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LỜI NÓI ĐẦU 


___ Nhân kỷ niệm 400 năm sinh của Alexandre de Ittodes 
(1593-1993), chúng tôi đã cho thực hiện cuốn PHEP 
GIANG TÁM NGÀY, phát hành tháng 61993 như một 
di sản uăn hóa quí của Công giáo uà của Dân tộc. 

Nay chúng tôi xuất bản cuốn LỊCH SỬ VƯƠNG 
QUỐC ĐÀNG NGOÀI, gồm hai phần: phân một uê tình 
hình chính trị - xã hội uà phần hai, uê công cuộc truyền 
giáo ở xứ Đàng Ngoài (Tunquin) từ 1626 đến 1648. 

Trước hết là bản dịch ' 8c cùng uúi bài giới thiệu 

)NG NHUƑ,... : : 

Đây là một tài liệu cứ nên khó chuyển địch hếtHấi đã 
mọi tình tiết. Vì uậy, chúng tôi cho in phản PHỤ LỤC, 
gồm bản chụp ấn bản Pháp ngữ năm 1651 để bạn đọc có 
thể tham khảo . 

Trang sách của ẩn bản năm 1651 khổ 12x18 được thụ 
nh thành khổ 10x16 cho phù hợp uối khổ phổ thông của 
Tủ sách Đại Kết của Ủy ban Đoàn kết Công giúo Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Túp phẩm, mà chúng tôi giới thiệu tới giới nghiên 
cứu, đã được biên soạn cho đọc giả châu Âu uào thượng 
bán thế kỷ XVII. 

Công giáo châu Âu, từ giữa thế ky XVI, do khủng 
hoãng trắm trọng trước các phong trào Cải cách Tôn giáo, 
có xu hướng muốn tự khẳng định mình bằng cách phủ 
định tất củ những gì ngoài Công giáo. 


Đọc Allexandre de Rhodes, cũng như đọc thư từ uà 
tường trình củu cúc thừa sai châu Âu trước đây, bạn đọc 
không công giáo chắc chân không thể không bất bth 
trước những thái độ trịch thượng, coi tất cả các tôn giáo 
ngoài công giáo là lâm lạc, mê tín, di doan... Nhưng đây 
chỉ là phản ánh một não trạng mà người Công giáo ở Việt 
Nam cũng như trên khắp thế giới ngày nay coi như là 
những lỗi lâm dáng tiếc của quá khú, hết sức tai hại cho 
uiệc hội nhập của Kitô giáo uào uăn hóa châu Á, châu Phi 
châu Mỹ nói chung uà Việt Nam nái riêng. 

Để tránh những ngộ nhận không cân thiết, đốt uới 
những bạn đọc không chuyên môn, mong rằng khi đọc 
sách này, độc giả coi đây chỉ là những ghi chép uà nhận 
xét cá nhân của tác giả trong cuộc hành vrừnh uà truyền 
giáo ở thời kỳ đó. Còn đốt uối giới nghiên cứu, thì dù có 
bản 2 ngữ được xuất bản dưới sự giấm sát của chứnh 
Sản HH sgý đ8ng:ZHEOH dng ' 


Kính mong sự đồng cảm uà đóng góp của bạn đọc. 


Tủ Sách Đại kết 


* Ấn bản Pháp ngữ được thực hiện trên bẩn Pho†ocopie của 
"đính mục Đỗ Quang Chính oà linh mục đomez Ngô Minh. 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Sau khi ở Đảng Trong năm năm (1618-1622) 
C.BorrL đã soạn bún TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐANG 
TRONG uà cho phát hành bằng tiếng Y uà tiếng Phá; 
nữm 1631. Còn A. De Rhodes, sau khi truyển giáo ở 
Đùng Ngoài ba năm (1697-1630) đã uiết bản TƯỜNG 
TRÌNH ĐANG NGOAI hay khen SỬ ĐANG 
NGOÀI và cho ấn hành bằng tiếng Ÿ năm 1650, tiếng 
Pháp năm 1651 uà tiếng latinh năm 1662. -tãi 

Người ta còn giữ được một bản uiết tay uề. bản 
Tường trình này soạn uào năm 1636 khi De Rhodes ở 
Macao. Nhưng hẳn ông đã bổ túc để viết không phải 
cho tới 1636 uà cho tới năm 1647 để được ấn hành 
năm 1650. Vì thế ông đã nói : giúo đoàn này còn mới 
mè trẻ trung uì mới được "hai mươi ba tuổi" 
(1627-1650). 

Cuốn uề Đàng Trong của Borri rất quí đối uới 
chúng ta, nhưng cuốn uễ Đảng Ngoài này quan trọng 
hơn nhiễu. Đàng Trong dẫu sao cứng thuộc uê nước 
Việt Nam, Chúa Nguyễn uẫn nhận uua Lê là lãnh tự 
uè đòng đối nhà Lê làm uua toàn cối. Nhà Nguyễn ở 
miền Nam lúc đó chưa dám tách biệt khỏi nhà nước 
Việt Nam, dẫu sao hành chính nhà Nguyễn lúc đó 
chưa bắt chước hoàn toàn nhà Lê ở Bắc. Trái lại Đảng 
Ngoài mới là đất đai của tổ tiên, của uua Hùng, nhà 
Lý, nhà Trần; Đông kinh tức Kê Chợ đã có từ lâu đời 
uà nhất là từ nãm nhà Lý dời đô uê Thăng Long dầu 
thế kỷ 11. 
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Vì thế bản tường trình của De Rhodes có một tâm 
uóc lớn lao. Vì ông tỉnh thông ngôn ngữ nên ông học 
nói uới người dương thời trực tiếp, ông ghỉ nhận tính 
tường uà thành thạo uễ tình hình chúnh trị, quân sự uà 
xã hội, kinh tế uà uãn hóa của nước Việt Nam uào đầu 
thế ký 17, lúc có sự tiếp xúc uới người ngoại quốc, 
nhất là người Hòa Lan uà người Bồ, dặc biệt uới người 
Bồ. Là người truyền giáo, ông quan tâm đặc biệt tới 
cóc lôn giáo, các tín ngưỡng củng như những mê tín 
đị đoan của người bạn xế, Ông không quên những 
phong tục uà nhất là tiếng nói của người Việt Nam. 


Chúng lôi không cân giới thiệu nhiễu lời, độc giả 
chỉ đưa mắt coi qua muục lực nhan để các chương của 
cuốn sách ở quyền một, thì cũng biết sự phong phú 
đặc biệt của những kẻ tài : 0ễ danh hiệu, u‡ trí Đàng 
Ngoài, uê uua Lê, uÉ chứa Trịnh, lúc này là Trịnh 

h 1. vq r1 Ũ \ Lê, 


Tráng, 3 tyển chiến, uễ các nguồn 
lợi, uê hành chính, uê khoa thị... Tất cả có 31 chương 
trong phần một hay quyển một. 


Là giáo sĩ đi truyền dạo, thế nên sau phấn thứ nhất 
nói uễ tình hình trong nước, ông viết uễ sự du nhập 
Kitô giáo uào xứ này. Đó là ngày 19 tháng 3 năm 1627, 
tàu của thương gia người Bồ đã đưa ông túi Cửa Bạụng 
thuộc Thanh Hóa, sau chỉ có một tuần lễ hành trình 
trên biển khơi từ Macao. Thế là ông đặt tên cho cửa 
biển này là cửa Thánh Giuse. Vĩ đa tỉnh thông tiếng 
hồi học được ở Đảng Trong nên ông bắt đầu giản 
đạo thánh Đức Chúa Trời uà rửa tội cho một số NGHI 
ở chung quanh bến đó. Khi được tiếp xúc uới chính 
quyên thì chính lại là chúa Trịnh Tráng đưa uua Lê 
đi đánh chúa Nguyễn : đó là trận thử nhất giữa hai 
chúa Trịnh Nguyễn, giữa hai xứ Bắc Nam mà sử ta có 
nót tới. 


Chúng tôi nhường lời cho cuốn sách, quyển 2, uúi 
ð1 chương, trong đó giáo sĩ kể lại tất cả hoạt động của 
ông uà các người bể tiếp ông để đem Tìn mừng của 
Đức Kitô đến cho Đàng Ngoài. 

Như trên chúng tôi đã nói, uì thạo tiếng Việt mà 
giáo sĩ đã rất đễ dàng truyền bá đức tìn. Một giáo 
đoàn đã bắt đâu thành lập, Đã có nhiều người tham 
gia uào công uiệc chung, như chép hình, biên soạn 
sách giáo lý, soạn lịch công giáo. Chính giáo sĩ đã có 
một thời gian không di giảng được, thì đã viết thư 
chung giải cho bổn dạo. Cùng cộng tác uới ngài cồn có 
những người có tên tuổi, có công trạng như giáo sĩ 
Œaspar ÿ Đế người đã soạn một cuốn TỰ VỊ 
VIỆT BỐ (ngày nay thất lạc), giáo sĩ Antôn Barbosa 
đã uiết cuốn TỰ VỈ BỖ VIỆT (ngày nay thất lạc), Hy 


cä hai cuốn đã giúp cho cha A, De Ithodes soạn cuốn 
TỰ VI VIỆT BỖ LA ấn hành tại Rôma năm 1651. 
“Chính De Rhodes cũng dã cho in cuốn PHÉP GIANG 
_ TẮM NGÀY, hẳn uới những bài giảng cho dân xứ Bắc -` 
trong thời gian ông ngụ tại dây. Cứng phải kể tới giáo 
sĩ Maiorica, người biên soạn tới hơn hai mươi cuốn 
sách bằng chữ Nôm hiện còn những bản thảo hay bản 
uiết tay nằm trong thư uiện quốc gìa Pháp ở Paris, 

Rồi cũng đã có uăn sĩ, thí sĩ đầu tiên của giáo đoàn. 
Kitô, như bà Catarina rất tình thông chứ nghĩa, bà đã 
uiết bằng thơ tất cả lịch sử cứu rồi, tử tạo thiên lập địa 
cho tới Chúa Kitô chịu chết uà phục sinh, bà côn thêm 
một cuốn bể lai lịch cuộc truyên giáo ở xứ này, Thật là 
đất Đông kính ngàn năm uấn hiến. Chúng tôi có thể 
tưởng tượng như cuốn THIÊN NAM NGŨ LỤC tới 
hơn tám ngàn câu thơ lục bát cũng uào thời hỳ này, 

Về tổ chức giúo đoàn uà xây đựng đoàn thể, phải kể 
tới hội các thày giảng uới một trường đào tạo trong đó 
đã có chừng một trăm thày, Về sinh hoạt phụng uụ 
cũng rất sốt säng uới tòa Vọng uà lễ Giáng sinh, mùa 

Chay uà lễ Phục sinh. Đặc biệt De Rhodes đã cho tổ 


XI 
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chúc J 15 sự thương khó Chúa Giêsu, đựa theo 
nghỉ lễ hát kính đêm trong bạ ngày Tuần thánh. 

Kết quả của uiệc truyễn giáo, cứng theo Tường 
trình Đàng Ngoài này, năm 1638 đã có hơn 1.600 giáo 
hữu, tới năm 1630 lên chừng 6.000 uà cho lới nãm 
1639 đã có 83.500 giáo hiểu uới hơn một trăm nhà thờ 
lớn, một trăm hai mươi nhà thờ nhỏ. Bản đồ giáo sĩ 
cho uẽ đã ghỉ những địa danh có người theo đạo, như 
chưng quanh cửa Bạng, chung quanh Kẻ Chợ (Hà 
Nội. Có nhiều tên chúng lôi chưa nhận ra nhưng 
củng có mấy nơi chúng tôi rất quen biết như Chẳm 
Hụ, Kẻ Trù, Kẻ Vôi... — ` 


tàng ÂM th 1 E3 3% ng pháp dạy giáo lý 


ứ ˆÍ{ k Chương này nói lên 


ngày. Chứng tôi đã có dịp nghiên cứu sơ qua uê bản 
uiết tay năm 1636 nói trên; trong bản uiết tay này 
không có chương 16 : "Phương pháp chúng tôi-dùng để 
dạy giáo lý." Như thế có nghĩa là khi ở Macao năm 
1636 giáo sĩ chưa uiết hoặc chưa dám uiết chương này, 
uậy có thể phải đợi cho tới khi giáo sĩ đã uê tới 
ĐÁ, ngôi mới uiết để cho ấn hành trong cuốn Tường 
TRÌNH: ` 


Có người cho chúng tôi đã quá đề cao thanh thế 
của giáo sĩ De ]thodes uừa uẻ mặt ngữ học uửa uê mặt 
truyền giáo. Thế nhưng suy cho cùng, De Rhodes rất 
đáng được một chỗ riêng, tt ai bì được, không TH 
uể uiệc hình thành chữ quốc ngữ - chúng lôi có th 
đành cho một bài khác - mà Mỹ có công cuộc truyền 
giáo ä xứ Bắc. Độc giả đọc cuốn Tường trình này rồi 
thị sẽ có một ý biến uững chắc uê ngài. 


XI 
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Thế cho nên để ghỉ nhớ ngày ngài cập bến Cửa 
Bạng ngùy 19 thăng 3 năm 1627, Giáo hội Việt Nam 
đà nhận Thánh Giuse làm Đấng Bảo irợ cho mình uà 
nhà thờ Chính tòa Hà Nội thủ đô là nhà thờ kính 
Thánh Giuse bổn mạng Giáo hội Việt Nam. Và De 
Rhodes kết luận cuốn Tường trình như sau : 

"Những điêu nói trên cũng đủ cho chúng ta nhận 
'thấy một nét uễ nhân đức uà sự trọn lành của bộ mặt 
trẻ trung của Giáo hội Đàng Ngoài, mới được hai 
mươi ba tuổi, nhưng từ ngày ánh sáng Phúc âm 
thì đã được tô điểm tráng lệ. Uớc mong Thiên Chúa 
ban cha Giáo hội này luôn luôn tăng tiến uễ sự trọn 
lành uà được đây ơn Thiên Chúa, để cho ta xem thấy 
một kỳ công kiệt tác của uinh quang Người". 


HỒNG NHUỆ 
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LỊCH SỬ 
VƯƠNG QUỐC 
ĐANG NGOÀI 


VÀ iHỮNG TIẾN TIIỂN LỚN LAO 
MÃ PHÚC ÂM RAO GIẢNG 
ĐA LÀM Ở XỨ NÀY 
ĐỀ CHINH PHỤC LƯƠNG DÂN 


TỪ NĂM 1697 TÓI NĂM 1646, 
SOẠN BẰNG TIẾNG LATINH 
DO CHA ALEXANDRE DE RHODES, 
-_ DÒNGTÊN h 
VÀ DỊCH RA TIẾNG PHÁP 
DO t?HA HENRI ALBI, 
DÒNG TÊN. 


: LYON 


CHE⁄Z JEAN BAPTISTE DEVENET 
EN RUE VERCIÈRE, À LA CROIX D'OR 


1651 


NGỎ CÙNG ĐỘC GIÁ 


Khi nghe nói về những sự mới lạ (những sự mới lạ 
cũng như những người xa lạ) thì người ta thường cảm 
phục hơn là ưu đãi : điều này có le đúng với cuốn Lịch sử 
mà tôi nhận được bản La ngữ của cha Alexandre de 
Rhodes; tôi sợ có người không công nhận những điều 
tường thuật trong đó vì là những điều vừa mới vừa lạ. Có 
nhiều khi vì những truyện ở những lãnh thổ xa lạ, nhất 
là những lãnh thổ thuộc thế giới mới, thấy có những bài 
tường thuật gian dối bởi vì chép theo lời người khác kể 
Tại, nên đã đánh lửa lòng tin của độc giả. Nhưng tôi cam 
đoan với những người muốn giải trí đọc cuốn Lịch sử 
này, tác giả cho chúng ta biết về tình hình đời và đạo 
hiện nay ở xứ Đàng Ngoài, người đó không có ý lừa dối 
chúng ta. Vì về tình hình và các việc đời của xứ này, tác 
giả tuyên bố là không tường thuật gì mà mắt không 
chứng kiến. Còn về việc thiết lập và sự tiến triển của 
Kitô giáo thì tác giả đã trung thành trích ra hoặc tử 
những bản ký:sự da khởi thảo tại chỗ, những sự việc:đã 
xảy ra trong thời ông hoạt động trong khu truyền giáo 
này, hoặc tử những thư tín và thông báo ông nhận được 
từ những người thợ đã thay thế ông đến làm việc trong 
vườn nho đó. 


Ông đã được triệu hồi hồi từ khu truyền giáo Đàng 
Trong nơi ông cư trú hai năm để tới khu truyền giáo 
Đàng Ngoài, nơi cha Juliano Baldinotti thuộc dòng chúng 
tôi đa đi theo các thương gia Bồ bắt đâu tới buôn bán 
trong xứ này. Cha Baldinotti cũng là người thứ nhất vào 
xứ đó và phát giác những ruộng vườn mênh mông sẵn 
sàng được cày cấy và nhận thấy những khuynh hướng 
lớn lao để nhận hạt giống đức tin và Eitô giáo. Cha 
Alexandre de Rhodes tới đó năm 1627 và may mắn rao 
cênc HỆ âm, với những thành quả mà hình như cả 


lC y, còn địa ngục từ bao nhiêu thế kỷ nay 
1a đồng cửa cứu rồi thì bây giờ không còn sức, không còn 
quyển ngăn cân. Thế nhưng sau ít lâu, ma qui bực tức và 


: đất đều đồng tình phù hộ và giúp đỡ để chỉnh 
"”. 
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điên rồ vì bị trục xuất khỏi lãnh thổ của chúng và vì một 
phần lớn các tín đồ cũ của chúng đã bỏ chúng, thì chúng 
võ trang tất cả phe đảng và đồng lõa, gây nên nhiều cuộc 
bất bớ, vụ cáo kết tội để làm nhơ thanh danh ngài và 
vinh quang Phúc âm ngài rao giảng, chúng còn phao tin 
ngài là thày ng thủy vừa làm mê hoặc vửa tàn sát người 
ta bằng hơi thở của ngài, làm cho chúa trước đây rất quí 
mến và rất nể ngài thì nay không còn ưa ngài và công 
việc ngài làm để rồi sau cùng trục xuất ngài ra khỏi lãnh 
thổ năm 1629. Nhưng bởi vì ngài lại theo chiếc tàu người 
Bồ tới buôn bán mà trở lại xứ này, thì chúa lại ra lệnh 
lần thứ bai trục xuất ngài năm 1630 không còn hy vọng 
trở lại, sau khi đã không mệt nhọc hoạt động trong ba 
năm trời, với những thành quả và những biến cố rất 
khác nhau và đã để lại trong các tỉnh tới năm nghìn Kitô 
hữu và trong khắp nước những mâm mống báo hiệu một 
mùa gặt đổi dào do mổ hôi ngài đã tưới và sau này các 
thày giảng do ngài thiết lập se thâu lượm được khi ngài 
không còn ở đó nữa. h 


Vì những kẻ thủ đức tin đã gieo vào tâm tưởng chúa 
nên Bễ trên dòng (để cất hết nguyên nhân làm can trở 
việc rao giảng và tiến triển Phúc âm) đã phái những thợ 
khác tới khu truyền giáo như sẽ thấy trong cuốn Lịch sử 
này, những người này tiếp tục công việc của những 
người trước và dốc hết nhiệt tình để làm tăng số những 
người trở lại rất nhiều, nên ngày nay ở xứ Đàng Ngoài cô 
hơn bai trăm nghìn Kitô hữu, hai trăm nhà thờ rộng lớn, 
không kể một số nhà nguyện, đến thánh và sáu trụ sở cư 
trú của các cha dòng. Hy vọng rằng Thiên Chúa nhân từ 
theo sự quan phòng của Người, Người cho thực hiện 
những ý định vẻ vang, Người sẽ ban phúc tràn đẩy và 
sung man cho công trình của Người và tất cả các dân tộc 
Đông phương, không những xứ Đàng Ngoài mà cả các 
nước lân cận, Đàng Trong, Thái Lan, Lão, Campuchia, 
nơi câc thợ Phúc âm ngày nay đang làm việc, tất cả các 
nước ấy sẽ thân phục Nước Đức Giêsu Kitô, Đấng mà hết 
các quốc gìa trong hoàn câu đều phải thờ phụng. 


ĐẶC QUYỀN 


Tôi ký tên dưới đây, giám tỉnh dòng Tên, tỉnh bên, 
Lyon, chiếu theo đặc quyền cấp cho dòng do các vua rất 
Kitô giáo, tôi cho phép Gioan Baotixita Devenet, nhà 
buôn bán sách ở Lyon, được cho in và bán cuốn sách 
nhan đề Lịck sử Đảng Ngoài uà những tiến triển lớn lao 


„mà Phúc âm rao giảng đã. làm ở xứ này để chỉnh phục 


lưởng dân từ mấy năm nay, do cha Alexandre de.Rhodes 
biên soạn và do các cha dòng nhận được, và như vậy 
trong hạn sáu năm, cấm tất cả những người khác không 
được in hay cho in, nếu không sẽ bị phạt như đá ghi 
trong đặc quyền. 


Lầm tại Avignon, ngày mông một tháng ba năm 1651, 
JEAN GAYET 


QUYỀN MỘT 


TÌNH HÌNH THẾ TỤC 
XỨ ĐÀNG NGOAI 


CHƯƠNG I. 
DANH HIỆU VÀ VỊ TRÍ 


. Xứ Đàng Ngoài! thời xưa (bj coi) là một trong những 
tỉnh lớn nội thuộc Trung Quốc, chúng ta gọi theo danh 
Hiệu đã được công nhận. Vì như Bác Kinh (bây giờ 'à 
thành phố thịnh vương nhất Trung Quốc và là đế đô 
thường trú của các vua), có nghĩa là triều đình hay thành 
phố các vua ở miền Bắc, và Nam Kinh là triều dinh hay . 
thành phố của các vua ở miền Nam, thì Đông Kinh cũng 
cố nghĩa là triểu đình ở miễn Đông; Đông trong tiếng 
'Tâu có nghĩa là mạn hay phương Đông và Kinh là nơi vua 
họp triều đình. Thực ra Đông Kinh chúng tôi nói ở đây 
khônz ở vào phía đông nước Tàu, nếu nhầm thẳng vị trí, 
nhưng ở vẻ phía Nam. Nhưng vì thời xửa xưa, đế chế 
Trưng Hoa lan rộng tới mãi các nước Lào và Xiêm thuộc 
về phía Tây, nên đối với họ nước Đông Kinh được gọi là 


Tiước ở vào phía Đông và như thế gọi cho thuận tiện đối 
Với tất cả những tình ở về phía Tây, những tỉnh này phải 
đĩ thất sáu tháng mới tới, nếu cần phải nại tòa án dặt ở 


B46 Kinh và Nam Kinh, nơi vua thay đổi cung điện tùy 


tiện. Nhưng từ khi những nước ở vào miễn Tây này thoát 
khỏi đế chế Trung Hoa thì tỉnh Đông Kinh vấn phải 
triều cống” và được lạ là Annam nghĩa là-nghi yên phía 
nam; hiện nay danh hiệu này là tên gọi chung cho hai xứ 
Đàng Ngoài và Đàng Trong, cả hai chỉ là một quốc gia, 
một cộng đồng chung nhau về phong tục, tập quấn và 
ngôn ngư; và trước đây chỉ là một nước, tuy sau này chia 
làm hai như tôi sẽ nói khỉ có cơ hội. 


Và để nói thêm về danh hiệu đặt cho Đàng Trong ngày 
nay” tách biệt khỏi Đàng Ngoài, thì phải biết thủ đô cả 
nước Annam gọi là Kẻ Chợ và các thương gìa Nhật Bản 
buôn bán trong tình đó đá đọc sai và gọi là Coc¿ vì thế 
người Bỏ giao s với họ, để phân biệt với tỉnh Cocin ở 
miễn Đông Ân, không xa thành phố Goa, đã lập thành 
danh từ Coeinehina, như muốn nói xứ Coci» gắn Trung 
Quốc (Cocinchina). Danh hiệu này không quá mới vì tử 
một thế kỷ Bay như chúng ta được biết, trong thư của 
mình , Thánh Phanchicô Xavie đã tường thuật một trận 
bạ: ) rợn xảy NI biển xứ này, khi ngài đáp tàu đi 

hhật Bản. Còn cái xứ ngày nay ta gọi là Đàng Ngoài, lúc 
đó cũng được kể chung với danh hiệu Cocinchina. Cho 
nên không nên bỡ ngỡ nếu trong nhiều bản đồ, ngay cả 
những bản đổ mới họa đây, xứ Đăng Ngoài được gọi theo 
danh hiệu Coeinw và được liệt vào lãnh thổ Cocinchina 
hoặc như thể thuộc về Cơeinchina. Tuy vậy tử mấy chục 
năm nay hai xứ này chia rẽ nhau, nên ở đây tôi sẽ chỉ nói 
về xứ Đàng Ngoài, biệt lập với xứ Đà Trong. Còn khi 
nào nói về điều gì chung cho cả hai xứ thì sẽ dùng danh 
Đ Annam, danh hiệu chung cho cả hai. Đó là về danh 

lệu. 


Còn vẻ vị trí thì toàn nước Annam ở về phía bắc, từ vĩ 
tuyến 12 tới vĩ tuyến 23. Tử vĩ tuyến 12 tới vĩ tuyến 17 
thuộc về Đàng Trong, còn ra là thuộc Đàng Ngoài. Tuy có 
sự khác biệt này là dân ở cả hai xứ coi Đăng Ngoài như 
một cái áo, Đàng Trong như thất lưng, Đảng Ngoài trãi 
rộng như một cái đĩa bằng phẳng có bốn góc, còn Đàng 
Trong thì bị thu hẹp trong một dãy núi, đến nỗi chỗ hẹp 
n 


ộ 
nhất chỉ dài chửng bại mươi mốt dặm Pháp kể tử bờ bi 
LẠ 


xu 


si Cà túi ngày Bay E?HEM ân tội ơ khai gọ 

__Rợ Mọi, nước da họ đen, tiếng nói khác với tiếng các ¡ dán] 
ở nước Annam. Từ Nam chí Bắc, lãnh thổ mì rộng chửn 
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CHƯƠNG 2, 


NGUỒN GỐC XỨ DÀNG NGOÀI 


¬ TIÊg Ah bắt chờ nà ất ly khỏi đế c 
ơn tám tị khi 


hế Trung. Quốc từ 


người Đằng Ngoài không 

` chịu Địt đhợc ch nhục: đôh Tà thì họ ° j sau khỉ 
truyền cho hậu lai kỷ niệm 

ng tắn ổ do và ghí muôn đời cuộc khởi nghĩa 


tài kg Lể tc di Xu ra lạnh 


tử nay dân Đăng 


tả ở lưới trên đầu như n mà 


bì W vả để n ra kế de lập, họ bỏ tóc dài 
nữa m hông đi đi giày như đã quen, 
vM TA nể toản cối Mà “ 
mị u Có giày, lo 
chiến đấu với Phẩm Ty đt h 
năm, để bớt 8H tụ t lá tr chiến 


tỏa trên vai, 

vì đất rất lầy lại 
đi chân không ở 

đo thay nhảy và 
nhưng sau mấy 

tranh liên tục thì 


n Đằng N, đã làm m hòa với n Tàu và cứ òø 
¬ ty một lấn VN? triều nàn Vua ° 
Chính họ 


Tài D ử 
r*y _ vệ đaG Làn (sau Khí nổi 
ên ngn GD ng ọ lại xảy ra nội 0ạn và 
cảnh huynh đi hư Tu T0 nước Ânnam xưa kia 
chỉ là một thả 1 giờ phân chia ra dưới 
E414 thống trị sốc của nhiều khủng ra Í chúa xưng hùng một 


KT nội loạn thứ nhất ân chính yếu đã xả Ta ngay 
ê Chợ c, # bội 


rong triểu Vua và Yù đứa kini h thành 7cẻ 
tấm năm thì ngờ ở Lúe đó khi vua về mị 

ày thì ae, Hi Ê Em tự chan 
đãi đã nói. bạn 


Í m 
Í, truất ế vụn lúc døb .. bất thần kh 
đân dể đặt ách độc tài trên bốn tỉnh 


en quê giải mí ft 
h cửa uà g2 điện 


chống cự nổi. 
chín, Yếu vi kinh 


thành, từ đó XƯên Ai \ hEỄN si tồi . ông và con châu 
kế vị thửa hưởng của lòn & phản nghịch. “Thấy 


mình bị tước De] tp Thọ thổ 
nhất trong nước, nội thân còn phương th 
phản loạn Eây niên và Ñ không còn hy 


tốt đẹp nhất và lớn 
ế rửa nhụe do kẻ 
vọng khôi phục 


những tỉnh đã mất, vua liên dự định mở mang bờ cõi về 

phía Nam (..) Tham vọng được thỏa mãn, vua vui mừni 
và hiển hách thấy quốc gia mình SN mở rộng ngoài bở 
côi, nên không côn lo đẩy mạnh chiến thẳng xa hơn, vua 
R ngừng chiến và vẻ nghỉ ngơi trong tỉnh 
) ao việc chinh chiến cho viên tướng lãnh, 

viên này gánh hết công việc binh đao. 

P "-. tướng lanh này nắm hết quyển lực võ trang và 
-do tham vọng cá nhân chứ HỆ do nhiệt thành theo 
công lý, ông bỏ việc chỉnh phục Chiêm Thành, chỉ để lại 
một số đạo binh, và đem quân chống lại kẻ nghịch thần 
đã cướp 17H ve lớn Đất Nước Đăng sò" ng iyỆPo 
chiến mấy lần nhưng cả hai bên lúc được lúc thua. Thực 
ra ông có ý định khôi phục những tỉnh đã mất, nhưng 
xử 2V { phải đề trao lại cho nhà vua, một uj uwa mà Ông 
thấy không đủ khả năng trỆ nước, lại yếu sứ, bém tài ua 
Mi lạc, mà là chiếm cho mình và con cháu mình, Vì ông 
rất thông thạo việc nước nên ông được nề trọng và qui 
mến, vua thì tín nhiệm giao cho quyền eai quản không 

ñững qilâu3 binh mà tất cả ¿ông việc trị ñước. ñ 
_ Thế là quyền thống lanh quân binh được đặt vào tay 
Win hết các việc nước, chiến tranh cũng như hòa 
bình đầu hoàn toàn thuộc về ông, ông lại có quyển từ m4 
} ¡ cho con với sự thỏa thuận của nhà vua. Thế là theo 
thế lực của bì tục và của võ bền2 vua trong nước 
chẳng còn quyền hành gì, chỉ có danh hiệu là vua, tất cả 
-___ lựe lượng hợp với binh đao võ bị đều ở vị tướng lãnh. 


t trăm năm” vị tướng lãnh nhận 


với kê nghịch thần TT tôi nói ở trên, tron 
ành và Lào, thấy mÌn 
D 


õ 


ơn binh lính, không những đã gả con gái cho như đã 
hứa mà con giao cho một phần đạo binh. Thế là ông 
này đã đạt tới bậc cao danh vọng mà vận mệnh dành 
cho ông. Rồi sau khi viên tướng lãnh mất, con thì còn 
nhỏ đại, không được kế vị cha cẩm đạo binh như nhà 
vua đã ban quyển, trái lại người con rể đã lập được 
nhiều chiến công và lấy con gái duy nhất, liền nắm hết 
việc trị nước và điều khiển quân sĩ. Thế nhưng được 
vua ưng tư, ke vừa lên cẩm quyển thì đã tỏ ra 
ganh ty và ghen ghét người em vợ, người em này tính 
tỉnh khoan hậu mỗi ngày mỗi khôn lớn và có tham 
vọng chính đính, tìm cách với thời gian khôi phục sự 
nghiệp lẽ ra thuộc về mình do cha để lại, nhưng chỉ vì 
tuổi còn nhỏ mà chưa làm được. Thế là người anh rổ 
quyết định ám hại tính mạng em vợ trước khi để cho 
em dấy nghiệp. Dự định đó (tôi không biết bằng cách 
gười vợ biết và vì thương em nên định cứu em 


khỏi mắ: ¡ sát nhân.3 
ho e # Tron8 làm 
'8o cho em ra trận và gìữ 


4 tị , viện lý 

vững vùng đất mới chiếm. Thế là sự việc được thi 
hành, người thanh niên cô tài ba lại có tư cách hiển 
hậu, nhận ra mưu mô anh rễ và dự định ám hại mình, 
liên khôn ngoan và ăn ở khéo léo trong việc cai trị đến 
nỗi sau khi được lòng dân và cẩn .hận để phòng, thì 
cho giết những kẻ chủ mưu toan tính sát hại mình. Và 
ve y4 ái. làm thành quê hương, Kơi ngoại lai 

¡ sản và gia nghiệp. Trong một thời gian ngắn 
ông làm bá chủ tất Tinh lãnh thổ ông cai trị và 
toàn cõi Đàng Trong, xưng vương dưới danh hiệu chứa 
ông; nhưng để duy trì hòa bình và giữ thế thư, öng 
nhận triểu cống chủa Đảng Ngoài. Thế là nhờ lời 
khuyên của bà chị khôn ngoan mà ông em được thuận 
lợi mà chồng cũng không bị thiệt hại, ông này được 
rảnh tay nghĩ kế và đem binh dẹp quân nghịch thần 
đã cướp phần tốt đẹp nhất của Đất Nước. Ông dùng võ 
khí đuổi được và kết thúc cuộc giao tranh xây ra từ 
bao năm nay : ông hiển hách tự xưng và truyền cho 


6 
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cơn kế vị danh hiệu là chứa Bảng,19 nghĩa là chúa 
công bằng với nhiều quyển hành, chỉ để lại cho vị đế 
vương cả nước gọi là uưa một ít đặc quyển danh dự, 
chúng tôi sẽ nói sau. 

Nhưng quân nghịch thắn bị chứa Bảng đánh bại 
trận thì rút lui cùng toàn gia quyến về miễn núi giáp 
ranh giới nước Tàu và lập đồn đắp lũy tự xưng là Chúa 
Canh như từ trước vẫn có. Và có thời giờ thong thà 
khôi phục lực lượng đem quân đánh phá quân Đàng 
Ngoài và cướp miên đồng bằng. Tuy nhiều lần bị quân 
Đàng Ngoài chống cự và ông bị thua, nhưng ông vẫn 
còn sức không để cho quân Đàng Ngoài nghỉ yên. 


‹ .CHƯƠN G3. : 
NGƯỜI ĐANG NGOÀI TÔN THỜ VUA 
CỦA HỌ THẺ NÀO 


Trong những phong tục người Đàng Ngoài lính 
cần theo, thì có một phong tục chính yếu họ giữ vào 
đâu năm mới, đó là lễ ¿jch điền, nghĩa là mở đất và cày 
ruộng. Đầu năm nơi xứ này cũng như nơi người Tàu, 
thường vào giữa đông chí và xuân phân, đúng ngày 
tuần trăng mới tương đương với ngày mồng 5 tháng 2 
theo cách tính của chúng ta; vào ngày mồng ba, do các 
nhà toán học hay ma thuật chỉ định (vì ở các nước này 
có nhiều dị đoan), mọi người có trọng trách, chức vụ 
hay cấp bậc trong ngành quan võ hay quan văn đều 
phải tới đến vua với những phù hiệu và y phục chức 
vụ mình để theo uuœ trong đám rước long trọng qua 
thành cho tới một thửa ruộng, theo thể thức và 
1ú bục tôi sẽ tả sau đây, 

"Mở đâu là binh sĩ tập hợp từ khắp nước vẻ đây, 
nghiêm chỉnh hàng lối và rất đông, có tới mấy nghìn, 
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tất cả đều mang khí giới, kẻ đem cung, tên, người 
mang gươm giáo và súng ống. Sau đồ là sĩ quan và 
hàng quý tộc một phần di ngựa cảnh, một phần cưỡi 
voi, chừng ba trăm tất cả, có trải thảm quý, đã được 
huấn luyện dừng bước và tuân lệnh. Vị tướng lãnh cai 
trị nước như phó vương gọi là chứa thành đô uương}1 
đi sau hàng quý tộc, ngự trong chiếc xe kéo thấp thiếp 
vàng. Theo sau là một cỗ voi phủ áo sang trọng, có 
ngươi dất, chúa tùy tiện có khi cưỡi voi, tùy tính khí 
mỗi khi muốn làm đẹp lòng dân đứng nghinh tiếp và 
6a ngợi. Sau đó là một đám rất đông các ông nghè, ông 
cử, ông tú mặc áo dài bằng lụa và thứ hàng quí mầu 
tím sẵm, mỗi người với phù hiệu chức vụ hay cấp bậc 
mình. Cuối cùng là uươ ngự trên ngai lộng lấy do 
nhiều người khiêng trên vai, ngai phủ một tấm thảm 
thêu vàng và xanh, màu sắc dành riêng cho một mình 
ngài. Với đoàn thể và quân ngũ, vua ra khỏi nhà gọi là 
đển rộng chừng bằng một thành phố lớn, rỏi qua 
những phố chính trong kinh thành gọi là Kẻ Chợ, rôi 
tới một cảnh đồng rộng xa kinh thành chừng một 
dặm, nơi đây tất ca đoàn thể đến trước đang chờ ngài 
với rất đông dân chúng. Ngài bước xuống ngai, rồi sau 
khi đọc lời khấn và long trọng bái Trời, ngài cảm cán 
cày được trang hoàng nhiều màu sắc và chạm trổ kỳ 
công, cày mấy phút và mở một luống trong thửa 
ruộng, để dạy cho dân biết cách làm việc, không nghỉ 
và chăm sóc đất ruộng. Rồi tới lượt cha là vị cai trị cả 
nước, vị có quyên thế đầy đủ và thế giá cao cả trên tất 
cả thần dân, ông là người đầu tiên tiến đến bái kính 
đức vua, sấp mình trên đất. Sau ông là các hoàng tử, 
tướng lãnh và toàn thể hoàng tộc, sau củng là quân sĩ 
và toàn dân bái phục đức vua và hoan hô chúc mừng. 
Đồ là cách cung kính vĩ đại nhất và sự nhìn nhận long 
trọng nhất đối với vua, một lần vào dịp đầu mỗi năm. 
Rồi mỗi tháng hai lân, uảo znông một uà ngày rằm, 
những vị tiến sĩ chính yếu và những bậc quan văn đều 
đến chẩu vua ngự trong đẩn và cung kính bái yết 
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không phải chỉ là bậc quân vương mà còn là đấng đã 
ban cấp bậc cho mình sau kỳ thi tuyển mà chúng tôi 
sẽ nói sau đây. Bởi vì chính nhà vua ban cho tất cả 
hoàng tộc và kế cả trong nước các chức tước thuộc 
hàng qui tộc, mặc dâu bao giờ cũng qua ý kiến và thỏa 
thuận của chúa là người nắm mọi quyển trị nước. 
Người ta cũng trnh các năm, ghỉ các ngự chủ, sắc lệnh 
và hết. các giấy tờ công cũng như tư kể từ ngày vua lên 
ngôi và làm lễ đăng quang, truy tôn niên hiệu, theo 
phong tục, kể từ ngày nào gọi bằng tên nào. Và nếu 
trong năm có xảy ra tai họa chung nào trong toàn 
quốc, như mất mùa, đói kém, dịch tả hay điểu gì tương 
tự, thì đầu năm sau niên hiệu nhà oza sẽ thay để cho 
tai họa ngừng lại với tên cũ và người ta bắt đâu lại tử 
ngày đổi niên hiệu, để đếm những năm trị vì, như thể 
một vua mới vừa lên ngôi. Mặc dấu việc lập vua mới 
bao giờ cũng dựa vào hàng hoàng gia thâm niên nhất 
mà toàn dân đầu biết, thế nhưng ngày nay việc lựa 
chọn tuyệt đối tùy thuộc vào phán đoán eủa chứa mà 
tử nay trong cuốn Lịch sử này tôi gọi là "roi du pays", 
vị này có quyền (bởi vì ông đã chiếm đoạt) vì ích quốc 
lợi dân thay đổi và lựa chọn người nào khác trong 
cùng một hoàng tộc. Hoàng tộc của nhà vua được chọn 
ngày, nay là hoàng tộc thứ tư chừng tám trăm năm 
nay! và từ khi bát đầu có nước Đàng Ngoài và gọi là 
nhà L4, rất danh tiếng và được người Tàu công nhận 
và cứ ba năm một lân uua sai sứ thấn được chúa chỉ 
định, Điều chúng tôi nói về các chúa Đàng Ngoài thì 
cũng có nhiều liên quan với những điều người ta kể về 
các "đairy" Nhật Bản.13 


Mac 


lận 


CHƯƠNG 4. 
VỀ CHÚA HẠY PHO VƯƠNG 
„CAI TRỊ XƯ ĐANG NGOẠI. 
VÀ VỀ QUYỀN HÀNH CUA NGÀI 


Sau khi chứa Bảng chúng tôi đã nói ở trên14 trị 
nước rất khôn khéo, dùng võ lực rất hùng mạnh, lại 
rất kiên trÌ và chịu đựng gian khổ do chiến tranh 
trong bốn mươi năm thì sau cùng đuổi được quân 
nghịch thần đa cướp đoạt bốn tỉnh trong nước và hạ 
được cường bạo lập ngôi vương. Thanh thế ông vang 
lửng và ông bắt toàn dân Đàng Ngoài phải đồng tỉnh 
để cho ông lấy danh hiệu là sương, tiếng chữ Hán có 
nghĩa là uua, theo tiếng Đàng Ngoài. Thế là chính nhà 
vua trị vì lúc đó cũng chấp nhận, không những để ông 
lấy danh hiệu là chúa mà còn nắm hết chức vụ và mọi 

luyễn, và mọi người cũng bằng lòng. Cho tới ngày tuổi 

lã quá cao và bị bệnh rỗi mất, thì người con cả nóng 
lòng không chờ cho cha khuất đi, người con này đã lọt 
vào guỗổng máy cai trị và phạm mấy vụ bạo lực do tính 
ngạo mạn xấc láo. Người cha hay tin thì khá buồn bực 
và dự tính không để cho đứa con đó chết yên ổn, liền 
cho lệnh phải thi hành ngay, nghĩa là cho cắt gân hai 
vế đùi để cho chết. Đứa con tham quyển này mất đi chỉ 
vì vội va hấp tấp, thì người em, khi anh mất và cha 
băng (người cha vốn tỏ lòng,thương vì tính tình hiển 
hòa và ăn ở đức hạnh) lên ngôi thế vị cha, không 
những với danh hiệu là chứa thanh đôÏ5 như tướng 
lãnh của vua cao cả mà với danh hiệu uương nghĩa là 
chúa mà đức thân phụ đã tự truy tôn, bởi có công 
trạng và không trái ý ai. Thực ra ai cũng nhận thấy 
nơi vị chúa trẻ tuổi này có nhiều đức tính đáng khen, 

Việc đầu tiên ông làm và tỏ ra can đảm khi bắt đầu 
cẩm quyển đó là thiết lập nên hòa bình chắc chắn và 
lâu bên trong các tỉnh khắp nước, không để cho kẻ 
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nghịch thần có phương tiện gây xáo động. Ông đã đạt 
: được kết quả nhờ vào việc mộ sầu mươi ngàn binh lính 
F trong ba tỉnh vốn ở trung thành và thần phục nhà 
› vn số binh này được bảo quản trong triều và thành 
phố vua ngự gọi là Kẻ Chợ, không kể đến bốn tỉnh 
: trước kia phản ngụy, để tuần lệnh chúa, bảo vệ bản 
....... thân và duy trì an ninh Đất Nước. Kinh thành này ở 
s=; _.. giữa, như ở giữa toàn lãnh thỏ, các tỉnh khác không 
thể nổi loạn dược vì đã có đủ vô lực để đàn áp, có vô sổ 
binh sĩ do chúa sai đi để đánh dẹp. Hơn nữa, không 
ị nên quên rằng trong khắp nước có nhiều sông vừa 
rộng vừa sâu, thế nên trong quá khứ đã có nhiều cuộc 
¬ phiến loạn gây xáo trộn trong các tỉnh, chúng có 
những đội thuyển chiến chừng hai trăm chiếc với đả 
r đủ khí giới để di chuyển và cướp phá. Chúa liên quyết 
định thiết lập ở mấy cửa sông lớn trong nước nhiều 
đội thuyển chiến vửa tàu thường vừa tàu chiến với đủ 
` binh sĩ và thủy quân làm cho chúa trở nên hùng mạnh 
_ khiến ngụy quân phải khiếp sợ. -- 

Nên nói ở đây một ít uể (òu uà chiến thuyền. 
Thuyền thì dài và thấp như thuyền của ta, cỏ nhiều 
thuyển dài hơn, thường có hai mươi nhăm hoặc ba 
mươi và nhiều khi ba mươi nhăm và bốn mươi tay chèo 
mỗi bên. Tay chẻo thì nhẹ hơn nhiều bởi gỗ nhẹ, cho 
nên chỉ một hay hai người đủ để cẩm tay chèo. Họ 
không kéo chào vào mình như chúng ta, nhưng họ 
9) Đạm lấy hết sức mình đẩy ra trước mặt.1Ê Nghệ 
này ông có gì là hèn hạ, nhục nhã như nơi chúng ta. 
Người chèo trong các tàu chiến thường là các bình 
...__ lĩnh và không có một người nào (nhất là khi chúa có 
"mặt trong thuyền) lại không coi việc chèo là một vinh 
dự. Các thuyền chiến này không thiếu võ khí và súng 
cân cho việc binh đao. Không có thuyển nào mà 
\g có một khẩu súng lớn hoặc một khẩu súng nhỡ 
múi thuyển và hai khẩu ở đuôi thuyền. Còn về 

thì họ rất thành thạo sử dụng mọi thứ vũ 
tay và súng hỏa mai, họ bắn rất thiện 
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nghệ. Do đó có người kể lại câu truyện một lính Bồ rất 
gioi bản súng bị một lính Đàng Ngoài thách bản đạn 
giả. Người Đàng Ngoài bản thâu qua vòng giữa đích. 
Còn người Bỏ sợ mình thua cuộc và để cứu danh dự 
liền lập mưu bắn không đạn : khi tìm xem đạn có bắn 
trúng vòng giữa hay không, thì chẳng thấy vết tích gì. 
Người Bỏ liển đáp, là vì đã bản trúng điểm và lọt vào 
đúng cái lỗ hòn đạn người kia đã bắn thâu qua. 


CHƯƠNG 5. 


VỀ LỰC LƯỢNG THUYỀN CHIẾN 
CUA ĐANG NGOAI VA ĐANG TRONG 


Thuyển chiến của Đàng Ngoài cũng giống như 
thuyền chiến ở Đang Trong, chỉ khác là ở Đăng Ngoài 


có: hơn, vững hơn và trang hoà -đe hơn;vì 
n shg Hy LỆ đâu di Động Ngoài Những cờ bai 


Đảng Ngoài, Nhưng cả hai 
đầu có thuyền nhanh nhẹn và sẵn sàng xung chiến. 
Đây là câu truyện tôi kể. 

Chúa Đàng Ngoài tấn công chúa Đàng Trong, như 
tôi sẽ nói sau, ba lần đem quần đi đánh nhưng đều thất 
bại. Chúa liên cẩu cứu với thương gia người Hòa Lan 
chiếm đóng bến tàu Java Cả, gọi là Jaquetra hay Tân 
Hòa Lan. Chúa phái người đem lễ vật tới xin cung cất 
cho mấy chiếc tàu tròn của họ, để nhờ đó chúa quyết 
định phá hủy hạm đội người Đàng Trong. Người Hòa 
Lan nhận lời ngay vì biết là để tấn công chúa Đàng 
Trong đã công khai từ mấy năm nay tự xưng thù địch 
với nước mình. 

Họ liên phái tới chúa Đàng Ngoài ba chiếc tàu tròn 
trang bị đây đủ và có mấy khẩu súng. Đoàn tàu vô ý 
tới gần một hải cảng Đảng Trong vì bị gió đánh dạt, 
đứng lúc tỉnh cờ chúa đang có mặt!” với mấy thuyền 
chiến. Chúa nhận thấy đây là viện trợ người Hòa Lan 
gửi chúa Đàng Ngoài để gây chiến. Cơn giận nổi lên 
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(như thể chúng dám táo bạo thách thức ở biên gìới), 
.. chúa liễn bàn xem có nên cho thuyền đuổi theo. Chúa 
hỏi ý kiến một r.gười Hòa Lan mấy năm nay sống sót 
sau cơn bão biển và ở lại phục vụ chúa lo việc bi -h 
đao. Tên lính này kiêu căng và khinh thị đáp rằng 
đoàn tâu này chỉ sợ có thế lực và thịnh nộ võ khí của 
ông Trời. Tức giận vì thái độ hỗn xược, chúa không 
zoui đáp, nhưng ra lệnh cho các thuyền trưởng lập 
tức cho nhồ neo rời bến và tấn công đoàn tàu Hòa Lan 
trông rõ ở ngoài khơi. Nhờ lúc này biển lặng, chỉ có 
. gió nhẹ thổi, nên việc tấn công đem lại kết quả : chỉ có 
chiếc tàu nhỏ hơn cả của người Hòa Lan nhờ gió nhẹ 
thổi mà chạy thoát, còn chiếc kia muốn chạy trốn 
đoàn thuyền rượt theo, mất hướng dụng phải cổn vỡ 
tan và chỉm đưới làn sóng. Chiếc thứ ba lớn hơn hết dĩ 
nhiên nặng nể hơn cả, gió không đấy nổi, liền bị bốn 
thuyển chiến bao vây và chiếm giữ, sau khi hết sức 
chống cự và bản vô hiệu vào đoàn thuyển chiến rất 
nhan đã tới sát nách. Tay lâi và cột. buôn bị ph: 
rong cơn nguy khốn cùng cực, thuyền trưởng và lính 
Hòa Lan mất hết hy vọng cứu thoát giữa biển khơi, 
liên châm lửa vào kho thuốc súng đốt chiếc tàu cùng 
thủy thủ, tất ‹a chừng hai trăm, trừ bảy ngươi tránh 
ngọn lửa nhảy xuống biển trôi theo làn sóng, được 
thuyển chiến Đảng Trong vớt và đem trình chúa ở 
trên bến đang đợi đoàn tàu chiến thắng trở vẻ. Chúa 
thấy bảy người Hòa Lan thoát hỏa tai và đếm tàu 
chiến bả phục đưới chân, liền quay về phía người Hòa 
Lan xấc xược đã khoe tàu n+rớc họ vô địch và chế giễu 
hân : này, nh hãy hỏi xem lính nước ngươi ở đâu 
đến ? Xấu hổ, hắn lí nhí trong miệng và run sợ 
húng thoát nạn do tàu chiến của chúa đánh bại 
người Hòa Lan. Chúa tiếp : thế thì chẳng phải đợi 
lực võ trang của Trời để thắng, vì đoàn thuyển 
ủa ta dủ đề phá vỡ. R3: chúa truyền cho binh sĩ 
L: Bớ ba quân, bây giờ hãy chặt đầu tên kiêu - 
cho thế giới thoát khỏi loài sâu bọ không 
g này. Tức thì lệnh được thì hành. Chúa còn 
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cho cắt đầu mũi không những của tám tên lính sẽ đem đì 
chém đầu mà còn của tất cả DAN Tạ n khác bị cháy hay 


đấm tàu, bỏ vào một thúng gửi ra biếu chúa sEEr goài 
kèm theo vài lời chua chát, đắng cay. TẾ tự như 
nhận một phản đạo binh chúa đa chuẩn bị để tấn công và 
xin lẫn sau chuẩn bị một viện binh khá hơn. Việc này 
làm cho chúa Đàng Ngoài rất xúc động đến nỗi chúa 
chẳng còn muốn đồn ta chiếc tàu thứ nhất của người 
Hòa Lan chạy trốn theo chiều gió, chúa cũng chẳng thêm 
cung cấp cho lương thực cẩn đề sống, chiếc tàu này đành 
phải vẻ tới Trung Quốc tìm lương thực, xa chừng sáu 
trăm dặm ngàn. Theo E1 này thì biết thuyền chiến 
xứ Đàng Ngoài và Đàn ng hùng mạnh đến thế nảo, 
cả hai như tôi đã nói, đều tương tự như nhau. 


:xin 


CHƯƠNG 6. 
VỀ SỐ VÀ CÁCH BÓNG THUYỀN CHIẾN 
XỨ ĐANG NGOAI 


Thật khó mà biết 1^ số thuyển bến và thuyển chiến do 
chúa Đàng Ngoài bảo quản. Thế nhưng chắc chắn là 
nhiều hơn số thuyền chúa Đàng Trong. Trong ba bến ở 
Đồng Trong, có biết phỏng chừng là bao nhiêu, Một bến 
ở vào cửa sông lớn, cô lẳn người ta đếm tới sáu mươi tám 
chiếc. Một bến khác rộng lớn hơn ở vào giữa lãnh thể gọi 
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tê Chàm)Š có rất nhiều dùng để bảo vệ đất nước và 
lôn bán với người Tàu thường tới bến này. Còn bên thứ 
'thì ở vào biên giới nước Chiêm Thành (...) Thuyền của 
1 Tên Đăng Trong rất cô thể lên tới con số ít ra hai trãm 
.đúng như người ta nói, chúa Đàng Ngoài có thể có gấp 
0a hay bốn lần, thế cho nên người ta đoán có tới nấm hay 
ụ trấm thuyển chiến Đàng Ngoài. Mà thuyền Đàn 
& cũng chẳng thua kém về kích thước rộng lớn, vị 
khí và về trang trí. 


Chúng tôi ghi thêm ở đây về cấu trúc uà trang trí 
những th ổn này, Mũi thuyền (ngược với thuyền của 
úng ta “là nơi hệ trọng hơn cả, ở đây có một phòng 
một ngai chạm trổ và trang hoàng nhiều tranh ảnh 
qui, với vàng son ống ánh. Gỗ ở đuôi thuyển cũng sơn 
'vàng son, chạm trổ cầu kỳ ở tất cả bên ngoài : đĩ chí đến 
mái chèo và cột buổm cũng được trang trí đặc biệt. Khi 
hành trình thì theo hiệu lệnh do một dụng cụ bằng 
thanh _ TP nhịp tên với tiếng Boy icn vừa cao. 
ùi chèo chèo. rất. khóo, rất. lẹ, mặc dầu thường chùo 
TN Ko to by Ghế Knt hy thể 
ưng không chiếc nào vượt lẩn trước, và nếu phải 
ngừng, lượn vòng, re, lùi, họ làm rất có mực thước, điều 
phư thể chỉ là một, do một cử động chung vậy. 


Khi chúa đu [anh ngoài biển thì có hai mươi ba chiếc 
áp tàng thuyền rồng ở giữa, phòng ở mũi thì đất vàng, 
:ở đuôi thì được trang trí và chạm trổ rất tỉnh vi, buồm 

__ Ông ánh và trang hoàng đẹp đẽ, giây Niên c giây chão đều 
ằng lụa. Thuyền lướt đi cũng như thuyền của ta, buổm 
săng khi thuận gió và thỉnh thoảng vừa căng buổm vừa 
muốn tiến nhanh hơn. Đôi lchi có cuộc dua, họ 

tra hau đoạt giải nhanh trước mặt nha1 chúa họ chèo 
ty lên buổm khi có gió hoặc không có gió hoặc vừa có 
gió. Trong cuộc thì đua, người thắng bao giờ cũng 
NHI danh dự) phần thưởng quí do nha chúa đại 
an phát. Còn nếu trong cuộc thì danh dự này, có 
chèo mà làm gẫy tay chèo, miễn là làm sao cho 
a ¡ người khác và theo nhịp phách, thì vẫn được 
ân phần thưởng. Thật là kỳ thú (tôi còn nói thêm tuy 
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g chuông ra hiệu lệnh thì tất cả 

tếp v ÿ Bông lối, lao xuống nước và rẽ 
lên. Vì ở bên, mỗi thuyển đều có chỗ đậu 
biệt, có mái lợp để tránh hư hỏng vì thời tiết : kể tử 
ñe ra hiệu có đến lúc khởi hành không đẩy một khắc 
đồng hồ, thế mà không có chiếc nào còn ở ngoài hàng 
ngũ, đề rồi theo hiệu lần thứ hai, đã nằm trên nước trong 
tư thế lướt di. 


CHƯƠNG 7. 


VỀ số DÂN VÀ SỐ BINH LĨNH 
CỦA CHÚA ĐẦNG NGOAI 


Điều làm cho chúa Đàng Ngoài hùng mạnh và đắng sợ 
cño hết các vua lên bang, 06 là gý dân rất động sống 
trong bảy tỉnh thuộc về nhà vua” Có thể phòng đoán 
thế này. Chỉ xem số rất đông người thường trú trong 
kinh thành chúa ngự gọi là Kẻ Chợ, nơi có triều đình, Vĩ 
tuy kính thành này chỉ dài bằng sâu ngàn bước và ven 
cũng như vậy, phổ phường thì rất rộng và rất có thể để 
cho mười hay mười hai con ngựa qua lại dễ dàng được. 
Thế nhưng mỗi tháng hai lần vào ngày mồng một và 
ngày rằm, họ nghỉ việc và người ta thấy rất đông dân 
chúng đi đi lại lại, rào khấp phố phường, đụng chạm 
nhau, đến nỗi nếu ai vội, nhưng môi lúc mỗi bị ngửng, 
thành thử mất nhiều thời giờ mà chỉ tiến được chút it, 
Rồi thêm vào nhiêu phỏng đoán khác, theo dư luận 
chung thì dân cư ở kinh thành lên tới một triệu người”. 
Có một chứng cớ chính (bỏ các chứng cớ khác) để hiểu số 
đông dân ở đây. Số là người dân có thói quen dùng một 
thứ trái cây để tăng cường sức khỏe và có mùi vị thơm 
ngon, gọi là ¿rẩu cau, làm bằng một lá cây và một trái cây 
như chúng tôi sẽ nói sau. Họ có tục đem theo một túi con 
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hay một bị con đây, đeo ở thắt lưng, bọ để mở trong 
khi qua lại phố phường để gặp bạn bè. Khi gặp họ bắt 
đầu chào hoi nhau rồi mỗi người lấy ở trong túi của 
bạn một miếng trâu để ăn. Vì thế những ai cổ việc vào 
thành thì ở nhà bắt người làm têm sẵn trầu cau để 
tiếp đãi nhau theo đúng phép xã giao. Nhưng còn đa số 
quần chúng vẫn ăn hằng ngày nhưng không có người 
phục dịch để têm sẵn ở nhà. Người ta nói có tới năm 
mươi ngàn người bán lẻ và bán lễ ở nhiều địa điểm 
trong thành phố. Vì thế có thể kết luận là số người tới 
mua thì đông vô lường. 


Và từ số dân đông đúc và công dân này mà nhà 
chúa nâm được hai mối lợi. Thứ nhất khi cần, chúa có 
thể ¿hành lập nhiều sự đoàn quân sĩ như chúa muốn. 
Bởi vì ngoài những binh lính thường trực trong các 
tụ kinh ngng và sẵn sàng xuất trận khi có lệnh, 

lúa còn đã dàng tùy theo cơ hội chiêu mộ hơn một 

“(hầm ngân bình lính tro toà tìh khi: quyễn 
chúa. Như chúa đã làm cách đây không lầu khi chúa 
đưa quân giao chiến với chúa Đàng Trong ở ngay bên 
cạnh, chủ ý khôi phục lại những lãnh thổ thời tiên 
vương đã chiếm cứ được, trước đây là một phần, một 
lãnh thổ của Đàng Ngoài. Ngài đa chuẩn bị một sư 
đoàn hoàn bị và hùng mạnh trên biển, còn trên đất có 
tới hai mươi ngàn người. Dĩ nhiên những đoàn binh đó 
được ngài bảo quản nhưng không cho phép ngài chiến 
thắng và bên địch bại trận Ngài sẽ thẳng và bên địch 
sẽ bại nếu ngài bớt số quân đi. Bởi vì ngài chỉ chuẩn bị 
Wi thực và quân như cần thiết cho đạo bình trong 
ổn tháng, theo dự tính thời gian chúa Đàng Trong 
ai ra hàng và trao trả lanh thổ cho ngài hoặc ra 
| đất nước. Thế nhưng dụng phải sức kháng cự lâu 
quyết hơn, ngài đành phải rút quân vẻ 
\goài vị sợ đạo binh chết đói. Công cuộc khôi 
ng Trong dĩ nhiên phải bố một cách nhục nhã, 
lgủi ‹ ất bại uì mộ quân quá nhiễu nên không đủ 
nuôi họ. 
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CHƯƠNG s. 


VỀ NHƯNG NGUỒN LỢI 
CA CHUA ĐĂNG NGOẠI 


ôn một lợi feh khác của chúa Đàng Ngoài vì có rất 
đông dân số, ngoài diễu tôi nói ở trên, đó là thuế và 
nhưng nguồn lợi khác. Hết các công dân thuộc phái 
na ö Đằng Ngoài, trừ những người chúa đặc ân miễn 
thuế chúng tôi sẽ nói sau, kế tử mười chín tuổi cho 
đến sâu mươi, đều phải nộp thuế cho chúa. N hưng có 
sự khác biệt này : những người cư trú ở ba tỉnh vẫn 
trung thành với chúa và không theo nghịch thản,?2 
chúng tôi đã nói, thì không phải nộp tiền, tính vào 
tiên chúng ta là vào khoảng hai đổng êeu, mỗi đồng 
chừng sáu mươi xu, nhưng trong bổn tỉnh khác đã 


¡ thuận chúa, mỗi đầu người phải nộp:gấn: 
#11 VĐM Tm khít KỆ nhự “8 
phạt vị tội đồng lõa phản nghịch. Ngoài thuế gọi như 
thuế thân mà nhãn viên thu thuế thi hành mỗi nơi 
mỗi kháe, lại không phân biệt người nghèo người giàu 
(thật là bất công) những người có của, những người 
chỉ sống bằng thủ công, còn một thứ thuế lợi tức đẳnh 
vào rưộng đất, dúng hơn một lễ vật thanh lịch và tự 
nguyện ở mỗi người, một thứ thuế hay một thứ viện 
Ñ trợ thực sự. Mà thường thì không ai dâm tự miễn cho 
í mình, vào thời phải nộp, nghĩa là ba hay bến kỳ một 
ì năm. Kỳ thứ nhất là vào cuối hay đâu năm kế như đỏ 
- lễ Tết. Kỳ thứ hai khi chúa theo tục lệ mừng ngày 
ị 


khánh đán. Kỳ thứ ba là ngày Giỗ chúa thăng hà. Kỳ 

thứ bốn là vào thời hoa trái đẩu muừaø. Tuy nhiên 
: những phẩm vật đó không bó buộc phải nộp, còn về 
1 thuế thân thì phải trả. Toàn tỉnh hay làng xa đều làm 
` chung với nhau và chọn người đại biểu có tín nhiệm 
n nhất đem tiến nhà chúa, thay mặt cho toàn xã. 
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Mà da số các tỉnh và xã trong nước, rất đông không 
sao lường được, tất ca trực tiếp nộp cho chúa hay cho 
người đứng ra thu cho ngài, thế nhưng có nhiều tỉnh 
hay xã chỉ nộp cho quan tỉnh, cho tướng lãnh, cho 
binh sĩ hay cho người mà chúa xét là xửng đắng, chúa 
chỉ định có một it nơi với quyền thu loại thuế thông 
thường; hoặc để công nhận giá trị của họ và thưởng 
công họ; hoặc vì dòng họ, hoặc để tiêu đùng trong 
chức vụ mà chúa giao cho họ, hoặc vì nhiều phẩn 
thưởng nào khác : đa thành luật cho toàn quốc là lợi 
lộc chúa rộng lượng ban cho, nhưng không được 
truyền cho con cháu và người thừa kế, trử khi rõ rệt là 
của chúa ban, Hơn nữa khí người cha còn sống, thì 
chúa vẫn luôn có quyền thu hổi của chúa đã rộng 
lượng ban cho và tự ý không cho hưởng thụ, như 
thính thoảng có xảy ra, tuy hầu như chúa chưa bao giờ 
xử như thế với ai, trừ khi để phạt :ội người đó phạm. 


“ Thực ra vẻ việc này, chúa chì baw phát hậu hĩ đối vớ 
Mã hợ LbS ẩn À ÁP th thiết, theo lẽ phải và đối 
với những chức vụ bậc nhất trong quân ngủ. Thế 
nhưng cũng thấy có những tướng lãnh rất thường 
cũng được hưởng một số địa điểm vì có công can 
trưởng và việc hiển hách trong ngành bình đao. Thực 
ra để không giấu giếm gì ở đây, không có người nào 
được ơn vua lộc chúa theo thông tục mà không mỗi 
năm ba bốn kỳ đem tiến chúa vàng, bạc theo tỷ lệ ơn 
nhận được, và không ai dám thiếu sót trong việc này, 
và cũng để tránh không cho chúa nhận thấy lòng vô 
ơn và tính keo kiệt của mình, có thể làm cho chúa rút 
hết các ơn huệ. Mà vì trong nước có tới hơn một ngàn. 
tướng lãnh thực thụ, thì người ta có thể thu biết bao 
tiền bạc, thật là lớn và quá đáng những nguồn lợi chúa 
thu được của dân. 
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: CHƯƠNG 9. 
VỀ CÁCH CHÚA TRẢ LƯƠNG CHO QUÂN SĨ 


Cũng như chúa ban một số thôn xã và địa điểm cho 
tướng lãnh để trả công và những lao khổ họ chịu thì 
ngài cũng ban cho quân sĩ như thế thay vì trả lương 
hay để thưởng đức dũng cảm của họ. Chỉ khác là ngài 
ban cho một tướng lãnh nhiều địa điểm, còn một địa 
điểm cho nhiều quân binh, do đó chỉ một tỉnh nhỏ 
thường cũng đủ để trả lương cho tất cả quân binh một 
thuyền chiến, những người này có quyển thu thuế 
thuộc về chúa như chúng tôi đã nói ở trên, ở nơi nào 
chúa đã chỉ định. Còn quân binh cấp dưới thì đã có 
tướng lãnh của họ thay mặt chúa trả lương cho. Do đó 
để một phần chỉ tiêu vào việc này và để bảo dưỡng một 
số quân binh khác mà chúa ban cho nhiều tĩnh đề thu 
thuế. Vì quân bình được lương bắng tử tay tướng lãnh 
niên thưởng phải để thời giờ phục dịch ông, khi không 
có chiến tranh hay không có thao Ìu ện bính đao, họ 
phải làm việc và hầu hạ các ông, nếu họ muốn kiếm 
việc nửa thì hoặc là làm cho chúa tron những việc 
công như xây cất, hoặc là sơn sửa thuyến chiến, bác 
cầu hay dựng lại cầu và những công việc tương tự, như 
vậy không bao giờ họ rảnh rỗi, không bao giờ thất 
nghiệp. 

Hết các tướng lãnh cư trú trong kinh thành thì 
phải mỗi sáng vào chẩu chúa và dự các buổi triệu yết 
mỗi ngày trong phủ để cho dân đến kêu cầu. Mỗi lần 
vào phủ chúa họ đem theo một số quân binh đi trước 
họ, theo hàng lối chinh tả, có vũ khi, mặc nhung phục 
mầu tím sẫm. Chúng cũng theo tử phủ chúa tới nhà tư 
lúc đã man phiên chấu : đó là những công tác danh dự 
chúng luân phiên thí hành đối với các tưởng lanh. Còn 
khi chúa ra khỏi phủ hoặc để đi giải trí ở nhà tiêu 
shiền nơi thôn dã, hoặc để thử thuyền chiến mới đóng 
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xong ở bến, hoặc để xem quân binh tập bắn và đô vật 
tổ chức mỗi tháng hai lần trước mặt chúa, thì tất cả 
tướng lãnh trong phủ đều theo hấu danh dự, quân 
binh cũng không thiếu và rất đông, thắng nhung phục 
chỉnh tê và trang bị theo lễ thói lúc đi hầu chúa, thế là 
lại linh đình như đám rước mỗi lẳn chúa ra khỏi phủ 
hoặc chúa trở về phủ. Mỗi lẳn chúa về miền quê như 
đã nói, không những có đoàn quân binh hủng mạnh đi 
theo mà còn có một số ky bình chọn lọc để làm hàng 
danh dự và hơn một /đrăm cổ uoi uới thảm quá, đưa 
cung phi và hoàng gia với đoàn phục dịch, ngồi an 
toàn trong những lắu thấp rất vững chắc trên lưng 
voi. Con vật này rất khỏe có thể chơ trong bành tới 
sáu người, không kể người quản tượng cươi trên cổ. 
Khi chúa ra khỏi linh thành dể dự cuộc thao diễn 
trận chiến hay cuộc đô vật do các quân bình thi hành 
thì đây là một nguyên nhân khích lệ rất mạnh để làm 
cho: giỏi -cho -tốt;- đề-ngoài›chúa-ra: còn có một đoàn 
khách bàng quan sang trọng-chứng kiến. lĨo-mong 
được người ta công nhận và khen lao tài nghệ khôn 
khéo và có giá trị của họ. Một nhận xét khác thường 
vẻ cuộc đô vật của quân binh không nên quên ở đây : 
người dô vật nào bị đồng sự vì nhanh nhẹn hay sức 
mạnh vật nga xuống đất thì chưa bị xử hay tuyên bố là 
thua cuộc khi mới ngã sấp hay ngã ở bên cạnh, nhưng 
phải nga ngửa và vai do đất. 


CHƯƠNG 10. 
VỀ Ý TỦ, KHIÊM TỔN 
VA KY LUẬT QUẦN BINH 
Có một điều đáng khen, đảng trọng nơi quân binh 
xứ Đàng Ngoài rất đông dưới sự điều khiển của nhiều 
tướng lanh, họ thường tập hợp nhau để canh gác và 
thao luyện vũ khí hoặc trong phủ chúa hoặc ngoài 
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thao trường, được chúa và các tướng lãnh chiêu đãi 
nhiều lân để khích lệ tinh thần, thế nhưng không bao 
giờ thấy họ đánh lộn nhau hoặc gây sự với nhau, xúc 
phạm đến nhau bằng những lời thöa mạ hay khinh dể. 
Không bao giờ thấy họ ám hại nhau hay rút gươm đấu 
với nhau.”3 Thật là xấu hổ cho quân sĩ Kitô giáo của 
ta, không bao giờ sống chưng đụng mà không có xích 
mích và mỗi ngày chỉ vì một lời nói xúc phạm mà đâm 
cải nhau để đi tới chỗ sử dụng võ khí, thật là tỏ ra 
không biết chế ngự, không biết điều khiến các dụe 
vọng bằng lương tâm. Sự ý tứ giữ gìn này là do tính 
hiển hòa không đễ phật ý khi bị lăng nhục: thực ra 
trước hết là do lòng trọng kính và tôn sùng chúa và 
các tướng lãnh. Họ thường gọi vua chúa là thiên tử và 
trọng kính như những vị linh thiêng từ trời xuống cai 
trị họ : vì thế họ không dám làm gì hay hành động 
trước mặt các ngài làm cho các ngài không hài lỗng 
hay giận dữ. Đó là cơ sở một thứ đị đoan họ giữ mỗi 
năm nhữ sau đây, "Nữ ' 1 * 
Vào tháng sáu, thường trùng với thăng tâm của ta, 
chúa ban sắc cho tất cả quân bình và tướng lãnh phải 


„ sẵn sàng tới ngày đó đến thẻ trungthành với chúa.2‡ 


Đây là nghỉ lễ. Người ta dựng ở các công trưởng và 
nga ba đường phố chính nhiều bàn thờ trang hoàng 
lộng lẫy để kính các thần hay đúng hơn ma qui mà dân 
này tôn sùng. Ở giữa đặt lời thể viết bằng chữ lớn, có 
thể đọc được từ chân bàn thờ. Lời thể này đại khái 
không có gì là không hợp pháp, không có gì là đán 

khen. Người thể hứa trung thành với chúa, nhận tất 
cả tai họa nếu mình bất trung. Thế nhưng theo bối 
cảnh và nại tên các thần giả đối và ma qui để làm 
chứng và báo oẩn nếu bất trung, thì lời thể trở thành 
tội ác và dị đoan. Trong nghỉ lễ này dể tránh lầm lẫn 
có thể xảy ra vì quá đông quân sĩ đến thẻ và tất cả 
phải xong trong một ngày, thì người ta dựng rất nhiều 
bàn thở, mỗi bàn thờ đều được chỉ cho một số tướng 
lãnh với quân binh của mình, thêm một tiến sĩ được 


2) 


chúa phái tới chủ tọa và sau mỗi lần thẻ thì ,phát cho 
mỗi quân sĩ một tấm thẻ chứng nhận đã thể và được 
chúa cho vào phục dịch. Tướng lãnh mỗi đạo binh 
trước hết dến long trọng thể trung thành với chúa 
đương thời, rồi theo sau trong trật tự là các quân binh, 
mỗi người thê xong thì nhận được từ vị chủ tọa tIẾP 
tấm thê .hỉ chép khác nhau, tủy cung giọng lúc thể. 
Người nào đọc mạnh dạn, tiếng lên cao và rũ ràng thì 
trong thẻ ghi là minh, nghĩa là rõ rằng. Còn người nào 
đọc với giọng trắm và thấp thì được ghì là bất mỉnh, 
nghĩa là không rõ. Rồi sau cùng người nào đọc giữa hai 
cách kể trên, tiếng và giọng bình thường thì được ghi 
là thuần có nghĩa là thông thưởng. Nhưng cách ghí đó 
không phải vô ích vì lễ xong, mỗi quân binh phải đem 
thẻ tới trình tướng lãnh, vị này đã lui về nhà sau khi 
thể, mỗi quản bình nhận được từ tay ông món quả của 
chứa : một tấm á áo dài hay một tấm áo ngắn, đẹp hơn 
và:dài hơng nếu được thẻ thứ nhất; được áongắn hơn 
vải kém hơn nếu là thẻ thứ nhì, được áo vải thô và 
đường may kém hơn nếu là thê thứ ba. Thế là suốt 
năm mọi người nhìn vào áo mặc của quân binh mà 
nhận ra là người trung thành nhiều hay ít và được kết. 
nạp vào việc phục dịch Chúa. 

Có lần một giảo dân tân tòng được xướng danh đến 
thì như những người khác anh mạnh bạo tiến lên và 
để tỏ ra anh không để ý tới bàn thở mà anh cho là mê 
tín, anh quay về phí: \ chủ tọa công việc. này ở góc bàn 
thờ thay mặt chúa và không thèm để ý tới lời thê 
chung viết trên giấy, anh lớn tiếng thể như sau : Tôi 
lấy tên đức Chúa trời thật dựng nén trời đất, đức 
Chúa Cha, đức Chúa Con và dức Chúa Thánh Thắn, 
ba vị thắn linh rất thánh và tất cả triểu đình thiên 
quốc, làm chứng cho lời tôi thể trung thành phục dịch 
đức Thúnh Đô Vương của tôi cho đến chết, nếu tôi nói 
đối, nếu tôi thẻ gian trái với lương tâm tôi thì tôi bằn| 
lòng để đức Chúa trời thật, đấng dựng nén trời đất 
giết tôi ngay gìờ này và cho sấm sét thiên lôi thiêu hủy 
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tôi. Ảnh đọc với giọng rất quả quyết, rất cao và với 
lòng can đảm rất chân thành làm cho chủ tọa viết 
ngay vào thẻ lời phê giá trị nhất, đáng khen nhất. 


. CHƯƠNG 11. ¬ 
VỀ HÀNH CHÍNH TRONG NƯỚC 


Xứ này trước kia là một trong nhữngtỉnh thuộc 
đại quốc gia Tàu và theo luật pháp Trung Hoa, nhưng 
rồi từ khi đân ở đây quật cường nổi lên khôi phục nên 
độc lập tự chủ thì có thay đổi trong chế độ quân chủ, 
nhưng ít thay đổi trong cách cai trị : cuộc tổng khởi 
nghĩa đã đưa một vua mới lên ngôi, nhưng không thêm 
gì khác về quyên thế ngài, trừ việc ngài tủy tiện và 
hủ ý cân „ếP và xét xử rất nhiều sự việc mà không 
cân hỏi ý kiến.ai, Thực xa trong các đại:sự, Tgặi 
thường bài với oắc .©ố vấn. Vì.thế trong triểu có Viện 
tối cao, gồm một số đông tiến sĩ quyết định và tối hậu 
xét xử những vụ thuộc dân chính và hình sự. Trước 
viện này có thể bác bỏ án các quan và tòa án thành lập 
ở các tính chỉ có quyển thấm phán hạn định. Ngoài . 
Viện này thì đặt quan tông trấn trong mỗi tỉnh có 
chức vụ và quyển thuộc pháp lý và có thể xử tử nếu là 
trường hợp phải thí hành ngay, nhất là khi tỉnh đó 
cách xa triểu đình : thế nhưng những vụ tử hình 
thường được gửi về Viện tối cao. Nói chung thì việc 
thi hành pháp lý trong nước này thu vào hai thủ lĩnh, 
một thuộc hàng ấn và một thuộc hàng uứ, Hàng uữn 
thì có các tiến sĩ giải thích pháp luật, họ luôn mặc áo 
đài, màu đen, đầu đội mũ đen có cẩm cảnh lá cọ, trừ 
khi đến châu chúa, lúc đó họ chỉ được mặc áo theo 
chức vụ nhưng thàu tím. Còn hàng uz thì là nhữn 
người có khả năng chọn ngành các tướng lãnh để xử 
kiện, họ đi đâu cũng mang võ khí, Đó là những tổng 
trấn các tỉnh, thường được chọn trong các hoàng tử 
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hoặc hoàng gia và các tướng lanh chính yếu trong 
nước, mỗi vị được kèm thêm một tiến sĩ là phó và cố 
vấn trong các- - xửán. 

Ngoài ra còn hai tòa án đặt ở tỉnh ly của mỗi tỉnh, 
một là tòa cao cấp hơn để xử những vụ quan trọng gọi 
là nha !ố, hai là tòa thấp hơn để xử những vụ thông 
thường gọi là nha hiến. Cả hai đều chung cho toàn 
tỉnh và đều gồm những vị quan văn. Ngoài hai tòa án 
chung cho tỉnh còn ba tòa án riêng phụ thuộc lẫn 
nhau. Thấp hơn là trong mỗi huyện gồm những công 
dân và những kỳ mục để xử những vụ thuộc dân sự 
giữa người Xống hương. Từ tòa này có thể nại tới tòa 
cao hơn gọi là nha huyện gồm chừng mười hay mười 
hai huyện có một quan riêng gọi là cai huyện để xử 
những vụ đưa tới tòa. Từ tòa này có thể nại thẳng le 
tòa cai phứ rỗi tử tòa này có thể nại thẳng tới tòa đã 
nói ở trên chung cho foàn tỉnh. Lý do sự phân chia về 
ngành pháp lý này là vì tỉnh thí quá rộng lớn, phải 
chia ra cho &ó trật ý và thuận tiện cho người khiếu 
nại, thành những phần chính gọi là phử và mỗi phần 
này lại trao cho một quan hoặc một tướng lãnh chính 
yếu, có thể so về chức với bá tước hay hầu tước của ta. 
Và mỗi phư hay mỗi phân đó lại chia thành #uyện như 
chúng tôi đã nói, dưới quyển một quan, có thể so với 
nam tước của ta. Sau củng mỗi huyện gồm một số xử 
có một quan cấp dưới gọi là cai xa có thể so với các 
lãnh chúa của ta. Thế nhưng những so sánh vẻ các 
chức tôi đưa ra ở đây thì không hoàn toàn đúng. 
Những vị này chỉ có chức vụ cai trị khi sinh thời, 
không có quyển truyền lại cho con và cả những trấn 
thủ Các tỉnh thường cũng được giữ nhiệm vụ trong ba 
năm. 
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CHƯƠNG 12. 


TRỌNG NƯỚC NÀY , 
THĩ ĐÔ TIỀN SĨ THẾ NÀO 


Như chúng tôi đã nói, vì tất cả các cố vấn của chúa 
thường là những tiến sĩ hay cử nhân luật cho nên 
chúng ta nên biết họ đi tới cấp bậc đó như thế nào để 
rồi bước lên chức vụ cao hơn trong ngành pháp lý. 
Theo tục lệ thì cứ ba năm có niêm yết ở nơi công 
những kỳ thi long trọng, Tới ngày hết những người đã 
dùi mài kinh sử thì đến điện nhà 0ua gọi là đến đề 
chịu sát hạch theo cách thức sau đây. Người ta dựng 
trong đến vua một số phòng hay lều đủ cho các thị 
sinh đến trình diện để thi. Thí sinh phải làm bài (để 
theo bài, người ta xét xem có đủ»khả năng) do các tiến 
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sĩ chính yếu dược cử ra chủ tọa kỳ thi. Họ bị nhốt 


trọng: tòng đã đọn sẵn; không dược mang theo gì 

Ỉ M hi Đi ê8, XU L1 RA Dị viết. Mỗi người có 
một lính hay một người eanh gác để phục dịch khi cản 
và cũng để canh không cho ai tới gắn để giúp hay trao 
dụng cụ gì cho. Người ta cho cả một ngày để làm bài 
thi, sau khi xong thì nộp cho chủ khảo. Vị này đóng ấn 
và số riêng vào bản. Ông kỹ lưỡng xem xét những lỗi. 
Những người ông cho la có khả năng và tỏ ra trí thôn 
tỉnh trong cuộc thị, thì được cấp tú tài gọi là sinh dã 
với văn bằng có chứ ký của vua, không những để làm 
bằng chứng khả năng của mình mà côn được đặc ân 
tiễn một phần nửa thuế hằng năm. 


Kỳ thứ hai thì thi về pháp chế và dân luật, Cũng 
như kỷ trước và cũng có những điều khoản như trước, 
trừ sự khác biệt này. Ban giám khảo không nhận bất 
cứ ai nộp đơn xin vào thi như kỳ thứ nhất, nhưng chỉ 
nhận những ai từ ba năm đã thì tú tài mà thôi. Những 
: người đậu kỳ này được lên cấp cử nhân gọi là hương 
cống. Họ cũng được văn bằng có chữ ký của vua và 
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được hoàn toàn miễn thuế. Trong những người đậu kỳ 
này, chúa bổ làm quan tòa để xử những vụ không quan 
trọng lắm ở những tòa cấp dưới như chúng tôi đã nói ở 
trên. 


Sau củng là kỳ thi để đậu tiến sĩ chỉ dành cho 
những người từ ba năm nay đã đỗ cử nhân luật. Về 
việc tiến cử này, vì trong nước chỉ có một số tiến sĩ đã 
chỉ định trước, nên tất cả những người có khả năng 
không được đậu hết, nhưng chỉ những người xuất 
chúng tài ba lỗi lạc và chiểu theo những chức vụ chưa 
có người thay thế mà thôi. Những người khác không 
được lên cấp và phải đến vào kỳ sau, ba năm nữa. Tuy 
nhiên họ vẫn được trọng dụng và thường được bổ vào 
những văn phòng pháp lý trong và ngoài triểu đình 
vua, Những người cuối cùng được dậu vào kỳ này thì 
gọi là tiến sĩ. Không những họ được miễn thuế thông 
thường mà con cái họ cũng được miễn mặc dâu chún, 
không bao giờ đồ đạt và mặc dẫu họ làm một Anh) 
kháe. Họ dược bỏ dụng vào những chứe vụ lớn và quan 
trọng trong và ngoài nước. Trong đắm người này ba 
năm một lần, chúa chọn người làm sứ thần phái sang 
triểu cống vua Tàu theo lệ nhân danh vua và nước 
Đăng Ngoài. Cũng trông số đó người ta chọn các quan 
tòa và trưởng Viện tối cao đặt trong đền vua. Và tất cả 

lửng người dược cấp bằng này đều được vua đặc biệt 
g như những người có công. Trong số.cắc cận 
thần vua bao giờ cúng có một số người này. Thời 
xưa còn một cấp thứ tư nữa nhưng ngày nay không 
thông dụng. Có một điều rất thông dụng đó là sự tôn 
trọng hán học. Không có người nào cao trí hay thấp 
kém mà không cho con cái theo học bí mật của chử tử 
khi còn nhỏ tuổi, vì thế trong nước này, người nào 
cũng biết vọc vạch một vài chữ và không ai là hoàn 
toàn mù chữ. 
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_ CHƯƠNG 13. 
VỀ NHỮNG HÌNH PHẠT TỘI PHẠM 


Sau khi nói về ác quan tòa thì không phải là ngoài 
đề nếu nói thêm ở đây vẻ những vụ xử kiện giản dị về 
thủ tục, tờ bổi và biên bản mà người chướng lý và 
trạng sư của ta thường dùng. Thí dụ, khi eó người bị 
tố cáo về một tội nào và bị điệu tới quan tòa, thì người 
ta nghe chứng nhân rồi đối chiếu với bị cáo, sau đó 
nghe lời buộc tội và những thầm tra khác, nếu đúng 
với những lời khai thì không tìm kiếm gì hơn nữa, chi 
hỏi xem bị cáo nếu muốn đối kháng hay cãi lại chứng 
nhân và những lời họ khai. Nếu theo câu trả lời, quan 
tòa thấy cân phải dân phiên tòa để thu lượm chứng cớ 
đây đủ hơn thì giao bị cáo cho lính giam giữ và đưa về 
ngục, không có cùm sắt, không có gông cổ, gông này 
my bằng hai tấm gỗ dài huộc chị Mi» hình cái thang 
để ở vai cllo:thăng bằng rỗi buộc hải tấm khác-và ghi 
chặt vào cổ làm cho không thể nới rộng được. Chiếc 
gông này rất bất tiện không tưởng tượng được, vì phải 
mang đêm ngày, ngay cả trong ngục. Chi có cái tiện là 
tủ nhân không có gì để sinh sống nên được tự do ra 
khỏi ngục mà không có cách nào chạy thoát, cứ man 
hình khổ ô nhục này ngay giữa phố chợ và xin khách 
qua đường của bố thí để có thể sinh sống trong tù. 

Còn có cách khác để cẩm giữ đàn bà phạm tội. 
Người ta đặt dây thừng ở cổ, hai đầu đây cho thôn 
qua chiều dài của tấm dã đục thủng, rồi buộc sp vào cố 
một đầu dây, còn đầu kia thắt nút cho tấm gÖ không 
rơi. Buộc như thế khác nào như buộc cổ chó, rồi dẫn đi 
hành hình khi bị kết án. 

Khi người có tội hoặc do chứng nhân khai hoặc do 
chính mình khai nhận vì quan tòa bắt phải nói lên do 
một phương pháp frơ khảo địu dàng là bóp các ngón 
tay hay ngón chân, không đến nỗi mạnh lắm, vì sợ nếu 
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quá dùng võ lực thì người ta nhận bửa bãi và nói đối 
sai với người vô tội. Người ta dẫn tới trước tòa rồi các 
thẩm sát giải thích hết các sự việc đã thu lượm được 
trong vụ án hình sự, sau đó chủ tọa lên án. Nếu không 
bị án tử hình, thì xử ngay sau khi các quan tòa rú. lui, 
Thí dụ tên trộm lần thứ nhất nhận đã ăn cấp một đổ 
vật gì không đáng giá thì bị chặ! một ngón tay trò ở 
tay phải, nếu lần thứ hai bị bát nửa thì chặt tất cả các 
ngón còn lại, lần thứ nhất của ăn trộm ước lượng là 
Xứ trăm đồng êcu. Còn kẻ bắt trẻ con thì bị án tt 
¡nh. 


Khi quan tòa lên án &¿ hừnh một tội nhân thì khôn, 
dẫn họ tử tòa ân đến nơi xử ngay, nhưng cho đưa v, 
ngục để cho phép vợ con thân quyến bạn bè tự do đến 
thăm, phục dịch và an ủi, trừ khi là kẻ phạm tội khi 
quân. Thường thì lên án vào buổi sáng, nhưng chỉ thi 
hành khá muộn vào buổi chiều cùng ngày. Về án tử 
hình thì thường bị chém đầu. Người ta thí hành như 
sau. Vào khoảng bốn giỡ chiều, vị tướng lãnh một đội 
binh được giao cho việc thi hành đem quân binh đến, 
người dẫn đầu đưa tội nhân từ trong ngục, cổ vẫn đeo 
gông như đã nói. Khi mọi người tới nơi hành hình thì 
quân bình đứng vây quanh tội nhân, người này quì gối 
xuống. Sau khi tháo gông rồi thì người ta dọn một bàn 
có nhiều thịt thà và bảo tội nhân ăn, muốn chọn gì thì 
mặc sở thích, nhưng rất ít người còn thèm ăn. Bàn đã 
dọn đi rồi thì tướng lãnh rung chuông nhỏ ra hiệu 
hành hình. Tên lính phải làm việc này giơ gươm quay 
vẻ bốn phương trời và cúi xuống lạy như thể cáo lỗi vì 
công việc mình sắp làm, trong khi đó các lính khác 
trói tội nhân, rồi tên đao phủ lại gần, chém một nhát 
đứt ngay đâu, rồi trao cả thủ cấp cá thân mình cho gia 
quyến người chết đem đi chôn, trừ khi có lệnh chúa 
truyền (như thình thoảng xây ra tội cực kỳ ghê rợn) 
bêu đầu và thân mình mấy ngày ở nơi công không cho 
chôn. Nếu chúa cho ân xã tha không xử tử về tội đáng 
chết thì chỉ cạo trọc đầu và không bao giờ được cho 
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dã ban và cũng đề bó buộc phải nhận tội đó. 

Trong khắp nước này còn thi hành một việc A4 dị 
và nghiêm khắc không thấy ở các nước mà tôi biết dể 
phạt đội ngoại từnh, đàn ông cũng như đàn bà kể eã vợ 
lẽ. Kế bị bắt quả tang ngoại tình thì bị trói tay dẫn ra 
khu ruộng, nơi đây có con voi đã được luyện để vân; 
theo mệnh lệnh chủ, khi được lệnh thì nó lấy vòi hất 
tội nhân lên rồi lại đỡ lấy. Tội nhân rơi đúng vào răn 
sắc nhọn đâm thủng vào thân, sau đó nó rũ xuống đất 
và lấy chân đè bẹp, nạn nhân trút hết máu và cũng 
trút linh hổn, nếu chưa chết khi từ trên rơi xuống, 
Sau khi người ngoại tình chết thì kẻ đồng lõa cũng bị 
voi giày như vậy, 


tóc mọc, để nhớ lại hình phạt trọng tội và ân xá chúa 


CHƯƠNG 14. 


' “& lQ THỔSẢN %9 9”? 


Trong kháp nước này không có nho cho nên cũng 
không có rượu nha, người ta cúng không gieo lúa mì 
nên cúng không có bánh mử. Cũng không thấy cây ô 
liu nào, thế cho nên chẳng có dầu ô /iz. Đó là những 
thổ sản chính mà Thiên Chúa đã ban. Thế nhưng ở 
đây có rất nhiều hoa trái khác, nên cũng chẳng phải 
ấy náy về sự thiếu sót, trử vẻ việc dâng thánh lễ, thì 
phải đưa cho đủ bánh mì và rượu nho từ Maeao tới. 
Ngoài ra vẻ các nguồn lợi thì có thóc gạo là dồi dào và 
đất rất phì nhiêu. Cỏ hai mùa gặt vào tháng sáu và 
tháng một, vì thế giá rẻ tới ba lần so với Tàu. Cơm gạo 
ở đây thay cho bánh mì. Từ thứ gạo này người ta cất 
một thứ rượu ngon và thơm, không hại đạ dày và để 
thay cho rượu nho của ta. Còn về canh cháo (potage) 
và các thứ thịt khác, chúng ta dùng dầu thì họ đổ một 
chất lấy ở tổ chiyn,2ð giống như chim sẻ ở trên các 


"mồm núi đá và cổn đá ngoài biển gần bở. Họ trộn với 
thịt nấu chín làm cho có một hương vị khá tỉnh vi. 
Những thứ tổ chim này không có ở nơi nào khác trên 
thế đo, KH thử rất quí đối với những nơi người ta 
biết ứng thương gia người Tàu mua lại rất đắt 
ở Tàu. Chị có người giàu có sang trọng 
ong mới có phương tiện sử dụng. Còn đa 
-SỐ qU lúng thì chỉ dùng một thứ nước cốt gọi là 
mắm,2? ép ở một loại cá muối đãnh được ở biển. Thứ 
nước cốt này vừa dùng như dầu và như nước ép ở nho 
trộn vào thịt làm cho món ăn có mùi vị thơm ngơn. 
¡ người ta còn trộn với cơm thay bánh mì, nên 
nào dẫu sang dầu hèn đều có tích trữ. Bây giờ tới 


__ Thứ nhất, thứ ngon nhất là trái vải màu sắc và 
hình thủ giống như trái coing của ta, nhưng thêm một 
vòng triểu thiên để chỉ sự đặc biệt của nó mà trải của 
ta không có. Vòng này không như vòng ở trái lựu của 
.. ta, không thơm ngon và như thứ trang hoàng vô bộ, 
__ nhưng vòng ở trái này chứa đảy nước ngọt giống như 
vú dẩy căn có yếm bao bọc. Ngoài thứ đặc biệt về 
vòng này, c n nhiều thứ khác không có vồng, nhưng 
ụ kẽm ngon thơm. Người ta bóc vỏ có vị đăng 
¡ ăn. Trừ một thứ lớn hơn hết, người ta bóc lớp 
nhất như da, rồi ăn tất cả, có mùi vị như trái 
ái lê của ta. Thứ này không những chỉ än vì 
để giải khát mà còn bồi bổ sức khoe, nên ăn 
cũng không sao, có lần tôi dùng tới mười 
' trái một lúc. Vỉ thế hết các nơi đầu thấy 
rất rẻ, rất thông thưởng, khắp xứ này 
lối cũng rất hiếm tuy có thể tìm thấy. 
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Người bình dân không dùng chỉ kẻ giàu sang là thích 
thú, nhưng cũng lành mạnh, mùi vị thơm ngọt như 
nho muscat, trái lớn như thứ vừa nói ở trên, 

Còn một loại trái thứ hai có màu sắc "coing" nhưng 
trái thì to như trái đào lớn, mùi vị thì giống như trái lễ 
khí chín muổi, người ta quí trái này vì còn dùng lầm 
thuốc rất hiệu nghiệm để chữa bệnh lị, không những 
dùng thịt trái và da mà còn cả vô cùng lá cây nứa. 

Lại còn hai loại trái có mùi vị như trái "eerises" của 
ta nhưng vỏ cứng như vỏ "chataignes" và ruột thì 
trắng. Tử thứ trái này, nhất là thứ người Tâu gọi là lệ 
chỉ người ta cất được một thứ rượu khá ngon. 

Ở xứ này còn một thứ như trái vả, mùi vị và hình 
thù giống trái của ta : sắc thì đo đỏ khi thật chín, mềm 
như trái của ta nhưng lành hơn. Khi còn xanh và khá 
cứng thì không có mùi vị. Tôi không muốn quả quyết 
là trái của Án hơn ngon hơn, thế Tụ Đà ềA, 

àng N thưởng thức nhưng trái và u châu chún 
th Đv V4 & thì ghi lất khen vã muốn đành 
tất cả cho ngài. 

Mía thì có rất nhiều đường và rất ngọt, rất phổ 
thông, nhưng người Đàng Ngoài không có kỹ thuật Vm 
nên đường hóa ra đen, tuy sắc đen mà người ta vẫn 
chuộng và mua, nhất là người Nhật. 


CHƯƠNG 1ã. = 
VỀ SÚC VẬT THƯỜNG THẤY 
ˆ_.ỞNƯỚC ANNAM 


Nước này có rất nhiều ngựa, đẹp và khóe, hiển lành 
đễ chăn nuôi và tính khá thuần dễ tập luyện đi đứng 
chạy nhảy theo như người ta muốn. Cũng có rất nhiều 
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bò to lớn và vạm vỡ, thịt rất tốt và ăn rất ngon. Lợn 
thì rất thường, lành và thịt ngon, không có dịp lễ nào 
mà không giết lợn đãi khách, ngay cả những người 
nghèo không có phương tiện lớn. 7rớ thường thì rất 
cao lớn, vai đô lên, vạm vỡ và rất chăm làm. Chỉ một 
con cũng đủ để kéo cảy, cho dầu cày cắm sâu trong 
đất hệ ›g đến nỗi xoàng, nhưng thịt bò thì thông 
lụng hơn và ngơn hơn. 

Về `uoi28 thì cä nước Annam có những con to lớn và 
khoẻ mạnh thường đưa từ nước Lào ở ngay kế cận. Họ 
bán cho người ngoại quốc với giá rất đắt, mua được rồi 
NÀ phải nuôi, cũng rất tốn kém, vì một con voi phải 
đủ lương thực bằng nuôi mười người.Chúa Đàng Ngoài. 
nuôi chứng ba trăm con, thình thoảng mới dùng tới và 
một phần để thêm lộng lầy khi chúa ngự ra khỏi kinh 
thành. Nhưng khi thao luyện một dạo bộ binh thì cho 
tất cả voi di diễu. M thể rất tốn kém để bảo dưỡng 

quản tượng làm huấn luyện viên. Thật là lạ lùng khi 
r8 RU], tất ngoan và dễ động đề,tập nói chuyện. 
với người, thưởng đi rào khấp kinh thành mà không 
làm hại ai hay phá phách gì. Chúng còn giúp rất nhiều 
cho dân trong thành khi có hỏa tai, thường hay xây ra, 
bởi vì nhà làm bằng gỗ. Thế là người ta dẫn mấy con 
tới để dỡ những nhà ở cạnh ngôi nhà đang cháy khôn 
cho lửa hén sang có thể làm thiêu rụi cả thành phố, 
nếu không dùng cách này để dập tát. Chúng thi hành 
rất chính xáe, rất khéo léo. Chúng vâng theo hiệu lệnh 
quản tượng, lấy vòi dỡ nóc nhà, rồi lấy chân lật đổ 
__ tường mà không làm quá lệnh người ta ra cho 
..__ chúng.Cô một vài lần tôi thấy chúng phải qua một 
__ nhịp câu bằng gỗ, chúng lấy vòi lay thử xem ván có 

' không, có thể chịu được sức nặng của chúng, và 
aấy không đủ vững thì chúng tìm con đường 
không chịu đi qua cầu đó. Có một con bị cột 
trong thành, trẻ con đến nghịch chơi lấy đá 
In trốn. Voi tức giận liền dàng vòi thay ta 
-thấy lũ trẻ thỏ đầu ra thì ném theo rất 
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HÀ. cả... 


LG x=ss=Š 


kháo, rất mạnh, đến nỗi nếu trẻ không nhanh lần trốn 
sau bức tường thì đã bị thương nặng. Người ta kể về 
những con voi đó, vẻ tính dễ bảo và về nhiều sự rất lạ 
lùng mà tôi chưa thấy, nên tôi không nói gì thêm ở 
đây, tôi chỉ kể điều tôi chứng kiến mà thôi. 

Và tê giác,?9 người Bỏ gọi là "bada", tôi chỉ thấy dầu 
một con người ta vừa giết được ở trong rừng, phải hai 
người lính mới khiêng nổi, tôi đoán nó phải to lớn gấp 
đối voi. Tôi còn được ăn thịt, cũng khá ngon và mùi vị 
thơm hơn tất cả thú rửng hay thú săn bản mà tôi được 
biết. Người ta cho rằng thịt con vật này -ả da, xươn; 
và nhất là răng, móng và sửng đều là những liễu thuốc 
chống mọi nọc độc. t 

Những người đi săn trong rừng thỉnh thoảng cũng 
bần được méo rừng rất đen và nhỏ, người Đàng Ngoài 
rất chuộng, họ tiến chúa và các quan lớn, Có rất ít đê, 
ha yN, có chiên cửu, cũng không s lửa, chỉ dùng bò và 

luđể: làm những vi ng, còn nhứng Việc thốn: 

tường và nhẹ tr tứ, đại quần ¿22 thï đàn 
ông cũng như đàn bà họ đầu quay gánh trên vai, 

Khấp xứ đây gia súc nhất là gỏ, giá rất rõ, không 
khác gà của chúng ta. Nhưng gả trống thì to gấp đôi 
giá rất đất, vì họ dùng làm gà chọi. Họ thường hay tổ 
chức chọi gà, nhiều khi còn cho cầm than củi và thứ 
gươm nhỏ để thành một cuộc chiến dẫm máu, như thể 
võ khí tự nhiên vân chưa đủ.Có khi người ta bán một 
con tới mười hay mười hai êcu, thứ gà chọi thiện 
chiến. Cũng có chuồng để nuôi chìm bổ câu như chún 
ta. Còn chim gảy thì nuôi trong những lồng lớn, rất 
thông thường, chỉ năm xu mà mua được mười lăm hai 
mươi con. k 


Có rất nhiễu cá, rẻ mạt lại rất tươi và to, to nhất có 
thể nặng tới mười hay mười hai liu#Ð cũng chỉ giá 
chừng năm xu. Nhiều như thế là vì có rất nhiều bến và 
nhiều ngư phủ trong toàn cõi. Người ta đếm được tới 
chừng năm mươi hải cảng và (khi Trời cho phép) có 


tới hơn mười ngàn thuyền đi đánh cá. Cho nên thức 
ăn ở nước này chủ yếu là cơm gạo và cá. Tôi kế ở đây, 
một hôm chúa Đàng Ngoài hỏi tôi vẻ ngày biềng của 
đạo ta thì được dùng thịt gì. Khi biết chúng ta kiêng 
thịt nhưng không kiêng cá, thì chúa nói, như vậy các 
người sẽ tìm được rất nhiều công dân của ta vì sống 
với các người và kiêng như các người thì chẳng khó øì. 
Nhưng ta không tin các người tìm được kẻ muốn sống 
trinh khiết và kiêng đàn bà như các người. Thật là câu 
chuyện buồn cười của một ống chúa lương dân không 
hiểu biết gì về Thiên Chúa và đặc ân đạo Kitô: ngay ở 
thời kỳ vừa mới đặt cơ sở đạo ta, ơn Chúa Kitô đa ban 
cho giáo dân tân tòng ở nước này: Chúng tôi đã thấy 
một số người rất đông nam cũng như nữ, trai cũng 
như gái đã dâng mình cho Thiên Chúa muốn giữ độc 
thân và trinh khiết. Chúng tôi đã đếm được trong số 
đó có một trăm thày giảng và sinh viên can đảm hứa 
phụng sự Thiên Ghúa-hiên: vinh trong-bác:độc: thân; 
trong số này cô ba người đa hiến thân cho Giáo.Hội 
mới này bằng máu can tràng đổ ra vì tin vào Thiên 
Chúa Eitô, như tôi sẽ nói đẩy đủ hơn chỗ khác. 


CHƯƠNG16 
VỀ THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG HÓA CUA 
NGƯỜI ĐĂNG NGOÀI 


-__ Người Đàng Ngoài không đi buôn bán ở các nước 
Ï vì ba lý do chính này. Thứ nhất, họ không biết 
huật địa bàn và nghề hàng hải, không bao giờ xa 
n hay dây núi của họ. Thứ hai, thuyền cua họ 

¡ sức chống lại với sóng lớn biển cả và những 
thường nổi lân trong cuộc hành trình lâu 
'gổ không được ghì chặt và đóng đỉnh hay 
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chốt, nhưng chỉ được cột lại, nên mỗi năm mỗi phải 
làm lại. Và thứ ba, chúa không cho phép họ ra nước 
ngoài, nơi ngành thương mại bắt các thương gia phải 
qua lại, vì sợ mất thuế thân công dân nộp cho chúa. 
Tuy vậy mỗi năm chúa phái tầu tới các nước 
Campuchia và Thái Lan, bởi vì những nước này không 
xa Đàng Ngoài và tàu thuyển không rời khỏi bờ biển 
của họ, không cẩn ra biển khơi biển cả. 

Nhưng tuy không ra khỏi nước Annam gồm có (như 
đã nói) cả Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong, thương gia 
trong nước cũng buôn bán rất sảm uất vì có rất nhiều 
hải cảng thuận tiện. Họ cũng kiếm được rất nhiều 
nhuận lợi, số vốn lên gấp đi, hai hay ba lần trong một 
năm mà không bị nguy hiểm hay tai nạn thường xảy 
ra nơi biển khơi. Trong suốt đọc ðở biển nước Annam 
dài chừng 350 dặm Pháp, đếm được chừng 50 cửa biển 
có thể chứa được ít ra mười hay mười hai tàu lớn, nơi 
có nhiều sông chảy tới, Những người đi biển mỗi.dâm 
có thể tới ẩ:náu ở nhưng bến này, không cẩn bỏ neo 
mã qua đêm an toàn, không sợ những nguy hiểm 
thường có ở biển cả.8l Còn đối với thương gia ngoại 
quốc thì thực ra có người Nhật và người Tàu, họ vẫn 
tới buôn bán ở các bến Annam, họ buôn tơ lụa, buôn 
trâm hương 3? Người Tàu ngày nay vẫn còn tiếp tục 
buôn bán : họ đem đổ sứ, đổ hàng hoa và nhiều hàng 
hóa tiêu dùng và xa xỉ. Người Nhật xưa kia đem bạc 
rất nhiều tới đây buôn tơ lụa, đem nhiều gươm đao và 
đủ các thứ vũ khí đẻ bán,nhưng từ hai mươi nhăm 
năm nay họ không tới nửa. Hoàng đế Nhật đã nghiêm 
khắc sên, hết công dân phải bỏ việc thương mại vì biết 
có rất nhiều giáo dân, kể từ năm 1614 bắt đầu có sắc 
lệnh cấm đạo, đã kéo nhau lũ lượt 1i, nhất là vào mùa 
Chay, và cả ngoài mùa này nữa, moi năm ba hay bốn 
lần, để được xưng tội với các ca dòng biết nói tiếng 
Nhật và rước lễ, và mỗi lần có ới ba hay bốn chiếc 
tàu. Họ tự do đi, lấy cớ buôn bán. Và cứ thế từ gắn 
mười năm nay họ tiếp tục và rất được mãn nguyện và 
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yên ủi về thiêng liêng. Nhưng vua cấm đạo hung bạo 
đã không cho họ được yên ủi này và ra lệnh lên án xử 
tử hết các công dân nếu còn vượt biển ra khỏi lãnh 
thổ và truyền cho những người ở nước Annam phải 
trở về Nhật vì sợ có người sẽ hổi hương với chức linh 
mục để thửa hành nhiệm vụ trong nội địa nước nhà. 
Vì cấm đoán này mà dân nước Annam thua thiệt về 
tiền tệ và những lợi nhuận khác do việc thương mại 
với người Nhật. Còn giáo dân Nhật thì không còn 
được chịu các phép bí tích và những việc đạo đức, mỗi 
năm họ thực hành mấy lẳn để được ích về phản hồn. 


CHƯƠNG 17. ĩ 
VỀ TIỀN BẠC TRAO ĐÔI TRONG NƯỚC 


;Ở nước này bi ta không đúc tiên như ở Trung. ‹- - 


Quốc, trừ tiên Uẳng đông. Người Dàng Ngoài dùng 
0Uảng uà bạc để buôn bán những hàng hóa quan trọng, 
nhưng họ không dùng vàng hay bạc giáp khuôn hay 
cối đúc, chị chặt thành miếng hay thành thỏi, sau khi 
nấu trong lò. Về bạc3Š họ dùng thì cô những thứ dùng 
trong việc thương mại, thường là bạc nên, tươn 
đương với mười êcu, còn về vàng thì nhẹ hơn nhiều, về 
Bề thì tùy theo trọngg lượng, tùy theo giá cao hay 
thấp. 

Hơn nữa về bạc, không bao giờ nhận mà không cho 
thử và cân trước. Thí dụ, giữa thương gia với nhau họ 
thỏa thuận bao nhiêu líu lụa, thí dụ mười lãm hay hai 
mươi, mỗi đồng bạc giá mười êcu, khi bán lụa thị cân 
15 hay 20 líu lụa và trong cân thì đặt đồng bạc, nếu 
đúng số cân thí dụ mấy đồng bạc nặng một lu. Họ thi 
hành như thế cách gọn gàng và không gian dối. Nếu ai 
còn nghỉ ngờ về vàng hay bạc tốt xấu thì có quyền đập 
ra thành manh con để dễ nhận hơn. 
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Còn thứ tiền đồng trao đổi giữa người Đàng Ngoài 
thì có hai loại, loại lớn hay loại bé. Loại lớn thông 
dụng trong khấp nước và đa số do thương gia Tàu đem 
tới và xưa kia do người Nhật nữa. Còn loại nho thì chỉ 
dùng trong kinh thành và trong bốn tỉnh ở chung 
quanh chứ không dùng ở Đàng Trong. Hẳn là vì từ khi 
bốn tỉnh chính đã li khai với các tỉnh khác do cuộc 
phần nghịch chúng tôi nói ở trên. Tất cả loại tiến 
đồng, lớn hay bé đều nhẫn và tròn, có khắe bốn chữ 
trên mặt và tất cả đều có lỗ ở giữa, để dùng dây xỏ vào 
theo thường lệ.34 Vì thế mỗi dây buộc chứng sáu trăm 
hoặe mười lần sáu mươi eó đánh dấu để phân biệt mỗi 
sáu chục đổng. Như vậy rất thuận tiện để quàng vào 
cánh tay hay Ìkhoác lên vai khi di-chợ, không cần dùng 
túi như chúng ta, chỉ dùng dây mà thôi, Còn về giá của 
thứ tiền này, thì chưa bao giờ cháe chắn và hay tha 
đổi, bởi chỉ có qui luật theo sự có nhiều hoặc có ít 
trong việc trao đổi trong nước. Do đó, mấy.năm trước 
“ay mời một trăm tiền đồng lớn giá bằng năm. đồng. 
_ 86 Và cũng những năm do ba đồng lớn giá bằng năm 
đồng nhỏ. Nhưng vào một thời gian khác, giá những 
đẳng này thay đối và cao hơn vì trong nước có ít bạc 
hơn. 


CHƯƠNG 18. 


VỀ NHƯNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN CỦA 
NGƯƠI DANG NGOẠI VÀ 
VỀ GIAO PHAI THƯ NHẬT 


Người Đàng Ngoài cũng như người Tàu nói chung, 
tin theo ba thứ tôn giáo gọi là am giáo. Nhưng dân 
tộc, này tuy rất chất phác và rất có lương trị, lại theo 
rất nhiều dị đoan trước khi ánh sáng Phúc âm đến soi 
sáng cho họ. Tử khi đức tin Kitô giáo được rao giảng 
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và nhiều người nhận biết đức Giêsu Kitô thì họ đã thoát 
khỏi u minh và tăm tối sai lắm bao trùm lên họ. Họ thoát 
khỏi cảnh nô lệ khốn đốn ma qui bắt họ chịu. 


Giáo phải thứ nhất và thời danh hơn eã là đạo nho, 
Người khai sáng đạo này là một người Tàu tên là Không 
Tử, sinh sống ở nước Tàu, theo sử liệu vào cùng thời với 
Aristote bên Hilạp, nghĩa là vào khoảng ba trăm năm 
trước Thiên Chúa giáng sinh. Người Đàng Ngoài tôn ông 
là thánh nhân, nhưng vô lý và trái le, như tôi đã có lần 
thuyết phục họ. Bởi vì, theo tôi, nếu ngài được gọi là 
thánh nhân, thì ngài phải biết có một đức Chúa trời 
dựng nên trời và đất, nếu ngài không biết thì sao có thể 
là thánh được; không biết đẩng là cội nguồn và là nguyên 
nhân mọi sự thánh, ngài chi thông truyền cho loài có lý 
trí bằng sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa cao cả. Nếu 
ông nhận biết, vì ông tự xưng là bậc tiến sĩ và tôn sư thì 
ông phải giảng dạy sự hiểu biết cần thiết cho sự cứu rỗi, 
t% > Sự dạy nên tàn p cv ưc của 
ãng; ông không để cập tới hen Chúa hguyện lý mội sự; 
ti t0 có thể gọï ông là thánh?" DU VÀ 


Khi tôi giảng như thế trong nhà thờ trước mặt chửng 
bốn chục người theo đạo này và là đổ đệ của Khổng Tử, 
thì tôi trách giáo dân tận tòng và không cho họ được gọi 
ông như thế nữa để khỏi phạm tới tên thánh và khỏi trái 
với lương tâm, thì người ta rất chăm chú nghe và rất 
bằng lòng, nhưng phái của Khổng Tử ở trong nhà thờ 
liên rút lủi buổn nân và xấu hổ nhưng vẫn ngoan cố 
trong sai lắm như xưa, trử một người đã lôi cuốn được 
mấy người khác, ông dã ở lại với chúng tôi, chứ không 
theo đấm kia và ông đã nhận được lời giáo huấn đầy du 
về các chân lý đạo Kitô và chịu phép rưa tội, tôi đặt tên 
là Gioan, ông đã muốn làm đổ đệ đức Giêsu Kitô hơn là 
môn đỗ của Khổng Tử mà cho tới nay ông đã theo. 


Thực ra Không Tử nhà hiển triết này, trong những 
sách ông để lại, có nhiều giáo huấn về thuần phong my 
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tục : như khi ông nói, trước hết hãy sửa mình và muến 
thế thì xét mình mỗi ngày ba lẳn để sửa điều lắm lỗi. Sau 
đồ mới đem tâm trí và chuyên cẩn xếp đặt và điều khiển 
gìa đình. Và sau khi đã cần thận chu toàn chức vụ đầu 
tiên này chứ không trước khi đó, thì bấy giờ mới lo đìu 
đất và cai trị quốc gia””, 


Ông còn luận về nhiều điều liên hệ tới pháp lý dân 
chính, về xét xử các vụ kiện và về thi hành công lý, do đó 
các tiến sĩ Đàng Ngoài nghiên cứu kinh sách của ống một 
cách chuyên cần bến chúng ta khảo sát hiến pháp hay bộ 
luật. Ông còn trình bày và phân giải những châm ngôn 
về chính trị và luật pháp tự nhiên. Vì thế ông không nói 
trái với những nguyên lý của Kitô giáo và cũng không nói 
những gì phải bắc lŠ hay bị kẻ tin theo lên án, 


Nhưng khi ông để cập trong một bộ sách về nị yên lý 
độc nhất của vạn vật thí ông rơi vào một cảnh bến độn to 
lớn và mù quảng trí khôn và lý luận không sao hiểu được. 


- Ông nhận yên: lý đệ nhất thuộc vật thể và võ trí 
KG kinh ) 


thờ. Thế nhưng ông muốn cho 
người ta Lôn kính và thờ cúng Trời mà ông công nhận đã 
hát sinh và thoát ra từ nguyên lý độ nhất mà ông chối 
Không cho tôn thờ đó. Và những sự tôn thờ này ông còn 
cho rằng tất cả mọi người không đông Bìng xứng dáng 
được thực hiện, chỉ có các bậc vua chúa trị đân ma thôi, 
như thể nghĩa vụ tôn giáo không chung cho người dân 
cũng như bậc vua chúa. Lại còn đán trách hơn nữa, 
trong giáo thuyết và kinh sách nhà hiển triết, đó là ông 
không để cập tới đời hãng sống và hồn bất tử, nghĩa là 
ông chi coi con người thuộc vẻ vật thể và nếu có hồn thì 
cũng là thứ hồn vật lý, chìm trong khối và tan trong các 
phần thân thể, như hổn súc sinh mà thôi. Ông cho con 
K?tE chết là hết, không còn gì, những yếu tổ cấp trên 
nhận di hài những phần tỉnh vi và những yếu tố cấp dưới 
thì nhận di hài nhứn phần thô kệch. Rõ ràng là đưa tới 
vô thắn và mở xấu, chì còn để lại một hình ảnh, một cái 
bóng hay hiện tượng bân ngoài của nhân đức, 


40 


"Thế mà người Đăng Ngài, sang hay hèn, đều có lòng 
tôn kính Khổng Tử rất mực và thờ kính như một 
Thượng đế. Họ dạy con cái lòng tôn thờ đó ngay tử khi 

u 


chúng còn nho, vì ngay ngày đầu tiên đến trường đề học 
chữ Tàu, thì ông thầy trước khi nhận trò làm môn đổ, đã 
quì gối cùng trô và dạy bài thứ nhất cho trò biết cách 
phải xưng Khổng Tử thế nào và phải kêu xin ngài phủ hộ 
cho để được trí khôn minh mẫn và đễ dàng học những 
điều người ta chỉ bảo cho, gọi là sáng đự nghĩa là có bụng 
' sáng. Điều mơ ước này còn tha thứ dược vì họ tưởng các 
khoa học cũng như thịt thà được nhận và chứa trong 
bụng; họ tín rằng từ một người chết và vô đạo, họ hy 
vọng nhận được một trí thông minh. Cả những tiến sĩ và 
Ẵ các văn nhân cũng rơi vào diễn cuồng này, khi họ đi thị 
% để được bằng cấp, và khi được rồi thi tới phục dưới đất 
Ỉ trước bàn thờ ông Khổng đề lễ tạ. Thật là một dị đoan 
điên dại thông dụng nơi lương dân. Nhưng giáo dân tân 
tòng chỉ nhận có đức Giêsu Kitô là nguyên lý tối cao và là 
ánh sáng soi tất cả, do đó mà nảy sinh trí minh mẫn. Họ 
_ phụe lay ba lắn trước ảnh Người, tử lúc eòï thơ ấu, xin 
Người ban ơn vì được hạnh phúc khởi sự, được tiến bộ 
trong việc học hành va thành đạt trong thi cứ. Họ còn tạ 


f ơn Người vì những ơn huệ đã được. 
b _ CHƯƠNG19. 
Ï VỀ GIÁO PHÁI DỊ BOAN THỨ HAI 


CUA NGƯỜI ĐANG NGOAI 


áo phải thứ hai người Đàng Ngoài tin theo (gọi là “Đạo 

J)). Người sáng ân đạo này, theo kinh cu của họ, 

truyền của họ, là con một vua Ấn Độ, người Nhật 

!, người Tàu Boọi là Xechia và người Đảng 

là Thích Ca, mỗi nơi đọc sai đi một chút. Họ 
ầi sống vào khoảng một ngàn năm trước,côn 

ñ phụ ngài là Tỉnh Phạn cai trị nước Ấn Độ 
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củng một thời với vua Salomon. Đức Thích Ca chưa đả 
mười bảy tuổi thì đã kết đuyên với một Giúp chúa trẻ tuổi 
tên là Adulala, con gái một vua Ấn khác. IÌni năm sau thì 
sinh hạ được một eon gái tên là /láu La. Nhưng (...) ngài 
đã rút lui ân dật trong he tại lánh, ngoài ý của thân 
phụ ngài (người rất không bằng lòng) cũng như vợ ngài, 
à rất phản nàn vẻ sự ly thân này. Sau năm năm ngài 
trở về cung điện vua cha (...), nỗ lực F biến học thuyết 
của mình trong tâm trí dân Shong: hưng vì do nhữn 
Ruyên Ù đệ nhất của lý trị, tính tự nhiên con người 
không nhận sai lắm và khó bỏ được niềm tin tưởng tử 
bên trong cho biết là có một thần thánh, nghĩa là một 
hiện hữu và Dguyện nhân đệ nhất làm cội nguồn cho tất 
cả nhưng gì không thể có hiện hữu tự mìn được, nên 
ngài không tìm được kẻ tìn theo ngài và làm môn đệ ngài. 
Đức Thích Ca bực tức vì ky 2 Du) kết qua trong công 
việc, liên dựa vào lời bàn của thần thánh quen thuộc đề 
(.) giao rắc một thứ truyện hoang dường về thân thánh 
(„) Thế là có thành quả ngay đến nỗi trong bốn mươi 
năm hoạt động ..., vừa dựa vũo quyền thế, vừa d) vào ma 
- thui † dã chơ thành lập và phổ biến khấp Ấn Độ tín 
Tigưỡng trước đây chưa ai biết... : 


Ngài còn khôn khéo làm cho dân chúng theo tin tưởng 
mà ngài đã nghiền ngẫm, đó là những thưởng công trên 
trời đối với ke lành và hình phạt dưới địa ngục đổi với kẻ 
dữ. Do cách này mà đạo được lan tràn ở Ấn ộ(...) 


Ngài nói là tất cả những gì ngài giảng dạy chỉ là một 
bức màn che, mân ehe những bí quyết vẻ thân xác mà 
ngài đã giải thích sơ lượe (..) Thế rồi sau khi đã giảng 
đạy như vậy thì ngài qua đời... 


đạt từ Ấn qua Trung Quốc, rồi sau đồ vào tới Đàng Ngoài 
như chúng tôi đã nói, lúc đó chỉ là một tính nội thuộc 
nước Tàu. Thật khó mà biết đích xác vì sự việc đã củ kỹ 
lâm rồi. Nếu theo sử liệu 'Tàu thì do một sứ thần 'Trung 
Quốc đã được vưa Hán Minh Đế phái tới Tây phương đã 
thinh chính đạo, theo như Thượng đế đã báo cho ông 
trong mộng. Đăng lẽ ông phải qua Tay phương, như lệnh 


Đạo Thích Ca do Ngài khởi xướng bởi đâu mà truyền 


: 
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và việc Người ủy thác cho ông, nhưng ngại lg xa và 
Ni ức khó khăn hành trình, ông đã ki SP ÉP ở Ấn Độ. Ơ 

học hỏi với người Balamôn, được biết kinh sách 
v Šnh2 thu hoi Phật (nghĩa là) nhà hiển vi tên người 
ta đặt cho Thích Ca như chúng tôi dã nói. Ông đã đưa về 


cho vua Trung Quốc là người đầu tiên cho gia nhập vào 
nước mình đạo giáo này... 


TEMSACH.COM.VN. 


CHƯƠNG 20. 


VỀ CÁC THÂN THÁNH „ 
NGƯỜI ĐÀNG NGOÀI THỜ KÍNH 


Mong sao cho người Đàng Ngoài đã rũ ách nồ lệ người 
Tàu thì cũng bỏ được những dị đoan người Tàu truyền lại 
và dạy dỗ cho. Nhưng những nguyên lý tôn giáo dầu tốt 
dầu xấu đã ăn sâu vào lòng người do tập quán lâu đời thì 
không dễ dàng xóa bỏ di được. Thế nên người Đăng 
2¬ sau khi không còn chịu người Tàu đô hộ nữa thì 
vẫn còn duy trì những mê tín của họ và tất cả giáo 
thuyết và thần thánh du nhập từ Ân Độ. Từ thời đó tới _ 

ï ñãy Ly * thêm nhiều đị đoan khác và trở hên mê tín. 
hơn 6ä người Tâu. Thật ra ngày hay trong nước Dàng 
Ngoài có rất nhiễu đến chùa và thần thánh, không một 
làng xã nhỏ bé nào mà không có chùa chiến và dân 
chúng rất mê theo, dù đêu ehủa đó dơ bần, bệ Tạc vì các 
thảy sãi không sửa sang, thường nhận SP Đự để chỉ 
dùng cho mình và cho vợ con mình, không chủ ý trang 
hoàng dền chùa và lau ehùi tượng thánh cho sạch sẽ. 


Nhưng mỗi tháng hai lần, nghĩa là vào ngày mổng một 
và ngày rằm, dân mộ đạo tới đền chùa nghỉ ngút khói 
hương, họ cầu khẩn và cúng tế. Họ rất kính cẩn tin theo, 
không một ai dù túng bấn đến đâu cũng không đem để lễ 
tới và đặt dưới chân tượng đầy bụi băm. Rồi họ quì phục 
ít là bốn lần, mặt sát đất, sau đó (nếu không ai đi theo) 
họ tụng kinh và khấn vải, bắt đầu bằng việc xưng tên 
mình, quê quán, tưởng như thần thánh không biết. Nếu 
có nhiều người và thường là như vậy, thì người nào giàu 
sang hơn lên tiếng thỉnh câu nhân danh tất cả, những 
người khác chỉ đồng tâm theo bằng việc sấp mình xuống 
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—_ lạy: Còn các thầy sãi thì thu của lễ, dành cho thày nhất 
và chính yếu sử dụng mà không ai được biết sử dụng và 
phân phát thế nào, Ấy là chưa kế nhiều ruộng công dành 
Tớ cho chùa chiển chính yếu mà các thầy sai được thụ 

ưởng. : 


Thế nhưng ở xứ này không thấy có những cộng đồng 
các sư như ở Trung Quốc, mỗi sđi ông (tức thay sãi chính 
yếu) ở một phòng sát cạnh chùa với bà vợ và con cắi cùng 
những thày sãi khác cũng làm việc trong chùa, coi như 
người phục dịch và thường là những người hy sinh đời 
mình để Phụng thờ thân thánh. Về các con của thày sái 
thì họ không để cho thửa kế chức vụ, trong khi còn sống 
họ tìm cho một chức vụ khác khá hơn, vì thế ở xứ này có 
dư luận không tốt đối với các thày sai; để thừa kế công 
việc, họ đặt một trong những thày phục dịcb mà họ cho 
là có khả năng hơn, có lòng nhiệt thành săn sóc chùa 
chiển và thần thánh hơn. ‹ 


Số các thày phụe dịch không những được dùng trong 

chùa chiển mà cả trong các đám tang kẻ g)ầu ‹sang, 
không PHẨ để chôn cất, việc này thuộc về in kháe, 
như chúng tôi sẽ nói sau, mà để tụng kinh câu ồn ở giữa 
ngã ba đường phố, họ dựng bàn thở với những đổ tang, 
các thầy dứng thành hai hàng và suốt đêm tụng niệm 
theo cung điệu rất bi thẳm, với tiếng nặng nể và cao thấp 
không đều. Người ta còn nghe hát những kinh bằng thứ 
tiếng chính người hát cũng không hiểu, họ nói là các bậc 
tiên bối truyền lại, người ta cho là những kinh theo tiếng 
cổ Ấn Độ tử buổi đâu đã truyền lại cùng với dị đoan. 
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CHƯƠNG 21. 


VỀ GIÁO PHÁTI THỨ BA, 
CUA NGƯƠI ĐANG NGOÀI 

VA NHƯNG PHU PHEP , 
LAM CHO NGƯỜI ĐAU YẾU 


Giáo phái tôi nói ở đây thì tệ hại hơn hết tất cả 
những giáo phái thịnh hành ở xứ Đàng Ngoài, vì rất 
phổ thông và rất liên quan tới ma qui, Vì những kẻ tin 
theo thường dùng ma thuật và tận tụy tuân lệnh thần 
linh ma quái. Người sáng lập là Z#o 7,3 nhà ma 
thuật đời xưa rất danh tiếng, đã có và còn có rất nhiều 
đồ độ có uy tín với chúa và tất cả kẻ sang trọng trong 
nước. Chẳng có gì đáng khen, chính chúa và các quan 
trong phủ cũng bị truyền nhiễm. Điều làm cho giáo 
phái này được uy tín đó là việc chữa lành các bệnh 
làm ch dư luận tín thed: Tuy trdäg nước cúng có 
lưỡng y rất có khả nang chữa bệnh, thế nhưng những 
người có thế giá vẫn quen chạy đến các thày phủ thủy 
mà họ rất tìn, những người này quả quyết dùng bùa 
ngải để chữa bệnh, chứ không cần thuốc của lương y. 

Thế nên khi có ai nga bệnh thì liền sai gia nhân ra 
phố chợ, nếu bệnh nhân không thể đi được, để hỏi một 
thày phúp của giáo phái này (không bao giờ thiếu, 
nhất là những người nghèo và mù sống bằng nghề 
này) xem bởi đâu và tại ai mà người này mắc phải 
bệnh. 

Vì họ mê muội tin rằng họ chỉ lâm bệnh vì có người 
trong họ hàng hay tổ tiên đã mất, nhưng không được 
con cháu cúng tế cho phải đạo hiếu. Thế là thày pháp 
nềm một đồng tiển lên như để bát thăm, sau đô ông 
quả quyết bởi người họ hàng nào đó làm cho sinh 
bệnh. Người bệnh tin và theo lời ông được tin như lời 
thần thánh không được hồ nghi, bệnh nhân cho mời 
một thày pháp khác tới nhà để thày dùng phẩm vật và 
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đổ cúng cầu khấn người mà thây pháp trước cho là kẻ 
đã gây nên bệnh. Thày liên cho dọn một ít thịt ngon 
để làm nguôi lòng người quá cố. Người ta dựng một 
bản thờ nhỏ trên đó thày gieo quẻ để xem bệnh nặng 
nhẹ thế nào. Cách gieo quẻ như sau. Người ta làm thịt 
một con gà, cãt lấy hai chân ném vào chậu nước sôi, 
rồi xem kỹ cách đặt và hướng các móng chân để biết 
điểm chết hay khỏi. Nếu có nguy cơ thì vào khuya 
thày câu khấn hồn giận dữ người đã mất, rung chuông 
đặt trên bàn thờ để mời hồn tới. Rồi thày gọi hồn mà 
thầy tôn là chúa, thày van nài hồn phù hộ chống đối 
kê gây nên bệnh hoạn. Nếu thấy bệnh thêm nặng thì 
thầy lên cơn nguyễn rủa hồn người thân quyến đó và 
v đêm rung chuông inh ỏi làm cho bệnh nhân đau 
đầu khó chịu và không ngủ nghỉ được. Rồi giả tảng 
như hồn người chết đa hướng hương khói và mùi thịt 
ngon, thày cho đem về nhà để vợ con cùng thày hưởn, 
dùng. Vào buổi sáng thảy cho dọn một thuyển nhỏ 
bằng sậy và giấy đưa ra bến:sông gân đó; c6 gia nhân: 
người bệnh và mấy''ính bổng súng đi theo. Theo:lệnh 
thày pháp, gia nhân cho thuyền chìm xuống nước như 
thể dìm hồn người quá cố, còn lính thì bản ba bốn 
phát súng để làm cho hồn hãi sợ không dám trở về 
nữa. Nếu sau đó, bệnh nhân (như thỉnh thoảng xảy ra) 
được phục hồi sức khỏe thì thày pháp đắc thắng nhận 
thành công này là do quyển phép mình và đòi công 
khá cao. Trái lại thầy sẽ rút lui xấu hổ nếu bệnh nhân 
chết, không nhận được gì do phù phép của thày, Mới 
đây xảy ra cái chết của hoàng tư con cả của chúa, 
hoàng tử còn trẻ, tài giỏi và có nhiều triển vọng, chúa 
đã trao cho một phản lớn việc trị nước để tập luyện 
ngay khi chúa còn sống. Để chữa bệnh, các thày pháp 
đã vô ích sử dụng hết các phép và đưa ra hết các bí 
-quyết ma thuật, nhưng khi thấy bệnh càng nặng thì 
ác thày dùng tới phương dược cuối cùng. Các thày 
“cho đưa bệnh nhân sang một nhà khác xa lạ và đem 
một người khác đặt trên giường bệnh để cho thân chết 
tuyệt vọng gieo họa đã sửa soạn chống lại hoàng tử trẻ 
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tuổi. Nhưng thân chết không khi nào chịu sự chèn ép 
của võ lực, hay bị ma thuật lừa dối, thần đã tới tìm 
bệnh nhân trong giường xa lạ và vừa điệt sự sống vừa 
diệt hết các niễm hy vọng đẹp đề của chúa và của toàn 
quốc. ; 

Ở đây tôi không muốn bỏ một sáng kiế: điên rô 
thỉnh thoảng họ dùng khi bệnh nhân sắp lìa đời hay 
bất thân có triệu chứng nguy hiểm hồn chuẩn bị ra 
khỏi thân xác. Lúc đó họ thắng yên cương cho ngựa và 
chuẩn bị hành trình đón hồn sắp ra dì trong khi bạn 
bề vây quanh giường khóc lóc thảm thiết, gọi tên 
người bệnh để cắm ham tỉnh thần sắp lìa bỏ họ, cho 
tới khi tắt thở và hồn khốn nạn được đem đi, không 
phải trên lưng ngựa đã sẵn sàng mà do ma qui dẫn 
xuống địa ngục. 

Tôi còn thêm ở đây, ma thuật dòng chân gà để biết 
thành quả của bệnh nhân. Phép này được sử dụng ở 
toàn cõi Đằng Ngoài đề sứ điểm lành dử và xem xót 

lên tượng xảy ra, Vì thế nếu họ phải khởi hành trên 
đất hay trên biển, nếu họ xuất trận cưới hỏi, khởi công 
làm bất cứ việc gì quan trọng, thì quẻ và hướng chân 
gà39 nếu chỉ cho biết điểm thành công, lúc đó họ mới 
can đâm làm và không còn sợ hãi. Nếu họ nhận thấy 
trong hướng xấu của chân gà có điểm xấu thì họ 
không dám tiến hành và đành bỏ cuộc. Điều này cản 
trở khá lớn các công việc của họ. Vì thế có một lần tôi 
thấy xảy ra ở một hải cảng, nơi có hai mươi chiếc tàu 
chuẩn bị đầy đủ, buỏm đã căng và sẵn sàng khởi hành. 
Thương gia người Đàn: Ngoài chưa dám bắt. đầu làm 
trước khi chưa bói chân gà. Mà vì hướng không đúng 
nên họ phải đổi dự định, gấp buổm lại và hoãn cuộc 
hành. trinh. Nhưn đồng thời tôi có mặt trong một 
thuyển sắp sửa trấy đi vì gió thuận đã thổi bất chấp 
điểm dữ chân gà mà tôi chẳng thèm để ý. Tôi giục chủ 
thuyền (là lương dân nhưng có cảm tỉnh với đạo ta) 
lên buổm, chớ bỏ cơ hội đẹp trời mời ra đi. Thế là 
chúng tôi trẩy đi thuận buổm xuôi gió và may mắn cập 


bến đúng ngày chúng tôi dự tính. Còn thuyển các 
thương gia (ngày hôm sau thời tiết xấu) không thể 
trấy đi, phải đợi mười lãm hay hai mươi ngày, trong 
thời gian đó œó sóng lớn và gió rất mạnh, làm cần trở 
không ít công việc của họ và bắt họ phải suy nghĩ về 
phù phép vô dụng và về sự tin điên rổ của họ. 


CHƯƠNG 22. 


VỀ CÚNG TẾ.NGƯỜI CHẾT 
DO CÁC THÀY PHAP LÀM 


Thật là sửng sốt khi thấy người Đàng Ngoài khờ 
dại để cho các thày pháp lợi dụng chữa chạy cho cha 
mẹ họ hàng và eon cái đau yếu, khi họ chết lại còn 
dùng chúng và chịu cho chúng thì hành những pháp 
luật điên rổ: Sau khi người ốm tắt thở thì W pháp 
cùng gia đình buổn sâu của người chết đi tới nhà một 
cô hỗn được người ta trọng nế.49 Bà này khấn vái ma 
thuật gọi hổn đưới danh hiệu người qua đời để tới 
nhận và yên ủi gia đình mình vừa gây nên tang tóc. 
Hồn tức thì nhập vào thân xác bà đổng (Thiên Chúa 
cho phép như vậy để phạt tội bất trưng của dân này) 
và lay động rất dứ dội, trên khuôn mặt lúc thì đỏ như 
sắt nung, khi thì nhợt và tựa như mau mỡ gà rồi đen 
đáng ghê sợ, để tỏ ra có người dữ dẫn nhập vào bà. Sau 
đó cô hồn làm giả tiếng người chết, gọi tên một người 
trong gia đình và bàn về một công việc trước đây cả 
hai đã làm chung với nhau, lại còn quả quyết về cảm 
tưởng của mình hay đưa ra những cảm nghĩ mới để thì 
hành. Điều này làm cho cả gia đình khóc lóe và cảm 
phục, quì xuống đất để tôn kính hổn người họ đã nghe 
và thấy mới đây, lúc này họ tín là đang hiện diện. Thế 
rổi họ hỏi mấy câu và hồn trả lời không rõ, với những 
lời lẽ bai nghĩa làm cho họ rất khổ tâm. Và đừng quên 
xin cho thày pháp và cho cô hồn người bạn tốt những 
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món thịt thà hồn giả vờ là thèm thuồng. Tức thì người 
ta đem tới để cúng người quá cố. Thinh thoảng cũng 
có lần hồn không nói qua miệng cô hồn, nhưng cô giay 
giụa, mặt mày nhãn nhó kinh khủng, nói lảm nhằm 
nhiều điều như thể người quá cố nói, chiều theo ý thày 
pháp chỉ dẫn; cô xin được điều cô muốn và được kính 
cẩn vâng theo ngay như thể người chết hiện diện thật. 

Cũng có cách khác các thày pháp dùng qua hồn 
người chết đề lửa gạt thiên hạ. Họ cho người chết hiện 
qua một tấm gương thần, làm cho người chết nói và 
xin những điều mình muốn. Nhưng có lẩn hỏng việc 
và làm cho cô hổn rất xấu hổ. Bởi vì hai quân binh 
Kitô hữu dùng lời cầu nguyện và thế lực cây thánh giá 
họ đeo ở cổ tay để can ngăn. Mặc dầu cô hồn suốt đêm 
kêu cầu và gọi hồn đến giúp, hai giáo dân trái lại suốt 
đêm không ngừng xin Thiên Chúa cấm không cho ãm 
hồn làm việc trong dịp này để sự lửa gạt không đạt 

lược kết qua và cô hỏn phải xấu hổ. Hộ đã được Thiên 
Chúa nhận điểu họ xin, thế lực của cẩu nguyện đã 
thắng thế lực ma thuật. 

Lân khác cũng xảy ra như vậy ở một công trường 
có rất nhiều người kéo nhau tới xem một vụ đo thuật 
mà một thày pháp thường quen làm trước mặt mọi 
người. Hán làm cho một hình nhân làm bằng nứa di đi 
lại lại trong công trường và bấy được một tang đá lớn 
nhiều người khốe chung sức mới nâng nổi. Nhưng có 
một giáo đân trẻ tuổi tên là Mathêu di qua đó, và vì 
xúc động thấy sự gian tà và sự mê hoặc đồng hương, 
anh tin vào quyển thế đức Giêsu Kitô và vào thế lực 
cây thánh giá anh đeo trong người, anh liên kín đáo 
trử ma qui mã thày pháp muốn dùng vào việc này. 
Anh lấy danh Chúa Cứu Thế đã toàn thắng trên thập 
giá mà khiến tà ma phải rút lui về địa ngục và không 
còn được lửa dối thiên hạ. Anh bắt tà ma phải vâng lời, 
trong khi đó thày pháp cầu khẩn trước bàn thờ và khi 
không nhận thấy hiện diện và thế lực của tà ma, thì 
giang hai tay như điên, ngồi đủ các kiểu, lúc đứng khi 
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quì, hoặc phục trên đất, dùng đủ cách để gìục hồn đã 
bỏ hắn phải trở về với hắn. Suốt ba bốn tiếng đồng hỗ 
không được gì, rồi cứ tiếp tục cho tới khuya, hắn giận 
dữ và như điên cuồng vì bị dân chúng chế nhạo, sạu 
củng nhỡ tay đánh đổ bàn thờ đâm ra nguyễn rủa 
nghề mình và ma qui đã ruồng bỏ hắn khi hắn đang 

n, rồi hắn xấu hồ lui về nhà. Anh Mathêu tới kể cho 
các cha với ve đắc thẳng và hiên ngang. Các cha 
khuyên anh nên tử tốn và giữ kín ơn Thiên Chúa đã 
ban cho anh và đừng phổ biến việc vừa xảy ra vì sợ 
lương dân lấy cớ mà ngược đãi giáo dân. 


CHƯƠNG 93. 


VỀ NHỮNG DỊ ĐOAN TRONG ĐÁM TANG 
VÀ CHỒN CẤT NGƯỜI CHẾT 


Trong khắp cõi đất có người ổ này, e6 lễ không đó 
nước nào trọng kính và tôn sùng hồn và xác người quá 
cố bằng dân nước Annam. Điều tôi sẽ nói sau đây đủ để 
mà tin. 

Khi người nào vừa tắt thở thì họ giữ ba diều này để 
tôn kính người chết. Thứ nhất, họ kiếm cho được một 
quan tài lộng lẫy nhất có thể có được theo khả năn 
của họ để liệm xác. Những người giàu có thì sắm rẻ 
đất tiền một cỗ quan tài chạm trổ, sơn son thiếp vàng 
rất tỉnh xão. 


“Thứ hai họ lo cho có thật nhiều người đi theo đâm 
tang. Ngoài gia quyến, thông gia, bạn bè không bao giờ 
thiếu, còn mời tất cả cư dân sở tại trong số đó thường 
có quan tòa, ông có mặt trong tất cà những đám người 
sinh quán ở đó. Nếu người quả cố thuộc hàng quí tộc 
thì có cả dân cư miễn lân cận. Nếu là một quan tòa 
hay một tướng lanh thì có đội quân binh đi theo đám 

ang với cở xí và đổ võ trang như khi đi trận. Hầu hết 
trong các đầm tang, họ có thói quen mở đầu đầm bằng 
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một tấm trướng bằng lụa cao bằng năm mươi gang tay, 
có bốn người khỏe mạnh cảm, trên đó viết bằng chữ 
vàng tên người quá cố, những chức sắc và chức vụ lúc 
sinh thời và SIẾt lời khen ngợi công lao hiển hách, 
Con cái, nếu còn sống và vợ thì di trước linh cữu, mặc 
áo tang, thảm thiết rêu rao những việc tết và những 
ân cần săn sóe mình đa nhận được ở người quá cố. Họ 
làm vẻ buổn rấu và giọng thương xót, họ rên rï, khóc 
lóc làm cho mọi người động lòng thương. Có khi họ 
quay về linh cứu, lăn xuống đất để cho người khiêng 
dẫm chân lên. Theo cách thức tôi đã nói, tất cả đầm 
tang tiến tới nơi chôn cất thường xa thành phố chừng 
mấy dặm. 

Điều thứ ba, hết các dân ở nước Annam đều tin dị 
đoan và không sợ tổn phí chọn nơi thuận lợi để chôn 
: xác chìa mẹ. Họ điên TẾ tỉn rằng tất cả vận tốt của gia 
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đình về của cải, danh vọng, cả sức khỏe đều phụ thuộc 
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vào việc chọn đất để :na. Đề làm việc này họ dùng một 
.số người gian dối biết thuật xem đất cắt Eoi là thày địa 

: ý. Thày đem địa bàn xoay xở trong cánh đồng và dùn. 
một ít dụng cụ toán học khác, chăm chỉ làm như thể 

ì tìm vàng, sau cùng vờ như tìm được chỗ thuận tiện để 
chôn xác, dĩ nhiên những người thừa kế trả công họ 
khá hậu hĩ và tức khắc làm nhiệm vụ sửa soạn và thu 
xếp chổ đất theo lệnh và chỉ thị của kẻ gian xảo đã 
kiếm được đất tốt. Hoặc (để nâng cao giá trị nghề 
mình) ông sử dụng đổ nghề chỉ định đâu là chỗ đặt 
đâu, đâu là nơi chân nhìn tới, để cho người quá cố nghỉ 
yên và không về quấy rối con cháu. Thực ra thường 
dân không lo để mổ để mả cha mẹ ở những nơi bí ẩn 
và xa đường cái quan, trái lại người giàu sang rất cần 

: thận vì sợ có kẻ thù phạm đến mổ mã cha mẹ và cha 
mẹ cần phạt con chấu đa không săn sóc bảo đảm an 
toàn cho mình, 


"Thế nhưng nơi họ là một trọng tội tòa phạt rất 
nặng, nếu ai phạm tới mổ mả bất cứ bằng cách nào, 
mặc dâu mộ đó ở nơi công cộng. Thật là điều đáng 
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khen. Cũng vậy họ chăm chỉ cất chôn cha mẹ chết 

ngoài quê quán. Những người quyển quí giàu sang thì 

họ thi hành ngay và với tất cả nghỉ lễ long trọng vì họ 

có khả hăng, Còn dân thường thì họ cũng không trễ 
i 


nải việc thi hành nhiệm vụ ít Ìà sau ba năm để tang. 

Theo tập quán bất khả xâm phạm ở dân nước này 
thì con cái để tang cha mẹ, vợ để tang chồng ba năm. 
Về cách để tang thì có sự khác nhau và kỳ dị về áo 
mặc; cách thông thường và chung cho mọi người là 
tóc. Phái nam không có tang thì để tóc phía trước cắt 
nửa vòng tròn trên trán, khi có tang thì để tóc dài 
xuống tới mắt, khá vướng. Trái lại phải nữ có tang thì 
cắt một phần tóc không cho dài ra, suốt ba năm tang, 
nếu là người góa bụa thì cấm và bị phạt nặng nếu tái 
giá trong thời gian này, gọi là thời đang fóc. Hết tang 
thì họ bốc mộ và sau khi đã tẩm hương thơm xương 
cốt và bọc trong vải trắng thì họ đặt vào một cái tiểu, 
đậy lại nlàư trước: Hoặc nếu người quá cố chết ở ngoài 
quê quán thì họ đưa vẻ chôn ở-nơi sinh trưởng:-Nếu 
sau đó xảy ra tai họa gì cho bản thân họ hay con cháu 
họ và các thầy pháp, như đã nói ở trên, bảo phải cất 
mộ hay dời mộ thì họ lại đào lên và đem tiểu chứa hài 
cốt, thu xếp chôn cất chu đáo ở nơi khác, để các người 
được nghỉ ngơi an toàn hơn, nhìn đồng ruộng thành 
thơi không có hòn đá nào làm mất an tĩnh và do đó 
không còn phá hại con cháu. 


CHƯƠNG 24. 
VỀ YÊN TIỆC,TƯ NHÂN _ 
VÀ CA VUA CHÚA THÊT ĐẠI, 
VONG LINH NGƯỜI QUA CỔ 


Một trong những dị đoan rất thông thường và rất 
quyến rũ dân xứ này tin theo vì chữ hiếu, đó là yến 
tiệc họ sửa soạn để tưởng nhớ cha mẹ quá cố, gọi là lễ 
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giỗ. Trong việc này có ba cái lắm lớn. Thứ nhất họ 
tưởng cha mẹ được tự do trở về nhà con cháu khi các 
người muốn hay được mời. Họ không biết có những 
hàng rão vĩnh viễn ngăn cách các hồn lỗi phạm đó với 
chúng ta. Thứ hai, họ ngây dại tin rằng (điều thánh 
Autinh đã quở trách và lên án trong thời ngài) hồn 
người chết cũng dùng thịt thà và dự yến ẩm của chúng 
ta.4! Do đó họ có thói sửa một bửa giỗ rất thịnh soạn 
có thể được. Người con trưởng và người thừa kế, khi 
bày bàn tiệc rồi thì đọc một bài khấn thân phụ, như 
thể người có mặt, tương tự như sau : 

"Xin cha đáng kính về nhà của cha, nơi cha đã lâu 
ngày vắng bóng và xa các con cháu hằng thương nhớ, 
con cháu cha đã nuôi nấng dạy dỗ và hết mình săn sóc, 
con cháu mà cha đã vất và và bù đáp. Tất cả sự yên ủi 
của chúng con và tất cả ước vọng của chúng con là 
được biết cha luôn ở giữa chúng con và được thì hành 
nhiệm vự đối với cha đã Đg yêu chứng eon. Xin 
eha nhận lễ hền mọn chúng cơn dâng cúng để đáp đền 
ơn hải hà cha đã ban cho và để phần nào yên ủi chúng 
con trong thời tang tóc vắng bóng cha". 

Đọc lời khẩn xong thì người con trưởng củng cả gia 
quyến lăn xuống đất kêu gào và bái lạy người quá cố, 
như thể người này eó mặt, rồi mời người ngồi vào bàn 
và dùng bứa với họ. Họ tưởng rằng người quá cố lãm 
theo họ. Và sau đây là cái lắm thứ ba, vô lý hơn hai cái 
lắm trước, có thế nói như một xúc phạm, đó là sự 
sống, sức khỏe, an vui trong gia đình và tất cả sự 
thịnh vượng vật chất trong nhà đều lệ thuộc vào cha 
mẹ đã khuất. Cuối củng người con thừa kế, nhân danh 
các anh em và mọi người trong nhà, nài xin cha đừng 
quên các con và xin sẵn sóc gia đình, ban cho mọi 
người được sức khỏe, sống lâu và dư dật của cải. Cuối 
cùng toàn thể gia đình quỳ xuống, trần chạm đất, như 
để xìn người quá cố chúc phúc lành cho. 

Nghỉ thức này được tải diễn nhiều lần trong thời 
gian còn tang và nhất là vào ngày giỗ. Nếu người thừa 
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kế quên thì họ hàng có thể đưa ra tòa và chắc chắn là 
sẽ không được hưởng gìa tải vì vô ơn đối với người đã 
cho thửa kế. Bổn phận nây được coi là rất công bằng 
đến nỗi (như tôi đã nói ở trên) nếu chúa ban cho địa vị 
và bổng lộc cho tướng lãnh và những người nào khác 
có tài năng để thưởng công thì của ban đó người vợ 
góa và các con còn được hưởng trong ba năm để tang, 
để cho họ có phương tiện cúng giỗ tỏ lòng kính tôn 
người quá cố và không những chỉ mời họ hàng mà còn 
mời cä quân binh của người nữa. 

Vị chúa đương thời cũng giữ việc mê tín này đối với 
đức thân phụ đã mất với những quá đáng không thể 
tin được. Ngài cho dựng trong phủ một tòa nhà lộng 
lẫy, một thứ đên chùa lớn hơn những đến chủa trong 
toàn quốc, chủ ý để cúng bái vong linh đức thân phụ 
ngài, Ở đây mỗi ngày có thắp hương nhang và bày la 
liệt thịt thà với những lễ phẩm như thể lúc người còn 
§ống: Để đứng đâu iệế này; côn cát đặt một viên quan 
riêng biệt thường là hỏa đâu quân-và trích ra một 
nguồn lợi nhuận lớn để tiêu hằng năm vào việc này. 
Có mấy viên quan cao cấp cũng bắt chước, họ có 
phòng rộng lớn trong nhà để cúng tế theo dị đoan, tuy 
chỉ phí ít hơn, và làm nghỉ lễ tôn thờ vong linh song 
thân. Nơi dân chúng thì vẫn thấy có ít là một góc nào 
đó trong nhà làm bàn thờ để thỉnh thoảng kính viếng 
tưởng nhớ vì tin rằng hổn cha mẹ hiện giở có mặt ở 
đây. 

Ngoài những bữa ăn thưởng mà chúa cho dọn mỗi 
ngày để cúng hồn đức thân phụ, mỗi nãm cũng ở nơi 
nảy, ngài đặt một bữa đặc biệt và rất long trọng. Khắp 
nước đều tìm về đây cũng như tử các nơi người dân 
phải đem phẩm vật thịt thà đến bày trên bàn hoặc 
đóng góp vào chỉ phí quá đáng trong đám giỗ. Theo tục 
lệ chung cho cả nước, người ta dọn bàn thấp và tròn 
(mâm), nhưng vẻ ngày giỗ thì đặt bàn cao bằng mấy 
gang tay, nhiều ít tùy bửa. Còn về cỗ sang trọng chúa 
cho dọn để cúng đức chúa quá cố thì tất cả các bàn 
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đều được xếp có trật tự và rất nhiều, lại rất rộng lớn, 
cao tới mười hai hay mười lãm gang tay, sơn son thiếp 
vàng và nhiều chỗ trang trí bằng mảnh vàng nạm 
trong gỗ. Về thịt thà trên bàn thì rất nhiều, thịt gà và 
thịt thú săn thì vô kể. Ngoài ra cô bàn để nguyên một 
con bê béo và một con heo quay, không kể mứt kẹo đủ 
thứ rất đặc biệt và bày ở khắp các bàn. Có một điều 
rất kỳ khôi trong đám này, đó là trong số những bàn 
Tây có mấy bàn chỉ bày toàn những đồ bằng giấy vàng, 
giấy bạc, họ tưởng tượng và diên dại cho rằng những 
đồ này phải được đổi ra vàng thật, bạc thật, để người 
quá cố sử dụng khi đốt đi. 


Bữa yến tiệc lộng lẫy và long trọng này được đọn 
trong gian nhà rộng chúng tôi đã nói, rồi chúa củng cả 
hoàng tộc tới, có các quan trong phủ và các tướng lãnh 
theo hầu. Ngài đến cúng bái liên đức thân phụ theo 
nghỉ lễ chúng tôi đã nói ở trên. Sau đó ngài lui vẻ đề 
đức thân phụ được (ng dong hưởng phân yếp tiệe đã 
đọn. Và như thể người đã dùng thỏa thuê rồi thì hôm 
sau chúa trở lại chính nơi này để phân phát, trước hết 
là cho các quan, rồi tới quân binh và còn thừa thì đến 
dân. Thành thứ rất ít người trong phủ không nhận 
được, trử các sư sai (vì kiêng, coi là thứ thịt dơ) một 
phần do chúa phân phát. 


Trong năm còn có những lễ kháe ít long trọng hơn 
theo tập tục những người sang trọng giữ để cúng tế 
ông bà, cụ cố và tiên tổ, bên nội cũng như bên ngoại 
cho tới ¿ám đời, mỗi vị đều có một ngày riêng. Và bởi 
vì rất khó cho đân chúng nhớ đúng ngày, thì mỗi năm 


có hai tháng là ¿húng bảy và tháng chạp được chỉ định 
cho dân chúng giỗ cha mẹ quá cố, không ai dám sai 
sót. Thật là xấu hổ cho giáo dân, ít chuyên chú thi 
hành đứe hiếu và tôn kính vong linh người quá cố. Lời 
cầu nguyện của họ giúp rất nhiều cho các người hơn là 
lương dân tin theo dị đoan vô ích, để cầu cho cha mẹ 
đã qua đời được an nghĩ, 
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CHƯƠNG 2õ. - 
VỀ MẤY MÊ TÍN KHÁC „ 
ĐỔI VỚI NGƯỜI QUA CỐ 


Người Đàng Ngoài có tâm tình biếu thảo rất đặc 
biệt đối với cha mẹ đã qua đời và tiêu nhí quá đáng để 
cúng giỗ. Vì thí không những họ đâm ra nghèo túng 
mà còn làm cho họ mắc nợ nẩn, bởi muốn theo tục Ì 
và phép xã giao nên phải chỉ dụng không những về c‹ 
bàn mà còn về các nghỉ lễ khác, vừa vô ích, vừa phủ 
phiếm, nhưng theo phép xử thế, họ không sao tự miễn 
cho mình được. Thi dụ họ thi đua dựng nhà, sắm các 
dụng cụ bếp núc làm bằng tre nứa và giấy hoa rỗi đem 
đi đốt. Tĩo điển dại tin rằng nhờ đổ vàng mã này người 
quá cố được nhà đẹp, đồ dùng tươm tất trong thế giới 
cáe người tới.43 Cũng điên dại như thế, vào ngày cuối 
năm, họ sâm quản áo eũng làm bằng giấy hoa rồi dem 
đốt. Họ kỳ khôi tưởng rằng hàng mã này sẽ hóa thành 
áo mới, vai đẹp để dùng trong năm mới. Vì thế chúng 
tôi đã công khai công kích dị đoan và chế giễu tập 
quán kỷ dị này rằng : họ đắm gửi cho cha mẹ những áo 
giấy mà ke nghèo nàn nhất cũng chẳng thèm mặc. Họ 
nói những đồ vàng mã đó se hóa trong lửa, (đúng lắm 
chúng tôi đáp), một phần chúng hóa ra tro và một 
phần ra lửa : các người muốn gửi phần nào, tro hay 
lửa ? Nếu là tro thì cha mẹ sẽ bị rét run, nếu là lửa thì 
cha mẹ bị thiêu trong áo nóng hồi. Nhưng để nói lên 
sự thật, các người gửi áo lửa, để thêm vào ngọn lửa các 
ngài chịu trong hỏa ngục bởi đã dạy các người những 
mê tín điên dại này. Tốt hơn hết (trong trường hợp 
linh hẻn cha mẹ chịu đền tội trong lửa luyện ngục và 
sắp được cứ:: :õi) là rộng rãi phát áo cho kẻ củng khổ 
để] họ che thân và Thiên Chúa nhận việc bác ái làm vì 
lồng mến Người, Người sẽ cho hóa thành việc giảm 
bớt hình phạt cha mẹ các người chịu. Lời lẽ này có 
hiệu lực đối với tâm trí không những giáo dân mà cả 
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mấy lương dân, làm cho người cùng khổ được hưởng. 
Đến nỗi có một người trong bọn người nghèo đã thú 
nhận được của bố thí trong một năm tới hai mươi tám 
cái áo, người ta dặn chia cho người nghèo khổ khác. 

Lại còn việc (thực ra là một thứ đạo đức trá hình 
bên ngoài khá đẹp), người ta săn sóc và tin mê tín dị 
đoan không những giúp hổn cha mẹ mà cả những 
người không có con cái hay họ hàng gần, như bị bỏ rơi 
không ai cứu giúp gọi là cô hổn. Người Đàng Ngoài có 
tục, vào tháng sáu âm lịch, theo lịch của ta cũng vào 
chừng tháng sáu, đốt áo hoa, họ cho rằng (trong 
thuyết luân hổi bịa đặt ra) những áo này eô thể cho 
người nghèo bị bỏ rơi dùng. Hơn nữa, có một tục ngộ 
nghĩnh đề giúp các cô hồn bơ vơ : trong lớp học, học 
sinh mỗi tháng hai lần, ngày mồng một và ngày rằm, 
họp nhau rảo trong thành xin tiên để mua gạo nấu 
cháo. Sau khi ăn một ít còn thì đổ trên mái nhà, cho 
rằng những hồn lang thang đó về dùng. Rồi dựng một 
bần thờ nho-trong lớp và đến câu khấn eáe cô hồn xin 
cho ©ó trí sáng dếi học và trở nến thông minh. 

Ngoài những nghỉ lễ và mê tín chúng tôi nói tới 
đây, còn có những người quyển quí làm riêng những 
việc rất tổn phí tương tự như những việc thông 
thường nơi dân chúng. Khi một người có quyền thế và 
giàu có qua đời thì những người thửa kế dựng một lâu 
đài ở giứa đổng ruộng bằng vật liệu sơ sải và có thể 
thiêu đốt dễ dàng được, tất cả đều được trang trí và võ 
nhiều hình tượng, họ làm bàn ghế, giường, tủ và 
những đỏ vật thường dùng trong nhà cùng những 
hình nổi cũng bằng vật liệu nhẹ nhôm như voi, ngựa, 
chó, mèo và các gia súc khác. Họ tiêu một số tiền rất 
lớn, vì những tượng hình này giá tử mười tới mười hai 
êcu và tất cả số vàng mã này thường lên tới hơn một 
nghìn êcu, thế rổi (và đây là điều đáng chế nhạo hay 
phẫn nộ) họ đem thiêu đốt hết. Bởi vì sau một bữa tiệc 
long trọng có mời nhạc công và người thổi sáo, các sư 
sñi và thay pháp, thì người thửa kế đem tất cả hàng 
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mã này châm lửa đốt. Họ quá tin nhằm nhí và khó 
mà gột rửa cho khỏi tâm trí người cao sang cũng như 
kẻ nghèo hèn điểu dị đoan làm cho họ tỉn rằng hồn 
người quá cố sẽ nhận dược tất cả những đổ vật còn 
nguyên vẹn ở cái thế giới mới mà họ tới. 


CHƯƠNG 26. 
.  ,NGAYPANNHẬT . 
CHÚA ĐÀNG NGOAI MỪNG THẾ NÀO 


Trước ngày sinh của chúa, từ hết các tỉnh thuộc 
lãnh thổ chúa, người ta đem tới phẩm vật để bày trên 
rất nhiều bàn đặt trong phủ và sửa soạn bữa tiệc linh 
đình chúa thiết đãi hết các tướng lãnh và quân binh 
bảo vệ ngài. Dĩ nhiên họ thắng nhung phục chỉnh tả, 
mặc áo mới để theo tục lệ làm lễ thể trung thành với 
chúa. k 

Nghi lễ chính làm vào chính ngày sinh, lễ này dựa 
vào một sai lắm thông thường trong triết học của 
người Đàng Ngoài. Họ cho rằng mỗi người, ngoài ba 
thần trí họ có gọi là ba hồn, những hồn này hoạt động 
lộn xộn trong thân xác chúng ở, lại còn bảy tính thần 
cũng ở trong thể xác, nhưng họ không chỉ định sự phụ 
thuộc của mỗi tinh thân ấy thế nào, như chúng ta 
phân biệt giác hôn và súc sinh hồn, cũng không đặt 
tên cho mỗi tỉnh thần đó, chỉ gọi chung là ðđy uía. Thế 
nên khi một người nào bất ngờ bị một cơn sợ hãi do 
một tai nạn đột khởi thi họ nói là mất vía. Mà phái nữ 
thường hay sợ hơn phái nam, và hay mất nhiều hơn, 
nên họ gắn cho những chín ufa. Thực ra còn một lý do 
khác để họ đặt cho phái nữ một số vía nhiều hơn, được 
bảo tồn lâu dài, vì thường thường đàn bà sống lâu hơn 
đàn ông và các bà già sống lâu hơn các ông già. 

Còn về chúa, người ta mơ màng tìn tưởng rằng mỗi 
năm tới ngày sinh, ngài nhận được một vía mới, thay 
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thế cho vía đã yếu nhược hay suy tàn vì việc trị nước 
suốt trong năm qua. Thế là vào tang tảng sáng, trước 
khi mặt trời mọc, có một cỗ xe của chúa đi ra khỏi 
kinh thành, xe không người, có rất nhiều quân binh võ 
trang tháp tùng và nhiều dân đi theo. Tới một cánh 
đồng rộng và đẹp có nhiều cây cối và cành lá tươi 
xanh, thì xe dừng lại ở giữa, trong khi đó quân binh và 
dân chúng rào khắp vùng lân cận hái thật nhiều hoa 
nở trong mùa và chặt những cành đẹp, những chùm lá 
xanh tươi để kết hoa cho ngai chúa, trang trí cỗ xe 
bằng hoa lá. Sau đó đánh xe trở về theo hàng lối và 
long trọng như khi chiến thẳng trở về vì họ tưởng 
tượng rằng vía mới của chúa ngự trên ngai để cho họ 
cúng tế. Khi xe vào kinh thành cách uy nghỉ thì đồng 
thời thần Sững ra khỏi phủ ngự Đp một xe danh tên 
khác, có hết cáe hoàng gia trong phủ, các tướng lã 
và quân binh cận về trấn lùng đề đón tiếp vía tưởng 
tượng đưa tử miễn quê tới. Gặp cỗ xe chúng tôi đã nói, 
kết høa lá, thì ¿ 1 BỊ 4 ĐÀ P3 hứtn ứng cành lá 
bao phủ, rồi sau khi tỏ ón tiếp rất nông hậu con 
ma tưởng tượng, như thể được vía mới, chúa rất vui 
sướng và đãc thắng lên cỗ xe đã đưa chúa ra để trở vệ 
phủ. Toàn đân theo sau lớn tiếng reo hò mừng rỡ. Ở 
đây hết các hoàng tử và tướng lãnh, quì gối trước mặt 
chúa, nhân địp chúa vừa nhận được vía mới, tỏ lòng 
cung kính và vâng phục, trong kli đó quân bính và 
dân chúng đã đi theo lại tiếp tục lớn tiếng hoan hô uạz 
tuế cùng những lời hoan hỉ vang khắp phủ. Nghỉ lễ 
kết thúc bằng một bữa tiệc trọng thể như yến tiệc nhà 
vua, không những các hoàng tử, các quan chính yếu 
trong phủ và tướng lãnh được dự mà cả quân bình 
nưa. 
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CHƯƠNG 27. 
VỀ MỘT fT IỊ ĐOAN. 
CỦA NGƯỜI ĐANG NGOÀI 


Để hiểu một trong những dị đoan chung còn thịnh 
hành nơi người Đàng Ngoài, đúng hơn, nơi tất cả 
người nước Ánnam, thì phải biết họ chia ngày làm 
mười hai giờ, mỗi giờ của họ bằng hai giờ của ta. Mười 
hai giờ có mười hai biểu hiệu. Mười hai tháng trong 
năm Che có mười hai biểu hiệu như thế. Cũng theo 
những biểu hiệu này, mỗi ngày trong năm luân chuyển 
qua một vòng và mỗi năm trong thế kỷ. Họ ghép 
những biểu hiệu đó với mười ký hiệu khác'Š làm 
thành một vòng sâu mươi năm, cuối cùng lại bắt đầu 
trở lại. Nhưng trong cách nhận định toán học đó, có 
điều vướng trở tâm trí họ và thường làm cho họ sợ sệt 
(bởi vì họ rất tò mò) là khi họ biết rõ rệt giờ sinh và 
theo dấu hiệu nào họ đã sinh ra thì họ tưởng rằng sự 
rủi ro tiên định của họ đều tùy thuộc tất cả vào số tử 
vi, hoặc năm, tháng, ngày uà giờ nữa. Thế cho nên họ 
không dám khởi công làm một việc gì quan trọng 
trong năm, tháng, ngày, gìở theo cách tính toán học 
của họ đã được xếp đặt và lệ thuộc vào dấu hiệu đó làm 
cho họ sợ gặp rủi ro trong công việc đã trù liệu. Tuy 
kinh nghiệm là mẹ chân lý thính thoảng đã dạy họ 
biết rằng cho đủ có tình tú và số tử vi, họ có thể tránh 
được bất hạnh mà thời gian và giờ không may làm cho 
họ sợ. Hân họ cũng thấy thí dụ đáng ghi nhớ xảy ra 
cho chúa Đàng Trong, bị đạo binh chúa Đàng Ngoài 

: tấn công. Chúa Đàng Ngoài đã chọc thủng biên giới, 
lúc đó cô các nhà toán học cùng di với ngài và theo 
ngài. Họ cho ngài xem trong đồng hồ chiêm tỉnh thấy 
giờ phải sửa soạn xông đánh quần địch là một giờ nguy 
hiểm vì có dấu hiệu rủi ro. Nhưng chúa hoặc vì bực 
mình hoặc vì khinh thường những nhận định mơ hồ, 
liền lấy chân đạp đông hổ và phán : thật vậy à, như 


§ 61 


_=“= —_=.EPRMW%"K.®Ă 


HL£ €6 ..—=-* 'Á.4 


thế ta sẽ thấy qân địch xông vào lãnh thổ ta mà ta 
khoanh tay không dâm đẩy lui sao, như thể ta bô tay 
chịu tai họa lớn lao mất nước và kê ngoại lai xâm 
chiếm ư ? Rồi quay vẻ phía quân sĩ đang chờ quyết 
định và mệnh lệnh, ngài cao giọng quả quyết phần : 
Giảng lên, gắng lên, bở quân sĩ, hãy cẩm võ khi, vì là 
giờ tốt bênh vực chính nghĩa và sẽ là một giờ may mắn 
cho chúng ta và rủi ro cho quân địch, nếu chúng ta 
đuổi họ ra khỏi lãnh thổ ta và bắt chúng bỏ chạy. Thế 
là chúa cũng đứng lên với quân sĩ chống lại địch đã 
khá vào sâu trong lãnh địa và sau khi nâng đỡ cố gắng 
của quân sĩ, chúa quyết định xông đánh và cuối cùng 
bắt địch phai rút lui. Thế mà chính lại là giờ mà người 
Đàng Trong (cũng tìn dị đoan như người Đàng Ngoài) 
được coi như giờ rủi ro, nhưng lại thành giờ may mắn, 

Vì tin dị đoan mà họ còn giữ một số điểu ngộ 
nghĩnh khác tỏ ra trí óc hp còn yếu và ảo tưởng còn 
mạnh, làm,cho ina qui, khốn thay, được vui thích. Đó 

điều thường làm cho họ rất tực ấy náy trong nhữn/ 
việc tốt và khẩn cấp mà họ nắm trong tay. Nếu buổi 
sáng lúc ra khỏi nhà để làm việc gì tốt và hệ trọng tới 
kết quả của công ăn việc làm mà gặp dan bà chứ 
không phải đàn ông, thì họ trở về và rầu rĩ ngồi ở nhà, 
vì cho rằng việc này (nếu cứ tiếp Lục) sẽ hồng, cho dù 
họ biết rằng nếu bo thì sẽ mất. Cũng vậy, khi ra khỏi 
nhà, bất cứ vào giờ nào, nếu họ hát hơi hoặc người nào 
họ gặp khi vừa ra khỏi nhà, thì họ không dám tiếp tục 
đi, nhưng đành trở về nhà, vì sợ có tai họa xảy ra cho 
họ nếu họ cứ tiến hành và di tới nơi họ đã định. Họ 
còn rất thiểu kiêng ky dị đoan lương dân rất tìn theo, 
Trái lại hết những người bỏ dạo huyện hoặc và nhữn 
dị đoan điên dại, họ được giai thoát (như đã có rất 
nhiều người và mỗi ngày môi thêm), những người này 
tin theo và thờ Thiên Chúa thật, họ công nhận những 
chân lý của đạo Kitô và những sai trái cùng vô lý của 
lầm lạc. 
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CHƯƠNG 28. 


NGƯỜI ĐÀNG NGOÀI LÀM 
CƯỚI THỂ NÀO 


Chế độ đa thê vẫn còn là thông lệ ở nước này, nơi 
những kẻ quyển quí và không ai bị truy tố hay bị 
trừng phạt nếu lấy vợ bé; hoặc giữ vợ cả như những 
người có thế giá thường làm, hoặc bỏ vợ cả như thỉnh 
thoảng xảy ra nơi dân chúng. Dẫu sao về hôn nhân, tất 
cả thường theo cách thức như sau : 


Cha mẹ đôi bên bát đẩu để cập tới khế ước hôn 
nhân, ngay khi con cái còn nhỏ dại và còn ít tuổi, mặc 
dầu thủ tục đầu tiên luôn luôn bắt đầu tử bên nhà trai. 
Họ muốn làm thông gia với một gìa đình khác cùng 
ngang hàng với mình, thì họ nhờ một đệ tam nhân đến 
hoi bên nhà gái xem có bằng lòng gã con gái cho con 
trai mỉnh không. Nếu bằng lòng thì bên nhà trai sẵn 
".. thức để cập tới. Họ đến nhà gái mang theo 
p vật và tiên cưới tùy theo gia cảnh. Khi đã nhận 
sính lễ thì sự hứa hôn được công nhận và kể là có thỏa 
thuận để ăn hỏi, từ lúc này hai bên không được tự ý tử 
chối trử khi có lý do quan trọng. Nhưng người bố vợ 
tương lai có thể tìm hiểu phong cách và giá trị tình 
thần và thân thế người rễ tương lai, ông đòi người rể 
tương lai đó vừa tới tuổi trưởng thành phải đến ở nhà 
mình. Ông giao cho công việc làm để thử, việc nhà 
cũng như việc ở ngoài, Nếu trong cuộc thứ này, ông 
thấy có tính nết xến, không có giáo dục, lười biếng và 
không biết cách quán xuyến thu xếp công việc nhà thì 
bấy giờ theo lương tri và thông tục cho phép, ông trả 
lại nhà trai cùng với tiền bạc đã nhận trước đây. Gòn 
trái lại nếu ông hài lòng thì sau cuộc thử nảy ông giữ 
lại một hay hai năm hoặc lâu hơn, nếu con gái chưa tới 
tuổi lấy chồng. Sau đó mới tiến hành lễ hôn nhân như 
Sau. 
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"Trước hết phải ¿hông báo cho cả họ hàng bên nhà 
trai cũng như bên nhà gái để xem có cản trở về họ 
máu do luật nước cấm. Vì con của hai anh em các cháu 
ở cấp nào tuy xa cũng không bao giờ được lấy nhau. 
Các chấu của anh em trai và chị em gái thuộc ba đời 
thì có thể lấy nhau, nhưng trong hai đời thì không 
được. Còn con của hai chị em gái có thể lấy nhau tuy 
mới có hai đời. Khi đã báo tin cưới cho tất cả họ hàn 
n (những người này không quên gửi quà tới cho buổi 
lễ thêm phần long trọng) thì cũng phải đưa tin cho 
quan cai t:j và nhứng vị kỳ hào nơi mình ở, cũng mời 
họ đến dự tiệc cưới làm một ngày đã chỉ định. Việc 
thông tin công cộng này thay cho việc thông báo 
chính thức và là việc rất cần thiết vì nếu bỏ thì coi 
như không có phép cưới và không chính thức thành 
phép, có khi còn bị pháp luật và tục lệ trong nước 
trừng phạt như thể làm trộm vụng. "Thế nên có thể 
biết rằng những hôn MỊ trộm vụng đều bị truy tố, 
ngay cễ nơi lương dân, chỉ theo ánh sáng tự nhiên, 

Xong các việc này rồi thì chú rễ vì phải chịu tiển 
cưới xìn cho cô dâu nên đem số hai bên đã thỏa thuận. 
đến nhà gái. Nhà gái không được giữ cho mình nhưng 
phải dùng tất cả vào việc sắm sửa áo quần và đồ dùng 
cho cô dâu, tuy không bó buộc phải tiêu pha gì thêm 
nứa. Dẫu sao để cho phải phép lịch sự thì ông bố 
thường cho con gái thêm tủy gia cảnh để con đem theo 
về nhà chồng. Vì thực ra để sắm sửa thì đã dùng một 
phần ở tiển cưới đã đem tới từ hôm trước với nghỉ 
thức long trọng và cảnh trí tưng bừng, cô những 
người thế giá nhất đến dự, nếu đôi tân hôn thuộc đồng 
họ sang giàu. Còn nếu là thường dân thì tất cả làm 
trong ngày cô dâu được đón uể nhà chú rẻ do quan 
tỉnh cùng với hợ hàng và số đông người đi theo. 

Tất cả đoàn thể rước dâu về nhà trai, đứng vây 
quanh bản thờ tổ tiên dựng ở phòng tiệc có hương hoa 
thơm phức. Ở đây bố chồng (hay người chú bác nếu bố 
chết) quì trước bàn thờ và cô dâu chú rể quì hai bên, 
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ông thưa với tổ tiên mà ông tôn thở linh thần kể như 
có mặt trên bàn thờ, tương tự như sau : "Thưa thân 
phụ rất đáng kính, hôm nay chấu trai cưới cháu gái 
Mỗ... này và chính thức nhận làm hạn trăm năm, xin 
chứng kiến cho các cháu và phù hộ cho các cháu được 
hạnh phúc, sống lâu hòa hợp, được khang cường, hoan 
lạc và thịnh vượng, xin cho các cháu sinh con xinh 
đẹp, khỏe mạnh, ngoan ngoän và đức hạnh làm cho 
cha mẹ vui mừng và sung sướng. Đề tỏ niềm vui trong 
dịp cưới xin này, chúng con sửa mâm cỗ xin mời song 
thân trước hết làm gia chủ chứng kiến cho và xin phù 
hộ trước hết cho hai chấu tân hôn". Khấn xong là vào 
tiệc và hôn nhân chính thức thành và bên chặt, nhất 
là về phía người vợ, không bao giờ được bỏ nhà hay bỏ 
chổng, mặc đầu người chồng, vì một tệ lạm không thể 
dung thứ được đã chen lấn nơi người nước này, họ giữ 
quyển được bỏ vợ vị một nết xấu vô: danh nào đó hoặc 
„ vì thay lòng đổi dạ hay chán ghét. 

LÔ Điều này [Mấy nút dân nghào khổ, vì hơi kế quyền 
thế, họ thường lấy nhiều vợ, thế nên khá ít người bỏ 
vợ khi có bất hòa hay vì thay lòng đổi dạ; thực ra theo 
luật nước này thì cấm người đàn bà có chồng không 
được lấy chồng khác. Ở nghỉ lễ làm trong dịp cưới xin 
này, không thấy tỏ sự hai bên ưng thuận : dẫu sao, sự 
im lặng và tư thế ngồi cạnh người cha khấn vái cho họ 
và lới tuyên bố sự phối hợp của họ, là những bằng 
chứng đầy đủ về sự đôi bên thỏa thuận và lời lẽ họ trao 
đổi cho nhau : họ biểu lộ bằng cách thức đó, theo 
thông tục và tập quán trong xứ. 


Ở đây tôi thêm một diều đặc biệt làm cho ta tưởng 
đức tin đạo Kitô đã gia nhập nước Đàng Nguài này. Đó 
là khi một trẻ ua lọ¿ lòng nợ thì người ta dùng mực 
hay phẩm hồng vạch hình thập tự trên trán : lần đầu 
tiên tôi SUẠN, trên trán đứa bé, tôi đã hỏi cha mẹ vì 
cớ nào họ làm như vậy. Họ trả lời là để cho ma qui 
(thủ địch của đứa bé) không làm hại trẻ hay gây tai 
họa cho đứa bé. Tôi gạn hỏi thêm xem họ biết tại sao 
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hình đó có phép trử tà ma thì họ không thể đáp gì hơn 
là họ giữ một tục lệ có từ lâu đời mọi người trong nước 
này đều làm. Đây là một dấu hiệu khá hiển nhiên tỏ ra 
niềm tin vào đức Kitô xưa kia đa được rao giảng cho 
họ và ơn cứu rỗi bởi cây giá họ đã nhận được mà ngày 
nay họ còn kính cần gìư lại đấu hiệu. Chúng ta tin vào 
Thiên Chúa nhân từ, rồi đây sẽ để cho dấu hiệu vạch 
*rân trán đó chuyển qua tâm hồn hết mọi lương dân. 


CHƯƠNG 29. 


VỀ NHƯNG TỤC LỆ. . 
NGƯỜI ĐANG NGOẠI GIƯ VÀO, 
CUỐI NĂM VA ĐẦU NĂM VÀ VỀ MẤY DỊ 
ĐOAN KHÁC 


.Có một tục lệ lâu đời nhưng lỳ đị €òh giữ ở khắp xứ 
Đăng Ngoài, đó là những người già, cả năm cả nữ, vào 
cuối năm, họ sợ sệt trốn trong chùa như một nơi trú 
ẩn để tránh thế lực tà ma họ gọi là Võ Tuấn.46 Họ cho 
rằng việc của vị này là sát hại và búp cổ hết những 
người già nua tuổi tác thuộc cả hai giới. Do đó những 
kẻ khốn đốn này trong ba hay bốn ngày cuối năm, họ 
đến trú trong nội địa chùa chiển, đêm ngày không dám 
ra cho mãi tới ngày mồng một Tết mới trở về nhà, vì 
cho rằng quyển lực của tà ma hãm hại và là thù địch 
của người già đã chấm dứt. Đó là điểu còn xảy ra vào 
cuối năm nơi người già cả. 

Còn những người khác có phận sự trong nhà như 
gìa trưởng thì vào cuối năm họ cô thỏi dựng gần cửa 
nhà một cột dài vượt quá mái nhà,*7 trên ngọn treo 
một cái gio hay một túi đục thủng nhiều lỗ và đựng 
đây thứ tiền bằng giấy vàng giấy bạc. Họ điên dại 
tương tượng là cha mẹ họ mất, vào cuối năm có thể bị 
túng thiếu và cẩn đến vàng hay bạc để trả nợ. Cũng 
còn một tục lệ khác là không một ai, tử người giàu 
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sang tới kẻ nghèo khổ, khất nợ quá hạn năm mà họ đã 
vay mượn, trừ trường hợp không thể trả nổi mà thôi. 
Thật là đáng khen nếu họ làm không phải vì mê tín dị 
đoan như họ thường làm, vì sợ chủ nợ bực mình nên 
đem lời khiển trách động tới tổ tiên và tổ tiên oán 
thần con cháu và kẻ thửa kế. Họ rất sợ bởi vì nếu ai bị 
tố cáo và bị tòa chứng nhận đã xúc phạm tới danh dự 
người khác vì lăng nhục chạm tới tổ tiên, thì người đó 
bị quan tòa trừng phạt cũng nghiêm khắc như phạm 
một tội trọng. Họ còn lo trả nợ trước cuối năm vì một 
lý do mê tín, họ sợ chủ nợ ngày mổng một Tết, đến đòi 
nợ, dĩ nhiên là bắt họ trong ngày đó phải xuất tiền của 
ra trả và họ cho là một việc rất m ;e tai hại và là một 
điểm dữ, 

Trong tất cả những dị đoan thông dụng nhất và họ 
khó vứt bỏ, đó là sự tin các thần trong nhà gọi là zién 
sư, nghĩa là những thày cũ. Vì không nhà nào mà ở 
ƑtPF vào không eố một bàn thờ nhỗ Kính điên 
sư, Hàng ngày họ cúng tế tháp hương nhang tốt xấu 
tùy theo gia cảnh, sáng khi thức dậy và chiều trước 
khi đi ngủ, họ đều cúng lễ. Cũng vậy những người làm 
nghề thủ công, thày lang, ngành văn hay ngành võ 
cũng đều khấn vái xin các thần phủ hộ. Nhờ các tiên 
sư mà họ cố công ăn việc làm và sự khôn khếo trong 
ngành nghẻ hay chức vụ. Ngay cả đến kẻ trộm cướp 
cúng có thần bảo hộ và theo cách thức của họ, họ cũng 
tôn thờ các tiên sư của họ, và dị đoan này ăn sâu vào 
tâm khám làm thành một cần trở cho việc trở lại đạo. 
Có một lương y tôi được may mắn ông chữa khỏi bệnh 
và để tỏ lòng biết ơn, tôi muốn giúp ông. Tôi đã cẩn 
thận thuyết phục ông cho ông thấy đạo gia trá của ông 
mà bỏ di. Tôi đã thành công vì ông sẵn sàng chịu phép 
rửa tội và gạt hết các mê tín dị đoan kháe. Thể nhưng 
khi đặt vấn để phá bàn thờ /iên sư thì ông không thể 
chấp nhận được. Thế là ông ngoan cố giứ và chết khốn 
khổ trong sai lầm. Cũng xay ra cho một tướng lãnh có 
thế giá và làm quan cai trị một tỉnh, ông đã thọ bát 
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tuần. Tôi đã khuyên dụ ông tin theo. Tôi đa mặc áo 
dòng trắng, sắp sửa rửa tội cho ông, còn ông, ông nhất 
quyết bỏ hết các mê tín dị đoan mà đạo ta lên ấn, trừ 
tiên sự ông xin giữ không phải vì xác tín, ông nói, 
nhưng vì các quân sĩ. Thế là tôi không dám rửa tội cho 
ông. Có thể Thiên Chúa sẽ ban cho ông ơn nhận biết 
Người và thẳng được khó khăn này. 

Tôi sẽ thêm ở đây (về cứu cánh độc hại nhất và 
chung cho tất cả) một dị đoan điên dại nhất phổ thông 
nơi dân xứ này. Trong mỗi thành phố hoặc mỗi thôn 
xã, đều có một đểên lớn gọi là đình thờ tà ma hay 
thành hoàng, nơi đây các kỷ hào Hội nhau bàn việc 
chung trong thôn xã và chỉ muốn làm trước mặt và 
dưới sự che chở của vị thần. Mỗi năm để tôn vị thành 
hoàng thì họ tổ chức lễ lạc công cộng, có ca hát múa 
nhảy và tiệc tùng trong một hay hai tháng vì họ cho 
rằng tất cả sự thịnh vượng làm ãn, sự phì nhiều của 
Na e:của dân làng và súc vật, đều. 

uộc Vào vị thành hoàng. Những sự chọn thành 
hoàng hay vua đị đoan này thì được thực hiện do một 
nguyên nhân rất kỳ dị rất điên rổ và bị ổi. Vì nếu có 
dứa trộm cướp trứ danh nào hay một kẻ trọng tội nào 
bị quan tòa hành hình ngoài thành và nếu vì tai nạn 
hay mưu mô ma qui mà có con bò, con trâu hay cơn 
heo nào bị ngã hay chết ở chỗ đó, ngay cạnh thi hài 
hay trên mộ phạm nhân thì người ta đổr thổi là tội 
nhân qua con vật ngẫu nhiên được họ nhận, từ nay sẽ 
được coi như vị thành hoàng. Hơn nữa (có thể chỉ là 
hiệu quả của một chuyển dịch mê tín và một ảo tưởng 
hoàn toàn của tà ma) nếu có con vật nào hay một 
người nào nhớ chân tê ngã bên cạnh con chó dại bị 
đuổi và bị giết ở ngoài thành thì con chó thối thây này 
được họ nhận làm thành boàng và được cúng lễ như 
cúng lễ thần thánh. 

Còn có một chuyện rất phổ biến trong nước. Có 
một con vua Tàu vì sống quá bê tha nên vua cha bắt 
ném cho chết đuối dưới biển, nhưng thì hài nổi lên và 
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trôi giạt vào một cửa biển Đàng Ngoài. Ở đây có người 
dân sở tại bị tai nạn xảy ra cạnh thi hài người con gái 
này. Dân làng không những đem chôn cất mà còn 
đang kính cửa biển nhự dâng kính một nữ thần bảo hộ 
và ngày nay đặt tên cửa biến đó là cửa chúa nghĩa là 
cửa biến bà chúa. Từ nơi này chuyện dị đoan đã lan 
tràn khắp nước Annam, đến nỗi không có một cửa nhỏ 
ở suốt dọc bờ biển mà không có một đển dâng kính 
người con gái bê tha đó. Hết các thương gia và thủy 
thủ đều đến cúng lễ cho nữ hải thần và vị ngự trị các 
biển. Một ngày kia Thiên Chúa sẽ cho tiấy, như 
chúng tôi hy vọng, những đến ngoại đạo thờ bà chúa 
lăng loàn đầng phi nhổ này, được dâng kính đức Trinh 
nử Nữ Vương thiên quốc, ngôi sao biển dích thực, 
đấng chỉ đạo và phù hộ cứu vớt người trần. 


hãi 6+ q L: 30. 8 ® ñ Ê ề 
khãSÄLÁC: Ì TM VÀ TIẾNG 
NÓI THÔNG DỤNG NƯỚC ANNAM 


Mặc đầu tiếng nói thường dân ngày nay phổ thông 
khắp nước Annam khác với tiếng Tàu, thế nhưng 
cũng đọc với những cung giọng không quá khác với 
cung giọng tiếng Tau.4Š Tiếng Tàu chì có năm giọng 
nói, còn tiếng Annam thì có những sáu, rất đáp ứng 
với những dấu nhạc của ta, lầm cho các tiếng đều khác 
nhau về nghĩa, đến nỗi không có tiếng nào mà khôn, 
ghi thêm một trong sáu dấu là như hỗn và đặc tính ý 
nghĩa của tiếng. Những dấu hay thanh thì không ghi 
trong chữ viết của họ, nhưng chỉ phô diễn trong giọng 
nói mà thôi : điểu này làm cho chúng tôi rất khó hiểu 
sách vở của họ. Thế nhưng chúng tôi đã nghĩ cách ghi 
sắc giọng khác nhau đó bằng tất cả cách viết của 
chúng ta, làm cho chúng ta học biết sự khác biệt trong 
cung giọng, để hiểu ý nghĩa. 
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Thanh thứ nhất là thanh trắm,!9 hạ giọng để đọc, 
như ta hát giọng trầm trong ca nhạc và chúng tôi ghi 
dấu huyền của người Hy Lạp, thí dụ đỏ có nghĩa là cái 
bấy. Thanh thứ hai là thanh hầu nh:r trầm hoặc gần 
như trầm, phải có chút cố gắng để đọc, như phát ra từ 
lồng ngực và chúng tôi ghi bằng một cái chấm dưới 
nguyên âm theo cách người Hy Lạp đặt chứ iota, thí 
dụ rệ, có nghĩa là rễ cây. Thanh thứ ba là thanh uốn 
trầm, uốn giọng mà đọc và có một chút cố gắng ở 
ngực, và chúng tôi ghỉ bằng dấu uốn của người Hy 
Lạp, thí dụ mĩ là tên một gia đình quí tộc trong xứ. 
Thanh thứ tư là thanh bằng đọc mà không cẩn cung 
giọng thí dụ ƒa hay đúng hơn pha có nghĩa là trộn, vi 
trong tiếng này không có chứ F bật hơi. Thanh thứ 
năm là thanh uốn nhưng dịu hơn, đọc như thể chúng 
ta đặt câu hỏi và chúng tôi cũng ghi bằng dấu hỏi của 
người Latinh, thí dụ số có nghĩa là danh mục, quyển 
ghi chép: Thanh thứ sâu là thanh sắo¿ đọc với giọng 
bản gắt như thể người nào nói khi giận đữ, và:chúng 
tôi ghi bằng dấu sắc của người Hy Lạp, thí dụ !á cô 
nghĩa là lá cây. Như vậy sáu thanh (như tôi đã nói) có 
thệ đáp ứng với sáu nốt nhạc của ta đỏ, rẹ, mĩ, pha, số, 
lá. 


Có mộ điều rất khó trong ngôn ngữ của họ đối với 
những người muốn học, đó là tất ¬ä sự khác biệt về 
thanh và giọng đều ở trong một tiếng hay một vần, gây 
thành nhiều khác biệt về nghĩa, thí dụ tiếng ba đọc 
với thanh trầm thì có nghĩa là b¿ có nghĩa là bà : bà 
nội, ngoại; nếu đọc với thanh gản như trẩm thì cổ 
nghĩa là đứnh hay vật bỏ đi; tấu đọc với thanh uốn 
trâm thì có nghĩa là cặn, chất còn lại của cây có hay 
trái cây sau khi đã ép hết.chất ngọt; nếu không có 
thanh và đọc bãng phẳng thì có nghĩa là con số ba; 
nếu đọc với thanh uốn dịu như hỏi thì có nghĩa là một 
cái tát, tát, nếu đọc với thanh sắc thì có nghĩa là vợ 
mọn của chúa. Do đó chỉ một tiếng đọc tiếp mỗi lần 
với những thanh khác nhau öa, bà, b, bá, có nghĩa là 
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ba bà và bá. Cũng vậy vẫn ca đọc với các giọng khác 
nhau thì thành bốn nghĩa khác nhau, vì với thanh 
trầm cả có nghĩa là thứ trái táo dại, với thanh bằng cœ 
có nghĩa là cœ hát, với thanh hỏi cả có nghĩa là lớn và 
với thanh sắc cứ có nghĩa là con eä. 

Vì thế những ai chưa thông thạo các thanh hoặc 
các dấu đó thì thưởng rất bực mình và dùng lẫn một 
nghĩa kỳ khôi hoặc hôn xược với một nghĩa khác, như 
đã xảy ra khi một cha dỏng chúng tôi muốn sai đây tớ 
người bản xứ đi mua cá, cha nói ro tiếng cœ nhưng đọc 
với thanh trầm, đáng ra phải đọc với thanh sắc, thế là 
thay vì cá cha có ý bảo mua thì người đầy tớ lại đem về 
cho cha một thúng đầy trái táo dại (cà) và người đây tớ 
thích thú xin lỗi vị lời sai bảo anh đã nhận được. Một 
cha khác một lẩn sai người ở đi đánh mấy gốc tre, 
nhưng đọc với thanh hỏi lại có nghĩa là trẻ con, chứ 
không đọc với thanh bằng có nghĩa là tre. Thế là tất cả 
lũ te €ofi đang ở trống nhà nghề thấy lời sãi bảđ đố 
liên chạy trốn hết, tướng người tá muốn đánh đập 
mình. Người ta chỉ bảo chúng trở lại được sau khi cho 
chúng biết ý người truyền khiến và sự lảm lẫn bởi 
chưa biết đủ giọng nói. Vì chưa biết các dấu lthác nhau 
nầy nên còn có thể xảy ra ngộ nhận ý nghĩa, muốn nói 
sự thánh thiện lại hóa ra nói sự tục tần; cho nên 
những người rao giảng lời Thiên Chúa phải rất cần 
thận để không làm cho lời Thiên Chúa thành ngộ 
nghĩnh và đáng khinh bị trước mặt lương dân. 


CHƯƠNG 31. 


VỀ THAY ĐỔI TÊN GỌI, 
NƠI NGƯỜI ĐANG NGOẠI 
Thật là kỳ dị, người Đàrg Ngoài còn theo dị đoan 
trong sự đặt tên và đổi tên gọi của mình. Thí dụ, nếu 
có đứa con nào chết, thì họ tránh không lấy tên đồ đặt 
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cho người con khác vì sợ tà ma, họ cho là chúng đã 
giết đứa bé mới chết, nay nghe thấy cũng tên đó đặt 
Cho đứa trẻ mới sinh thì lại đến giết như đã giết đứa 
thứ nhất. Cũng vì họ cho tà ma hay ghen ghét và xảo 
quyệt gây hết các thứ bệnh và tai họa xảy đến cho con 
cái họ, nên họ thường lấy những tên xấu xí bẩn thíu 
mà đặt cho con, họ điên dại tướng rằng với tên nhơ 
bẩn này họ làm cho tà ma hay hãm hại không dắm 
động tới bản thân con cái họ, họ không biết rằng kẻ 
công khai ghen ghét sự lành và sức khỏe của họ, 


chúng không ưa thích gì ngoài những rác rưởi. 

Rồi vì điên dại tưởng tượng như thế nên họ để cho 
bản năng tà ma đưa họ tới một thói kỷ quặc lạ thường 
làm người cha trở nên hung ác giết con. Nếu đứa con 
thứ nhất chết, theo họ tưởng, vì tà ma ghen ghét và 
sau đó đứa con thứ hai lại ngã bệnh vô phương cứu 
chữa, đề, trước khi Ty h2 min 4 Thiệp, lên nó ra 
ngoài đồng và dùng dao:hung ác chặt làm hai, tưởng 
làm J“EN Tà g sốt vì hành động vô nhân đạo này 
và làm cho nó sợ, không còn tiếp tục ham hại những 
trẻ khác sẽ sinh sau này nữa. Do đó tà ma đã làm cho 
họ trở nên vô nhân đạo viện lý là nhân đạo và vì họ 
điên dại sợ nên đã cho phép người cha tôi tệ phạm tội 
giết con. Cũng vì thế mà ngày nay giáo dân tân tòng 
rất sợ, nên rất ân cẩn can ngăn lương dân phạm tội 
hung ác hoặc ít ra rửa tội để cứu linh hỗn, khi thấy trẻ 
con lâm bệnh nặng hoặc không thể cứu sống được. Sự 
nhiệt thành này làm xúc động một giáo dân lành 
thánh tên là Antôn. Ông trao phó mọi việc nhà cho vợ 
để rảnh rỗi chuyên lo về việc này, không mệt nhọc rão 
khắp tỉnh, không để trẻ con chết mà không được chịu 
phép thánh tẩy. Ông chịu khổ nhưng thành công lượm 
được kết quả. Trong một năm ông rửa tội được hai 
trăm, ông còn ẩn thận ghi tên và đem sổ vẻ cho 
chúng tôi. 

- Còn một tục lệ khác nơi người nước này, đó là khi 
sinh đứa con thừa kế và nối nghiệp nhà, thì người ta 
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đặt tên cho con (vào đúng ngày sinh), rồi không những 
người cha mà cả ông nội và tất cả những người trong 
gia đình đều đổi tên. Thí dụ khi người con đặt tên là 
Đồng thì người cha bỏ cái tên chính của mình, dầu 
đẹp, dấu đáng kính đến thế nào đi nữa, để từ nay sẽ 

¡ là của Đồng, còn người ông nội của đứa bé thì gọi 
l óng Đồng, cũng vậy người mẹ và bà nội. Chỉ khác 
điều này là ông nội và bà nội thì không còn đổi tên khi 
có chất. Còn người cha và người mẹ, khi con trưởng có 
con thì bỏ tên là cha là mẹ và lấy tên ông, bà đứa cháu, 
Còn bác chú cô dì, nếu chưa có con thì lấy tên cháu và 
gọi là bác Đồng, cô Đồng. Và người con thửa kế này 
cũng sẽ không mang tên là Đồng do cha mẹ đặt cho 
khi mới sinh, nếu có một em trai. Lúc đó bỏ cái tên 
thứ nhất và sẽ gọi là anh của người em, cho tới khi 
chính mình có con và lấy tên là cha của người con cả 
mnình sinh ra. 


Thực ra phải nhận ở đây là tục lệ này chỉ giữ nơi 
thường dân, gòn vẻ người quyển quí thì vì muốn tôn 
trọng mà người ta trảnh không xưng chính tên của họ. 
Không ai dám gọi họ bằng tên đã đặt khi họ sinh ra, 
gọi là đền tực, có nghĩa là tên xấu, mà không xúc phạm 
đến họ và làm cho họ bực tức. Cũng vậy phải cần thận 
chớ xưng tên họ khi nói trước mặt họ hay trước mặt 
con cái họ, cả khi trong bài diễn văn nếu nhắc tới thì 
lúc đó phải dùng một chữ khác hoặc xoay trở tiếng đó 
để khỏi mất lòng những người này. Cũng có một tục lệ 
phổ thông nơi người quyển quý là khi họ chết thì con 
chán, để ghi nhớ công ơn họ, đặt cho họ một tên mới 
có ý tâng địa vị mà họ tổ nguyện vọng muốn trở nên 
người quyền quý như vương, hầu, bá, tước và tương tự, 
hoặc tô công trạng họ có hay chưa có. Và tên đó bao 
giờ cũng được ghi bằng chữ vàng ở tấm trướng chúng 
tôi đã nói ở trên, được long trọng mang trong đám 
tang. 

Tới đây là phản tôi đa trung thành lượm được nói 
về tình hình tài sản vật chất, về phong tục và dị đoan 
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của người Đàng Ngoài làm cho chúng ta ái ngại cho 
một nước rất tài ba lỗi lạc và có rất nhiều kiến thức 
lịch thiệp và thánh thiện lại nhiễm sai lắm và bị xiểng 
xích khốn đốn của tà ma hung hãn. Nhưng cũng làm 
cho chúng ta hy vọng, ánh sắng Phúc âm và ơn đại 
thắng của Chúa Cứu Thế sẽ cởi bỏ hết các ảo tưởng 
cẩm buộc tâm trí đêm ngày và phá tan mọi gộng cùm 
giam giữ họ và sẽ chỉ dẫn cho họ nhận biết thánh 
danh, đức tin và vâng theo Thiên Chúa sự thật. Việc 
này đã được thực hiện nơi một số đông giáo dân tân 
tòng trở lại đạo Công giáo, như chúng tôi sẽ nói ở 
quyền sau, 


74 


QUYỂN HAI 


. „ VỀSỰ GIA NHẬP 
VA TIẾN TRIỂN .CUA ĐỨC TIN 
TRONG XƯ ĐANG NGOAI 


CHƯƠNG 1. 


PHÚC ÂM GIA NHẬP. 
MAI Y1 17 710 


Cha Hienrô Rodriguez người Bỏ, kinh lý Nhật Bổn 
và Phó kinh lý Trung Quốc thuộc dòng Tên, một 
nhân vật rất đạo hạnh và rất trung thực, vì có sự bắt 
đạo gắt gao ở Nhật! và bát hết các người tin theo 
Chúa Kitô, nên bó buộc phải rời khỏi Nagasaki nơi lâu 
năm ngài cai quản viện của dòng đã được thành lập ở 
đó, Cha cùng một số người bị cuộc bắt đạo này trục 
xuất khỏi Nhật, nên rút lui về Maeao là một hải cảng 
của đế quốc Tàu thuộc tỉnh Quảng Châu, nơi vẫn có 
Viện chính yếu của tính dòng Nhật Bản và chủng 
viện độc nhất của các vùng truyền giáo thuộc tỉnh 
dòng này. Ở đây cha nhận thấy những thiệt hại thảm 
thương do cuộc bắt đạo dứ dẫn gây nên cho giáo đoàn 
Nhật Bản và các thợ lành nghề ở bên cạnh cha nay 
không còn phương tiện đề thi thố nhiệt tình ở Nhật 
Bản. Họ được chỉ định ở dó để giúp đỡ giáo dân, 
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nhưng nay thành vô ích và trở nên thất nghiệp ở 
Macao. Vì thế cha nhất định phân chia họ đi những 
nước lân cận đang xin viện trợ, nơi ánh sáng đức tin 
chưa chiếu soi. Họ có thể được kết nạp đích đắng vào 
công việc và đem sử dụng nhiệt tình đúng chỗ. 

“Theo quyết định, năm 1624 cha sai cha Gabriel đe 
Mattos người Bồ tử Rôma tới làm quản lý tỉnh dòng 
Nhật Bản củng với năm cha khác đến xứ Đàng Trong 
(gọi tên này theo thư các cha truyền giáo ở đó), nơi 
hạt giống mới đức tìn sửa soạn một mùa gặt vinh 
quang và phong phú, cho dân xứ này trở lại. Đông 
thời cha cung đề cha Julio Caesar Margico người Ÿ tới 
nước Thái Lan, một cánh đồng sẵn sàng sinh nhiều 
hoa trái. Ngay buổi đầu đã thấy hứa hẹn một khu đất 
phì nhiêu và cha can đảm hoạt động, nhưng cha đã 
kết thúc đời mình và công cuộc của mình do sự phản 
bội của mấy người chối đạo bỏ thuốc độc cho cha khi 
cha bị chúng vị trong tù, Cha kinh lý đợi hai năm 

9: đầu lãm 1626 mới sai cha ,Juliaro 
Baldinati2 người Ÿ với một thày phụ tá tên là .Juliô 
Piani tới xứ Đàng Ngoài, nhân dịp có chiếc tàu của 
thương gia người Bỏ từ Mfacao di, không phải để hoạt 
động mà đề.thăm dò xứ này nổi tiếng khắp nơi và để 
xem có hy vọng đến rao giảng Phúc âm và đức tin 
Kitô giáo. Cùng với người đồng sự, cha khởi hành từ 
hải cảng Macao ngày mồng 3 tháng 2 lễ Nến kính 
Đức Mẹ, điềm tốt về ánh sáng đẹp của đức tin đem tới 
xứ tối tăm ngoại đạo. Cha may mắn xuống tàu người 
Bồ và nhở thuận buổm xuôi gìió,3 tâu đã đưa cha tới 
bến Đàng Ngoài. Được tin tàu cập bến, chúa rất hài 
lòng, vì ngài đang muốn thông thương với người Bỏ 
trong nước ngài, Ngài liên ra lệnh cho các tướng lãnh 
khắp nơi đón tiếp nồng hậu. Chính ngài rất niễm nở 
và sẵn sóc Hi mọi thứ tô tỉnh quí mến khi họ tới. 
Ngài còn sợ chỗ ở luộm thuộm trong chốn kính thành 
quá đông người và sợ xảy ra hỏa hoạn vì nhà thường 
làm bằng gỗ, nếu có kẻ ma quái châm lửa đốt nhà. 
Ngài truyền dựng ở miễn ngoại ô rất rộng một nhà để 
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cho họ ở và giữ các thương gia. Ngày đêm cho một đội 
quân binh canh gác để được an toàn. 

Sau những săn sốc đầu tiên và những tỏ tình đặc 
biệt của chúa thì hai bên theo thông tục, trao đổi 
phẩm vật quí cho nhau. Thuyền trưởng người Bồ 
dâng tiến trước những phẩm vật rất được chúa ưa 
thích về hai quyến rủ, giàu sang và hiếm có. Còn 
chúa, chúa cũng đáp lễ ngay và ban dổi dào đến nỗi đủ 
phần phân chia cho mọi người thấp tùng. Cha 
Baldinotti trong dịp này cũng không quên tiến chúa 
phẩm vật, tuy đơn sơ và là đổ thuộc về tôn giáo, 
nhưng chúa rất vui lòng vì mới lạ và chưa bao giờ 
thấy. Dẫu sao, cha cũng chưa có khả năng dâng ngài 
kho tàng quí báu Phúc âm vì chưa thông thạo ngôn 
ngữ và cũng chưa có người thông dịch để giải thích 
các mâu nhiệm, Tuy nhiên, sự im lặng và phong cách 
tử tốn trang trọng của cha cũng đủ cho chúa và các 
ự triêu thần nhận ra có một cái gì lạ lùng và cao 
bên sự thông thteg ln nấp đđ lễ Bg;i khien 

ượng cua chiếc áo nghèo nàn trên người cha. Trước 
mặt cả triểu thần người Bồ tỏ ra trọng kính cha và tử 
cách đó không ít làm cho người ta càng quí mến cha. 
Chúa nhận thấy viên thuyền trưởng ăn mặc sang 
trọng lộng lấy và toàn thể người Bồ tháp tùng y phục 
đẹp đe, đều tôn trọng cha, cha ăn mặc rất xuềnh 
xoàng. Họ kính nể và nhường bước cho cha đi trước, 
vì thế dư luận cho cha một cái gì hơn cái bề ngoài của 
cha. Thế là chúa bắt đầu trọng kính cha và tử đó 
thường cho một thày số? là một trong những chư tăng 
chính yếu của giáo phái chúa tìn theo và chúa coi như 
bậc tôn sư, đến thăm cha. Với vì này cha Giulianô tỏ 
tình rất thân thiết và hai bên cố gắng tìm cách thông 
giao với nhau. Cha hy vọng vào tính tình ngay thật 
của khảy sđ¿, để đưa thầy vào niềm tin đích thực (thày 
có thể là một phương tiện rất thuận lợi để vun trổng 
đức tin trong xứ này), nếu cha thông thạo ngõn ngữ 
Đàng Ngoài hoặc có người thông ngôn để rao giảng và 
dạy dỗ những lý đạo ta. 
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ĐĂNG TRONG TỚI ĐANG NGOÀI THẾ NÀO 


Trong thời gìan cha Giulianô cư trú ở Đàng Ngoài 
cha cần thận xem xét thấy người Đàng Ngoài có tính 
tình cởi mở và dễ bảo. Như cha xét đoán, phong tục 
người Đàng Ngoài cho phép và nhận chân lý đạo Kitô, 
nếu có người giảng cho họ bằng tiếng của họ, và cũng 
không nên trì hoãn vì là việc quan trọng có hệ tới sự 
cứu rồi đời đời của biết bao tâm hồn. Cha biết rằng tử 
Ít lâu nay có một số các cha đã tới Đàng Trong để 
giảng cho người xứ đó biết đức tin. Cha cũng quyết 
đoán rằng các cha đã có thể nghe và nói ngôn ngữ xứ 
này, thứ ngôn ngữ không khác tiếng nói ở xứ Đàng 
Ngoài. Thế là cha quyết định xin cho được một người 
từ khu truyền giáo Đảng Trong biệt phái tới gieo hạt 
giống đầu tiên Phúc âm trên đất Đàng Ngoài. Tất 
nhiền cha không phải không biết cô sự thù địch giữa 
hai chúa làm cho việc đi chuyển các cha từ Đàng 
Trong ra Đàng Ngoài thêm khó khăn. Cha còn ngại 
nếu chúa Đàng Ngoài biết có sự trao đổi thư tín của 
chúng ta từ xứ này qua xứ kia thì ngài đâm nghỉ ngờ 
sợ có mưu cơ bí mật nào giữa chúng ta và chúa Đàng 
Trong mà ngài biết tử lâu năm đã liên kết với người 
Bỏ. Šau khi đã sốt sắng trao phó sự thành công trong 
việc này cho Thiên Chúa thì cha hết sức giữ bí mật 
sai một sứ giả và hứa trả công rất hậu, đem thư viết 
cho cha Gabriel de Mattos lúc này giữ chức vụ kinh lý 
Đàng Trong. Cha cho biết trong khắp xứ Đàng Ngoài 
người ta rất sẵn sàng nhận hạt giống Đức tin nếu 
được những thợ thông hiểu ngôn ngữ họ đến gieo và 
làm thửa rưộng đẹp đe, lại kèm theo những ý hướng 
tốt lành nhận thấy nơi chúa và những vị quan chức 
chính yếu trong xứ để công nhận hoạt động của 
chúng ta và thừa hành chức vụ tôn giáo của ta. Vì 
thiết tha với vinh quang Thiên Chúa và sự cứu rỗi 
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biết bao linh hôn mà cha khẩn khoản sắp xếp cho 
công việc này một cha nào trong chúng ta đang ở 
trong trú sổ truyền giáo Đàng Trong. Mà vì có khó 
khăn và nhất là có nguy cơ nếu thự nào đi thẳng từ 
Đăng Trong ra Đăng Ngoài bởi vì giữa hai chúa có sự 
chia re và hai bên đang sửa soạn giao chiến sắp tới 
dây, nên cha nhắn người nào trong chúng ta được 
chọn làm việc này, thì nên rẽ về Macao phía Trung 
Quốc, rồi mới từ Macao tới Đàng Ngoài tị tránh cho 
người Đàng Ngoài khỏi nghỉ ngờ vẻ việc đến lãnh thổ 
họ. 

Sứ giả đã may mắn câm thư của cha Giulianô tơi. 
Các bẻ trên chúng ta ở Đàng Trong, sau khi đọc đơn 
xin rất chính đáng thì nghĩ ngay đến tôi đã cư trú gần 
hai năm trong xứ và trong thời gian đó đã học hỏi 
chút ít về ngôn ngữ thông dụng. Thế là tôi chuẩn bị 
theo ý cha Julianô trở về Macao. Tôi rất may mắn đáp 
tàu về tới nơi sau có một ít ngày và theo dự định đã 
sắp đặt, tôi chờ có dịp để trầy di xứ Đàng Ngoài. 

- Thế nhưng mặc dầu đã tức thời được trở lại và gửi 
về với thư tra lời cam đoan với cha Giulianô là chúng 
tôi theo ý cha thi hành lời bàn giải cha đã khôn ngoan 
đưa ra, sứ giả Đàng Ngoài khi vẻ đã không cần thận 
làm cho cha Giulianô nóng lòng trông đợi và sợ hai 
khổ sở. Chúng tôi còn cho rằng, chúa Đàng Ngoài biết 
sơ qua hoặc ít ra nghí ngờ về những thư gửi từ Đàng 
Ngoài vào Đàng Trong, vì thấy ngài tỏ ra ngờ vực. 
Thế nhưng vì không muốn tuyệt giao với người Bồ mà 
ngài vừa sợ thế lực vửa muốn giao hảo, nên để phá 
tan mối lo sợ nghĩ ngợi về dự định tôn giáo của họ, 
ngài bằng lòng bắt họ thể là không có ý xấu phản lại 
bản thân và đất nước ngài.5 Thế là họ đã làm, cha 
Giulianô có mặt (để cho trong việc này không xảy ra 
điểu gì trái lương tâm hay tôn giáo) và thể, nhân danh 
Thiên Chúa Chúa trời đất, Chúa sự sống và sự chết 
làm chứng mình không làm gì chống lại bản thân 
chúa Đàng Ngoài hay xứ Đàng Ngoài. Như vậy chúa 
an tâm. Nhưng người Bồ không hài lòng vì cuộc rắc 
rối trong phủ này mà họ phải hoãn ngày trở về Macao 
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một thời gian và chỉ trẩy đi với cha Giulianô hai 
tháng sau khi tôi đã từ Đàng Trong tới Maeao, 


CHƯƠNG 3. 


NHỮNG NGƯỜI ĐEM PHÚC ÂM 
__ TỚI ĐÀNG NGOẠI „ 
KHỎỞI HÀNH VÀ MAY MÃN TÓI NƠI 


Trong khi đó cha Anrê Palmier người Bồ, giữ chức 
kinh lý trong tám năm ở Ấn Độ đa từ Ấn Độ tới, để 
tiếp tục chức vụ này trong tình dòng Nhật và phó 
tỉnh dòng Trung Quốc. Cha đem việc truyền giáo ở 
Đàng Ngoài ra bàn lại vì có mấy điều khó khăn mà ma 
qui thù ghét những việc lành đã gây nên để ngăn cản 
hay cấm đoán không cho thì hành. Bởi vì một đàng 
người Bổ tỏ vẻ e ngại chúa Đàng Ngoài nghỉ ngờ họ, 
cũng như e ngại ý xấu mà một quan ở trong phủ Đầng 
Ngoài có tín nh đt với chúa đã tỏ *ệ chống đổi 
quốc. gia Bồ: Và đẳng cáo thương Èh lần cuối 
cùng buôn bán ở Đàng Ngoài nhận thấy bị lỗ vốn 
nhiễu nên làm cho người khác chán ngắn và không 
tìm được thương gia nào muốn khởi hành đi một 
chuyến mới, nếu không hy vọng kiếm lời và cầm chấc 
lỗ vốn. Thêm vào đỏ, cha Giulianô cũng tỏ ra lạnh 
lùng không muốn trở lại xứ này. Mặc dầu cha công bố 
những điểu kỳ diệu và mùa gặt thiêng liêng phong 
phú được Nhu bị trong cảnh đồng rộng lớn nhưng vị 
thấy mình không tỉnh thông ngôn ngữ nên dầu có ÿ 
muốn tốt nhưng vô hiệu. Do đó cha không tỏ a nhiệt 
tình trở lại Đàng Ngoài nứa. Cha vân thiết tha với 
việc truyền giáo ở Nhật, nơi cha hy vọng lượm được 
nhiều kết quả hơn, bởi vì cha thông hiểu ngôn ngữ 
Nhật. Nhưng dự định mới mà Thiên Chúa quan 
phòng đã sắp xếp thì khác, đã không đem lại thành 
công như nhiệt tính của cha cho phép cha mong chờ. 
Bởi vì khởi hành tử hải cảng Macao để đi Nhật củn 
bốn đồng sự, vừa đi được một chút thì gặp cơn báo bất 
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thần và hung bạo đánh gẫy lái tàu, bất phải trở về 
bến. Thế là trong khi cha đợi ngày này qua ngày khác 
may ra có dịp trẩy đi Nhật thì Thiên Chúa cho cha 
một việc khác làm ở trên trời, để lãnh phần thưởng về 
những công lao và ý chí cao cả cha có sẵn để làm việc 
truyền giáo ở Nhật. Cũng như để thưởng những gì 
cha Ân cẩn săn sóc để khởi sự và thành lập việc 
truyền giáo ở Đàng Ngoài nơi cha lchông có phương 
tiện vì không có thông thạo ngôn ngữ và không có 
thông ngôn (như cha mong muốn) để giảng và công bố 
Phúc âm cho những người có khả năng lãnh nhận, 
cha chỉ rửa tội được bốn trẻ nhỏ hấp hối. Đó là hoa 
đầu mùa của đân tộc trở lại đạo này, cha đã gửi về 
trời, Ơ đây hẳn chúng khẩn nài Thiên Chúa cho dự 
định truyển giáo được thực hiện và cho phương tiện 
thành đạt vì vinh danh Người và việc cứu rỗi xứ Đàng 
Ngoài. 

Thật vậy khi người ta gần như mất hết hy vọng thì 
có một người muốn khởi hành di Đàng Ngoài. Số là có 
một người Bổ quen biết ở Macao, cao sáng về đức 
hạnh và về cả đại lượng và tâm huyết tên là Gioan 
Pìnto de Fonseca, ông chuẩn bị một chiếc tàu và chất 
đây dủ những gì cẩn thiết cho một hành trình, ông 
không quên lương thực thiết yếu cho các cha đòng và 
để các cha có phương tiện đem Phúc âm tới xứ này. 
Ông khôn ngoan nghĩ đến ích lợi thiêng liêng hơn, 
cho đủ có lỗ về của cải vật chất. Việc này làm cho cha 
Anrê Palmier vui mừng khôn tả. Cha liền cho tôi một 
đồng sự là cha Pierre Marquez người Bỏ làm bể trên 
đoàn truyển giáo, một người có tuổi và có nhiều kinh 
nghiệm trong những đoàn truyền giáo Đông phương, 
tuy cha không biết tiếng nói ở xứ cha được gưi tới. 
Vậy ngày 12 tháng 3 ngày lễ thánh Grêgôriô Cả 
chúng tôi khởi hành từ Macao và căng buồm theo 
chiều gió đưa chúng tôi di qua kính chào mộ xưa kia 
chôn cất thánh Phanchicô Xavie ở đảo Tam Châu, rồi 
tử đó vào biển Hởi Nam nổi tiếng về những trận báo 
thường xuyên hành hạ dữ đội các tàu biển, thế nhưng 
đối với chúng tôi thì lặng và lành nhờ các thiên thần 
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hộ mệnh xứ Đàng Ngoài che chở, trong ba ngày 
chúng tôi đi theo bờ biến rộng lớn. Nhưng sau sáu hay 
bảy ngày thuận buổm xuôi gió và khi gần tới bến thì 
trời nổi mây đe dọa trên đầu chúng tôi. Đêm tới tàu 
chúng tôi bị một trận bão rất lớn, làm tàu lay chuyển 
rất hiểm nghèo và đồng thời trên không có sấm sét 
vạch thành những hình thù quái dị do ma quỉ gây nên 
làm cho thủy thủ rất sợ hãi. Mãi tới sáng ngày lễ 
thánh Giuse hiển vinh, trời trở nên quang đăng, hình 
quái dị tan và sóng hạ, chúng tôi khám phá ra một 
cửa biển người Đảng Ngoài gọi là Cửa Bạng. Chúng 
tôi muốn gọi là cửa thánh Giuse, vì chúng tôi may 
mắn được vào bến đúng ngày lễ kính Người và chúng 
tôi hy vọng Thiên Chúa để Ngài làm vị quan thày bảo 
hộ và làm cha nuôi giáo đoàn Đàng Ngoài mới khai 
sinh này. Viên hoa tiêu liền xuống một chiếc xuống để 
thăm đỏ bến, khi thấy là tốt và có thể cập bến được 
thì chúng tôi dễ dàng đi xuống và cảm tạ Thiên Chúa 
đã dẫn chúng tôi may mắn tới nơi. 

Chúng tôi vừa cập bến thì một số đông dân xứ này 
thấy chúng tôi đến gần liên lấy thuyển của làng lân 
cận đến mừng chúng tôi, chất vấn chúng tôi xem 
chúng tôi là những người nào, tử đâu mà tới và đem 
những hàng hóa mới lạ nào. Tôi làm thông ngôn cho 
tất cả đoàn thể, tôi đáp đây là một chiếc tàu người Bồ, 
những người khắp uùng Đông phương dêu khá biết 
uễ giá trị uõ khí uà hàng hóa tính xảo lề lâu uẫn đem 
tới xứ này uà nhân địp này họ tới bán cho người Đằng 
Ngoài một hẹt trai quí mà không đất để cho người 
nghèo khó nhất cũng có thể mua dược miễn là có ý 
ngay lành. Thấy đân chúng tỏ ra muốn xem, thì tôi 
cho họ hiểu là hạt trai này không thể coi bằng con 
mắt thân thể nhưng bằng con mát tỉnh thắn biết 
phân biệt thật giả. Nội tóm lại, người ta đến giảng dạy 
đạo thật có giá hơn hết các hàng hóa của người Ấn Độ 
và một mình nó có thể mở đường tới côi phúc đích 
thực và trường cửu. 

Khi nghe nói về điều mà họ thường gọi là đạo theo 
ngôn ngữ các nho sĩ và Đảng theo ngôn ngứ bình dân 
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có nghĩa là đường lối thì họ tò mồ muốn tôi cho biết 
đạo thật và đàng thật mà chúng tôi định rao giảng. 
Sau đó tôi lấy đẻ tà: thảo luận với họ về nguyên lý vạn 
vật, tôi quyết định công bố dưới danh hiệu Chúa trời 
dất,ð vì không tìm được trong ngôn ngữ họ một tên 
riêng để chỉ Thượng đế, vì họ thường gọi là Phê! hay 
Bụt với nghĩa nơi họ là một thân. Nhưng biết việc tôn 
thờ vị này không được trọng dụng nơi những người 
quyển quí và các nho gia trong nước, nên tôi tương 
không nên dùng danh hiệu ấy để xưng Thiên Chúa, 
nhưng tôi dùng danh hiệu mà thánh Phaolô tông để 
dã xưng khi giảng cho người thành Atênê đã dựng 
bàn thờ kính Thiên Chúa vô danh, Thiên Chúa mà 
theo như ngài, đã nói với họ : các người thở mà chẳng 
biết, đồ là đức Chưa trời đái. Thế là dưới danh hiệu 
đẩy uy nghỉ trong tâm trí lương dân, ngay ban đầu tôi 
rao giảng đạo thật trước hết và chính yếu nhất là thì 
hành nghĩa vụ chính đáng của ta đối với đức Chúa 
trời đất theo cách thức Người mạc khải cho ta. Giảng 
cho họ như thế, tôi tin là họ có.đũ khả năng hiểu và 
hai người trong đám thính giả đã động lòng, sau mấy 
ngày được dạy đỗ đây đủ hơn về những niềm tin của 
chúng ta và đã chịu phép rửa tội cùng cả gia đình. 
Người thứ nhất chúng tôi gọi là Gise để dâng kính 
bạn thánh đức Trình nữ mà ngày lễ Người là ngày 
chúng tôi cập bến, còn người thứ hai là lnhaxu vị tổ 
phụ dòng chúng tôi. 


CHƯƠNG 4. 


NHIÊU NGƯỜI NHẬN ĐỨC TIN 
TRỌNG XÓM THANH GIUSE 
VÀ NHƯNG XOM LÂN GẬN 


Ẳ 
| 
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Đã qua đi mười lăm ngày trước khi chúa Đàng 
Ngoài nhận được tin chúng tôi tới lãnh thổ, ngài. 
Trong những ngày này chúng tôi không ra khỏi cửa 
thánh Ciuse và để tránh vô công rồi nghả, thì chúng 
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;ôi đàm đạo với rất nhiều người ở xóm thánh Giuse 
cũng như trong những xóm lân cận. Thiên Chúa đã 
chiều giọi những ánh sáng đầu tiên của ơn Người đề 
kích động các tâm hồn. Cuộc chỉnh phục quan trọng 
đầu tiên để gây dựng đức tin đó là một thày đỗ dạy 
chữ hán cho thanh thiếu niên xóm này và dạy cả 
những giáo thuyết sai lắm tà giáo. Nhưng sau khi đã 
làm thày và làm tiến sĩ dạy sai lầm thì thày trở lại 
làm đỏ đệ chân lý với tất cả gia quyến mà thay lôi 
cuốn theo gương thảy. 

Chúng tôi đặt tên rửa tội cho ông là Phêrõ và trao 
cho ông những bản kinh đạo Kitô viết trên giấy để 
ông dạy trễ em trong lớp học của ông,7 vào những 
ngày chủ nhật. Để thay thế ông trong công việc, 
chúng tôi còn cho con ông lấy tên rửa tội là Phaoló, 
sợ người rất có tỉnh thản và đã rất thông thạo chữ 


hán 
ừ một xã - - v.v án T4 t 
Ấ Tà tuy nh Hệ taoệg Hà nề lông 
hai mươi nhãm bàn thờ thắn phật, ông bị c ủng hành 
hạ rất dữ dẫn. Ông xin tôi cách để thoát nạn nö lệ khổ 
sở ông vô phúc đã dấn thần vào, Ông có nhiều ý tốt 
muốn từ bỏ sự tin theo dị đoan và tôn thờ những thủ 
địch hung hân của sự sống và phá đổ các bàn thờ ông 
dâng kính chúng. Nhưng ông sợ chúng hành hạ ông 
hơn sau khi làm chúng giận dữ. Chúng tôi khuyên can 
ông can tràng và cho ông đầy niềm tin vào đức Giêsu 
Kitô và trông vào thánh giá mà ma qui rất sợ hãi. 
Chúng tôi hoàn chưa cho ông chịu ơn phép thánh tẩy, 
cho tới khi ông phá đổ các bàn thờ võ đạo ông đã 
dựng, Rồi khi ông đã kính cần làm trọn mọi nhiệm vụ 
thì ông được chịu phép rửa tội, được kể vào số những 
con cái Thiên Chúa và nhà ông được thoát khỏi ma 
qui hãm hại nhờ dấu thánh giá và rẩy nước phép. 
Cũng trong thôn này còn gặp một người thờ thắn 
Phật, nhưng khi nhận thấy những giả trá và bịp bợm 
thì không những ông bỏ hết việc phục dịch trong đền 
mà vì lòng rất nhiệt thành đối với niềm tin, ông được 
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đặt làm thày và dìu dắt giáo dân tân tòng. Từ đó ông 
chăm chỉ hội các người đó trong nhà ông vào ngày 
chú nhật, để cùng nhau đọc kinh chung theo thể thức 
Xitô giáo, vì chưa được hạnh phúc dự thánh lễ và sử 
dụng thánh đường. 

Lúc này là vào tuần thánh, trong thời gian chung 
tôi đợi trả lời, thì chúng tội bàn chung với người 
dựng cây thánh giá trên đỉnh ngọn núi bên cạnh dó, 
từ ngoài xa khơi đều trông thấy, không những để tôn 
sùng và ghi nhớ sự thương khó Chúa Cứu thế và làm 
gương cho giáo dân tân tòng biết kính trọng và tôn 
thờ dụng cụ thánh của ơn cứu rỗi, mà còn để nhờ vào 
thế lực dấu này xua duổi ma qui từ lâu nấm chiếm 
đoạt những lãnh thổ này và cứu người Đằng Ngoài 
thoát khỏi đô hộ tàn bạo của chúng. Thật vậy trong 
cửa biển này có một đến kính dâng người thiếu nữ 
'Trung Hoa vô đạo bị chết đuối ngoài biển, như trên 
tôi đã nói, đến này chúng tôi không có quyển phá, 


-chúng tôi chỉ tín rằng thánh giá bao quất cửa biển 


này sẽ dùng thế lực của mình mà xua đuổi na qui 
được thờ ở đó. Thế là chúng tôi hạ một cây cao nhất 
trong rừng gần đó và làm thành cây thánh giá, rồi tất 
cả giáo dân cũ cũng như mới, vào ngày thứ sáu tuần 
thánh, chúng tôi vác lên vai dưa lên đỉnh cao nhất của 
quả núi này, sau những lời làm phép thông thường, 
chúng tôi dựng lên như chiến tích vinh quang thắng 
mọi thế lực hỏa ngục và chúng tôi khiêm nhường và 
cung kính thờ lạy. Chúa Đàng Ngoài da thấy thánh 
giá khi chúa đi qua cửa bến này để chuẩn bị chiến 
dịch chống Đàng Trong. Ngài hoi xem có phải đó là 
dấu hiệu người Bỏ đã dựng trên các bến và một người 
tháp tùng có thịnh tình với giáo dân đa trả lời là tử xa 
khi người ta thấy dấu biệu này ở đâu thì đều bị thu 
hút tới đó. Chúa hải lòng vì cho rằng nhờ cách này 
mà tâu người Bồ bị thu hút tới hải cảng của ngài để 
thông thương buôn bán.Š 
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CHƯƠNG 5. 


.CHÚA TIẾP ĐÓN 
CHỮNG TÔI VÀ NGƯỜI BỒ, 
KHI NGAI ĐI GIÁO CHIẾN 

VỚI ĐANG TRONG 


Trong khi chúng tôi ân cân dạy dỗ và chinh phục 
những thôn xã lân cận với bến chúng tôi đậu và 
chúng tôi đã rửa tội được ba mươi hai người là những 
hoa quả đầu mùa chúng tôi hái được ở Đàng Ngoài, 
thì có một sứ giả nhân danh chúa cho chúng tôi ha: 
rằng vì chúa thân chỉnh xuất trận đánh Đàng Trong 
nên chúa đợi chúng tôi trên quãng đường chúa di. 

Thế là chúng tôi từ biệt các giáo đân tân tòng và 
khuyên họ trung kiên giữ đức tìn đã nhận được, rồi 
chúng tôi xuống một chiếc thuyển dành cho chúng tôi 


do viên hoạn quan được chúa sai đến để dẫn chúng 


tôi. Hiu‡ ngày sàu chúng lỗi uảo một Sông lớn rộng 


đơn mười dặm và chúng tôi được gặp chúa và đoàn 


thuyền chiến hùng mạnh của hải quân xếp hàng rất 
trật tự như tôi sẽ nói sau. 


Trước thuyển của chúa, mở đâu là hơn trăm 
thuyển chiến rất trau chuốt, lồng lánh vàng, và tô 
những bức họa đẹp. Quân binh đều mặc nhung phục 
như chúng tôi đã phác họa ở trên, và mỗi người đều 
đội thứ mũ tròn mầu tía với võ khí hợp thời đẹp và 
bóng loáng. Tất cả quân binh đều tỏ ra vừa trịnh 
trọng vừa làm cho cà ta khiếp sợ, Điều làm cho hết 
các người trông thấy đều cảm phục và thực ra người 
ta đã để ý tới, đó là tất cả đoàn tàu đông đúc đó tiến, 
quay, dừng đều hòa, bằng nhau coi như chỉ có một cơ 
thể, chỉ có một sức chay lñ làm lay động tất cả. Theo 
sau là đoàn tháp tùng chúa, gồm hơi mươi bốn thuyền 
chiến, dài hơn các thuyền khác và tô điểm lộng lẫy 
hơn. Gỗ thì chạm trổ và sơn son thiếp vàng, chão 
buộc hay giữ buổm thì bằng tơ lụa đó sẵm. Chiếc 
thuyễn rất đẹp chở chúa thì ở giữa các thuyền khác, 
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Ngài tiếp chúng tôi rất nhân hậu và tỏ ra rất hài lòng 
thấy chúng tôi tới lanh thổ ngài. 

Người Bỏ di với chúng tôi dâng ngài những phẩm 
vật rất thích hợp và rất đúng lúc, nghĩa là những vũ 
khí đẹp và hoàn bị để bảo vệ bản thân ngài nếu ngài 
muốn sử dụng khi ra trận.19 Còn chúng tôi, chúng tôi 
đáng chúa những phẩm vật thuộc tôn giáo rất khiêm 
tốn, chúa nhận mặc dầu nhỏ mọn và thưởng chúng 
tôi những đỏ vật quí, Ngài không có thời giờ để đàm 
đạo lâu hơn, vì tất cả chí hướng đều qui về cuộc tấn 
công chúa sắp thi hành. Nhưng chúa truyền cho 
chúng tôi đi theo cho tới chỗ ngài để chúng tôi dừng 
lại. Thế là chúng tôi theo đạo bình trong chiếc thuyển 
đã đến đồn chúa và chúng tôi cô dịp thấy đoàn thủy 
quân cùng đoàn hậu quân cũng nhiều bằng đoàn hải 
quân mở đầu, không kể vô số thuyền nhỏ và một số 
lớn đàn bà sẽ để lại ở tỉnh Thanh Hóa sắp tới, để 
tránh xa tắm quân địch. Người ta đếm được nấm trấm 
thuyền theo sau Và chở lương thực cân thiết để nuôi 
thủy quân và lục quân đã tới trước theo bở biển gắn 
đó với ba trăm cỗ uoi kéo súng. Chúng tôi có thể ước 
lượng đạo quân mỗi bên có tới gắn hai trăm ngàn bình 
trực chiến. Chứng tôi ở trong doàn quân theo chúa 
chuờng lám ngày, trong thời gian đó, chúng tôi khôn, 
thiếu dịp, nhất là khi đạo quần lên đất đề giải khát, để 
đầm đạo với những người lại gần chúng tôi và cho họ 
biết đạo thật. Nhưng mặc dầu họ đề ý tới lời tôi giảng, 
nhưng tâm trí họ dồn cả vào trận chiến và không tha 
thiết nghe theo. Một hôm chúa dừng lại cùng tất cả 
đạo bình ở một cảnh đông rộng lớn, gần một thôn gọi 
là An Vực để cúng tế khi thấy mỏm núi đá cao bên bờ 
sông lớn, giống như một kim tự tháp cao, trên đỉnh 
xây một dễn thờ thản. Những cố voi mới đây từ nước 
Tảo đánh vẻ và chưa được luyện nên đi lộn xộn đẩy 
một tôn lính xuống nước từ bờ sông rất cao. Tưởng là 
người đó chết và thật ra khi kéo lên khỏi nước thì 
không thấy dấu hiệu sống. Vì bác ái, chúng tôi chạy 
tới và sau khí cẩu nguyện Thiên Chúa và cho uống 
một chút gì, thế là trong chốc lát chúng tôi cho hỏi 
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phục và lấy lại sức, rồi cẩm khí giới trở lại đơn vị. | 
Được tin này chúa rất khen sự cứu độ nhận ái của 
chúng tôi đối với người lính này, rồi ngài truyền cho 
chúng tôi chờ ngài ớ tỉnh này cho tới khi chúa đi trận. 
về. Chúa giao chúng tôi và người Bổ cho một hoạn 
quan trong phủ, một người chính đáng săn sóc chúng 
tôi và cất lính gác để không ai làm gi phiển lụy đến | 
chúng tôi. Viên quan này thừa hành rất tốt, ông còn 
sửa soạn cho chúng tôi một nơi ở khá rộng, bằng gỗ, | 
theo kiểu nhà trong xứ này, nơi chúng tôi đặt một 
nhà nguyện và một bàn thở với ảnh Chúa Cứu thế. 
Không phải là ngoài để nếu chúng tôi thêm ở đây 
cái nguyên nhân tại sao chúa Đàng Ngoài lại tuyên 
chiến với chúa Đàng Trong. Số là khi chứa óng1! 
(như đã kế ở quyển nhất) chiếm đoạt những tỉnh 
Đàng Trong nơi anh rể phái đi làm quan trấn thủ và 
để giữ tình hòa hảo ông phải trả một thứ thuế. Tử đó 
ông tiếp tục nộp (ông cùng con ông là chứa Sái kế 
hiệp ông) chó chúa Đăng Ngöài họ hằng với ông, 
thế nhưng xảy ra việc chứa Sã-thông thương với 
người Bồ dâm ra gan dạ và hiếu chiến, lại dựa vào 
tình thân thiện và giúp đỡ của mấy viên quan Đàn 
Ngoài có thế lực trong phủ chúa nên chúa Sãi nhất 
quyết không nộp thuế mà đức thân phụ đã buộc mình 
phải trả. Thế nhưng để không cát đứt với họ hàn 
chúa cho người đem phẩm vật lä hai cái tráp chạm tr 
rất đẹp dựng đẩy những của lạ vật hiếm tuyệt diệu 
chúa lấy được của người Bỏ hay mua lại của các 
thương gia Trung Quốc và Nhật Bản. Người đem đi đã 
rõ rằng được chị thị (sau khi chúc mừng chúa Đàng 
Ngoài nhân danh thân chủ mình) thì dâng một tráp 
lên chúa, còn tráp thứ hai thì dâng các hoàng tử 
trong phủ lúc đó cũng có mặt, 
Việc này làm cho chúa giận vì chúa cho là khinh 
miệt phạm tới thế giá của chúa. (chúa phẫn nộ nói với 
sứ giả) : thế là chủ ngươi dùng hai phẩm vật bằng 
nhau để tỏ ý công nhận hai chúa ở Đàng Ngoài và xử 
với ta bằng vai với thần dân ta phải không; ngươi hãy 
về đi trả trấp cho chủ ngươi và nhắn rằng ta không 
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cân phẩm vật; còn về thuế phải nộp thì ta sẽ thân 
hành di lấy lại các tỉnh của ta căng với đạo bình ta. 
Đó là nguyên nhân cuộc chỉnh chiến của chúa Đàng 
Ngoài theo đuổi, khi chúng tôi tới lãnh thổ ngài, cuộc 
chiến đã được chuẩn bị từ hơn ba năm nay. 


CHƯƠNG 6. 


„ RẤT ĐÔNG LƯỢNG DẬN 
TUỔN ĐỀN NGHE LƠI THIÊN CHUA 
TRONG NHÀ THƠ ĐẦU TIỀN CUA CHUNG 
TÔI Ở ĐĂNG NGOẠI 


Ngay khi chúng tôi có một nơi riêng để thừa hành 
chức vụ và giảng Phúc âm thánh, thì có rất nhiều 
thính giả thấu đến và sau khi được dạy dỗ về đức tin 
thì họ chịu phép rửa tội. Trong số đó mấy vị sư mở 
đường lâm gương cho dân chán trở lại. Vị Sải chính 
yếu và kỳ cựu hơn cả được các đồng sự trong tỉnh cảm 
phục và tôn trọng như bê trên, cúng lầ người đầu tiên 
theo đức tin và Kitô giáo, tuổi dã tám mươi lãm và lấy 
tên rửa tội là Gioahim, một nhân vật có thế giá và đạo 
hạnh, đã thu hút được nhiều người khác thuộc cả hai 
giới. Trong những nhân đức của vị lão thành đáng 
kính này, đặc biệt tôi nhận thấy một nguyện vọng 
hãng say học hỏi những gì cẩn cho sự cứu rỗi. Ông 
thu xếp ở với chúng tôi luôn để học biết sâu rộng hơn 
về các chân lý đạo Kitô và những mẩu nhiệm đức tin. 
Một ngày kía sau bữa tối, tôi nhờ một cậu bé viết mấy 
kinh công giáo12 cho giáo dân tân tòng mà không nhờữ 
tới vị lao thành, vì tôi tưởng là tôi tộn trọng thời giờ 
ông dành để nghỉ ngơi. Khi biết việc này thì ông 
khiển trách tôi nặng lời vì tôi đã nhờ một người khác 
chứ không nhờ ông là bậc tôn sư và tiến sĩ của sai 
lâm. Theo lẽ phải, trong việc tôi muốn tìm người giúp 
tôi để giảng dạy chân lý thì tôi phải dùng ông hơn 
người nào kháe, Tôi khen lòng nhiệt thành của ông và 
hứa sẽ dùng ông khi có dịp và xét ra có ích. Vĩ thực ra 
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ông tỉnh thông chữ hán hơn những người khác nên 
ông viết đúng hơn và nhanh hơn những điều tôi đọc 
cho ông viết. Không nhứng ông chỉ làm việc này giúp 
ích cho giáo đoàn mới của xứ sở ông, nhưng còn nhận 
thấy nơi chúng tôi dâng thánh lễ và giang dạy lời 
'Thiên Chúa thì quá chật hẹp đối với số người hội họ 
tới nghe. Ông liên dâng một thửa ruộng cạnh đấy 
thuộc về ông để dựng một nhà thở rộng hơn, nhà thở 
làm bằng gỗ như lối bản xứ do lòng sốt sắng của giáo 
dân tân tòng và trang trí do hảo tâm của người Bồ. 
Chúng tôi làm phép trọng thể ngày mông 3 tháng 5, 
ngày tìm thấy thánh giá. 

Đồng thời xảy ra một vụ một quân binh của chúa 
ngã bệnh nặng ở thôn chúng tôi đang ở gọi là No. Mấy 
giáo dân cho chúng tôi biết, thế là chúng tôi đến thăm 
và trong câu chuyện chúng tôi gợi nên những tâm 
tình tin tưởng chân thật làm cho anh xin chịp phép 
rửa tội. Anh đã sốt sắng chịu trước khi nhắm mắt 
mấy hôm. Ở đây chúng tôi nhận thấy có những dấu 
hiệu lớn về Thiên Chúa tiền định. Chúng tôi làm dám 
tang hết sức linh đình và trọng thể, có tất cả người 
Bỏ chính tể tham dt? cùng các giáo dân tân tòng. Việc 
này chúng tôi làm công khai cho rất đông lương dân 
trông thấy, không những họ cảm phục về báo ái người 
giáo dân mà còn xúc động về tinh thần của đạo ta. 

Bị xế, em gái của chúa lúc đõ cũng ở trong thôn 
này. Bà biết sự thể xảy ra và cho mời chúng tôi đến để 
chúng tôi cho bà biết về niểm tin của chúng tôi. Thế 
là trong thời gian tôi đàm đạo với bà trước mặt hai 
trăm quân binh thị vệ của bà. It lâu nay bà mắt chồng 
là một vị quan trọng yếu trong phủ chúa, bà quá 
thương xót và bà mê mải muốn dùng quyển thế của 
mình để tìm cách giúp ông trong cõi đời sau ông vừa 
tới. Thế là bà đặt câu hỏi thứ nhất : các ông thấy 
người quãn binh vừa mất có công trạng gì mà được an 
tầng thân thương đến thế ? Chúng tôi đáp không 
phải vì công trạng nhưng vì lòng nhân hậu và thương 
xót của Thiên Chúa mà anh nhận được ơn tin theo 
đức Kitô trước khi chết và nhờ ơn đó anh có bảo đảm 
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một cuộc sống đời đời hạnh phúc ở đời sau. Bà bỡ ngỡ 
về câu trả lời và vì bà dồn hết tâm trí và thương yêu 
vào việc cứu giúp chồng bà hơn vào sự cứu rỗi, nên bà 
khóc lóc đặt câu hỏi thứ hai, xem chúng tôi có cách 
nào hiệu lực giúp người chỗng quá cố ? Chúng tôi 
theo lời Sách thánh mà đáp lại rằng cây ngả bên nào, 
Nam hay Bắc, thì cứ nằm đó không chỗi dậy được. 
Còn chúng tôi, chúng tôi không được Chúa trời đất 
sai đi giảng Phúc âm cho người chết, nhưng cho người 
sống, vì thế chúng tôi bất lực không sao cứu được 
những người đã chết trong vô đạo. Nghe lời này bà 
hết sức buổn khổ khóc lóc vì tình trạng bất hạnh 
chủng tôi nói về chồng bà đã chết mà chúng tôi không 
làm gi được, cũng không sao cứu linh hồn ông được. 
Nhưng có mấy bà trong phủ nhận ngay lấy cơ hội tốt 
và quyết định ngay khi còn sống phải sắm cho mình 
việe tốt lành chúng tôi rao giảng. Một bà thẩm nghĩ, 
vì sau đó bà kể cho tôi biết, nếu những người ngoại 
quốc này.muốn bợ đỡ bà.em của chúa trong khi bà âu 
“sâu và cho bà tin rằng họ có cách giúp đơ hồn chồng 
bà trong đời sau, thì chắc chắn họ sẽ được lòng bà và 
sự tỉn cậy của bà và sẽ được tất cả những gì họ muốn. 
Nhưng vị họ ít quí trọng sự che chở của bà và những 
ích lợi họ có thể nhận được tử nơi bà trong cơ hội này, 
thì phải tin đạo họ giảng là thật và phải tin theo đ 
được sự tốt lành đã hứa, Đó là lý luận khôn ngoan của 
bà này. Thế là bà quyết định trở thành giáo dân và 
chịu phép rửa tội cùng mấy người khác bà lôi cuốn 
được bằng gương sáng và lời thuyết phục của bà. Tên 
bà là Monica. Còn bù em gút chúa tuy sao những việc 
cứu rỗi, nhưng để cho mẹ chồng đã có tuổi uà rất đau 
yếu theo đạo. Bà cho mời chúng tôi tới để dạy đạo và 
làm phép rửa tội, lấy tên là Anna. Bà còn sống được ít 
lâu sau khi trở lại đạo, rồi trở về trời, như chúng tôi 
- hy vọng, hưởng đời tốt lành hơn, hạnh phúc hơn. 
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ỞNHỮNG THÔN LÂN,CẬN VỚI TRỤ SỞ 
ĐẦU TIỀN CỦA CHŨNG TÔI CÓ MẨY 
LƯƠNG DÂN TRỢ LẠI 


Từ nơi chúng tôi làm trụ sở thứ nhất, việc rao 
giảng Phúc âm được truyền bá tới vùng lân cận và các 
thôn xã gần đó cũng bát đầu trở lại. Một trong các 
viên quan chính yếu của tỉnh này đã mời chúng tôi 
đến nhà nhân ngày lễ lớn ông ăn mừng cùng rất đông 
người, thế là chúng tôi được dịp đàm đạo sâu rộn“ hơn 
trước mặt một đám hội lớn về những mẩu nhiệm 
chính yếu của đức tin. Buổi đàm đạo này chẳng làm 
ích gì cho ông bởi vì ông quá mê của cải, nhưng nhiều 
người khác được dịp nhận chân lý đức tin mà tới nay 
họ không biết. Trong số này có một ông sđi rất danh 
tiếng trong vùng, ông giữ ehức quản trị ngôi đẻn xây 
trên đỉnh núi hình kim tự thấp chúng tôi đã nói ở 
trên. Ông cũng được mọi người trong cả nước kính 
trọng về nhân đức và thánh thiện, chúa đi đánh Đàng 
Trong cũng nhờ ông cúng lễ. Nhưng ngay khi nhận 
biết đạo sai lắm của ông và sự thật đạo ta thì ông bỏ 
Đồn dị đoan mà ông đã phụng thờ tà ma cùng tất cả 
những dụng cụ mê tín ma quái và chịu phép thánh 
tẩy lấy tên là Gioan, vợ thì gọi là Anna và tất ca gia 
quyến. Ông đã cho biến nhà ông thành một nhà 
nguyện và một đần thánh. Đa số dân xã An Vực trước 
kia theo giáo phái dị đoan ông giảng dạy, nay xúc 
động về gương sáng và lời khuyên giải của ông, đã xin 
chịu phép rửa tội sau ông. Thế là giáo dân Kitô trở lại 
thêm đông số. Anna vợ ông cũng không kém chồng về 
nhân đức và nhiệt thành làm Tiến triển việc Thiên 
Chúa, bà hãng hái hoạt động với họ hàng và bạn hữu 
một cách chuyên cẩn và kiên trì đến nỗi khi chồng bà 
còn sống và sau khi mất, bà thu phục được mọi người 
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nhận biết đức tin, sự tốt lành bà đã nhận được thì bà 
cũng muốn cho mọi người cùng hưởng. 

Ở một thôn bên kia sông gọi là Van N2 có một bà 
lão xưa kía thờ mê tín, nhưng từ khi nhận đức tin với 

hép rửa tội thì hết sức nhiệt thành chỉnh phục mọi 
đồng hương. Bà đã sửa soạn được một số đông tin theo 
đạo thật, nhờ lời dây lửa nóng cũng như nhờ những 
việc bác ái mà bà đạo đức Lina (người ta gọi bà như 
vậy) không ngừng thì thố. Bà chỉ buổn phiền vì ông 
chồng phản đối không nhận ơn thánh và lời mời Phúc 
âm, ông vẫn dấn thân ở cái tuổi gần đất xa trời vào 
những dục vọng điên dại và bê tha không sao cởi bỏ 
được. Nhưng những lời Linø câu xin tha thiết cho 
chồng trở lại và sự kiên trì khuyên dụ ông theo sự 
lành, cuối cùng làm mềm được lòng cứng rắn của ông 
để nhận ơn đức Thánh Linh, sau khi ông bỏ vợ bé làm 
cho ông nô lệ tội lỗi thì ông được chịu phép thánh tẩy 
và lấy tên là Giuse và với ông có tất.ca những con cái 
. của bà vợ mọn ông giứ lại trong nhà. Và hai ông bã 
giả này chuyên chú làm các việc bác ái và biến nhà 
mình thành một nhà nguyện thờ kính cho giáo dân 
tới, lại còn hăm hở làm các việc nghĩa, thêm vào việc 
nhà thờ (giáo dân tân tòng đá dựng ở đây) lại có một 
nhà thương cho người nghèo,!3 trong đó hai ông bà 
thị thố các việc bác ái rất đáng khen. 

Không xa nhà thờ chúng tôi, có một bệnh xá cho 
một số người củi. Chúng tôi đã đi thăm và không mất 
nhiều khó nhọc để thuyết phục họ nhận chân lý đức 
tịn và sửa soạn chịu phép rửa tội (theo tình trạng) 
chúng tôi cho họ biết nếu đời này họ chịu một cuộc 
sống đau buổn và đẩy thống khổ thì họ có thể một 
ngày kia được một đời sống khác hạnh phúc hơn, đầy 
những điều lành và vui sướng. Người chính yếu trong 
họ gọi là Simon vì khá thông thạo chữ hán, nên đã 
viết các kinh và mười điểu răn chúng tôi đọc cho,14 để 
ông học và dạy cho người khác và ông mẫn cán thi 
hành. Vì bệnh tật hôi thối và sống xa biệt với người 
kháe, nên họ đã dựng trong hàng rào họ ở một nhà 
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nguyện để hội nhau mỗi chủ nhật để đọc kinh trước 
ảnh chúng tôi cho họ. 


CHƯƠNG TÁM. 


CÁC THÀY SAI HAY,CHƯ TĂNG 
PHAN ĐÔI CHỦNG TÔI 


Trong một thời gian ngắn đức tin Kitô giáo đã tiến 
triển khả quan làm cho ma quỉ điên rổ chống đối 
chúng tôi. Không tự mình làm được thì chúng dùng 
các thảy sai, nghĩa là chư tăng và đổ đệ tay sai để làm 
hại chúng tôi. Họ bực mì+h thấy đạo họ bị nhiều 
người chính yếu bỏ rơi, ngay cả mấy vị sư danh tiếng 
trong giáo phái cũng đi theo phía chúng tôi. Thế là 
bực tức, cỏ một ngày kia, họ hội nhau và kéo đoàn lũ 
đến phản đối chúng tôi và khiêu khích muốn tranh 
luận với chúng tôi về vấn để tôn giáo. Chúng tôi sẵn 
lòng nhận điều họ yêu câu. Và vì đa số người bao vậy. 
chúng tôi (ea lương đân) muốn chúng tôi mở đầu cuộc 
tranh luận bằng việc trình bày một vài điểu thuộc đức 
tin và nhất là về nguyên lý tiên khởi và tác tạo vạn 
vật, còn họ trái lại họ đòi bắt đầu cuộc tranh luận 
(chúng tôi đã được báo tin) bằng việc đọc một tờ giấy 
đây những lời xúc phạm và phỉ báng đạo Kitô. Chúng 
tôi nói là chúng tôi không ngăn cân để họ nói trước và 
để họ đọc tờ giấy của họ, miễn là làm việc này ở ngoài 
nhà chúng tôi vì nếu ở đây chúng tôi chịu những lời 
phạm thượng thì chúng tói sợ Thiên Chúa chúng tôi 
thờ sẽ oán phạt họ và trừng phạt chúng tôi, Chúng tôi 
cũng muốn phá ý xấu của họ nên chúng tôi lịch sự xin 
họ cho biết người soạn bản viết họ muốn công bố đó, 
dễ căn cứ vào giá trị của chữ viết mà biết thế giá của 
người biên soạn. Nhưng họ ngoan cố không chịu công 
bố. Thế là trước mặt mọi người chúng tôi mở Kinh 
Thánh chứa dựng những diều Thiên Chúa mạc khải 
cho chúng tôi và lớn tiếng đọc mấy lời đâu tiếng bằng 
tiếng latinh trong sách Sáng thế : từ nguyên thủy 
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Thiên Chúa dựng trời dựng đất. Mọi người đều khen 
cuốn sách đóng rất gọn và chữ rất rõ (tuy nhỏ). Họ 
khẩn khoản chúng tôi cắt nghĩa bằng tiếng họ lời 
chúng tôi vừa đọc. Thế là các sư sãi kêu la để làm rối 
cuộc và lại yêu cầu để cho họ đọc tờ giấy của họ. 
Không được như lời mong muốn, họ giận dứ lăng mạ 
chửi bởi chúng tôi và chắc là họ có thể dùng võ lực 
nếu không có một viên hoạn quan trong phủ chúa 
tình cờ đến (một người có quyên thế) và dẹp tắt cơn 
điên rổ của họ. Trước mặt viên hoạn quan này họ 
không còn dám động đậy nữa và chúng tôi được tự do 
giải nghĩa (như chúng tôi đã làm) những lời sách 
Sáng thế, trong khi đó các thày sđ¿ rút lui oán thủ và 
đe dọa tai họa đổ xuống trên những kẻ tìn theo giáo lý 
chúng tôi giảng. Nhưng điều này không làm cho ti 
người, kế cả đồ đệ của họ, đứng vào phe chúng tôi và 
tử bỏ đị đoan. 
Gần trụ sở chúng tôi có một công trường, mỗi sáng 
rš ' th người tới đó, cũng là nơi chúng tôi phải di 
3 Thấy cô dịp gặp những kẻ vô công rồi nghề tụ 
hợp nhau, thì thính thoảng chúng tôi giảng về đời sau 
và về phẩn thưởng đời đời hay hình phạt, thưởng 
. công hay phạt vạ tội loài người. Và vì lời Thiên Chúa 
là hạt “im làm sinh sôi nảy nở nên không bao giờ 
không sinh trái, bao giờ cũng được đón nhận và sinh 
ích trong một số người lòng thành. Một hôm có một 
thanh niên có tính thần tốt lành và thông thạo chứ 
hắn, cảm xúc về bài giảng, đã theo chúng tôi về tận 
nhà để được đạy dỗ sâu rộng hơn và đã dễ dàng tin 
chân lý Kitô giáo, tuy trước đây rất sùng dị đoan. Anh 
đã nhất quyết bỏ để tin đức Kitô. Anh còn tỏ ý muốn 
nhiệt thành tử đây sống với chúng tôi và theo chúng 
tôi đi dạy dỗ và chính phục những người khác. Việc 
này anh không thể làm được vì anh còn ở trong bậc 
vợ chẳng và không thể bỏ gia đình được. Nhưng anh 
hằng nhiệt tình giúp đơ chúng tôi trong những việc 
anh có thể làm được. Một người khác tên là Simon, 
sau khi trở lại, cũng muốn theo chúng tôi và chúng tôi 
phải vất và đuôi anh ra khỏi nhà chúng tôi để lui về 
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với vợ con anh. Sau đó anh đem cả gia đình đến xin 
nhận đức tin. Cuối cùng trong những thính giả đó có 
một người đã luống tuổi ở một thôn bên cạnh gọi là 
Hai An, khi nghe giảng rồi thì tin theo Thiên Chúa và 
được vào sổ các giáo dân bởi phép rửa tội. Ông có lòng 
nhiệt thành làm cho người khác được ơn ông đa được, 
Sau khi cho gia nhân của ông nhận biết chân lý thì 
ông đem lòng nhiệt thành tới hết các người trong 
thôn xóm, ông vừa làm thày giảng vừa làm cha giảng 
và làm tông đỗ trong thôn xã của ông. Khi biết có một 
bà sang trọng bị ma quỉ hành hạ, thì ông đến thuyết 

hục bà trở lại đạo nếu bà muốn thoát khỏi địch thà 
Nghg hãn làm cho bà mất an nghỉ. Bà bằng lòng và 
với phép rửa tội, bà nhận được hiệu quả đã hứa là 
thoát ách ma qui hành hạ. Tất cả gia quyến bà đều 
theo bà chịu phép thánh tẩy và trở thành Kitô hữu, 
Chúng tôi được mời tới làm phép nhà. Ma qui thì chịu 
rút lui, nhường chỗ cho ảnh đức Trinh nữ chúng tôi 
đem tới + Người tới chiến đốt vậy, < ô 1ˆ” 


CHƯƠNG 9. 


CHÚA ĐÀNG NGOÀI _, 
ĐI ĐANH ĐANG TRONG TRỞ VỀ 


Đã qua đi hai tháng, kể từ khi chúa Đảng Ngoài đi 
gìao chiến với Đàng Trong để chúng tôi ở lại trong 
tình Thanh Hóa. Ở đây chúng tôi đã chỉnh phục CN 
hai trăm giáo dân, một đoàn nhỏ mọn, nhưng đầy 
nhiệt huyết và tỉnh thắn ơn thánh và ma qui phải sợ 
hãi. Khi chúa thấy khó xâm nhập được nước chúa tấn 
công hơn lúc ban đầu chúa tưởng và để khỏi tan vỡ 
đạo bình vì lương thực bát đầu thiếu và cũng để tránh 
cảnh hỗn độn quần hồi vô phèêng, nếu chúa còn ngoan 
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cố muốn vào che kỳ được nơi địch rất can đảm chống 
giữ; hơn nữa chúa còn sợ có nội loạn trong hàng ngủ 
quân nhân15 trong đó chúa Đàng Trong có nhiều thân 
thuộc quyên thế và bạn hữu, thế là chúa quyết định 
bô cuộc tiến quân và rút lui toàn đạo binh, lục quân 3 
cũng như thủy quân. Lúc này không thiếu người báo 
tin cho chúng tôi, cho chúng tôi nghĩ rằng chúa Đàng 
Ngoài rất giận chúng tôi, vì nười Bồ đã cung cấp vũ 
khí cho chúa Đàng Trong chống lại chúa. Điều này 
không đúng, tuy ban đâu có tin đồn như vậy, do mưu 
kế người Đàng Trong dùng, họ đặt trên đình núi ở 
biên giới một số rất đông hình nộm mặc theo người 
Bỏ, `# gậy và nhằm súng đe dọa người Đàng Ngoài 
không cho họ đến gắn, thực ra chỉ là mưu kế vô tội 
đọa cho sợ mà thôi. 

Nhưng người Đảng Trong còn khéo dùng một mưu 
mô tỉnh quái khác tác hại rất nhiều cho đạo binh 
chúa Đàng Ngoài. Đó là trong bến thứ nhất gọi là ca 

r tiệi 6áe thuyền €hiếñ Đăng Ngoài phải hản giữ 

'Êho quân kéo xuống; đây là eủa rhột-Sông lồn'đo: 
hải quân phải vào, chúa Đăng Trong giấu dưới nước 
nhiều dây cháo lớn căng ngang mặt nước với những 
cọc nhọn và mũi sắc mục đích là để ngăn cần thuyền 

| chiến không cho tiến gắn. Thế là đã xảy ra như đã trù 

: tính, vì một phần đoàn tàu dễ dàng vào bến, HÔNG 
: khí muốn tấn công thuyển địch đậu ở cửa sông đ 

ngăn chặn quân Đảng Ngoài đi xuống thì bị cạm bằng 

dây chão đã căng làm lật đổ một số và cọc nhọn làm bị 

ke ve Thy sắt hại §mm hết binh sĩ ngã xuống nước, 

đến nỗi chết mất ¬y Am nghìn ở lối vào bến. Tuy 

thế vẫn không ngăn nổi một số thuyền vượt qua và 

một phân đạo quân đổ bộ và giao chiến. Nhưng một 

\ vì quân Đàng 'Trong cầm cự rất hăng hái, một 

: phần vì chúa Đàng Ben sợ cạm bẫy mới nào khác 

Ụ hoặc vì thiếu lương thực cho đạo quân, nếu chúa 


.” ngoan cố, thế là ngài cho rút quân về. 
Vậy là chúa trở uê, còn chúng tôi tuy bâng khuâng 
không biết tâm trí chúa thế nào đối với chúng tôi và 
F với thương gia người Bỏ, chúng tôi nhất định ra đón 
gĩ 


ngài và tỏ vui mừng vì bản thân ngài được an toàn. 
“Thế là chúng tôi còn giữ trùng các đỗ đạc lặt vặt của 
chúng tôi một sách hinh cầu1? Euclide mà một cha ở | 
bên Tàu đã dịch ra chứ Tàu và có trang trí nhiều hình 
toán học rấ? đẹp, chúng tôi liền lấy ra đem dâng chúa 
sau khi bái chào ngài. Mặt ngài hớn hở và tỏ ra rất 
hài lòng nhận phẩm vật, ngài ra lệnh cho chúng tôi 
ngỏi bên ngài để nói chuyện với ngài và cắt nghĩa về 
cuốn sách. Chúng tôi khởi công làm việc ngay, nhưng 
đêm tới và cũng đã khá khuya chúnz tôi vẫn đàm đạo 
vẻ bầu trời bao la và vận chuyển điều hòa các tắng 
trời. Chúa rất chú ý nghe và rất thỏa thích. Tuy ngài 
một vì cuộc hành trình và bề động nhưng vẫn còn 
muốn cho chúng tôi tiếp tục nói. Ngài lịch sự (đây là 
một nét tỏ ra tính tình rất nhân hậu của ngài) xin 
Chững tôi cho phép ngài được nằm nghỉ trên giường 
và điều này không ngăn cản ngài chú ý tới những gì 
chúng tôi nói. Chúng tôi cám ơn về mối thịnh tình. 
Thấy ngài nằm nghi và sẵn sàng nghe chúng tối, 
chúng tôi tiếp tục giảng giải-về vận chuyền các tỉnh 
tú, từ đó mới dễ dàng chuyển qua vẻ Người Thợ toàn 
năng đã làm tất cả cơ giới này và về triêu đình nơi 
Người đặt những khối lớn lao đó để làm sáng tỏ vinh 
quang Người, nơi Ngới cho tất cả triểu thần được 
hạnh phúc và vinh hiển muôn đời. Người đón về đó 
sau khi đã trung thành phụng sự Người ở đời này. 
Buổi đàm đạo này dài gân hai tiếng đồng hồ và đã quá 
khuya, thế mà chúa củng các quan không tỏ dấu chán 
n”n, khi chúng tôi xin phép chúa ngừng để khỏi làm 
phiều đến ngài. Thế là chúng tôi tạm biệt ngài. Ngài 
cho quân binh theo chúng tôi cùng cho nhiều phẩm | 
vật và tiền bạc, Chúng tôi an tâm, không những chúa 
không giận mà còn ưu đãi và quí mến chúng tôi. 
Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa, coi như một việc quan 
trọng không hy vọng mà đã xảy đến với chúng tôi. 

Chúng tôi còn vững dạ hơn trong suy nghĩ lo toan 
của chúng tôi vì lời Thiên Chúa không trở về vô hiệu 
với kể rao giảng vì mục đích lành thánh. Tuy không 
ảnh hưởng gì mấy tới tâm trí chúa vì chúa chưa được 
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ơn đức Thánh Linh sửa soạn trước, nhưng viên tướn: 
lãnh đội thị vệ đã bị xúc động cách rất rõ ràng và rất 
mạnh me, vì sau đó ít lâu ông đến tìm chúng tôi xin 
được học các chân lý đức tin và chịu phép rửa tội. 
Chúng tôi đã rửa tội cho ông và cả gia đình theo 
gương ông và những tâm tình của một thủ lãnh. 


,_ CHƯƠNG 10. 
CHUA ĐANG NGOẠI NHẬT ĐỊNH _, 
ĐƯA CHUNG TÔI VỀ PHÙ ĐỀ Ở VỚI NGÀI 


„„ Chúng tôi dược chúa trân trọng và thịnh tình tiếp 
đón, đến nỗi chúng tôi được tự do lại gản bản thân 
ngài. Nhưng trong phủ chúa, trong số những người 
quí mến chúng tôi, chúng tôi chưa tìm được ai nhận 
lời hoặc đâm xin chúa cho chúng tôi một việc rất quan 


: trọng dối với chúng xài đó là được ở lại trong nước 
ài khi-tàu người Bì ử ¿ Khi chúng tôi; 
__ cân đaNgáy Bấy Y Thứ Tế TẾNG nh 


Thiên chúa thì vào ngày vọng lễ thánh Gioan tẩy 
giả,`Ê tôi được hân hạnh đến châu ngài, Vừa thấy tôi, 
chúa liên cho tôi xuống thuyển ngài, rồi ngài đem 
cu hồ cô bánh xe và đồng hồ cát tôi đã dâng ngài 

ước dây khi ngài vào Đàng Trong. Ngài hỏi chúng 
tôi xem dùng đồng hổ thế nào, vì chưa bao giờ ngài 
thấy và không còn nhớ những điều chúng tôi đã nói 
về cách sử dụng. Tôi liên vặn cho đồng hồ đánh đúng 
giờ đã định, rồi chúng tôi xoay trở đồng hồ cát và nói 
với chúa rằng khi cát trong ngăn trên rơi hết xuống 
ngăn dưới thì chuông đổng hỗ đánh một giờ khác, 
Chúa rất chú ý và muf”n đợi cho đánh giờ, ngài còn 
đặt vào tay chúng tôi cuốn sách chữ hán chúng tôi đã 
đằng ngài mấy hôm trước để cắt nghĩa cho ngài một 
vài điều. Chúng tôi tuân theo và trong khi cất nghĩa 
thì cát đã rơi xuống hết, chúa vẫn để ý và chờ, Ngài 
nói : kìa, cát dã rơi hết, nhưng đồng hồ chưa đánh. 
Vừa nói xong thì đổng hổ đánh giờ, chúa rất bỡ ngỡ 
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và rất vui mừng không thể cẩm giữ được. Thế rỏi 
đồng thời có một tiến sĩ chứah yếu trong nước, được 
chúa rất quí trọng, tiến đến. Chúa cho ngôi bên chúa. 
Chúa liễn khoe và rất khen chiếc đổng hổ cũng như 
sách toán học. Vị tiến sĩ rất thích. Nhưng khi rút lui 
thì thưa với chúa rằng : thưa chúa, về nghệ thuật 
chiức đổng hỏ thì thật là đáng khen và xứng với sự 
hám của lạ của một vị chúa, nhưng về cuốn sách thì 
đức Khổng của chúng ta là đủ cả cho nước Annam 
chúng ta không cẩn sách nào khác, nói rồi ông bái 
chào và đi ra,19 


Nhưng chúa tỏ thịnh tình và quí mến chúng tôi, 
(Thiên Chúa đã an bài như thế) nhờ những phẩm vật 
nhỏ mọn đồ mà chúa biệt đãi chúng tôi, thêm vào mối 
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, lợi nhờ có người Bổ đến buôn bán trong nước, nên 
| ng¿‹Ì muốn giữ chúng tôi ở lại, nếu chúng tôi nhận. 
Ị “Thế là chúa quay về phía chúng tôi và thân thiện nói 


tương tự như sau : Tàu người Bồ đã đưa các người tới, 
lại sâp sửa trở lại rời tử; còn phân 'cáẽ người, eấc 
: người sẽ làm vui lồng ta và ta yêu cầu các người ở lại 
với ta một người hay cả hai người cũng được, để đâm 
đạo với ta về nhiều việc. Tôi liển kính thưa là 
chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng vâng lời chúa, nếu chúa 
truyền và nếu chúa hài lòng về việc phục dịch của 
chúng tôi trong nước ngài thì không phải một hay hai 
năm mà thôi, nhưng suốt đời chúng tôi. Rồi chúa hỏi 
xem chúng tôi muốn ở lại cả hai hay chỉ một mình tôi 
là người biết tiếng bản xứ ? Tôi đáp là không nên chia 
tê hai chúng tôi và nhất là đối với tôi còn trẻ, tôi được 
người bạn đồng sự mà tôi coi như cha, vậy nếu ngài 
đoái thương tới thì cả hai chúng tôi đầu ở lại phụn 


'¿ .uế-- 


: sự ngài. Chúa rất bằng lòng và thêm rằng, chúa thấy 
không nên để tôi ở lại một mình và không có bạn 
_ đồng sự trong'một xứ ngoại quốc và không quen biết. 


Sau khi cảm tạ chúa, chúng tôi vui mừng trở về nhà 
chúng tôi để sửa soạn tiếp tục hành trình với chúa. 
Chúng tôi nhận thấy ở việc này có sự quan phòng của 
Thiên Chúa, Người đã gợi ý cho chúa giữ chúng tôi lại 
mà không cẩn nhờ đến ai khác trong phủ để làm đơn 
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xin, điều này có thể làm cho chúa nghỉ ngờ. Còn giáo 
dân tân tòng thì rất hớn hở thấy chúa ưu đãi và quí 
mến chúng tôi. Chúng tôi dặn dò họ hãy quí trọng SỨ 
mệnh của mình và kiên trì giữ đức tin nhận được bởi 
ơn riêng Thiên Chúa ban. húng tôi tạm biệt họ và 
lên buổm khi chúa trầy đi cùng cả đạo binh. 


CHƯƠNG 11. 


NHƯNG ĐIỀU XÂY ĐẾN \ 
TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH THEO CHÚA 


Tất cả hành trình và con đường chúng tôi đi theo 
chúa về kính thành, kể từ lúe rời bỏ tỉnh Thanh Hóa, 
đó là không qua đường biển mà qua đường các sông 
lớn chảy khập xứ và thông với nhau rất thuận tiện, 
niên cổ thể từ sông rầy qua sông kia TK Một 
hôm c6 tổ đhức một buổi ea hát rất hay trong thuyền 
để mua vui cho chúa. Chúa phái người đưa một chiếc 

thuyền nhỏ sơn son thiếp vàng đến đón và đưa chúng 
tôi tới thuyển ngài, nơi ngài muốn cho chúng tôi dự ¬ 
buổi ca hất. Chúng tôi trịnh trọng đi theo và thấy 
chúa ham thích cách tiêu khiển tao nhã này. Chúa 
cho chúng tôi được hân hạnh ngồi cạnh chúa và hỏi 
chúng tôi xem trong xứ chúng tôi người ta đàn hát 
thế nào, Chúng tôi cät nghĩa cho chúa biết qua, thế 
nhưng tôi rất khen (cho phải phép) cœ nhạc của 
chúa.“0 Khi tôi nói thì chúa để ý tới cỗ tràng hạt đức 
Trinh nữ buộc ở thắt lưng tôi, Chúa liển xin và khi 
nhận được thì chúa để vào cổ một đứa cháu gái đã ba 
năm đau bệnh ngồi trên lòng chúa và chúa vuốt ve 
(chúa chỉ cách dùng trong đạo ta) tưởng rằng đứa bé 
sẽ được lành bệnh nếu mồ vào tràng hạt và được hỏi 
phục sức khỏe thân xác mà không nghĩ đến sức khỏe 
linh hổn. Thế nhưng tôi suy nghĩ và để cập tới liễu 


*xv\L “u69 
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thuốc phép thánh tẩy hiệu nghiệm hơn : tôi thấy nên 
hoãn lại cho tới khi về tới phủ chúa. 

Thế nhưng (thật là thế sự đổi thay) khi chúa vui 
thích nghe ca hát, chỉ nghĩ đến thưởng thức thì có 
một sứ giả đến báo tìn, nghịch thên chứa Canh thấy 
Đảng Ngoài cùng triểu đỉnh đang còn ở trong rừng 
núi, và thừa lúc vâng chúa vì bận việc chiến tranh nơi 
xa, liên kéo quân xuống miên đồng bằng và đổ vào các 
sông với hai trăm chiếc thuyển, để đánh phá trong 
nước và cướp bóc như thường lệ. Thế là chúa rất xúc 
động, ngài liền truyềể:: cho tất cả đạo quân tiến đánh 
tên địch thủ của nước chúa và sự an bình của toàn 
dân. Khi tên ngụy biết thì vội vã chuẩn bị trốn về 
miễn rừng núi: thế nhưng muộn quá rồi. Chúa Đảng 
Ngoài cho một số rất lớn các thuyền chiến đi nhanh 
hơn thuyễn của chúng rượt theo. Thất quân chúa tới 
gần, ngụy quân không nghính chiến nổi và cũng 
không cẩm cự hết sức được, liển cho toàn quân bỏ 
thuyền và lần trốn trong đêm tối, vội vã út lui qua 
cánh đồng, bỏ lại tất cả thuyền trống rỗng cho quân 
tượt theo. Thật là một thiệt hại lớn. Đạo binh chúa 
Đảng Ngoài, vào ban sáng, không thấy đoàn tàu ngụy 
chống cự, tất cả quân sĩ đã bỏ thuyền, thế là chúa cho 
lệnh lên bộ và hết sức làng bát. Nhưng vì chúng đã 
được cái lợi lớn là đi suốt đêm nên chỉ bắt được chừng 
năm mươi tên, chúa truyền chém đầu tất cả ở nhiều 
nơi khác nhau. 

Phần tôi, thấy những người cùng khổ này bị điệu 
đi xử tử và không thể phân chia tôi chơ mọi người để 
giúp họ chết lành, tôi đã theo một người và chạy lại 
gần hắn, tôi còn thời giờ giảng vẻ những mầu nhiệm 
tất cốt yếu của đức tin và chuẩn bị cho hẳn chịu phép 
rửa tội. Hắn vui lòng nhận. Tôi nhìn xem nơi nào có 
nước để làm phép rửa, nhưng chung quanh tôi không 
có. Tôi sợ quân lính hành hình trong khi tôi xuống 
sông lấy nước. Trong khi ấy náy, tôi tiến lên mấy 
bước thị thấy có nước trong một hố đất vì đêm qua đã 
mưa. Tôi cho là không phải mưa để tưới đất mà là đả 
cứu người cùng khổ này. Tôi lấy lòng bàn tay múc đủ 
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để rửa tội và tôi đã rửa cho hẳn đặt tên là Phêrô?1 vì 
hôm đó là ngày lễ thánh Phêrô. Vừa làm xong nghỉ lễ 
thì tên lính đã chém một nhát gươm, hẳn ngã xuống, 
hôn dược sạch bởi ơn phép bí tích, lên trời (tôi tin 
vậy), Tôi chạy lại kiếm những người khác, hy vọng có 
thể cứu giúp họ, nhưng tôi chỉ thấy tất cả đã bị chém 
đầu, chỉ có một mình Phêrô nhờ 'Thiên Chúa thương 
(thật kỳ diệu sự tiển định nơi các thánh đã được 
chọn) đã nhận được ơn phép thánh tẩy; tôi chỉ làm 
được cho Phêrô mà không làm được cho những người 
khác, do Thiên Chúa đã thúc đầy tôi. 


Sau đó tôi trở về thuyền của chúa và thấy người ta 
đang chuyên chú chuẩn bị các nghỉ lễ dị đoan để chúa 
cử hành lễ tạ trời vì chiến thẳng vừa được đối với 
quân nghịch thần. Tôi lại gần chúa và sau khi tỏ vui 
mừng vì chiến thắng biển hách mà không hao tổn 
quân sĩ. Tôi cũng thôi phổng cái may mắn chúa được 
và cũng nhẹ nhàng làm cho ngài hiểu:là nhờ Thiên 
Chúa, đức Chúa trời đất ban cho mọi chiến thắng và 
người ta phải biết ơn, chứ không phải nhờ trời là một 
vật vô tri vô giác không thể biết việc chiến thắng ngài 
da được. Ngài đáp lại là ngài tạ ơn trời vì chiến thắng 
đã được, theo cäeh các tướng lãnh tin tưởng; và khi 
về tới phủ, ngài sẽ có thời giờ rảnh rang hơn để xem 
xót về cách tạ lễ và cám ơn khác. Vì không thể ngăn 
cản việc cúng tế dị đoan, tôi lui về thuyển chúa đã chỉ 
định, chờ kết thúc phần còn lại của hành trình. 


„„ CHƯƠNG1. 
CHÚNG TÔI MAY MẮN TỚI PHÙ CHÚA VÀ 
LẦN ĐẦU TIÊN RAO GIANG PHÚC ÂM. 


, Chúng tôi đến xứ Đàng Ngoài lẫn đâu tiên vào 
đúng. ngày lễ thánh Giuse vinh quang như chúng tôi 
đã nói ở trên, còn chúng tôi vào tới phủ chúa (Thiên 
Chúa sắp đặt như vậy) là ngày lễ Đức Trinh nữ và Nữ 
vương Thiên quốc đi thăm viếng. Như vậy là nhờ 


103 


.^ củ ya x5 đc G5. SÁ 6ã 06t» mà, is KXa& 


: ẳ 
_ 
_ 


5C Ã  . Ốc c TC. 


những điểm rất tốt đẹp nơi đức Nữ vương cao cả mà 
ánh sáng Phúc âm gia nhập phủ chúa Đàng Ngoài, 
như thể Người đã đem phúc lành tới nhà thánh nữ 
save, 

Ngày mồng 2 ¿háng 7 năm 1627, chúng tôi vào phủ 
chúa và kinh thành Kể Chợ tháp tùng chúa và đồng 
hành với chúa đi giao chiến với Đàn; Trong về, hay 
đúng hơn mới ba ngày nay rượt đuổi chứa Canh và 
thắng một trận rất quan trọng đối với toàn quốc dân. 
Thực ra nếu chúa vắng mặt lu hơn trong nước thì 
ngụy quần đã tước hết những lực lượng chính yếu của 
chúa và còn nhân cơ hội này thu được thắng lợi và lấy 
lại bốn tỉnh xưa kia đã chiếm giữ vì đã huy động một 
số lớn thuyển chiến và quân sĩ, hay ít ra ngụy quân 
cũng đánh phá vùng lãnh thổ thịnh vượng nhất trong 
nước mà chúng đã đột nhập, Vì thế đây là nguyên 
nhân của một niễm vui chung rất lớn trong toàn cõi : 
dân chúng tất cả đều ra khỏi phủ đi nghênh đón chúa, 
Hợ rước chúa nữ người thắng ttận ftở về và hoan hô 
theo ngài cho tới tung tiện. 

Chúng tôi theo vào phủ và ở trong đám người toàn 
thắng trở về, nhưng không biết sẽ cư trú ở đâu vì 
trong kinh thành chưa có ai trở lại làm giáo dân để 
cho chúng tôi trọ. Thế nhưng Thiên Chúa đã đánh 
động lòng một lương dân có thế giá trên là Mãn ¿ai.22 
Ông quí trọng chúng tôi và trước hết không cần kiểu 
cách ông dành nhà ông cho chúng tôi để chúng tôi lui 
về đó và thửa hành chức vụ, cho tới khi chúa ban cho 
chúng tôi một nơi ở, theo mối thịnh tình của ngài đối 
với chúng tôi thì chúng tôi có thể hị vọng thể, Thật 
là lạ lùng, viên quan nảy quí mến tất cả những công 
việc của chúng tôi. Ông còn dọn bàn thờ để chúng tôi 
dâng thánh lễ. Ông kiên trì nghe bài giáo lý và bài 
giảng. Ông còn muốn ho vợ ông và tất cả gia nhân 
(sau khi được dạy dỗ về đức tin của đạo ta) thì xin 
chịu phép rửa tội, còn ông thì không, vì chưa đủ sẵn 
sàng, còn vướng mắc một vài điều ông chưa đủ can 
đảm thắng đoạt. Ông luôn luôn cam đoan rằng ông sẽ 
chưa chết khi chưa được chịu phép thánh tẩy, ông chỉ 
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xin khất tới thời gian khác mà thôi. Thế là ông nuôi 
niềm tin tưởng và ao ước của những kẻ mong muốn 
điều lành cho ông, muốn cởi những dây trồi buộc tự 
do của ông, Ông phiêu lưu trầm trọng trong công việc 
cứu rỗi vì không thể nắm chắc ơn Thiên Chúa trong 
thời gian đó, đn mà ông vẫn lẩn lữa đợi thời quá mức 
và trì hoãn việc trở lại tới một ngày mai. Nhưng 
Thiên Chúa nhân hậu nhận lời cầu nguyện của vợ con 
ông và có le nhờ vào việc bác ái trọng khách ông đã 
tận tâm làm, mà Thiên Chúa đã chờ ông mười năm 
sau khi ông ngã bệnh. Vợ ông, một bà nhân đức tên là 
Agata liên cho chúng tôi hay, thế là chúng tôi rất sẵn 
sàng và rất vui vẻ đến ngay để giúp ông lần cuối cùng, 
bù đắp lại ơn chúng tôi đã được. Thấy ông sẵn sàng 
chịu phép rửa tội vì đã đuổi ra khỏi nhà ngăn trở 
chính yếu không cho ông trở lại, bơn nữa tử lâu ông 
đã hiểu biết mọi mẫu nhiệm và các điều về đức tin, 
chúng tôi rửa tội cho ông và đặt tên là Gioan. Sau đồ 
không lâu âng đã tắt thử và hạnh phúe (ñhư chúng tôi 
hy vọng) bước qua đời này vẻ đời hằng sống và hoan 
hị. 

Vừa được tin chúng tôi tới phủ và đã ra nhà ở, thì 
rất đông người thuộc mọi tẳng lớp tuốn đến. Chún, 
tôi rất khó nhọc mới làm hài lòng tất cả. Người nổi 
bật nhất và cũng là người thứ nhất trong đám người 
chịu phép rửa tội và nhận đức tin, chính là bà em gái 
của chúa.23 Bà rất thông chữ hán lại rất giỏi về thơ, 
chúng tôi gọi bà là Cœ⁄arina vì bà giống như thánh 
nh số nhiệt tâm cũng như về đạo hạnh, vẻ nhữn g đức 
tính tỉnh thân cũng như sang trọng về dòng họ. Thế 
là bà đã nhanh nhẹn thông báo cho cụ thân mẫu ơn 
Thiên Chúa đã ban cho bà và đưa bà vào đạo Kitô. 
Thật là một thu phục rất trọng của giáo đoàn 
mới khai sinh này. Vì bà rất tỉnh thông hán học và 
trước đây bà rất sùng đạo tà cho nên các vị sá¿ gọi bà 
là ¿häy nghĩa là bậc tôn sư, vì khả năng bà có để giáo 
huấn kẻ khác. Bây giờ bà thay đổi đạo bà cũng thay 
đối chức vụ, bà chuyên chú giáo huấn các bà còn trẻ 
về phong cách và đạo đức Kitô giáo. 
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Còn con gái bà, bà Catarina, bà ham mê học biết và 
suy ngầm các mẫu nhiệm và vi bà rất giỏi về thơ bản 
xứ" nên bà đã soạn bằng thơ rất hay tất cả lịch sử 
giáo lý, từ tạo thiên lập địa cho đến Đức Kitô giáng 
thế, cuộc đời, sự thương khó, phục sinh và lên trời 
của Người. Lại còn thêm ở cuối bài thơ, một đoạn 
tường thuật việc chúng tôi tới Đàng Ngoài và công 
cuộc khởi sự rao giảng Phúc âm. Tác phẩm này rất có 
ích vì không những giáo đân tân tòng ngâm nga trong 
nhà, nơi thành thị cũng như chốn thôn quê, mã cả 
nhiều lương dân khi ca hát và thích thú về lời ca địu 
bo Anh cùng học biết những mẩu nhiệm và chân lý 

e tin, 


CHƯƠNG 13. 


ViỀ MỘT THÀY SẤT DANH TIẾNG 
TRỞ LẠI VÀ NHIÊU NGƯỜI KHAC 
THÀY ĐƯA VỀ ĐỨC TIN 


: Đây là một điều chúng tôi nhận thấy ở xứ Đàng 
Ngoài, trong tất câ lương dân chúng tôi săn sóc và cố 

gắng làm cho họ nhận biết đức tin đích thực thì 
3 không thấy ai sẵn sàng tin theo đạo ta hơn, kiên trì 
giữ đạo ta hơn những người trước kia rất sùng tà đạo. 

: Trong những người thờ đị đoan, ở đây có lý mà kể tới 
- một thầy sải rất được trọng kính, ngụ ở một thôn tên 
là Vứ Xó xa kinh thành chừng một hay hai ngày 

đường. Thày được chọn vì đức hạnh gương mẫu do 

một cung phi có quyển có thế trong thôn xóm, để 

trông coi một đền tà đạo bà đã cho xây cất. Trong đển 

có một bàn thờ ở cuối và một khám chạm trổ rất đẹp, 

sơn son thiếp vàng và trang trí tranh ảnh, bà điên dại 

tin rằng sau khi bà mất thì hổn sẽ ở trong khám đó. 
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Nhưng đột nhiên thày sđi nhận sự giáo huấn của 
chúng tôi, lại được ánh sáng đầu tiên của ơn Thiên 
Chúa và được gọi gia nhập đạo Kitô. Thày không 
màng tới những lợi lộc trấn gian và lòng tin tưởng 
của kẻ đã đặt thay lên chức vụ săn sóc đền. Người này 
rất có thể nổi giận nếu thày bỏ họ. Thế là thây ra đi 
như thể ra khôi một nơi có hại cho niểm tin thày säp 
nhận và với vợ thày lui về nhà tư để sốt sắng dọn MC 
mình chịu phép rửa tội, Thảy sãi này được gọi là 
Antôn uà uợ là Paula. Từ đó Antôn hết sức nhiệt 
thành, làm cho ơn đã nhận được sinh hoa kết trái, 
nhà thì biến thành nhà thờ, và vì thày có đanh tiếng 
nên thày hô hào và thôi thúc dân trong thôn xóm này 
lũ lượt kéo đến để chịu giáo huấn, còn đền tà đạo thì 
vắng ngắt, không tìm được ai thay thế sau khi Antôn 
đã bỏ. Thế là bà cung phi, có quyền thế trong vùng, 
khi biết sự việc xảy ra thì ra như điên rô. Bà nhờ 
người em bà giữ chức cai quản thôn xã thay bà phải 
làm cho thày sãi trở lại đạo, phải tái hổi nhận chức vự 
cú và trong trưởng hợp thầy từ chối thì phải trừng 
trị, dem ra phố chợ đánh đòn. Ông này thừa hành 
ngay, vì Antôn can đảm tử chối. Người ta trói thày 
vào cột ở giữa phố chợ và dữ dần đánh đòn trước mặt 
cả dân xã rủng mình ghê sợ. Nhưng Antôn can tràng 
chịu đựng, không nản lòng vì bị hành hạ bất công đến 
thế, trái lại, còn hiên ngang vì được làm chứng giữa 
nơi công cộng về đức tin của mình. Thày còn nhiệt 
thành hơn trước để rao giảng Phúc âm đức Kitô và 
mời gọi mọi người vào hàng ngủ mình. Trong khi đó 
Paula không nhường cho chồng phần nhiệt thành và 
đạo hạnh. Paula chuyên cần giáo huấn phái nữ và 
chuẩn bị cho họ chịu phép thánh tẩy. Bà cung phi 
được tin thì bà đổ cơn giận lên đầu Antôn. Nhưng bà 
sợ không dám giết một người lương thiện không chê 
trách vào đâu được, bà chỉ có quyển trục xuất thầy ra 
khôi lãnh địa của bà và tịch thu tài sản. Còn thày, 
thầy can đảm bỏ hết vì Thiên Chúa và vì vinh quang 
thánh danh Người. Thày không buồn phiển vì thiếu 
thốn, nhưng chỉ buồn phiển vì phải xa chừng một 
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trăm giáo dân thày đã chỉnh phục được cho Thiên 
Chúa, những người này còn ngây đại trong đức tin và 
yếu đuối khi phải chống cự cơn dỗ dành tàn bạo. 
Chính họ cũng rất buồn sẩu không ai yên ủï được vì 
thấy mình trong một ngày mất hai người thiết yếu, họ 
coi như cha như mẹ. Cơn sầu muộn cũng được dịu bớt 
vì trong bơ vơ họ xoay trở cách khác, nghĩa là họ làm 
các việc đạo đức trong một thôn khác thuộc về một 
quan khác, nơi họ tin chắc được tiếp nhận và được tự 
do tô niềm tin như trước. 


Cuộc đầy ải Antôn do dục vọng của một người đàn 
bà ngạo mạn gây nên, thực ra lại có lý do và chiều 
theo dự định của Thiên Chúa. Thiên Chúa quan 
phòngg đã như phái Antôn tới lãnh thổ xa lạ để thày 
khôn khéo và nhiệt thành dạy dỗ nhiều lương dân 
nhận đức tin. Thế nên vừa tới nơi, thày đã bắt đâu 
làm chức vụ thày giảng và làm tông đồ, giảng dạy và 
công bố các mâu nhiệm đạo tà, lay động lương tâm, 
thuyết phục các tâm hồn và tấn công ma qui. Thựo _. 
thể, không bao giờ thày tới kinh thành (thầy thường 
tới) mà không dẫn người theo để xin chịu phép rửa 
tội, lần thì hai mươi, lẫn ba mươi và một lần tắm mươi 
giáo dân tân tòng. Trong số này có nhiều người tỉnh 
thông hán học mà chính thày thì không giỏi cho lắm 
và nơi người Đảng Ngoài, niyững người không có khả 
năng như thế thì thường không được trọng : nhưng 
1 Thánh Thần Thiên Chúa ngự trị trong linh hồn thây 
'- và thức đẩy tất cả những øi từ nơi thảy, để làm cho 
ẻ 
- 


thầy được trọng Set, ngay đối với hàng trí thức và 
lời thày có hiệu lực rất mạnh, ngay đối với nhũag kẻ 
cứng lòng nhất. Có lắn thầy nhận thấy một giáo dân 
tân tòng biếng nhác việc đạo đức và vô cớ bỏ lễ chủ 


'-. nhật và hội họp chung, thế là thày đến tìm và báo cho 
\ biết tình trạng xấu ông đang sống và cái vực sâu mở 
, rộng cho tan hoang đồ vỡ. Thày cho biết phải sắn 


sàng trở về với bồn phận và theo ơn Thiên Chúa. 
Thày cũng đưa ra gương viên trưởng đội Longinô, từ 
vết thương dữ dần nơi nương long Chúa Cứu thế, đã 
nhận được ánh sáng và ơn thiên quốc. Phần chúng 
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tôi, chúng tôi cũng không biết thầy đã học từ người 
nào khác ngoài Đức Thánh Linh, về thí dụ mà thày 
đã dùng để thuyết phục người giáo dân sa ngã. 


CHƯƠNG 14. 
MỘT' SỐ ĐÔNG LƯỢNG DÂN 
CHỊU PHEP RƯA TỘI 


Không xa kinh thành có một cầu danh tiếng gọi là 
Câu Giên, tên cả một vùng lân cận có nhiều người 
lương dân ở, cả đàn ông và đàn bà, cùng chung một 
nghề riêng. Họ góp sức làm những việc công ích như 
sửa cầu đố, cất nhà cho khách hành hương và những 
việc tương tự. Mà vì những người bên phải nam làm 
7 này thì gọi là sdi, còn vẻ phải nữ thì gọi là oới và 
để chỉ Chung địa vị và chức nghiệp của họ thì gọi 
bằng một tên ghép là sử¿ uai. Do đồ mà những kẻ mê 
theo thần ngoại và đặc biệt lo săn sóc làm những việc 
tử thiện như thế thì được gọi là sãi uai. Vậy có một số 
đông sai uấi ở thôn Cầu Giền, xa kinh thành chừng 
nửa dặm, được tin chúng tôi tới và được một ơn bí ẩn 
nào đồ của Đức Thánh Linh đánh động, họ tức khắc 
kéo từng đoàn lũ đến tìm chúng tôi, bất chấp thời tiết 
mưa dẳm và đường xá lẫm lội, để được chịu giáo huấn 
về đạo chúng tôi rao giảng. Rồi từ đó họ tỏ ra rất ham 
học hỏi, không bỏ một ngày nào, bất chấp thời tiết 
nào, họ siêng năng tới nhà thờ vào giờ chúng tôi đạy 
giáo lý. Thế là ít lâu sau mười hai người trong bọn họ 
đã học được đây đủ hơn thì được chịu phép rửa tội. 
Những người này từ đó giúp rất nhiều cho việc tiến 


triển Kitô giáo trong xứ này và rất nhiệt thành xây 
cất và trang bị bệnh viện thứ nhất để đón nhận người 
ighèo, được dựng lên trong xứ Đàng Ngoài. 
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Không phải chỉ có kẻ thờ tà thần và những người 
chất phác mới đón nhận ách chân lý, mới được gọi tin 
theo Kitô giáo trong những buổi đầu này, nhưng còn 
có nhiễu văn nhân và người trí thức đến với chúng 
tôi, rất mực khiêm tốn, để lãnh nhận những giáo 
huấn tiên khởi về đức tin. Trong số này có một ông 
Nghè (Lên gọi những văn nhân đã hay đang giữ chức 
vụ một nhiệm sở nào) đa bảy mươi tuổi. Ông tới cùng 
bà vợ cũng đã có tuổi, xin chịu giáo huấn chúng tôi 
giảng cho những người khác và sau đó xin chịu phép 
rửa tội. Hai ông bà tô ra biết ơn Thiên Chúa đã chờ họ 
lâu năm đến thế và gìn giữ họ cho tới tuổi này để đem 
ánh sáng đức tin soi cho họ. Họ hết sức khoe ơn họ 
được và để tỏ lòng biết ơn họ dẫn tới chúng tôi một số 
họ hàng từ các tỉnh khác nhau, để những người này 
được hưởng sự lành thánh họ rất quí trọng. Sau ông 
này còn một ông cứ trẻ tuổi rất khôn ông 
không mặc cả nhiêu về sự trở lại và được gọi là Gioan 
khì chịu phép rửa tội, rồi từ đó rất vui sướng được 
gieo rắc Lâm tình của mình vào tâm trí thân mẫu và 
tất cả gia đình. Ông dẫn tất cả tới chúng tôi, tất cả đã 
hiểu biết giáo lý của đạo, để được chịu phép rửa tội. 
Thân phụ ông thì bằng lòng, nhưng chưa đủ tâm 
huyết và chưa nhất định tin theo. Ngay tử buổi đầu có 
nhiều văn nhân đi lại nhà chúng tôi. Họ đến vì tọc 
rhạch hơn là vì nhiệt tình tin theo hoặc vì mong muốn 
học hỏi những gì có ích cho họ; thế nên không sinh 
nhiều hoa trái, vì họ bị mù quáng bởi tỉnh thần hư vô 
tự mãn của họ, họ tìm cách chống đối những điều 
chúng tôi nói và giảng về các mầu nhiệm hơn là chịu 
giáo huấn bổ ích cho họ. Thật là xác mỉnh lời Con 
Thiên Chúa đã phán : nhiều người được gọi, nhưng ít 
kẻ được chọn. 
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CHƯƠNG 1ã. 


CHÚA ĐANG NGOÀI 
CHO DỰNG GẦN CUNG ĐIỆN NG 
NHA ỞVÀA NHÀ THỜ CHO CHƯNG TÔI 
S87 cư CHỨC VỤ 
CHO RẤT' ĐÔNG GIAO DÂN 


Tàu rgười Bổ đã đem chúng tôi tới Đàng Ngoài, 
nay sắp sửa trẩy đi, nhưng chúa đã gia ơn giữ chúng 
tôi lại, lại còn quá tốt muốn viết một £hư lịch thiệp 

tàu đem tới cha Anrê Palmier lúc này làm kinh lý 
lế cám ơn cha đã phái chúng tôi đến nước ngài và 
trình bày cho cha biết ngài hài lòng về việc chúng tôi 
tới. Để tô lòng quí mến và trang trọng, ngài không 
muốn viết trên giấy bản xứ quá thông thường (mặc 
dâu có giấy rất đẹp ve hoa và thiếp vàng rất nghệ 
thuật) nhưng trên một tấm bạc tráng mỏng rồi khác 
và gấp thành cuộn. 

"Thế nhưng tau gặp tai nạn và đầm ở đảo Hải Nam, 
Thế là bức thư của chúa rơi vào tay dán ở đảo vì họ 
lượm nhặt được những mảnh tàu đầm. Sau đó cha 
Palmier đã chuộc lại và đem về Macao.5 

Nhưng rồi chúng tôi thấy nhè chúng tôi ở chật hẹp 
quá, khó thừa hành các chức vụ và không đủ chỗ cho 
số rất đông người đến với chúng tôi. Chúng tôi liên 
vào chầu chúa và từ tốn trình bày sự khó khăn, xin 
ngài cho chúng tôi một nơi nào khác thuận tiện hơn 
và ngài cho là tốt hơn. Không những chúa ưng thuận 
và còn gia ơn quyết định dựng cho chứng tôi một nhà 
ngay trong phủ chúa. Thế là chúng tôi chọn nơi 
chúng tôi cho là thuận tiện cho chức vụ chúng tôi và 
ngài sẽ tức thời cho xây cất phù hợp với việc sử dụn 

` an Về điều BẦY không thiếu người có ý tốt 
¡ chứng tôi nhận lò 
phủ 


mài số 

la chỉ 
Huyện ời chúa và ở bên trong lũy 
chúa để bảo đảm vẻ nguy cơ hỏa hoạn thường xảy 
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ra trong kinh thành cũng như vẻ trộm cướp thường 
có do những kẻ gian hoành hành. Thế nhưng vì việc 
ra vào đi lại phủ chúa có nhiều thủ tục, nên rất khó 
cho giáo dân tân tòng lui tới, chúng tôi liền chọn ở 
ngoài phủ với một chút bất tiện, tuy không xa, để dễ 
đi vào chấu chúa khi được vời. Thế là trong một ít 
ngày sau, chúng tôi đã được một nhà do lệnh chúa cho 
dựng, ở địa điểm chúng tôi chọn, với tất cả những sự 
thuận tiện chúng tôi mong muốn. Ngôi nhà chỉ bằng 
gỗ theo kiểu nhà người bản xứ, nhưng khá rộng và 
cấu trúc cũng giống như các nhà của những bậc 
quyên quí.26 

Thế là vào cuối tháng 9, bốn tháng sau khi chúng 
tôi tới kinh thành, chúng tôi sang ở nhä mới, một 
phần dùng làm nở ¿hở và là nơi (ngay khi chúng tôi 
tới ở) rất đông người tới, đến nỗi chúng tôi phải giản 
mỗi ngày sáu buổi, ba buổi vào ban sảng và ba buổi 
vào ban chiểu, để làm thỏa mãn sự chờ đợi của những 
người liên tiếp luân phiên nhau tới. Kết quả lượm 
được từ những việc chúng tôi làm và từ mi đồng lời 
“Thiên Chúa chúng tôi gieö thì rất lớn đến nỗi chứng 
tôi phải bổ ra hai ngày trong tuần để làm phếp rửa tội 
cho những người xin và thường là hai mươi và thỉnh 
thoảng tới bốn mươi, trong số đó có người thuộc 
thành phần quyển quí, cả trong hoàng tộc. Thực ra 
ngay tử đầu chúng tôi còn phải đáp lại những câu 
phản đối giáo lý chúng tôi rao giảng. Không những 
việc này làm xáo trộn thứ tự các bài giảng, làm mất 
thời giờ quí giá dành cho họ để đáp lại câu họ chất 
vấn và giai quyết những nghỉ ngờ, nhưng còn gieo xáo 
lây tâm trí và ngăn cản không cho Phúc âm sinh hoa 
kết trái, Thế là chúng tôi quyết định không nhận cho 
ai chất vấn nếu suốt tám ngày?7 chưa nghe liên tục 
chúng tôi giảng giáo lý. Kết quả hoặc là những kẻ có 
tính thần soi mới rút lui vì không đủ nhẫn nại chờ 
cho tới cuối, hoặc là họ kiên trì nghe suốt thời gian đã 
chỉ định, họ được soi sáng về các nghỉ ngờ và không 
còn gì để phản đối. Như vậy ít mất thời giờ và ít có 
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nguy cơ làm xáo trộn những thính giả thiện chí vì có 
những tranh luận phủ phiếm. 


CHƯƠNG 16. 


PHƯỢNG PHÁP CHÚNG TÔI 
ĐỮNG ĐỀ DẠY GIÁO LÝ 


Mặc dấu có nhiều người rao giảng giáo lý Phúc âm 
cho những nước lương dân chủ trương trước hết phải 
hủy diệt sai lâm tà giáo và làm cho tâm trí tử bỏ 
những quan niệm mơ hồ, trước khi xây dựng và giảng 
dạy những điểm và những nguyên lý của Kitô giáo, 
theo lệnh Thiên Chúa đã Chuyên cho một tiên trì rằng 
: Ta đặt ngươi để diệt và nhổ, để dựng và trồng, còn 
vẻ mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa Ba Ngôi thì chỉ 
trình bày cho người tân tòng vào lúc họ đã sẵn sản 
chịu phép rửa tội, trước là để không làm rối trí họ vì 
những hoài nghì eó thể nấy sinh về mẫu nhiệm cực 
kỳ cao cả và khôn lường đó. Thế nhưng theo kinh 
nghiệm, giữa hai cách trên đây, tôi chọn một phương 
pháp giáo huẩn cho các dân nước này.28 Nghĩa là 
không chống đối sai lắm các giáo phái Đàng Ngoài 
trước khi đặt một số các nguyên lý mà chỉ ánh sán, 
tự nhiên cũng hiểu biết được, như vẻ việc sáng tạo vũ 
trụ, về cứu cánh và nguyên lý tuyệt đối vạn vật đã 
dược dựng nên và về an bài những loài có lý trí và 
nhiệm vụ phải nhận biết Người và phụng thờ 
Người.?? Như vậy để đặt vào tâm trí họ một nên tản 
chắc chắn trên đó đều dựa vào mọi niềm tìn khác đễ 
không làm cho họ chán nản khi nghe người ta đả phá 
và khinh để những thờ tự của mình mặc dảu là giả 
đối và những tập tục mê tín, đó là sự thường xảy ra. 
Tôi đã thành công hơn, theo như tôi nhận xét, nếu tôi 
đem cho họ một ít tâm tình hiếu thảo và mộ mến tự 
nhiên đối với Đấng Hóa Công và Nguyên lý đệ nhất 
bản thể họ. Rỏi khi đề cập tới truyện đại hồng thủy và 
lộn lạo các ngôn ngữ thì cho họ biết sợ Thiên Chúa họ 
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phải tôn kính và thờ phượng, từ đó mới đả phá tà đạo 
mà ma qui cũng chỉ đưa vào thế gian sau đại hồng 
thủy.30 Rồi sau đó tôi mới đồng ý với những người 
khác là chưa trình bày cho lương dân mình muốn 
chỉnh phục những mẫu nhiệm Ba Ngôi thánh, sự 
Nhập thể và thương khó của Con Thiên Chúa và gieo 
mâm các chân lý đó trong tâm hồn họ, trước khi nhổ 
những sai lắm và mê tín dị đoan.31 

Thế nhưng tôi thiết nghĩ không nên chờ tới lúc 
gần chịu phép rửa tội mới giảng cho kẻ tân tòng về 
niễm .tin Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng nên bắt đâu 
trình bày mẫu nhiệm này đã rồi mới dễ đàng xuống 
tới sự nhập thể Con Thiên Chúa là Nm thứ hai, sau 
đó nói về việc Người chịu thống khố để cứu chuộc 
trần gian bị sa đọa vì tội lỗi, về phục sinh và nhứng 
mầu nhiệm khác trong đạo. Đó là thứ tự và phương 
pháp các tông đổ đa giữ trong kinh tin kính và truyền 
lại cho chúng ta. Phản tôi, suốt bao nhiêu năm tôi 
giảng dạy lương dân, chưa bao giờ tôi thấy người nào 
thốt lui vì đức tin của ta, vì sự trình bày bí Ấn không 
thể hiểu nổi của mẫu nhiệm Ba Ngôi. 'Trái lại tôi thấy 
họ khó tin hơn về mầu nhiệm nhập thể. Lý do là vì họ 
không cho là kỳ dị đấng Thiên chúa mà với lý luận tự 
nhiên họ coi là bản thể khôn lường và cao cả vượt lên 
hết mọi nhận thức, Đấng không thể dùng lời mà cắt 
nghĩa những đặc tính và khó trinh bày cho người ta 
tin theo được. Nhưng điều rất khó đối với chúng tôi là 
thuyết phục được rằng Đấng là một Thần Linh thuần 
túy, hằng hữu và bất tử, Đấng ngự trên trời vinh 
quang chói lọi, lại mặc lấy xác thịt, sinh trong thời 
gian, chết (như mọi người) và chịu đủ thứ cực hình và 
thống khổ. Vì thể khi phải trình bày cho kẻ tân tòng 
những mẫu nhiệm thương khó thì phải rất khôn khéo 
và làm khác với cách chúng ta trình bày cho giáo dân 
của ta và phải giữ ba điều này.32 Thứ nhất phải nhấn 
mạnh đến những điều lạ xảy ra khi Đức Kitô tắt thở, 
như thể toàn vũ trụ đều kinh sợ vì tội phạm tới bản 
thân Người, tỉ như mặt trời không chiếu sáng và 
không muốn soi cho trái đất đã phạm tội ghê gớm tới 
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vì Người cho phép kể sát nhân thì hành để cứu chuộc 
và cứu rỗi loài lý ai! Thứ hai sau khi đã cát nghĩa 
g khổ và chịu chết vì Người muốn 


chết của Chúa Cứu thế rnà không tức khác kể tuy 
Người sống lại hiến vinh, thực ra Người tự quyển 


CHƯƠNG 17. 
, MẤY CƠ HỘI 


- + 


LAM, 
CHO GIÁO DẪN RÂT VỮNG LONG TIN 


Trong những người kiên trì đến nghe giáo lý 
chúng tôi giảng dạy mỗi ngày trong nhà thờ, có một 
thày sai mà hoàng thải hậu, trước khi trở lại đạo đã 
trao cho chức vụ quản lý một trong những đến tà 
thần, ở cạnh phủ chúa mà bà đã cho xây cất. Trong 
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năm ngày liễn ông đến dự và đặc biệt chăm chú nghe 
chúng tôi cắt nghĩa giáo lý. Nhưng đến ngày thứ năm 
vợ ông hốt hoảng và giận dữ như một nữ thần nông 
chạy đến. Thấy ông trong đám người nghe, bà liền 
mắng ông : kìa, bây giờ ông điên rồi, ông mất trí khôn 
rổi, ông đi theo một đạo bắt ông phải bỏ thần bộ 
thánh bỏ đến. Hừ, ông điên rồi, ông bỏ việc quản lý 
đến thì ai sẽ nuôi ông, ông lấy của đâu bảo đưỡng cả 
nhà, vợ ông, con cái ông ? Ông kiếm đâu ra để chỉ tiêu 
vào tất cả sự cẩn dùng ? Thế là bà lớn tiếng giận dữ 
kêu la, còn ông sãi thì không hề môi đáp lại một lời 
hay cưỡng lại khi bà lôi ông ra khỏi nhà thờ và đẫn 
ông về nhà. Ông đã có thải độ hèn nhát làm cho 
những người đặt hy vọng vào ông thì đầu tiếc, 

Nhưng sự hèn nhát của ông sãi này không ít làm 
cho kê tân tòng thêm mạnh tin, do một câu truyện 
ông này đã kể và (không còn nghỉ ngờ gì nữa) đây là 
biệu quả của việc Thiên Chúa quan phông đặc biệt. 

g sai SÃ lúc vã có tâm hồn thấm nhuần mọi điều 
trong giáo lý đạo Kitô mà ông đã nghe, một buổi sáng 
ngày chủ nhật kín ông bước vào nhà thờ, vÂ đúng giờ 
giáo dân sửa soạn dự thánh lễ. Ông giơ cho xem một 
cuốn sách bằng chữ hán ở trang đầu có in thánh danh 
Chúa Giêsu bằng chữ đại tự. Tôi đã coi và tức thì 
nhận thấy đây là sách từ Trung Quốc đưa về do một 
cha dòng chúng tôi soạn. Nhưng tôi bở ngỡ tự hỏi bởi 
đâu ông sãi lại có trong tay cuốn sách này. Thế là ông 
kể cho biết, khi xưa thân phụ ông đi theo sứ thần cứ 
ba năm một lần sang thăm viếng và triểu cống vua 
'Trung Quốc, chính thân phụ ông đã đem sách này tử 
triểu đình Bắc Kinh vẻ.35 Cha ông cần thận giữ sách 
này cho tới khi mất, lối lại cho các con và như một 
kho tầng quí báu ông mến chuộng hơn tất cả của cải 
nào khác, chính cha ông cũng cho biết thêm là khi ở 
Bắc Kinh đi thao sứ thần thì cha ông đã được những 
tiến sĩ đại Tây dương làm quà cho, lại căn đặn rằng 
người nào tin và giữ điều chứa trong sách này thì sẽ 
vượt qua đời này cách lành thánh và sung sướng vào 
thiên quốc. Từ khi thân phụ ông mất để ông mổ côi từ 
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nhỏ, mới lên sáu tuổi, ông quí mến giấu sách này 
trong một nơi kín trong ba mươi năm trời, rồi thỉnh 
thoảng mở ra và đọc những điều trong sách, ông 
chẳng hiểu gì cho tới ngày cuối cùng đây, sau khi 
nghe giảng, ông bắt đầu hiểu một chút. Tôi hỏi xem 
ông có biết nghĩa những chữ đại tự in ở đâu cuốn 
sách, nhưng ông thành thực trả lời là không. Thế là 
tôi đem cho ông coi những chữ như thế trong một 
cuốn sách của chúng tôi, đó là thánh danh Đức Giêsu. 
Đây là việc làm cho hết các kẻ tân tòng đều mừng rỡ 
và làm cho họ càng tin những chân lý chúng tôi giảng 
dạy. Họ đã nhận thấy, khi tôi cho họ coi, là nội dung 
cuốn sách ông sãi đem tới cũng là nội dung giáo lý của 
họ, không khác về thứ tự các điều, hay phương pháp 
giảng dạy. Giáo dân mi tôi yêu câu ông sãi để lại 
sách đó cho chúng tôi để chúng tôi sao chếp lại, 
nhưng ông không chịu và muốn đem về. Ông cũng 
chân thật cho mọi người biết, cũng không ai ép uống 
ông, rằng đức tin Kitô giáo bàn giải trong cuôn sách 
của ông và đức tín €húng tôï rao giảng đều phù hợp 
nhau, đó là đường cứu rồi đích thực và bảo đảm. Và 
nếu chính ông chưa tin theo điều lương tâm nói thì là 
tại sự nghèo khó, bởi ông không có phương tiện sinh 
sống ở chỗ nào khác, không có cách nào nuôi gia đình 
ngoài việc phục dịch trong đền. Ước gì Thiên Chúa 
cho ông một ngày kia nhận biết Người và thắng được 
trở ngại còn giứ ông trong tà đạo. 

Giáo dân tân tòng còn được vững đức tin và quí 
mến thực hành dạo Kitô khi thấy nhiều phép lạ 
Thiên Chúa làm trong cũng một thời gian này bởi 
phép cây thánh giá và nước thánh, nhất là khi chúng 
tôi làm cho các bệnh nhân, cả người hấp hối vả những 
người bị thân dữ ám. Bởi thế khi chúng tôi được mời 
tới giúp những kẻ xin chúng tôi (mà thường chúng tôi 
chưa đủ sức làm hết) có rất nhiều lương dân đi theo 
chúng tôi, trà trộn với gião dân và kẻ tân tòng, họ đón 
đường chúng tôi đi qua. Họ tọc mạch đến xem nghỉ lễ 
đặt tay trên bệnh nhân; chúng tôi đặt tay trên người 
bệnh, rẩy nước thánh và đặt thánh giá'trên người bị 
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qui ám. Họ thường rất bỡ ngỡ và rất mừng thấy bệnh 
nhân được khỏi tức thời và người bị qui ám được 
thoát khỏi ma qui hành hạ. 


CHƯƠNG 18. 


.__ GIÁO DÂN TÂN.TÒNG : 
DÙNG NƯỚC PHEP.VÀ THANH GIÁ 
LÀM PHÉP LẠ CHƯA NGƯỜI BỆNH 


Người ta có thể áp dụng rất đúng vào giáo hội mới 
Đàng Ngoài lời thánh Grôgôriô Ca nói vẻ giáo hội 
nguyên thủy : như phải tưới cho cây non vừa mới 
trồng cho tới khi chúng đâm rễ và bám chắc trong 
đất, thì giáo hội Kitô sơ khai cũng phải được bồi 
dưỡng bằng những phép lạ, cho tới khi lớn lên và có 
đủ sức để tồn tại. Và tôi cũng muốn nói rằng vào buổi 
đầu để tăng sức cho giáo dân tân tòng của giáo hội 
Đằng Ngoài thì Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để 
ưng chuẩn niểm tin họ xưng tụng. Họ thường vấy 
nước phép hay cho bệnh nhân sống từng giọt nhỏ mà 
chữa khỏi nhiều thứ bệnh. Vì thế họ rất sùng kính 
nước thánh. Không những họ giứ trong nhà mà còn 
khi đi đường đem theo những lọ nhỏ như một thứ 
nước hoa thơm quí báu để dùng cho mình và cho 
người khác. 

Có một quân binh tên rửa tội là Simon, ông trở về 
quê quán xa kinh thành chừng mấy dặm. xin 
chúng tôi một lọ con đựng đây nước thánh để đem 
theo. Vừa tới nhà, ông thấy có nhiều đồng hương bị 
bệnh, ông đã chữa cho lành hết, bằng cho uống một 
chút nước phép. Vì rất đông người từ các nơi mời ông 
tới và ông chỉ cho uống một vài giọt, thế mà trong 
một thời gian thì đã gì hết. Thấy chỉ còn chút ít 
dưới đáy và không muốn để cho những người mời ông 
tới không nhận được ơn lành bệnh họ mong mỗi, ông 
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liên nhất định, mà hẳn là Thiên Chúa gợi lên cho ông, 
đi đến một suối nước trong núi gắn đấy. Ông đổ đây 
nước suối vào, ông cũng ngây thơ vô tội đọc mấy kinh 
Sông giáo ông đã học và bỏ mấy hạt muối vào như ông 
đã thấy chúng tôi làm. Và thật là kỳ điệu, từ đó ông 
cho rất nhiều bệnh nhân uống và họ được lành tất ca, 
Thiên Chúa cho vậy, như Người đã làm trong Giáo 
Hội nguyên thủy. 

Có một viên quan lớn, còn là lương dân, rể của 
chúa, thấy trong một thôn thuộc lãnh thổ mình, hầu 
hết dân đầu bị chứng bệnh fruyền nhiễm phá hoại cả 
một miễn và đem đi một số dân làm cho lợi nhuận của 
ông sụt xuống trầm trọng. Ông đến khẩn khoản 
chúng tôi đem thuốc đến chữa và nhất là đem nước 
phép để chặn đứng thứ bệnh dịch tàn phá mọi vật. Để 
làm việc này ông truyển cho hai gia nhân đưa hai 
bình lớn để đem đẩy nước chúng tôi làm phép vẻ. 
Chúng tôi vui lòng làm theo điểu ông xin, cho rằng 
đây là việc của Thiên Chúa và chúng tôi chọn sáu giáo 
dân nhiệt tâm để đi làm việc bác ái cho thôn xóm đau 
khổ đó. Họ rất can đấm ra đi mỗi người đeo thánh giá 
và tràng hạt. Vừa tới nơi thì trong nhà thứ nhất họ 
đến, họ lập bàn thờ với ảnh thánh, rồi họ đọc một 
kinh vần tắt nhưng rất sốt sắng, sau đó họ làm ba cây 
thánh giá lớn đem cầm hai cây ở hai đầu và một cây ở 
giữa, biểu hiệu của cuộc đại thắng. Xong đâu đấy, họ 
chia tay nhau, hai SG: một, rao khắp các nhà có 
người bệnh, trong mỗi nhà cột một thánh giá ở nơi 
trọng nhất, chú lv đuổi tà ma ám ảnh. Ở vài nơi 
nghe thấy chúng kêu Ìa, than van lắm bẩm vì bị võ lực 
đàn áp. Trong tám ngày, nhờ thế lực cây thánh giá và 
cho bệnh nhân uống nước phép, họ chữa khỏi được 
hết, con số lên tới hai trăm bảy mươi người, trừ một 
người hấp hối gắn chết, họ đã rửa tội sau khi sơ lược 
dạy những mâu nhiệm đức tin và việc ăn năn tội mà 
người bệnh sẵn làm. Người ta nhận thấy hết 
những người được khỏi bệnh truyền nhiễm sau khi 
uống chút nước phép thì nhổ ra một thứ nước bần và 
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hội thối, là dấu chỉ có bùa ma quỉ họ đã nhận và cũng 
là dấu họ được khỏi, 

Những giáo dân tốt lành này khi trở về thì công bố 
những chiến thắng đã đạt được của Satăng và tỏ ra 
rất vui mừng. Thế nhưng lại buổn phiển vì một tai 
họa xảy đến cho người chúng tôi đặt làm bể trên và 
thủ lĩnh của đoàn. Ông này đã chết bất thân ít ngày 
sau khi trở về và không thuốc nào chữa khỏi. Về cải 
chết đột. ngột này, khi chúng tôi tổ ra xúc động và 
không sửng sốt, (thì một trong các đồng sự nói) xin 
đừng lấy làm lạ về cái chết của người này : đây là 
hình phạt công bằng của Thiên Chúa, vì ông đã dược 
biết phải làm việc đạo đức và bác ái này nhưng khôn 
như đã được lệnh, nhưng ông đã không làm như th , 
ông đã nhận một bộ áo viên quan cai trị miễn chúng 
tôi đến biếu để thưởng công. Người giáo dân này đã 
tường thuật trước mặt các người khác, thế là tất cả 
đều rất sợ, Và chúng tôi nhớ lại bệnh còi mà Grêzi đã 
mắo phải vì tội biển lận tương tự, Grêzi bị phạt mắc 
cũng thứ bệnh Thà Naaman được khôi, bối đã nhận 
thưởng vì sức khỏe đa giúp cho người khác. Viẻ này 
tử đây làm cho giáo dân dè dặt hơn vẻ điểm này, họ 
còn ấy náy cả lúc ăn uống nơi bệnh nhân họ đến chữa, 


Jc. =0 CHƯỜNG1g. 
CÔ MẤY GIÁO DÂN TÂN TÒNG HIẾN THÂN 
SUỐT ĐỜI PHỤC DỊCH CHUNG TÔI 


Ở xứ Đàng Ngoài có tục lệ, nghĩa là có những 
người nhiệt tình giả trá hiến thân suốt đời phụng sự 
tà thân hay ma qui làm cho họ thành nô lệ quyên lực 
của chúng, Có một quân bình tốt lành là giáo dân tên 
là Aniôn, thân thể cường tráng và chừng ba mươi 
xuân xanh, xúc động bởi một tâm tình rất đạo hạnh 
và rất thánh, đến xin tướng lãnh còn là lương dân cho 
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mình nghỉ việc quân binh phục vụ hàng ngũ chúa Đàn. 
Ngoài tr phục ` đức Chữa trời đất s đức Giêsu Ki 
trong giáo hội Người. Được tổi, nông: cu cho 
hoặc bạn vo khí của anh cho người khác có tì dùng vào 
việc xấu ĐT ớt ném xuống một hỗ sâu, để không ai 
có thể bị hại. Thế rồi anh đến nhà chúng tôi, rất khiêm 
tốn và nhiệt thành xin được ở với chúng tôi như những 
H vê đây tớ sẩn sàng (theo anh nói) phục dịch và vâng 
lời chúng tôi trong mọi điểu chúng tôi truyền, không 
mong hấn thưởng nào của chúng tôi, nguậi phần thưởng 
của Thiên Chúa mà anh phụng sự nơi bản thân Ch ng 
tối, Chúng tôi rất Đăng lòng nhận thiện chí của anh và đ 
anh ở nhà chúng tôi. Ảnh giúp rất nhiều việc cho chúng 
tôi, nhất là anh gánh trên vai, tử sôn, ở khả xa nhà, đưa 
vẻ tất cả số nước cần dùng không nhưng cho việc bếp 
núc mà cho cả việc làm phép nước thánh. Vì mỗi ngà) Ỉ 
phải dùng tới rất nhiều nước, để làm thỏa mãn lông sốt ị 
sắng của những người đến xin. Đó cùng là một lý do 

khiến anh Anfôn Siêng năng lạ lùng, vì anh tưởng Nrềi 

nước anh gánh được dùng vào việc trừ ma qui, chưa làn: 

bệnh nhân và làm cho danh 'Thiên Chúa và vinh quang 1Ì 
đức Kitô lan rộng. Anh kiên trì suốt hai mưởi năm, cho Ì 
tới bây giờ, bà những việc khiêm tốn: Anh rất quí mến 

và kính trọng chúng tôi, ngay trong những lúc khó khăn 
nhất, như sẽ nói sau. 


Thiên Chúa không những thương ban cho chúng tôi 
người phục dịch việc trong nhà mà còn ban cho người 
giúp đỡ để chỉnh phục và dạy dỗ đân chúng. Vì một mình 
tôi cáng đáng hết, tôi phải vừa giảng vừa dạy giáo lý bốn, 
năm hay sáu lần mỗi ngày. Người dầu tiên có khả năng 
giữ chức vụ này là Phanchioô, ngày nay còn hoạt động 
rất có ích và rất nhiệt thành. Ông đa trở lại đạo như sau. 
Một hôm, trước mặt giáo dân tân tòng và lương dân, tôi 
bài bác đạo giáo của Xaca hay Thích ca mà tôi đã nói ở 
trên „. Phanchicô có mặt trong buổi nói truyện. Lúc này 
Nói giữ chức vụ thầy si... Sau bài giảng đó, ông đứng lên 
và lớn tiếng nói với tôi trước mặt mọi người tương tự như 
sau. Tôi đã trải qua mười bảy năm tuổi đời để trung 
thành và kiên trì phụng sự nhà chùa, vì tôi xác tín rằng 
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Sưuợu. 


với những việc phục dịch của tôi, tôi được các thân tôi 
tôn thờ trả công cho tôi, nghĩa là ở đời sau các. D8 đối 
đãi tốt với vong linh cha tôi đã quá cố bỏ tôi từ hỏi 
còn nhỏ dại. Nhưng khi nghe bài giảng của cha, tôi thấy 
tôi đã phí phạm thời giờ ... Bây giờ tôi phải làm gì để đền 
tội và sửa sai ? Tôi đáp là tôi khuyên ông can đảm và 
Thiên Chúa cao cả làm chủ mọi việc, một mình Người 
đáng cho ta phục dịch, Người rất nhân hậu, Người không 
bỏ những kẻ thành tâm trở lại cùng Người. Vậy ông nên 
làm như người lử hành đã mất một phần ngày lạc đ Ệ 
nhưng vừa thấy mình lạc thì tìm đường ngay nẻo chít 
để chuyên chú tiển bước, không còn để mất thời giờ tì 
lại nữa. Phần ông đã bỏ mất những năm tháng tốt đẹp để 
phụng thờ hư vô và tội ác biết bao thần giả trá, thì không 
trì hoãn, ông phải bỏ việc đã làm và nhập hàng ngủ 
những kẻ tin theo chân lý ông đã bắt đâu nhận biết, Ông 
sẽ được tha thứ các tội và được thưởng côn xứng đáng. 
Ông thành tâm nghe lời tôi khuyên bảo và thực hàn 
ngay tức thì. Ông liên bổ đến ông đã phục địch và những 
bồng lộc lớn Ông được để vâng theo chức vụ và ơn Đức 
Thánh Linh: Ông cũng thông truyền cho một số lươn, 
dân tin tưởng nơi ông và bây giở ông dẫn dụ cho biết 
chân lý. Còn ông (được rửa tội ngày lễ thánh Phanchicô 
Xavie) ông lấy tên rửa tội là Phanchicô. Lòng sốt sắng 
của ông không ngừng ở đây, và mấy ngày sau, ông đến 
tìm chúng tôi và nài xin chúng tôi cho ông được ở với 
chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận ông, vừa để có 
ông là chứng nhân quan trọng của đời tư chúng tôi và 
vừa để cho ông tỉnh thông các điều giáo lý mà chúng tôi 
đọc cho ông mỗi ngày một giờ để ông học thuộc lòng 
trong mấy tháng. Ông chăm chỉ học cho có đủ khả năn, 


dạy kẻ khác, như ông vẫn làm cho tới nay, với nhiều kết 


quả. Thế rồi ông tự thú với chúng tôi rằng một tron 
những lý do ông tìm đến sống với chúng tôi, chính là đ 
khám phá xem đời sống chúng tôi có phù hợp với giáo lý 
chúng tôi dạy và khi nhận thấy chúng tôi còn sống khắc 
khổ hơn điều chúng tôi khuyên răn kẻ khác thì bấy giờ 
ông mới chịu khuất phục và vững vàng tin theo. Tử đó 
êng vào dòng chúng tôi, mười lãm năm sau khi ông trở 


lại, ông không bao giờ ngừng (cả ngày trong thời gian 

nhà tập vì cần phải có thợ) làm chức vụ thầy giảng mà 

ông thưa hành rất xứng đáng và có kết quả không lường 
được. 


CHƯƠNG 920. ẳ 


| CHÚA ĐÀNG NGOẠI BẮT - 
ĐẦU XA LANH CHỦNG TÔI 


'Chúng tôi tước mon ¿ được những thành quả lớn lao và 
tốt đẹp trong giáo đoàn mới ở Đàng Ngoài. Vì thực ra từ 
lễ giáng sinh cho tới lễ phục sinh đã trở lại hơn năm trăm 
lương dân, trong đó có mấy người thuộc hàng đệ nhất quí 
tộc và rất nhiều người khác có nhiều vợ trước khi chịu 
phép rửa tội, theo phong tục bản xứ, nay đã can đảm bỏ, 
chỉ giữ lại một vợ chính thức mà thôi, Đây là một thắng 
lợi làm đẹp lòng Thiên Chúa và để thưởng công, Người đã 
cho một số nhờ lời cẩu nguyện được ơn trử qui khỏi 
người chúng ám. 


Nhưng cũng là điều làm cho ma qui điên rổ chống lại 
chúng tôi. Tử đó, chúng dùng hết thế lực của chúng để 
Eây trong tâm trí nhà chúa sự ghen ghét chúng tôi và các 
CÔN viân chúng tôi làm. Trước hết chúng lợi dụng chính 

“ eä€ bà Ùé mà các giáo hưu tần tông lại li dị. Các bà 


này khinh dể không chịu lấ những người chồng ở giai 
cấp thấp hơn những người trước, nên gây xôn xao trong 
kinh thành, đến nỗi các tiếng độn và iếng than vấn tới 
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tai chúa, ngài cũng có nhiều cung phi và không muốn 
bỏ, nên phật ý vì thấy có thần dân tốt hơn và có lương 
tâm hơn mình, Do đó chúa giận chúng tôi vì chúng tôi 
bất dân tân tòng phải li dị các vợ mọn. Chúa gửi một 
văn thư tai hại và khá chua xót không phản chiếu mối 
thịnh tình tới nay chúa vẫn có đối với chúng tôi. Văn 
thư này được thao tương tự như sau : "Đạo nào (hở 
các ngtơi) các ngươi giảng trong nước ta ? Các ngươi 
truyền cho thần dân ta chỉ được lấy một vợ mà ta thì 
muốn có nhiều để sinh nhiều con trưng thành với ta. 
Từ nay các ngươi hãy gạt đi đừng giảng đạo đó nữa : 
nếu các ngươi không tuân lệnh thì ta sẽ chém đầu các 
ngươi và ngăn cấm các ngươi từ nay chớ tiếp tục làm 
điều ta cấm". Nhận được văn thư mà người ta nói là 
do chúa gửi tới, chúng tôi hơi nghỉ ngờ không biết có 
thật do chúa, ngài chưa bao giờ nói với chúng tôi với 
cung giọng này hay với những lời lê như thế, hoặc 
nếu không phải do sự bày đặt của người mang văn thư 
mà chúng tôi biết là có rất nhiều vợ. Chúng tôi nhớ 
lại việc đã xảy ra ít lâu nay, có một tên ¿rộm ban đêm. 
đột tim) chúng tôi và gặp một ông già không ngủ 
được, hân nói, để ngăn cản không cho ông hô hoán 
lên, rằng nó được lệnh chúa đến giết tôi trong giường, 
thể là ông giả ngậm miệng để nó vào phòng tôi lấy hết 
những gì nó thích, thế nhưng không động đến bản 
thân tối. Do đó chúng tôi vẫn nghỉ ngờ không sao giải 
quyết nổi và cũng không dám lên trình chúa. Chứng 
tôi vẫn tiếp tục như thường lệ : ph‹n đấu và lên án đa 
thê, không sợ đe dọa bị chết, vì đó ià điều chúng tôi 
mong mỏi vả vì là phản thưởng vinh quang nhất vẻ 
những việc nhỏ mọn chúng tôi làm và biết rằng hạnh 
phúc của chúng tôi ở đời này là sửa soạn vinh quang 
đó. 

Ma qui còn khích động nhiễu thù địch hơn nữa nơi 
chúa, đó là những hoạn quan có nhiệm vụ săn sóc các 
cung phí. Họ sợ chúa trong quá khứ vẫn quí mến 
chúng tôi, nếu ngài tia đạo và chiểu theo đạo thì phải 
ruông bỏ các cung phi, mà họ thỉ dựa vào các bà để 
được mọi nguyện vọng, thế là họ thuyết phục chúa 
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rằng tôi la thày phù thủy làm mê hoặc người ta bằng 
lời nói của tôi, tôi sai khiến làm các việc theo ý tôi và 
có thể sát hại nếu tôi muốn bằng hơi thở của tôi. Họ 
vận động thế nào mà chúa không còn muốn nghe tôi 
nói và không cồn vời tôi đến gần chúa, bởi vì (theo họ 
phao tin) hơi thở tôi có thể làm cho chết. Tôi không 
biết cảm tưởng xấu họ đồn vẻ tôi thế nào, nên tôi 
sửng sốt thấy chúa chẳng còn vời tôi đến đàm đạo với 
chúa và dự tiệc như trước vẫn có lệ, như cho tôi ngồi 
cạnh ngài và tự tay tiếp thức ăn cho tôi, thực ra nếu 
tôi được vời và thường rất hiếm, để thưa truyện với 
chúa, thì bây giờ tôi phải đứng ra, đến nỗi như thể 
chúa nặng tai, phải eố viên hoạn quan đem lời tôi đến 
chúa, mà thường hoạn quan tự ý làm sai lạc lời tôi 
nói. Tôi không biết. việc thay đổi này bắt nguồn từ 
đâu. 

Tin đổn tôi là phù thủy và tôi giết hại bởi hơi thở 
tôi nếu ai đến gần tôi, tia đó đã gieo rắc sâu trong phủ 


chúa, đến nỗi một hôm có một tướng lãnh trong hủ 


s hờ ch: úng lúc tôi NI ¿On 

mà) ¡ cửa, Vì lịch sự Ki Noi Ki À Ì gần tôi 
để nghe rö điều tôi giảng, nhưng ông đi ra và rút lui, 
sau này người ta cho tôi biết, vì ông sợ đến gần tôi khi 


tôi mời ông, tôi có thể làm ông chết vì hơi thở của tôi. 
Thật ra tôi thần phục những con người ngây ngô và 
ma qui mưu mô xảo quyệt đã làm chở người ta xa lánh 
không nghe lời Thiên Chúa. Tên quí quái này còn 
dùng cách đó để gièm pha và làm cho người ta nghỉ 
ngờ phép rửa tội chúng tôi cử hành. Bởi vì một ngày 
chủ nhật, sau cơm tối, tôi sửa soạn làm phép rửa tội 
cho hơn tám mươi người, tới nghỉ thức muối phép đặt 
trên dĩa thì có một lương dân do ma qui xúi giục bước 
vào nhà thờ và lớn tiếng kêu lên : hãy coi chừng, quân 
khốn Hàm), coi chừng bùa ngải trong dĩa. Nói xong, 
hắn chạy mất. Thế là buộc lòng tôi phải giơ eho mọi 
người dự xem trong dĩa chỉ là thứ muối bản xứ đã làm 
phép. Mọi người đều tin và không bị ngăn cản chịu 
phép rửa tội cách sốt sắng. 
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„_ ,CHƯƠNG3L 
NHƯNG CACH THẾ CHUNG TÔI DÙNG 
ĐỀ XOA DỊU TÂM TRỊ CHÚA 
VA ĐANH TANNGƠVỰC  —, 
TRONG KHI THỦ gi THEO DOI CHỦNG 


Trong khi chúng tôi không được chúa vời tới như 
trước và được chúa tin cậy thì xảy ra nguyệt thực. 
Chúng tôi cho phổ biến hình vẽ và viết trên trang 
giấy mấy ngày trước khi xảy ra, với mấy lời cắt nghĩa 
sơ qua về độ lâu, từ đầu cho tới cuối. Phải thêm rằng 
mặc dầu người ta theo tục lệ đưa ra tất cả súng ống 
trong nước, nhưng không làm cho độ lâu ngắn lại một 
phút, và khi ngất ta không làm gì được để cứu mặt 
trăng và để đuổi hay dọa con rổng nhất quyết cần xé - 
vật đó, thì mặt trăng vẫn cứ bị ăn toàn khối như 
chúng tôi đã phác họa.. Và vì chúng tôi. không còn 
được bự do đi lại nơi phủ chúa, thì chúng tôi đã có 
cách chuyển đến tay chúa hình ảnh chúng tôi công 
bố. Chúa xem kỹ và cấm ngặt, nếu không se bị trừng 
trị nặng, không cho bản một phát súng nào, chỉ được 
làm những gì theo tục lệ trong đêm có nguyệt thực 
mà thôi. Và khi đã thấy mọi sự xảy ra như chúng tôi 
đã nói trước, thì chúa rất khen sự hiểu biết của chún, 
tôi và bắt đầu bênh vực chúng tôi chống lại những kế 
nói xấu chúng tôi. Dầu sao ngài vẫn còn một chút sợ 
chúng tôi, không tin chúng tôi như trước, tâm trí ngài 
còn vương vấn vào hai hạng người ra tay làm hại 
chúng tôi. 

Hạng người thứ nhất là những ¿hảy phủ thủy. Vì 
chúa tin theo dị đoan điện dại và ma quái, nên họ 
cũng dễ làm cho chúa nghe theo vu khống của họ. 
Điều làm cho họ ghét chúng tôi đó là thấy giáo dân 
tân tòng khắp nơi làm phép lạ chữa bệnh nhân, như 
thế pháp thuật của họ bị xuống giá, người ta ít dùng 
và nguồn lợi nhuận cũng giảm. Thực ra cũng có một 
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số bệnh nhân chết, chúng tôi đã rửa tội trước, vì 
chúng tôi tới thì đã quá muộn. Do đó họ gọi đạo chúng 
tôi là đạo chết và phao tin đến tai chúa là chứng tôi 
đến để sát hại thần dân của chúa và những quân binh 
tốt nhất của ngài, chúng tôi làm chúng yếu sức để rỗi 
rơi vào tay địch. Thật là một vu khống bï ổi, nhưng 
được cái là chúa dễ dàng lấy lượng khoan hồng và lý 
trí mà bênh chúng tôi. 

Nhưng chúa dễ nghe theo những tố cáo của các 
thày sai. Những người này rất ghét chúng tôi vì thấy 
đến thờ của họ trở nên hoang vu, lợi lộc suy giảm. 
Thế là họ vận động chúa vì chúa rất ưng việc thờ 
'cúng tả thân, coi chúng tôi là thù địch. Lúc này xảy ra 
việc trở lại đạo của viên quan rất tốt cùng cả gia 
ng tà ngàn là lương dân) ông đã cho dựng một 
nhà dùng làm đền tà thần, nhưng chưa dựng bàn thờ 

vì ông chịu phép rửa tội, nên 


và đặt tượng. Nhưng: 
bng thợ GÓ dự 4ph và t quyết biến nhà đó làm 
, để thờ "Thiên Chúa và đức Giêsu 


' Ki hán \g mời chúng tôi đến làm 
áC và Các -lễ thông dụng nơi 
LH. "n0 VEiPhier chỉ muốn làm bay nhận sau khi 


đến coi và xem xét tình trạng. Chúng tôi sợ nhà đó 


còn ở trong tình trạng một đền khác ở ngoại ô kinh 
thành. Đền này đã do mấy giáo dân dựng trước khi 
trở lại đạo, rồi sau dâng cho chúng tôi để làm thành 
nhà thờ. Nhưng nhà này còn đẩy dị đoan và tượng 
thân vẫn còn ngự trên bàn thờ. Thế là chúng tôi 
không muốn nhận, trái lại cứ để cho thành hoang vu 
đổ nát, vì sợ nếu chúng tôi đập phá tượng thì làm 
phật ý những kẻ mê tín sùng bái và chúng tôi bị họ 
ghét và bị bất. Đó cũng là lý do giáo luật rất khôn 
cảng đổ phòng. Nhưng nhà này, sau khi chúng tôi 
đến thăm và thấy có đủ điều kiện, vì chưa dùng vào 
việc thờ tà thần thì chúng tôi nhận và long trọng 
dâng kính đức thánh mẫu Mẹ Thiên Chúa, đặt ảnh 
Người trên bàn thờ, Người bổng Con là Đấng Cứu 
Thế có Ba Vua quỳ chấu. Rồi chúng tôi còn dâng 
thánh lễ và sau cùng là một bài giảng riêng về nghỉ lễ 
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cung hiến, trước mặt đông dân chúng đêm có cä giáo 
dân tân tòng và lương dân, tất cả đều rất hài lòng. 
Thế là ma quỉ điên rổ và phẫn nộ xúi các thây sãi 
vu khống chúng tôi nơi chúa rằng chúng tôi đập phá 
tượng thần ở các đến. Chúng xin chúa thu xếp và xét 
xem đạo chúng tôi giảng là đạo ủy diệt các thên uà 
phá đổ tôi giáo cỗ truyễn trong nước, có nên được 
dung thứ không. Không điều tra thêm, chỉ dựa vào 
một cuộc họp vội vã, chúa liễn ra sắc lệnh phạt rất 
nặng và cấm thần dân trong nước từ nay không được 
theo đạo Kitô là đạo phá đổ thản phật tử mọi đời vẫn 
được thờ cúng. Sắc lệnh được niêm yết ở cửa nhà 
chúng tôi, trước mặt chúng tôi và trước mặt đa số 
giáo dân. Việc này làm cho chúng tôi rất lo sợ và bắt 
buộc chúng tôi phải tức thì chạy tới chúa và xin ngài 
cho chúng tôi được đến triều yết. Ngài bằng lòng, 
Chúng tôi trình bày, tại sao địch thù mỗi. ngày vì ghen 
ghét chúng tôi mà đặt ra những vu khống sai lạc để 
làm hại chúng tôi, và chỉ có sự khôn ngoan sáng suốt 
như khôn ngoan:sáng suốt của chú4 rnới khám ph ra, 
đâu là những ơn huệ và biệt đãi chúng tôi mủ được 
do lòng nhân ái của chúa, do đó làm cho họ thù ghét 
và vu khống chúng tôi là những người vô tội. Chúng 
tôi khiêm tốn khẩn nài ngài đừng lên án chúng tôi, 
theo những lời địch thù tố cáo trước khi chưa nghe 
chúng tôi thưa trình, Muốn thế trong khi chờ đợi điều 
tra thêm, xin ngài hủy bỏ sắc lệnh đã niêm yết, theo 
ngài truyền, ở cửa nhà chúng tôi. Kỳ lạ thay, lời khẩn 
nài đã làm dịu cơn giận chúa và lấy lại được lòng ngài. 
Tức khắc ngài nhận lời cho chúng tôi quyền rộng rãi 
để giảng đức tin với điều kiện là không được đập phá 
tượng thân. Chúng tôi chân thành cảm tạ ơn huệ ngài 
ban và cho ngài tin chắc rằng không bao giờ chúng tôi 
dạy giáo dân đập phá tượng, trái lại chúng tôi cấm 
ngặt không để họ lang mạ và nghiêm chỉnh căn đặn 
họ phải sống hòa bình với hết mọi người. 'Thế là chúa 
rất hài lòng đến nỗi còn ban cho nhiều thứ thịt ngon, 
chúng tôi chia cho giáo dân, khi chúng tôi vào chảu, 
còn họ ở lại trong nhà thờ để cầu xin cho chúng tôi. 
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Khi thấy chúng tôi trở về được như ý và hổi phục ơn 
huệ chúa ban (cứ theo quà chúa ban cho thì biết), họ 
liên đội ơn Thiên Chúa nghìn lần. 


CHƯƠNG 22. 
GIÁO DẪN TÂN TÒNG 
_SỐT SẮNG MỪNG CÁC LỄ TRONG NĂM. 


Chúng tôi đã mừng iẾ Giáng sinh3* hết sức long 
trọng, nghĩa là chúng tôi bát đầu rửa tội công khai 
mấy kê tân tòng, được tái sinh trong Chúa Kitô vào 
chính ngày Người giáng sinh. Hơn nữa, trong đêm 
Noen giáo dân tân tòng sốt sắng và hoan hi hát các 
bài ca sinh nhật và những bài ca tôn giáo khác. Mà vì 
ban đêm, không cho phép phái nữ vào nhà thờ theo 
thuần phong mỹ tục xứ này, nên mới tảng sáng, họ đã 
đậy sớm và đến nhà thờ rất đông. Chúng tôi trình bày 
ảnh đức Giêsu hài đồng cho họ bái thờ và hôn kính, . 


H 


tôn đều tỏ ra xúc động và cảm mến không sao 


“được, 


Tới ngày đâu năm, theo tục lệ lương dân, thường 
có những cúng bái mê tín dị đoan trong ba ngày 
Tết.°5 Chúng tôi truyền cho giáo dân làm những việc 

o đức trong ba ngày này : để thay thế cái hộp treo ở 
đầu cây nêu cao dựng ngay ở cửa nhà, như chúng tôi 
đã nói ở quyển một, thì chúng tôi khuyên họ đặt cây 
thánh giá : họ làm theo, Thế là trong khắp phố 
phường trong kinh thành người ta xem thấy biểu hiệu 
đáng kính của việc cứu rỗi được đựng cao vót quá mái 
nhà làm cho ma qui sợ hãi và các thiên thần vui 
mừng. Chúa cũng nhận thấy khi vào ngày đầu năm 
ngài di qua phố, trong đám rước long trọng đã kể ở 
trên; thầy thánh giá cắm cao chót vớt thì ngài nói : 
đây là biểu hiệu của giáo dân. Trong ba ngày đâu, 
chúng tỏi đã cho huấn dụ và cho giữ như sau, Ngày 
mồng một Tết kính công việc tạo thành và gìn bài 
(muøn loài), kính dâng Thiên Chúa Cha. Ngày mồng 
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hai, nhận biết ơn cứu chuộc, cao cả khôn sánh, kính 
dâng Con Thiên Chúa và ngày mồng ba, khiêm tốn 
cảm tạ Chúa Thánh Linh vì ơn được gọi vào đạo Đức 
Kitô. Và không ai là không hăm hở làm các việc này,, 
không ai là không vui mừng sưng sướng. 

Sau đồ ít ngày là lễ đức Trinh Nữ Dâng mình vào 
Đần thánh. Chúng tôi long trọng làm phép nến.38 Mỗi 
giáo dân tân tòng đếu cẩm nếu sáng bước vào nhà 
thờ. Họ làm rất vui vẻ và với những tâm tình sốt 
sắng. Rồi họ được đem nến về nhà dùng trong trường 
hợp có người chết để ghi nhớ lại. Họ rất sung sướng. 
Lương nhân thường sợ không muốn nhắc đến cái chết 
và không ai dám đọc tên đó ra trước một người quyển 
quí, vì thế để khỏi làm phật ý, họ phải nói trại đi hoặc 
nói quanh. Còn giáo dân, ngay cả những người cao 
sang, họ không còn ngại nghe nói tới cái tên thường 
làm cho người khác không bằng lòng, họ còn lợi dụng 
để hẹc cách dọn mình chết lành. Họ tin nến làm phép 
này giúp họ trong giai đoạn tối hậu và nguy hiểm của 
đời sống, để xua đuổi tướng lãnh tối tăm và địch thủ 
của ơn cứu rỗi. : 

Tới mùa chay thánh, trong giáo hội Kitô giáo người 
ta giữ chay rất sốt sắng, còn đối với người Đăng N goài 
thì không khó khăn gì. Chúng tôi biết lương dân giữ 
chay rất ngặt để tôn sùng tà thần, họ không những 
kiêng thịt và trứng, lại kiêng cả sữa lâ thứ không 
thô%g dùng ở xứ này, kiêng cả hết các thứ cả, và 
không phải trong một hay hai tháng mà suốt đời, đến 
nỗi họ điên dại mê tín tin rằng họ phạm một trọng tội 
nếu giết một con vật nào hay bất cứ một con chim 
nào, vì không phân biệt giữa tội giết một người với 
giết một con gà. Dấu biết Giáo hội không bắt giữ chay 
nghiêm khắc như thế, song tất cả những người Giáo 
hội không chuẩn cho, đều giữ rất sốt sắng trong suốt 
mùa chay. Vào đẩu mùa Vọng thì tôi cho họ biết là 
cũng có nhiều người nhiệt tình ăn chay trong mùa 
này cho tới lễ Sinh Nhật. Vì thế cũng không {t giáo 
dân nồng nàn giữ chay. 
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Theo tục lệ trong Giáo hội, vào cuối mùa chay,37 
chúng tôi lâm phép lá. Mà bởi vì trong khắp nước 
Annam không có cây ôliu, chỉ có rất nhiều cây dừa 
xanh tốt, nên chúng tôi sử dụng lá dừa trong nghỉ lễ. 
Không những có rất nhiều giáo dân mà cả lương dân 
cũng đến dự nghĩ lễ làm phép lá. Cả nhà thờ, cả ở 
ngoài cũng không đủ chứa, mặc dẫu có sân rất rộng, 
thành thử có ít người phải ra ngoài. Giáo dân sốt sắng 
giữ lá phép và đem vẻ nhà dùng để xua đuổi tà ma và 
qui ám. Trong thời gian thánh này, mọi người đều 
xưng tội rất sốt sắng, nhưng tất cả không được rước 
lễ vì thiếu bánh thánh, tất cả bánh chúng tôi lưu trữ: 
đều bị hỏa tai đem đi hết. Không sao nói hết tâm tình 
thương mến và khóc lóc khi họ đến thờ lạy ảnh thánh 
giá ngày thứ sáu tuầu thánh, nghi lễ này làm cho họ 
rất động lòng sốt sắng và xót thương. 

ME j tôi không cử hành nghỉ thức kinh đêm 
trong tuần thánh vì chúng tôi ‹6 ít người và giáo dân 
tân tòng không giúp chúng tôi được việc gì vì không 
hiểu biết sách (latinh). Để cho họ khỏi bị thiệt thôi, 
thì ehúng tôi đã chia các mẫu nhiệm thương khó làm 
mười lắm để tài chính. Cứ sau khi đọc chung mười 
kinh chuối hạt thì ngắm một đoạn và suy niệm một 
trong mười lắm sự-thương khó, sau mỗi lần như thế 
thì lại tắt một trong mười lăm ngọn nến sáng theo tục 
lệ trong Giáo hội Rôma. Trong nghỉ lễ, họ khóc lóc, 
kêu gào và rên ri tỏ lòng mến thương những thống 
khổ và cái chết Chúa Cứu thế chịu, người lân cận 
cũng đến nghe. Vì thế phải khuyên họ kiểm chế để 
làm cho lương dân không còn cớ phán đoán sai lắm về 
lòng đạo đức của họ, chính lương dân làm gì có những 
tâm tình đó. 


"` 
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_ CHƯƠNG 28. 


CẢI CHẾT LÀNH THÁNH 
CUA MÂY GIAO DÂN 


Trong tuần bát nhật Phục sinh mà chúng tôi đã cử 
hành rất hoan hi và long trọng, thì Thiên Chúa đã gọi 
về chấu Người ba giáo dân sốt sắng nhất như thể 
Người hái những trái chín nhất đem vẻ đời vĩnh phúc. 

Người thứ nhất mới là giáo dân được bảy tháng và 
có tên rửa tội là Tđéô một người lương thiện và rất 
nhiệt thành tuân thủ bổn phận một giáo dân tốt, 
Thân thể thì ốm yếu nhưng tình thần thì mạnh mẽ, 
ngày đêm chỉ suy niệm luật Thiên Chúa. Ông ngã 
bệnh nặng và thấy cái chết không xa. Ông mời chúng 
tôi đến để học cách ăn ở của người giáo dân tốt, 
Chúng tôi đến ngay và thấy ông đã quá yếu sức, 
chúng tôi khuyên ông chịu các phép bí tích để vượt 
qua bước cuối cùng và nguy hiểm, ông bắt đâu bằng 
Ẳ xưng tội. Ông hỏi chúng tôi Xem €6 phẩixưng các 
tội trước khi ehju phép bí tích thứ nhất. Chúng tôi 
đáp là không, vì các tội đó đã hoàn toàn được xóa bỏ 
bởi phép bí tích đầu tiên và tuy cũng nên tái thống 
hối tất cả những tội cũ, nhưng chỉ buộc phải xưng 
những tội phạm từ khi chịu phép rửa tội là chất liệu 
của phép giải tội, thường gọi là bàn thứ hai sau cơn 
đảm tàu. Tađêô nghe vậy thì tạ ơn Thiên Chúa, ông 
nói, tôi chỉ biết xưng tội, lương tâm tôi không khiển 
trách tôi tử ngày tôi chịu phép rửa tội, tôi luôn luôn 
chuyên chú làm đúng theo hết sức tôi lẻ luật và huấn 
giới Thiên Chúa truyền. Trên đầu ông, ông để cuốn 
sách kinh trong đó cô mười lễ luật Thiên Chúa. Tôi 
câu nguyện cho ông bên cạnh giường ông, theo tục lệ 
và sau khi khuyên bảo ông đôi lời tôi lui ra để cho ông 
nghỉ, sau đó tôi tở vào thì tôi đã thấy ông trút hơi 
thở cuối cùng trong Thiên Chúa, tay vẫn nắm chặt 
trên ngực cuốn sách kinhŠÊ ông quí mến trong đó có 
chép mười điều răn thánh. 
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Hai người khác cũng chết hầu như cùng một lúc, 
cả hai đều nổi tiếng về dòng dõi sang trọng, nhưng 
nhất là về nhân đức và đạo hạnh. Cả hai đầu có tên 
rửa tội là Pêrô và cả hai đều chết vào ngày Giáo hội 
cho đọc Phúc âm thánh Phêrô đến viếng mộ Chúa 
Giêsu. Chúng tôi và tất cả giáo dân đều rất tiếc vì 
thấy hai cột trụ của Giáo hội sơ sinh Đàng Ngoài đã 
đồ ngạ. Người thứ nhất là viên tướng lãnh đã nói ở 
bắn Tấn rất trung thành với chúa đương thời và với 
đức tiên vương thân phụ. Viên tướng lãnh nhân đức 
này khi vừa xung phong làm quân bình đức Kitô thì 
đã tuyên bổ với các con rất đông rằng ông sẽ không 
nhận chúng là con nếu chúng không nhận Thiên 
Chúa đấng tạo thành vạn vật làm Cha và đức Giêsu là 
Con Người. Vì thế ông lôi cuốn chúng tìn theo đạo 
Kitô cùng vợ ông và gìa nhân. Ông còn tỏ lòng nhiệt 
thành và sốt sầng trong sự kiên trì đi nhà thờ, Vì khi 
đã làm các việc thuộc chức phận trong phủ chúa và 
tháp tùng chúa khi chúa ra triều yết để hộ vệ bản 
thân ngài, thì ông đến nhà thờ và sau khi.làm việc, 
#hẩ lông rôi thì ông đứng ở cửa nhà thờ để ngăn 

' không chớ có tiếng ồn äo và lũ người tới làm át 
tiếng giảng, thành thử ông như chân gác cửa, Mà vì 
ông được chúa tín nhiệm nên ông canh chừng cho mọi 
người làm việc bổn phận và giứ không để lương dân 
chi đến nhà thờ vì tọc mạch. Thiên Chúa cho ông dọn 
mình chết vì một việc bác ái và kiên tâm chịu khó vào 
cuối mủa chay. Trong thời gian này ông chứa trong 
nhà tới mười sáu bệnh nhân, trẻ cũng có mà tôi tớ của 
ông cũng có, trong số người này có người đã chết. 
Đêm ngày ông tận tâm tận lực thi hành đủ thứ bác ái. 

ng tỏ ra kiên trì và không mệt mỏi để hầu hạ cũng 
như giúp họ tắt thở. Những khó nhọc ông nhẵn nại 
chịu đựng đã làm cho ông ngã bệnh. Chúng tôi khôn 
bao giờ bỏ ông, hằng giúp đỡ ông cho tới khi ông sốt 
sáng, chân thành phó thác lính hẻn nơi Thiên Chúa, 
Chúng tôi mong cho ông sống lâu hơn để được nâng 
đỡ và được nhiều ích lợi nhờ thanh thế của Ống. 
Nhưng Thiên Chúa quan phòng đã kín đáo muốn an 
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bài cách khác. Sau khi ông mất chúng tôi có nhiều lý 
do luyến tiếc và sợ hãi, vì ngôi nhà giáo hội cùng khổ 
này rạn vỡ, từ khi cột trụ lớn đã đổ. Địch thù của 
chúng tôi, chúng đã âm mưu qui quái vu khống cho 
chúng tôi là đã làm phù phóp để giết hại một người 
rất cần cho chúng tôi. Chúng còn muốn thuyết phục 
chúa ghét chúng tôi. 

Cùng một ngày cái chết của người thứ hai cũng tên 
là Phêrô đủ làm cho chúng tôi đau đớn vì tang tóc. Đồ 
là viên quan đã nói ở trên. Ông biến nhà ông thành 
nhà thờ, nơi xưa kia ông cúng tế tà thần.: là 
người rất được người em của chúa quí mến và 
thiện. Ông đã đi công cán mấy việc quan trọng ở tỉnh 
Thanh Hóa. Ở đó ông ngã bệnh nặng nhưng không 
muốn nhầm mắt khi chưa được nhìn thấy chúng tôi 
và được sự giúp đỡ của chúng tôi. Ông hết lòng câu 
xin Thiên Chúa cho ông có đủ phương tiện. Thấy 
lương y cho bệnh ông là bệnh bất trị thì ông sai quân 
lính cắng ông vẻ kinh “hành, xa chừng mấy ngày 
đàng, không n ' tả 1 TRN. và nhọc mệt hành 
trỉnh, ngay cả cái chết đã nắm chảe, miễn là ông có 
thể về đến nơi và còn sống để trông thấy chúng tôi. 
Thiên Chúa cho ông điểu ông nhiệt tâm cẩu mong. 
Vừa tới nhà thì ông đã kiệt sức và chỉ còn thoi thóp 
thở, chỉ còn chút sức do lòng can đảm và sốt sắng. 
Được tin ông trở về, chúng tôi chạy lại thăm ông. 
Chúng tôi chưa tới sớm hơn thì 6g đã bắt đâu như 
một Simong thứ hai, bằng lòng chết trong khi ca hát 
trao phó linh hổn trong tay chúng tôi để chúng tôi 
chuyển vào tay đấng Tạo Hóa. Ông muốn tạ ơn Thiên 
Chúa và muốn vậy thì ông quì gối xuống để cẩu 
nguyện theo thườnz lệ rồi ông yên hàn tắt thở, rất 
nhẹ nhàng trong tay những người nâng đỡ ông. Vợ 
ông rất đạo đức tên là bà xin chúng tôi táng xác 
ông theo nghỉ lễ đạo Kitô trong nhà thờ. Chúng tôi 
hết sức cử hành long trọng, giáo dân tân tòng hội 
nhau đi dự đông đủ. 
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Cái chết của hai người có thể giá làm cho thù địch 
phao tin đổn nhảm và vư khống chúng tôi để cho 
Euiún ta khiển trách chúng tôi và đạo chúng tôi rao 

ø, và cũng để chúa vẫn có ý đổ nay lại ghót chúng 
tôi. Vì thế chúng tôi rất sầu muộn và sợ hãi trong mùa 
Phục sinh là mùa vui vẻ, tuy chúng tôi vẫn được tự do 
tiếp tục giảng Phúc âm và làm các chức vụ và có kết 
quả khả quan vì rất đông người chịu phép rửa tội và 
thêm số giáo dân, vào năm 1628 đã lên tới hơn một 
nghìn sáu trăm trước lễ Ba Ngôi. Trong đa số các 
tính, số người sẵn sàng theo không phải là nhỏ; một 
số giáo dân hội nhau trong kinh thành, họ rất nhiệt 
thành muốn cho người đổng hương được dự phẩn vào 
sự tốt lành họ đã nhận được. Do đó thỉnh thoảng 
chúng tôi thấy đem tới đây những kết quả của cuộc 
chính phục, gồm những toán người họ hàng và bạn 
hữu đến xin chịu phép thánh tẩy. Có một quân bình 
tên là Phêrô rất đặc biệt, tử quê ông cách xa chửng 
hơn hai trăm dặm, ông đưa vợ và các con ông còn nhỏ 
tuổi tới để xin chịu phép rửa tội làm con Thiên Chú 
không quản khó nhọc, không nể đường trường, đi 
tiến bước về thiên quốc. ï 

'Thế nhưng ma qui không nghỉ yên, nó vẫn có mưu 
đô từ đầu ngăn cản tiến triển tốt đẹp của Kitô giáo 
trong xứ Đàng Ngoài. Nó xúi một người bị án tử hình 
đã mất lương tâm, một người bản xứ thuộc chứa 
Canh.39 Ông này trong một thời gian đã làm thày sãi 
không đủ Mộ vì ít người đi lại đến kể từ ngày rao 
giảng Phúc âm, Ông đành làm một nghề khác và 
đứng đầu một bọn thổ phỉ đánh du kích dưới chiêu đả 
chúa Canh và cướp phá trong khắp xứ Đàng Ngoài. 
Nhưng quân của chúa giải đi kháp xứ để bát được hắn 
và giam ngục. Thấy mình không thể thoát chết, hắn 
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tìm cách trì hoãn hứa (nếu được hưởng ân xá) thì sẽ 
phát giác một âm mưu bí mật chống chúa và quốc gia. 
Người ta bằng lòng nghe hân và hần tố giác đạo 
trưởng Tây dương giảng tự do giữa kinh thành và nơi 
phủ chúa Đàng Ngoài làm mật vụ giún điệp cho chúa 
Canh cũng nhừ cho chúa Đăng Trong; họ đã thông 


- đồng với nhau khi đến thời điểm, mỗi bên đều có một 


đạo bình tỉnh nhuệ kết hợp với giáo dân mà châm lửa 
đốt phủ chúa và trong trận chớp nhoáng này họ dã 
dâng bắt chúa và toàn quốc qui phục quyển họ. Đó là 
vu khống mà tên đạo tặc dặt ra để chị ng chúng tôi. 
Chúa nhận được tin này, toàn thể giáo đân cũng biết 
và tức khắc báo cho chứng tôi hay. Nhưng chúng tôi 
tin vào lòng ngay thẳng vô tội của chúng tôi nên thấy 
không cẩn bào chữa, chỉ cậy nhờ Sự săn sóc của Thiên 
Chúa quan phòng, Người nhận việc bảo vệ chúng tôi. 
Chúng tôi không nói gì, cũng không tự thanh minh 
cho tới khi chúa vời gọi chúng tôi. 

Thế nhưng theo tin đồn chồng chất các vu cáo cũ 
và mới đối với chúng tôi, chúa khôn, biết nên tin-hay 
nên lầm thế no, Chúa liên quyết định ngăn cần 
chúng tôi hoạt động và làm cho vô hiệu những công 
việc của chúng tôi ở xứ này. Chúa ra sđe lệnh long 
trọng tuyên bố như sau. "Ta, chúa Đàng Ngoài, được 
biết khá đây đủ các tây dương đạo trưởng ở trong phủ 
ta, tới bây giờ không dạy dân đạo lý tà vạy và Xâu xa, 
Thế nhưng không biết trong tương lai sẽ làm những 
gì hay hiện tại mưu đỗ những gì. Vậy tử nay ta cấm 
hết các thần dân ta, chúng sẽ bị xử tử nếu còn đi lại 
với họ hoặc theo đạo họ giang”. Lời lẽ sắc lệnh tương 
tự như vậy, không phải chỉ niệm yết như thường lệ 
mà khảe trên ván gỗ và dựng ở trước nhà chúng tôi. 

Đó là ngày lễ Ba Ngôi. Suốt ngày có sự xôn xao từ 
trong kinh thành cho tới nhà chúng tôi. Suốt ngày 
lương dân đi đi lại lại trước nhà. Họ họp từng đàn 
từng toán để chửi rủa chúng tôi, cho chúng tôi đã bị 
chúa ruổng bỏ, rồi họ rút lui với nhiều hăm đe, đến 
nỗi trong cơn náo động và lo sợ này chúng tôi khôn 
dâm dâng thánh lẽ và giáo đân không dầm vào nhà 
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thờ để cầu nguyện Thiên Chúa hay yên ủi chúng tôi, 
Có người còn cam đoan với chúng tôi là ngay ngày 
hôm nay người ta sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi khôn, 
bỡ ngỡ lầm nếu chúng tôi được vinh quang thuộc vi 
chúng tôi đó, nếu ngày hôm nay Chúa Cứu thế truyền 
cho chúng tôi đi giảng cho hết các dân và rửa tội cho 
họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thản, thì chúng 
tôi rất mực sung sướng dược đổ máu mình để xưng 
tụng Ba Ngôi rất thánh và hằng hữu. Thế rồi chún. 
tôi vĩnh biệt hết các giáo dân có mặt và cho họ lui v. 
vì sợ họ bị liên lụy trong dịp này. Vừa quì gối trước 
bàn thờ để chờ lúc Thiên Chúa định cho chúng tôi 
sẵn sàng theo ý Người thì này đây tiến vào không biết 
một kê nào đó, cảm một cây gậy lớn ra lệnh cho 
chúng tôi phải đập phá bàn thờ và cất ảnh trên đó đi. 
Chúng tôi trả lời là nhà này và bàn thờ này được 
dựng do lệnh của chúa và bây giờ phải có lệnh của 
chúa thì mới cất đi và đời đi được. Nhưng hản lên 
tiếng ngạo mạn (nói) chính ta ra lệnh và muốn lật đổ 
tất cả xuống đất. Vừa nồi hận liên giơ gậy, giận dữ và 
cuồng tín, hắn phang một gậy vào ảnh Chúa Cứu thế 
gắn trên bàn thờ, ảnh bị nhầu và rách tay. Nhưng khi 
hắn phạm tới ảnh thì cũng chạm đến tim gan chúng 
tôi đến nỗi không còn chịu để hắn tiếp tục xúc phạm 
đến Người, chúng tôi cảm lấy ảnh và lấy toàn thân 
chúng tôi che lấp ảnh, đưa vai cho hắn đập, miễn là 
cứu được ảnh an toàn. Hắn ra khỏi nhà thờ sau khi đã 
huệnh hoang giận dữ. Nhưng công bằng Thiên Chúa 
không để tội phạm thánh này không bị trừng trị, vì 
chừng bốn thắng sau, hắn bị bát quả tang ăn trộm và 
quan tòa đã lên án chặt các ngón tay hắn như cách 
hần đã cắt và xé tay ảnh Chúa Cứu thế. 
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GIÁO DÂN CHỊU TANG TÓC, 
. CHUNG TÔI ĐƠN ĐỘC 
VÀ VIỆC RAO GIANG TẠI GIA 


Bàn thờ bị đập phá, nhưng họ không đụng tới 
chúng tôi, nhà chúng tôi vẫn được tự do và toàn vẹn. 
Giáo dân không được phép lại gân chúng tôi vì luôn 
có lính gác không cho ai lui tới. Họ rất tiếc, rất buổn 
vì phải ở nhà mình, họ khóc lóc và như chịu tang tóc 
vì vâng chúng tôi và không được tới nhà thờ. Cố lần 
chúng tôi đã nhất quyết vào hẳu chúa và cho chúa 
biết sự thể nhưng lính gác can ngăn. Chúng tôi đành 
yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi những gì Thiên Chủa 
an bài cho chúng tôi. Nhưng trong khi nghỉ các công 
việc liên tiếp suốt bảy tháng tròn, chúng tôi đâm ra có 
một chút chán nản và sức lực suy giảm chưa bao giờ 
cảm thấy, ngay trong những cơn nhọc mệt gay £ 
nhất, căng nhất. Được nghi ngơi đôi chút 
thù địch bắt bớ chúng tôi gây nên, chúng tôi liên lấy 
mười lăm ngày để làm việc tĩnh tu với mục đích tân 
trang tỉnh thần vừa tu sửa vừa tăng thêm sức lực linh 
hôn. Thiên Chúa xử rất nhân từ đối với chúng tôi, 
Người an bài rất đặc biệt, cho chúng tôi cách thể vừa 
được nghỉ vừa được bồi dưỡng sức thân xác đã suy vi 
vì tiếp tục chịu khó nhọc. Chưa được cải tạo tỉnh thần 
và thể xác, lại không được công khai giảng như chú 
tôi vẫn thường hoạt động cho tới nay, chúng tôi quyết 
định xoay xở cách khác để đi giảng trong các nhà tư. 
Thực ra vì quí mến chúng tôi nên giáo dân đã dùng 
mưu kế khôn khéo để đến với chúng tôi, người thì ăn 
mặe như kẻ hành khất để lên vào nhà chúng tôi, như 
thể đi ăn mày ăn xin, người khác thì bí mật đục vách 
nhà hàng xóm và với sự đồng lõa của họ, có người lợi 
dụng đêm tối khi lính gác ngủ say mà đến với chúng 
tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sợ lính phát giác ra lúc đó 
liêu mình chịu vạ chịu phạt, nên thà rằng chúng tôi 
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bí mật đi ra và tới tìm họ trong nhà họ, để yên ủi họ 
cũng như để làm phép rửa tội cho người xin chịu. 
Người thứ nhất chúng tôi đến thăm là một người 
uyễn quí tên là Inhaxu, tưởng lanh một đội ky binh. 
Ông rất ước ao được gặp chúng tôi, nhưng không dám 
đến với chúng tôi trong khi chúng tôi bị quản thúc, 
chỉ sai gia nhân đến và nhất là một giáo dân còn trẻ 
chừng mười bảy tuổi tên là Linus mà ông đã nhận làm 
dưỡng tử bởi vì ông không có con trai. Một thanh niên 
khỏe mạnh, nhưng rất nhiệt thành và khôn khéo, là 
người đầu tiên trở lại trong gia đình Inhaxu, anh đã 
lôi cuốn và chỉnh phục được không những cả gia nhân 
mà cả cha nuôi. Thế là trong nhà này Inhaxu đã sửa 
soạn một Phòng nguyện rất tiện vừa có thể giảng ở đó 
vửa có thể làm phép thánh tẩy cho những kẻ đã được 
chuẩn bị. Chúng tôi ở đây SiẾy ngày và thu được kết 
luả chẳng kém gì khi ở nhà. Thế nhưng chúng tôi lại 
lược mời về thôn quê nơi chúng tôi chắc đã sẵn mùa 
gặt lớn và giáo dân trở lại nóng lòng trông đợi chúng 
' tôi; chúng tôi chỉ tìm cơ hội để đến với họ. Một người 
trong nhà rất vuï mừng đón chúng tôi là một giáo dân 
nhiệt thành tên là Phêrô. Ông không những đã đem 
về đạo tất cả gia quyến mà còn rất nhiều người khác, 
ở nơi ông cư trú cũng như ở các vùng lân cận. Ông 
thu xếp mời tất oä đến nhà ông để học giáo lý chúng 
tôi dạy, mỗi ngày còn nhiều người khác tuốn đến vì 
: mục đích này. Nhà ông tuy khá rộng nhưng cũng 
không đủ chứa hết, Và chúng tôi nhận thấy có sự 
khác biệt giữa những bài giảng ở thôn quê với những 
bài giảng trước đây ở kinh thành. Ở kịnh thành nhiều 
người đến vì tọc mạch, chỉ có ít người được khích 
động bởi lời Thiên Chúa và sinh hoa kết trái, còn ở 
thôn quê, mặc đầu số người đến nghe ít hơn, nhưng vì 
họ chủ ý tới nghe nên có nhiều người trở lại hơn, kết 
qua là theo tì lệ thời gian, chúng tôi rửa tội được 
nhiều người ở thôn quê hơn ở kinh thành. 
'Ở đây không bỏ sót truyện một gia chủ rất tốt săn 
sóc gia nhân làm các việc đạo đức.44 Mỗi ngày ông đậy 
| trước hết mọi người, rất sớm và thu họp tất cả trước 
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bàn thờ ông dựng với„một ảnh đẹp. Ông lớn tiếng 
xướng kinh bằng tiếng bản xứ và mọi người đọc theo, 
như thế chừng nửa giờ đồn hồ. Trước khi di ủ 
cũng vậy. Tôi để ý tới một trẻ nhỏ, chỉ độ nấm tuổi, 
thính thoảng lại ngủ gà ngủ gật trong van kinh, ông 
bố lấy roi đánh đứa bê và đứa bé không than trách, 
không kêu la, ngoan ngoãn khoanh tay tiếp tục đọc 
kinh chăm chỉ. Tôi động lòng thương đứa bé vô tội, tôi 
xin ông bố nên dịu dàng với nó và cho đọc kinh vào 
trước cơm tối, lúc này trẻ eon chưa buổn ngủ. 


CHƯƠNG 26. 


BỞI ĐÂU GIÁO DÂN im 
LẠI ĐƯỢC PHEP HỘI  SÁy U TRONG NHÀ 
TH 


Trong thời gian bất bớ cấm giáo đân họi uuau 


1...“ &=Ẽ.a.... 


trong nhà thờ, nhưng họ không bổ hội: nhaử vào 


những ngày chủ nhật và ngầy lễ trong nhà tư. Trong 
kinh thành, họ chia nhau thành sáu toán với những 
khu phố và nhà nào được chỉ định đề hội nhau vào gìỜ 
nào để đọc kinh cầu nguyện và làm các việc đạo đức. 
Chúng tôi rất được yên ủi vì thấy cơn bất bớ không 
làm cho họ giảm lòng sốt sắng và trong cơn giông tố 


lòng trìu mến của họ lại càng tăng thêm lửa. Vì th để 
duy trì những tâm tình nhiệt thành của họ thì mỗi 
lần họ hội nhau, chúng tôi gửi đến họ những bức ¿h 
chưng41 gồm e6 những lời khuyên bảo thiêng liêng 
trích trong Phúc âm hay ngày lễ các thánh trong 
tuần. Mỗi đoàn thể đều nhận được một bản. Họ đọc 
cho mọi người chăm chú và sốt sắng nghe như thể là 
lời bởi trời mà đến. Những buổi hội tư như thế cứ tiếp 
tục trong suốt bốn tháng kể từ khi có sắc lệnh. Sau đó 
xảy ra một tai nạn làm cho chúng tôi được một chút 
tự do để thừa hành các chức vụ trong kinh thành và 
cho giáo dân được đến gắn chúng tôi. Số là trong buổi 


hội vui bên sông, có chúa dự và viên pháo thủ là một 
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giáo dân phục dịch chúa sau khi đã làm việc với người 
Bỏ. Viên pháo thứ bị chết cháy vì tình cờ thuốc nổ 
trong khi ông bắn súng hỏa pháo, theo. lệnh chúa 
trong dịp hội công cộng này. Xúc động vẻ cái chết bất 
thần xảy ra vào dịp này, chúa truyền cho giáo dân 
thay mặt chúa, tổ chức đám tang long trọng hết sức. 
Chúng tôi đảm nhận và thu tập được hơn một nghin 
giáo dân long trọng đưa linh cứu cho tới nơi chỉ định 
để hạ huyệt ở vùng thôn Tạ Ở dây tôi giảng trước 
mặt mọi người với lời mở đầu trích trong Ca đệ nhất : 
Đông tàn và mưa tạnh. Tôi minh chứng rằng những 
cơn bắt bớ Thiên Chúa cho phép xảy đến với iáo hội 
là để thử lòng trung thực của giáo dân. Là điều chắc 
chắn và được công nhận là người tốt thì càng vữn 
đức tin, như cây trồng sâu thì mùa đông bám rễ rất 
mạnh, còn kẻ hèn nhát thì suy sụp và bị cơn cám dỗ 
cuốn lôi dì như trấu bay theo gió. Tựu trung phải 
trông vào Thiên Chúa nhân hậu làm cho sự bắt bớ 
gieo tang tóc trong giáo hội sơ sinh Đàng Ngoài càng 
làm cho giáo hội thêm vững. Thế nhưng không nên 
l: : sức h;:chỉ mong:sao cho dịu bớt.căng 

và cho g ta có phương tiện hội hợp nhau. 
Khi tôi trình bày các lý le thì mọi người đều khóc 
chây nước mắt. Tôi cũng khuyên họ giữ điều độ trong 
việc dùng phép được đến gần chúng tôi để không làm 
cho lương đân lấy cớ tung ra những vu khống mới. 

Œó một điều cất bớt sầu khổ và giúp rất nhiều cho 
lòng nhiệt thành và đạo đức của giáo dân, đó là hầu 
hết các nhà ở cạnh chúng tôi đều thuộc về giáo dân. 
Chúng tôi có phương tiện rất dễ để hội nhau kín đáo 
hơn và làm các chức vụ âm thâm hơn, đó là cử hành 
trong những nhà này. Ở đây cũng có ích lợi chẳng 
kém cho người ở trong kinh thành cũng như những 
người từ rất xa tìm đến chúng tôi. 

Trong đám người này có một bè fám mươi tư tuổi. 
đã được ơn gọi đặc biệt. Nghe nói tới đạo Kitô trong 
nơi bà ở xa kinh thành chừng một trăm dặm và được 
Thiên Chúa soi sáng, bà lên đường chỉ vì lần đầu tiên 
được biết và biết một cách cồn lờ mờ, để tới chịu giáo 
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huấn. Tới kinh thành, bà không nghỉ khi chưa gặp 
chúng tôi, bà rất chăm chú nghe cắt nghĩa giáo lý và 
ít lâu sau bà sẵn sàng được chịu phép rửa tội. Thế 
nhưng khi biết chúng tôi không nhận những người 
chưa thuộc lòng kinh các tông đổ, kinh lạy Cha và 
kinh thập điều thì bà không nản lòng và vì không 
muốn được miễn vì tuổi tác, bà hăm hở chuyên chủ 
học bốn ngày cho tới khi thuộc, Thế là bà sốt sắn, 
chịu phép thánh tẩy lấy tên là Anna. Bà vui vẻ trở ví 
quê quán là người giáo dân, như thể đen vềể được một 
kho tàng. 

Chúng tôi còn nhận được những dấu hiệu nhiệt 
thành và sốt sắng của một bà Anna khác đã là giáo 
dân, vợ viên quan tỉnh Kẻ Ðông.42 Bà khôn,, khuyên 
được chồng trở lại đạo, chỉ vì êng ham mê sức dục, 
nhưng bà chinh phục được tất cả gia quyến. Bà rất 
sung sướng và rất khéo léo làm cho một số đông ngư 
trong tỉnh có cảm tình tốt với đạo ta, đến nỗi không 
bao giờ bà uào phử để lo các uiệc hành chính thay 
chồng mà VÊ đem theo những người đã hoàn 
toàn được chuẩn bị để trở lại đạo. Được vậy-là nhờ 
Inhaxu chúng tôi đa nói tới và se còn nói ở chỗ khác, 
Tnhaxu giúp rất nhiều bằng lời dạy dỗ nhiệt thành. 


CHƯƠNG 2ï. . 
SAU CUNG CHUA ĐẠY 
CHÚNG TÔI THẺ NAO 


Chúa cũng đủ biết, tất cả những tố cáo địch thủ 
tung ra để làm mất uy tín chúng tôi, chỉ là những 
khiến trách bịa đặt và gán ghép vu khống mà thôi. 
Thế nhưng (như chúng tôi đa khám phá ra) nguyên 
nhân chính làm cho chúa cẩm giứ chúng tôi lại trong 
nước đó là củng uới sự có mặt của chúng tôi thì có sự 
buôn bán uỗi các thưởng gia người Bồ và từ khi chiếc 
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tầu đưa chúng tôi tới đây khi trở về Macao đã bị đảm 
ở đảo Hải Nam thì chưa có tàu nào khác tới. Thế là 
chúa tưởng người Bổ bỏ rơi chúng tôi. Do đó ngài 
quyết định trục xuất chúng tôi, rải thấy có dịp thuận 
tiện là có mấy chiếc tàu Trung Quốc trở uê, thì ngài 
cho người nói với chúng tôi xem chúng tôi có muốn 
trầy đi với họ. Chúng tôi đáp lại là chúng tôi sẵn sàng 
vâng theo lệnh chúa, nhưng chúng tôi không có công 
việc gì với người Tàu và chúng tôi sợ xảy ra sự gì 
không tốt trong cuộc hành trình; hơn nữa khi chúng 
tôi đang chuẩn bị ra đi trong tàu của người Bỏ thì lúc 
đó chính ngài đ3 bất chúng tôi ở lại. Vậy chúng tôi rất 
khiêm tốn xin ngài cho phép cúng tôi đợi chuyến 
khác. Chúa không nói thêm được điều gì ngài quyết 
định không ép chúng tỏi và chờ cho tới khi có tàu 
người Bê thuận tiện tới Dàng Ngoài. 

Đó là năm 1629, khi chúa không thấy tàu người Bồ 
cập bến như thường lệ, mùa đi biển đã qua, thì ngài 
sai một viên thư lại thay ngài đến nói với chúng tôi 
räng chúng tối phải sấp sẵn vào Đăng Trong; ở đó gẽ 
có tàu người Bồ đưa chúng tôi về Macao. Và trong 
những lý do viên thư lại nói với chúng tôi là chúa trục 
xuất chúng tôi vì trong số những người chúng tôi rửa 
tội đã có mấy người chết sau đó ¡t lâu. Có lẽ đây là tố 
cáo độc nhất hay tố cáo chính yếu người ta đưa ra để 
chống đối chúng tôi và chúa đã đề trong tắm trí, 
Chúng tôi trả lời là không thể làm khác được, rất 
nhiều người bệnh vào lúc chót mới cho mời chúng tôi 
đến làm phép rửa và chỉ có mấy người chết sau khi 
chịu. Viên thư lại như động lòng thương và nói : tôi 
lấy làm lạ rằng vì đân không hiểu biết nên đã buộc tội 
cho các ông và buộc tội cho phép rửa, vì bệnh nhân 
thập tử nhất sinh đã chết, trong khi đó thực ra các 
ông đến giúp đỡ họ hoặc rửa tội cho họ, ngoài họ ra 
còn có nhiều người ! hác các ông vẫn có thể giúp ích. 
Chúng tôi cảm ơn viên thư lại đã tỏ tình qui mến 
chúng tôi. Chúng tôi cho ông hiểu rằng lời ông nhắc 
nhủ rất có ích cÈ^ chúng tôi và chúng tôi phải theo, 
nếu chúng tôi chỉ săn sóc về thân xác, nhưng Thiên 
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Chúa đã chủ yếu ra lệnh cho chúng tôi phải săn sóc về 
linh hồn, nên chúng tôi không thể sao nhãng việc cứu 
giúp những kê đang chờ sự chết sắp tới, những kề mà 
người ta hết hy vọng hổi phục sức khỏe và sự sống 
thân xác, những ke chúng tôi làm phép rửa tội để cứu 
linh hôn, Ông rất khen tổ chức và sự nhiệt tâm của 
chúng tôi, nhưng ông nhắn nhủ chúng tôi sắp sẵn, 
theo ý chúa, để trẩy vào Đàng Trong. 

Vừa được tin lệnh truyền này thì giáo dân tuốn 
đến nhà chúng tôi tỏ sự đau buồn với rất nhiều nước 
mắt. Cả những lương dân đã biết qua về đạo ta cũng 
tới giục chúng tôi cho họ chịu phép thánh tẩy trước 
khi chúng tôi trẩy đi. Do đó trong một ít ngày chúng 
tôi còn được phép đi lại trong kinh thành, chúng tôi 
không thất nghiệp. Mấy ngày sau, chúa sai một hoạn 
quan trong phủ đem cho chúng tôi hai đồng êcu vàng 
và vải quý để cho chúng tôi may mặc, với lệnh rõ rệt 
là lập tức phải xuống thuyển dang đợi chúng tôi. Rồi 
theo lệnh chúa ông giao chúng tôi cho viên thuyền 
trưởng có mặt và các quận bình. Chúng tôi 
khoản hết sức để được phép vào bái yết chúa và tạ ơn 
ngài đã thương ban cho nhiều ơn huệ suốt hai năm 
chúng tôi cư trú trong nước ngài, nhưng người ta từ 
chối. Người ta cũng không đề cho giáo dân đến gần 
chúng tôi vì vẫn có quân binh bao vây chúng tôi. Vì 
thế mà có từng đoàn lú kéo đến, đàn ông cũng như 
đàn bà đứng hai bên đường phố chúng tôi sắp đi qua, 
họ kêu gào thâm thương uà rên rẺ tha thiết đến nỗi 
lương dân phải sửng sốt. Họ theo chúng tôi ra mãi 
bến sông và vì không được phép theo chúng tôi xuốn, 
thuyển như họ mong muốn, thì họ lội xuống nước 
được tới gần thuyền chúng tôi. ĐỀ từ biệt họ, tôi nói 
một bài ngắn khuyên họ tin tưởng vào Thiên Chúa, 
Người không bỏ họ, nhưng hằng che chở và tuyệt đối 
ban ơn giúp đỡ họ kiên ++i trong đức tin họ đa nhận 
được và tôi tin là họ se trung kiên giữ cho tới khi 
chết, Mà vì có nhiều người ao ước xưng tội mà chưa 
được và buổn sẩu vì không sao làm được sau khi 
chúng tôi rời bỏ họ, thì để cho họ được như ý trong 
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lúc khẩn cấp này tôi chö mọi người biết là họ hãy dọn 
mình thống hối và tô ra ăn nãn các tội phạm và đ 

ngực, sau đó tôi làm phép giải tội. Họ làm theo và đọc 
kinh ăn năn tội, tất cả chừng một nghìn năm trăm, 
đấm ngực với những lời rên rị và khóc lóe. Tôi đã ban 
phép giải tội thông thường theo số nhiều : tôi tha cho 
các anh chị em v.v... và cho họ ra di trong Thiên 
Chúa. Tôi có cảm tưởng là có mấy giáo dân tốt đi theo 
chúng tôi có thể sắp chết mà không được chịu phép 
giải tội (làm cho tôi sử dụng phương dược trong 
trường hợp nguy hiểm khẩn cấp đầm tàu), cảm tưởng 
đó không phải vô ích. VỊ tiến sĩ Gioakim giữ chức vụ 
bành chính trong tòa án, hơn bảy mươi tuổi, ông rất 
buổn phiên vì chúng tôi phải trẩy đi, ông dõi theo 
chúng tôi, khóe lóc và rên ri như đứa trẻ cơn mất mẹ. 
Không thể theo chúng tôi bằng thân xác thì ông vĩnh 
biệt chúng tôi, khi chúng tôi trẩy đi, ông mặc áo 
thụng dài theo chức vụ ông, sấp mình bốn lần xuống 
đất (là một biểu hiệu kính trọng thông dụng trong 
nước này), rổi lui về nhà lòng quặn đau và buồn đến 
nỗi, không bị bệnh -tật gì; ông đã tắt thử mấy ngày 


sau. 


CHƯƠNG 28. 


THỊ HÀNH ÁN PHÁT VANG 
VA NHƯNG SỰ XAY RA 
TRONG CUỘC HANH TRÌNH 


Vào cuối tháng ba năm 1629 chúng lôi bỏ kinh 
thành Kẻ Chợ trên chiếc thuyển chúa đã cho sửa 
soạn. Thuyển thì bé, ch: có mười lắm mười sáu tay 
chèo mỗi bên, nhưng thuận tiện để đi trên các sông 
chúng tôi phải di. Thuyển trưởng ban đẩu tỏ ra 
nghiêm khắc, nhưng khi thấy lòng yêu mến và kính 
E7 dân tỏ ra khi chúng tôi trầy đi, trong số đó 
có mấy người quyền quí, thì ông củng bắt đầu tôn 
trọng vị nề chúng tôi và nhường chỗ chính yếu của 
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ông trong thuyền cho chúng tôi. Trong thuyền chỉ 
cho phép hai giáo đân chọn trong số nhiều người đến 
trình diện xin theo chúng tôi trong cuộc hành trình, 
đó là thày giảng nhaxu và Ânfôn xưa kia là quân 
binh tự nguyện phục vụ chúng tôi tử một năm rưỡi 


sốc giáo dân tân tòng và quyền ban phép rửa tội cho 
những người có đủ điều kiện, 

Trong cuộc hành trình, mỗi ngày vào buổi tối 

u nhiệm trong 


chúng tôi. Inhaxu mỗi buổi chiêu cũng ru ngủ họ bằng 
ủ nhờ đó ông cho 


đẹp đề. VÌ có mấy người không ở kinh thành, khi 
được tin chúng tôi chị đuổi đi phát. vãng :và: biết '6on 
ửng chúng tôi phải đi thì họ nhanh nhẹn ra dọn nơi 
Chúng tôi qua và chuẩn bị những người đã học giáo lý 
để chịu phép rửa tội. Tôi kể lòng sốt sắng của một vị 
quan cai trị một nơi §i là Xe Bờ cách kinh thành 
ng đem làn binh của ông tới 

u thuyền trưởng cho 

phép chúng tôi xuống nhà ông với lời hứa là sẽ đưa 
chúng tôi an toàn về thuyền, và ông đã được phép. 
ng thu tập trong nhà nguyện tư khá Tộng một số 


đạ 
hạnh tên là Phao/ô cùng bà vợ (một bà nhân đức) tên 
là Luxê, đi tiếp đãi thuyên trưởng và quân binh với 


củ với viên quan muốn tiễn chúng tôi đi : mà vì để 
xuống thuyền, phải lội qua chỗ bùn lầy, không những 
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ông để cho quân bình giúp chúng tôi mà chính ông, 
ông muốn cóng chúng tôi trên vai, mặc dâu chúng tôi 
không muốn và phản đối không chịu. Ông lấy làm hân 
nh được phục vụ những tôi tớ của Thiên Chúa đại 
đế. 


Từ đó, tiếp tục hành trình. Một hôm ‹ húng tôi tới 
thôn ì gọi là Ke No là trụ sở cũ và thứ nhất của chúng 
tôi, khi chúng tôi mới tới xứ Đàng Ngoài và cũng là 
nơi đã dựng nhà thờ công giáo đầu tiên, thêm một 
bệnh viện khang trang để săn sóc c¿.e giáo dân cùng 
khổ và chữa các bệnh nhãn, cả người lương dân tô 
lòng muốn trở lại đạo. Ở đây chúng tôi cũng được 
phép khi đi qua, khuyên bảo giáo dân trước kia đã 
chịu phép rửa. Chúng tôi giao phó họ cho những bổn 
đạo cũ săn sóc và cho một bà nhân đức tên là Anna, 
bà tự nguyện chăm lo bệnh nhân. Nhưng khu nhà 
thờ, như chúng tôi được tìn về sau, không còn. Bởi vì 
sau khi ông gia Gioahim chết (như chúng tôi đã nói), 
chính ông đã dâng đất để dựng nhà thờ, đến thời các 
con chúng không được thừa kế lòng đạo đức của cha 
như thừa kế của cải chúng xin töa ấn đồi lại đất, lấy 
cớ có lệnh chúa ra chống đối giáo dân. Tòa cho chúng 
được kiện rồi nhà thờ bị lửa cháy chỉ còn đống tro 
tàn, nhưng mấy ngày sau khi bị thiêu, bà Anna đạo 
đức bới đám tro tàn và tìm xem còn có gì thoát nạn 
hỏa tai, thì bà thấy nhan để ảnh thánh giá còn 
nguyên vẹn, không suy suyển, một bên là ehứ latinh 
và một bên là chứ hắn : biểu hiệu thánh của Chúa 
thật trời đất. Chúng tôi đã bỡ ngỡ thấy khi đi đày trở 
về, lúc qua nơi này và chúng tôi tin chắc Thiên Chúa 
đã làm phép lạ bảo vệ được chữ viết này khỏi ngọn 
lửa đã thiêu hủy xà cột nhưng không để cho hư nát và 
xóa bỏ đạo thánh trong xứ Đàng Ngoài. Và sự tiên 
đoán của chúng tôi không sai, bởi vì từ đó đức tin đã 
nảy nở cách kỳ diệu ở nơi này (nl:ưng ở bên kia sông) 
thấy một nhà thờ xây cất đàng hoàng và một trụ sở 
của đồng chúng tôi với những kết quả lớn lao trong 
lãnh thổ này. 
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Rôi chúng tôi lên buổm đi tử tỉnh Thanh Hóa tới 
tỉnh Nghệ Án và chúng tôi thấy hiện ra bến bà chúa, 
người bản xứ gọi là cửa chứa, nơi thờ cúng người con 
gái hoang dâm chúng tôi đa nói ở trên và là nơi 
(Thiên Chúa cho phép để trừng trị những dị đoan ma 
qui được sùng bái ở đó) ma qui làm trên những lương 
dân bản xứ nhiều điểu hung dữ và làm cho người 
ngoài xứ qua lại đó phải sợ hai. Thuyền trưởng còn là 
lương dân, khi tới gần, ông cũng bắt đầu sợ xảy ra tai 
nạn và ông chuẩn bị cúng tế dị đoan để lấy lồng ma ị 
qui. Nhưng chúng tôi xin ông đừng làm và nên tịn vào , 
Chúa thật trời đất và biển cá, Người eó quyển cứu ông k 
khỏi mọi nguy hiểm đe dọa và may mắn đưa tới bến. _ 
“Theo lời chúng tôi, ông không cúng tế nhưng ông xin | 
chúng tôi cẩu khấn Chúa vạn vật, theo cách của ị 
chúng tôi. Chúng tôi đã làm và may mắn chúng tôi Ị 
cập bến như đã định, 

Có quân binh tốt lành tên là Simon, trên kia chúng 
tôi đã nói và đã nói về nhứng phép lạ chứa bệnh bằng 
nước phép, ông này không ở xa bổn. Được tin chúng 
tôi tới, ông vội vã ra đón và được thuyền trưởng cho 
phép chúng tôi đến tận nhà ông. Ở đây, ông đa thu 
xếp cho rất nhiễu họ hàng và bạn hữu đến xin chịu 
phép rửa, Ông cũng dọn sẵn nhiều chum vại đẩy nước 
để chúng tôi làm phép theo nghỉ lễ thông thường. Sau 
đó, ông dẫn chúng tôi trở về thuyển vào ban đêm, như 
ông đa hứa. 

Một quân binh khác tên là Anzẻ, ông này đa bỏ 
kinh thành và vội vã trở về trước chúng tôi, ông 
tưởng sẽ gặp chúng tôi ở bên này, xa nơi ông ở chừng 
mấy dặm, như vậy ông eó thể đưa chúng tôi vẻ nhà và 
xin cho mẹ, mẹ vợ và vợ ông chịu phép rửa. Nhưng vì 
ông về trễ quá sau khi chúng tôi đã khởi hành, lại 
cũng vẻ đêm, không có thuyền để rượt theo, thế là 
ông đành đi theo đương bộ đưa mẹ, mẹ vợ đã có tuổi 
và vợ ông đi đường tắt thông qua rừng núi để gặp 
chúng tôi trước khi chúng tôi tới Đàng Trong. Mã vì 
ông sợ bị đẩy lui ở biên giới do chiến tranh giưa hai 
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chúa, nên tất cả đã vác theo bị lúa giả vờ đem di bán. 
Thiên Chúa đã ban cho họ được dễ dàng gặp chúng tôi 
ở nơi họ đã trù tính và được chịu ơn lành, họ đã sốt 
sắng mong mỏi và đã từ xa tìm đến với rất nhiều nghị 
lực, 


Thế là chúng tôi tới biên giới bai xứ, giữa tính 
Nghệ An và tình Bổ Chính, ở đây phải sang thuyển 
dị thuyển đem chúng tôi tải đây không đứ uững để 
chịu sóng uà côn. Và vì các quân binh đưa chúng tôi 
tới dây phải chèo thuyển trở về kinh thành, thì có 
một phần trong bọn xúc động khi nghe giảng về đạo 
thật trong mười lãm ngày đường, nhất là chừng mười 
bảy hay mười tắm người nói với chúng tôi : (họ nó) 
cha thường cho chúng tôi hiểu chỉ trông được cứu rỗi 
trong đạo của cha và nhờ phép rửa. Vậy ở đây có 
nước, xin cha rửa cho chúng tối trước khi chìa tay. l 
Chúng tôi trả lời là nếu họ hết lòng tin Thiên Chúa 
thật và Đấng Tạo hóa thật dựng nên trời và đất và 
Con Người là đức Giêsu Kitô đấng cứu chúng tôi, đã 
lấy máu mình mà chuộc chúng tôi, theo những điều 
chúng tôi đã rao giảng và nếu họ sẵn sàng bỏ hết mê 
tín dị đoan hư vô và không còn cúng tế tâ thân chỉ là 
thân giả tạo, thì chúng tôi cho chịu phép rửa. Họ r 
bằng lòng xưng đức tìn và hứa theo những điều chúng 
tôi đã giảng dạy, thế là chúng tôi rửa tội cho họ ở bên 
bờ và biên thư giới thiệu với các bổn đạo cũ ở kinh : 
thành nơi họ trở về và họ đã ra về sung sướng và giàu 
c6 hơn lúc trẩy di. 


CHƯƠNG 99. 


. QUANG HÀN! TRÌNH CÒN LẠI 
VÀ VIÊN THUYỀN TRƯƠNG THEO ĐẠO 


Vào chính tuần thánh, người ta sửa soạn một tàu 
khác để đưa chúng tôi tới tỉnh Bố Chính (vì chúng tôi 
ở giữa một nước hư đốn và Hán đạo) nên không dễ gì 
làm các nghỉ lễ bể ngoài để ghi nhớ sự thương khó 
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Chúa Cứu thế, Khi mọi sự đã được chuẩn bị tồi thì 
vào khoảng ban đêm trước lễ Phục sinh có gió thuận 
nổi lên, thể là chúng tôi căng öuổm trấy đi cùng uiên 
thuyễn trưởng và sáu quân bình ông giữ lại. Chúng tôi 
đã năn ni ông, trước khi quyết định cho tàu khởi 
hành, thì đừng làm lễ cúng tế dị đoan lương dân 
thường làm để câu cho gió thuận sóng yên, nhưng chỉ 
- tin tương vào đức Chúa cai trị đất và biển, đấng mà 
mọi sống gió phải vâng lệnh. Hình như ông tin lời 
chúng tôi. Nhưng gió thuận lúc đó giục ông trẩy đi, 
thì sau đó một ít lại đổi thành một trận bão lớn làm 
đổ sóng hung dữ đánh chiếc tàu va vào cổn. Thế là 
ông thịnh nộ và nổi cơn sóng gió. Ông chưa dám oán 
trách chúng tôi và đánh thức chúng tôi dậy (vì biết 
trong lúc đó chúng tôi ngủ), nhưng ông giận Inhaxu 
đa khuyên ông khi ra khỏi bến chớ theo tục đị đoan 
lương ngoại đạo. Lửa giận cũng bốc cao vì ông để 
ý tới vị thần ở trên mỏm núi ngay trước mặt tàu 
chúng tôi đậu, ông tưởng vị thắn này đã gây ra cơn 
bão táp hành hạ tàu chúng tôi, để phạt vẻ tội ông sao 
nhang không cúng tế. Ông giận đến nỗi ông đe giết 
Thhaxu và nêm xuống biển, Những lời đe dọa nặng nề 
và gay go ấy đã đánh thức chúng tôi dậy và chúng tôi 
cố gắng làm dịu cơn tức giận. Sau khi trách nhẹ ông 
đã nhồ neo trấy đi mà không đánh thức chúng tôi dậy 
và để cho chúng tôi có phương tiện khẩn cầu Thiên 
Chúa cho đi biển bằng yên, thì chúng tôi cam đoan với 
ông là sóng sắp lặng và gió sẽ yên. Thế rồi chúng tôi 
khấn thánh Lorensô quan thày, xin ngài ban cho yên 
lặng, Vừa đọc xong một lần kinh Lạy Cha và kính 
Kính Mừng thì gió ngừng và trời thanh mây tạnh, 
một ngọn gió đìu dịu và thuận lợi bắt đầu thổi từ phía 
đến thân làm cho thuyển trưởng nguôi giận và san 
phẳng làn sóng nhè nhẹ đưa chúng tôi cập bến. Viên 
thuyển trưởng sung sướng thấy sóng gió dữ dần thay 
đổi đột ngột, ngoài sức tưởng tượng và giữa lúc ông 
ngại xảy đến một tai họa ông cho là ghê gớm tột bực 
không tài nào thoát khỏi. Thế là ông quyết định xin 
theo đạo có Đấng Thiên Chúa được thờ phượng như 
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đấng cứu giúp bẩy tôi gặp nguy khốn. Chúng tôi 
không trì hoàn, vì ông không cẩn phải biết hơn 
những gì ông đã học được trong suốt cuộc hành trình, 


lại là người lương tri và thông tính hán học. Sau khi \ 
để cho sáu quân binh chịu phép rửa, những người này Ề 
cũng được những tâm tình như ông và cũng được 

chuẩn bị đây đủ như ông, thì đến lượt ông công khai k 
chịu phép thánh tẩy và được gọi là Augusiinô. \ 


Việc trở lại xảy đến vào dịp này, đúng vào cuối 
cuộc hành trình, thật là một việc kỳ diệu Thiên Chúa 
thương ban cho viên thuyền trưởng và là một dấu tỏ 
ra Thiên Chúa quan phòng đối với chúng tôi. Nếu 
chúng tôi bị đày vào xứ này, thì chẳng lợi gì cho giáo 
đân Đàng Ngoài cũng chẳng ích gì cho các cha dòng 
chúng tôi ở Đàng Trong. Chúng tôi còn sợ chúa Đàng 
Trong lợi dụng cơ hội này để trục xuất các cha dòng 
ra khỏi xứ ngài. Augustinô (từ khi trở lại thì sẵn sàng 
nghe theo ý kiến chúng tôi) có lệnh phải trao chúng 
tôi cho quan cai trị tỉnh Bố Chính để quan này đưa 
chúng tôi tới Đàng Trong và chuẩn. bị cho chúng tôi 
rút về Macao trong tàu người Bồ, Chúng tôi liễn xin 
ông thuyết phục quan tỉnh nói trên để chúng tôi tự do 
tìm kiếm tàu theo ý chúng tôi và không đưa chúng tôi 
tới Đàng Trong nơi người ta được biết năm vừa rồi 
không có một chiếc tàu nào của người Bỏ. Augustinô 
ngoan đạo đã khôn khéo làm như lời chúng tôi xin, 

Viên quan này là một người rất có thế giá vì rất 
thanh liêm trong việc tòa án của tỉnh, ông đã tới bát 
tuần, không những ông đối xử rất lịch thiệp lại còn 
rộng rãi chịu hết chỉ phí trong thời gian chúng tôi ở 
tình ông. Chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn thì muốn 
tặng ông một của quí giá hơn hết các phẩm vật, đó là 
việc học giáo lý Kitô giáo. Chúng tôi còn đưa cho ông 
bản chữ uiết bổng hán tự mà ông rất tỉnh thông4 
Nhưng ông chối ơn Thiên Chúa ban cho ông và chết 
sấu thắng sau trong ngoại đạo, tỏ ra không xứng được 
đặc ơn Thiên Chúa ban cho, Cũng xảy ra như vậy đối 
với người chứa trọ chúng tôi, nơi chúng tôi được mọi 
dễ dàng. Ông này cũng đã có tuổi, ông không cho là 
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xấu khi bằng lòng cho vợ cũng đã có tuổi và người con 
gái của nàng hấu trở lại đạo, còn ông, ông không 
muốn cắt đứt liên hệ kết tình điên dại cẩm giư ông tử 
mấy năm nay. Ít lâu sau, ông chết trong tội và sai lầm. 


__ CHƯƠNG 80. 
TỪ BỐ 5 4 CHŨNG TÔI 
TRƠ VỀ NGHỆ AN 


Trong khi thuyền trưởng làm xong công tắc và trở 
về kinh thành với thư giới thiệu cùng giáo dân tân 
tòng để họ nhận biết ông, thì chúng tôi không nhàn 
rỗi ở nơi chúng tôi dùng lại. Chúng tôi giảng ở chốn 
phố phường và ở bãi biển, có hai mươi nhăm lương 
dân nghe lời giảng và trở lại đạo, trong số đó có một 
ông cử tỉnh thông hán học, chúng tôi viết các kinh 
tông giáo trao eho-ông để ông dạy giáo dân tân tòng 
trong tỉnh và chuyên chú giáo huấn họ. Từ tỉnh này 
chúng tôi nghĩ là e6 ích hơn nếu chúng tôi trở về 
Nghệ An, chúng tôi mới bỏ trước đây. 

Nhà thứ nhất chúng tôi ở là nhà hai giáo dân sốt 
sắng, Phêrô uà Anrê. Hai ông rất nhiệt thành chỉnh 
phục tất cả đồng hương và hết sức chuẩn bị tinh thần 
cho mọi người, đến nỗi chúng tôi không còn phải vất 
và thêm lời giảng dạy, chúng tôi rửa tội cho một trăm 
mười hai người trong ba ngày cư trú ở đây. Rồi từ dây 
chúng tôi kéo thẳng tới bên chính của tỉnh gọi là 
Tum nơi ở của quan tỉnh niềm nở tiếp đón chúng tôi. 
Nhưng dân ở đây vì biết chúng tôi bị đây và vì tin đồn 
là vì chúng tôi mà không có mưa, nên họ không ưa 
chúng tôi, đến nỗi chúng tôi khó tìm được người chứa 
chấp chúng tôi. Nhưng Thiên Chúa lchông bỏ con cái 
Người, Người xóa bỏ những gì dân xứ này sợ hãi vì 
chúng tôi bằng một trận mưa lớn sau khi chúng tôi 
vừa tới, làm cho họ rất mực vui mừng. Thế là viên 
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quan để chúng tôi tự do giảng lời Thiên Chúa và cho 
giáo dân các vùng lân cận dễ dàng đến bu Họ 
không còn sợ, họ chạy đến chúng tôi khi biết chúng 
tôi được quan tỉnh bảo vệ và săn sóc che chở. Chúng 
tôi càng được trọng đãi nhân cơ hội có nhật thực. 
Chúng tôi đa nói trước rõ ràng về giờ bốn ngày trước 
khi xay ra, chúng tôi trình bày hình ảnh và tả rõ cho 
quan tỉnh với những chỉ tiết theo sau. Ông rất khoái 
trá vì thấy đã xảy ra đúng như những chỉ dẫn của 
chúng tôi. Vì thế ông rất quí mến chúng tôi và tử đó 
ông bênh vực chúng tôi ở các nơi, chống lại những kẻ 
chê trách chúng tôi hoặc phản đối giáo lý của chúng 
tôi. Ngoài ra ông còn dùng lý lẽ nãy; ông nói, nếu họ 
tiên đoán rất chắc chắn và xác thực về những bí mật 
trên trời và các tỉnh tú chúng ta không biết và vượt 
quá khả năng của chúng ta, thì phải tin rằng họ 
không lâm trong sự nhận biết đạo Chúa trời đất và 
những chân lý họ rao giảng, mặc dầu những chân lý 
ấy rất xa lạ đối với tâm trí chúng ta và không dễ cho 
ta am hiểu ? 


Thực ra những biệt đãi chúng tôi nhận được nơi 
viên quan tỉnh này và sự chuẩn y giáo lý của chúng ta 
đã làm cho chúng tôi được trọng kính nơi đa số người 
ở đây, vì thế rất đông dân kéo đến xin học biết đức tin 
và đạo chúng tôi giang; đến nỗi trong thời gian lưu 
đày chưa được tám tháng tròn, chúng tôi đã rửa tội 
hơn sáu trăm giáo dân tân tòng, không kể những 
người đã trở lại và chịu phép rửa tội vì khẩn cấp do 
các thày giảng. Lòng nhiệt thành của thỏy Inhaxu 
không bao giờ rời chúng tôi, đã giúp không ít vào việc 
sửa soạn tâm thần kẻ trở lại đạo. Vì thày rất khôn 
khéo và rất tỉnh thông các giáo phái Đàng Ngoài, nên 
thày đã soạn bằng tiếng bản xứ một bản ca bằng thơ 
` lưu loát và cung giọng du dương,$Š trong đó thày chế 
nhạo và giễu cợt hết các sai lắm và mê tín dị đoan, 
thành thử sau khi đã chinh phục được bằng giọng 

thánh thót địu dàng thì cuối cùng làm cho người ta bọ 
dị đoan mà học giáo lý đạo ta. Thế nhưng có những 
lương dân rất sùng mê tín, hạ giận dữ thấy dị doan bị 
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chế nhạo và bác bỏ nhưng cũng không thể trách 
chúng tôi hay thày Inhaxu không thuộc quyển họ vì 
thày sinh ở nơi khác, thế là họ đổ tất cả cơn giận trên 
đầu người chứa trọ chúng tôi đã trở lại đạo. Họ vận 
động và dòng uy lực để làm hại ông, họ tịch thu hết 
gia sẵn của ông, làm cho ông phải rời bỏ quê quần ra 
đi cùng bà vợ, nhưng ông chịu đựng rất kiên trì và quí 
mến đạo, ông chịu bắt bớ vì đạo vậy. 


CHƯƠNG 31. 


TRONG,CƠ CỰC VÀ NGHÈO TÚNG 
NƠI ĐẠY AI, THIÊN CHUA NHẬN LANH 
CHE CHƠ CHUNG TÔI THỂ NÀO 


Thù địch biết rõ tin về sắc lệnh trục xuất chúng 
tôi, không cho chúng tôi cư trú ở tỉnh thuộc về xứ 
Đàng Ngoài này. Họ tung tin là hết những ai cho 
chúng tôi frú ngụ thì bị Thép vào trọng tội và bất 
tuân sắc lệnh chúa và sẽ bị phạt tịch thu tài sản và đó 
mới chỉ là hình phạt nhẹ hơn cả. Nhưng giáo dân chịu 
đựng một cách vui vẻ lạ lùng, họ coi là có phúc chịu 
mất mát thiệt thòi để được cứu rỗi, họ quí trọng vinh 
quang danh nghĩa giáo dân hơn gia sản tiêu tán của 
mình. Tuy nhiên để tránh tai họa chúng tôi có thể gây 
cho họ và nỗi cơ cực họ phải chịu làm cho chúng tôi 
động lòng thương xót, lại thấy những bắt bớ chúng cố 
tình theo đuổi để gieo đau khổ cho chúng tôi, đến nỗi 
họ cẩm đá ném chứng tôi và nêm vào nhà chúng tôi ở, 
nên chúng tôi quyết định rời thành phế và lui về một 
chiếc thuyền nhỏ đậu trên sông, chịu đựng nhiều bất 
tiện về nơi, về mưa gió và nhất là vẻ thiếu lương thực. 
Mặc dẫu lúc từ Maeao trẩy đi, tế tôi đã đem theo 
tiền của cân dùng cho một năm, thế nhưng chúng tôi 
đã cư trú ba năm ở Đàng Ngoài, dù chúng tôi rất tiết 
kiệm, chúng tôi cũng đã tiêu hết với tất cả số chúa 
ban. Chúng tôi không muốn để giáo dân chịu, cũng 
chẳng muốn xin của bố thí mà họ rất vui lòng cho, họ 
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sẵn sàng khoét mắt đem dâng cho chúng tôi nếu 
chúng tôi xin, như vậy để cho họ xắc tín rằng chúng 
tôi đến tìm các linh hồn chứ không tìm kiếm của cải, 
Điều này làm cho họ rất cảm phục và dùng làm minh 
chứng về tình yêu thương vô vị lợi chúng tôi đem tới 
để cứu vớt họ, để thuyết phục giáo dân nhận thấy 
nhân từ và thánh thiện của đạo ta và chân lý đức tin 
chúng tôi rao giảng. 

Tuy nhiên để cho họ không bị thiệt thòi vì khôn, 
được thi ân thi phúc thì chúng tôi khuyên họ gửi vị 
chưng uiện chúng tõi4® đã lận để bảo dưỡng các thày 
giảng thuộc người nước họ, những của cải họ muốn 
dâng chúng tôi. Chúng tôi cũng cho họ biết là chúng 
tôi chờ Macao đem viện trợ đến cho chúng tôi sinh 
sống. Thực ra giáo dân rất rộng rãi đã cho nhiễu tiển 
của đến nỗi có thể nuôi tới một trăm thày giảng. Các 
thày đã bỏ hết để tự nguyện hy sinh phụng sự Thiên 
Chúa và Giáo hội, các thày đã thu được những kết. 
quả vô giá, ngày nay các thày đã và còn là những trợ 
Mudông sự và tay phải của chúng tôi trong cùng một 

í hướng chỉnh phục các dân ở đây: Thế nhưn 
chúng tôi rơi vào tình trạng cơ cực quá mức và rất 
nguy hiểm nếu chúng tôi còn ngoan cố không muốn 
nhận để giáo dân viện trợ về sinh sống. Chúng tôi 
quyết định sai thày Antôn cầm thư đến gặp giáo dân 
Xẻ Chợ, cho họ biết cảnh quẫn bách chúng tôi đang 
chịu, chỉ vỉ tàu người Bổ chậm tới và chúng tôi đợi tử 
hai năm nay. Do đó chúng tôi bị dồn vào sự thiếu thốn 
tột bực, chúng tôi xin họ của ít lòng nhiều giúp chúng 
tôi hoặc bằng của cúng dâng hoặc của cho vay cho tới 
khi thương gia người Bồ tới. Antôn vội vã cảm thư và 
đến gặp không phải những người giàu mà là nhữn 
người đạo đức trong cộng đồng giáo dân mà thày biết 
r0. Được tin chúng tôi lâm cảnh cơ cực, họ động lòng 
thương chảy nước mắt. Họ nhanh chóng gom góp 
chung nhau được chừng hai mươi đồng êcu đưa cho 
thầy Ántôn cảm về cho chúng tôi, để gọi là dùng vào 
việc cấp cứu trước đã, trong khi họ sửa soạn tự 
nguyện đến thăm chúng tôi và đem thêm tất cả 
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những sự cần dùng cho chúng tôi. Trong dịp nây có 
một bà đạo đức tên là Äfonica, giàu có về bác ái hơn là 
về của cải, bà làm hơn tất cả những người khác vì bà 
gửi cho chúng tôi mười đồng êcu để cứu giúp chún, 
tôi, bà tự bóc lột của bà để viện trợ cho sự nghèo 

của chúng tôi. 

Mặc dầu Anfôn đã mau lẹ và nhanh chóng đem 
viện trợ của giáo dân Ấẻ Chợ vẻ cho chúng tôi, nhưng 
trước khi thây vẻ tới, thì chúng tôi bị dốn vào một 
tình trạng rất thảm thương vì mùa này là mùa mưa lũ 
và bão tấp lớn làm rung chuyển và lay động chiếc 
thuyển đã quá cũ và nước tràn vào tứ phía làm cho 
chúng tôi không thể sống trên sông mà không có 
nguy cơ hiển nhiên chết rét. Hơn nữa, lương dân hết 
sức hành hạ chúng tôi, họ thường ném đá vào chúng 
tôi, thách thức và chửi bới cảnh cơ cực của chúng tôi. 
Thế nhưng không có giáo dân nào dám cho chúng tôi 
trú ngụ trong nhà vì sợ những khốn đốn lương dân đe 
đạn, Tà Tạ kết hãm hại chúng rt su E.x Han 
lộrrg lòng thương của một người nghèo khó nhưng là 
dấu „ đạo đức tên là do Ông có một túp lều ở 
chân núi, ông muốn dâng cho chúng tôi, ông không có 
của cải gì mà phải sợ mất, nếu bị lèn án vì chứa chấp 
chúng tôi trong túp lều nhỏ bé. Chúng tôi nhận, còn 
ông và cả gia quyến thì tìm cách đi ở chỗ khác trong 
một thời gian. Ông hiện ngang vì đã mua được công 
phúc lớn lao và quí hóa bằng một bất tiện nhỏ mọn 
ông chịu. 


CHƯƠNG 82. 


ĐƯỢC TIN CÓ TÀU NGƯỜI BỒ MỚI TỚI, 
CHUNG TÔI THOÁT CANH ĐÂY AT 


Đã qua đi mười lăm ngày kể từ khi thày Antôn trầy 
di kinh thành, Khi thày trở về đem của giáo dân bố 
thí và một thư của cha Gaspar đ'Ámarol4 thuộc đồng 
chúng tôi, cha tới cùng #à⁄ người Bồ đậu ở bến tị 
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Nghệ An nơi chúng tôi đang có mặt. Chúng tôi hằng 
nhận thấy một dấu hiệu đặc biệt của lòng nhân lành 
và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đề yên ủi và nâng 
đỡ chúng tôi Người đã chỉ đường dẫn lối cho chiếc tàu 
đến cái bến hẻo lánh này, trước đây chưa bao giờ uà 
sau này khêng bqo giờ có tàu người Bồ tới, vì bất an 
toàn và quá xa kính thành. Tin mừng này làm cho 
lòng chúng tôi đầy, tràn hoan lạc và làm tiêu tan hết 
những eơ cực đã qua, chúng tôi ra khỏi túp lều ông 
là Simêon tốt lành đã cho chúng tôi mượn và đi 
thẳng tới tàu vừa cập bến. Được gặp các cha chúng tôi 
từ rất lâu và rất mong ước chờ đợi, chúng tôi ôm nhau 
thân thương và mắt nhỏ lệ, giòng châu đôi bên chan 
hòa. Ngày còn lại và một phần ban đêm chúng tôi hỏi 
tin tức các cha và tin tức thế giới, từ ba năm nay 
chúng tôi không nghe nói tới, không biết mất còn ra 
sao ! Vì chúng tôi đã ở gắn tám tháng mà không dâng 
thánh lễ bởi thiếu nguyên liệu nên vừa chỗi đậy ban 
sáng, chúng tôi xin người Bỏ dọn TU nơi sạch sẽ 
trong tàu, chứ bên ngoài không có, đi chứng tôf dân, 
thánh lê, Họ đã làm theo về độ là vàø ngầy lễ Km 
Simon và Giuđê,4Š chúng tôi sung sướng dùng bánh 
hãng sống và thỏa lòng đối khát và thèm muốn tột 
bực từ rất lâu mong môi. 


Ït ngày sau chúa sai một hoạn quan đem giấy thông 
hành đề dưa tàu và các thương gia người Bồ tới binh 
thành, Họ làm khó dễ cho chúng tôi muốn đi theo vì 
sắc lệnh true xuất chưa bị hủy. Nhưng người Bỏ nhất 
định từ chối nếu chúng tôi không đi củng mấy cha họ 
đem theo. Sau cùng viên hoạn quan phải chịu, mặc 
dẩu chưa có lệnh của chúa, để chúng tôi ¿rở uể kinh 
tap nơi tử chừng tám tháng nay chúng tôi bị trục 
xuất. 


Đồng thời thây Anzê rất sốt sắng và tay thợ không 
miệt moi của giáo đoàn mới Đàng Ngoài, thày nóng 
lòng sốt ruột muốn gặp lại chúng tôi kể từ khi chúng 
tôi xa vắng. Khi chúng tôi trẩy đi thì thày đau bệnh ở 
lại Kể Chợ, thày tới thăm chúng tôi ở nơi đảy ải và 
cùng giúp chúng tôi trong nữ: „ việc chúng tôi giao 
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cho thày. Nhưng khi thấy chúng tôi ngược nơi thày 
xuôi xuống, tức thì thày trở gót về kinh thành, tới đâu 
thầy cũng làm việc và sốt sâng dạy dỗ để đến thời đến 
lúc sẽ sinh hoa kết trái. Trong cuộc hành trình này 
Thiên Chúa ban cho thày có dịp tốt đẹp để kiên tâm 
chịu đựng. Số là trên quãng đường thày không n 
hơn cä, thày bị quân gian cẩm gậy đón đánh đập thày 
rất tàn nhấn (không biết ai đã xúi đẩy họ nếu không 
là ma gui). Thày bị thương nhừ tử và như chết nẫm 
tại chỗ. Sau đó thảy chỗi dậy và sau khi đã cẩu 
nguyện cho những kê hành hạ mình, thì thảy tiếp tục 
lên đường, đau đớn, khắp mình đẩy vết thương, 
nhưng tâm hổn đẩy vui sướng vì thấy mình xứng 
đắng chịu một sự gì vì lòng mộ mến Thiên Chúa. 

Còn thày Inhaexu đã theo chúng tôi, thầy vội vã đi 
suốt mấy ngày dài để về kinh thành dến trước chúng 
tôi và loan bảo cho giáo dân tin mừng chúng tôi trở 
về, và nhất là theo lệnh chúng tôi, cấm không được tổ 
vui vẻ ra bể ngoài và nơi công cộng có thể làm cho 
lương đân phật ý vã muốn ham hại chân g tôi, và phải 
giữ gìn hết sức trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Đây là một 
chỉ thị quan trọng và thiết yếu để kiểm chế niểm vui 
quá khích lôi cuốn họ để tô lòng quí mến chúng tôi. 
Thực ra mặc dầu họ nhận chỉ thị nhưng không sao 
giữ nổi niềm vui sướng nỗng nàn quá đáng để tiếp đón 
chúng tôi và thông cho nhau tin mửng chúng tôi trở 
lại. Họ cảm tạ Thiên Chúa đã đưa chúng tôi về để làm 
ích cho họ và yên ủi họ. 


: CHƯƠNG 33. ị 
CHÚNG TÔI LẠI THỪA HANH CHỨC VỤ 


TRONG KINH THANH 


Mặc dầu chúng tôi trở lại kinh thònh, nhưng 
không bao giờ chúng tôi được đến gần chúa vì mưu 
mô và ác ý của các hoạn quan, chúng là những người 
canh gác thường nhật các cung phi và phú chúa, 
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chúng không cho chúng tôi lại gần. Nhưng hoặc là 
chúa cho phép hoặc là ngài dung thứ, nên chúng 
không thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục thửa hành 
chức vụ như trước khi chúng tôi bị đày. Chúng tôi 
làm hết các việc thông thường như dạy giáo lý, rửa tội 
và giải tội cho giáo dân. Lương dân cũng gây một chút 
xôn xao nhiất là về việc giải tội cho nữ giới. Họ không 
chịu để chúng tôi thừa hành trong thẩm kín, mặc dầu 
là ở nơi công và trước mặt mọi người, và giữa họ với 
chúng tôi (theo tục lệ) vẫn có tấm phên ngăn cách. Có 
lần chúng tôi không thể ngăn cấm lính mã không làm 
xôn xao, chúng vào nhà thờ và tới gần tòa giải tội để 
nghe trong thắm kín của phép giải tội. Để tránh khó 
khăn, chúng tôi bàn nhau dùng hai nhà liền kẻ của 
giáo dân, trong một nhà để cho phái nữ tới xưng tội, 
còn chúng tôi thì ở trong một nhà thứ hai để nghe 
xưng tội. Tuy nhiên lương dân còn giận đữ vì thấy số 
rất đông tân tòng và người chầu nhưng mỗi ngày kéo 
đến để học giáo lý và chịu các phép bí tích. Chúng tôi 
ñhất dịnh dựng một nhà thờ mới xa chỗ chúng tôi ở 
chừng hơn hai dặm để cho giáo đân và chẩu nhưng 
chia nhau ra. Thành thử lại thêm nhiều vất và cho 
chúng tôi, nhưng có thể nói là cứu chúng tôi khỏi bị 
lương đân bắt bớ và ghen ghét. 

Thực ra tử khi chúng tôi trở lại kinh thành, lòng 
nhiệt thành và sốt sắng của giáo dân tân tòng vươn 
lên rất cao trong mọi sự, nhất là để đến gần các phép 
bí tích giải tội và rước lễ. Chúng tôi không sao làm 
thỏa man hết được, nhiều khi chúng tôi thức suốt 
mấy đêm để ngồi tòa. Họ rất ân cẩn chuyên chú làm 
việc này và sửa soạn lương tâm rất cặn kỹ đến nỗi nếu 
có khiển trách họ về một lỗi nào dù không trầm trọng 
hay đáng phạt, thí dụ đa quên sót hay nhỡ ăn thịt 
XenM thứ sáu hay ngày thứ bảy, thì họ chẳng dám đi 

lgủ trước khi đa đi xưng tội. Còn về việc rước lễ khi 
chúng tôi xét họ có đủ điều kiện chịu thì trong mấy 
ngày họ dọn mình tỉ mi kỹ lưỡng với lòng mộ mến, 
ước ao và làm việc thiện một cách rất nhiệt thành. 
Còn chúng tôi, để giúp họ luôn nhớ đến bữa tiệc 
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thánh và con Chiên vô tội họ được phúc ăn ở bàn 
thánh, thì chúng tôi phát cho họ mỗi người một ảnh 
Chiên Thiên Chúa bằng sáp thánh bọc hựa họ đeo ở 
cổ. Vì không đủ cho mọi người, nên bà Cafarina, em 
gái của chúa (đã nói ở trên) đã tự tay làm rất khéo, 
không kém những ảnh chúng tôi đem từ Maeao tới 
hay tử Âu châu. Nhất là chúng tôi vui sướng thấy họ 
sốt sắng tôn kính sự thương khó Chúa Cứu Thế. Thực 
vậy chúng tôi thường quan sát thấy không bao giờ họ 
nhìn ngắm ảnh thánh giá mà không đổ giòng lộ châu 
đo lòng sốt sắng mộ mến để chảy ra trong khóe mắt, 
Họ cũng rất nhiệt tâm và kiên trì đi dự thánh lễ, khi 
có, cả vào những ngày trong tuấn. Còn ngày chủ 
nhật, những kẻ ở xa kinh thành chừng ba hay bốn 
dặm, họ bỏ nhà ra đi tử rất sớm để tới đúng giờ dự 
thánh lễ và nghe giảng. Sau đó họ trở về mà không 
bởi dưỡng thân xác, nhưng tỉnh thân thì no né lời 
Thiên Chúa xà mạnh mẽ nhờ ơn Người. Còn những 
kẻ ở xa kinh thành quá, ban sáng không thể tới đúng 
-:giờ để dự thánh lễ thì họ ra dĩ từ:chiêu thứ bảy sau 
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cơm tối và chỉ trở về vào ngày chủ nhật saư khi đã 
làm hết các việc đạo đức. Chúng tôi dâng thánh lễ và 
giảng rất muộn để tiện cho những người ở xa kinh 
thành tới cho kịp. Còn những người ở kinh thành và 
những người khác đến nhà thờ từ sáng sớm thì họ 

ủ đọc kinh và nguyện ngắm suốt mấy tiếng đồng hỗ 
trước thánh lễ. 

Việc đạo đức này đã thành thói quen trong khắp 
xứ Đàng Ngoài, nơi có giáo dân mà không có thánh lễ 
thì họ sốt sâng dùng thời giờ đó để đọc kinh cầu 
nguyện và nếu không thể hội nhau để làm chung được 
thì họ làm trong nhà tư, cả gia đình hội nhau, di 
một mình khi di xa ở chốn thôn uê hay ở ngoài biển 
khơi. Họ rất nghiêm túc trong tt cả những gì thuộc 
về việc đạo đức và để nhớ những ngày lễ và ngày chủ 
nhật, họ đã tìm cách soạn một cuốn lịch ghi nhớ các 
ngày lễ và ngày chay trong năm. Các thầy giảng đem 
đi ìn ở kinh thành rồi phát cho khắp xứ.4 
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„ CHƯƠNG 34. - 
MA QUỈ PHIỀN \.HIỆU GIÁO DÂN 
THẾ NAO 


Trong kinh thành có một nữ giáo dân tên là 
Moniea, ngoạn đẹo, nhưng trước khi chịu phép rửa, 
đã theo mê tín pháp thuật và làm nghề gọi cô hồn. Bà 
thường bị ma qui ám và giãy giụa rất kinh khủng làm 
cho chồng hoảng sợ. Ông này không dám xưng mình 
là chồng mà trọng kính tự xưng là dưỡng phụ, như 
thể bà là con gái một hoàng tử trao phó cho mình để 
mình bảo dưỡng. Chúng tôi hãng nhần nhủ bà cũng 
như những người khác xưa kia dấn thân làm tôi ma 
qui, phải để phòng tên địch thù ghê gớm nó không 
quên rình mò để cướp đoạt của Thiên Chúa và cố 
gắng hết sức để chiếm lại địa vị đức Kitô đã lấy của nó 
và để trở lại nhà cũ, sau khi đã được đọn dẹp và rửa 
sạch hết rác rưởi. Muốn vậy chúng tôi dặn bà không 
bào giờ ra khỏi nhà mà không làm dấu thánh giá và 
lấy nước phép. Có một lần bà quên không làm, thì vừa 
ra tới phố, ma quỉ liền nhập vào thân xác, vật bà ngã 
xuống đất làm bà run rẩầy rất kỳ dị đến nỗi tử đôi mắt 
bản ra tỉa lửa giận dữ và đe dọa. Chổng bà là Gioan 
rất ngoan đạo, được mấy người công giáo giúp, đã 
dùng sức lực dìu bà vẻ tới nhà (vì ma qui còn tiếp tục 
hành hạ bà). Người ta mời tôi đến làm phép trử tà và 
xua đuổi ma qui. Tôi đã tới làm và sau khi nhân danh 
Thiên Chúa tôi khiến nó để cho Monica nghỉ ngơi và 
khoáng đạt tâm thần, tôi cũng chưa hỏi xem người bị 
+uÏ ấm có muốn xưng tội hay không, thì ma qui đã 
không chịu được lời lẽ đó, nó tự rút lui ngay và bỗ 
không còn chiếm đoạt như trước đây đa bất công lấy 
lại. Thế là Monica dịu dàng trả lời là rất ước ao được 
rửa sạch linh hỏn bằng phép giải tội, làm hòa cùng 
Thiên Chúa, lại tử bỏ hết mọi giao du với hỏa ngục mã 
trước đây bà vẫn theo, và từ đó bà hoàn toàn thoát 
khỏi tà ma qui dữ. 
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Nhưng ma qui đã bỏ Monica và Thiên Chúa không 
cho nó quyền nhập vào một gia nhân nào của Gioan 
thấy đều là giáo dân, thì nó đi nhập vào một người tân 
tòng còn tre vẫn kể là lương đân vì chưa chịu phép 
rửa, ông này có họ với Gioan và lúc đó đang ở trong 
một gian khác trong nhà này. Anh bắt đầu run rẩy 
ghê sợ và có dấu hiệu rõ rệt bị qui ám. Người ta đem 
tới chúng tôi để chúng tôi dùng thuốc trừ tà chữa cho 
khỏi. Nhưng Thiên Chúa không muốn cho thuốc có 
hiệu lực, trước khi chưa chịu phép thánh tẩy, do đó 
chỉ sau khi đa chịu thì được thoát khỏi nơi thân xác 
và linh hôn thì được thoát khỏi Satan. Một giáo dân 
“Án ngoại quốc trước kia làm tôi tớ cho một người 
Bỏ. Hân đã trốn và không phục vụ chủ nữa, nay sống 
giữa lương dân, không những hắn bỏ đạo mình mà 
còn công khai tin theo tà giáo và mê tín dị đoan. 
Nhưng do phán xét công bằng của Thiên Chúa, hắn bị 
Satan ám ảnh, bị tên bạo chúa hung ác hành hạ dữ 
dẫn đến nỗi cả lương dân cũng ghê sợ và động lòng 
thương hại. Họ liền dẫn hắn từ nơi thôn xã hắn trú 
nữu tới kiñh thành để giaø vào tay chúng tôi. Được 
mới tới nhà một lượng dân hán được đưa tới đó,chúng 
tôi thấy hắn nằm sóng sượt bị ma qui hành hạ rất chê 
gớm, mắt thì nó bát nhắm chặt đến nỗi không thể mở 
mí được. Trong tình trạng này bắn còn quyết chắc là 
hắn thấy một con ma thân hình vạm vỡ kinh khủng 
bước qua mái nhà hắn đương nằm. Chúng tôi dùng 
nghì thức trử tà thông thường và khuyên bảo hân 
xưng tội. Hân nghe theo và ngay sau đó, hắn thong 
đong mở mắt và được thoát khỏi qui ám. 

Tôi thêm ở đây một điều đáng ghi nhớ về một giáo 
đân ngoan đạo tên là fsaue Thiên Chúa cho phép :aa 
qui ấm, không phải để phạt tội mà để luyện nhân đức 
và thêm công phúc. Số là xưa kia bà rất sùng tà đạo, 
trước khi bà trở lại tín đức Kitô, và để thương lòng 
nhiệt thành của bà và sự sốt sắng nổng nàn tin ở 
đoan và thờ ma qui hơn tất cả những người khác cùng 
niềm tin dị đoan như bà, thì ma qui luôn hành ha bà 
rất dữ dẫn và rất hung ác. Thế là bà quyết định rử bŠ 
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các chủ đó, đúng hơn các bạo chúa đã không biết cách 
thưởng công việc phục vụ bà làm. Bà đã trở vẻ tìn 
theo đạo Kitô và bọc được những đức tính cao cả và 
những công phúc khôn sánh ở lớp giáo lý dạy ở nhà 
thờ chúng tôi. Thế là bà sốt sắng chịu phép rửa, 
nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi phiên nhiễu thôn 
thường của ma qui. Thiên Chúa cho phép như vậy để 
làm cho chúng thẹn thuồng và để luyện nhân đức của 
1save, Bà chịu đựng những khổ đau này cách rất kiên 
nhãn và hoằn toàn vâng theo ý Thiên Chúa, làm cho 

ma quỉ phải khiếp sợ. Bà dùng thế lực kinh nguyện 
mà xua đuổi qui ra khỏi người khác, nhưng bà không 
thể hay đúng hơn chưa muốn xua đuổi ra khỏi thân : 
xác bà. Điều này không ngăn cấm bà làm hết các việc 
đạo đức và bác ái. Bà đã đổi lòng nhiệt thành giả tạo 
đối với các tà thân, thành lòng sốt sãng mộ mến 
"Thiên Chúa và đồng loại : không những bà đã thuyết 
phục được một mình chồng bà theo công giáo lấy tên 
rửa tội là Tôma và tất cả gia quyến, mà còn chỉnh 
phục được nhiều người khác, ở chính nơi thường trú 
của bà đối điện với kinh thành bên kia sông, cũng như 
trong quê hương bà là tỉnh Thanh Hóa; ở cả hai nơi 
bà dựng nhà thờ cho giáo dân sở tại hội nhau trong 
các ngày lễ để cầu nguyện và làm các việc đạo đức. 


CHƯƠNG 3õ. 


CHÚNG TÔI ĐÀNH PHÁI RA KHỎI 
ĐĂNG NGOAI VÀ TRỢ VỀ MACAO 


Giáo hội Đàng Ngoài dang ở trong tình trạng 
chúng tôi đã tường thuật cho tới đây. Chúng tôi đa 
hoạt động rong thời gian ba năm,59 với những thành 
công và bất trắc rất khác nhau. Tính ra được zđm 
ngàn giáo dân và những hạt giống đức tin đã được 
gieo trong đa số các tỉnh, hứa hẹn trong tương lai một 


168 


mùa gặt lớn lao và rất phong phú. Khi tàu của thươn 
gÌa người Bồ sắp sửa trở về Maoao (từ đó đã tới) thì 


vọng đẹp đề nhất của chúng tôi, nhưng xét ra khôn 


3 q 
trong phủ chúa không phục vụ tốt đối với chúng tôi 


Tuy nhiên, theo lệnh từ nơi chúa đưa ra, chúng tôi 
còn năm hay sáu ngày trước khi khởi hành, chúng tôi 
dùng để giải tội cho lương dân rất dông đến với chúng 
tôi, không để cho chúng tôi mỗi đêm một giờ để nghị 
ngơi đội chút. Tất cả đều khóc lóc tô ra buồn khể thấy 
chúng tôi một lần nữa bỏ ra di không còn săn sóc họ ; 
nhưng chúng tôi yên ủi.họ.hết sức có thể của chúng 
tôi, dựa trấn hy vọng có tàu người Bồ sẽ đến và đưa 
Các cha tới. 

Một điều làm cho chúng tôi áy náy. Chính các thày 
giảng cũng bàn với chúng tôi. Số là có giáo dân mong 
cho các thay lấy vợ trong gia đình mình, tưởng răng 
qua sự thông gia với những người có khả năng dạy di 
người khác, thì một của đáng lý phải thuộc của chung 
hết các giáo dân sẽ thành của riêng trong gia đình 
mình. 7 muốn làm tan ý định đưa tới sự đồ vỡ giáo 
đoàn của xứ này mà chúng tôi tìm một phương kế đưa 
ra thi hành đối với các thây giảng, đó là bắt các thày 
phải thể không được lấy vợ, ít ra cho tới khi có một số 
các cha tới xứ này để nâng đỡ giáo đoàn và săn sóc 
giáo dân, Các thày đều Hà: ý. Thế là ngày cuối cùn 
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thầy giản, dã - -.L- mụnh và để tránh bận bịu về 
việc khác lam chủ ta::/: ki:`ng thừa hành chủ đáo 
chức vụ, thì các thày khong dược tự liên kết bằng 
phép hôn phối với một người đàn bà nào cho tới khi 
cö các lính mục mới đến nhận chức vụ dạy dỗ giáo 
dân. Thứ hai, các thày không được giứ tiền bạc hay 
của cải riêng nào cho mình, những của bố thí giáo dân 
cúng phải để làm của chung. Thứ ba các thày phải 
vâng bị gười chúng tôi đặt làm bề trên cho đến khi 
có các cha tới. Phanehicô bắt đầu và đọc lời thể cách 
rất sốt sắng và cung giọng kiên quyết đến nỗi làm cho 
giáo dân phải rơi lệ, Anrê và Inhaxw tiếp tục sau, 
cũng tỏ ra nhiệt tình như vậy. Chúng tôi cho kèm 
thày Amtôn từ lâu nay đã tự nguyện hiến thân phục 
vụ trong nhà chúng tôi và đa trung thành theo chúng 
tôi đi khắp các nơi để làm thày trợ sĩ trong các việc 
thuộc vật chất, thày cũng thể như ba thày kia. Và có 
thể nói rằng tử đó giáo dân coi họ như cha và thày vì 
rất kính trọng họ, còn họ, họ ăn ở nhân đức và làm 
gương tốt, rất có tín nhiệm trong giáo đoàn mới, đến 
nỗi không lầm gì mã không có sự thổa thuận và ờ 
quyền của các thầy. Gưỡng giảñg đạy và đời sống tốt 
lành của họ đã thu hút được rất nhiều thanh siên noi 
theo, đến xin họ dạy dỗ và giúp mình trong chức vụ 
thiêng liệng và trần thế, làm thành một hội gản một 
trăm người5! rải rác trong nước và đem lại nhiều kết 
quả khôn lường còn tên tại cho đến ngày nay. Thiên 
Chúa muốn cho biết rằng thản linh Người thổi ở nơi 
nào Người muốn, Thần Linh đã chọn các tông đổ và 
những người thừa hành chức vụ giảng Phúc âm nơi 
Người muốn được thờ phượng. Chúng tôi đa để lại nội 
qui và mệnh lệnh phải theo và họ hằng nghiêm chỉnh 
tuân thủ. 


Thu xếp xong công việc này thì chúng tôi vĩnh biệt 
giáo dân. Chúng tôi để lại tất cả tình thương yêu đối 
với họ với những dặn dò lành thánh, Chúng tôi xin họ 
cầu nguyện vì những ơn huệ họ tự nhận là đã nhận 
được từ nơi chúng tôi. Họ vui lòng hứa cũng như tử 
hai mươi năm”? nay họ hằng đọc kính riêng cẩu 


165 


Ả 
_ 


SƯ XE NuGMNNG ơn” lá» m=iố. 


. MG. 


GIÁ tk Ê Q2 ïÏ “sec G S166 “x19: ¿š S94. vu 


nguyện cho chúng tôi mỗi ngày sáng tối, trong nhà tư 
của họ và các ngày chủ nhật và ngày lễ, khi đọc kinh 
chung. Có mấy người ra trình tiện và xin đi theo 
chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ nhận có thày 
Phanehicô vì chúng tôi còn phải bàn luận với thầy về 
ích lợi của giáo đoàn này và mấy người khác, trên 
đường đi, những người này sẽ dẫn tôi tới nhà họ, nơi 
họ đã chuẩn bị một số người xin chịu phép thánh tẩy. 

Đọc dường, chúng tôi ngừng lại mấy nơi để giải tội 
và giúp việc lính hôn cho một ít giáo dân tân tòng. 
Trong số đó có người ngoan đạo Phaolo Xe Bo chún 
tôi đã có lẩn nói tới, ông tổ ra quí mến cbúng tôi nổi 
đặc biệt, cho chúng tôi cư trú trong nhà và chúng tôi 
đã rửa tội cho nhiều người. Ông cũng định trong 
tương lai dành một thửa đất để dựng một nhà thờ và 
một trụ sở cho các cha dòng chúng tôi. 

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi nhân tiện vào 
một thôn xóm gọi là Ke Biỉch ở uen biển, nơi đây 
chúng tôi gặp trong nhà Toma và lsaye, tắm mươi 
người tân tong đã thuộc giáo lý và chi đợi chúng tôi 
lâm phếp rửa tội cho. Cuối eùng sau khi đã đi quở 6đo 
nơi và bàn lời yên ủi và khuyến dụ thích hợp với hoằn 
cảnh, thì chúng tôi tới cửa bề gọi là cửa chúa, nơi đây 
có làu người Bồ dang chờ chúng tôi và nơi đây phai 
ngừng lại một thời gian để cho giáo dân từ các miễn 
lân cận kéo đến xin xưng tội cũng như chịu phép rửa 
tội. Chúng tôi đã làm phép thánh tầy cho hai mươi hai 
người tân tòng, do hai giáo dân nhiệt thành và sốt 
sắng, Phaolo và Antôn tử kinh thành tới đây dạy dỗ 
và chờ chúng tôi đi qua. Từ đây chúng tôi sửa soạn lên 
buổm và phải từ biệt Phanehicô đã theo chúng tôi từ 
Kê Chợ. Thày quá xúc động vì sự vĩnh biệt này, thày 
khóc lóc và thương tiếc gục dưới chân chúng tôi. 
Thày nài nẵng viện những lý dó rất thánh thiện xin 
chúng tôi đưa thày đi Macao để sống và chết trong 
dòng chúng tôi, nhưng chúng tôi cho thày biết nhủ 
cầu của giáo hội Đàng Ngoài cần đến thày phải có mặt 
và săn sóc, thày không thể bỏ raä không làm trãi bốn 
phận và ơn gọi của thày. Thế là thày dịu dẫn nghe 
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chúng tôi nói. Chúng tôi cho thầy tin chắc là rồi đá. 
thầy sẽ được gặp các cha dòng chúng tôi trên đất 
ĐàngNgoài. ˆ 


, CHƯƠNG 36. ¿ 
BÚC THƯ GIÁO DÂN ĐANG NGOẠI 
: : ĐỆ TRÌNH , 
ĐỨC THÁNH CHA GIÁO HOÀNG URBANÔ 8 


Tôi ghi ở đây nội dung bức thư giáo dân tân tòng 
của giáo hội Đàng Ngoài trao cho chúng tôi khi chúng 
tôi bỏ kinh thành để chuyển đệ tới đức thánh Cha 
giáo hoàng Urbanô VIII53 vị chãn chiên tối cao của 
Giáo hội chung toàn thế giới, viết bảng chứ Đảng 
Ngoài, chúng tôi dịch sát ý ra tiếng latinh không thay 
đổi gì như sau : 

"Chúng tôi: thuộc.đạo-đức Giêsu Kitô; sấp đầu 
xuống đất tạ ơn đức Chúa trời đất, dám đâng bức thự 
này lên đức thánh Cha thay mặt đức Giêsu Kitô ở 
dưới đất này. 

Đức thánh Cha nhiệt tình tôn kính Thiên Chúa đã 
truyền và sai các linh mục tử khắp cõi đất để chỉ đàng 
sự thật. Từ những thế kỷ đầu cho tới thời sau cùng 
đây, ánh sáng đạo thật chưa chiếu tới Đất Đồng kinh 
chúng tôi, Sau cùng vào thời chúng tôi, chúng tôi có 
phúc được đón hai cha dòng chúa Giêsu tử Đại Tây 
dương, cáo ngài khinh thường sóng gió ghê rợn và bão 
tấp kinh hoàng biển khơi, qua đàng rất hiểm trở, tới 
Nước chúng tôi và công bố đạo thật, khuyên bảo, 
giảng dạy, thuyết phục thế gian trọng kính và tôn thờ 
Chúa thật trời đất. Sau đó hơn năm nghìn người 
chúng tôi bằng lòng và tự nguyện theo đạo thánh và 
còn nhiêu người nữa đang sẵn sàng theo, Mặc dầu 
chúa cai trị xứ này và mấy vị hoàng tử (không hiểu 
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biết sự thật) phản đối các cha và ngoan cố chống đối, 
thế nhưng đạo các cha giảng không bị kết án. Còn 
phần chúng tôi, đầy tớ của Đức Giêsu Kitô, chúng tôi 
kiên trì, không nản trong sự thật và quyết định kiên 
trung mãi mãi trong đức tìn chúng tôi đá được. Và đề 
củng cố và giữ vững ý ngay lành chúng tôi có, thì 
chúng tôi dâng lá thư này lên đức thánh Cha như 
người Cha chung các tín đồ, để xin cho nước chúng 
tôi sự cứu giúp thuận lợi. Chúng tói khẩn nài Người 
đưa mắt nhân tử và đem lòng săn sóc của một người 
Cha tới chúng tôi, mặc dầu chúng tôi còn thô thiển và 
vô lễ, chúng tôi quì dưới chân đức thánh Cha, tin 
tưởng trông đợi và mong ước được các vị tiến sĩ Phúc 
âm, để qua giáo lý cao vời, tất cả dân trong nước 
chúng tôi, lớn bé đều bỏ sai lắm, vâng theo đạo thật, 
được thoát trầm luân đời đời và hưởng phúc ngàn thu. 

Chúng tôi, quân binh đức Giêsu Kitô, cúi đầu 
xuống đất, dâng bức thư này lên đức thánh Cha, năm 
1630".% 

Chúng tôi đã gửi bức thư này kềm theo một thư 
của chúng tôi viết tới cha Nuntiõ Vitelleschi, bề trên 
Cả dòng chúng tôi, xin ngài đệ lên đức giáo hoàng 
nhân danh các giáo dân Đàng Ngoài, ngài đã làm như 
thư ngài viết cho chúng tôi sắp năm 1633 như sau : 

"Chính tôi đã đệ lên đức Thánh cha bức thư giáo 
dân Đàng Ngoài viết, Người đã nhận và tỏ ra rất vui 
mừng, Khi chúng tôi được Người trả lời thì chúng tôi 
sẽ chuyển tới miễn Đông Phương. Đức Thánh cha sẽ 
cho giáo dân nhiệt tình biết lòng yêu thương và săn 
sóc đặc biệt Người thường ấp ủ họ và liên kết họ như 
Chúa chiên tối cao thương yêu và ấp ủ đàn chiên giáo 
hội công giáo...". 

Thư trả lời nói ở đây dẫu sao nếu đã gửi, cũng chưa 
tới giáo dân Đàng Ngoài. 
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__ CHƯƠNG äï. 
GÁC GHA DONG CHUNG TÔI 
TRỞ LẠI ĐANG NGOẠI 


Năm chúng tôi từ Đàng Ngoài trở về Maeao là năm 
1630. Ở đây chúng tôi gặp cha Anrê Palmier, sau khi 
đi thăm vùng troyià giáo ở Tàu thì cũng trở về Macao 
như chúng tôi. Được biết tình hình khu truyền giáo 
Đàng Ngoài, nơi rất nhiều giáo dân bị bỏ rơi vì không 
có linh mục, cha liên quyết định tìm hết phương cách 
để sai người đến khu vực truyền giáo này, trong khi 
giáo dân còn giứ lòng nhiệt thành thuở ban đâu. Mà 
vì cha Gaspar d°Amarai cũng vừa cùng về với chúng 
tôi, cha đã thành thạo về phong tục và năng khiếu 
của những người xứ đó, nên bề trên chỉ định ngài di. 
Trước đây cha có ý hướng đi vùng truyền giáo Nhật 
Bản, đã rất thông tỉnh tiếng Nhật và đa mấy lần 
xuống tàu đi tới nhưng vô ích, cha luôn luôn bị ngăn 
cần bởi một bí ẩn nào đó của Thiên Chúa quan phòng 
đành một thợ rất tốt cho khu truyền giáo Đăng Ngoài. 
Vì cha nhận thấy rõ ràng Thiên Chúa gọi cha tới đó, 
nên cha vui lòng vâng theo lệnh và để to ra có đủ khả 
năng, cha chuyên chú hết mình để học tiếng bản 
xứ,55 cho tới lúc trầy đi. Cùng đi với cha thì có cha 
Amlôn de Fontes người Bô đã làm việc sâu năm ở vùng 
truyền giáo Đàng Trong và lúc này dang ở Macao và 
cha An/ôn Cardim đang suy tính qua Đằng Ngoài để 
tới nước Lào. Khi ở Thái Lan, cha đã học tiếng Thái 
cũng là tiếng chung với tiếng Lào, như chúng tôi sẽ 
nói sau. 

Tàu buôn phải lên buồm di Đàng Ngoài đã sẵn sàng 
khởi hành vào ngày mồng 8 tháng hai nã 1631. Các 
cha đã xuống tàu và sau hành trình may mắn một 
tháng thì cập bến xứ Đằng Ngoài ngày mông 1 tháng 
bœ cùng năm.5Š Các cha đến thì đã đem vui mừng 
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khôn tả cho mọi giáo dân. Họ sung sướng thấy các cha 
đến cứu giúp họ và yên ủi họ, những thày dạy tốt 
lành họ vô cùng mong mỏi. Còn các cha cũng không 
kém vui mừng thấy giáo dân tốt lành kiên trung trong 
đức tin đã lãnh nhận. Có öa điều chính yếu rất yên ủi 
các cha. Thứ nhất là lòng nhiệt thành rất hãng say 
của các thày giảng, Phanchicô, Anrê và Inhaxu, tron 
vòng mười tháng chúng tôi đi vắng, đã rào hâu hết 
các tỉnh và đã dạy dỗ và rửa tội được ba nghìn ba 
trăm bốn mươi người. Mặc dâu họ đã hạn định lời thể 
không lập gia đình cho tới khi có các cha đến, nay họ 
muốn kéo dài cho tới hết đời mình. Do đó có nhiều 
người theo gương họ cũng tự nguyện hiến mình cho 
chức vụ này. Điều thứ hai rất yên ủi các cha đó là 
lòng sốt sắng và đạo hạnh của giáo dân tân tòng, 
trong khi chúng tôi ket mặt, đã chung nhau dựng 
được hai mươi nhà thờ, để tiện việc hội họp trong các 
ngày chủ nhật và đọc kinh chung với nhau. Ngoài ra 
họ đoàn kết và thương. yêu:nhau; đó là đặc tính của 
¡tô giáo và là dấu hiệu đích thực của đổ đệ Chúa Cứu 
Thế. Mọi người yêu thương nhau như anh em và 
người giàu khiêm tốn đối xử mà không khinh dể 
người nghèo, lại còn có lòng giúp đỡ thương yêu đặc 
biệt. Cách ăn ở của họ rất thành thật và đời sống 
trong sạch, giữ nghiêm ngặt luật đạo Kitô : điều này 
làm cho một người Bỏ, sau khi giao tiếp và đi lại với 
họ đã nhận là có thể so sánh họ với không những giáo 
dân ở Âu châu giứ đạo rất sốt sắng mà còn với những 
tu sĩ tập sự ở các dòng tu canh tân. Các cha còn nhận 
thấy rõ hơn trong tòa giải tội, vì không thấy có chất 
liệu đủ để làm phép giải, họ có linh hồn trong trắng 
và lương tâm không vết tội. Cuối cùng, các cha được 
tất nhiều yên ủi vì thấy có một giáo dân kiên frì chu 
những hình khổ. dữ dần và chịu chết để làm chứng 
đức tin, như tôi se tường thuật trong chương sau, 


170 


CHƯƠNG 838. 


,  LONGKIÊENTRỷ _ 
CUA MỘT GJAO DÂN TÂN TÔNG 
CHỊU CHỆT ĐỆ GIỮ ĐỨC TIN 
KITÔ GIAO VÀ MẬY PHEP LẠ 


Giáo dân này tên là Phøawclicô và mới được đức tin 
với phép rửa tử hai năm nay, nhưng đức tin rất sâu 
sắc và ông rất thấm nhuần ơn gọi đến nỗi người ta 
thấy ông không bao giờ ngừng làm việc báo ái và yêu 
thương, nhất là đi chôn xác ông thường vác trên vai 
cho tới huyệt. Việc này đến tai em của chúa, một 
người hung dữ và rất ghét giáo dân. Phanchicô giúp 
việc nhà ông và là một trong số những người khiêng 
cáng cho ông. Ông gọi Phanchicô tới và cấm không 
được tiếp tục theo đạo Kitô và không được làm côn 
việc bẩn thiu, Ông cho là một việc nhơ nhớp và bất 
xứng vi mó vào cắng và vong của ông sau khi đã đụng 
tới xác chết. Phan khiêm tốn nhưng can đảm tỏ mình 
thật là giảo dân và thừa hành chức vụ đó, mà vì mình 
làm theo luật Chúa Giêsu Kitô, là luật thánh và cần 
cho sự cứu rỗi, nên mình không thể bỏ mà không 
phạm tội bất trung, bất nghĩa, cũng không thể bỏ việc 
bác ái và thương xót đạo dạy nếu không thì là kẻ hèn 
nhát đáng khinh. Còn về việc phục dịch, Phan không 
bao giờ sơ sót. Nhưng ông cũng xin đừng coi là việc 
xấu nếu ông trung thành giữ luật Chúa Giêsu Kitô mà 
ông tin theo và giữ mãi cho tới hơi thở cuối cùng, Câu 
đáp này không có gì là xúc phạm, thế nhưng hoàng tử 
khô ¿ø bằng lòng vì lời lẽ tự do đó, tức thì truyền cho 
ông phải ra khỏi tư dinh và không bao giờ được đến 
trước mặt ông. Phan vâng lời, bỏ tư dinh và việc phục 
dịch hoàng tử em chúa, đề hoàn toàn hiến thân cách 
vui vẻ vào việc phụng sự Chúa muôn chúa trong hết, 
các công việc tử thiện bác ái do lòng sốt sắng nơi ông. 
Được tìn đó hoàng tứ giận dứ cho gọi ông và lại 
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truyền cho ông phải bỏ đức tin và đạo Kitô. Phan can 
đảm phân đối, ông không thể làm được vì đó là phạm 
một tội không thể tha thứ và là bổ việc cứu rỗi. 
Hoàng tử điên lên vì Phan không vâng lời, liên truyền 
cho đảnh đòn và bất giam trong ngục chật hẹp và 
chịu tra tấn ở vế dùi. Sau cùng ông càng kiên trì hơn 
trong lúc bị hành hạ để bắt ông đổi ý định. Thế là tên 
bạo chúa truyền chém đầu ông. Đây là nạn nhân thứ 
nhất của Chúa Giêsu Kitô dâng máu mình cho giáo 
hội Đàng Ngoài và là hoa trái đầu mủa giáo đoàn mới 
hiến dâng Thiên Chúa, lấy hương thơm xức và làm 
vui lòng hết các giáo dân xứ này và những thợ mới 
vừa tới để chung vai sát cánh gây nhiều hy vọng hái 


. quả tương lai do hạt giống giòng máu thứ nhất gieo 


xuống. 

“Ngoài đức kiên trì bất khuất của giáo dân tân tòng 
là một bằng chứng xác thực vẻ đức tín được duy tri 
rất sống động trong lòng giáo dân Đàn Ngoài tôi còn 
thêm một bằng chứng thứ hai rất. lớn về đức tin mạnh 
mẽ củi Họ, đó là riệt số võ kể eáe phép lạ được làm 
nơi họ và theo lời câu nguyện của họ. Các 0ha muốn 
ghi vào sổ sách và điều tra về những phép lạ làm cho 
bệnh nhân được khỏi và đuổi ma qui ra khỏi người bị 
ám, nhưng người ta trả lời là không sao đếm nối. Các 
cha đễ dàng tin, khi được biết chỉ một giáo dân trong 
đoàn thể tên là Phérô, là một công chức, bằng lời cầu 
nguyện đã cứu được ba mươi người bị qui âm. Trong 
tỉnh Nghệ An cũng xảy ra những việc kỳ lạ tương tự, 
trong số đó có một việc lạ lùng làm cho đạo Kitô được 
người ta rất kính trọng. Số là có một nữ giáo dân tên 
là Maurô, bà này có người con trai (cúng là giáo dân) 
tên là Bênêditô, một thanh niên rất sùng đạo và đã 
tìm đến với các thày giảng đề sống đời tông đồ, nhưng 
các thầy thấy vì chứ hiểu anh nên sống với mẹ và 
giúp đơ mẹ trong cảnh nghèo khó. Bà mẹ nga bệnh 
nặng và bệnh lâu năm, cuối cùng bà chết. Khi người 
ta sắp sửa lo đám tang và đem chôn thì anh còn quá 
thương tiếc mẹ, không phải vì cái chết nhưng vì mẹ 
chết mà chưa được chịu các phép bởi vì không có các 


172 


¿ 


'—>.ês ` an =—-- 


cha, anh liền qui gối và lấy lòng tin rất mạnh xìn tất 
cả giáo đân tới chia buôn và phúng viếng hãy góp lời 
cẩu nguyện với anh để được hiệu quả là cho mẹ anh 
chờ. Rồi anh đứng dậy, giỏ mấy giọt nước phép vào 
miệng người quá cố, tức thì Maurô hỏi sinh làm cho 
mọi người giáo dân cũng như lương dân có mặt<lẻu 
sửng sốt. Tin phép lạ đã được mọi người chứng kiến 
phao đổn đi khắp tỉnh, rất nhiều người tuốn đến để 
xem người phục sinh và do đó có rất nhiều người trở 
lại đạo. 

Không phải việc kỳ diệu khi Thiên Chúa làm rất 
nhiều phép ig do lời cầu nguyện của giáo dân là con 
cái Người, mà Người còn làm qua trung gian những 
kẻ Lân tòng chưa chịu phép rửa, như đã xảy đến cho 
một người trong số đó. Đó là một người một hôm ở 
trong rừng đã gặp một người nửa sống nửa chết và vì 
không có nước phép giáo dân thường dùng để chữa 
bệnh, mà ông thi động lòng thương tình cảnh kê cùng 
khổ này, thế là ông lấy nước sông rồi làm phép bằng 
dấu thánh giá ông đã học và đọc kinh Lạy Cha. Ông 
lấy nước phép đó vấy tmấy glgE trêñ người xấu số và ` 
tức Chì người bị bổ rơi này được lành bệnh. ⁄ 


CHƯƠNG 39. 


MẤY LƯƠNG DẬN 
CO THỂ GIA TRỢ LẠI 


Trước hết chúmg tôi nói tới việc trở lại của mộ£ 

thày pháp, một tay trùm trưởng tin theo dị đoan mê 

. tín hằng chống đối các chân lý đức tin và Kitô giáo. 

Nghe tin đồn . các phép lạ giáo dân làm, nhờ lời cầu 

- nguyện, thì ông uyết định trước hết tự học lấy, xem 

đạo đỏ thế nào, được một cuốn sách giáo ly 5ĩ 
khi ông bát đầu mở ra đọc thì mặt ông sưng khá 

rất ghê sợ làm ông cực kỳ đau đón. Ổn, 


5ĩ và 
ng lên 
g đành bỏ sách 
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không đọc nữa. Đó là một hậu quả của Satan ghen 
ghét và xảo quyệt muốn đóng cửa khôn cho ánh sáng 
chân lý lọt vào tâm hồn ông. Không chỉ làm thế, nó 
còn hành hạ ông khắp thân thể làm cho ông đau đớn 
một cách rất hung áe, để cho ông không côn có ý định 
học đạo Kitô. Nhưng vô ích, vì từ bên trong Thiên 
Chúa cho ông biết tình trạng cơ cực ông chịu và ôn, 
thấy rằng ông bị trừng phạt đích đáng về các tội và vị 
nhưng phiển nhiều bất công ông đã làm đối với giáo 
dân. Thế là ông nhớ đến lòng thương yêu của nhữn 
kề ông đã ghen ghét và ông xin họ chịu phiển dến nhà 
ông và dùng kinh cẩu nguyện xin ơn tha thứ các tội 
ông phạm và cứu ông thoát thù địch hung ác hành hạ 
ông. Giáo dân chưa làm và chưa truyền eho ma qui rút 
lui nhân danh Đức Giêsu Kitô thì nó đã ra khỏi người 
ông và để cho ông được tự do. Nhưng tên qui dữ lại 
nhập vào vợ ông còn sùng bái dị đoan ma quái như 
ông. Thế nhưng nó lại phải bỏ mà ra đi nhờ thế lực 
kinh câu nguyện của giáo dân. Nhưng thầy phù thủy 
chưa NúG Ưng tội và vẫn KP tử ø VỐN 
tới khí ông thấy trong mộng một bà đảng kín 
HIẾN lun đi ME phương dược thánh vã có ích đó để 
được khỏi bệnh. Ông liền xin học đạo và sau khi chịu 
hóp thánh tẩy cùng với vợ và cả gia quyến thì ông 
n4 toàn được khỏi, được sáng thân thể và sáng linh 
hồ ›, Từ đó ông nhiệt thành thu phục lương dán theo 
đạo thật cũng như khi xưa ông muốn người ta từ bỏ. 
Sau trường hợp này, còn một trường hợp đóúug ghi 
nhớ hơn của một uiền quøn trong phử, làm cho các 
cha mới đến rất vui nửng. Số là viên quan này đã biết 
khá về đức tin và vẻ luật của giáo dân, ông đã cho 
hép bà uợ uà con gái lấy người em út của clúa, cả 
hại chịu phép rửa tội và sống theo đạo Kitô. Còn ông, 
ông ngoan cố trong sai lắm, không bị rằng buộc bởi 
một tin tưởng nào ngoài tính mê say nàng hầu vợ 
mọn. Nhưng Thiên Chúa muốn ông thoát khoi ¡ai họa 
do lòng mê sắc dục để cứu linh hổn ông. Người chc 
õng ngà bệnh nặng nguy hiểm làm cho ông tất kiệt 
sức và cho người vợ mới theo đạo được bốn năn: và lấy 
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tôn rửa tội là Anna, nghĩ đến cách lợi dụng dịp này để 
cho chồng biết vì ông có ít hy vọng cứu mạng sống 
thì nên nắm c tắc cứu lấy phần hồn và chịu phép rửa 
tội để được ơn đó. Nhờ Thiên Chúa ban ơn soï sắng 
hợp với lời bà vợ bàn thì ông dộng lòng, không những 
ông quyết định chịu phép rửa tội và do đó bỏ hết các 
vợ mọn mà còn khấn dựng một nhà thờ đẹp đề để 
kính dâng Thiên Chúa mà ông muốn phụng thờ, nếu 
ông được khỏi bệnh. Mọi việc đã xảy ra, con rể ông, là 
em út của chúa đương thời cũng ưng chuẩn quyết 
định của ông và chứng kiến phép thánh tẩy ông chịu 
ngay không trì hoãn, lấy tên là Gioakim. 'Tức thì tình 
trạng sức khỏe rất khả quan và bước vào giai đoạn 
tĩnh dưỡng yên hàn. Sự trở lại này làm cho mọi giáo 
dân rất vui mừng và tin tưởng, vì đã chỉnh phục được 
một tay nâng đỡ có thế giả và một cột trụ vững chải 
cho giáo đoàn Đàng Ngoài, nhất là trong tỉnh Nghệ 
An, nơi vang danh tiếng ông. 


' xế bi 2vê ctà20c nể | 
CHÚA CƯ XỬ THẾ NÀO VỚI CAC CHA DONG 
CHUNG TÔI CHỌ TƠI KHI TAU 
NGƯỜI BỖ TRỢ LẠI 


Lòng nhiệt thành của lương đân có thịnh tình với 
đạo và tỏ ra sẵn sàng nhận đức tin thì rất lớn trong 
hai tháng các cha dòng chúng tôi hoạt động trong xứ 
này, đó là thời gian các “hương gia người Bồ đưa các 
cha tới uà cư trú ở đây, trong thời gian này có hơn 
một nghìn người tân tòng xin chịu phép rửa tội. Dã 
giúp rất đắc lực vào việc này thì có dư luận uê các cha 
được lòng chúa, chúa tô ấn cần săn sóc khi các cha túi 
cùng di uới người Bồ. Chúa mong họ giúp đỡ chúa 
trong việc chiến tranh với chúa Đàng Trong. Đó là lý 
do trước hết chúa cho phép tự do giảng đức tin dạo 
Kitô trong khắp xứ và làm phép rưa tội cho hết mọi 
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kẻ xin theo, miễn là không được phá phách tượng 
thân người ta sùng kính trong nước, Nhưng tử khi 
biết rõ người Bề rất trung thành uà biên trì trong tình 
thân thiện không từ bỏ liên bết cử đối uới chúa Đàng 
Trong để cầm khí giới chống lại chúa thì chúa liền 
bát bến thịnh tình và cho các cha dòng chúng tôi biết 
rằng ý ngài là các cha phải rút về Macao trong chiếc 
tàu người Bồ, khi họ sửa soạn trầy di. Thế là mọi 
niềm vui đều giảm xuống và CN tôi tìm hết cách để 
chúa đổi ý định. Nhưng không thị nhận được gì khác 
nơi chúa, chúa chỉ cho một hai người ở lại mà thôi với 
điều kiện là không được nhận ai tin theo mẫu nhiệm 
của đạo. 

Vậy tàu người Bồ trẩy đi, còn hai cha chúng tôi ở 
lại. Các ngài không nản lòng, quyết định giữ theo lời 
chúa, rắng KH lòng ngài nhưng cũng âm thẩm lo 
săn sóc giáo dân. Cứ vậy, mỗi ngày một trong hai ra 
mắt chúa giữa các cận thần để cho chúa thấy, để ngài 
có cảm tưởng là các cha không làm việc dạy dỗ giáo 


:dân; mặc dâu các cha: h mảng việc giúp đó 
dễ dàng 


cần thiết một cách kín đáo. Các cha căn 

hành động khi có một chiếc tàu người Bỗ khác tới 
đem theo hai cha nữa, cha Hiênrộ Majorica°Š và cha 
Bernadino Regið cả hai là người Ÿ. Cha Majorica rất 
thông thạo tiếng vì đã học được trong thời gian cư trú 
ở Đàng Trong. Và từ đó luôn luôn có vài ba cha ở 
trong phủ, trong khi các cha khác hoạt động ở các 
nhà tư có giáo dân tập hợp. Lương dân không để ý 
cũng không để ý khi họ hội nhau trong nhà thờ để 
đọc kinh, trong đó các cha cũng ít khi có mặt để 
tránh không cho lương đân nghỉ ngờ. 

Nhưng không thể giữ như thế trong dịp lễ Giáng 
sinh vì giáo dân cử hành lễ rất long trọng, làm hang 
đá máng cô rất đẹp để diễn sự tích Thiên Chúa giáng 
sinh và chung quanh đó là cáe mâu nhiệm thời niên 
thiếu của Người. Việc nảy chưa bao giờ thấy, có rất 
đông người thuộc mọi tầng lớp đến coi, không những 
giáo dân mà cả lương dân, nhờ đó mà chúng tôi cắt 
nghĩa các mẫu nhiệm cho họ hiểu, đến nỗi trong thời 
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gian sầu tháng trước khi tàu cuối cùng trẩy đi, có hơn 
ba nghìn người được chịu phép rửa tội và lòng sốt 
gâng của giáo dân không phải là ít trong suốt tuần bát 
nhật, vì ba cha chúng tôi luôn luôn bận giải tội, trong 
đa số hầu như chỉ tìm vừa đủ chất liệu để ban phép 
giải, lương tâm họ rất mực trong trắng. Thế mà họ 
không bao giờ đến gần phép bí tích này taà không ấn 
chay nghiêm ngặt một ngày và đánh tội để giục lòng 
ăn năn thống hối. Họ cũng có thói quen đánh #ôi mỗi 
ngày thứ sầu trong năm đề tưởng nhớ sự thương khó 
Chúa Cứu Thế. Họ không bao giờ bỏ, ngay khi đi 
hành trình hay đi biển. Việc này một lân làm cho một, 
người Bổ cùng di trong chiếc thuyển với mấy giáo dân 
phải bỡ ngỡ. Bởi vì ban đêm ông này nghe thấy tiếng 
đánh tội. Ông thích thú tưởng như có mưa hay mưa 
đá rơi lúc đó, mặc dầu trời quang đâng như chưa bao 
giờ thấy. Nhưng khi biết đó là thứ đá giáo dân Đàng 
Ngoài để trên vai thì ông không ngừng ca tụng khắp 
nơi về những gương đạo đức đó. Nhưng mọi nơi còn 
thưởng thức hương thơm các nhân đức của họ; đó là > 
sự đoàn kết và thương yêu nhau một cách lạ lằng;.Hộ 
sốt sắng giúp đỡ không những người ngoại quốc mà 
nhất là người nghèo khổ cẩn được cứu trợ, tỉ như 
người bị tòa kết án. Họ xin phép quan tòa cho vào 
ngục để yên ủi và dạy đỗ về đức tin đạo Kitô, theo họ 
nơi hành hình, ra lệnh không để cho họ chết mà 
ng được chịu phép rửa tội và lo an táng chu đáo 
làm ch “ yỆ  Hg phải ngợi khen với tất ca sự trang 
kính nể như trong nước có các vua chúa theo 


trọng. 

tô giáo. Đô là tất cả những hoạt động bắt buộc 
lương dân phải kính nể đạo Kitô, mặc dấu họ có chút 
ghen ghét, 
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CHƯƠNG 4I.. 


MẤY TRINH NỮ CHỊU HÀNH HẠ 
ĐỂ BAO VỆ ĐỨC TRINH 


Có mấy sử gia trong Giáo hội đã nhận thấy rằng 
đời sống dám dật và những trụy lạc của hoàng dế 
Nêrô đã nhẹn nhóm những ngọn lửa đầu tiên gây nên 
cuộc bắt bớ Giáo hội sơ khai trong thành Rôma, nhận 
xót này được xác minh trong cuộc bát bớ giáo hội 
Đàng Ngoài vì đời sống trụy lạc, nếu không phải là 
của vua chúa thì ít ra của mấy người trong xứ. Một nữ 
giáo dân trẻ tuổi tên là Đariẻ có sắc đẹp lọ thường, 
nhưng còn có đức hạnh thẩm kín dặc biệt hơn nửa. 
Cô bị viên quan sở tại đòi làm vợ lẽ (việc thông 
thường trong xứ này). Nhưng cô rất ghét tục lệ ô 
nhục và bất nhân này. Cô sợ người ta dùng tới võ lực 
nên chạy đến giáo dân bản hạt để thoát nguy cơ cho 
danh giá và lương tâm, cũng để eô:ẩn lánh an toàn. 
NHưng viên quan ngoại đạo nổi cơn điển rổ vì-mổi 
ngon của hắn đã chạy thoát, hắn liên nhờ giáo dân 
thuộc quyền hắn, vì hắn nghỉ là Đariê đã cho họ biết 
ý định trốn lánh của mình. Hần cũng dùng uy quyền 
truyền cho họ phải cho hắn biết cô trốn ở dâu và phải 
dư về cho hẳn nếu không sẽ bị trừng phạt. Thế 
nhưng tất cả tới sâu chục người đều can dâm trả lời là 
đạo Kitô không cho phép Đariê làm vợ lẽ và họ khôn 
thể trao cô cho hấn để làm việc đó mặc dâu họ biết 
chỗ cô trú ẩn. Viên bạo quan võ đạo nổi cơn giận vì lời 
lẽ táo bạo đó, sau khi đồ cơn thịnh nộ đầu tiên trên 
họ, nào là đe dọa đủ thứ, nào là trách móc chửi rủa, 
hân cho lính tự-do hành hạ bằng mọi thứ bạo lực, 
trên bản thân và tài sàn họ. Bọn lĩnh vâng lệnh hung 
ác và bất công, Không những chúng cướp phá nhà cửa 
và tài sản làm 1 ỏi cho chúng mà còn đánh đập mấy 
người rất tàn nhẫn, nhân danh quan bản hạt bắt mọi 
người phải bỏ đạo mới họ vửa tin theo và cúng tế thần 
phật, nếu không thì đàn ông sẽ bị bắt giam tủ và bị 
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kết án theo luật, còn đàn bà thì cho chết đuối trôi 
sông. Được lệnh, họ bàn nhau về cách đối phó và sau 
khi đã thể và hứa với Thiên Chúa là không bao giử họ 
bỏ niềm tin vào đức Kitô mặc dấu có mất của cải và 
mạng sống vì một nguyên cớ vinh quang như thế, thì 
họ quyết định bỗ nhà cửa và tất cả của cai ở bản quái 

và bí mật kéo nhau đến kinh thành, nơi họ rất khó bị 
phát giác vì có rất đông dân cư. Thế là họ rất mực can 
đảm đem ra thi hành. Tới nơi họ được tiếp đón và bảo 
dưỡng trong nhà một giáo dân rất tốt và rất thương 
người. Rồi họ viết thư cho các cha biết lý do việc rút 
lui về đây, họ xin các cha đến giải tội cho họ trước khi 
họ chia tay nhau để tránh viên bạo quan lùng bắt, Các 
cha đã đến nhà đó thăm họ và rất vui mừng thấy họ 
tỏ ra được hân hạnh chịu thiệt hại vì lòng sốt sắng và 
vinh quang đạo thánh mà họ mến chuộng hơn tất cả 
để quốc tiễn tài. Quyết định quảng đại của họ gợi tình 
bác ái của giáo đân trong kinh thành và đánh động 
lòng thương của một bà có thế giá, bà nhận bao bọc 


Đariê và bao vệ giáo dân không cho,viên quan quấy 


nhiễu và hành hạ. 

Một nữ giáo dân khác tên là Pia cũng phải đương 
đầu trong một trận đánh để giữ gìn đức trình khiết. 
Cô được vinh hiển vì bị nguy cơ dữ dẫn, tưởng như 
gần thua trận. Số là cô được đức tìn và chịu phép rửa 
mà cả cha mẹ vẫn còn là lương dân, cả người san 
trọng đã nuôi cô trong nhà từ lúc cô còn nhỏ tuổi ải 
sau này làm vợ bé cho người ta, tất cả đều không biết 
cô theo đạo. Theo giáo huấn cô nhận được về sự thánh 
thiện của đạo thì cô rất tha thiết chuộng sự trinh 
khiết của thân thể và lương tâm. Vì thế cô tử chối hết 
mọi lời dụ dỗ bi ổi của người bõ nuôi và những lời 
khuyên răn bất xứng của cha mẹ cô để thuyết phục 
cô, để cô bằng lòng nhận việc vô nhân đạo. Người 
sang trọng nổi cơn giận vì bị tử chối và bị lừa sau khi 
đã đợi chờ và mất nhiều công của, nhưng vô ích. Lúc 
thì hắn hứa hẹn, dỗ dành, khi thì đe dọa bát bỏ đạo cô 
đã tin theo mà không cho hắn biết. Để bắt cô theo ý 
hắn, hắn quyết định thi hành, hắn cho hành hạ cô, 
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tát, đánh, quất roi rất tàn nhẫn nhiều lần đến nỗi cô 
phát ốm liệt giường, yếu hẳn vì bị đánh đập và hành 
hạ, nhưng cô luôn luôn mạnh bạo và liên quyết trong. 
ý định. Người sang trọng càng lên cơn điên, thấy 
mình khêng được việc gì, liễn đổi yêu ra ghét, hắn 
nhất định giết cô. Được biết ý đữ đó, cô bí mật trốn 
khỏi nhà con sư tử và nấp ẩn trong nhà một nữ giáo 
dân ngoan đạo đã có tuổi tên là Phanxiea, bà này đã 
cứu danh dự và tính mạng cô. 

Tôi có thể kể ra đây rất nhiều thí dụ can tràng mà 
mỗi ngày giáo dân tổ ra để bênh vực danh giá đức 
hạnh và tôn giáo họ tin theo. Tôi không thể không nói 
tới lòng kiên trung bất khuất của một thanh niên tên 
là Inhaxu đã theo đạo chống lại ý muốn của cha mẹ 
còn là lương dân. Cậu bị cha mẹ hành bạ tàn nhẫn 
không thể tưởng tượng được, để bát cậu bỏ đạo, 
nhưng cậu kiên trì mặc dâu chịu sự khác nghiệt cha 
mẹ gây nên, ở vào cái tuổi chưa thể định đoạt về một 
l2 khá xa bản năng, nếu không là bản năng tử trời 

ống. Chả mẹ đậu dựa vào một cơ hội đặc biệt để eho 
tái diễn cuộc hành hạ trong mùa chay. Cậu thì muốn 
kiêng thịt theo luật và tục lệ giáo dân cấm, còn cha 
mẹ thì vô ích dùng hết các thứ lý lẽ và mưu mô để bật 
cậu ăn. Sau cùng họ vửa đe dọa, vửa đánh đập đến nỗi 
đã dùng roi vọt đánh cậu rất tàn nhẫn đến chảy máu, 
họ cởi áo tốt áo lành và cho cậu mặc ảo xấu áo rách. 
Không những thế họ còn long trọng tuyên bố từ cậu 
đuổi cậu ra khỏi nhà và bêu rếu cậu ở ngoài đình để 
cho dân làng xi và. Họ cũng chống đối cậu và cố gắn 
thuyết phục cậu vâng lời cha mẹ và theo đạo mi 
truyền của họ. Nhưng khi thấy họ nói như nói với cục 
đá và chỉ phí lời, mất thời giờ thì họ mắc cỡ đuổi cậu 
ra khỏi thôn xã. Còn cậu, cậu hiên ngang vì nhận 
“Thiên Chúa là Cha và Trời làm quê hương không ai có 
thể lấy mất được, cậu đến xin trú ẩn ở nhà chúng tôi 
tại Ke Chợ, tự nguyện làm tôi tớ, mà không xin tiển 
lương nào ngoài ơn tự do phụng thờ Thiên Chúa trong 
nhà chúng tôi. 
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CHƯƠNG 42. 


. CÁC CHA DÒNG CHÚNG TÔI , kẽ 
THỦ TỪ ĐĂNG NGOÀI VÀO NƯỚC LÀO. 


Đạo công giáo tiến triển nhiều trong xứ Đảng 
Ngoài đến nỗi ở những nước lân cận người ta cũng 
quí mến và ca ngợi nhân đức giáo dân ở xứ này. Có 
một sứ (hần của uua Lào lúc đó đang ở trong phủ 
chúa Đàng Ngoài, ông tọc mạch muốn biết về đạo và 
học hỏi riêng qua cuộc đàm thoại với các cha dòng 
chúng tôi. Ông được thuyết phục đến nỗi ông nhận 
đưa các cha qua nước Lào khi ông trở về. Thế nhưng 
cha Gaapar d'Amaral lúc này giữ chức vụ điều vùng 
truyền giáo này, cha xét không nên nhận lời mời thân 
thiện cua sứ thần trước khi dò ý nhà vua và biết rõ 
ràng lời lẽ công bố đồng tình của nhà vua. Cha liên 
viết thư đệ lên vua nãm 1634, trong dó cha xin phép 


tới nước ngài để zao giảng đạo và Phúc âm đức Giêsu 
„ Kitô cho th dín đội g thời cha thẩy nên s¿ 
hải giáo dân Đăng Ngoài rất tĩnh thông là Gioan v: 
Tôma cùng đi với sứ thân và đem kính biếu vua một 
bức họa Chúa Cứu thế rất dẹp làm phẩm vật và làm 
bằng chứng về ý tốt lành của các cha. Vua nhận thư 
và phẩm vật với rất nhiều thịn:h tỉnh. Ngài trưng bày 
ảnh trước mặt triều thần và tỏ lòng thành kính và 
tôn trọng đặc biệt. Nhưng ngài không chỉ nhận có vậy 
mà thôi, theo ý kiến triểu thần, Ngài phúc đáp cha 
Gaspar d' Amaral và cho biết ngài vui lòng hơn nếu 
cha chịu phiển tới nước ngài và rao giảng đạo thánh. 
Ngài muốn cho sứ thản đem thư này trở lại xứ Đàng 
Ngoài cùng với thày Tôma (còn Gioan thì ở lại gần 
vua) với lệnh truyền là nếu cha sẵn sàng di thì Tôma 
trở về một hay hai ngày trước thông báo cho ngài để 
ngài chuẩn bị đón tiếp long trọng khi cha vào kinh 


Thật là kỳ diệu khi thấy có sự sẵn sàng tin theo 
Phúc âm trong toàn côi nước này. Cả những viên 
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quan chính yếu trong triểu khi dự những buổi đàm 

đạo tư với Tôma về các mẩu nhiệm của đạo ta thì 

cũng tỏ ra sẵn sàng theo đạo và chịu phê rửa khi cha 

tới. Thế nhưng cha d'Amaral mặc dâu rất ước ao trầy 

đi nhưng lại bị giứ xế vì ba lý do. Thứ nhất cha có 
n 


trách nhiệm điều khiến vùng truyền giáo Đàng Ngoài, 
nên không thể bỏ đi khi chưa thông báo cho bể trên 
để đặt người thay thế. Thứ hai, cha rất yếu và kiệt 
sức, vì quá nhọc mệt và vất vả làm việc truyền giáo ở 
đây, cha Bernadinô Rêgiô người đồng sự lại mới mất 
vì quá làm việc nặng nhọc và liên tục để cho giáo dân 
được toại nguyện. Sau cùng cha thấy có một cản trở 
rất lớn, nếu muốn sớm mở vùng truyền giáo mới này, 
đó là thiếu thợ, không đủ người làm các công việc lớn 
lao và mới mẻ đương mở ra mỗi ngày trong xứ Đảng 
Ngoài, Thế là cha cáo lỗi với nhà vua, vì bệnh của cha, 
cha không theo lệnh truyền của ngài được, cha khẩn 
xin nhà vua cứ giữ mối thịnh tình tốt đẹp cho tới năm 
sau, lúc đó cha hy vọng phục hổi sức khỏe để vâng 
lệnh nhã vũa tới phục'dịe ngài: Kèm theo thư, cha 
côn thêm một phẩm vật mới là ảnh thánh để xoa dịu 
tâm thần nhà vua và để cho nhà vua vui lòng nhận lời 
cáo lỗi. 

Cha dAmaral thông báo tất cả cho cha Emmanuel 
Dias đã thay cha Anrẽ Palmier qua đời làm kinh lý. 
Cha Dias rất sốt sắng điều động các thợ lành nghề 
đến giúp các vùng truyền giáo mới, và mới đây đã sai 
tới Đàng Ngoài cha Flx Morelli, người thành Rôma, 
vào đầu năm 1637. Cha cũng được biết thêm về tất ca 
công việc xảy ra, nên phái hai thợ lành nghề nữa cho 
hai vùng truyền giáo Dàng Ngoài và Lào, cha lấy ở 
học viện Mucao và chọn trong số những người tự 
nguyện, đó là cha Gioan Đaotixua Bonel người Ÿ có 
chức viện trưởng và cha Jaymondô đe Gouea người 
miên Aragon gìữ chức giám học. Cha còn thêm cha 
Martinô Ceclho người Bỗ, tất cả ba đều đẩy can đảm 
để đi hoạt động trong những vùng truyền giáo nảy và 
tự nguyện hy sinh để phụng sự Thiên Chúa và Giáo 
hội Người. 
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. CHƯƠNG 43.. 
„ HÀNH TRÌNH ĐILẢO,  . 
BẤT HẠNH VỀ PHIA ĐÀNG NGOÀI, 
THANH CÔNG VỀ PHIA BỀN KIA 


Cha Bonel trẫy đi vùng truyền giáo Đàng Ngoài và 
được giữ chức vụ kinh lý. Cha hết sức nhiệt thành 
hảm hở giúp đỡ những nước chưa dược viện trợ 
thiêng liêng để lo việc cứu rỗi và sau mấy thắng ở 
Đàng Ngoài, cha can đảm tự nguyện đi khởi sự truyền 
giáo ở Lào và dạy đỗ các dân mà cha biết rất sẵn sàng 
tin theo mầu nhiệm Kitô giáo. Cha đã năm mươi ba 
tuổi, thân thể gây yếu vì làm nhiều việc, nhưng có can 
đảm nhiều hơn sức khỏe. Cha khởi hành bằng đường 
bộ với Anrê thảy giảng cha dã chọn để theo cha, thật 
cha như một tay thợ rất mực nhiệt thành và không sợ 
gian lao khổ tứ. Lại thẻm mấy (hảy giảng trẻ tuổi, 
cùng thày Tômasđã-biết:qua về-nước này, cHọ lên 
đường vào đản tháng 10 năm.1638. Họ tiếp tục đi 
được một thời gian, không phải là không vất vả, 
nhưng được yên ủi trong tâm hồn, có vui sướng trong 
đau khổ và không có gì đáng sợ đối với kê tin tưởng 
vào Thiên Chúa và jng lòng sốt sảng lo cho vinh 
quang Người. Thế nhưng vào cuối tháng, phải ở trên 
rừng núi phân chia hai nước Đàng Ngoài và nước Lào, 
trên những đường rừng rất đáng sợ, họ bị một thứ 
lạnh tê tái (nhất là về đêm cực kỳ lạnh, không đem 
theo gì đề dấp) làm máu trong cơ thể như đông lại. 
Cha Bonel là người đầu tiên bị lạnh rất dữ dẫn. Sức 
lực và nhiệt độ trong người bị tê cứng làm cho hoàn 
toàn suy sút, thế mà mới đi được nửa đường. Thiên 
Chúa cho cha thấy giờ đã điềm, cha rất mực bình tĩnh 
và tâm trí thanh than hết sức để dọn mình chết. Cha 
ưng nhận và ôm lấy cái chết tự tay Thiên Chúa ban. 
Gha vui lòng chết trên rửng thiêng nước độc và trên 
giường sương tuyết cũng như trên đệm hoa thơm cỏ 
lạ. Rối sau khi lấy tay chỉ vạch mấy điểm thuộc chức 
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vụ của cha, cha nải xin Anrê (mà cha đặt làm bễ trên 
các thày khác và đứng đầu khu truyền giáo) hãy can 
đảm và tiếp tục hành trình để khởi sự vị vinh quan, 
Thiên Chúa và dưới sự hộ phù của Chúa Cứu thế, 
Người sẽ không bỏ họ, Người sẽ giúp họ thực hiện ý 
định đi rao giảng lễ luật và Phúc âm Người. Cha thôi 
thúc và yên ủi họ theo sức của cha, yếu ớt nhưng còn 
nhiệt tình, cha sốt sắng và nhẹ nhàng trút linh hồn 
nơi Thiên Chúa, ngày mỏng 4 tháng 12, ngày lễ kính 
thánh Carôlô Borrômêô mà cha tôn sùng đặc biệt. 
Thày giảng Anrẻ theo mệnh lệnh cha ban, tiếp tục 
hành trình cùng các bạn đồng sự. Sau rất nhiễu vất 
vả và rất nhiều khó khăn vì là mùa mưa và đường 
rừng thì tới nước Lào. Các thày liễn sốt sắng bắt đầu 
giảng đạo thánh và lễ luật đức Giêsu Kitô đã học được 
ở xứ Đàng Ngoài. Nhưng nhà vua và triều thân chú ý 
tới bản thân người giảng hơn là lời các thày giảng, 
nên chê chối không nghe. Thêm vào đồ có một khó 
khăn khác đó là việc chê bai đạo thờ tà thắn người ta 
đã dạy bọ (vì từ Đàng Ngoài là nước lân bang mà tà 
gio đã gia nhập nước Lào). Nếu c&e thày muốn €ho 
ời mình có uy tín thì phải đem theo mình một đạo 
trưởng Tây dương như đã hứa và được họ tìn tưởng. 
Các thày giảng tốt lành thưa lại là đã đem theo nhưng 
người đã chết dọc đường. Thế nhưng họ vẫn chưa hài 
lòng, họ vẫn nài nẵng cho được xem thấy một Tây 
dương đạo trưởng. Họ sẽ tin theo và vâng lời người. 
Các thày giảng Đăng Ngoài phải chờ đợi uô ích suốt 
một năm trời, xem có cha nào ở vùng truyền giáo 
Đăng Ngoài tới cứu giúp (điều này không thuộc quyền 
các thày vì thiếu người có thể bỏ công việc lúc này). 
Thế là các thày trở vẻ. Nhưng trong khi trở về, thầy 
Anzre, tay thợ rất quí và có lòng nhiệt thành khôn 
sánh, nhờ thảy mà giáo hội Đàng Ngoài được hàng 
nghìn người trở lại, thày đã chết vì buốn phiên và đau 
khổ, cùng với Hi¿nrô người trai tráng có rất nhiều 
triển vọng. Thiên Chúa muốn như vậy, việc truyền 
giáo được khởi sự với những ý nghĩ rất tốt lành 
nhưng không thành công như người ta mong đợi. 
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Vinh quang và công phúc lại đành cho cha Gioan 
Ế Í P 


Maria Leria, sau khi bị trục xuất khỏi Đàng Trong, 
nơi cha sốt sắng hoạt động cho vinh quang Thiên 
Chúa và cứu rỗi các linh hồn, thì cha tự nguyện đem 
lòng nhiệt thành đi chinh phục nước Lào. Cha thử đi 
qua Thái Lan. Nhưng theo lối này thì gặp nhiều cản 
trở và sau cùng cha tìm được đường vào thuận tiện 
qua con sông Campuchia từ miền rừng núi Lào chạ 
xuống Campuchia và ra tới biển. Cha khởi hành rất 
may mắn, đem theo mấy thày giảng người Đàng 
Trong đề giúp cha, Thiên Chúa ban phúc lành cho dự 
định và lao khổ của cha. Cha rất được lòng nhà vua và 
triểu thần, nhờ mấy phẩm vật ảnh thánh cha đem 
theo và môn toán học cha rất thông thạo. Bây giờ cha 
hoạt động đắc lực để chinh phục họ. Một số đông dân 
nước này xin chịu phép rửa tội và tỉn theo đạo Kitô, 
với hy vọng số dân trở lại cảng ngày càng đông và đức 
tin sẽ có ngày ngự trị và thánh giá với Phúc âm Chúa 
Cứu thế được tôn thờ. 


CHƯƠNG 44. 


MỘT VỤ BẮT BỞ DQ NGƯỜI TẬU GÂY NÊN, 
NHƯNG ĐA XOAY TRƠ LẠI 
._. LẠM CHO HỌ XÂU HỒ, 
VÀ LAM VINH DANH CHO GIÁO DÂN 
ĐANG NGOÀI 


'Trong khi cha d°Amaral được gọi về Macao do lệnh 
bể trên để cha tĩnh dưỡng và chứa bệnh dài hạn cha 
chịu ở vùng truyền giáo Đàng Ngoài cha cai quản và 
để cha phục hỏi sức khỏe rất cần cho các dân này, thỉ 
giáo dân tính Nghệ An chịu cơn bắt bớ, nhưng Thiên 
Chúa đã gặt ở nơi Người không gieo, Thiên Chúa được 
vinh quang và giáo dân được yên ủi và công phúc. Số 
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là trong tỉnh này giáo dân số khá đông đã dựng một 
nhà thờ đẹp ở thôn /#¿m để hội nhau và để mỗi ngày 
thu hút lương đân có cảm tình với đạo. Thế là nhưng 
kể thờ tà thần không chịu nổi nhưng không dám 
dùng võ lực do lòng ghen ghét và giận dư thôi thúc. 
Họ liên gúi mấy thương gia người Tàu theo tà giáo 
buôn bán ở cửa biển này đề (như họ đã làm) phạm tới 
bản thân giáo dân và nơi dùng vào việc phụng tự. Đó 
là ngày giáo dân hội nhau trong nhà thờ và cha 
Hiênrô Majorica dạy giáo lý và làm việc dạo đức như 
thường lệ. Thế là chừng năm mươi người Tàu hung 
hăng xông vào nhà thờ mang theo võ khí đánh đập 
không những mấy . dân mà cả cha Hiênrô. Cha bị 
một tên phang mấy nhát búa trên vai. Có một gia 
nhân của chúng tôi không thể chịu được việc này và 
theo gương thánh Phêrô, để trả thù cho thày mình, 
anh liên đánh lại tên người Tàu phạm thánh dó và tất 
cả giáo dân đều xúm lại đuổi bọn chúng bắt bọn người 
Tàu phải ra khỏi nhà thờ. Nhưng ngày hôm sau người 
Tàu đem xác chết một người trong bọn họ đa đánh 
đập cha Hiênrô và đã bị gia nhân của ta đánh lại. 
Đồng thời họ kiện chúng tôi ở quan tòa, ghép cho giáo 
dân tội sát nhân. Viên quan vốn ghét dạo ta liền bỏ tù 
cha Hiênrô bị thương nặng, cùng mấy giáo dân. Việc 
này xảy ra trước khi cha được giải về phủ dễ xử trước 
mặt chúa. Nhưng được biết vụ này và nhận thấy lời tố 
cáo không căn cứ và gian dối của người Tàu thì chúa 
liền bịt miệng họ và tuyên bố cha vô tội. Mà vì vụ án 
mạng của cha được xử ở phủ nên lương dân lợi dụng 
sự bối rối của giáo dân tân tòng, chúng đến phá nhà 
thờ và tiếp tục hoành hành cho tới khi cha Hiênrô trở 
về tỉnh đem theo bản án của chúa tuyên bố long trọng 
là cha vô tội. Thế là hạ hẳn sự xấc láo hỗn hào của 
những người theo tà đạo và đem lại đẩy đủ yên hàn 
cho giáo dân. Không những giáo dân tỏ ra rất m'Ỳng 
rỡ vì cha trở về, mà viên đệ nhất quan tòa của tỉnh, 
khi nhận biết cha vô tội thì đón mừng cha, mời cha 
dùng cơm tại nhà, cho cha hoàn toàn tự do di lại với 
giáo dân và truyền phải dựng lại nhà thờ y như cù 
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Thật là thanh bình đã trở lại sau cơn bão táp do người 
Tàu gây nên. Chúng đã ngăn chặn đường tiến triển 
của Kitô giáo trong tỉnh nảy mà trong chỉ một năm 
1639 đã tính được hai nghìn bốn trăm bảy mươi hai 
lương dân trở lại đạo và được rửa tội do tay cha. Lại 
còn một niểm vui mới yên ủi giáo dân khi có một 
chiếc thuyền khác của người Tàu cập bến tỉnh này. 
Họ vào nhà thờ mới dựng lại và đến trước ảnh Chúa 
Cứu thế, thuyền trưởng rất có thịnh tình với giáo dân 
và cả những người đi theo đều quì gối tạ tội cho 
những người nước mình và tặng cha quà đem từ 
Trung Quốc. 

Tôi không quên ở đây việc Thiên Chúa công bằng 
báo oán những người Tâu phạm thượng, những người 
đã đập phá trong nhà thờ như chúng tôi đã nói, nhạo 
báng các sự thánh và ngạo mạn mặc áo lễ. Khi biết 
chúa Đảng Ngoài định phạt chúng về tội xấc láo thì 
chúng âm mưu với các thương gia Hòa Lan và đồn, 
tình trốn sang Nhật Bản. Nhưng vì sự ma quái của lê 

‹ dữ bao.giờ.cũng lên tới mức thái quá; nên trong cuộc. 
hành tt , chúng đã làm một việc rất mựe phản trãc, 
Một hôm chúng thấy người Hòa Lan uống rượu và đã 
quá chén say sưa, chúng liền giết tất cả và chiếm hết 
số tơ lụa chiếc tàu này chở. Chúng chia làm ba phần 
và để trong ba chiếc tàu khác nhau để tránh bị phát 
giác. Một chiếc cập bến Trung Quốc, liền bị các quan 
tỉnh đó bắt và tịch thu. Chiếc thứ hai tới Đàng Trong 
cũng bị gìữ lại và các con buôn bị trừng trị vì đến từ 
một lãnh thổ thủ địch. Còn chiếc thứ ba thì vào tới 
nước Campuchia và các sĩ quan của nhà vua nhận 
thấy những kiện hàng có đóng dấu Hòa Lan, thế là lái 
buôn Tàu bị giữ lại để tra khảo và theo lời đâu thú 
chúng bị án tử hình vì tội chúng đã phạm. Thật là 
“Thiên Chúa công bằng đã rượt bắt tất ca bọn phạm 
thánh trong khi chúng định tẩu thoát và Người đã ra 
án phạt chúng rất xứng đáng. 
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__ CHƯƠNG 4ö. 


NHƯNG TIẾN TRIỂN LỚN LAO 
._.. CUA GIÁO ĐOÀN ĐANG NGOÀI 
VÀ CƠ MẨY THỢ MẤT TRONG KHI HÀNH SỰ 


Cho dù hỏa ngục và trái đất chống đối sự trở lại 
của những dân tộc nà: , nhưng Ơn Thiên Chúa vẫn 
mạnh hơn, đến nỗi số giáo dân tăng lên rất nhiều 
trong xứ Đàng Ngoài. Năm 1639 chúng tôi tính sổ 
được tám mươi hai nghìn năm trăm giáo đân, chỉ 
trong một năm đã có mười hai nghìn hai trăm ba mươi 
người gia nhập giáo hội, không kể những người được 
rưa tội trong tỉnh Bố Chứth. Có hơn một trăm nhà 
thờ lớn dựng ở nhiều nơi để giáo dân hội nhau chịu 
các phép bí tích và nghe lời Thiên Chúa, khi các cha 
tới thăm và một trăm hai mươi nhà thờ nhỏ để đọc 
kinh trong các ngày lễ và chủ nhật, ngoài ra còn một 
số rất lớn nhà nguyện làm trong các nhả tư, Trong 
-một tình Wgkệ-Aa có bảy:mươi thôn đa nhận đức tìn : 
điều kỳ diệu và đô chỉ là đo-ơn Chúa Thánh Linh 
muốn được những đẻn sống động ở nơi dân tộc này, 
nên không có một thôn xã nào rà không có thanh 
niên, thiếu nữ khấn ở trinh khiết trọn đời. Có những 
đôi tân hôn cũng khấn như vậy ngay hôm đầu mới 
cưới. Có mấy người kháe sống trong bậc phu phụ 
trong mấy năm, họ đã tổ ra rất tiếc vì không được biết 
sớm hơn về đức tin và cái nhân đức đẹp đề đó để khấn 
hứa lúc còn trẻ tuổi. Các bà quả phụ thường cũn, 
khấn ở tiết phụ. Có khá nhiều trường hợp thanh niên 
thiếu nữ đã chịu khổ sở nhiều vì những người ngoại 
quốc để bảo vệ đức trinh khiết của mình và vì chính 
cha mẹ mình, để giữ không lập gia đình. Thật khó 
thấy một nước nào có những công dân mới tin theo 
Eitô giáo mã lòng mộ mến đức trinh khiết chiếm chỗ 
độc tôn như vậy. 

Nhưng trong khi giáo hội Đàng Ngoài tăng rất 
nhiều số giáo dân và cách ăn ở thánh thiện, thì những 
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công việc vất vả đè nặng trên vai một số ít thợ làm 
cho giảm số lượng. Một vài người ngã bệnh không 
hoạt động dược; các người khác dã qua đời trong khi 
thừa hành chức vụ nặng nẻ. Từ khi cha d'Amaral rút 
về Macao,82 kiệt sức trong việc truyền giáo, thì cha 
Emmanuel Dias kinh lý đã sai hai thợ khác đến hỗ 
trợ, cha Balthasar Calderia thuộc dòng quý phái bậc 
nhất ở Bồ và cha Giuse Maurô quốc tịch Ý. Vừa tới, 
thì tỉnh Thanh Hóa là nơi có rất đông số giáo dân, 
được chia về phần cha Maurô, vì ngài là một người rất 
nhiệt thành và rất sốt sắng, nên ngài làm hết mọi 
chức vụ, giải tội, giảng, dạy giáo lý và làm phép rửa 
tội cho trẻ em và người tân tòng, nhưng với lòng 
chuyên cẩn đặc biệt và không bao giờ cho thân xác 
nghỉ ngơi, đến nỗi trước cuối năm, ngài bị sốt cấp 
tính. Nhận thấy ngay là giờ chót đã điểm, ngài đưa 
tin cho cha Balthasar lúc đó tình cờ đang ở trong một 
thôn xã không xa. Tức thì cha chạy đến giúp đỡ ngài, 
mặc dầu có trận mưa lớn như muốn giữ ngài ở lại. 
Vừa xưng tội xong thì cơn sốt làm cho ngài bất tỉnh. 
Ôi ngài bộ đời này luôn để dược (chúng tôi hy vọng 
thế) đời sống, ngài mới trọn ba mươi mốt tuổi. 
Mọi người đều thương tiếc ngài, không những giáo 
dân trong tỉnh từ đây mất người nhiệt thành cứu trợ 
mà cả hết những người được biết tỉnh thân và nhận 
đức ngài eó để phục vụ dân chúng, 

Cha Artôn Barbosa8Ì cũng vất vả mà không được 
may mắn trong vùng truyền giáo này, bởi vì sau khi 
đã hoạt động bốn hay năm năm một cách rất can đảm 
và quá sức của ngài thì ngài bị sốt cách nhật làm cho 
ngài kiệt lực tuy không giảm bớt tinh thần để ngài 
vấn tiếp tục làm các việc như trước, những việc mà 
ngài chỉ rời bỏ khi rời bỏ sự sống. Các bê trên đã lấy 
hàn rút ngài khỏi AyY truyền giáo và những việc 

chơ ngài đau yếu để cố gắng săn sóc ngài trong 
một môi trường khác và trong sự tĩnh dưỡng. Nhưng 
cho đầu có thuốc thang để chứa chạy, cơn sốt vẫn phá 
hoại một chút sức khỏe còn lại và trong ít năm đã 
chấm dứt công phúc của một đời người hao mòn vì 
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vinh quang Thiên Chúa và vì công ích. Bây giờ Thiên 
Chúa cho linh hồn ngài hưởng nơi thiên quốc. 


- - OHƯƠNG48 —_ 
CÁI CHẾT CÓ PHIÚC VÀ LÀNH THẮNH 
CA MẤY GIÁO DÂN TÂN TÒNG 


Tôi bắt đầu chương này bằng cái bất đắc kỳ tử mà 
một viên quan hung bạo con rẻ của chúa đã bắt thày 
giảng Gioan phải chịu, trong tỉnh Bố Chính. Số là 
người thợ không biết mệt mỏi này đã hoạt động bảy 
hay tám năm, giúp ích vô kế cho những dân đã trả 
công thày trước mặt Thiên Chúa và loài người. Thày 
được Thiên Chúa cho ơn chữa bệnh, làm cho mọi 
người đều kính trọng nhân đức và bản thân thày. 
Ngay cả lương dân và cả chính viên quan tuy còn là 
lương dân cũng tỏ ra kính trọng thày. Tất cả đều quí 
mến và muốn được kết thân với thày. Có một bà vợ 
mọn được viên quan say mê, nhưng lại là thù địch của 
giáo dân và đạo Thiên Chúa, mụ này ngã bệnh nặng. 
Vì rất yêu mụ nên viên quan cho tìm Gioan tới đọc 
kinh để chữa, như ông hy vọng, nhưng người đẩy tớ 
trưng thành của Thiên Chúa được huấn luyện sai lạc 
về lương tâm cho rằng mình không thể dùng ơn Thiên 
Chúa ban cho trong dịp này để chữa một mụ xấu xa 
thù địch của đức Giêsu Kitô và phi báng đạo và danh 
thánh Người, Thế là thày kiên quyết từ chối không đi 
và cho dẫu mấy lân được mời và khẩn khoản nài xìn, 
kể cả đe loi, nếu không vâng theo lệnh quan truyễn, 
thày vẫn một mực thà chết hơn là làm theo ý quan 
truyền và là điều Thiên Chúa cấm. Thế là viên quan 
lên cơn giận dứ, truyền cho bảy tên lính lôi thày ra 
cánh đồng và dùng dao đâm chết. Chúng đã tàn bạo 
xử người lương thiện không sợ chết chỉ sợ tội, tưởng 
là mình phạm nếu uốn nắn lương tâm, như dã được 
giáo huấn, theo ý viên quan. Thiên Chúa cũng không 
trì hoãn bênh vực người vô tội này và báo oán vẻ tội 
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phạm tới sinh mạng thày. Người đã để cho vợ và con 
viên quan rơi vào tay chúa Đàng Trong, rồi bị giam tủ 
trong một dịp đi kinh lý tỉnh quan cai trị. Còn chính 
ông, ông cũng bị tống ngục do chúa Đàng Ngoài mà 
ông đến trú ấn. Vì mấy tội phản quốc nào đó mã ông 
đa (hú nhận, nên ông bị kết án bỏ cho chết đói trong 
ngục và thi hãi phơi giữa phố chợ ba ngày, đó là hình 
phạt ô nhục nhất đối với người Đảng Ngoài. 

Cái chết của giáo dân khác cũng đáng có chỗ ở đây. 
Một người tên là Caiô người rất nhiệt thành đề chinh 
phục lương dân trở lại và rất sốt sắng làm tiến triển 
công việc Thiên Chúa. Ông được hạnh phúc bị bắt, bị 
trói và bị hành hạ vì đạo và được danh nghĩa kẻ làm 
chứng đức tin hãng rao giảng công khai trong khi 
chịu tra tấn. Nhưng khi đa thắng được cơn thử thách 
khó khăn đó thì (Thiên Chúa muốn vậy đề cho thêm 
công phúc) ông lại ngã vào một thử thách kỳ lạ hơn, 
đó là một thứ bệnh phong rất ghê gớm và thối tha 
không ai chịu nổi kể cả các con ông. Khắp mình đầy 
vết thương và hôi thối như một ông Gióp thứ hai. Ô 
đau đớn vô cùng, thế mà không báo gìỡ nghe ông than 
vấn, không bao giờ có một lời gì to ra không kiên 
nhẫn, vẫn hiển từ và câm lặng như cá, trong biển 
chua cay, trử khi phải khuyên bảo con cái kính mến 
Chúa Cứu thế và trung thành tuyệt đối với lễ luật và 
đạo Người. Sự hôi thối và noc độc của bệnh chỉ trong 
mấy ngày đã nhập vào tim. Ông thấy mình sắp tới giờ, 
ông bảo các con ném xác hôi thối của mình vào hố rác 
công cộng hay trong một nơi nào rất sâu để cho không 
ai ngửi thấy. Sau đó ông nâng tâm hồn lên tới Thiên 
Chúa và kêu xin Người, rồi chết cách lành thánh 
trong cuộc đàm thoại rất dịu dàng, rất sốt sắng với 
Đấng ông hằng quí mến, hằng trông mong, Đấng ban 
thưởng vì những đau khổ ông đã chịu. 

Một giáo dân khác cũng chịu khổ tương tự như vậy 
vì đạo, tên là Gioakim. Ông đã bỏ tiền bỏ của ra dựng 
một nhà thờ trong thôn xóm để hội họp giáo dân, mà 
vì 32 nhiệt thành đối với đức tin và đạo Ritô mà ông 
bị nhôm ngoại đạo hành hạ bằng nhiễu cách, bị bắt 
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giam tù, bị đánh đập, bị trục xuất ra khỏi xứ và điều 
làm ông buổn hơn cả là thấy nhà thờ bị đốt. Ông đã 
chết nặng trĩu năm tháng và công nghiệp vào tuổi bát 
tuần. Khi thấy các con lo lắng sắm cho ông một áo 
mới theo tục lệ để liệm xác thì (ông nói) : hỡi các con, 
đừng lo che thân thối nát, chỉ cần linh hôn được 
“Thiên Chúa thương sắm cho áo vinh quang trên trời 
nơi hy vọng Người ban cho do máu Người đã đổ ra cho 
ta. 


Tôi còn phải thêm cái chết lành thánh của ba thày 
giảng Inhaxu, Tađê uà Tôma mà gião đoàn Đàng 
Ngoài phải nhớ ơn. Thật thế, không bao giờ hậu thế 
được quên các thày,Š2 nhất là thày Inhaxu, người bạn 
đồng sự của các cha bị đầy ải và kẻ bênh vực đức tin 
bất khuất, đã cắt ngắn đời mình bằng lao khể liên tục 
về thể xác và tinh thần và bằng cuộc đời rất nhiệm 
nhặt. Thày đẩy công phúc kết thúc đời mình vào tuổi 
bốn mươi nhăm bằng một cái chết lành thánh. 


Sau cái chết của ba thày giảng thì kèm theo cái 
chết eủa ba người thanh niên Carôlð, Phanchicð và 
Angelô. Người thứ nhất vì đã chuộng đời sống Kitô 
giáo khiêm tốn hơn là một di sản giàu có và sang 
trọng, nên đã chết (như các thánh) vì bệnh sốt dai 
dẳng trong tuổi đời non trẻ. Người thứ hai tự nguyện 
phục vụ giáo dân trong khi cần di chuyển, phải đi liên 
tục, nên kiệt sức tỉnh thắn và hao mòn sức khỏe thể 
xác ở cái tuổi trai tráng để làm việc bác ái, đến nỗi bị 
bệnh phổi và thổ huyết với những cơn đau dữ dẫn làm 
cho người ta thương xót và các thiên thần quí mến. 
Người thứ ba thật đúng cái tên Angelô là thiên thân. 
Angêlô đã sống thực sự như thiên thần, được tất cả 
giáo dân tỉnh miễn nam rất quí mến. Sau khi bị lương 
dân hành hạ chỉ. vì anh tỏ ra ở nơi công cộng lòng 
nhiệt thành đối với đạo; mấy giờ sau chót trước khi 
chết, anh đàm đạo rất thân mật với Chúa Cứu thế, 
đức Trinh nữ và các thiên thân, anh nói chuyện như 
thể các đấng có mặt, như thể tất cả thiên đường 
chuyển xuống phòng anh. 
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Phái nữ cũng không kém phái nam về nhiệt tình 
và thành tín. Có nhiều người sống rất lành thánh và 
chết. cái chết kết thúc tất cả cuộc đời tốt lành. Một bà 
có thế giá tên là Colomba rất sùng kính đức trình nữ. 
Bà đã dựng một nhà nguyện trong nhà bà ở kinh 
thành và rất thương người nghèo khó. Bà rộng rãi 
cho họ và eho các thày giảng tiển của để sinh sống. 
Bà ngã bệnh nặng và chết trong khi đi đường. Trước, 
khi chết bà đặn người ta chôn theo bà một thánh cá 
quí bà vẫn mang trong người. Một lương dân có bổn 
phận lo an táng, bốn mươi ngày sau khi bà mất, lúc 
mở huyệt để lấy lại thánh giá thì thấy xác hà Colomba 
còn nguyên vẹn, không hư nát như thể vừa mới tất 
thở, lại xông hương thơm phẳng phất làm cho người 
lương dân cảm động phải đưa tìn đó ra. Tất cả giáo 
dân đều vui mừng khi biết tin và nhận ra sự lạ lng 
này. 

Một bà khác rất giàu về của cải và nhân đức tên là 
Jina, một trong những người đâu tiên theo đạo trong 
xứ Đàng là?d Suốt mười bảy năm bà eông Khai giữ 
đạo, bà lo liệu và lôi cuốn nhiều người nhìn nhận 
nhân đức và các chân lý đạo ta. Bà cúng rất rộng rãi 
phân phát của cải, trang hoàng nhà thờ, cứu giúp 
người nghèo khó, bảo dưỡng các thày giảng. Bà cũng 
cho dựng một nhà rất thuận tiện. Bà qua đời rất địu 
dàng và vui thú trong linh hẻn làm cho tất cả giáo 
dân giúp bà chết lành đều hết lòng ngợi khen và chúc 
tụng Thiên Chúa bao giờ cũng dối dào quảng đại và 
tình thương. Hình như Thiên Chúa muốn cho bà 
trước khi chết được một bằng chứng và một tiền vị 
phúc thanh nhàn dành riêng cho bà ở trên trời, bởi vì 
lúc bà còn câm ảnh đức trình nữ trong tay và nói cách 
trìu mến thì có một ánh sáng chói lọi từ ảnh phát ra, 
với một hương thơm dịu dàng làm cho trái tim người 
bệnh vui thú và kẻ vây chưng quanh thấy ánh sáng và 

ứ hương thơm phải ca ngợi lòng nhân từ Thiên 
Chúa cho cái chết người lành thánh có giá trị đặc biệt 
làm cho người ta thèm được chết như vậy. 
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Tôi chấm dứt chương này, sẽ không bao giờ hết 
nếu tôi còn muốn kéo dài ra, bằng truyện một thiên 
cảm huy hoàng mà một giáo dân tốt lành tên là Yues 
đã thấy và cái chết lạ lùng của ông. Theo người ta kể 
lại, ông chết do một tai nạn bất thân và mọi người cho 
là ông đã chết thật vì không còn mạch, không còn đấu 
hiệu sống. Sau mấy giờ đồng hồ, ông thoát đứng dậy 
làm cho mọi người vây quanh ông phải chạy trốn vì 
sợ, coi như một người chết sống lại. Ông vẫy tay và 
lên tiếng gọi họ và khi thấy họ vững tâm không còn 
sợ hãi thì ông kể cho họ biết, tron+ thời gian họ thấy 
xác ông nằm như chết thì về tỉnh thắn ông đã được 
sấu người trai tráng rất đẹp dẫn đưa qua một con 
đường trải bạc sHm Sử: xứ cực lạc, nơi ông thấy một 
vị vua đáng kính chói lòa ánh sáng huy hoàng ngự 
trên một ngai vàng; hai người khác cũng ngự hai bên 
và cũng chối lọi vinh quang như thế. Những người chỉ 
đạo cho ông hiểu đó là ba Ngôi Thiên Chúa rất cao cả, 
rất đáng thờ lạy. Bên dưới (ông nói) tôi thấy khắp nơi 
theo hình bán nguyệt nhiều ghế đẹp bằng thủy tỉnh, 
trong số những người ngồi đó, tôi nhận ra có mấy 
người thuộc nước tôi mới chết được ít lâu nay, các 
người mời tôi ngồi gần các người. Nhưng chỉ đạo viên 
không cho phép tôi dừng lại lâu "ơn ở xứ đẹp đề này, 
họ bắt tôi xuống một nơi tối tăm trong đó tôi thấy một 
hang thấp và rộng, một nửa thì đây ngọn I”¬, nửa kia 
thì là một hổ lởớm chởm tuyết đông, ở dây có mấy 
người tôi không biết, họ bị hành hạ khổ sở vì đã sống 
dữ và nay bị phạt chịu những hình khổ dữ dẫn. Sau 
cùng (ông nói thêm) các chỉ đạo viên truyền cho tôi 
phải trở vẻ thân xác tôi, kể cho mọi người nghe 
những gì tôi đã thấy, săn sóc song thân tôi chỉ còn 
được Táo cho tới đầu tuần trăng mới và sau khi làm 
hết bổn phận cuối cùng và an tắng xong thì họ cam 
đoan đến tìm tôi đưa tôi về xứ ánh sáng và vinh quang 
đã chỉ cho tôi xem thấy. Đó là lời lẽ Yves kể về thiên 
câm của ông, làm cho tâm thắn giáo dan có nhiều hy 
vọng và sợ hãi lành mạnh. Rỏồi đã xảy ra cải chết của 
song thân ông cũng như cái chết của chính ông, thế là 
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mình chứng thiên cảm của ông không phải là bịa đặt 
hay chỉ là một giấc mơ mồng trống rồng. Bởi vì hai 
tháng sau song thân ông qua đời và được án táng củng 
một ngày và hôm sau, sau khi thu xếp các công việc 
của hìn và nhắn nhủ vợ tôn sủng Thiên Chúa và 
kiên trì trong đức tin, thì Yves lên giường nằm, ngà 
dâu dịu dàng trên gối như ngủ, rồi tắt thở không bị 
sốt hay bệnh tật øì và được phúc về trời mà ông đã 
thấy hình ảnh, và như lòng nhiệt thành và đời sống 
lãnh thánh của ông cho phếp ông trông đợi. 


CHƯNG 4ï. 


GIÁO HỘI DÀNG NGOÀI : 
QUA MỘT CƠN BẮT BÚ LƠN VA MỚI, , 
NHƯNG TT LÂU SAU ĐƯỢC THOÁT KHOI 


ˆ Năm 1846 lä nắm thứ nôi bốn kể từ Khi chún| 
tôi vào xứ Đàng Ngoài, giáo Hội mới được gắn mộ 
trăm nghìn giáo dân và khắp nơi người ta sẵn sàng tỉn 
theo, làm cho chúng tôi hy vọng con số giáo dân se lớn 
hơn lên và thêm lên trong giáo đoàn này, nhưng số 
thợ thì ít, nên không làm việc cho đủ được. Thế là bẻ 
trên ở Macao phải thỉnh thoảng sai các tông đồ viện 
trợ đến làm việc trong khu truyền giáo này. Người 
thứ nhất là cha fôma Rodriguez ngườ. Bổ, người 
không biết mệt mỏi, lúc đầu cha nhẹ nhàng thu lượm 
kết quả của công việc, rồi sau đó ít lâu quy ngã dưới 
gánh nặng để lại cho mọi người biết nhân đức với 
những hậu quả, và mối thương tiếc lâu dài. Thay thế 
cha Tôma thì có cha Phérô Albert và Emmanuel 
Cardozo lại người Bổ; rôi lại tiếp đến cha Phaolô 
Calobrozi người Ý và Onôphôrô Borgez người Thụy Sĩ, 
tất cả đều vào tuổi hoạt động và đẩy can trường với 
sức lực để chịu đựng lâu dài những khó khăn vất vả 
để chỉnh phục cáo linh hổn mà Chúa Cứu thế đã lấy 
máu Người mà cứu chuộc. 
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Thế nhưng đàng khác Satan tên đại thù địch của 
Thiên Chúa và việc cứu rãi các đân, hắn không ngừng, 
 ị tà: 


o đó buộc các cha chỉ còn đặc biệt cậy vào 
nàn la li bến 


cứu khỏi cơn âu sầu lớn lao - đột khởi ta cho họ 

È. Họ cũng ăn: câu nguyện và đánh tội 

ng những hành xác kháo không vô ích trước mặt 

Thị n Chúa. Bởi vì mấy tuần Sau, tâm thần nhà chúa 

tự nhiên dịu hẳn (không biết bởi đâu, cách nào), ngài 
cho vời cha Ấajor¿eœ (lúc này làm bả tr; vùng truy. 


mọi người đều đồng thanh ngợi khen và ca tụng 

ng kể phụng thờ 
và tìn tưởng Người. Thế nhưng sắc lệnh chúa vẫn còn 
niêm yết trước cửa nhà chúng tôi, như thể khiển 
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trách giáo lý chúng tôi rao giảng và xỉ vả Kitô giáo. 
Cha Majorica lại can đảm vào triều yết chúa và khấn 
xin ngài cho cất bảng niêm yết còn cho chúng tôi là 
kẻ phạm pháp, sau ơn huệ chúa đã ban cho chúng tôi. 
Chúa vui lòng chấp nhận và tức thì sai lính đến cất 
bảng hiểm siết sà sắc lệnh. Giáo dân rất đỗi vui mừng 
và lương dân cũng đến chia vui với chúng tôi. 

Ề Vụ bách hại này kéo dài đới ba tháng, trong đó 
không thiếu dịp cho giáo dân tân tòng ở trong cũng 
như:ở ngoài p 


nhưng gì chúng tìm được trong nhà chúng tôi nhự 
ảnh thánh và các đổ vật thánh. Giáo dân DÝ bị kẻ 
thù hành hạ : có mấy người của cải bị cướp phá hay 
tịch thu, có người khác bị xỉ nhục để bát phải bỏ đức 


họ khi được tin có vụ bách hại thật là đặc biệt. Hí 
viết một bức thư rất D0 Cke sáo cha dòng để bày 
lòng can đảm: Thiên Chúa đã 

giáo dân trước mặt chúa và cam đoan họ sẵn sàng đổ 
máu để duy trì danh hiệu và danh tánh vinh hiển, họ 
chỉ muốn sống và chết dưới danh hiệu là giáo dân, 
Những trinh nữ này tên là Monica, Nympha và Vitta. 
Sau đồ ít lâu Thiên Chúa còn sửa soạn cho họ một thử 


dâm đãng và tội phân đấng Thiên Chúa ta thờ. Quyết 
định này làm cho tên lính sửng sốt và cứu được danh 
dự cho người trinh nứ. Còn hai người kia cũng tỏ ra 
cạn đảm chẳng kém trong một thử thách đức tin bị 
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tấn công. Hai cô ra kinh thành củng một bà có tuổi 
tên là Phanehiea để chịu các phép bí tích và được bởi 
đưỡng sức chống lại những tấn công của vụ bách hại. 
Giữa đường gặp mấy tên lính ngoại đạo. Bị hỏi về 
theo đạo nào và khi các cô xưng rõ ràng, không sợ đe 
dọa của bọn chúng và sau khi chịu nhận những lời 
hỗn xược thì các cô bị chúng quẳng xuống hố lấp đất 
lên tớt cổ và ở đó suốt đêm cho tới sáng. Thiên Chúa 
cho mấy giáo dân đi qua và thấy sự thể, người ta mới 
lôi ra khỏi và dẫn vào kinh thành. Từ đó cả ba trinh 
nữ được ẩn nấp trong một nơi an toàn và có năm sáu 
cô khác cũng có những quyết định như vậy và củng tự 
nguyện trói buộc mình bằng những lời khấn ở trinh 
khiết trọn đời, tất cả đều đến họp với ba cô trong một 
nhà làm thành một tu viện trình nữ sống đời sống các 
thiên thần. Tôi không thể bỏ quên ở đây hình phạt 
tức thời Thiên Chúa ra để phạt một thanh niên dâm 
đãng vì một bà quả phụ đã khấn thủ tiết. Hân định 
dùng võ lực bắt ép bà, còn bà thì trong lúc cùng cực 
bà kêu.cầu sự phù hộ của đức Trinh nữ mà bà hằng 
tôn sửng và hết lòng xin Người báo vệ. Lời cầu xin tức 
thị được nhận và hình phạt tới ngay tên dâm đãng : 
một củ vô hình nào đã giơ lên và hắn gã chết ngay 
tại chỗ. 


CHƯƠNG 48. 


THIÊN CHÚA BẠN NIHIỀU ƠN 
CHO GIÁO DẦN 


Chúng tôi có thể nói thật rằng từ khi Phúc âm 
lược rao giảng và được đón nhận ở xứ Đàng Ngoài 
không những các sai lắm phổ thông trong dân tấn đã 
nhường chỗ cho chân lý đức tin, mà những nhân đức 
Kitô giáo cũng đã thắng những thôi hư tật xấu. Hơn 
nữa không những giáo dân thực hành các nhân đức 
thông thường, mà còn giữ những nhân đức cao hơn và 
khó hơn trong đạo Kitô, nhất là những nhân đức 
thuộc về sự quên mình theo Phúc âm và sự hành xác 
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mà họ thường sốt sảng làm đến nỗi cân phải kiểm chế 
chứ không khuyến khích thêm. Có nhiều người không 
muốn mặc hai áo trong mùa đông vì sợ kích động 
nhục dục, có người nằm ngủ trên đất bằng, không 
đệm không ổ để chế ngự thân xác và bắt thân xác 
chịu đau đớn một chút. Có người cha giải tội hỏi tại 
sao gầy cm ốm yếu hơn mọi Khi thì đã được trả lời là 
các cha đã dạy đường lên thiên đàng là đường chật 
hẹp và cửa thì nhỏ bề, vì thế tôi hết sức bắt thân xác 
tôi hạ thấp xuống và gây bớt đi để có thể dễ dàng lọt. 
Còn có thể kể ra vô số thí dụ về kiên trì, khiêm tốn, 
bác ái, tôi phải bỏ nếu không thì cuốn sách dày quá. 
Nhưng khi những giáo dân tốt lành này ra sức 
thực hành mọi nhân đức thì Thiên Chúa cũng ban 
cho nhiều phúc lành và ơn thánh dồi dào, kể cả ơn 
lâm phép lạ uà truyễn khiến ma qui cùng da thú. Bây 
giờ thành một tục lệ khá thông thường trong xứ Đàng 
Ngoài là khi lương đân bị qui âm, họ chỉ vào nhà thờ 
lúc giáo đân đọc kinh thì cũng được khỏi. Người ta 
còn thấy bổ báo không đến phá hách mấy thôn xóm 
kể từ khi # dân dựng nh thờ, nhưng đã từ rừng 
ứ trở lại và gây tang tóc 1ì y sau lchi nhà 
thờ bị phá trong vụ bách hại. Một điều ai cũng nhận 


đạo đã ra lệnh ngày mai phải triệt hạ nhà thờ, thì 
đêm hôm trước con ông chết trong giường. Trong một 
thôn khác, lương dân đốt nhà thờ, thì tất cả những kẻ 
chủ mưu và nhúng tay vào việc xúc phạm này đều bị 
Thiên Chúa phạt, đến nỗi trong một năm tròn, không 


lương dân chân chính mới trở lại đạo kể là lương dân 
đc trọng tội đó đã xin lỗi giáo dân và hứa bồi thường 
thiệt hại, nghĩa là tám mươi người trong bọn họ xin 
Kp rửa tội, thế là cả ruộng nương của họ cũng được 

iên Chúa chø mưa xuống. 

Tôi thêm diểu này, Thiên Chúa nhận đời sống 
trong trắng của giáo dân tân tòng và ban cho nhiều ân 
huệ và ơn sống trong trắng. Có một giáo dân rất 
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thanh sạch tên là Simon ở ¿hôn gọi là Ttaindang 
thuộc tỉnh miễển tây, sau khi sốt sắng giữ chay và 
kiêng thịt trong mùa chay thì vào lễ Phục sinh đã 
trông thấy một con heo rừng đang lục soát trong khu 
rừng. Ông rất đơn sơ thành thực đọc kinh cầu ện 
xin Thiên Chúa, bởi vì ông đã nghiêm chỉnh giữ luật 
Giáo hội trong suốt mùa chay kiêng thịt và bây giờ là 
thời được phép ăn, thì xin Người ban cho ơn xưa kia 
Người đã ban cho kẻ nào sống trong trạng thái vô tội, 
nghĩa là xin cho mình có quyển truyền khiến và bảt 
con heo rừng phải vâng phục mình. Nguyện kỉnh tôi, 
ông làm dấu thánh giá và đọc một kinh Lay Cha, sau 
đó ông điểm đạm và tin tưởng bảo con heo rừng tới 
gần ông. Con heo vâng theo và để cho S¡imon cắt cổ 
mà không cẩm cự như con cừu. 'Thế là ông dọn một. 
bứa cỗ cho giáo dân và cho gọi những người nghèo 
khó tới nữa, ông cũng khuyên mọi người ca ngợi và 
chúc tụng Thiên Chúa vì ơn Người vừa ban cho. 

Không phải Thiên Chúa chỉ làm những sự lạ lùng 
cho giáo dân mà thôi, nhưng thỉnh thoảng choíea 
lương dân, Trang một thôn xa gọi là e Eø có một 
người kề tui trong một thời gian rất ác cảm với 
giáo dân. Jng còn sát hại người bố nuôi các con trai 
của ông chỉ vì ghét đạo mà người này tin theo. Nhưng 
rỗi tâm trí ông nguôi dẫn vì thấy rất nhiều phép lạ 
Thiên Chúa làm vì lòng tin của giáo dân, nhất là bằng 
dấu thánh giá họ tôn sửng. Ông liền ao ước tự mình 
thí nghiệm xem quyển lực và thế giá mà ông kính 
phục nó đi tới đâu. Vì thấy cả bày gia súc của ông chết. 
ở ngoài đểng, không có thuốc nào chữa khỏi, ông liên 
cắm cây thánh gìá của giáo dân ở giữa ruộng gìa súc 
đang gặm cỏ, thế là không còn con nào chết, và tử đồ 
cũng không, Ông liển tin theo Kitô giáo và dấu hiệu 
được tôn thờ, đến nỗi không những ông muốn trở 
thành giáo dân mà ngay trong khi bùng lên vụ bách 
hại trong toàn xứ và 'gười ta phá gỡ nhà thờ của giáo 
dân thì ông lại đứng lên bỏ tiền dựng một nhà thờ và 
xin làm phép long trọng. 
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CHƯƠNG 49.. 


MỘT TOÁN THỢ PHÚC ÂM 
BỊ CHẾT ĐUỔI THAM THƯƠNG 


Cha Emmanuel d”Azeuedo tân kinh lý tỉnh dòng 
Nhật Bổn và phó tỉnh dòng Trung Quốc đã từ Ân Độ 
tới Macao và khi được biết những thành quả lớn lao 
Thiên Chúa làm qua hoạt động của các cha ở xứ Đằng 
Ngoài và mùa gặt đã chín muồi ở đão Hới Nam mà chỉ 
có một thợ để gặt đó là cha Beneditô de Mattos người 
Bỏ, thì cha liền sai bảy cha dòng chúng tôi, bốn người 
tới xứ Đàng Ngoài và ba người cho đảo Hải Nam. 
2, He chỉ đạo và thủ lãnh toán này là cha Gaspar 
d'Amaral đã hỏi phục sức khỏa và sinh lực ở học viện 
Maoao, trước kia bị yếu nhược và kiệt sức khi làm 
việc ở khu truyền giáo Đảng Ngoài, nay cha cương 
quyết trở lại, Đi theo cha thì có các đổng sự cha Phérô 
Albert người Bồ đã làm việc truyền giáo ở đó, cha 
Gioan Inhaxu Leuiski người Balan và cha Phưnchieô 
Ascanio Ruida người Ÿ; tất cả đêu thông thạo tiếng 
Đăng Ngoài. Ba cha còn lại, cha Gioan Anrê Lubelli, 
Antôn Constantinô, cả hai là người Ÿ và cha 
'Valentinô Noguera người Bỏ thì đi đảo Hải Nam. 

Toán quân tỉnh nhuệ mới đi chỉnh phục các linh 
hồn này khởi hành từ hải cảng Macao ngày 23 tháng 
3 năm 1646. Trời hơi xấu và biên động. Ngày hôm sau 
là ngày lễ thánh Mathias thì tới đảo Tam Xuyên danh 
tiếng có mộ thánh Phanchicô Xavie, vị đại tông đổ 
Đông Phương. Người ta thấy một tảng đá lớn cao 
chừng mười lầm gang tay, khắc chữ của chúng ta và 
chứ Hán kính dâng đấng thánh. Tàu đậu lại ở đây 
một ngày vừa đợi cho biển lặng vì sợ có bão lớn, vừa 
để có thời giờ cho các cha kính viếng và khấn xin nơi 
mộ thánh Phanchicô Xavie. Sáng hôm sau thì nhổ 
neo. Sóng biển lúc này vì có bão lớn nên đã khá cao và 
suốt ngày hôm đó cho tới gần nửa đêm vẫn không 
ngừng thổi về phía đảo Hải Nam một trận gió không 
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đến nỗi mạnh lắm. Nhưng sau nửa đêm thì nổi lên 
một trận bão lớn xô tàu đụng mạnh vào cồn. Cha 
AIbert nằm trên sống dọc tàu bị văng xuống biển và 
đột nhiên (thật là lạ làng) lại bị sóng do tàu đụng vào 
côn dâng lên và hất vào trong tàu. Tai nạn này khôn, 
còn làm cho ai ở trong tàu không tin chắc là sẽ chết 
hết, Các cha nghĩ ngay đến việc cứu linh hổn những 
lương dân củng đi biển với mình hơn là nghĩ tới mình, 
nên đã làm hết bổn phận dạy dỗ sơ lược cho họ biết về 
đức tin và rửa tội cho họ. Trong khi sợ hãi và mất hy 
vọng cứu được tàu khỏi tan vỡ vì bị đụng mạnh, thì 
thủy thủ xuống một chiếc xuồng m: có người buộc 
theo sau tàu để bảo vệ mạng Sống. “Thế là chiếc tàu 
thủy thủ bỏ rơi, đã bị vỡ một nửa, nước ập vào tứ 
phía, rồi chìm xuống lòng biển, trong đó có thuyển 
trưởng, các cha và hấu hết những người khác ở trong 
tàu, tất cả đều chết đuối hết, trử có cha Anrê Lubelli 
và rất ít người khác sống sót. Trong một thời gian cha 
bị sóng đánh vật vờ, không hy vọng sống, cha quyết 
định làm một việc phụng sự Thiên Chúa trước 
chết là cứu linh hồn những kẻ sắp chìm dưới làn sóng 
như cha, Cha đã làm phép giải-tội cho một người, sau 
khi xin cha thì người đó củng cha gần như chìm đưới 
đáy. Thế t8 ta TY lại ngoi lên mặt nước có ý tìm 
một người nào khác trong cơn cùng cực này, nhưng 
(cũng là Thiên Chúa thu xếp như vậy) cha vớ được 
một mảnh ván và bám vào đó, rồi sóng đánh dạt vào 
bờ. Những thủy thủ đã lên đất nhờ chiếc xuống liển 
đến kéo cha vào và đặt cha nửa sống nữa chết cạnh 
ngọn lửa hồng. Được sưởi ấm, cha hỏi tỉnh dẩn dân và 
khi được tìn hầu hết các bạn đồng sự đều chết thì cha 
ứa nước mắt khóc (như lời cha viết trong thư) hối tiếc 
vì chỉ một mình cha được sống sót, như một trong số 
đây tớ của ông Gióp, một mình thoát nạn để kể lại tai 
họa của những người khác hoặc như Gionas trốn 
chạy, được sóng gió mửa trên bờ vì mình làm nên tội. 
Trong những người sống sót, ngoài cha Anrê và các 
thủy thủ thì còn một giáo dân còn trẻ người xứ Đàng 
Ngoài tên là Œi/es, anh theo cha Albert từ xứ Đàng 
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Ngoài về Macao lo các việc, và cùng cha trở lại Đàng 
Ngoài. (Vì anh khôn khéo) anh thấy tàu thế nào cũng 
đấm, anh lăn vào một chiếc thuyển nhỏ còn lại, một 
kiện hàng trong đó có những đổ đạc rất quí của các 
cha và anh xuống thuyển đó chèo vào bờ cùng một 
chiếc khác chèo theo sau. Tử đó anh Gilles tốt lành và 
chung thủy đã về tới một bến Đàng Ngoài cách xa 
chừng năm mươi dặm rồi anh đến trình diện các cha, 
đưa tin vụ đầm tàu đau đớn và cái chết của những 
người phải đến yểm trợ các cha. Mọi người đều đau 
đớn. Nhưng trong tai họa này còn nhận được yên ủi 
trong kiện hàng mà anh Gilles chung thủy trả lại cho 
các cha, trong đó chứa nhiều đồ vật để nuôi dưỡng các 
cha và mấy của hiếm để làm phẩm vật dâng tiến chúa: 
việc này không phải là nhỏ để mua lòng chúa. Chúa 
cũng tô ra thương tiếc không những vì sự mất mát 
của chúng tôi mà vì chiếc tàu người Bỏ đến buôn bán 
trong xứ ngài, một việc mà ngài rất hanh diện và rất 
ham muốn. 


CHƯƠNG õð0. 


VỀ PHÍA TRUNG QUỐC ĐẠ ĐEM LẠI MỘT 
LÝ DO CHO NGƯỜI TA TRỞ LẠI ĐÔNG ĐỤC. 


Cho tới ngày nay Phúc âm đức Giêsu Kitô đa tiến 
triển rất nhiều ở xứ Đàng Ngoài đến nỗi các người 
thửa hành lời Thiên Chúa đêu vui mửng thấy hậu quả 
lớn lao của ơn thánh và thành công trong các công 
việc đã vượt mức trông dợi. Nhưng Thiên Chúa giàu 
lòng thương yêu khi người ta ít nghĩ tới thì lại sửa 
soạn cho thêm lý do khiến các dân trở lại đông đúc 


5 


Số là có một cha dòng chúng tôi tên là Anrê Xauiê 
Allemand, một nhà toán học lỗi lạc, năm 1644 đã tới 
Trung Quốc, đê hoạt động trong vườn nho rộng lớn. 
Do nhân đức và tỉnh thông toán học mà trong một 
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SH HA AT... 


thời gian ngắn cha đã được viên phô vương theo Kitô 
giáo tên là Luea cai quản một tỉnh ngay ở biên giới xứ 


Thư này, không trao cho sứ thần, nhưng cho một 
quân binh 
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trở. Đó là điều đem lại yên ủi cho những người hoạt 
động trong khu truyền vàn và làm cho những 
người khác khi biết thành quả tốt đẹp như thế thì đều 
ao ước đến hỗ trợ số thợ rất ít mà mùa mâng thì lớn 
và nhiều. Vì thế mặc dầu đã mất mấy người bị đắm 
tàu không đến xứ Đàng Ngoài được, nhưng được dạt 
vào bến Trung Quốc là nơi Thiên Chúa chỉ định cho, 
thì có năm cha khác may mắn tới thay thế vào cuối 
năm 1646. Đó là cha Gioan Cabrøi kinh lý khu truyền 
giáo này, trước kia là viện trưởng học viện Macao và 
phó tỉnh dòng Nhật Bản, cha Phanehicô ldongel, giáo 
sư thần học, cha Phanchicô #igueira giảng viên danh 
tiếng, cả ba-đều là người Bỏ, với hai cha Phanchicô 


Monteaeoli và Sianislas Torrente người Ÿ, tất cả đều { 
cương guết sử dụng lao khổ, sức lực và sinh mạng Ỉ 
mình để cứu rỗi các dân. 
b: 

___ CHƯƠNGðI1. ˆ | 
„NHŨNG ĐIỀU QHÚNG TỘI MỐI NHẬN r1 
Lì K2 7.2720 DẪN ĐĂNG NGOÀI ì 


Lịch sử được tiếp tục ghi cho tới đây bao gồm sự 
tiến triển của Kitô giáo trong khu truyền giáo Đàng 
Ngoài từ năm 1627 cho tới năm 1646. Còn những điều 
sẽ nói sau đây, trong chương này, chúng tôi đã trích 
trong hai bức thư, một thư của cha Gioan Cabral 
chúng tôi vừa nói, kinh lý khu truyền giáo, viết về cha - 
bể trên Cã, vào tháng 10 năm 1647. Trong thư, cha 
điêu trần về cuộc kinh lý của cha và về những thành 
quả mới hái được trong khu truyền giáo. Thư thứ hai 
là của cha Gioan Barbosa thợ kỳ cựu ở đây, cũng là 
người rất hiểu biết các công việc trong khu vực này. 
_Cha Cabral cam đoan nhận rằng chỉ trong hai năm 
1645 và 1646 giáo hội Đàng Ngoài đã được hơn hai 
mươi bốn nghìn giáo dân trợ lại đạo. Trong xứ có hai 
trăm nhà thờ cỡ lớn với nhà ở cho các cha ngay cạnh 
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đó, đây là nơi thường trú hoặc tạm trú khi các cha tới 
làm việc. Trong năm 1646 chỉ có bảy 
trong năm trụ sở, còn một cha tên là Phaolô Caloprosi 
người thành Napoli, thợ rất can đảm và không biết 
một, cha đã mất ít lâu sau. Ngoài bốn thợ mới ghi ở 
trên còn có một người thứ sáu là cha Pj hệ 
Marini người thành Genôva bị chặn lại không qua 
nước Campuchia nhự đã được chỉ định. Phải dựng 
một trụ sở thứ sáu để dễ bẻ phục vụ số rất đông giáo 
dân trở lại. Cha đã nhận thấy từ khi ở xứ này, dân 
Đàng Ngài dễ tiếp xúc hơn và dễ tin theo đạo hơn, 
không có một dân Đông Phương nào, về luân lý trong 
trắng hơn và có ít thói hư tật xấu chung cho mọi nơi 
khác, làm ngáng trở cho đức tin và gây những khó 
khăn gần như không vượt nổi, để thực hành các nhân 
đức của Kitô giáo. Giáo dân tân tòng rất vững vàng 
trong đức tin, như thể đã nhận tử mấy thế kỷ nay, họ 
cũng xa những khuynh hướng, những mê tín dị đoan 
như thể chưa bao giờ biết tới. Họ thi hành các nhân 
đức Kitô giáo, gớm ghét những đổi bại chung, rất 
nghiêm chính giứ luật Thiên Chúa, rất sốt sắng làm 
các việc đạo đức và đọc kinh cầu nguyện. Mọi người 
đều đậy thật sớm, sau khi thức dậy thì họ đọc kinh ít 
là nửa giờ và cũng vậy trước khi đi ngủ; họ rất vâng 
lời và kính trọng các cha, công nhận khó nhọc của 
cáo cha bằng sự biết ơn và không gì làm phật ý họ 
bằng tử chối không nhận phẩm vật họ đem tới. Khi 
các cha đến *hì họ tỏ vui mừng thái quá đến nỗi họ-tổ 
chức cuộc vui và ngày hội công cộng đề thể lộ ra. 

Cha còn nói nhiều điều mà tôi bỏ qua để tôi thêm 
lời kết thúc, đó là bằng chứng về mối thịnh tình đặc 
biệt chúa Đàng Ngoài để lại qua bức thư gửi cha Felix 
Morellj, bề trên khu truyển giáo, bức thư này cho 
chúng ta những triển vọng lớn lao thấy giáo đoàn mở 
rộng trong thời ngài trị nước và Chúa Cứu thế được 
tôn thờ trong khắp lãnh thổ ngài. Trước khi lên cảm 
quyển nối nghiệp đức tiên vương, ngài đã có lần nói 
với cha Morelli, để tỏ lòng ngài quí mến cha thì ngài 
muốn nhận cha làm dưỡng tử (trong xứ này đó là 
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bằng chứng các người quyển thế tỏ tình thương yêu 
những người họ quí miên , nhưng vì trọng kính đức 
thân phụ là người ghét các cha, nên ngài chưa muốn 
công khai tỏ ra. Nay ngài được tôn lên bậc chúa và 
nắm guồng máy cai trị quốc đân với sự thỏa thuận và 
đồng ý của đức thân phụ đã có tuổi và yếu sức, lại có 
cuộc gặp gỡ tốt lành, các cha bên Tàu được phó vương 
tín nhiệm, các sứ thần của chúa Đàng Ngoài được hậu 
đãi và được một ít viện trợ cân thiết khi trở vẻ; chúa 
đương thời nhận thấy đức thân phụ đã theo dõi điều 
trần các sứ thân nói về sự giúp đỡ các cha đã làm cho 
mình khi ở bên Tàu, nên ngài bắt đầu công nhận, ca 
tụng và giới thiệu công việc của chúng tôi là những 
việc hữu íeh cho quốc dân. Vì thế ngài quyết định 
công bố, theo thể thức trong xứ, bằng một chứng thư 
danh dự, lòng quí mến của ngài đối với cha Morelli, để 
lưu lại bằng chứng công khai đó cho cha. Ngày 11 
tháng 3 năm 1647 ngài viết và gửi chứng thư trên 
giấy hoa và bằng chữ Hán, nội dung dịch sát nguyên 
bản như sau : 


"Ta điện hạ Kien Thượng vương toàn quyền và tối 
cao trong xứ Đàng Ngoài, ta gửi ngươi chứng thư tự 
tay ta thảo, để làm bằng chứng ta quí mến ngươi, 
Felix bậc tôn sư đệ nhất và tiến sĩ đạo trưởng thờ 
Chúa trời đất. 

Từ khi ngươi vào xứ ta, ta đã đặc biệt quí mến 
ngươi hơn hết các tôn sư ngoại quốc đến dạy đạo ở 
đây. Ta coi như vườn tư trồng hoa hướng 
đương quay về mặt trời soi sáng và sưởi ấm, ta cũng 
coi ngươi như quí tử của ta. Để tỏ cho ngươi biết lòng 
ta quí mến ngươi, ta đặt cho ngươi một tên mới là 
Phúc Chân, cô nghĩa là một người chân thật có phúc 
cao cả, Thế nên tử nay ¡ chỉ có ý nghĩ hay không 
có ý như ta, như tất cả những ai phải làm khi 
`quí nhau và chỉ có một tâm hồn. Nếu ngươi làm 
như vậy thì ngươi được kể vào sổ những kẻ có thế giá 
và cõ nhiều danh vọng vì đã giữ luật nhân ái và ngươi 
được ta quí mến”. 
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Đó là lời lẽ bức chứng thư của chúa dương thời, 
ngài nhận cha Morelli làm nghĩa tử. Thư này ngài sai 
ời đem tới tận nhà chúng tôi với đám rước linh 
đình trọng thể với các bậc cận thần, họ được tiếp đón 
với tất cả danh dự và ghi ơn về phía các cha dòng 
chúng tôi. Viên thuyển trưởng người Bổ và các tùy 
viên cũng dự buổi lễ này, nhà chúng tôi và tất cả vùng 
lân cận đều vang lửng tiếng kèn, tiếng trống; cũng 
ngày hôm đó người ta rước cha vào phủ chúa để đáp lễ 
cảm tạ. Tất cả những điều này đều trích trong thư | 
cha Gioan Cabral kinh lý khu truyền giáo. 


Còi cha Gioan Barbosa trong thư tường thuật dài 
dòng vẻ lòng đạo đức và sốt sắng của giáo dân tân 
tòng Đàng Ngoài, cha so sánh họ với các nhà tập dòng 
cải cách của chúng ta. Tôi trích và viết vẫn tắt sau | 
đây. Thứ nhất cũng như cha Cabral đã viết, cha ca 
tụng họ rất siêng năng và kiên trì đọc kinh sắng và 
kinh tối, họ không bao giờ bỏ trừ khi quá bận rộn và 
phải làm việc đã hẹn. Vì thế trong hết các nhà, họ đặt 
bàn thờ, trang hoàng các đỏ thờ đẹp đẽ theo khả năng 
mỗi ApiIb_ Bo hút thưưg sự cần dùng vẻ ăn, về mặc 
một chút hơn là thiếu sót về việc này. Trên bàn thờ, 
ngoài ảnh và thánh giá bằng chất liệu quí như mai 
tủa và ngà voi rất nghệ thuật, còn có một bình đẹp 
đựng nước phép với tràng hạt và các dụng cụ hành 
xác mà họ thường dùng. Cha còn thên' và là điều rất 
đáng khen, họ có những bàn thờ nhỏ vả nhẹ, vẽ mầu 
và sơn son thiếp vàng, họ đem theo khi đi đường và 
dựng ngay trong nhà trọ và trong những nơi họ phải 
nghĩ đêm, để làm các việc đạo đức, Họ còn nói thêm 
rằng họ rất muốn dự thánh lễ hằng ngày khi cử hành 
ở nhà thờ, vì thế mọi người đẻu muốn đự tất cả, đến 
nỗi chúng tôi buộc lòng phải xua họ ra và phân chia 
từng phiên vào những ngày khác giờ khác để cho 
lương dân không ghen ghét vì thấy quá đông giáo dân 
tụ tập nhau. Các cha phải vất và nhiều trụ cho lòng 
sốt gắng của họ được toại nguyện bởi vì họ muốn xưn ~ 
tội và rước lễ mỗi tháng hai ba lần. Họ có lòng tôn 
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kính, quí mến và biết ơn các cha không thể tưởng 
tượng được, không có gỉ làm họ giận bằng từ chối 
những của họ dâng cúng. Họ có lòng thương yêu nhau 
làm cho mọi lương dân đều khen ngợi. Có mấy người 
sống chung với nhau và kể có chút của hơn người 
khác thì bao giờ cũng dọn bàn ăn để niềm nở đón tiếp 
khách hành hương và kẻ xa lạ, thỉnh thoảng xảy ra 
vụ lữ hành ngoại đạo giả làm giáo dân để được tiếp 
đón và được đãi ngộ tử tế hơn trong hành trình. 
Thường thường họ rộng rãi quá sức họ để bố thí cho 
người nghèo và cho các thày giảng và nhất là cho 
những người bị trưng thu tài sản để bảo vệ đức tin, 
những người này thường chẳng còn gì để ăn, để mặc; 
nhờ đó họ và vợ con họ không thiếu sự cần dùng. Sau 
cùng có một số rất đông giáo dân nhiệt tình (muốn thi 
hành lời khuyên Phúc âm), họ buộc mình khấn giữ 
đức vâng lời làm cho chúng tôi miễn cưỡng phải từ 
chối; nhiều người phân phát hết của cải cho người 
nghèo để khiêm nhường làm việc lành cứu rỗi và được 

“tý đo hơn dể lo phản rỗi kế kháẽ. ố một số đông 
thanh niên và thiếu nữ khấn trĩnh khiết trọn đời và 
cả những kẻ ở bậc phu phụ cũng thỏa thuận với nhau 
giữ tiết dục trọn đời, họ buồn bực vì được biết đức tin 
Kitô giáo và sự đẹp đề của đức đỏng trình quá muộn; 
họ ước muốn (như họ cam kết) tự hiến mình cho chúa 
Giêsu Kitô ngay thời niên thiếu. Trong thư này còn 
thêm nhiều sự khác về đời sống kiểu mẫu và lương 
tâm trong sáng của giáo dân tân tòng. Nhưng những 
điều nói trên cũng đủ cho chúng ta nhận thấy một vải 
nét về nhân đức và sự trọn lành của bộ mặt trẻ trung 
của giáo hội Đàng Ngoài, mới được hai mươi ba tuổi, 
nhưng tử ngày nhận ánh sáng Phúc âm thì đã được tô 
điểm tráng lệ. Ước mong Thiên Chúa ban cho giáo hội 
này luôn luôn tăng tiến về sự trọn lành và được đẩy 
ơn Thiên Chúa, đề cho ta xem thấy một kỷ công tuyệt 
tác của vinh quang Người. 
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CHÚ THÍCH 


QUYỀN I 


(1 Lý Thái Tổ dời kinh đô về thành Đại La và đổi tên 
thành là Thăng Long (1010). Đời Hồ gọi là Đông đô, tới 
Lê Thái Tổ thì lại gọi là Đông kinh. Từ chứ Đông kinh 
này mà người ngoại quốc gọi Đàng Ngoài lúc đó là 
Tunquin (Đông kinh), 

(2) Từ Lê Thái Tổ, lệ ba năm sang cống, rỗi lần đúc 
hai tượng người bằng vàng, gọi là "đại thân kim nhân". 
Œó lẽ lúc đánh trận Chi Lăng có giết mất tướng nhà 
Minh là Liễu Thăng và Lương Minh nên phải đúc hai 
người bằng vàng để thế mạng. Coi Trần Trọng Kim, sử, 
q.2, tr.248 

(3) Đàng Trong, người ngoại quốc gọi là Cocincina. De 
Rhodes cắt nghĩa nguyên do tiếng gọi này. 

(4) Không hiểu bởi đâu người ta gọi nhà Mạc ở Cao 
Bằng là "chúa Canh". Có lẽ do người Bỏổ gọi chúa Cao 
Bằng là "ciucanghe" (coi : Marini Tường trình uê Đàng 
Ngoài" bản tiếng Phấp, tr.35.36.37). 

(B) Có ý nói về Ngô Quyền đặt nên độc lập tự chủ cho 
đất nước (nhà Ngô 939-965). 

(6) Mạc Đăng Dung cho giết vua Chiêu Tông năm 
1524 và tự xưng làm vua. 


211 


Nạp ~- 


s®..A 


(1) Ở Đàng Trong lúc này là Chúa Sãi Nguyễn Phúc 
Nguyên (1613-1635) là con Nguyễn Hoằng tục gọi chúa 
Tiên và là cháu Nguyễn Kim. Nguyên Kim đã tìm được 
một người con rốt của vua Chiêu Tông và đặt lên làm vua 
tức Trang Tông (1532), cai Trần Trọng Kim, sd, q.3, 
tr.18. 

(8) Có sự thêu dệt trong vụ Nguyễn Kim gả con gái 
Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm là một tướng giỏi, hay là theo 
lời bàn tán của dân gian, coi Trần Trọng Kim sẻ, q.2, 
tr.18, 

(9) Bà Ngọc Bảo xin cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất 
Thuận Hóa (1558) và đây là khởi đầu tranh chấp giữa 
Trịnh và Nguyễn. 

(10) Trịnh Kiểm mất năm 1572, Trịnh Tùng tức Bình 
An Vương (chúa Bằng) lén cẩm quyển (1570-1620) và 


năm 1593 lấy được Thăng Long tử 4g nhà Mạo, Nhà, 


Mạc rút lên aó Bàng. - 

(I1) Thanh Đô Vương tức Trịnh Tráng. Nioid 
Hoàng đã gả con gắi là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng. 

(12) Nếu tính từ nhà Ngô tới nhà Đinh, nhà Lê, nhà 
Lý, Trân, Hồ thì không phải là thứ tư mà là thứ bảy. 

(13) Vua Nhật cõ chức vị nhưng quyền hành đều nằm 
trong tay mấy tướng lãnh phong kiến, tương tự như vua 
Lê với chúa Trịnh, Nguyễn của ta, gọi là tương đương 
thôi. 

(14) Tức Trịnh Tùng, coí số 10. 

(15) Nói về Trịnh Xuân làm loạn nhưng bị Trịnh Tùng 
tìm giết đi, coi Trần Trọng Kim sử, q., tr.36. 

(16) Ở Âu châu mỗi tay chèo có ba hay bốn người chèo 
và họ ngồi mà chèo, lại kéo chèo vể phía người chứ 
không đẩy về phía trước như ta. _ 
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(17) Trận thủy chiến năm 1644, chúa Thượng phái 
thế tử Dũng Lễ Hầu tức Nguyễn Phúc Tản xuất trận, sau 
này ông nối nghiệp gọi là Hiển Vương. Bên Hòa Lan có 
đề đốc Pierre Breek chỉ huy. 

(18) Kê Chàm hay Caceiam ở Quảng Nam, làng Thanh 
Chiêm, tức cửa Hàn xưa gọi là đại chiêm hải khẩu. Theo 
bản đổ cổ thế kỷ 17 thì có cửa biển Quảng Ngãi, Qui 
Nhơn và cửa Ran Ran ở giáp giới Chàm thời đó (Ran Ran 
đo tên sông Đà Ràng), 

(19) Ở Âu châu chỗ chỉ huy lại ở vào đuôi tàu, với tắng 
cao như tầng lầu. 

(20) Theo bản đô của De Rhodes (1651) thì Đàng 
Ngoài gồm có bảy tỉnh : 1. Kẻ Bác (Kinh Bác), 2. Kê 
Đông (Hải Dương), 3. Kẻ Tây (Sơn Tây), 4. Kẻ Nam (Sơn 
Nam), ð. Thanh Hóa, 6. Nghệ An, 7. Bố Chính. 


5 (81) Một triệu ñgười ð kih thành Thăng Lồng thời 
đó, liệu có quả đáng không ?ˆ ˆ v= : 

(92) Có thể là ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Bố 
Chính. 

(23) Bên Âu châu khi danh dự bị xúc phạm thì họ có 
thói đấu kiếm tay đôi để triệt hạ địch thủ. 

(24) Đời Mạc năm 1595, sử ghi : "Lúc đầu triểu Lê, 
dùng theo việc cũ triểu Lý, nhà Trân hãng năm cứ đầu 
mnùa xuân, hội họp làm lễ tuyên thệ. Tử khi trung hưng 
đến nay không ai hành lễ ấy. Đến nay hội họp dông đủ 
văn võ trăm quan, lại đặt đàn tràng làm lễ tuyên thệ ở 


'phố tả cửa Nam thành Thăng Long "Khám: Định Việt sử, 


chb.30,11. Thời Lê Thái Tông, năm 1434 cũng có hội thế, 
coi KĐVS, Chb.16,3). 

(25) Bá tước (comte), hẩu tước (marquis), nam tước 
(baron). Như tác giả nói, sự so sánh này không đúng, vì ở 
Âu châu chức nhà vua ban cho thì có quyển sở hữu một 
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có NNMn — " 


/ <<. 


Âu 


,. 


khu vực và truyền lại cho con cả chức tước cả cơ nghiệp. 
Ở Việt Nam thì không thế. 

(26) Chim yến, coi Borri I, số 32. 

(27) Nước mắm, coi Borri I, số 28. 

(28) Voi, coi Borri I, ch.4. 

(29) Tê giác, coi Borri I, ch.4. 

(30) le livre : tức nửa kilô, nửa cân. 

(31) Coi thêm Pierre Yves Manguin, L‹s Portugais sur 
les cotes du Vietnam et du Campa (Người Bê tới bờ biển 
Việt Nam và Chàm, thế kỷ 16, 17 và 18. EFEO, Paris 
1972). Tác giả sưu tắm các tư liệu viết tay bằng tiếng Bỏ 
và nghiên cứu những lộ trình hàng hải thời xưa. Kết 
luận là những cửa biển Đàng Trong được người ngoại 
quốc biết tới sớm hơn các cửa biển Đàng Ngoài. Họ 
thường đi dọc theo bờ biển Đàng Trong cho tới Hội An 
rồi chiếu thẳng đi Macao hay đi Nhật. 

(32) Coi Borri, về các hàng bán cho ngoại quốc. P.Y. 
Manguin cũng kê khai sổ các hàng hóa xuất nhập khẩu 
vào thời đó. 

(33) Vẻ tiền bạc dùng trong thời này coi thêm Borri, I, 
ch.8. 

(34) Năm 1434, thời Lê Thái Tông, có sắc lệnh về tiền 
như sau : "Chỉ huy cho kinh thành và các phủ lộ, huyện 
châu xã sách thôn trang hay rằng tử nay về sau tiễn 
đồng sứt mẻ mà còn xâu vào lõi được, thì phải lưu thông 
tiêu dùng, không được loại bỏ, nếu đã mẻ gây không xâu 
được nữa thì không tiêu dùng". (Đại Việt sử ký toàn thứ 
11 tr61). : 

(35) Coi thêm : Phép Giảng tám ngày. 

(36) Pháp tu thân, tễ gia, trị quốc, bình thiên hạ. 


2 


(37) Và Phật giáo, coi thêm Borri và Pháp Giảng tám 
ngày. 

(38) Thực ra không phải lý thuyết uyên thâm của Lão 
Tử trong đạo đức kinh, nhưng là những phủ phép ma 
thuật. 

(39) Bói chân gà : trong tự vị De Rhodes ghi giồ : 
chân, cằng gà; xem giò : dị đoan coi chân gà để đoán 
điểm lành dữ. 

(40) Tục gọi hồn, coi thêm Borri, II, ch.4. 

(41) Luận về của cúng, coi thêm Borri, 9 ch.8, 

(42) Tất cả các giáo sĩ đều nói tới việc làm ma tốn 
kém: Borri, Tissanier, Marini. 

(43) Tục đốt vàng mã, coi thêm Phép Giảng. 

(44) Marini, Tissanier tả một đám tang vua chúa hết, 
sức tổn phí, coi sách dẫn. 

(4ð) 12 địa chỉ : Tý sửu dẫn mão thìn ty ngọ mùi 
thân dậu tuất hợi (chuột trâu cọp mào rồng rắn ngựa dê: 
khi gà chó lợn). 10 thiên can : giáp ất bính đinh mậu kỷ 
canh tân nhâm quý. 

(46) Chúng tôi chưa tìm ra manh mối vị thân này. 

(47) Tục dựng cây nêu. 

(48) Coi thêm Borri, sd, để biết việc nghiên cứu học 
tiếng Việt đã manh nha tử những giáo sĩ đầu tiên tới 
Việt Nam : kể từ Borri cho tới Gaspar d'Ámaral, De 
Pina, De Rhodes, nghĩa là từ những năm 1615-1622 tại 
Đằng Trong trước khi được tiếp tục ở Đàng Ngoài. 
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(49) Thanh và tên gọi các thanh : 


1, Thanh trắm (dấu huyền) dò Hylạp 
2. Thanh hâu như trầm (dấu nặng)  rệ iota Iylạp 
3. Thanh uốn trầm (đấungã) mĩ Hylạp 
4. Thanh bằng (không dấu) pha 
5, Thanh uốn dịu (dấuhỏi) số  latinh 
l 6. Thanh sắc (dấu sắc) lá Hylạp 


(50) Tác giả muốn dùng sáu nốt nhạc để cho thí dụ, 

sáu nốt nhạc đó là : đô, rẻ, mi, pha, sol, la. Nhưng thí dụ 
' hơi ép gượng và sai lạc ở rệ, vì chính ra là rễ. 
H (50) Vẻ thí dụ : öa, bà, bá, bđ, bã, bạ cũng cẩn phải giải 
thích. Öa, bả, bá, bá không có nh để, rất thông suốt. 
Còn b là một tử ke môn ở miền quê : bạ bở, đân bờ, 
nhưng bạ theo CỒI! có ly đà vật bỏ rơi 
MÊ\ về người d 6 tiên nhật dượê (res pro \T HẠ lên 
est prirmo 06cupantis), qỉ = thì lấy, Còn bả thì lại hiểu là 
uả vì thế mới thành câu ba bà bả bá, 


' li Hà đss..esemsj,^ 


QUYỀN H 


(1) Từ hãm 1542 đã có thương gia ngoại quốc: tới 
Nhật, rồi theo sau là các giáo sĩ, mà người thời danh 
nhất là thánh Phanchieõ Xavie (1549). Nhưng năm 1617 
họ trục xuất các giáo sĩ và bắt bớ giáo dân. Năm 1637 có 
tới ở2 ngàn người chết. 

(3) Coi tường trình của Baldinotti. 

(3) Theo chính Baldinotti thì vừa chưa thạo đường lối 
vừa bị bão lớn nên sau 36 ngày mới tới nơi. Đó là năm 
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1626, Trái lại, như sẽ thấy sau De Rhodes chỉ đi biển có 
một tuần là tới. 

(4) Về lộ trình của cáe thương gia, họ thường theo dọc 
bờ biển Đàng Trong từ ranh giới Chàm (cửa biển 
Đàrâng), Qui Nhơn, Quảng Ngài, Hội An, rồi tủy tiện họ 
chiếu thẳng đi Macao hay Nhật Bản. Coi bản đổ trong 
P.Y.Manguin, sd. 

(5) Goi Baldinotti về buổi thể để cho chúa Trịnh khỏi 
nghỉ ngờ. 

(6) Thực ra Lợi Ma Đậu (Matteo Rieci) năm 1608 đã 
cho phát hành cuốn Thiên Chúa thực nghĩa bằng chữ 
Hán. Như vậy, danh từ Thiên chủ đã được dùng để chỉ 
Thiên Chúa của giáo dân Kitô. Tự vì Việt Bổ La ghi : 
thiên, trời; thiên địa, trời đất; thiên chủ, Chúa trời; tốt 
hơn : Thiên Chúa; thiên đằng, nhà trời, tốt hơn Thiên 
Chúa đàng, nhà Chúa trời, 


'm] "Những lần Kinh nhiền đước ghí bằng chữ nô 


còn giáo sĩ thì có thể đã chép theo quốc n z7 để tiện dụng 
cho mình và sau này cho các thày giảng. 

(8) Sự giao dịch với người Bỏ, đối với nhà câm quyển 
lúc đó, chi có mục đích trao đổi hàng hóa và nhất là được 
những võ khí mới đồ giao chiến với Đàng Trong. 

(9) Năm Định Mao là năm 1627, Trịnh Tráng dưa 
quân vào đánh Chúa Sãi ở Đàng Trong, coi Trần Trọng 
Kim qu.2 tr.40-41. Sử cũ của ta có nói tới. 

(10) Phẩm vật vừa là sản phẩm của khoa học vũ khí 
vửa là của hợp thời đúng lúc : một khẩu súng hộ vệ thân. 

(11) Trịnh Kiểm nghe lời Ngọc Bảo cho Nguyễn 
Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa. Tới đời Nguyễn Phúc 
Nguyên con Nguyễn Hoàng, ông không chịu triều cống 
nên Trịnh Tráng cho quân vào “hỏi tội" sau khi gửi tối 
hậ- hư. Đây là trận thứ nhất giữa Trịnh và Nguyễn, 
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(12) Dĩ nhiên là viết bằng chữ nôm vì lúc đó chưa để 
cập tới chứ quốc ngữ lã thứ chữ riêng do các giáo sĩ 
ngoại quốc nghĩ ra. Vị sư trở lại đạo hẳn khá tinh thông 
chữ Nôm và chữ Hán. 

(13) Coi Borri, lần thứ nhất đã có ý lập nghĩa trang, ở 
đây lần thứ nhất nói tới nhà thương cho người nghèo. 

(14) Sự cộng tác của giáo dân người Việt trong việc 
biên chép các sách kinh, sách giáo lý, dĩ nhiên lúc đảu 
bằng chứ Nôm. 

(15) Về trận thất bại này của Trịnh Tráng, các sử ta 
đều nói tới : 

~ Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ tụe biên qu.18. 

~- Khâm định VSTGCM, chb.31-23 và 31-24. 

- Đại Nam thực lục tiền biên q.2. 

(16) "Lê Khuê, tướng bên địch, đem ky binh (quân 
cưỡi nigựfa} vào cướp trận địa, quân ta dùng đại bác bắn 
lại, quán Trịnh sợ hãi rút lui. Lúc ấy Nguyễn Khải dàn 
doanh trại ở phía bắc sông Nhật Lệ. Nhân đêm, nước 
thủy triểu lên, lính thủy ta bán súng để uy hiếp, quân 
Trịnh sợ hải rối loạn. Chợt lúc quân của Trịnh Tráng 
tiếp đến, thế quân rất mạnh, quần của ta dùng voi chặn 
đánh, quân Trịnh tan vỡ, bị chết rất nhiều. 

Hữu Dật cùng Trương Phúc Gia bàn mưu với nhau : 
cho gián điệp nói phao lên là Trịnh Gia và Trịnh Nhạc 
sắp nổi loạn. Tráng nghe được tin ấy, trong bụng nghỉ 
ngờ, lại vì có thua luôn mấy trận, bèn dẫn quân về" 
(KĐVSTGCM, chb. XXXI, 24). 

(17) Đây là sách hình học của Euelide (nhả toán học 
Hylạp thế kỷ 3 trước CN) do cha Rieei cùng người cộng 
tác Trung Hoa dịch và cho ấn hành, nhan để "Kỷ hà 
nguyên bản". 
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(18) Tức ngày 23 tháng 6 năm 1627. Nên nhắc ở đây 
giáo sĩ tới Cửa Bạng ngày 19/3/1627. 

(19) Một nét làm nổi bật trí thiển cận và kiêu căng 
của một nho gia thời đó. Ngoài sách thánh hiển, thì 
không còn biết sách khoa họe, kỹ thuật nào khác. 

(20) Hiểu như giáo sĩ chưa biết thưởng thức nhạc cổ 
truyền Việt Nam. 

(21) Tức ngày 29 tháng 6. 

(22) Chúng tôi chưa biết rõ về nhân vật này. 

(23) Bà em gái hay chị gái Trịnh Tráng. 

(34) Thơ văn của con gái bà Catarina. Thật la Hà Nội 
đất ngàn năm văn vật. Ngay buổi đâu đã có thơ văn về 
đạo Kitô, Hẳn là theo các bài giáo lý như trong Phép 
Giảng tám ngày. Còn cuốn thứ hai là bài văn về cuộc 
giảng đạo ở xứ này. Chúng tôi không được biết thêm về 
hai cuốn này. Nhưng vào đẩu thế kỷ này, cô thấy ấn 
hành một bài ea vẫn nói vê đức Cha Liêu giảng đạo ở xứ 
ta (Mgr Retord) bằng song thất lục bát : bản này có thể 
tìm kiếm được. Cũng một đường lối về sau, có ca vè của 
cha Trần Lục Phát Diệm. 

(25) Bức quốc thư này hiện còn tàng trữ tại Thư viện 
Vatican, Fonds Barberini, Orient 158. Col : Khảo Cổ tập 
san số 9, Sàigòn, 1961, tr.75-76 Võ Long Tê, lịch sử văn 
học công giáo Việt Nam, Sàigòn, 1965, tr.118-114. 

(26) Địa điểm ở chỗ nào trong vùng ngoại ô Hà Nội thì 
còn phải tìm kiếm. Có thể ở vùng ô Đống Mác (hay Ông 
Mạc), vì trong thư Bentô Thiện viết cho giáo sĩ Marini 
năm 1659 thấy nhắc tới địa danh này như sau : "Thầy 
Chieô còn ở Ông Mác song le chẳng còn ai ở củng". Cũng 


là một trong các trụ sở. 
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có thể nhà ở ô Đống Mác về phía nam thành Hà Nội chỉ“ 


Ô Đống Mác ở vào phía nam kinh thành, gắn bờ sông 

Hồng, tiện cho các thuyền bê ngoại quốc. Cũng nên nhớ, 
ô Đống Mác không xa ô Cảu Dản. Ô Câu Dần cũng ở vẻ 
phía nam kinh thành nhưng ở xa bờ sông Hồng: Miễn 
này còn hai đị tích cổ là đến Hai Bà Trưng và chùa Liên 
phái. : 

Cũng nên ghi ở đây, khi quân đội viễn chỉnh Pháp tới _. 
Hà Nội vào cuối thế kỷ 19, thì nhà vua eho họ đồng dồn 
ở vùng này, gắn sông Hồng về phía nam kinh thành Eọi 
là Đần Thủy, tức chã thủy quân của ta đóng đồn và tập 
trận. 

(27) Col : Phép Giảng tám ñgày. Neu mỗi ngày sâu 
buổi thì mỗi buổi chửng hơn một tiếng đồng hồ. 

(28) Trong Pháp Giảng tám ngày, tâc giả chỉ để cập 
tới những giáo phái hay đạo vạy với những đị doan mê 
tín ở ngày thứ tư, sau khi đã bàn giải về mấy nguyên kÌ 

-,etmbìnaổ sỹ sfhg BS có/vẺ [nh Bội bổ, và 

đà Na tin: cỗ $: và loài người, 

nghĩa là sau khi đã dọn đường cho lý trí hiểu biết những 
điểu thuộc lý lä tự nhiên trong con người. 

(39) Chương trình ngày thứ nhất, thứ hai và khứ ba, 

(30) Ngày thứ bốn. 

(31) Ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy : mẫu nhiệm 
Chúa nhập thể và Chúa cứu ‹huộc loài người, 

(32) Ngày thứ bây. 

(33) Có thể là e ó - “hiên Chúa thực nghĩa của Ricei 
đã nói qua ở trên. 

(34) Như vậy các ngảy lễ trong năm đã được giáo dân 
sốt sắng mừng rất đặc biệt. Chưa rõ các bài ea tôn giáo 
lúc đó là những bài ca nào, hẳn là những bài theo thẩ 

thơ lục bát hay song thất lục bát ? 


(35) Lịch công giáo vào những năm gần đây vẫn còn 
ghi như vậy trong ba ngày Tết nguyên đần. 

(36) Các lễ công giáo đã bát đầu ăn nhập vào nếp sống 
nhân dân công giáo, thí dụ câu nói : ba vua lễ nến Tất 
đến sau lưng. Bởi vì lễ ba vua vào ngày 6 tháng 1 dương 
lịch, còn lễ nến vào ngày 2/2 dương lịch. Người ta còn 
nói: lễ ba vua chết cua chết cá, bởi vì là mùa rét nhất 
trong năm. 

(37) Nghi thức ngầm này vẫn còn được cử hành rất 
sốt sắng trong các xứ đạo Việt Nam, nhất là ở ngoài Bắc, 
cho tới ngày nay. 

(88) Hẳn là sách viết tay bằng chữ Nôm. 

(39) Tức nhà Mạc ở Cao Bằng. 

(40) Thói quen đọc kinh sáng tối ở nhà tư cũng bắt 
đâu có từ thời này, hoặc vì lúc chưa có nhà thờ hoặc vì 


_ khó eó thể hội nhau. 


(41) Cũng vậy, những bản này viết bằng chứ Nôm. 

(42) Tỉnh Hải Dương, coi chú thích về bản đô. . 

(43) Vè văn châm biếm của những con người thuộc 
đất ngàn năm văn vật, 

(44) Giáo sĩ nói là bản chữ Hán, nhưng cũng có thể là 
bản Nôm, bởi vì có thể ông chưa biết rõ để phân biệt 
Hân và Nôm. 

(45) Loại thơ châm biếm để bác bẻ và tranh luận 
chống dị đoan mê tín. 

(46) Nhà luyện tập các thày giảng, có thể gọi là chủng 
viện cho các thảy giảng, cũng như đã thành lập chủng 
viện các thày giảng ở Macao. 

(47) Gaspar d'Amaral sinh năm 1592, tới Macao năm 
1623, tới Đàng Ngoài tháng 10 năm 1629 đến tháng õ 
năm 1630 lại trở vẻ Maeao. Tới Đàng Ngoài lần thứ hai 
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ngày 18/2/1631. Năm 1638 trở về Macao dưỡng sức, cho 

tới năm 1645 lại đi tới Đàng Ngoài, nhưng bị đầm tâu và 

mất ngày 23 tháng 12 năm 1645. Hiện nay còn giữ hai 

bản tưởng trình viết tay bằng tiếng Bồ soạn tại Kẻ Chợ, 

một bản năm 1632 và một bản năm 1637. Ngài còn soạn 

› một cuốn Tự uj Việt Bổ nay đã thất lạc. Cuốn này De r 
: Rhodes có nói trong bài tựa quyển Tự uị Việt Bê La 
(1651). Coi Đỗ Quang Chính, sd, tr.51-65. 

(48) Tức ngày 28 tháng 10 năm 1629. 


(49) Vào những năm 1935-1345, lịch công giáo thông 

dụng vẫn còn ghi cả hai ngày tháng âm lịch và đương 
: lịch. Có thể nói đây cũng là một trong những yếu tố của 
3 nền văn hóa mới bắt đầu gia nhập vào nếp sống mới. 

(50) Giáo sĩ tới Đàng Ngoài ngày 19/3/1627 và bị trục 
xuất tháng ð năm 1630. 

(51) Một trăm thày giảng trong lúc này kể là một con 
số lớn, oi những lời khấn eủa các thây giảng. 

(B2) Giáo sĩ bỏ Đàng Ngoài năm 1630 và ở Macao 
mười năm cho tới năm 1640 mới tới Đàng Trong lần thứ 
hai. Trong mười năm ở Maeao, hẳn ngài đã nghiên cứu 
thêm về chữ quốc ngữ, soạn thảo các sách vở để sau này 
đem ấn hành tại Rôma, như cuốn Tường trừnh uề Đảng 
Ngoài hay Lịch sử Đảng Ngoài này. Hiện còn giữ được 
bản viết tay về cuốn này bằng tiếng latinh viết tại Macao 
năm 1636. Năm 1650 ấn hành bản bằng tiếng Ý, năm 
1651 bằng tiếng Pháp và năm 1652 mới in bản tiếng 
latinh. 

(53) Đức Urbanô VI làm giáo hoàng từ năm 1623 tới 
1644. Coi : Borri số 1. 

(54) Ở đây chúng tôi dịch theo bản tiếng Pháp. Về 
nguyên bản chữ Hán với lời dịch tiếng Việt : xin coi 


222 


phân phụ "Hai văn kiện” : thư Trịnh Tráng (1627) q.2 
ch.15, thư giáo dân Đàng Ngoài (1630) q.2 ch.36. 

(65) Gaspar d'Amaral coi số 47 ở trên. Nên nhớ ngài 
cũng đã tỉnh thông Nhật ngữ bởi vì ngài chuẩn bị vào 
đất Phù Tang, nhưng không thành. 

(66) Khởi hành từ Maeao 8/2/1631, tới nơi 1/3/1631. 
So sánh ba hành trình một của Baldinotti năm 1626, của 
De Rhodes năm 1627 và hành trinh năm 1631 này : 36 
ngày, 7 ngày và khoảng 20 ngày. 

(B7) Sách giáo lý nào ? Bản chữ Nôm của Phép Giảng 
tắm ngày hay một bản yếu lý nào khác ? 

(68) Hiêrônimô Maiorica sinh năm 1591 tại Napoli 
(Ý). Năm 1693 tới Macao. Vào năm 1629 ông bị trục xuất 
khỏi Đàng Trong, lúc này ông đã tỉnh thông tiếng Việt. 
Năm 1631 ông ra Đàng Ngoài. Chép nhiều sách bằng 
cliữ Nôm hiện eờn được tăng trữ một số ở thư viện quốc 
gia Paris. Mất ngày 37 tháng 1 năm 1656, có thể là ở Kẻ 
Chợ. 

(59) Coi Marini, Tường trình uê Đảng Ngoài uà nước 
Lào, Paris 1666. Trong 436 trang thì 328 trang nói về 
Đàng Ngoài còn 108 trang nói về nước Lào : một tư liệu 
khá hiếm về Lào. 

(60) Năm 1638. 


(61) Antôn Barbosa sinh năm 1594 tại Bô. Năm 1629 
ông tới Đàng Trong rồi sau thấy ông ở Đàng Ngoài 
(1634-1635). Năm 1639 còn thấy ông ở Bắc, sau đó ông 
được về đưỡng bệnh tại Macao rồi di Ấn Độ, mất ở Goa. 
De Rhodes nói tới cuốn ¿/ uị Bổ Việt của ngài, nay thất 
lạc cũng như cuốn của Gaspar d”Amaral. 

(62) Lời nhắn nhủ thắm thiết làm sao, khiến cho 
chúng ta phải học hỏi thêm để biết công ơn những bậc 
tiên phong trong đức tin. 
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Dar le R.Ũ. ALEXANDRE DE REHODEs, dela 
Compagnie de Izs y s 


ET TRA4DJITE EN TRANC01I95 


Par le R.P. Hewny Ä£nT†, dcla meÍtne Compagnie 


# T7 T0 %., 
Chez IEA)J BAPTISTE DEVENET,en ru 
Mercie:e, à la Croix dOz. 


rất Đ., L1 
È AVEC PRIVILEGE, ET R0 QOYI, 


_ KHuee laNation 
'Tunquinoife (de qui1ay entrepris 
de nublier les habitudes ' & les 
mœts) doffrir tousles ans à leur 
Roy vnprefentdes fruifÌs nouue- 
aux de la [aifon,qưïls ontrecuelllis 
de la terre;pour luy têmoigner par 
cết effet de leur reconnoiffance, 
que cefÌ fous Ía proteflion qưïls 
viuết, & qulls joiifent en liberté, 


“ 
4 + non 


EPISGTRE. 

non Íeulement đes biens que Ïa 
Fortune a voulu quils euffent , 
mnaIs encore des prelens qu1Ìs ont 
receus des liberalitez comrnunes 
de1a Nature,Et†ay moins de fujer 
de medifenfer de [obligation, à 
laquelle toute (orte de droréts,&rde 
dcuoirs me condamnent, de pre- 
fenter àvoltre Majeftévn #uiq 
ouueau de cette meÍme terre ; ie 
veux dire la nouuelle Hifoire de 
ces Païs reculez dans les derniers 
confns du monde,quicommếce à 
parotlre en France, & à luy faire 
connoiflre les mœurs & les quali- 
tez des peuples; dont à peine clle 
HOit 4ppris le nom. Ïay creu meÉ 
me neftre point deÍauoiiê deceux 
đ'entre ces Peuples qui ontreceu 

h 
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EPIITRE. 
la Foy,f1ie me declarois đapporter 
à leúr nom,&de leu partà Voítre 
.Majeftê cc prelent nouueau,com- 
mnc vniufe hommase qưïls ren- 
de5t au cremier Roy Chreflien,& 
au #;⁄s Aifné de FEglifc; dans !c 
fem de laauelle ïÏs tiennent tousÀ 
glotte & à prand heur deftre en- 
trez,ö( de Íe dire Íesenfans, Aore‹ 
.celA,ST,fe me fuis foulu đatter 


đefperáce que cét Quuragc(quel-. 


que petit qữÏfoït) ne Íeroit point 
defatreableà V.Majc(tế,quand ce 
ne Ícroit que parce qưïl eÍtnou- 
ueau ; La nouueauté eftant celle 
qui prelle des graces aux Solcils 
naiflans,aux feurs printannieres,à 
la tendreflebegayante des enfans, 


& ảtoutce qui eÍtde produGons 
: # đe 


`... Si.XÄ».. ..._.e& ....e6 nh. 


¬~ ÖÔ ` —.. 


XPI!TìE 

dela Nature;ou ce ÙÂ r¡; & qui Íc- 
ra aufj (corame ïeÍpere ) aørÉer à 
V,, Majcf£ cctte nouuelle Hiftoi- 
re ; en laquelle non Íeulemenr ft 
décrit Ïeltat temporel du Äoyau- 
mede Tunguin quc rant dc Ïsr- 
T€S, Š( de ÌMers Í€parsrir des COn- 
noiffances de la Êrance; mais en- 

core eftat (pirituel de [Eølifc naiƒ- 
Íante quê Íes traU^rx dêS OUUTi€rs 
de noftre Compasnie y onr ‡Í†a- 

blie, compoile aujourdhuy de 
plus de deuxcents matiie Chre(hiếs, 
qu14pFesauoir TEnoncÊ à l2 *an::€ 
de leurs fuperflitions.(ernent Đieu 
ñdelement; & Ïadorent en verité 
au milieu dvne Nation quteepuis 
cỉng mille ans wauoir zeconnu 


que le Demons pour Mifres 
Ccf 


3 ag 


: Soslăo si: 


EPIITEE, 
š,zÍtauffi( commeie me le ftiis §- 
gUIÊ) Ce qui Íeruira đagreableen- 
treticn ả la pietéde Voftre Maje- 
fé, quand elle y verra ít notabls- 
ment apprandy le Ñoyaume des 
—__ €Œurs, que le §auueur sef† ac- 
— ME p4rle merite de Íon Íang; 
Šc Íon fainft Euangile entrer 
— OWSles jours en poffefliôn - dcs 
terfes netrues, que le Soleil en íe 
lcuant ;Š⁄ en fe couchant luy dé- 
COUUT£ 

1e orie Ìieu; qui pour affeurer 
la Erznce de fon amour, a donnê 
Voftre Majefê à [ardeur de &s 
VŒux ; quil faffe de FOrient de 
voftre Regne,vn Midy,& vn plein 
Iour de pÌoire , & de profperitez, 
& 


MA: 
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5ĐI£TRE 
& qưacheuant [ouurage de Ía É:- 
ucur qưila commencé, ¡Ï ous 
laiffe a faire plus de remerciemens, 
que de vœuxàfa Prouidencce. 


De Voftre Majefé, 


'Tres-humbÍe ; tres-obeilfant, &r 
tres-fidclle (ujet & Ícruiteur, 
ÂLEXANDRE DE RHODES, 
de la Compagnie de Iz$y s 


«4ADVIS 
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Xf E qui 2 e(t2 Ảiten geiieral đcs noiItieautez 
S3 ( q6 1 ef#tdelles comrne des Ellraneers) qui 


: TẢ đá lont ðrdiea'Zemenr plus adtmitez , que fa- 
: uoriez (> dira peu“-e[re de cctre Hi(Ìoïrẻ, queray 

: TecruE Larime du R. P. Alexandre De Rhodes ; 3 la- 
quelle ¡' +f 3 craipdre que pÌufleurs zefufent laaueu, 

: de leur approbarion., pour efte les chofts qui y Íont 

ì 


Tapportees, & nouueÌÌes & cÍtrangeres. Veu mefLae 
quÏ eft quelyuesfois arrué quen de (emblables Hi- 
zÍÈottes dcs,Dais e[ttangers;&€ pritrcippalenntenE dc ¿ẽ:ƒx 
đu morid€ tìo'niean, lÍ 4 efEÉ rếconinu,des recitS mcn- 
fongers dechofes rapportees fur la foy d autruy,, qui 
6nt tromp? la credolice des lefteurs. le puis neant- 
moins rentr affenxez ceux qui Íe voudront diucrtit à 

[ la leÑure ce cette Hiftoire, qưilny anol fujet dla- ớ 
: woir pour lu{be€t d'aucune infidelite celuy qui nous: 
4 donné la connoiffance de ['eftat temporel, &# fpiri-, 
tuel qui Íe trouue aujourd'huy dans le Royaume de 
Tunquin. Car pour Ïeftat &€ les affaites temporclles 
de ce Royaume, iÌ protefte de ne rapporter rien,donr 
Íes yenx r'ayent e(tÉ les têmoius : Er pour cc qui eft 
racontẻ dz | établiffement, & du progrez de la R.eli- 
gien Chreftienne, 1l Ïaextrait ñdellement , ou des 
memioire› qu ï| auoit luy meÍtne dreffez fur les lieux, 
ế dcs 


m.^—.”. 


e4áwraw Leenr. 
đes chofes qui arriuoient durant Íe tetrips qiÌiÌ tra- 
0ailloit cn certe Miffion ; otđes Ïettres ; &ể des acuïs 
quilatcceus des ouutiers qui luy ont HIC DEANA 
cuÌture dc cette Vigne. 

I| ñir rưc de ]a Milion de la Cocincliine où 1 
auoir refide l' e[bace de deux ans „ pour alÏer com~ 
m\cncer celle de Tunquin, où le P,ulien Ba'!dinorti 
đe nollre Compagnie $ seftant jornt aux Marchands 
Ÿortugais qui commencerent de traffiquer en cc 
Royauine, đHoït pcutr€ le pretmicr , & đecouuert 
do grands c]tatps ptopTes ä labourer, & des g(andes 
đifbiofitions pour receuoir lcs (emences de la Foy , & 
đe là Religion Chre(Henne. LeP. Alexandze y en- 
tra Lan t6x7. & £ommcnea heurenfeinent đ ypH~, 


Dhcết Eiiangilt ; auec tant: đe ÍIcccz qu /Í[ Šmbloït. 


quele Cic|, & la terre fuffent dintelligence pour 
aflifer , & fauorifer Í&s trauaux en ]a viêm lên de 
Ccs De iplet? ; & q1e ÏEnfer qui Ícur auoit duzant tant 


de lierles fcrme Ìss auchues dư falut; fut aÌors ÍAns. 


cf[ott, & [ans pouuoir đy rien empcfcher. Neanr- 
IOTS 3| F€S quelque (€TDS , les Demons biquez 
đennie; & dera. 1£; de fe votr chaffcz de leur Em- 
PIte ; Š¿ qu`vne thnde partie de leurs anciens [Djets, 
les (†ÌITOICHF, 4fiI€T€C cOHtfe luy tows ;es tùp- 


I!9ffs de leur party, qui luy fifiterent diuezfes p€t-: 


(eciIons. &# Íirenttant pat Deaucoub de caÏoriinieu- 
Íns Imttirations „ auec JeÍquelles jls taÍcherent dê 


netrcit {4 reputation , & [honneur đe [Euangile. 


qui prcfchoit, & envautres publians q¿1l effoït 
forcier, 


SH SP Lư y 4s xa sszcsemnmoatba Xe xxx. sat 
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®ÄẢw?? a# Lefzt. 
forcier, & qu'ïl enchantoit , &# tuoit les gens de fon 
foufflc , que le Roy meffne qui ¡ luy đUOIE 30Parauant 
fait beaucoup de careffes „ & tếmoigné toutes Íortes 
de bien-vueillance „ conceut quelque auerfion dc 
luy ,& de fon miniftere „ & le bannit cafn du Ro- 
yaune en Í'+ tố29. & depuis encore, comme le 
Pere y fu(Erentrê à la faueur dvn Vaiffeau Portugais 
qui y eftoit aÌ'é pour trafiquer, 1Ï le lít pour Ía Íecon- 
de-fois (orir đe tout Ìe Tunquin Íãns cÍbcrance de 
retour „ en Ïan 163o. 4pV€S ý auoir trauaillẻ infari- 
gablement Ï cÍpace de troisans„ auec des Íucccz, 
& des accldens fort diuers;&z lai(sẻ en diuerfes Pro- 
uinces cing mille Chreftiens conuerrys , & par tout 
le Royaute lzs (emences.dvne abondantc-+noiffon 
4trosee đe fÈs fcúts, que les Catc€hiftes qư'i† adoit 
cftablys recucillirent à LÍon abfence. 

La manuaiÍe opinion que Íesennernys de la Foy 
auoient imprimée de luy dans Ïefbrit du Roy ,fut 
caufe que les Superieurs de la Compagnie (peur luy 
ofter tout pretexte dỈ 4pPOrter de la refiItance 3 la pu- 
blication ; & au progrés de [Euangile ) deftinerent 
đÏautres ouuriers ầ cette miffion ; comime i| Íe yerra 
đang la fuite đe cette Hiftoire, lefqulels entrans dans 
]ềs trauaux de ceux cqui lesauorent deuancez.; &¿ em- 
ployans leur zele à auancer le- grand ouurape de la 
contterfion de ces peuples, ont fait monter Ìe nom- 
bre des nonueaux conuertysä vne Íï haute creuẽ, que 
Ïon compte anjourdhuy dans le Tunquin plus de 
deux cents mlle Chreftiens , dcux cents grandes 

ế z Eelifes; 
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œ2lui+ ad Lefeu?. 

EgliÍes, outre vne ineftimable quantitÊ đe Chap- 
pelles, & dOratoires , & Íix refidehccs fixes des 
Đere dela 'Compagnic. 1Í eftà cfperer de là bonté de 
Dieu ; quiintereffe Ía Drouidence en Ïaccompliffe- 
ment tles deffeins de Ía gÌoire ; qu "¡ldonnera enñn 
vue bcnediđtioa pleine & entierz à céc ouurage; &£ 
que tous ces Peuples Leuantins, non íe-lementde 
Tungu1n ; mais encore cesautres Ñoyau:nles circon- Í 
toifins ; de la Cocinchine, de Ciampa, de Siam, de 
Laos, đe tamboya, où les ouuriers de [Euangile 
trauaiIlEIP 30jourd' huy ,s 'affujettirorit àƑ Empite de 4 
[Es v s<CH&1$T, à quí toutes les nations de Ìa tetre 
đøiuenceulnrendre hoimmage. 
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lệ fonz-fignẻ Prooincia] đe la Campagnie đe Izsv s ; en]a Pro~ 
uince đe Lyon,ftiiuaat le Piuilege Ñroyẻ à à ladite Compagnie 
FAt les Roys tres-Chre[tiems, [€rmets àIEAw BArTrtsrE ÏDE~ 
v£wE+, Marchand Libraire À Lyon, de faire imprimer & debiter 
le Tiure qui porte pour tiltre , /34//øi+ dù Reyaue.lk Ti, ở de 
†P00 1t lq Piedicaliey dụ [amef Enengile J.4 [tt dptir guclq0e1. 
491¿c« 224 Í4 taUer[Ter dt 1uffáeler,composÈ par Íe P.ALẽX AND RB 
Ð* J17oprs ,& reucu par les Peres de la mcÍme Compagnie ; & 
cc pour ]etetme đề fix ans,auec defẽI:ces štous autres de] Jmipti= 
mer, ott Êtite mprimer, fùr les peines contenus audit Ptiuilepe. 
Donné à Auignon Je premier iouv de Mars, de An mi] fix ccns. 


€cinsqttante & vn. 
IEAN GAYET. 
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OCHPTTRR T1 


J6 V# Ìc Royaume dc Tunguin 
`) ayt €ÍÈ€ autrefois [vne des 
ý principalesProuinccs dưgrand 
N2 Empirc.de la Chíne, nousÏap- 
Ñ prenons du nom qu 3Ì a retenti 
, Z2 Car cormme Pequin (quieftau- 
y2 di ourd'huy la nề foriffante vil- 
le & ác Chine,ô‹ Íc bi ordinaire des R.oys) ÍIpnife 
h Con oula Ville T\oyale dn Septcntrion; & iNan- 
Ẩ quin 


+ Hai“: J4 Ñu}4H9£ 4zSTn20in. 
qui: ;£ C7 in, œulavilleRcyallede Midy;Aufñ ïsa- 
quin ne zcut dite are chofe,que Ïz Cour du Lewanr; 
7e ÍigniBant en lãngue Ckinoife |e quatticr, ou le 
cofté du Leuant ; & ø„iz„Ïe lieu où le Roy tient 2 
Cour. Encoreqưầ vray dire „le Tunquin dont nous 
parlons, ne foit point at Leuant de ]a Chine,fi Ï'onne 
confidere que Ìes droiđs confns de Íà [iruatioh ; mais 
3 fen!4idy. Toutefojs parce qu anciennement Ï'Em- 
sire des Chinois seftendoit bien loin au dela đes 
Royaumes đe Laos, & dc Siam ; où cftoit.Íon ray 
Couchant; la Cour de Tunquin potï cÍtre Orientalz 
à lan regard , £ftojt nonnrmée la Cour.du I.cuant ; cù 
..xeffoiciffoient pour la commodité„ toures [es Prduin- 
ces [iruées au Couchant de la Chine:aufqucllcs.jÌ soft 
faÌu fdre des voyages de plus de fix mois ¿ ít c|les cuf- 
fent cftếobligécs daller plaider lcs caufss đ'ainpel aux 
Villet de:Pcđuin;& de Nanquin, où le Roychangcoit 
fa Ccur commeil luy plai(oit. Mais depuis que ccs 
Royaumes d'Occident furent cclypÍcz du grand Em- 
'pire dcla Chine,la Drouince de Tunquin denecurarir 
fous [on obciffance ; futappellÉe,4zmaz, c eÍt à dire, 
yrpoz du 1Midy ý quả cÍt vn nom aujofdlfuy commun 
aux Royaumes de Tunquin , ê: đe la Cocinchine,qui 
ne font qưvne Nation ; pour la Communautẻ qui cÍt 
entreuz › de,mœurs, dc coñtimes „ &c de langage; & 
qui n'ont fait autrefois qu'yn Roÿ4une ;.quoy qưils 
yent eftế depuis.diuifez en deuX; foenbon que j€ 
deduiray cỹ apres. : 

Et pour adjóñter ¡cy quelque“chof du nom qu 4 
zfl€ donnné au Royatime de]a Cocinchine, Ícpar£au+- 
Jenrdhuy de ccluy.de Tunguin; ¡| (aut feauoir que Ì€ 

non 
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HỊalre Âu RoÿAM9e Ác Tung =3 
nom de la Ville capitale de tout Ïe Koyaume d'Án- 
nan „ cÍant Cư ce; & Ìes Marchands laponois qui 
auoientcommerce daus cette ViÌÏe;e› corrompant 
fon nom,Ìayarit appellÉe Œøcj;i| arriua que lés Portu- 
gais qui traittoientauec enx,pour diftingueree Cøc,du 
Cocin qui e[t en lIndeOrientale ; non loin dê Goa, 
S2 ve le.nom de Cocinchinẻ ; cơmmc: sils 
cuffent vøulu dire, Cccin prés dc la Chỉne. Et ce nom 
net pas Í nouucau „ que Ìe Païs b'£n AyÊ cít€ aprsllé 
dếja dụng vn §iecJc paGể ;Cormme nousÌ'apprcnens 
des epi(tres de §. Francois Xauier ;où iÌ déctit. vne 
furieufe tempete qui. fouftit vers là plape dÈ:ce 
Païs › en Íon voyage du lapori. MeÍne quele R.oyau- 
mẻ quê wW6us appelloRs aujønrdhuy ‹đe Tunguin, 
cftoit en cc temps-lầ compris ãnš điftin£tion (ous ee: 
nom. Dont iÌ ne faut pas #eftonnier fi dans plu(Ieurs 
cartes Geographiques, yoire le plus reeerites,le R.oy- 
aume de'Tunquiri Íe troue cnferme (øủs l£ nom ; & 
đans ['enclos du Royaume dela Cocinchine,ou(com-' 
me iÏs dếrinent ) de la Cauchipchine. Toutefois: pár- 
ce que đeja depuis que]què nómbre đ'années ccs;deux 
Eftats font dini(z,nots ne parlerons icy qúe du R,oy~ 
aune de Tunquin , comme fepáf€ de eeluy de la Co- 
cinchine : Encore que ou Ìe difcotrs nous portera à: 
dire quelque choís de comtmun 3 Ï'vn 6 à Ï'autre,cela' 
fe Í€ra Íous Ìc nom du Royaume d'Ännah;; qui leur 
€Ít ecoreeornmuh: Et yoil3 qúant ấu ñồm. 

Maintenant pour ce qui cÍt de la fituation, tout Ìe 
Royaume d'Annán #etend vers le Ñord; depuiscnui- 
ron le douziêmè dcprẻ ; iufquau vingetroiflếtae in~. 
clufluement : En Íorte que tou:ce qni eÍt contenu 

Â t depuis 


4 Hot du RoyAHĐi de TanQ0U0. 
depuis ledouzi¿me degté; iufqw'au đixÍtptiếme „ ap- 
particnt à Ìa Cocinchine moderne,le refte à Tunquin. 
Neantmoins auee cette diference qựy font |es habiz 
tans de cesaïs-lầ „;qui comparent Tunquỉn à-vne 
xobhe›,&z la Cocinchine-a la ceinture z Á cauÍe. que Ìe 
TRoyaume de Tunquin-eÍt corme dép loyế dan: vne 
a[ftct:e €paÌz 5z wnie„ & đe fñpure quarrée ; Et ccluy 
lạ Cocinchine relistment reffertc dans vi cnceinte }e 
£aontaZn2s; qưà peinetrouc-tonyingt-É: vne Ìieues 
#rangoifes ¿ Ì'endroïr le pÌus đtrecy, qui prend depuis 
$y rinage¿ inÍqtaux montapncs qui Íonr. ¬0 2£ 1 ủi 
habitÉes đc ncúoles auuagcs,qti[s nomment R.emoy; 
noirs đe reint„ 8 đifcrens dc langagc d'auec Ìe-re[te 
des penples.du Royaume đ Annan : quoy quc dans Ía 
Pl%s grande étcadue„ quï Ít du Midý vers]e ord,ïl 
côntierine enuiron CefntQúár4hte fš ieues PiaricoiÍes, 
1lycn a qui ont voulu đire que ]a Cocinchine a.e[té 
autrefois {jette au Roy de Ciampa ; duqucl Ìes peu- 
ples d`Änpan Íecotierenr Ìe joug „ &: chaferent de cc- 
Pays les Ciampains qui Phabitoient; ä quoy a donné 
suelque fondementÌe voifinagc de ccs. deux R.oya'3- 
?nes qui Íe conftncnt Ïýn Ïautre 

Bref nour concÌuretout ce-qui cÍt dz ]a Íitbation 
du Reyaume đAnnan :1Ïapour Íesconfins :ccrtaìns- 
du Nerdle R.oyaurne de la Chine, & les montagnes; 
qui la Ítparenr › teriuEs par Ìe Œ¡z €awb, de quìil Íera` 
parlê pÏ+s bat:Du Midy Íc R.ovatime. de Ciampa: Du 
+cuant „ partie de la Mer de Ìa Chíne ( que Ìes Porfu- 
ÿais apptpcllent Ìs Golf d”Aman) qui Je laue de eeco- 
1é-là; &rpartis Ìesterrer-du €iz& Cawb;I0u Ponanty 
1| regarde cnpattie ìe Koyanms dz Laos duausLil eÉt 
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THifoirt dụ TÑ0aWPne de “T414: $ 
feparé par vne Va(t Solitnde, (c:che, & fterile de oi) 
cc qui peut (ernir 3Ïenrretien de Ìa vie humainc ; ©: 
qui oblipe Ìes Voyageursà Íaire porrer nar des bcuÉs 
où par les Elephans qui fant à Ìeur'Íerice, tonte Ÿcae 
ð¿ lesyinres qui Ìeör (ont nece[faires. 1D Ïautre partie, 
i{ cfẦ borné des Montagnes habitées par Ìes Sauuages 
_Remoy; dont-nous auoris dếja patÌé. 
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CHAPITRE ïï 


<3\/ E Royaurne _ ng »+llrpy{cpa‡Ó 

la Chie depnisplas đ* 
hui@t certs ans; quanid les Tunqtinoie 
ne pouuatit plus [upportt Ì'ottrrag=nfe 
P domination.de Chinofs, [2 (ec»Erenr, 
âpres auoir maffacrẻ Ìe Gouuerneur delaPresince.E: 
pour tranÍmetrre ä la poftcrité Ìa memoire de cetc 
cntreprife, & ércrnifer par quelqnes mnarques Ì'aéte de 
leur rebellion,ilsordonnerent que de(ornais les Tun- 
quinois ne ramafTeroient plus auec yn ñlế lewrs che- 
trcux longsau {ommet de la tefteyconuerts đvn bon- 
net „ ÀÌa mode ChínoiÍe;mais quen 0gne de libertẻ ÏÌs 
Jes laifferoient Ñorter àabandon-en. lonbues treffcs 
fur lég cÍpaules. De plus; qữil5 ne porreroient pÏus 
đẽs bottines; comme iÏs anoientacconftirnÝ,pour ra‡- 
Íön desbouÈs quả Íontzres-gtandes.-ð‡ ÍfcGientes eo 
leur païs:mais qửïls iroicnt toliours ä l4 campaEn®, 
Ìss.pieds nudssð‹ Íans cbauffure, pou¿ cÍtr= plus libres 
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4 Hifub+ du Rayadbne J¿ Tanauin. 

¿ ]ø £0Url€,š£ 3U* comBbats contre ÌesChinois,quand iÍ 
sz(erait befoin. Nèantmoins ¡Í 4rriua aprésquelđue5 
£'an€ts,duc notiraToiipit tourcs lesquerelcs qui lesen- 
“zerzroietrt enzcontinuelle guerre, |es Tunquinois 
£›aïrterent par compofition atteC les Chinois,& š'obli- 
gerent đaller:de troiš en trois atts 4 ]a Cour de. Pe- 
quin,teconnoillreÌe Roy de la Chinc auec des pre[ens, 
% luy pratefter de Ìeurs redcuances , ce quils obfer- 
uent chzore aujonrdhuy. Eccux melaes à leur tour; 
(aprcs se(tre rebellez contre les Chinois) ont veu dans 
leur Eflat đes rewolres ; & des factions inteftines qui 
[ontpar"agý, c: (otre qwaujoord huy Ìe Royaurue 
đAnnan qui ne fai{oit qu'vne Nation bien vnie, Íe 
troutie tiuisẻ (ols l4 dømintion de diluers Princcs;quí 
Ïz gonpecrrznt chacun, [a part. Ỗ 
- La premicre; & ptincipaÏe reuolteÍc forma dansÌa 
Cøur mefmc du Roy,& dans f villeca pirale de Che ce, 
ly z ensiren đeux cents ans. Car le Roy šeftant allé 
Äforztir ponr quelques ioursà Ía campagne; ccluy à 
qui iÍ auoit confế Ìa garde de la Porre, & du Dalais 
Royal, sen [ailtt „ & par lemoyen des inrclligences 
qựì! auoit [butdentent pratiquees dcdans; & dehors 
la Cour,donna la cha[fe au Roy, qưi[firptit dếpour- 
tieu đe forces pour luy relifter ; & Ä qui iÌne hit que 
trois Prouinces,dcfept qui eftoientalors dans le Roy- 
zutme ; ayant (oÔmis au loug. de Í2 tyrannie Ìcs quatre 
principalesauec Ìa ville Royale , qwïl poffeda dcpuis 
läns contredit ; &apres luy Ïes Íiens ; qui ont ioly du- 
rant prés de cent ans du Íruiết de Ía perlidic. Telle- 
_=ent que le R.oy Íe voyant cxclus de la plus belle 8z 
p|uscoftderabl portion de fon Royaume,(ansmoyen 
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Hifatre dà RaWaHmie le 'Tnguẩn. — 7 
đe tirer rafon de Íoutrage de fon [eruiteur rebeile ; 
& [áns e[perance de retirer de lon ponuoir les Prỏuin~ 
ccs qw'i| lay :uoïr volếcs, ¡Ï ñc delfern deffendre les 
confins des terres qui luy eŸoicnt demeurees y ers Ìe 
Midy íur Íe F.oyaume đe Ciampa; ce qui luy Íicccda 
fi heureuferpsũt „ qu'iÍ occupa par Ìa force dcs armcs 
toutes les Droninces e[Ÿrangeres ¡ zoilInes des Íicnnes, 
quiont deputs gardẻ Ìe norn de ¡a Cocincbine. Äprcs 
ccla ayant [u-ilamment Íatisfait à fon ambidion, touE 
ioyeux,& ølorieux đe voit (on Eltac auerandy au delà 
đe [es ancientyes bornes, ÍAnis Íe (oucier de pouiler pÌus 
auanr (es i@oires, & de Íeconder de Í4 perÍcuerancc 
le bon: lheur qui luy Tàn Ïentiere conqueffe du 
Royaume đe Ciampa, Ì te(6lut đe ÿallêt repðftr đe 
trauaux de Jaguerre › & jouïr du tcpos dans la Prouin- 
ce de Tin baz ; laiffantÌa conduite de Íon armée ä [or 
Lieutenant Ceneral; [ur Jequel iÏ Íe voulut rcpofer de 
tous les [oiIns đe Ïa øgtIerre. 

Mais celuy-cy voyant toutes Jes forces de Ï atmée 3 
fon pouuoir› poufsé autant de Íon ambition particu- 
liere, que d* zeÌe de la Infice „ quitrant la nduuelle 
conquelte de Ciampa ; dans laquetle ¡| laifa de bon- 
nes garniÍoñ†; tourna Íès attncs contre le R,ebelle qui 
auoit-traiftrement enuaby ]a plus noble partie dư 
Royaume de Tunquin; côtre [equelil donna diuerfcs: 
batailles,oủ Ïa-\'iđtoite parragcant Íes Íaucurs ft tan~ 
toft d'vn coflé,& tantôft d'vn autre. Cependant,qudy. 
que (on deffein fecret fuft de regagncr ces Protinces 
perduEs „ non rant pour le Roy, lequel iÏ yoyoit de-- 
{ormais peu capable des (oins du gugcrnement , &# 
dcsfatigues du corps, & de ['e(prit quiŸauoit: noyez 

đans 


§  Ö/oie ấu Royattme de Từmguia. : 
dans |es dclices,que pour foy,Š pour (es Enfans;cotm- 
me Ì[Íe monltroic otacrtemertc portÉ au bien public, 
auffi cÍtoit-i{ (ingulicremcaeeftimé , &c =hery, tant da 
peuple qui fauori[1 todjoors ÍzwertuI,que du Roy qui 
commcnca ä luy confier la conduite „ & le gouuerne- 
+nent not Íeniementt de Ï'2rmée,mais=ncore de totires 
Jes affaires du R.oyaume. 

D oi ¡| arriua que Ìa charge du General đes armes 
fùt Ít contderée en {3 perfonne „que toures Ïes affai- 
res de ÏEftat „tant de Ìa guerre, que de la police de- 
tmcurerent en Í4 pÏeine difbofition ; auec ponuoir de 
tran(mettre Ïa charge àÍon fÌs, du confEntenient mef- 
mmc du Roy; ce que la force ds 1a coufturae, &# des ar- 
“ sams ðRrtdcpuís £elletnerit ãqthøfisÉý duc Inế dcdieö~ 
rat PreÍqde rfen que Ì€ nom au Souuerain dụ Roy- 
aume qưÌs appellent 8z4¿toute Ìa puiffance Íe tretue 
jointe ä Í'efpee du General đesarmes du P4S —, 

lÌya deÍla centans que celuy qui anoit recueilly 
cctte charge ; #z cItoit Bifayeul du Roy de la Cocin- 
chine regnant › ayant liuré vne batailleau Rcbellè 
đont nous auons parlé cy-deffus ; dans la plaine de- 
{erte đếja mnenUonnée qui cÍt entre Tungtïn,& Laos, 
& le voyant preísẻ dc Ïenhemy ; & en cxtrenve perl 
de fä vie; promit hautement de donnerfsflÌe en ma- 
riage ä qui Ïen deliureroir : ce qưayant entendu vn 
vaillant › &couragcux (oldat qui e[toit monté ftir vn 
Elephant, Íe pon(Ïa auec tant d'ardeur contre Ïes en- 
nemys, ou Ìa foule cftoit ]a Plus eÍbaiffe § auancéc; 
2uec grand auantage fur Ï*eÍcadron affoibly qui con: 
troitle GeneraÍ, qưïl les ft reculer, retira on Gene+ 
1aÏ de là prclle, 6 ¿lu periÍ, Ìcramena furÍon Elephant 
` xã 
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sn.ieu.d2tfcnranec, &.luy donna moyen de raÏier.fes 
trouppes,ä£ de enouuciler pÍus heureuf©ment le com- 
bạt. Dequoy le Gencral fe fentit Ít obligẻ ä ce braue 
(oldat, que ne{e contenranc pas de luy donner là 6l 
comme ¡| [auoit promife ; luy donna encoe.la con- 
dũitế #v=s pa:°`~ de F--méc, Cc qui luy feruit đe: de- 
ÿt£ pcu¿ rronter au zlus bat đe › 5c =áeor caeÍ3 bon. 
ne [ortune luy 4uoït peparẻ. Car cÍÈant arritépeu 
4ptes au General dc mourir ; lãns quefon ñÌs gui 
e[toir encore en bas Âge peuf† Íitccsler ad #ouuerne- 
ment de Ïatmee que Íon Pere luy laiffoit Đâr Í4 moIt, 
pat Ìe pouuoir quïl en auoit du Roy : fan Gepdre dếj+ 
tignalé pour fes belÍes zđions, & recommand»bÌe potIr 
les Efboufailles de fa Rlle ynique ; prit Ì Í2 place touc 
]ẻ goutletneinent,& [Íntendancc đcs 4fraes, Foutef3je 
3 peine cuft~¡Ï ptispoffeffion (du confentemenrrncfme 
đu Roy ).dc ccs nouucaux honneurs „ quil sen rendit 
JaÌoux, & commenca d'cntreren ombrage de [on petit 
Đcau-frere , lequel e(tant dotié d'vn excellent naturel, 
& Íe monftranr fort (en(tble, ìmeÍure quÏïÌ croifoiten 
âge, aux pointes de 'honaefte ambition, Ìe lt =ntrer 
enapprccntion qwiÍ ae cecnerchaft auec. Ìe tcmps 
d'auoir |a charge š laquelle Ía naifance luy donnoit 
droiđ,& de laquelle la Ienle confideration de Íon âge 
Jauoit reculẻ... Dontil prit yne cruellerefolution dc 
luy ofter Ìa víc, deuant quïl cu[tÌe moyen de luy ofter 
la charge. Maisce deffein e[tanr venu (iene Ícay.coni- 
ment) àÍa connoiffance de Ía femme, qui n'auoit 
de[potillÉ [amour de Íœur enuersfon Frere „ clÏe ad- 
"tui. de le deliurer đe ce peril ; 8 Íon Maty dụ crime 
qưïi meditoit; sar vn &øe confeil qư elle luy donna, 


qut 
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qui fut dereleguer ce ieune homme à la Cocinchine, 
sec Ìe tiltre de Gouuernetrr. du Païs „ ÍOus pretexte đc 
Ía guerre procbine; donciÌ fe faifoit broït, pdur cor- 
-#£ruer Ïes terres de la nowuelÏe conquelte. Ce qu'ayanr 
sftế executé; le jeune homrne qui auoit le ns , & l'e£ 
=r‡* fort bon,se(fant a(ếsapperce+ đes arr:fces dc f¬n: 
=ezu-(ere„ dư defcin qui auoit de le pcrdre, Ít pom- 
ta dans lon Gouuernement auectant de fagzlÍc „ ổ¿ de 
conduite, qữ'apres #'eftre acquis la bien-yueillance de. 
tous ccux dư Païs ; Š¿ par vne ƒrenention pleine d'ad- 
drefft; Íait mourir ccux qui] d£couurit auoïr ciItr€pr75 
fur  vie ;il ñt đu lieu de (on exil , Ía parric „ & d`vne 
terre c[trangere › (on heritagec, & ía po(fe[fion; seftanv 
en:peu 4e tempsrendu.Maiffre ab(olu des places de 
Ấn Gouuetnement, & de toúte Í4 Coeinchine, de la+ 
quelle jl prit le tiltre đc Roy „ Íous Ìe Nerm de Gi4Z ø 
qui yeu: dire R.oy Seigncur;Íc [odmertanr neanttriơins 
pour aclepter Ïa paix ; de la tenir àfoy & hommage; 
& đen payer tribut au Koy de Tunquin. Ainf Ïe con= 
Kil de cette [age Dame ft telÏement profitable-š fon 
Frere , quiil ne nuiÍTt point à (on Mary„ Ïeqnel tour- 
nanr đếs lors Ía penfếc „ & Ícs armes contrc Ìes delccrr- 
dans du Rebellc,qui auoit vÍarpé Ìa plus belÏe portion 
du Royaume ; & |es ayant chafkz pâr la Íorce. des.ar- 
raes „ 6: 2cheue vne guerre-comrmehcée depuis tant 
›đ'annécsyauec beancoup de gloire„ acquit & à Íon 
-Eib (quìl laifa heritier de Ía Charge) leNom dc Giaz 
bang, ce[tầ dire Rey Isfle,auec de trcs-ampÌe p0uuoirs,. 
mrayant laiÍSể au Souuerain du Daïs, qwiÌs normmmcnt 
B¡z › quc quelques prcrogatines dhonncur, dont nous 
parletonsau Chapitrc fuiuanr.. “ý 
Cepcndanc 
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Cependant Íe R.cbelle zaincu par Íesarmes de C/,4 
bang, s cttant tediré auec toute [a Famille [ar les M?cn- 
tagtcs voilnes de Ìa Chine;& y ayar? occup€ les lien 
Ìcs plus auanragcux đ'a[ficrre,y retint ambitiewf=rient 
le NomRoysÌ de €iss Casb, qwïÌ auoit auparausnz 
pOFtỀ ¿ Š£ y repf€nan.r(p4£ lcloiñrqu'en luy laifa)queÍ~ 
đụesforccs,02 ceRé depuis de traùailler les Tunquinois 
par des courÍes Íteqtientes,ö* P^F Ies voleries qu ¡la fai~ 
tes [ùr Í€ plat PaïS: Et quoy qui ayc (té suuentefois 
tcpou(sể,& bat par |es Í unquinois, (qa-til iamais 
eÍ\é encore mỉs cm cÍtat dc e Ízs plus inquicrer, 
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' Quảly [an Íe+ bonnewrs 4 - rendent ler- 
3#nqwmmnoử à lewr 'ồưMeraiN (ÑeipTewr, ` 
.__gw11> appellent Bua. 
CQHAPITRE:TI1E: 


®@ Nraz |cs 2utres couftumes qui Íont reli- 
= Bê gieulement obferuées au Röÿ2ume de Tun- 
lISP, quin ; Ủvne des prneipales c ceÌle qui Íe 
yYatrique Š [lentrée ; & au renouucau đe chaqte année, 
pour faire la premiere ouiierture de la Terre„ &# com~ 
mencer íolennellement Ï'exercie€ dulabourage. Car 
đạt le comtriencenieritde Ïannée, quí Íe prend parmy 
cesPeupÏes,comme parmy les Chinois› cntre le SolfHi- 
ced'Hyuer,& Ï'equipoxe du Printempss ä la nouuelle 
Lune]a plusproche du cinquiểme jour dc Fcurier,fclon 
noftre (pputation ; 4u iouF mạrquk par Ìcs Mathema- 
iciens; ou par Ìes Magiciens(car en cesD2ïson dẻferc 
: ¿ B z  beau 
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beaucoup a la tuperfition ) qui ct ðïdinaireraenr Íe 
troiflme iour apres Ìe premier de |cqr An; Tous ceux 
quiont queÌque Charge, Ollicc ; ou dignitẻ dans la 
srofcffion đes armzs, ou des lettres; Íe doiept rendre 
au PalaisR.oyalauec Íes marques, & les liureés de leu 
Charge; pout accormipagner Ìe Buz „ou le Roy Souue- 
rain; qui e[Eportẻ de Ìa en Pompe par toute lavills,/uf= 
ques daris la Campapne,en la Íagon ; ếz 4uec (e train 
que ïevaý đếctire. : 

Les (oldats ramaffez de tour | ,oyaumc marchent 
deuant; eñ belOcdre,&£enriombre prorligicux, car is 
montenc à plufieurs milliers, tous armez leur mode, 
lếs vus đarc „ & de ñe{ches ; lesatres đe jauelines ;ow 
de-lánce; & defufls.. Aprcseux [uiuent les Capitaines 
desRcgitiIens y.& Nai Nobleffc-mentée à. ['auan- 
tage,pattic [I£ đes chéuaux đè paradc , & pârtic đe 
Elephans,au nombre de plus de trois cents; couerts 
de precieux tapis & bien drefez au Írein, & à ÏobeyÍ- 
fance. Le General de lamilice qui goquerne le Royau- 
meen qualitẻ de Koy (nbalrerne;appellé G174 z2z/ đa 
Pag tait làcloftare dụ train de là NobleffÈ, trainé 
fùr vn.Cbariot bảs; mais: doré ; Íaiuy dvn Elephant 
cottiert d'vneriche ye[ture ; qu'ơn luy mene en main, 
fur lequel ¡mon quánd bonluy (emblc , & Ìc manie 
de difterens airspour Ìc plai0r du peuple; qui le regar- 
deauec reÍpeft; &admiration. Suit ä pied'yne troupe 
inefiiable-de Doéteurs,de Licenciez,&e de Bachieliersy 
ve[tus de robbc$ longues dc Íoye , & đautres étoffes 

rzcienfts de violerobfcur; cacủn auee Ìa marque de 
len Offce; ou đe (on degtế: Et au bour paroif le 
Buä; ou Íc Koy Sounerain, portế Íũr lÈš cÍpauies de 
piuileurs 
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plutteurshomimes.; Íur vùi tròng ếcÌzttaar, par2, da, 

DT€CÌci{€ cottferture CÌ4t447Y2* c7 9 vi¿¿x, cai cí 
Nhoiluey donr Ï'V{2geeft retcruế ä Ìuy' Íeui¿ ` Adéc c 
train ; & cét équipage le Bua Íort de Íon Palajs appel- 
lễ “Dư comparable en efteriduš de circuit àvne gran+ 
de Ville, & pafTant par les prineipales rues de fxVillc. 
Reoyale apocllé-Cbz cz, [e va rendre à ve grande plaine 
điltante prés d'vne lieu de la VilÌe ; où i] ef† attendu 
đe tout le train qui la precedé, &c d'vne multitude 
inombrable đe Deuple +& o eftant đeftendu de (ön 
trÔne ; apreš auoir rendu: Íes Vœux, & fait Ícs: liba- 
tìod§ Íolennelles au.Ciel,il prend le manche d'yne 
Charruẽ embellie đe conleurs, & d'ounrages €xquis, 
auec laquelleïf läboure vn peu de temps, & ouure yn 
Íoillon dans le. Champ: ; pour apprendre 3u Pcupls 
qwïl Rau traửailler › quitter Íe r£pös, 8# exercer la ter- 
1t. Ce quiayanit fait Ìe Œiz¿ qui gouuerne tout IEftar 
alec vne pleine puiffance ; 6 vne authorité éminente 
par de(ts le refte des Íujers „ sapproche le ptemier,, 
potr faire la reuercneeau Roÿ, ÌecorpsabbailSé ju{- 
quììterre : Er âpres luy de rnefne les Princes, les Ca- 
pitaines, & toute la NoblelFe ; & ñnalernent Ïarmée, 
&tout JePeuple profterné qui benit le R.oyauec de 
bautes acclamations Etce[t le plus.grand honneur, 
&t la plus (olemnelle recondoifance qii cft renduể au 

-_ Bùavne fồiz, 8 au-eotnmehcent de chaque annéc.. 
_¬-Ð\ plus› deux fois chaque. moiä'; à Í4 nouuclle „ấy: 
ì un€; Ìzš principaux đ'entre.Ïes Dếtenrs, 


malš 
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maisencore com c3 ccluy duqueÌ is prenncat lcurs 
degrez , aptes lcs Examens doar ñ9us patletons plus 
bas- Voireceft.du Bua que tous Ïes Priaces, &£ |es 
Grands du Royauine rccoiuent Ìcs tiltres qui le§ relz- 
uent íurle commun dc la Mobleffe ; quoy que cc {oir 
toufiou.: du grề,-k de Ïsdujs du Ciữ4, qui 4 toute 
TIntendance de FERat. On compre an[ñ les annes,öc 
øn datte les Patentes, les Edi€s ; $ toutes les.Eferiru- 
res tant pubÌiques; que priuées depuis lejour anqne| 
le Bua fut créc,&creceut Linueftiture R.oyale des droifts 
dc la Couronne,& du nouueau Nom quìl pric,à 
tel jøur (felon la coâtume) duquel apres ¡| cÍÈ comtmu- 
I\€Im€DE va Que fi dans le cours de [anhếc iÍ 
ärriue qúclqe defolation publique.daps.Ìe Royau- 
mẻ, comme de fterili£, de faminc ; Ẳc peÏe ; ou au- 
tre (emblable; au renouueau de Ìannéc qui fuit ; Ìz 
Nom e[tchangẻ au Bua:; afn que le malhcur auenu 
ceffe auecle vieux Nom qui p0rtoit:Š on cottimence 
dếs le iour quïÍ a changẻ de Nom ; ầcompter Ìesan- 
riếcs de [bn R.eg0e ; commec Íi.vũ nouueau_ Bua auoic 
cí\é créc. Et pour ce qui eÍt de la creation du Bua; 
cncore qu1l doiúe toâjours e[tre pris dans yne certai- 


ne famlle de la plus ancienne Noblefe bien eonnuẽ. 
dans le Daïs „neantmoins Ïeleđtionen dependaujour-, 


đ'huy abfolumenr du iugcrnent du Ciữa, qúc nous ap~ 


pellerons deformais en cette Hiftoire „ le Roy du Daïs;: 
qui a me [ữne le ponuoir (tantiÌ 4 empietté d'authoritý), 


de le chanzeril eÍt cxpedient pour|e bien du public, 
& d'en prendre yriautre, dans la meÍme famille. Or 


la famille R.oyale đans laquclÌe le Bua cít aujourd huy - 


choifi, qui cít la quatriéme depuis énuiron buiÉt cents 
: AnS 
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HHoirt dụ RoJaume de Tung, ry 
2ns quc le Ñoyame de Tunchin a cũ commcnicement, 
cltnommée Ìa Maifbn de 1#, celebre, 6c reconnuẻ des 
Chinois; vers le(quels le Bua de trois en troisans enz 
toyeÍes Ámbaffadeurs, qui Íont nommez au choix 
dụưCiữa. Ercs quenous“auons dit:du Bua des Tun: 
chinois a beaucoup de raƑpory aucc ce que Ï'oni.racon= 
tc du Dairy des laponois. 
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Dw Ci2a, on da Roy (%êaerre 4Ì ÿ011w£FN€—› 
le RÑoJaune de Tun4wrn , Œ` dz /a 
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CHẠAPITRE 1V. 
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W BÉ PRrs que Œ/204zr, duqugÏ nous auons' 
£ parlé cy-de[fbs „ par Ía genereuÍe conduite, & 
N28 par la Íorce desarmez; auec vne longue bar 
ticnce; ô d'extremes faripucs de guetre qu1Ï prit du- 
rant quaranre aps „ cu(È enfin cha(lẻ du- Royaume. les 
đefcendans du, Rebclls,qui ch auoit cnuahy Ïes quatre 
plus belles P£ouinces,, &-abbatu la 'Tyrannie qui sy 
cftoit efÏeuevn trông: Souueraïn ;. ¡| Sacdqtic. vne Ít 
haute repntation, & obligcaf forr toute Ía-Narion 
'Tunchinoife, qu'elle luy đonna d'yn,commun conferi? 
tereht Ìe Nom de #/n; qui cnlangape Chinois íi- 
Enifle Ìc meftnc quc Zwz en Tunchinois; & luy defera: 
on; tanr 0) sanh dành meíme dư: Bua' quả: 
rcgiioit alors, qul luy ftrernrisauecleNöim de Roy, 
den cxercer cncore Ìa charge, + Ìes poutloirs: Dequo; 
ÏÌ saquitta auec grande ftisÍađtion de tout lẽ Monde,; 
È : iu(qu 3. 
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ju{qu 2 ce qucllant atriué 4 ae extteme victlÍcfc „ éc 
trauaill€ d'yne maladie ie laquelle ¡l moutut, (on Eils 
ailhe- impatient .d'attểndre le decez de Íbn Perc; 
scltanI: ingerc bicn auant dans Ìe gouuerncment atec 
đemỏnftration.de qnclques violences, oầ Ïauoit em- 
portể:Linfolence de (on Efprit ; Íon Dere quien. fục 
aduerty conceur vn ít fcníible đéplaifir ; de cc qưil 
ne Ïe laiffbit pasmourit.en p4ix , quả Íon comman- 
đemenr„ dont ¡| prcaÏ'executioa, on luy ola la vie, 
Aptes luy auojr couppé Íe .nerf des: cuilÏes. - Ainficc 
Icune Ambitieux clfan: tombé ; pour seÍÌre {OP pF€- 
cipitế „ (on Cader, apres Ía mort , 6c celle du Pere( de 
quiil auort e(tỀ toiiioursfortaymề pour la douenr, & 
bontẻ de Íes mœurs ) recncillit la -(uccefion du Gou- 
tểrnerflcdt; ren Ículenent. auee Íe Nóm.de (2z 
/Zbanb đà „ comme Lieutenant du Prince- Soutterain, 
mais auec celuy-lầ me[tne de 7/7⁄4»,&z de Roy,que fbn 
Dere auoit porté dcuant luy › attec beaucoup de mcri- 
re; & [äns cnuie de perfonne; chacun Íe promcttanr 
beaucoup des lotiables qúalicez d'efnrit, & de yertu qui 
paroiffoient en ce jeune Drincs. : 

La ptemicrc action de conduite, êz de coutage 
quÏÏ| entreprit à [cntréc de fon hà REBlEkecei 
d'e(tablir vne Paix ferme, & durable đans les Preuin- 
ccs du Royaune „ & d'ofter à tous Ícs EÍprits feimuans 
lc moyeh đy [ufciter iamaisaucune renolre. .Ce qưi 
exccuta heureufement, ayant fait vae leuée. de 'cỉn- 
quante. mille hommes, dans Ìss trois Prouinees qui 
auoierir c(tể toôjours ñdclles „ & obeï(Tantes au Roy; 


qui dsuofcnt c[re entrecenus dan: '› C'ouc „6c la: Ville 
Âoyale de Ckv ơ, aux de(pcns. des đâtre _Prouinees 
TEUI1€$, 
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Trtnies, 8t qui aoient cữé 40parauant rebelles; pour 
a(ñfer le Røy cn Íes dcfeins; garder Ía Per[onnc ; & 
veillerau repos du Royaume. Car cctte Ville cÍtant 
au milieu, 8 comme au cœur de tout [Eflat; iÍ ne 
poutorit Ít {ơileuer đe mouuement dans aucune Pro- 
trincé › qui ne fuftauffi-toft eftouffẺ par la force , & Ïœ 

“gtand noabre de Soldats quỉ y accouroient ;cnuoyz 
du Prine. Deplus; commei[ nignoroit pas, que 
tout le Royaume cÍt tranchế de grandes & profondes 
tiuieres, dc{quellcs ceux qui parÏe paffể ont voulư rc- 
Tnuer; {e {ont Íeruis toủjouts pour jetter Íe đefordre 
dans les Prouinces ; eftant ä la fois trouuẻ des Ñottes 
de deux cents Galiottes armées , auec lcfquelles les 
:xebelÌes ont.couru; &z rauagé-]e Royaume ¿› lÌ. reÍo- 
lụt de dreffer dans les primcipaux Ports dữ Royaume, 
đcs noml›reufts flottes đe Galeres ; & de Vaiffeaux de 
€ouÍe ; 6 de gucrre ; fournies de Soldats; &c de gens 
de Marine ; poar rendre le Prince plus forr; &forrai- 
đabÌe à rous les rcbc Ïcs. 
_Et pour đíre icy quclque chof© de [curs Vaiffcauz, 
& đê Galeres ; E|lcsfont longues, & de bas bord, 
comme Ìes noftres ; voire quelqucs-vncs plus longues, 
cÍtant ordinairement ä vỉngt-cinq ; ou ì trente, & 
quelqucsfois ä trente-cinq,ðzà quarante ramecs de cha- 
que bande. Leurs rames toutefois (ont beaucoup pÍus 
legeres , & dếchargécs de bois;en Íortc qu'vn ou dcux 
hommes peuuent (ufire 3 vne rarne : Cc qulsne font: 
P25 cn tirant à cụx Ïauiron ; corme font nos Galiors: 
nìais Ìe poulfant deuant eux detoute leur Íorce ; & Íc 
tenant dcbout. Er ce meftier encore neÍt poinrÍi aui- 
Ïÿ , & ignominienx , comme iÍ c[t parmy nous; la 
h Chior 
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Chiorzme.dsns Ìes Vaiffeazwv de“combat neltan. ardi- 
naireient compofee que de $oldats ; & nérant ptr- 
{onne dans Ï'arme=, lequel ( (r tout Íi le Roy Í£ tro- 
ue prcfent dans la Galerc) ne ticaneahonneur de pouf 
Ấệtả]a rame.  Et leurs GaÏeres-encore ne mmanquent 
peint de tout Ïarmeraent, & de Ï'artillerie qui clne- 
ce(Ïai:e pour Ïa gtterre ; 0y en aÿ4nt aucune quinayt 
pour '€ moins vn Courfier, on vnc piece moyenneà|4 
Prouẽ „ &: deuxäÌa Pouppe. - Dour Ïes Soldats, ¡ls sy 
(eruenc habiletnent đe toutes armes ; voice de fufils, 
% dc harquebales quils tient d'vne admirable adref- 
`>.. Šur qươy on raconte quvn Fufclier Portugais; 
fort ailroit en cc meflier , ayant e[t£ ƒrouoquẻ par vn 
Soldat Tunqninois, de seflayer aee lay au blanes & 
|e'Tuñquinðïs hi tìra Íepremier ayant perc€ đe 2 bá- 
le le e>ntre du rondeau; Ìe Portugais Íe defant anec 
xailon de [e gaigner, saduifa ( pour Íauuer [on hon~ 
neur ) de trret Íầns baÏe ; & comme Ï'on cherchoit Ì'sr.- 

droït o i auoic touché dans Ïe rondeau , qui ne 
p2toiffoit nulle partentamé; Ceft, dir-il, 
iuftement dans Ìe poinéŒt,& aw 
mmielme tro pâr oủ a palle 


1a balle de Ïautre. 
3 xu* 
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THilotre du Ñayawthe de ÏúnHẺ1 — ro 
thiệnh kh bệnh tuỳnh tu fehseohtuhrtuh 
Ðe la free des Galeres de Tangdin y 
€ổ de la Coeieline.. 
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N2 %# Es Galeres de.1unquin (ont de meÍme fa- 
Nj con qùz celles de |a Cocinchine ; aucc cette 
 IÀ dif[crence neantmôins, que celles de Tun- 
quin font en plus gểand nombre; plus capables,, & 
mieux embclies,pour la commodite. de Ï'or , que les 
-Tunquinois tirent de la Chine. Tourefois lcs vnes, 
& les autres [ont |efts „ & Íort propres pour Ìa gurerre;. 
Ce que nous potuons apprendre de Phiftoite. que ie 
VAISTACOI€F. 

. LeRoy de Tunquïn ayant liuré la guerreau Roy: 
dela Cocinchine ; pour Ìe Íujet que ỉe diray. cy, aprés, 
& ayant par trois fois atraqué la Írontiere äuec peu de 
ficcez ; ¡| Íere(olut de mandier queÌque Íeconrs des 
Marchands Hollandois; qui, auoient occupé vn Port 
wers la laua majcurc „ appcllé Ïaquetra› ou Ïa nouuel- 
le Hollande. Iđepnta donc dcuers cux auec đẹs pre- 
fcns ; pour leut đemander quelqucs-vns dc leuts VaiÍ- 
feaux ronds,, ä Ïayde deÍquels ¡| Íe promettoit de rui- 
ner la llotte des Cocinchinois. Cc que les Hollandois 
luy accordcrent voloriiers, (cacbans que c cÍtoit con- 
tre ]e Roy de Ìa Cocinchine; qui. seftoit đeclaré de- 
puisqueÌques annéss cnnemy de leur nation. 

1s cnuoyerent done au Roy de: Tunquin trois 
-Yaii[eauxronds, b en équipez,& montez dc plufeurs: 
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2Ieees diartillezie : LsÍquels. zellans spprochez fans 
delfein,en coftovanc vn peu de vent qưiils 3u6ycnt, 
đÝvn Port de Ìa Coeinchine, oủ Íe Roy Íe trouuoit de 
hazard aueẻ quelqaes-vnes de fss.GaÌeres : & Ìe Roy 
âyant reconnu que € eftoic Ìe (ecours que les Hollan- 
dois cnuoyoienrau Roy de Tunquin poIr lay faire Ía 
gu€rre ; piqué de lcur audace(comrae siÌsÌeVenoient 
brauer (ùr Ía frontiere) entrad'abord en deliberation, 
#illes deuoit fatre bourfuiute par Íes Galeres:Dequoy. 
2yant demandẻ xử âvn Hellandois ,' qui depuis 

quclquesarinéesse[oit šchappé d'vn hauftage, & (er~` 
uöïtle Roy ảÏa guerre;8£ ce Soldatluy ayantrếponđu 
ae vn orgueilleux dề.laín,que ces Vaiffeaux ne crai- 
g09Ïent que Ìa pujffänce„ & |xcolere armóc đ €iclÍe 
Röÿ Ítritể de ée mépris in(olenc; láns lay 'faitz 3btre 
Tcparde, comrmauda [uc |e champ aux Capitaines đc 
{esGaletes, de les détacher du Port & de Ìes mener en 
diligence 3 Ïattaque des Nauires HolÌandois „ qui 
cftoient à leur veuẽ. Cequls ñrent f à proposà la 
faueur dư caÌme de la M:r ; qui. neföit alors que Ïe- 
gerement ébranléc du vent , quil n'y cuft que Ìc plus 
pcttt des Vaiffeaux Hellandois qui ménageant bien | 
peu de vént qui (ouffloic , ha[la ñ fdite ; & Íc [auua: 
[autre fuyant les Galeres qui le pourfuiuoient yerte- 
imnent, aprcs atoïr perdu Ía route ; Íe laifa pouffer 
'eontre vn écueil, oùil šonurit & fucenploury deson- 

-des: Et | troiflểme qui cffoït | plus and des trois, 
-& quí pour eftre plus pefant , & lourd ; -lonnoit plus 
£ pEine au vent quiÌe pouffoit , ayant c[té attaint, & 
inuelty de quatre GaÏeres,apres quelque deffenf qưil 

rendit , & Ìa decharge ínutil qưil ít de fon artilÏc- . 
riẻ 

¬ ^^. ‹ 
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tỉe contre Ìes Galeres de bas-bord qui eftoienr đeja 4t- 
tacbées à [es flancs ; & qui luy auoient brisé Ìe ÿ0uuer- 
nail, & le gtand maft , Íe treuua reduit à telle extremi- 


b  LAg Capitaine; & les Soldats Hollandois ayant 


perdu toute e[perance dc Íe fauuer en pleine Mer, mỉ- 
rent le feu aux poudres, qui brúla. auec le Vaiffeau ý Ìa 
Chiorme;- & rous les Soldats qui c[toient dedans, áu 
nombre đe denz cents;3Ìa re(erue de(tpt,qui pobr Íe ga- 
rantir de Ìzc*ua¿r2 4e: #amme+ Íc iertcrent đang la 
Merä]a mẹ:cÿ 4.s7aøtnes„ & forent recteiliig dans Íse 
Galeres C2ciacEinoiles pour cftre prcftstzz ae R.oy, 
qui atterdoit Ítx Ìc quay le retotr dc Ízs Galeres viếto~ 
rieuÍesếc |equeÌ 4yant veu À Íès piedsles [spt Hollandois 
échappez:dufct „ :& du nanffage de `gúctreÿ ÍEtourfia 
Vers cết infolcft qui luy auoir vanrế Ìes Nauires 
de Ía Nation inuïaciblcs, & luy dị: en Íe mocqiiant; 
Hola „Compagnon), demande à ccs Soldats đe ta Na- 
tion d où is viennent> Et luy ; tout confus , ayanr rế- 
pondư d'vne voix bafÏe, & craintiue ; quïls seftoicat 
Íauuez du malheur, où |a valcur des Galeres R.oyaÏes 
auoit iett€ les Vaiffeaux Hollandois : Donc, repartit Ìe 
Roy,il ne falleit pas artendr. !2 puifance armée du 
Ciel pour Ïcs vaincrc , puis que sale de mes Galeresa 
sfte (ufiante àcết effec. Pois saddrcfantauz Soldars 
dẹ Ía.Compagnie ;Hola ; Soldats; leur dịt-iÌ, allez 
coupper tour maintenant cetre ,tcíté orpueilleufe, & 
defaites le monde de toute cctte vetmine đe gens cu? 
cÍtindigne đy vidre. Cc qựils allerent exccnter [tr 
kechamp. Erle Roy ayant de plus commandể que 
Ÿon conppaft Ìes extremicez du- Nez, non [sulementà 
ces hưi£t Soldats qu 1Í auoit fait đecapiter , máis cnco- 

Quay < r€ 
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te 3£©s les auttes,dont on pourroitretrouuer les z>rps 
reftez de [embra(ement „ ou du nauftage : ]|Ìss en- 
to adans vn Panier au Roy de Tunquin,-áuec vn 
m\efage aigte› &c picquant ; par lequel ¡l luy difbit; 
dereccuoit cette parrie de Ï'armée qui] auoit prepa~ 
réc pottr le battre,& de Í pouruoir vneautrefois 4'yn 
mellet Íecours. Cc qui roucha fifort au vi£ [e Roy: 
4c Tunquin,qwïÌ ne voulut point receuoir dans '|s: 
0ôrts |e premier Vaiffeau Hollandois qui auoit prls la 
fi:c, & sy eBoït conduità la faueur du yent ; refulant 
cartrne de lay faire donnet Ïes prouiflons riecefaircš 
pesy viure, qu” fut contrainr.d'aller chercher in[gurà 
Ía Chine,àfix centsmillssloin de là. _ Etde cetrehi- 
ffoixe i[appert ds quelle force [ont pour le combat. de 
me Íe;Galercs 'Tonquinoifes„ & Cocinehidoifes, qui 
Íont íemblables, comme ïay dit , & de meÍme facon, 
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SĐii ngmlr2 y €2 de la fzcon der Galere+ 
Á£ “Tung, 


CHAPITRE VL 


3ì Ncoz qưïi (oit diổicile de Ícauoir pre- 
_ ciemecnt Ìe nombre des Galeres de Dort„ & 


m£fRh đc combat ; qui Íont entretenpEs par le Roy 

đe'Tunquin rneantmmoinsil efÈ ccrtain qu'elles (urpa{ˆ 

fent de bearreoup en nombre celles đe la. Cocinchine. 

Or Íait-on à peu prés combien i['y en a dansÌes trois 

_ borts de la Cocinchine; Dont]'vn-efE3 [embouchcure 

du grand flcuue› oú Ï'on acompté [ouucnt iufqu 3 Íoi- 

Xant€ 
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xante huiđ Galeres., L2utre qui «ft bcaucoup pÏus 
capable ; & eÍ† au milieu dụ Royaume ; nommé par 
cux €l cam Íe troute encore fourny d”vn pÍủs gtand 
nombre đe GaÏercs, qui Íeruent à la garde àu Royau- 
me, ổ£au trafiq quc Íes Cocinchinois ont auec lẹs 
Chinois qui frequentcntce Port, Frlzrzsifiểmeef- 

_ fir les confins du Royaume de Ciampa pour y gardcz 
les tetres de conqueffe, que Íes Tunguínois ont autrc- 
fois ÿ3ignếcs pAr leurs armes Íur les Ciampains ; qui 
ont fait ä điuerfes fais de grands eforts fur Ìes ftontie- 
res qui Íes feparent aujurdhuy des Cocinchinois,potir 
regagner Ïes terres que Ía violence desarmes Étrange- 
res leur 4 rauies„ mais toljours ; inutilement , Ayant 
cÍtércpoufsz-aueeoetre, & dotntháe À [ayde du 
grand nombte đe Galeres que Ïes Cocinchinois yen- 
tretlennrent àce deffein. Tellement que Ïe towt bien 
compté le nombre des Galeres đu Roy đe la Cocin- 
chine monte pour le moins ầ detx cents:8& eÍant VFâY; 
comme chacun Ïauou#, que le Roy de Tunquïn en 
cftretient trois ou quatre fois plus,perfonne -aufÏi ne 
doure qưe Ìe normbre des Galeres Tunguinoifcs naille 
iufqu 3 tin ou Írx cents , aufqueiles les. Cocinchinoi- 
Ícs cedent cncorc . & pour Ìa grandeur ; & pour Ïar- 
mailon ¿ &Z pour Ìes erncmens. : 

Êt poar adjoufter icy quelqe chof* dzec. qu‡anpar- 
tient ä la (truếtr+, & 3 Ï'ornement d+-ces -Galeres La 
Ptouẽ (au rebosrs des¬oftrei) y =ft.le Ïiew Ï+ pÏes con- 
fiderable ; d'oà f>releue yne Chambze on vne. loge or~ 
nếc ; & cnjoliuÉe aư dedans. dc ríches. P€inrurcs, 
lầns que [or y foit épargné Le ois de la Poup~ 
pc cÍt [emblablcment peint, dorÉ mardueté., & cn- 

richw 


# 


tíchy de beauy ouurages, Ƒ3f rØut €e qui Íe pcut voït 
au delors: âz ¡Ï n'e{} P2 iulqtics ahx rames „8£ anx Án- 
/enn€s qui nayenc dc patriculiers cmbcllilTemens. 
Quand clles font Yoy2gcs dc compagnie, ftr.Je bruir 


tệ — ZÍ/Ê0i72 du Ã\2/4Maz dc igwin, 


du fignal qui Íe donne aucc vn inffrumenr Composẽ 


de baftons qui Sentrcchoquans font vn`-certain ac- 
cord ; de Íons †2u€S › ÊZ ais¡ Ccuy Qui Voztent aw 
Prtir › le font auec tant de dexterité ; & de promptitg- 
đe, qe'encore que les Galeres aillent ©rdinairement, 
trois; cÌnq „ ou Íept de ftont „ Í*yne cepcndant n'2uan- 
cc bong tân pied deuanr |'autre ¡ & SiÍ ut s's=te- 
fter, contourner„ biaier ›reculcr ; elles [c font auee 
tant de mecfire „ $& đecorre(bondance › comme Íï e|les 
cfoictt toutes -d”yne Plece ; & pouécs d'yn mc[me 
m0U0€(feïit. Ỉ 

Quand ]e Roy Raic Yoyage [ur mer, ¡Ï y en a Vingt- 
trois đeftinées P©ur acconpagner ]a R.oyale qui mar- 
che au milieu de toutes, dont la Chambre de Pou£ 
€ft au dedans reueftuz dẹ lames đor; ]a Pouppe em- 
bellie;, & enrichie đoutrages trcs-exquis; les voiles on- 
dếcs êc faconnées đe điuers 4précments; tous Ìes cọc- 
dages 8: le tendal defoye. Ellts vont corame |es no- 
ftres , ä voiles deployécs quand ellcs ont bon Yent; &£ 
queÏqasfois àyoi[es &à Tae, Quand_on_Veut auan- 
=er chermin. Et i[arriue (outenc qulÌes s'exercenr À ]a 
courÍe,v điÍbutenr de Ìa vifteffe,cnla pre(ence du Roy, 
#ÏlansÀ rame ou à Ía voile ả ]a faueur du vent,on ncfme 
contre vết, ou co(toyant le Ycnt;de Jaquelle diÍpnte les 
/ainqueurs T€Tnportent f2ljours(outre lÌbonneur) des 
Đeaux prix de la ]iberalirể dụ Roy Quesil arriue en ce 
combat dhonneur „ que quelqu'vn de: vogucurs en 


poufanc 
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aot la tame Ï'ayt fOmpuE „ 30uruca— đức: Cayr 

e{tế cn saccordanr auec Íesautres, % ä la- meÍre ca 
áencée de baltons ¿ ¡La roljours Ía prefếrence fur 
enz cñ,Ìa ditribution: dzs pttz.ˆ Er celt me:ucillc 
{pourdireencore cccy suant que de fortir.deee diÍ° 
couts} auec qu'clÍe.prornptitude toutes les Galere> du 
Port; quand Íe figne d'en part cít donné aucc vne 
clochetre, Íemettenr en deuoit de prendre leưr rang, 


dè Íc mercre à ñoc, & de faire chemin. Car cncore sên 

[ùr Ìe Port,chacune y air (3 loge (cpatéc, &c cotne [on 
sÍtuy eotuert, pour la guarantir des injures du temps: 
Ñielt-ce que depois le Ignal donné io[qu'au partir, qui 


aefait pas Íerermps da petic quart d'heure; iÍ ay ea4 
'pasvns qni(S.rreute hors de (on.rang;;;& quả: ne 'Íoït 
4u Íecond hợne đếja auancee đang Ì'¿au, & cq cÑat đe, 


Voguer, 
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_E qui rend Íe Roy đc Tunqsin puifant, & 
redoutable à rous les Reoys {es voiñns , ce. 
la grande & ineftimable moltitode de fujeœ 

li viucat dans les fept Prouinees qui Íont föâmiÍes 
Cogtoane : dequoyil «Ít aisÉ de prendre que]que - 

Conjcdure, sanGiadfRalsbeei le grand nombre de 

perfonne qui refident ordinaireraenr cnla Ville de 

€ñ¿ cố, oồiÌtent Í3 Cour. Car encore que cete Ville 
si 2t 
ka--s _ “”. - 


tố T/f2tre dự Rayatbne de Tụngwir, 
ayt plus de ñx mille pas de longuetr, &t zatanr de laz~ 
§cur › ổc que Ícs rues (oient f1 ]arges „ & €apables que: 
dix ; & douze cheuaux y peuucnt.commodemenr allep 
de frontr Neantmoins deux fois le mois c'eft à [auoir 
> la nouuelle ; &àÌa pleineLúne, auqueÌ temps ilý 
chomment leurs fcfes,on ÿ void vne Í grande foule de 
Peuple; allant & yenant , épandue Pâf toutes les ruẽs, 
que [on sy entre-henrte par tour  Ìa rencontre ; De 
(orte qưyn chacun $ÿ trouuanc prefSẻ ; & arre(é de 
Eoutes parts,c(t contraint de fire fort peuyde chemin en 
beaucoup de temps. Sur quoy ; joint quel€s. autres 
conjeđtures „ ít fondée Ï'opinion commune ; que Ìe 
nombre deshabitans đe cette populeufc Ville, monte 
vn Million de nerfonnes, EriÌy zencore vn grand ar~ 
gument (pour laiffct lesauttes) d'où l'on pctIt €ompfen- 
dre la grande mulritude du monde qui refde en ce 
lieu. Carcommeles Tungninois ont Ì'yÍage for fre- 
quent dvm certain boucon, bon ì la Íanté, & agreable 
au gouft, qu`iÏs appellenc 8/2, ess, Eit d'vne-faeiile xốc 
đềvn fruiđ dont nous parlerons plus bas :- & que ccft la - 
cou(tume parmy suz d”en porter: toljours. vn Íacher; 
9u ae botrÍs pÍs:ns, attachée à]a ceintnre, qu'Ïlstien- 
nenr ouueree alÌanv par ]es r3 3 Ì2 re====zre. de leurs 
amys„ leÍquelsápres =fze cinileuaent entre=faluez; 
Prennentchacun d'eux vne bouchéc de ce f£ui@ PIEPá-. 
1é, dansla bourÍ£ ouuerre đe (anamy. _Delàvient que. 
t0us ceux qưi önt queÌques cơramoditez dans Ìa Ville, 
font preparer à |enrs feiuans dcdans leurs maifons ;ces 
ÿctits pre[ens, qu ils š^ntrcdonnent eq tếmoignage da- 
mitiế. Mais pour en-fournir au reÄt dụ Peuple quisen 
Íerr cammunément, & quỉa pas des perÍonnes à'Íon 
Ícruice 
____— T—..F.ỶẼ1x=--=s sa sex 
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(€ruice qui Íe:.luy DtcP3r€ commodémcat au logis.On: 
corpte -olqu3 snquante miile rcuandcurs qui ca 
tienncnt à vendre à basprix ,en đincrs cndroits de Íz 
Ville d'oùiÌ efE3conclarre que Ïc nombre du pcuple 
qui ca achepte, Ít ineftimablement grand. -_. - 
„Erdecette grande multitude de pcuple,ềc de íu- 
jeœ le Roy tire dcux grands auanta§c$, .ke premicr 
«Ít, quïÍ sq compoíe au be(oin de (otmidables armées 
au nombre đes Soldacs qu iŸ veac. Car outrz ccux qui 
Íoncen garni(on ordinaire dansía Ville Royale, &Íonc 
toljoucs pre(ts pour alleriap :ceàiÌs (cront comman- 
dez, iÍ luy elt aisế dc mertre à toute occalion plus de 
«ent mille hommes eqarmes, quÏil fera leuer de toutcs 
]es xilles de (on obeiffance. ^ømme iÍ ñt ; [y3 p2s 
Íongues angÉes ayan£ cntrepris de Íair€ ]aguerreau Roy' 
đe la Cocincbine (on voifin,adefein de recouuter Ìcs 
terres qui oät cíÈ€ viarpées (ùr (on deuancier , & qui 
antfäic utfefois vne pieee „ & vne partic de ÏEftat de 
Tunquin: Cat ¡Í prepara vn ffuperbe, &Í puifanr 
£quipage d'armes par mer, Š£ par [€¿1€ ; quïÌ comptoit 
ñxvingt mille homeescfe@tiE dans Íes trouppes; qui 
certes luy furent àcharge ; & [erapclcherene de re-, 
cuetilir le ruiet de la Viđtoire,®: de la défaire de Íon, 
ennemy „ qui luy suft cítể au(i aifenrée quïl feÏ'eftoit 
promile ,sïÌ cuft menẻ moins de (oldats ä Íon cntrepti- 
É&, - Carniayaat fait preparer, de munidioris de bou~ 
che; & d'autres Dnilom tiece(fai:es pour Ì'entretenc- 
ment de Ìarméc, que pour trois , ou quatre moi, {ur 
Ÿopinion, quïl auoit de contraindre 3 moins de ce 
temps le Roy de la Cocinchine, Àíe rendre „.& ì Íoẳ- 
mmettre rour le R.oyaure à (oii obcïf' 2ncc; ou 3 quicter. 
1 ca... lệ iai; 
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le Pzïs ; & ayant rencontré vnc pÏuslonguc „ & pÏUsvx 
gourcuft reliftance qưïl ne #eftoit itnaginé đẹs forccs, 

& du courage de Íts cnnemys: l| fur obligé, p0ur ne 

voir [on artnée reduite à nerir de faim „ đe Ía.ramencr 

đans les Drouinces de Tunquin › ayant honteufemenr: 
abbauidonné Ìa grande entreprife du recouurersent đe: 
lá Cocinchine; qai luy e(toit maÌ retiffie POUF ÿ auoir 

tmen€ trop de trens, 8£ n'auoir P45 pourueu de {ufifan- 

tes muniions pour Ìes entretenir. 


'ulukkukddulokskukrkalstkskokrkSih si, 
1ec Rirbelli+ du RøJ đa Tingtjn. 
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nhí “Âutre suântzge' Qui rcuiert aH Roy' 
(Ä 5ƒ de Tunguïn de la:multitnde de fs fùj¿ts, 
ứ 6utreceluy que ïay dếj2 touch ; c'eft le 
Tribut & les grandes richeffzs quil en 
amaffE. Car tous ]es Hommes,ou mafÏes dc 
Ícxe qui [onten tot leRoyaume;excepté ccuz â qui Je 
Roy 4 donnéÌe priuilege dexemption,dont nous patle- 
tonscy apres, depnis 'âge de dix-ncufans, iufques à fbï- 
Xấtc,pa€ht certaiu¿x (1butaữ Roy;auec Sent2iChSEt: 
que ceux qui habitent danslzs troiš Prouinees quÏỉ ont 
citế totjotits fideles, & qui nladhererent Point aue- 
belle, donEaoosauons patlế; ne payent point de leur 
ñïonfioye, que ce qui tnlabfdkliSBNM ầ deuxcÍcus 
de [oixante fols piece:Mais đấc les 2tItr€S Quatfe Prouin- 
ccs qui Íc dếtacherent de Ï'olberiTance dụ Roy, chacun 
Ter teÍe paye lequadzuple, fans €ompter quelqucsau+ 
tes 
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trescharges auÍttelles ils (onttcnus en punition đe lenr 
rebellion.. Eroutre ce Tribut qui eÍt pcrfonnc] „ở qc 
]es cxaếtcurs ]>uent indiferemrnent, & Íans remiflion 
fùr les pauures, & fur Ïcs riches (cn quoy iÌ paroift- 
quelque forte diniuftice } (tr ccux qui ont des biens, 
& [ùr ceux qui ne viuent que de leur induftrie: ]Ï y en: 
avn attre moindre qui Íc recueille des fruiéts de la 
Terre; & qui cft pÏẩtoft vn prefent ciuiÏ, & volontai- 
re à vn chacun, quwnetaille, ou vn fubfide ree| ; En- 
eorc que perfonnc n'ofe #en difbenfcr,au temjpsauqucl 
: [yÍage commun acÍtể mỉs de Ìe rendre, cc qui arriue 
trois, ơu quatre fois dans ['année. La premiere; [uy la 
fn, ouau commencement de année en forme d'e[tre- 
1ss.... La Ícconde „quand le Roy cclebre.„ comme iLa, 
đc coulfume, le ¡our đe ÍA naiffanee. La rroifiếme, 4u 
iouranniuerfaire du decez du Roy dcấunŒt. Etla qua- 
triểme , en:Ía premiere [aifon des Íruifds noqueaux, 
: Toutefois parcc que ces preÍens ne Íc Íont pas auec la 
risueur auec laquclle]'on paye ,& on exige Ïe tribur. 
p' tíonnel.Toute la Ville,ou Íe Village les fait en com- 
ttaun., & Ìes cnhuoyc par dcs Dcputcz les plus 'qualifez 
du lieu; qui Í‡s.portent ảu Roy, & Ìes luy preÍentent au 

nom nh Communc. 
=©rcncore que la plus grand part des Villcs,& Villa- 
Jes du oyaume qui montert ì vn: nombre ine[tima- 
^ Iÿe immediatement ces Tributs au Roy;ouà 
@eux qui lesléuenr à Íon nom ; lÏy en a neantmoins 
le Jes paycht qu'aux Šcigncurs du Païs;ou 
*apirain “me am Soldats ; ou à đ'autrcs que Íe 
Royaiugé dignes dc Í liberalitẻ,au{quels ¡Í aaÍigné 
PÏùs ou:meins dc places,aucc pouuoit d'en prendre Ìc 
3 tribut 
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tribut ordinaire ; ou pour reconnoi[tre |eur yaleur, & 
T€compcnÍcr Ìeurs merires ; ou P9ut .appanage dc lsur 
nailance ; ơu pour entretien. dc charges aufquellts ¡Ì 
]es a éleuez ; ou OUT autres gratificatios : auec cette 
loy receuẽ pat tour Ìc Royaunie,que le droiđ qui a cÍté. 
đonnẻ au proffit de quelqg'vn par la liberalitẻ du Roy, 
ne pafÍ+ point à Íes. cnfans, & à (*s heriticrs, sil ne leur: 
eft confrmé en don par le Roy ; Voire meline ÍéPere 
viuant , iÌ e[ todÍiours au pouuoit du oy de retirer 
Ìe don qui| luy a liberalement fait , & de Ì'en priuer de 
Íaä voÌontể ; comine iÍ arríne quelquefois; quoy qu'il 
Iartiue preÍqu€ iamais quìl Íe laif[e aller à cette rí- 
ÿ0cut cnuers pcrÍonne , qu'en punition de quelque crí- 
me qữilaura commis. Er encore quenla dittriburion 
de ce dön¿ le Roy Íc mönffre ardidaiYemedt plusna' 
ÿghifque cnuers ccux qui luy appartiennent de Íang,ou 
đalliance; comme iÌ eÍt de raifbn ¡  c€rS ccux qui 
©nt Ïes ptemieres chargcs de Ïarmee; Ía ton veu quel- 
quvfois des fimples Capitaines iooïc dụ tribut d'vn 
bon notnbre de pÏaces qui auoient eWể donnếcs au me- 
titẻ de lcut vertu, & đes belles ađtions auec le(quellcs 
ïÏ se[Eoient znalez en B0€fre; qui trouuent toủjours 
auprés du R.oy des graces,äc dcs tecompcnÍẻs. LÍ cÍÈ yray 
Ticantthoins pour ne rien difñmuler jcy, qu'il neft pcr- 
fonne de ceux qui ont cílé-ainfi uantagcz qui par duel- 
Sue [orte de bien-{eatice,laquelÌe cít PÍ5Êeen coltume, 
ne fa[fe ttois oưquatrc-fuis dans Ìannếc des PreÍ€nsau 
Roy de queÌques picces d”or, & đargcht, ä P10portion 
đe ccqu°Í tien de luy.„ ns qu"Í y 2itaucun qui øÍt ÿ 
Tnảnquer ; &Z ‹e faire remarquer au ]oy patÍon inciui- 
litế ; & [on auarice ; qui lay pourroient faire p£rdre Ícs 
bonnes 
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bonnes graces.Er comrme iÏ y2 bien millc Capiraines cn 
offfee dansle Royaume ; on pcut cncorc rceucillir de 
lồ, combien grandes,& exccfftues Íont Ìes Rìcheffcs que 
JeRoy tire de Íes [ujets. h 


ÄohiekikkihtohAkhisheubsbseitek 
Đe. l2 faren que let SbÌẢat+ te£0iwent la 
: Ñold£ du Rø7. 
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@œN la mef[me facon que le Roy donne des Vil- 
qRHồ les, & des places aux Capitaines pour recon- 
SE noiftre leur merite; & leurs peines, ils Ïcs 
dòng au[fia0x priicipanx Soldats poúr leuf Ísruir đe 
{olde, ou pourfälaire de lenr vertu : Âuec cctte dife- 
rence qul donne (ouuent pluficurs placesà vn Íeu] Ca- 
itaine; & ¡| nen donne Íouuent quvne à pÏufieurs 
foldats; de (orte qu`vne Íeule ViÌÏe qui ne Íera pas des 
plus grandes ; (era quelquefois- {u(hÍante à. [ouldoyer 
tous Ìes. (oldats d'yne Galere ; qui alors ont. droiŒ d'e- 
xiger au lieu qui leur a eft afgné; le tribut apparte= 
nant au Roy„ dontnous auons parlế cy-def[us. Etpour 
les (oldats.de moindre confideration, c eÍt ordinaire- 
gment à |eurs Capitaines de lcur payer la lolde au nom 
duRoy ¿ comme cá cÍtể cn partic pour (nbuenir à ces 
lÊais,##pour cntretenir teÍ, ¡te nombre de foldats, 
-que plufenrs.VilÍes leur ont eftÉ afignées aucc pou-- 
.Woir đen tirer le Tribuit.. Áufi en fuitre les foldats qui 
Ầont payez de la main de leurs Capitaines „ Íon relÌe- 
-tnent ä leur difpoftion.autemps qwil ny a point de: 
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guerr ,ny dxercice miliaire , qưïls fonc oblizez de 
,trauatller poúr sux „ & leur Í€ruir de Ianœuurcs ; s'iÍs 
Ícs yeulent ainíi employer „ ou pour Íe (eruicc du Roy 
2ux œuures publíques, comme à baftir ; ouä.rhabiller 
lcs Galeres, ầ dreFer ou redre(fer des Ponts,, & (embla- 
blss befoignes ; đe forứe qữ]s ne font fatmaiz oifIfs, Ä 

Íâns quelque empley.ˆ 

Et comre enc¬re tous les Capitaines qui Íe trot- 
qepref5s+ Ý+fÉcsr dang la VịiÍ» R ayaÌ2, lont ebligez 
sọc .ct cqatins 4e 4; flipe Ï¿ C6šzc> ä =>: A d2 ï) 
ä + Audience pcblique qui! dsnae chaque j@'*r dane 
fon Palais „ au Peuple qui venr aưoir recours à luy: 
Aufftlont-ils chazun d”eux quand iÌs vontau Dalais dư 
Roy; vn certain nombre đe leurs Soldats qui marchent 
đeuanr eux en ordre +'auccque Ìctrs armes ¿ ve[fos đ£ 
cá(hques de violet ob(cur; & qu"les arcpormpagnent de 
mcÍme iuíques. à leurs maifons au rereur du Dalajs, 
quand tÏs y ont fait leuy Cour: qu Íont torites couruiểes 
đhonneur que Ìes foldats rendent fâr cour ä [enrs Ca- 
pitaines. Ec lorsmreÍme quele Roy (orr.du Palais , ou 
poursaller diuerti ì Ï4 maifbn đc plaifance quila3]a 
€anipagae ; ou ponr mettre à lefay les Galeres qưila 
“de nouueau faic batlir fùr (s Porcs ‡ OIPOUF Voir exer- 
cet Í€s Soldats à tỉrerau blanc; $ 3 la Lurte ; ce qưils 
font ordinaicement deux fois Ìc mois à la Prefence du 
Roy : Cömme tous |es Capiraincs qui fonr à |a Cour, 
Fÿ accompagnent par honneut„ Ìes foldars aufÏl n'y 
Tnanqwenr iamaisen' bon nombre, parez de leurs li 
trẾcs, 8z cn Ïlequipage auqucÌ ils enc acconftomé de 
marcher dcuant le Roy , faiänt en bonnc partie la 
Pompe deÍbn traia „ rouyes Ìes Fois quïl for, o# qui! 
ï£Fourng 
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ztourne à (on Palais. .Et Ìe Roy Íortant à là Campa- 
gite adx occaions dont í{ a c(Vế pär|é , ¡| n'elt pas Íeư- 
lement:accompagné de cctte (uperbe eÍcorte de Íol- 
dats, qui marche deuant luy; mais vn grand nombrc 
de Caualeric chojfie 3'y trouue cncore auec cux pour 
luy faire honneur,&€ pl'+s de cert Elephans couuerts de 
` tiches tapïs , (er Jeíquels Íont portées Ïes Fernmes, & 
| 
ị 


les Parentes du R.oy , auec lerrs faiuantes,a((€s com- 

mod£merr ‡ans. des baffes Taurrzfermiss [r |e dos 

đẹt Ele "a¬s, cui (onr f4 poiffants qul$ pcrtcae àFai- 

Ấ dansces Tours ÍIx petfoniyes;.catre Íc Conduétcur 
| qui Íetient affs [ur Ì col, Tellemnent que quand Ïe 
Roy Íort ì |'ecca(lon- de yoit les exercices đe Ía guerre, 
©ú de ]a lũtre đục prartiquent fouuent [£s Íöldâts ; cc 
lewr - cÍt vn puifant aiguillen de bien Éire „ đauoir 
(outre le Roy) vne Íibelle, & aupufte compagnie de 
(pefÖatenrs, de qui iÍs peuuenr attendre vne gÏorieu- 

Ís apprebation de [eur adrefTe, & de leur valeur. Vne 

remarque parciculicre y a tỉlen Ïexereice dc la lutre 

des (oldats,que ie ne dois pas obrettre en cc lieu :quc 

celuy deẽ. lutteursquia e[tế port€ à terre par Ìa dexte- 

4itế„ou par Ìaforce de [on compagnon ; n'eÍt poinc 

-_eensé „ ny declaré cftre vaincu;, encore qwiÏÍ y Íoit 

abbartu [irle ventre; ou [ir le Ñanc ; siÍ uy 
_... #f* renuersẻ (ur le dos,Š« siÍ nela 
la -.__ mefre des épaules. 
„_ w*% 
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CHAPITRE X- 


: TY ä Ìe ne (cay quoy đigne, & de [otange,& 
de merueilÏe,en ce que Ïes [oldats dụ Royau- 

: mẹ :đe Tunguin cítant en í¡ grand nom- 
Brc; comme ils font, [ous la cónduite de tan de Cápi- 
tai1es, & lẻ trouuapslf (5uuent afTennlblcz ầ troúppés, 
en fađtion, & en armes „Íoitau Palais du Roy, Íoit 
ảla Catmpagnes. parmỹ: micine les cărcffes des Cella- 
tions quê Ìe Roy, &les Capitaines Ìeur font plu(leurs 
fois pour les tenir de. bonne humeur : Neantmoinson 
ñc vöid iamais qui (e quecrelent entrcux;ou mefne 
qưïlsíe piquent; & softencent dc: Ƒaroles OUtF4get- 
Ícs  ou dc HIÉpris ; & n'a-ton lamais ouy dire qưiÏls 
3yerit fait aucun duẽl langlant „ ou qu'ïls Ayent tirẻ 
Te(béc Ï*ýn contie Pautre, CS qui cÍÈ grandement à ]a 
honte dế nos (oldars. Chreftièns., qui ne [ont jamais 
long temps eaf€r:ble lãng amaffr des.¡iottes,„ & qui 
fonttous Ìes iouts d'Vũc ]egere patole ]e fondeimenr 
#vne querelle qu2ls ne vuiden que par Ïa voye ‹jcs 
Atmes; monlÌrait'a[fếs'auoir ]eurs pafflons- moins 
'domptées.„ & moins teglếcs, que |es Payens.- Or cn- 
core queÏon puiffe attribuer cecre graude retenugä 
la đồuceur đe |eur ñatueÌ quïne SalgriE pas [T acile- 
Tventâu prcmier Íontiment de'Pihiure ; Toutefois j[ 
£Ít à eÍtimer qw°elÏÈ prouienp, ptincibalcment- dụ 
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and refbe3 › & de la vencration en.Ìaquelle ils oat 
JgRoy; & lcurs Capitaincs. Car pour le Roy ils Ïap- 
p:llent,/ Eili áø Cïel, &£ Ìs teuerent cormrme vn€ per- 
[enne Íacréc dcfceadue du Cicl pourÌcs gottiernerz cc 
qui fait quÌs nof(cnt rien faite,ou entreprendre en íñ 
prefenec qui luy. puifc đểplaire, oulc fa(cher. À quey 
a donné grand' ondement vne certaine fupcrflition 
qwils ob[erue-t toures les annérs ; & cÍ teÌlc. 
.Enuiren:ls fxiéme Lune „ qui tombe ordinaire- 
mentànoftre mois d'Áouft, le R.oy fait publier vn 
cảiét ; que tous les foldatsauec |euts Capitaines [oïenc 
preflsaujour marqué „ de luy venir prelter Íc Í€rment 
de ñdelitể.  Ce quifepaffe auec cetye ceremonie. Ôn 
4reffe auxplaces:Éc aux priacipaux‹ quarrefours dela 
VilÌc des Áutels parez de rìchesorncntcns; dediez aux 
Đieux; ou plutolt aux Demons que cc pcuple adore- 
Etau milieu |+ formule du Íerment, c(critte en gros 
chataéteres,& libl« du pied de Ï'Áutel; laquelle quoy 
quen la (ubltance du Íerment ne €ontienne rien qui 
ae (oitlicite , & leable; ven que celuy qui Ìe prete, 
promet [eulemtent d'eftre Rdele à Íon Roy;(e dềuofiant 
Ả toutes (ortes d'execrations, siÍ luy manque de fide- 
litế: neantmoins aux circon(tances, & en Ïinuocation 
des Íaux Dieux;&z dcs Demons quÏÍ appelle por e[tre 
tÉmoins & »engeurs. đe {on inñdclité ; elle eÍt crimi- 
ñellc, & fupcrfitieufe. Ecen ceftccercmonic afin quc 
lon éuite Ïa confuflon qui pourroir atriuer dans Ìe 
grand nemhre de Soldats quisy doiucat pre[tntcr , ŠZ 
que Ìe tour #acheue dans Ìe iour ; Ôn dreffe vn trcs- 
grand nømbre- d'Áutels, àchacun de(qnels cftaffig né 
vn cerrajn nomErc de Capitaines auec Ìcurs compA- 
' gnles, 


` 
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gnles, & vn Dọđcur nommẻ, & deputể du Roy pout. 
preftder àÏ'aétion, & aprés le Ítrment preftế; donner à' 
chacun dcs foldats vn bilÏer qui le declare auole, & 
Tcccu au Ícruice dụ R,oy. Tellomenr que le Capitaine 
đe chaque co npagnie ayant commencé, & prefÌé [on 
fếr=:e=t falennel de §delit£au R 2 cc>nz ni"! zÍ} [tljt:y, 
par ordre de tous (&š (©ldats,Àchacga deÍcusÌs]e Pre 
fident donre-fäus dclay-vn biller 4iferertmenr mar- 
quế, ÍsÌan Ïaccenr aucc]equel iÌ 4 pronoifÈé]a forrduÌc 
commune. Áinfceluy quz Ìzprenoncéc dne parole 
fcrmẻ, & dvnsvoix haute & bien articuléc, pore dans 
(on bállet la marque ¿iiø, dui [ignife ¿l2irezmemi. Ccluy 
qui a parlế đ'vne voix (ombre, & bafc, p9rte cn Ía 
Tarque, ð4/ /ø¡g; c'cÍ} AdÌI - net 94¿ clajremeay, tce- 

uy cnftn q0i4prononcếntre đenx, d*vnc vaix,& d'vn 
4cccnt medioere, POrte pour Ía marqtefÈ4az, c'eÍà 
đÌr€ cøzzzwmezeayr, ˆ Er €cs marQus ne Íont point p°Ur 
neant: Carchacun des földs:s. ] €erctmonie achcuée 
Ayant apporté [on biÏ[ef ì lon Capitaine qui ‡eÍtoït re- 
tỈẾ aprésanoit prefté (on Íermenr,¡il recoit đe Íes mains 
en don dù Roy vne robbe, ou vpe cafaqui, meillsure, 
&¿ pÏus longue ; sïÏa Ìa premiere Inârque ; pÏus conrte, 
& de molndre étoffe, siÌa la fềconde; 8 d'vne đroffc, 
& meltfe. mediỏcre; siÌa la troiflễrne.. De f6rte que ˆ 
toue Ì'Ánnéẻ i[$ önt reconnng 3 ]a cafaque gwlspor- 
tếnt,de tous ceuz qui Ìes voyent, & Pris pöúr effre plùs 
u möins ñdeles,'p[us, oii moinszéèz„ 3¿ ZÍfc@i3nne2 
âu Íeruice dú Roy. : Tà 
- ` HHattiua vn iout qu 3n foldar nguueag ChrefHea, 
ayatit t(Ìế appcilé pâr Íon hom 7 comrc Ï‡saurres y:à 
preffer le (rrmenr, 1| É P7eÍent2£onrageufemeprpos+ 

ca 


_` HWHiolyt Âw Royamane AefTốnwiH. — y7 
ce fairc ¡ & pour témoigner Ìs peu #eÍta: qwl faiÍoit 
đẹl'Aurel doquel ïT đerefEoi ]a fuperffition; ¡Í Íetour- - 
ta đeners le Prefident qùi a(fiftoit 3:cette a@íon à la 
cörne Ác !*Äure], & ÿ tenoïc comme la pÏaee du Roy; 
& [ans ýamufer aux tetmes couchcz đans ]a Íörmule 
cornmune,par|a ainft hzusement. Ï4/£/ƒÖ Íe.yrayYDiew 
dợ6):Lez ¿t la Tarre,Ptre.Plli€@ Sai 9E E[Pitt,Í« Compa- 
&pit dệt Đief-l mzeax c[ÐIST , ©10sw# la Cawr da CỉzÌ, que 

- Yêndray ƒlel: JÈreizz la[q'À Ìa.art à tmøw Rey Tban do 
Đeban. 'Ôw£ ÍŠtt meeia t2' [f lế jMIE à [du ; f% cawfTre 
À4 coD[}Itri:ê y JÉ [4k4- (6f1f£f gi l; ray Diew ;- Ÿejgenr 
du Ciel,Cơ: de la Ttrre sa tuể À cefte beur€,C 79 tonfUme de 
&t Foidry:Ge quìil dit d”vn accent Íi ferrae „ & [1 éÌ- 
nể, & d 9 €búrage [ìrefo]u, äde lc Prcfidcar lay baillã 
fur le champ-Ìe billet lé pÏus honorable , & la pÏns 
lotfable marqucde tonres. 
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⁄ZS\W€ 'Ommc. cø-: Roÿanme. nefoic autrcfois 
 qu'vne das Proninces du #rand R.oyaume de 

la Chine„ & n'efojt gouuerné,que lous Ícs 
Eojz; Encor= que; depnisquiÌena ‹ft&?ctranehé par 
l¿7«be!lfoa des penples qui [habirent,.iÏ- y aireu dư 
ehanyvrarneren ['sfzr: de la Monarehie ; iÌ'en eÍt 
sanrnssins fort pew 2rriu€ cn Ïa Íscon- du gouucrne- 
mmecnt: Ìz reuolre pererale quí éÌeua.vn nouucau Roy 
đất le trŠnc „ nayanr adjouftÉ preÍque rien antre š 
E3  Í 
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Ícs pottloirs, (non quiil pouoit à Íontgr£ „ & de lò. 
†1©prc nonuement, deliberer, # iuger de beauco: 
de chofes;, [ans confulter ]'22:2s de Eerfonne ; quox 
-qs iLne 3elibere iamais ordinz?zersen t,đaucune cha. 
'£ itaportalre; que de ''zdie de Íps Confzillzre Et 
pour cela i4 dans Í2 Conr vn Confil ÍQstlerain com.. 
po*£ dụa grandnombrzde Doft:srs, qui jgpe d4En¡. 
1iuement „ & en dernier reffort de totites Ìes caufts ci- 
Miles, & Criminelles; & p2r deuant leqrrc| „1l et loifi- 
be đ'appcllet de Ìa ftntence des Gouuierneurs; & đẹs 
luges cÍtablis daos toutes Íss Prouinces ; quiont leur 
JuriÍdiftion Ìiaitáe, Outre cegrand Confeil, ¡| y3 vr; 
Ouucrnetrr=n chaque Prouince „ qui a charge ; & 
tết vê đadminiflrer la. hÖ 2e; &kp€st meFinejuger 
ä 'nOFt, Ñtlecaeteuiert ptorpte t*cù tÍOn , ptinfip4- 
Ícment ÑÏa Prauince eít £loignée đe la Cour ; Tdụt; 
Ñis ordinairement tous le cac oì ly va de Íx 
-tort, Ío€ rentloyez as Confil [Dutieraia. `Etgencra~. 
icm€nt parÏant toute [aáminiftrztion de]: TsIlce en 
s€ Ñoyaurme Íe redoit 3 deux CheF:,đor:: Ƒvn £appelle 
#ãj& Ïautre ý. Au an pparticnnent Ì>s Dođtsurs 
qui interprerent la loy „ & font toújours ve(lus d: rob 
€s lone:ses snoifes, Ía teÍt€ cơuserte đ'2» benrist de 
tneÍme co +Í2sr; & hauff# d'ụne ?£Ìme par deffi celuy 
đe £<: Do#tenrs; 2xcepté lors qửils vont treuuer[e 
%X3y, 3euantleqwelilsne íe monflrent iamaïs fưauec 
‡cs oraemens de Ìsur eftar,de couleur Violctrz. Án 7 
APPArtieinent €ertaincs Pcrf5nnes qualiBáes choifics 
Z*entre Ìes gens đeÍbÉc pour rendre en Certains cas Ìa: 
1uftice, qui ne vont jamajs [2n Ìurs armes.. Erde céc 
©tdre foat Ïes Gouperneurs đes 'Tobinees, qui [OnE pris 
dentrc 


+ 
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d'znrre Ìes Princss de [ahg „ ou d'entre Ìcs Seigneurs; & 
principaux Capitaincs du Royaume,ä châcun defque]s 
cít zftzn£ ve Dođtsur capable qui luy tient lieu đ AC 
f“feuz; š ác ©onfeilÏer en tous lcs lugemens.quil 
Iond.- : : š : 
Ti ys đợ pluy đezz Tribunaux eftabÍis en quelque 
ŸïIf* nrineipalc-de châque Prouince;Ï'vnplus haut qei 
iu des caufes plus importátes,& sappelÏe G»a zz;Ìau- 
tre plus bas qui iuge dcsaffaires đe moindre ïmportan~ 
cẽ, qu iÌs notnmentGz+“/¿z: Ettous đeux (ont com- 
muns à teute la Preuinee ; &ne Íont remplis que dẹ 
gcñs de lettres, Et outre ces deux (Ieyes đe lu(tice corm~ 
triuhsà la Prouince, 1Í y en attois moins communs, & 
fubordonez.lvn'à Ìautrez :Ðontlepltis bas eft dais 
chaque ViÏlš; & eÍtcompo(é déš plus nỏtables 8Ÿ an- 
€iens Citoyensy qui iugent les procés ciuiÏs qui Íont 
entre Ïc :rs Patriotcs.Ee de ec Siege iÌ ya appeÌ àvn plus 
baut, quìls appellent Gwz*zyez ý quìa (ous on refTort 
dixou dou»‹ ˆ?flles,appellees Fzyezy qui ontvn Gou- 
ner:.vtt prriculier, quïÌs nomment pour ccla Cai 
J„y«ay qni inge de Fappel interiett£ deuantluy : Et de 
cclugei: ý aen=are droiét đappcllation aw Tribunal 
du €aý PÉm; ¿ dc ccluy-cy aux Tribunaux đếja mcn- 
tionnez eommuns 3 toute la Prouince.. Et laraifon đu' 
rattazc qui zäinfi eftế faic de la Tuftice; efÍt priÍ€ đe œ 
que Ìss Pracinees e[Fant dˆynea(fés grande ếtcnduẽ,cÌ- 
lesont cftE dini(ễes pour le borrordre; & ponr la com: 
rucditể d«s pÏajdas, en điuerfes. parties- principalcs 
qulsapprllent Phz„ äc chacone de ccspartics'commi- 
fcau gontcrncment d'vn Seigncur ,ou d%n prineipal 
€apitaine qui pcuteftre comparể ponr Ìä dịg tt, vên 
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de nøs C5r°es; oư de rosjM2rguis: Et chacse Phø.ou 
£liaeune đe ces pdrtiops; cÍt encore diuifÉ 207: Huyen, 
doIt nons auons p2rlế ; qui Íone châcun fous ]a dire- 
étion dn- Góuucrneur particulier,“coparable en 
dignitế ầnos Barons : Et cnñn comme châque Hwyeg 
tÍt compo Š đ'vn certain.norbre dẹ Vjleg „ guls ap- 
pcllenr #4: anh ÿA-Èil encore ta chảge- ÌƑ He vn 
outterneur ipferieur auz Íns.nommez, 'atrguicl on ä 
đonnề Ì: som: de €zi X4, 4` peut cÍfre confider4, 
<omme '= (onthosSeignenrs de place. Ên cecy nean:- 
£aoins cÍÈ defaillanre ]a, comparai(on que ïay (2iđte, 
đúc tous ces Gouuerneurs don iÌa e£ Í2it mention; 
tront le Gouucrnement que pour Ìeur vie; fang quils 
+.pniffent lajffer.à leurs biển ‡ 6£ les 0tlerneus 
tne[me des Prouinces, oar ørdinairement Ì2 đôm- 
#nifion que pOuir.troïs ans, 
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CHAPITRE, XI. 


à££ta @ViÍque , comme nows auons - déJ2 dit, 
tous les Qonfeillers du Roy (ont ordinai- 
3h/cment Do†eurs, ou Ïiccnciez en drojd, 
t11Í cÍLầ propos de Ícanoir cotrnent ilsar- 
CC ri0entẩces deprez; qui fontÌämarche ì 
<e haut.offiee de Iaiee: : Ceft done l4 couftume que. 
đc trois £n tois ans yn cértain ternps cÍÈ' 2Íigné. par 
A[iches publics pout commencer-Ï'exameir [olennel 
` đc 
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"3ás Ístrr+:.. Auquel' tefnps totis ceux qui oqt opinÌon 
đauoïr ÍnflÍammcnt proffé aux cÍtudes(€ rendcnt au 
J?alais du:Bua; queÏon appelle Dan, pour y (ubir le 
-premier examen, qui e[Ỳ prattiquẻ en ce[te facon.On 
dreffe đans le Palais vne grande quantité de cham- 
đres, em 42 [hơee nụi pe=uent fufire 3 töLz ceax 427 
W Fff2ntee poureftrs €xarniaez.; |e[tqueÏs 3ÿantPris 
JArgaresar đe Ì2 compofition(fur laquelle on đoït ia- 
§*£ 2= ¿ š£ capacixé,\des principaux Doé†eurs đeputsz 
â br2(idsr cer examen, font enfermez chacun đans 
Evpe des chambres qui ont eftế Ðreparées „ Íans aucun 
Jiúte; are du pPapier (eulemenr, de]encre, & -vn 
pinceau qui lenr Íerr de plùme ; &ầ chacun d'eux e[t 
A(Hgne vn (oldar - on vn garde, tant pour Ìe Íeruit en 
Ês ñecellitc>: que jour obfernet qửe perfbne n'ap- 
proche pour Ìayder, ơn luy donner quelque inftrn- 
@ion. - On donneätous]eiour entier, pour trauail- 
đer à letrr befoigne; fix ]a ñn duquel; Ìayant acheuéc, 
tÍs la pörtent aux.Ptefidens de ]*examen› marquée du 
(eing, & du-chiẾtre particulier dvn chacun, qui en 
£examinent rigonreufement Ïes defauts,& 3 cetix qưìls 
trenuent effirecapables „ & auoir Íatisfait en cet cay 
đe lcur efprit, IÌsđonnent le degrẻ de Bachelier qwiÍs 
appcHent điz do „ auec Ïeurs lettres Patentes (Ignées de 
Jã'main dụ Bua , qui leur (eruent non feulement de tế- 
noigat;e aurlientique.de leuy capacité, mais cncore 
de: Prif'epe ponr eflre: exemptez de payer la moitié 

-dũtribui:anaael, „ 
. Le-Ícond Esamea qui íe Rit fhrle Droift & Ícs 
-šoiz °Ìuilesy Íc prarrique eomme Ìe premier; & auec 
lss.zneímnss relsrnes : Neantrmoins auc cette diẾc- 
F TCRCcy 
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rnce,que on ÿ admet point indiffererninent ccux qui 
Íc prelententcothmeaư ptemier;, mais Í#uÏcment ccux 
qui depuiš'7rois ans onr pris' Íe deprẻ de Bachelier; 
lefquels-ayant e(tỀ approuuez par Ïexamcn đes Prefi- 
dens; (ont proineus au degté de licenciez„ 'qu3Ïs ap- 
pèllentHiua Cam ; 8 ãyant rccei leurs [etrres patentes 
Íign€es dũ Bua ÿ Íbnt cntierement exemprs de Tribut. 
Et de ce nombre đẻ perÍonnes quỉ onr: recetce dcgrẻ, 
le Roy cn prend Ïes luges des caÍcs.moinš imiporran- 
tcs› qui ẤonE vuidếcs aux Tribunaux infcrieursdont 

nous auons patl£ cy deffus, : mẽ 

' En fa Ìe troilếtne Examen pout [e Dofđtorat Íc fait 
Ículement de ceux qui depuis zrois ans paffez ont pris 
Íc dcgré.de licenciezen droiđ- Et en cette promo- 
tion; cormmeil ýa dans leR'6yaute yn'nơinbrc prelz 
de Dofteurs que Ïon-n'outre-paffs poinv, auffï tous 
ccux qui font iugez capables du degré, ne le recoiuent 
p^s, mnais (eulementceux qui op€ donné en cet cxamen 
des preuuesd'yneexcellente capacité„ & (on lenom- 
bredes pÌaces qui Íe treutyent vacantes. Les autres qui 
teftent X8NM dcgtế;[ont renuoyezà Ï'examen (tiuant, 
li Íc Ícra dans trois ans; encore que :cependanr:ils 
oient confiderez ; & employez ordinairement aux 
offices de lugcs dcdans „ & dchorsÏa Coir›- Maispour 
ccux- quí oạt emporté ä Ìa rigueur de Ïexatmen Ìe de- 
'gié dẻ Dofteurs „ quiilsappellent 7zz/?; non Íeulement 
tÌs (ont cxemnpts du Tribut'ordinaire,mais encore [eurs 
£nfans, quoy quÌÌs nacquieent iamais aucuủ depr£ 
c-Ícrtret, & quiÍs faffent yne-autre. profefton. Ér 
'outre ce ils fonc émployez“aux plus grandes, &: šm~ 
porFantesafaires dcdans; & dchors Ìe Ïš oyagie, D's« 
tYeuz 


.Miliairt da Royawme Ác T440 4y 
treux cũ choiÍi ccluy qui de trois en trois ans cÍÌ ch- 
-noy€ Áinbaffadeur vers le Roy de la Chine,pour luy 
prefter les redcuances accouftumécsau ñom du:R.oy, 
& du Royaume de Tunquin. De ce nombre onchoi- 
fcencore lesTeges; &]es Prefidens dụ Confei] [euue-: 
†ãin eftably en la €our du Roy. Er tous ccux cnfn qui 
ont ce degrẻ Íon particulieremét cốíidercz,& honno- 
1ez du Roy; comme perfonnes de merite; &cyoit-on 
toñjours quelques vns d'cux autour de Ía per[onnc. 
On dit quily auoit:autrefois dans le Royaume vn 
quatriếme dcgrẻ de lettrez; mais iÌ neft plus en vÍagc. 
Ceani y cÍtencore dans vn grand vÍage;e[Ỳ, qu 3 caufe 
đe la grande c(Hiime cn laquelle ils ont les lettres Chỉ= 
noifts; IÍn'eÍt petÍonne de haute, ou de baffe qualité; 
'qune ff# apprendre3 (senfans.depuisÌcur bas âge 
lÈ(eeret đe Ìénrs cbara@eres, dont chácun fait vn tfor,. 
.đe facon quiil sen: tronue: He PE dans le Royanme 
qui nerayenr quelque connoiflance; & quien Íöient 
tou‡ ä fait ipìorans, : 
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Prés auoir- parlé des Iugcs; ¡|:n'eÍt pas hors de 
'propos dadjouftyrfcy quelque chofe.de Jeurs 
: ugemens' qui Íont rendus Íommaircmeni, 
tăns tanr dè formalitez, đ'efcritres, &e de Vcrbaux que 
RỏeDrocureors; & nos Á duocat onr miserrvÍage Cat,. 
pâtexernIls,quand.quelquvn.acftÉaccuf£ de quc]que. 
F¿.  crỉme 
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Íbnt oulfs, &'sonfforirez enla prelznce, [uy | 


bẻ Le) 


&cinformattonz 2t4nC€és; que #?!$ °azcsrdea+ se lzurs 
depoltions, oa ne. recherche rien đauan?A2e„ maïc 
Íeulemenr ơn intetroge le CtimincÍ siÌa queÌque con- 
tredir; ou teproche à faire coitte Ïes tếm›oíns „ & lcurs 
depofitions. Quuẻfi fur fes re(ponfes, les Iuges penÍent 
raiÍonnablement deupir dilayer Ía (entence,pour cltre 
plus pleinement infotmez¿ le Criminel cependant e[t 
liurể àvne cormpagnie. de foldats pour e[Ìre renư en 
(eure gảrde; quì ÏAyans mcnế dang la priÍon, au lieu 
de fers dơnt ils n'ont poinr lvige, ilsluy engagent le 
col dans Ïe milíeu đ'vñ in[trument faït 3005) bois 
AllŠs longs, & Ïiez3 rraưers en modc đ*e(cheÌe, en Íor- 
te quïïl e[t p stté (tr ]esébaulet du Prifonhier .en €qui 
libre, &les box [errszít cÍtroittement auec đes bat- 
tOñ$ tr2uerfiers aưtour du colÌ, 8# aux deuxextremitez, 
qưïl n'eÍtpasầfon pouuoir deÌes élargir. Ce qui luy 
donne vneincomtmoditẻ qui neft pas croyable, car ¡| 
encÍt chargề iour, & nuiđ; meftne đans la prilon. Et 
ccla reuient neantmoinsà cette' commoditễ aux ;at- 
ures PriÍnniers qui n'ont pas dequoy viure,quï]s lont 
plus libremenr tirez đes cachots + ÍAn§ crainre quils 
chappent, & €xpoÍez;4tie€ cct #qnip4ge ígnominieux 
2uX places publ iques, pouty demander Ïaumofne aux 
Paffans, &auoir dequoy fcfuffenter dans la prifön. 

lÌs fe (eruent đ'yne qutre facon bour tenir Íes fem.- 
znescriminelÍcs; Cát on [eur mectau co| yne corde,dont 
le deux bouis pafent đans la longneur đ'yn bojs 
treiie, lequel preffe le col de la femme de Ï'vne dc f> 
'@3ITeImitez par ot la cordẻ cornmence de paller , & de 


Ïautre 
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lẺ rerisrit |4 corde noứee afis qu'elle necoule : Ér 
pz£ ccrte corde clle =[t atrachéc comrae vn Chien , & 
nnenếe au ippliee, quand elÏe y eÍt condamnée, 

Xors que Ís perfowne criminelle zcÍtế conuaincuế 
cu par la depofition' des tếmoins conteffés , ou par 
propre confe(Hion' que les luges tirent de [+ bouche par 
vne g“Íne a(fés doucc auec laquelle on luy Íerre feule- 
meit Íes d›sigts dcs mains, 0u Íes orteils du pied, Íầns 
grande violence, craiznans que Ìa rigueut de la ge[ne 
ne la porre3 #'accuf(er a faux, 8 à calompier [sn inno- 
cence;on l2 remene đeuant le Tribunal des {uges afem- 
blez, au{quÈls lcs Commiffaires cxpÏiquent tout ce qui 
cÍt interuenu au ptocés criminel, apres quoy Ìe Preli- 
dedE pfofofce lư[ewtcnee. - Que Íïelleneyãpasäla 
møtt ; elÏe ef éxccutée auffi to[taptes que les Tuges Íe 
{ont retirez : Comme au latron qui e[t cohlaincu pour 
la premizre fois d*vn larcin qui n cÍt pas Íi importanr, 
en luy couppe le doigr de la main droitte qui c[Yaprés 
le pouee;que siÍy et attTADD€ la feconde fois,i| paye 
dc la tefÈc ; comme encore Ít la premiere fois le larcin 
cít du valant vne centeine deÍcus. ƑFrpour Ïesyo- 
leurs đes boys, is (ont toliours punys đe mort. - 

Quand donc les luges on prononcé contre qưcÍque 
.criminel ;a [entence de mort; ïÍn'e[t pas aufTi-toft me- 
né du Triunal au fupplice; mais ramenê par Ìes Íol- 
đats dans |a pri(on, dans Ïaquelle dés lors on permet 
Tentrée libte à la femmie ; 3ux Párens „ & aux amy$ 
pour Ìe Íeruir„ $& le con(oler ; cncorc qui fuít declarẻ 
criminel de leze Majeftể : Etcomme Ìa Ícntence cÍt 
đotdinaire donnếc au matin, clle n'e[tpoint executée 
que (ur le tard dư mefme iour. - Et pour ]e genre- du 
Ti) {ùpplice; 
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fipplice , ¡ eÍ* comman â tous Ï&s coupables de mort 
đ'auoir Ìä reÍte couppéc. Ce qui Íc Ptattiqne cn cette 
fäcon. Sur Ïc§ quatre heuresapres midy [e apitaine 
dela compagnie qui à la commilfionr dc [ezecution 
marche en teÍte d'vn nombre de fcsfoldars „ qui Yont 


_đepois la pvifbn autour du Criminel ›encore charpể de 


[e(clielledontnous auons Ƒarlế. Ertous e[fans arriuez. 
au lieu du fapplice, les (oldats fc Tangent c cert]e au- 
tour du Patient quis'eÍE mís à g£noux : Et apres luy 
auoir o[lể du col Fe(chelle criminelle „ ils lay prefen- 
tent [ùr tab[e diuerÍes viandes, & Ì'inuitent d'en tan- 
ger; deÍquclles i] nrend cc qưïÏvent; encore qu'il šen 
trouue Íort pcu, qui Íoientalors eri äppetit d'en pren- 
dte. La tabÌe eÍlanr retiyés „ & Íc Capitaine ayant 
donẺ aiee Yne cloehcrre: le dernier ÊZnaÏ đề ]'eycen- 
tion ; Le Íoldar qui la doït faire y Íc tourne › haufầnt 
Ïe cimeterre.nud,. vers |e: quatte partes du: monde; 
u€c proforides Zcuetences,conime đèmandapr pardon: 
de [aétion qui eÍt pre(t de faire , Pcndant qucÌesau- 
tres {oldats lient Ìes. bras du Paticne- „ dùquel ?e[lanr 
approché ¡| Ïuy auale dyn fsulconp la te(le, qui Ít 
rcmile.au(f-toft „ 2tte€ lecorps'aux Darens-du mort; 
Pour les mettre en:rerre'; lïce n'efk- que: Íc Rey +yt: 
commandẻ; (comme iÍ! Atritie'que]qtefois en la puni- 
tioh de quelqne crime atroce).que Ìa reÍte „ & Jc COTPS 
đeincurent quelques:iouvs ÍAms Íspultore-cxpolez à ]a. 
Place publique: .-.Que-si] plaifE au Roy fsire Brace à 
Ya.criminel de Ìa mort qu”jÌaura-meritéc,on luy coup+ 
P€› pourrl* re[te ; Íss cheueux.. qựiÏ ne đoit Point đà. 
puis la. * croiitrey añn qu?Ìne: pzrde iamais J [ou« 
tIenir, đe l4 puiiition:meriré pour fon crime ;.de ]a 

Erace. 
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gracé qtvil areccuế dụ Prince ; & de [obligation quiil 
2 de la reconnoiftre, : "5. hia SA 
J[Íc prattique encore par tout Íe Royautne Íc ne 
fray quoy de(ingulier, & de pÌusrigoureux qu'cn pas 
yui autre Royaume quc Ï'on (cache , pour la peine des 
Àdultcrcs„ rant hornmes ; que femmes; meftter des. 
Concnbines. Qui eft, que Ïa perfonne conuaincuẽ: 
decc pcchế ; cÍt menẻe auffi-toft les poings liếp à la 
Campagne; ou vn Elephant drelsể à obeïr3 todsÍes 
.£orntnandemeps de (on Maiftre, Í'enleue auec Íä trom-~ 
1Ò ng gh que-Íe commandemenr luy. en Ít fait, & 
ajetrehauten [ajry puis la recoit quand elle ombe 
lạt lcs pointes :zenchanres de [es dents, qui la tran(Der- : 


T tEncah cñdpoirs dụ corps qui fencontfenf ‡ &,en Ññ ` ˆ 


la Íecouf 4 retre ; & ['ecrafe fous les pieds „ où elle vo- ˆ 


mỉt Ïame autc le ang, fTelle neftoit đểja mnorte à Ía 
cheure den-l'aut. Etapres la mort de [Ádultere; [e 
-£omplice du crime cít puny de mefme Íupplice par Ïc 
tneÍme Elephanr. : "Ác 
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"ú | ny 3ÿt point đe: vignes en 


yauine; & quon ny recueille 
:  ayt poÏnt encore 
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aterrc ; àlaquelle Dieu 2 donnẻ íx Benediđion: fi 
cl-ce quÍ2bonde en rans 4zetres fruifts quiÏ na pas 
dequey íefotwcier beaucơaprde ce qui luy manque , Íï 
£c nrsÍt , pour ÍeÍain@đ Saerifce de la Meffe, du P4im, 
&z dưyin, qui luy eft'fourny de. Macao ; đ'oà Ï'on en 
ÿorteà fuffAnce. .Car pour. le re[te des commoditez 
dela vie, le Ñys, qui pour la fertilitể de ]a terre y 
croi{t en treš-grande c2 1G › & duquel on fait 
deux recoÏtes en luïn ; &en Nouembre; de forte qu”l: 
ysÑtâ priz trois fois plus vil qưàla Chine'„ leurtient 
lieu de pain.. Du mefmeRys ils di(tilent vne böiffom 

ui cÍ dvn gou[È afsés agreable, $& for borine PoUr 
Icffomach.› & [upbléc 3 notlreviw Et p6tr les pota- 
ges ; & Ïes autres viandes.o nous nousÍ*ruons de 
lhuile,ilšy mneflent vne certaine (ubllance: fonduẽ, 
prife dans Ìes nidš d'vne cÍpccc de Moyneaux qui ni-- 
chent (ur les !4ochers, & les écneils de Mfer vöiÊn: đe 
leurs Cof(Les, qui donne ầtoutes Ìes viandes cuitres où 
1ls]a meflsnr.vne (aueur fort delicate,& ne Pếs£ t'on pas 
que ces nìdsÍ* trouuenren.autre part du monde, ce 
quiles fait e(tiiaer fort precieux pat touto on en rộ 
connoiffance.D'củ vient quelesMarchandsCbinojs|es. 
y acheptent Íortchremenr ; ƒour Ìes reuendre à' lạ. 
Chine ;& quïÍ ny a que Ìes perfonnes dc qualité„ &z 
de moycns dans le Tunquin quienvÍent.. Er pour |¿ 
comrnun dư peuplè; ¡| Íe fsrt d'yn certain frc appellé' 
4Mam, cprcint de eÍbece de poillons faÍez trenuez 
dáns [cur mer; qui Íèrt đ'huiÏe; & de YerJus dans |es 
viandes củ ]'oncn meflt ; &£ Ìes rend fauouretfesau 
goulÌ. - Etparce qulonen.met encore- toljours dans le 


is goá 


S82{s¿ Àu Noyssy2e Ae 1204000. 49 
rzsqui Íczt 2 tods dc patt;de là viene q ïÏ neÍt zzcune 
mailon dehauts; ou dc Eaffe condition ; qui n'enayt 


t€rf€: : 
Etpotrne rien dire icy đes fruifts qui (ont com- 
muns au Roÿauie de Tungbin, auec [es autfcs re- 
gions de [Inde, comme la ñgue „ & la poirc đInde, 
ÌAnanafie „ Íelaca, [c Carambolay Íc Manga, & lcs 
(Emblables dont Íes relations Äes aurres païs ont đểja 
Git mention, & donnÉ connoiffance aux Europcans. 
Ïc nc remarqueray Ïcy que les fruiđs particuliers „ quí 
neÍ§ treuuent point(qus ic Ícachc) autrc part quc đans 
ce R.oyaume. 

Le premier ; & Íe pÏus cxcelÍente(tÍe Coing , de la 
cqúlcfr; #6dc Jãfñigtire đes ñofÌtes ; tA!s orttế d've 
couronne pof tmarque đe fön cxcellchee ; cẻ qức Ïes 
noftres nont P43 : Etcette couronne n'efÌ point com- 
me celÍe de nos Grenades, Íansaucun (ùcagreable, & 
comme Í4 vaine parade d'vn ordement infiufueux; 
mais pleine d'vn fuc delicieux, & re([emblant 3vne 
` mamrmclle pÍeine ; abotrtie đe fq fraife. Et outre cette 
eÍbecc dc Coing temarqủable pour Í4 coironne,ðn en 
void encore beaucoup đ'autres Íans couronne ; quỉ ne 
tuy cedcnt guere cn Íaueur;ốc que an mange aptés Ìes 
auoir dépotiillez de leur peàu qui cÍten taus aÍpre , & 
mal plaiÍanre au geufÏ; crccpté en vn feu|eeÍpece qu? 
exce dc lesatres cn groffenr,dỏnt on n'ofÌe que Ïa pre- 
muiere pellicÏe „ & comme [epiderme, ledemscurant 
sftantbon manger, & quiaÌe gouft de hos Dauies, 
óu de nos Pe(ches; & Íert non [eulemment 40 plaiñr du 
gouft, & au rafraiíchifferaent du corps ; nai SIÊN 
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quilqwe prouiflos. Mais paflons aux fuit@s de la: 
queiqụe P BH có : 


{o Home da Rdjzmz d; Tưng km, 
ä Ìa {antế , quelque quanrité 3ue Ïon en nange in(qu 3 
dix; ou douze ảÍa Đề: a0 fề vendent-j]s Đt tout à 
fồrr bay pfIX ;' pour effrc for comttuns; #abondans 
entout]epaïs. La đerniere eÍpbece de coings que Ï'on 
ÿ treuuc;& đont le T24hệnh guẻre d`v(aøc, , c[tre 
Íòrt rare ; maïs (tuÏement les p€rÍonnes rịchies quien 
font leurs de]ice„ eft encore (ort Íajine „ & dụ gouft de 
1$ tu[cats „ nè cedant pOint cncore en 8röfÏetr aux 
đerniers đont nous auons arlé. 
_ Vne [econde e(beec đẹ truié de lz cöuleur du coing, 
L Tnai$ qui pour la Ñgure relferable 3 vụe grofft pcÍche,& 
ÿpobt Ì# föuf retire à tcluy dẻ nos foibcs, quand clles 
Íonr bien meures, eÍl en e[time particuliere pour (er- 
tir dé [otuerain :retmedeÀ]a dyÍÍenrerie ; 3 quoy fert 
£ICore , lon Íeulsment]acliair „ & la peau dc lã porñ- 
mẻ; mai cneore Ï*eÍtorce › & la fdcille de atbre: 
. Hyađẻ plus đeuxautres efbeces de fruifts qui ơnt [e 
ÿoult đẻ nos cerifes, majs Ï'eleorce dute comime ccllẻ 
dcs chaftaignes, & ont]a chair blancle au đẻdans. Et 
de ces (ruiéts, ptincipalemenr de ceuX te Jes Chỉnois 
appellenc L¿clr, ïÌš en trent ýne Íorte đẻ YỈn'qui n'eft 
polnt des-ay xeable. 

On void enfn ©n ce païs vne eÍece de Ñus ; qui 
ont legouft,6:]a §gủre des nofres,mais Ï3 coultur r0U^ 
geftre quand elles Íönt mecures; mollss, comime Ìss 
nOfÌr£s„ &cercore plusfroides; quoy qu£ftant cneore 
Yertes, ổ¿ vn ptu dures, ne laifenr 2s đauoir boii 

-Bouft. le ne voudrois pas afTeuver quc Ícs no(trcs 
fuffEnt meilleures, & PÏh§ Íauoúreuf€s; N¿antmoins 

le Roy dc Tunquinayant yne föis mattgẻ đe cclles đ'vn 
fipuier đFurope,qui auojt cftế Piahtẻ ennoflre judin, 
lcs 
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XIjfuirt w RoyAHfte de Tuytn. gì 
1es|ola grandement ›. ä vonlut que tout |e íruiétde 
Tarbre Juy ft gardé. : 

Les Cannesremplies de micl,& de [Iccre y [ont fort 
communes; mais comme Ïes Tunquinois nont pas 
[artde purifier Íe (accre,il y cÍtout noir ; cncorc quïíÏ 
nel ifepas pour lạ conleur d'eftre e[Äimé, &erccher- 
chế, parti<u.ieremnent des laponoïs. : 
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Ð ER.oyaume abonde en Chcuáus¿ de be||s &s 
neru.tfe taille ; bonsa Ìa main, & de bon- 
2m ñe narute quan l;s pcut dreffer , & rendre 
bien allans, en toutes les facons que Ï'on vcur, lÏnour- 
tỉt chcore qua+tit€ đe Beœufs grands„ & maflS, dont 
la chair.eÍt forc bonne, & agreabÌe au manger. La 
chai: dePourceau y eÍt auÍÍt extreuement comthune, 
bon +e ;: 8 Íaine ÿ de (orte quìl nefÍehit iamais de 
fSft'a; mcÍme;aux mailons de ccux qui nonr pasde 
grands. moyens; .oliiÏ ne Íe thể vn Pourccan,poure 
traitter Jesconuiez:: Les Buftes y Íont extraordinai- 
rement hauts, & re]euez đ'e[paules,roliaftes, & grands 
trauailleurs;de facon qư'vp (cul (ft à rirer ]ä charruể, 
cncore que Ìe coutre entte bien auart dans Ìa terre ; &Z 
la chair mefme nen eft J25 dcs aprcable y£f€Or€ qtle 
celle du bœnÊy foït plus commune „ & meillsnre, 

Pour Ìes Elephans, quifont dans tout [e-oyaume 
G» d Annan 
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đ Ánnan gtatidsẻpuilfans,y [ont ordinairement ame- 
nez du Royaume voifn de Laos,od iÌs font cheremết 
Vendus aux effrangers qui lesy vont achepter, & puis 
chereniet nourris,car vrfeul de(benfe pÏus que ne font 
dix homrmes, en Íã nourriture. Le Roy de Thnquin en 
nGutrit cnuiron troït ccnts: <ï pe lay Íerten qus de 
föis3autre ; 8 en pattie „'qu 3 Ì4 pompe de [on trai. 
and ¡| marche „ & (or: hor+ de Ìa Ville:msais lars 
quìl dr*Í- vs armee de zszr>, ¡| Íes y f3: rots nàar~ 
cher,ð2 entrsc'cnt aonr celaà zrandsgages les Mz!3res 
cer:duleurz qai lay [g2uenv gotoezcer. - C sÍFmer- 
ueille de leuc docilité, & corsme ›|síz jaiffent facils- 

ment áppitiuoiferà]a conus:fztion des hommss ; aÌ- | 
lants ordiaairemẽt par |s V¡ÌÌe fans offenfer perfonne, 
&¿Íansdocfnade dâucus: ' /ơfc iÍ§ tendent vn Íê:- 
ufce Farr cenfiderable aux habirarr, quan.4 le Feu s'eft 
“pts dans Í› Ứ'Ïle sp quelque maifon,ce quiarriue fort 
(Guủent› « cauƒ que routEs Íes maiÍbns lu faiđcs de 
bois.. Car aÏorson mene queÏques Elephans pour ab- 
battre les siaiÍons #ojftnes decclle qui brufle, & cm¬ 
pe[cher Ìa [uite de [embrzfement qui (eroir capable 
đe de(oler toute la Ville ; f Ïa violềence du feu n'effoiy 
arre(tÉe p4t ce taoyen. `: Ceatiils fontatec vne prom- 
ptitnde , & dexterité LueadlleiE: car [tr le Íignte dụ 
condu€teur à quï ils obeiffent,ils enleuent de lattom- 
pe letoift de ]a maifen qui lenr z e[tể mon(tréc,& phi 
renuer(ent; & abbattent à leurs pieds les murailles qui 
re(enr, Íäns outte-paffet Ƒordre, & le commandlc- 
ruent-qủi leur ä c(lế hịc 1e Ìesay veus quel4uesfois 
ayantsa pa(fer ũr vũ XP de bois; branflcr. & cÍayer 
les planchies auẻeque leur muffl „ potr fyauoir fïelles 
eftoicnr 
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cftoient.capables de |es Ho & ayãt5 reconnu quïcÌ- 
]es.n'eftoient pas aÍfếs fortes, auoir cherché vn autre 
chemin „ lansponuoir e[tre contraints de pa(ferfir cc 
pont.; lÌyen cuÍt vn attachế àvne place đe Ìa Ville, 
contre |equsl.quelquesenfans en iotiant tỉtoicnt des 
plerrss, & puis Íe cachoienr; dequoy [Elephant irrite 
amAafa Ìes pierres. qựYiÌ pent attrapper:auecÍa trompe 
qui luy (err đe main. 87 ayant veu paroiflre vn de ces 
cnfans¿ lựz “m reietta yne ÍT droittement; & zuee tant 
le roideur, qu2 ít Í'enfant ne Íe fuft hab:lsment cach, 
# retit€ der:ierz vne muraille, ¡| |'euft ÿricuemcnt 
E]ef#, On :acenr= deces Elephans.„ & de leut đociliré, 
E+aucoup -Ýzutres chofes plus đmerueillables que ïc 
ñay pas-vctểs; & ien€ dys rien Ícy, qie ce queÏaÿ 
YeW h ÿ s 

DuRhinoceros; que Íes Portugais apptllent Bad4, 
iÈ nay yeu que la te[te d vn; que lon auoit tecente- 
mert tuế dans vn bois, laquelÌe đeux puiffan: folđars 
Auoient peine de porter ftr les épauÏes, & que ïeiugeay 
àÏa wesẽ deux fois plus groffe que celle đ'vn grand 
#lephant. -, le mangeay encore de. Ía chai ; qui me 
Íembla plơs delicatc, & .agtcable au gouft ; que đ'au- 
cune aure yenzi[orx ,ou gibier que Ïayc iamais man- 
gề Onrtient que de cét Animal Ja Chair ; la p°2U, 
Ìesos ; & ÿhgLrerrle dents ;. lcs ongles; & Ïes 
cornes;; - Íeruent -d'exccllenr.. Áatidote à tons les 

1s ChaTeurs prennent quelquefois dans les bois 
đếs Chars [3uuagcs cxtremement noirs, & pctits; dcE- 
quels lesT'nnquinois fonr tất d'cflat,qul5cn fonr'auffi- 
toftprc[ent au R.oy ; & aux plusgrands Seigneurs. ls 
3 s»ì0n 
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ont peu dc Chếyrcs „ & point de Brebis.. lỈ: non 
aufli pointd°Afnss „fe Íeruans đes Beœuf§, & des Bufies 
pout les atdeaux plus lourds : Car Pour Ìescominuns, 
ễc moins peÍns, ccux quiÍönt du menu peuple;lhom- 
maes, & Ícmrmes Ìes borteny fupcendus à vn Ìeuier- fur 
les-épaules. 
-_ Toiit le Païsfoifonne en volaille , principalement 
enPoules, que Ïon y yendà fort p€tit prix ; & ne [ont 
pP4s differenres des noffres. Mfais peur Íes Coqs iÏs 
(ont deux: fois pÏus grands„ 6£ de grands priz, pour 
le plaifir qwils -đonaent à ceux qui Ìes font bat- 
tre' par enÍemble ; €cquils font aÍsés Íouuenr ;Ìss 
atmant mẻfme đallumelles, & dc petites eÍbécs pour 
TeprcÍenter vn dụz| Íanglant ;-comme fi leurs Attnes 
"attttellesine (uff(ïcar P45. Eta-ronvendu qnelquc- 
fois fufqu3 đíx ou douze cÍcus,Ï “vn deccs Coqsaguer~ 
ty au combat. lišont des Colombiers Comme, nous, 
ä nourrir des Pigeon. Les Tourterelles quïÏs nour- 
riffent dans đe grandes €agcs y Íont ÍT cotmmunes que 
[onen donne quinze, & Yingt ponr cỉng fo]s, 
1Ì› ont de plus trcs-grande abondance de polffons, 
& ä tres-vil pHÍx ; car Ìesmeilleurs; & les pÌus gros qui 
pefEnt dix, #& douze ]inres à Pcine y couftenr ¡]s cỉn 
{ols. Et ccrteabondance prouient de la multitude đes 
Eorts,& des pefthenrs qui{ont en ce Royaume; Eftant 
cctt4i1 duc -dvne cinddantaine-de Ports. qưon zy 
compte;iÍ Íort tods les Jours, (quand Ìe Cicl le pcrmet} 
đc de dix mille barques qui vỏnt à la peÍche, Auffi 
es alinvens les plus communsen tout le oyaumefbnc 
le Ris, & le PoifTon, Surqtoy ie raconteray ce que le 
Roy de Tunquin me dit vn ïour > Hayant interrogé 
` de 
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£ quellesviades an vfoi+e= noftre Religionaux jours 
denos jedaes; Car luyayant faic entendre' qữa tels- 
iouzs nous rịous abftcnions đe Ïa Chair, mais non du 
Đoiffon. En ccla (repartit le Roy) yeus tronuerez beau- 
.coup de mes Sujets qui ne fcront pas difficultế đe vi- 
ur2 comme vous.; & de garder.yos jenes.: Mai ay 
ˆ peine de croire que Vous troauiez perfonne, quỉ veữil- 
Ìe viure en cha[ketẻ comme vous ;-& #ab(lenir des 
femmes: - Ceftoit le diÍcouisà rire:que tenoitvn Roy 
pAycn; qúi nauoit pbinr dẻ côinrioiffance de Ïa voca- 
1ion & de la grace du Chriftianifme, en vn temps au- 

lụcl3 perne áuoit-on jette les premiers fondemens đe 
noftre Religton-z'Mais đepuis que laprace de Izsvs- 
ChR1sr afait de nouucauxChre[tiens en ce R.oyaume; 
nios aons veu vũ grandiomtbrc de perfonnes,d'hom- 
-mes ¿' để fmmes¿: dê #arcons, & dc flles qui ÍeÍont 
coilfacrezä Diều par lesyœux de Continence ; & dc 
“Chaftet#; Etpondons notis compter dans ce nombre 
vne ccntatpe de Catechiftes; & d'Eftudians qui Íe (ont 
courayeuf€mnent deuotfezau Íeruiee diuin dang la pT0- 

fcflion perpetuelle du Œelibat ; de(quel< ¡| ÿ en a 

dểja troïs sà ont dedicette nouellẻ Es[ife 
yar |e lang qữÌ5 ont courageu(ement- 
yer(È pour Íä foy đề Izsys-CHRIsr; 
comime i[ Íera p[lus ampÌe‹ 
“ ment đit 2i|leurs, 
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322$ ¿ Es Tunquinois àpeine exercent-iÍsaucuri 


đ (5Ÿ Trai hors du Royause, pour trois rai~ 
t* | CS [ons prineipales, La preniere,parce qu 1Ì 
b 2) 2⁄29 nhont pas Vart de la boulfole „ & du naui- 


` cape, ne séloipnans iamais dans la mer 
đe la ven de leurs cofes, ou de lenrs montagnes. La 
fconde , parce que |eurs vaiffeaux de port ne [ont pas 
3 duter atx brilÄn§ dcs vagles „ & cóntre les tcrnpeltcs 
qui ảrtiuent ordinairement en vn long voyage ; les 
plancliesy & Íespicces de bơis ne[tant poïnt iointes,6< 
atrachéesä cloux ; ouà cheuilles; maïs (euÌement auec 
Certaines |igatures › quïlfaut renouuellcr tous Ì£3 aris. 
Et ]a troifiême ef†,parce que leR.oy ne permet pas quïÌs 
pAffEnr aux autres Royaumes, où |e Trafñiq obligeroic 
les Marchands desbabituer, cc qui diminueroit Ìe trí- 
bút perlonnel quil:tire de fes Íojets, -Encore qui] 
cnuoye tous lesans quelques Vaiffeaux aux R.oyau- 
mes de Cambogia „ & đe Siam, parce qưiÌs ne [ont pas 
bcauconp dittans de Tunquin „& que ]es Vaiffeaux ne 
fonten cc voyage que coftoyer |a rade,(ans cftre ob]i- 
gcz de faire canal ; &e đe Íkierter en pÏleine mer. 
'Toutefois fans Íortir des contrées du Royaume 
đ Ánnan, qui ne comprend (comrne ¡| a eft€ dit)qne Ïe 
Tunquin', & ]a Cocjtichine„ Jes Marchands dupaïs y 
b trañqucnt 
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trañquent Ít fort ; pour la comrnoditẻ › & Ïa mu[titade 
des Ports qui y [ont,ê ÍTauantagcufcment pour Ïe n ro< 
ft „ quìls doinbJenr leur capiral,deux ou trois fois d ans 
]'année,(Ans courir Íes riÍques qui [ont par tour ailleurs 
communs [r Ía mer.  Certes đan: toute la colte dư 
Royaume d'Annan qui seftend à plus de trois centz 
cinquante lie.1#s Francoifesy on compte bien cỉinquan- 
te Ports,capakles đe tenit pour Ìe moins dix ou douze 
grands Vaifeacx, oùÍe đếchargent quantitể de riuie- 
res; te|lement (Ju€ceuX qui n4uipenr peuucnt toutes 
les nuiếts (eretit = đau: 1uelquvnde ccs Porrs, Íans 
eftre pre(que iz sai. +bligezdepaffer la nuiếtà Ứan~ 
chrc„ä Ía mei., -: netiÏs qui ne manQuentiamais Íut 
là mer. Ẳ Ễ 

Et pour lcs Marcha›4s cÍErangers, ¡| cÍÊ vray que 
[es [aponois, & Ìes Chit oisauoienten tour temps tra- 
fquẻ dans lcs Ports đ,\nnan, pouryachepter dc la 
(oye, & du bois đAlots, ErlesChinois; melme au- 
jourd huy continuenr [e trafq, &y appottent lcurs 
porcelÍsine: „ leurs toiles peintes; & beaucoup-d”autres 
chofes qui [eruent à Ía recreation, &¿auluxe. Mais 
pour Ícs bà hp y apportoicnt autrcfois Íorce ar- 
gent pour Ï'áchept des [oyes; & force e[pecs aucc tou- 
tes autres Íortes.d'armesävendre,iÏy a des-ja plus de 
Vingt-cinq ans quls.ny paroiffent plus; Le Roy du 
lapon ayan:. étroitternent defenduätous Ícs [ujets đ'y 
€xcrcer au‹.un comrmerce; (ur ÌaconnoifTance qu'ïÏ cuE 
que les. Chrc'ticns qui anoyenr cÍtÈ conuertis cn (on 
Royaurmc, dspuis quc la perÍ€cution y cormincica cn 
lan tét4. y a'loientà ï grandes trouppes; principraÌe- 
ment au tenps dụ Carcfme; &hors de cc tcmjs-lồ, 
H 1rOl9 


9S. -È/bimidw Royamwr de Tipygby, 
1rois,ot quatre Íbjs [annéc,pour sy confefTer à des De- 
resde la Compagnie, qui cutendoient la lanpue lapo- 
nnlÍÊ„ 8zreccuoir la Communion, quih rernpliffoierr 
ầ chaque Íois trois ou qưatre Nauires ; Cc qưils fai- 
Íöient libremenr fous le pretexte dụ commcrcc ; & 
quÏlš auoient continué de fajie pIÉs de dix ansauec 
leur grande fatis(aélion › & confolation fbirituel]e :la- 
qaclle ce cruel perfecutenr leur youhur ofter, failant 
dc[cnfc Íous neine de la vie Ätous Ícs fijets de nauiger 
hors đe leuy DAfS ; &: 3 ceux quÏ auoicnt palÏ£ au Roy- 
aune d'Ännan; de reptrer ạu [apen „ de'crainte que 
quelqu'vn y reuit auec Í'ordre đe la PrefÌtife pour 
Ïexercer enÍ€stertcs. - Deforre quc bar cette defenfs 
dlespteuplcs.du;lX.oyaume đÏA nnãn,6ït ÂU Tà, de 
Eaigellt ÿ-& đe§ atItres connfbdirếz tếmjporclles que le 
tra[I des laponis leur apportoit; Et les Ch:eliens dụ 
Japon „ dela Írequentation des Sacrernens, & đes au- 
tres bọnhesœuures qu iÌsy prattiquoïeur p|ufieurs fois 
đàns |'année auec [cur profffr firituc|, 
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Y5 Nne lorgepoint đe Inonoÿe cn ce Ñayaume, 


X(>12)}} comime en ccluy de la Chíne „ fì cc neft đc 
Tẩ»: 2%? cuiute. Carcncore que Ìss Tunquinojs fc Íer- 
tent de [or, & de [argcnt au trafq des marchandi- 
{tspus ïm Jrtantesils n'yÍcnt neantmnoins pointd'or, 
9 
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0u d2rgcnt monoyé; Íorgé au coïn „ ot. dư imonlinct; 
mais Ículement taillÊ en picces; ou en CartCAtx aptes 
auoir eÍté fondu dans Ìe crenfer. ltpour cequi cÍt 
đes carrcaux dc [argent donr ils Íe Íerucnt; ceox qui 
(ont empleyez au traflq, Íont ordinairetncnt allếs 
maffifS, & de la yaleur de díx eÍEus ; mais ccux de ['or 
font bcaucoup moindres ca malfe, & Íelon Ìcut poid ; 
đc plus haute , ou bafTe valeur. 

De plus pour ce qui e[t de [argent,ils ne Ïe prennenr 
jamais qu'aptes auoir c(té cífayé lur la pierre de tochc, 
&au J›oidsen cetre flcon; qu ayant; par cxemple,el}Ê 
accordể entre [es Mi th: ; que lon donnera tanr 
đe liures de Íoye; cefta [cauoir quinze, ou vinsr,pour 

' BÚ Đi rg#nvYalaftt đïx cfeis quandoifvend' 
4 (oye ðn pefe 3 la balarice les quinZế, ou vingt liấtes 
đe foye, 6z dans |a meÍtne balance Ïa piiccc d'argent, ft 
clÌc clÈ du poids quil faur ; par exemple (ïclle pe[e viie 
liure ; Ce qưilš pratriquent commodemecnr, &Íầns 
ftipercherie, Que lïquelqwvn doure dela bonte de 
lor, ou đe Ï'argent , ¡| a droi@ đe Ïa rompre cn tientiEs 
DÏSC€5 ; pour tmicux le reconnoifÌe. , 

Les Monoyes de ciure qui ont convs pariny Ìes 
Tunquinois, font de deux,Íacons; grandes; ou ppcti- 
te: LesgrandesÍont communementreceus danstout 

‹.---ls Royaume, & y fontapportées la pÏufpart diailleurs, 
“bar Íes marcbands de la Chíne; & autrefois entcote đe 
k Ix du lapon. Maisles petites ne {anr mcrab]:s (lúc 
đansla viÌc Royale; & dans les quatre Prouince* qui 

ÍGnt.autottr ; & non aux autres Prouinccs dư meftne 
RÑoyautne; ny encore dans la Cocinchinc : Cc quia 
f(\ế {ans doute introduit depuis quc ccs quatte Pro- 
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uinces principales firent Íepar€es đes-atrcs pạt la re- 
bellion dont nous auons parlế cy-dcffs, Er toues 
ces monoycs de cuiure, grandes ou petites,font polics, 
& rondes,auec 'ïmprcflon de quatre charađteres fu- 
lcment d'vn co(tế „ & toutes percées au milien , pour 
pouuoir cftre cnflếes aucc vne cordeÌette ;comme 
sen eÍt]acouftume ; en [örte v, dans chaque corde ¡| 
en\ cntre Íix cents, ou dịš fois Íoixante , auec vne már- 
que de diftinểtionmifeaprés chaque foixantaine. Ce 
qui leur cÍtầ vne grande commodité pour Ïes pörter 
aux bras ; ohftr ['e[baule, quand iÌs vont au marché, 
ne Íe ÍtCruans point comme nous đe bourfSs, mais feu- 
lement đe ces cordes. _Quantàlavaleur de ces mọo- 
ñ©y$ ¿ Àƒeine€IVEllc amais éếrtaine, & coo[tabte, 
nayant de retle que [abondance, ou la difette dc 
['argent quif€ trenue dansleRoyaume. - Áinlcesan- 
HẾcs pa[ÏÉc§ ; ‹OnZ€ cenIts pieces de la grand I0onoye 

e cuiure, ne valoïcnt qưvn efed đ'or ; auqueÏ tem p§ 

tưrois des p[us grandes pieces valoient aurant quc 

cỉnq des ƒ)etites:Et cn vn 4u0trc teImjs la valeur 
de ces pÍeces s eft treuuée bien differente, 
&c plus hautc ; parce quÌ yauoït 
mìojns đargent. 
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+ Es Tunquinois, comme les Chínois, font 
ĐA communement diuifez en trois Scếtes, 
ñ quilsappellent Ta i«e, dans le{quelles 
/ cespeuples quoy que grandcment inge- 
” nus, & de bon Íens, PrAttIquoieir vne 
infnite đe íupertitions dcnant que la lumiere du §. 
Euangile:les cuft éclairezs.Mais depuis que |a Foy. 
Chreflicnne leur 4 cÍế prefcbée, & qục pÏluieurs d'en- 
treux ont cllế amenez àÌa connoiflance de [E$y s- 
CrmRrsT; ilsoncauffieft€ tỉrez de la confuflon, & des 
tenebres de Ï'erreur où i|s eftoientr cnueloppez, &de 
la miferable (eruitude à laquelle les Demons les 
auoient alÏeruis. 

Lapremiere Seđe; & la pÌus celebre, ef† celÏc qu'ils 
appellent Dawøbz, de ]aquelleils font Autheur vn 
cerran Confufius Chinois, qui vinoiren la Chíne, 
(elonleur Hiftoire,quaf en mefne temps qu  Arifote 
en la Grece „c'ef† ầ dire tros cents ans enuiron đeuant 
la naifance du Sauueur.  Etce Confufus cftappcllẻ 
'dcs Tunquinofs pâr cxcellence,& Íans queuÈ,e #407, 
IMaÌš ch vain, & contre tonre raifon; corame íc Ìcs 
en4ÿ vnefois conuaincus.  Car,ie leur diÍois, ou cét 

mme, que yous aipcllez le Sainft; auoit que|que 
Connoiffance du grand Dịcu ; Createur du Cie| £z de 
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la Terre; ou non:siÍ ne la point connu ; lÍ na pử ere 
Sainft; méconnoiffänt hy qui eÍt Í4 Íourcc, & Ìe 
ptincipe de toute [ainéteé; lauelle iÌ ne comtmunique 
aux creatutes capables de raiÍon „ que par Ía connoiÍ= 
Íầnce ; & parÏamour de Íadiuine Majettẻ. Quc silla 
connu, ayant fait profe(ion d'eftte le Dođteur, &Ìe 
Maiftre des autres ; ¡Ì Íes deuoït inftruire de certe con- 
noiflầnce qui eftoit neccflaireau {aluc. Erne Ÿayant 
p2s Rit, conne iÏappertdef€s Liutes , dans le[quels 
1| uy fait nulle part mention đe Dfieu,fouuerain priu- 
cipe đe tour, MA p€ut point e(treappcllé Sainđt, 
_ Quand ietenois ce di[cours dans noftre EgliÍeen 
prelencc d'vne quarantaine de {cftateurs ; & de diíc¡- 
plesdecc Confu(lus,remonftrant aux nouueaux Chre- 
Ất[ens quls ne pouueienr point Ïappeller deec nom, 
fans le prophaner „ & (ans blefer leur confcience; ie 
fusécoutẻ d'euxauecprandc Íatisfađion;non desCon- 
faficns qui le treutlerent alots dans Ï Eplife, qui Íc reti- 
rerenit forr triftes, 8econfus, rhais toủjcurs obftinez en 
Ïeur ancienne erreur; exccpté ởn qui auoit amen [es 
autres, lcquel cftant tetÉauec nous, Íans vouloir fti- 
ure |es autrcs, rcccut vnc plus ample inftrution desve- 
ritez Chte(tiennes,6+ puis lẻ Baptefme,auquel ¡|firap- 
prllế Iean ; ayant micuxaymécftredifiplede Ízsv s- 
€rw1sy; que de Confullus,auqueÌ iauoitadherẻ iuÍ= 
qưalors‹ >>. LẺ . í 

1Í cÍt vray que ze Philofophe (Confufus; dans Ïc› 
]iares qwon a de luy ; donne des inftruếtions propres 
à {ormer.|es boiñiaes mœurs : Comme quand iÌ dit, 
Qu`yn chacun deuane téntéẽ ,chofe$-doit,Í£ corriper 
{oy-nnclme; cếpour cela; íe Íeruig de:tfOis examens 


tous 
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tons |es jours; pour amender Íes déÍauts: Quaprcs 
cc|a iÏ peut porter Íes penfées , & Íes {oinsä regÌer , & 
teformer Ía familÌe : & s'e(tant acquittể comme ¡Ïfnur 
de ccs premicrs đedoirs, & non deuant, paffcr àla 
conduite &au gouucrnement de la Republjque. 1Í 
traitte cpcore beauconp dc choÍes'appartenantcs au 
droiétciuil ; au iugement dcs procẻs, & ä [adminiftra- 
tion de la Iuftice;d'ot vient que les Doftcurs Tunqui- 
nois con(bÏtznt Íes iures auec autant d”e(tude, que Ïes 
noftrcsÍcauroient Íaire le Code ,ou le Digeffc. lÏ ap- 
[iorte encore; &éclaircit quclques maximes de la Po- 
litique, & du droiŒ nature| ; En quoy {Ì äuanee riex 
decontraire aux principes đe la Ikeligion Ch¡eftien- 
ne›,&- qui doiue cÍrc rejertẺ› oucondamué dc ccux 
qui en font prefeffion. : 

“+'Mais quand i| eatreprend en [vn de ícs liurcs dc 
patler du premier principe de rout, ¡Ì tombe dansyn 
li grand defordre , &aueuglement đeÍprir; & de điỆ 
Cours quil p'eÍt pas conceuable : Cat ¡Ï fait Ìz pretnier 
principe corporeÏ; & infenfible ; Íans connoiffance, 
lans raiÍon, & Íans Ame, incapable , & indigne de 
culte, & đadoration ; Et cependant¡] veur que [lon 
rende des honneurš ; & des reÍpeftsrcligieux:au Cie], 
qưïl auouÈ eftre forty „ &c emané de ce premier princi- 
Be auquel iÍ les refnÍe. Er ces honncurs mefine ¡Ì ne 
tient pas que tous indifferemráent Íoient djpnes de 
mais Ículement Ìes Roys qui gouucrnent 
me Íi les deuoirs de la R.cligion nc- 

L )âS: 'a4ux peuples „ comme aux Roys 
Êr cc qui eÍt cncore grandernent àblâmcr en Ìa do€tri- 
1€; & au# liurcs dc -ce Philofophe „ c cÍt quïl ne faic 
iatiiais 
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tamais mention de la vie eternelle, & de Ïimmartali- 
té dclÏamez Voire il'fait Phomme tour corporcÌ , & 
s¡l luy đốn vneame, ¡Ìne Ìa tiet que materielÍe,noyéc 
dansÏa maffe ;- & confonduẽ dans |es OrỮANGS; coimt- 
1ue cclle des bruttes ; Et ¡l fair telleraent p€rÍr tout 
Ilommie par Ìa mort; quïl ne demeure ricn de luy,Ìes 
Ƒlenens (Iperieurs du- mondc receuant Ía đépouille 
đes Evalo †lus fubtiles, & les inferi=urs đes plus 
grollleres.Ce quitendmanifeftenent à FAtheifne, 
&# ouute lt porte ä toutes (ortes de vices; nc lailfànr 
qluvne vaine image , & que [ombre, ou [apparence 
đe Íx vertu, 

Et cependant Ìes Tunguinois, mrands, & petits, ont 
ce Con(ufius dans vne Í1 haute c[time„ quất le reue~ 
r£nt €oItne vị DÏcu; & Emprifnent ee re[pcét ä lcuts 
cnfns đepuis leur plus bas 347€y Caf 4U prcmier iour 
quc [enfaurenrre dans l'e(chole pour apprendrc à 
connoiftre les [ettres Chinoifes,le Maiftre deuanr que 
đe le reccuoir au nombre dc Ícs Difcibles „ Íe metrant 
^uec luy ằ zenoux _ luy fãit la premicre Lecon de la 
facon auec laqnclle iÏ deuoic inuoquer Confufiuss & 
Iinplorer la faueur de Íon ayde ; an quìl puiffe auoir 
lelpric clait, & facile ầ apprendre ce qui luy Íeramon- 
lÌrẻ, ce IRM appellcn #zzz đz; celt ä dite „ auoir le 
Yentre clair. En quoÿ leur re(erieeÍt eneore plus to- 
lerable, de f= fgurer,que les Í:iences, corne Ïes vian- 
đcs, Íont reccuEs „ & contcnuEs dans le Yenrre ; que de 
croire que dvn hốme mott,& d'vn 1mpi€,iÌs pcuucE 
attendre le don d'vn bon e[prit. LesÐoftcurs mecfne, 

& les gens de letres (ont tombez: dans cctre folic, 
.quand jÌs vont Íc ĐrtÍciiter aux cxamens P90 rcce- 
1O1F 
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noïr le đegrẻ, daddreffer dựs Vœax „ ổc des prietes à 
Confufus, pour en auoir vn bon Íucccz; & quand iÌs 
]ontreceu ; de Íc profterner ằ terre dcuant vn ptit, 
Autel qui luy eft dedié,pour luy en rendre leurs a€tions 
degraces.. C'eft lafolle fuperfirion qui e[tcn vÍage 
pArmy ces Payens : Mais [cs nouueaux Chre[tens rc- 
connoilfầns ]£ s vs-CHR1ST; conime la Íbuuerai- 
ne Sageffe, & comme le Solcil de toutes les clartcz, 
duquel partent les lumieres de tous Ìes cÍDrits, auee de 
tres-hunables adorations Íe profternans trois Íois ủe- 
uant (on imaze, luy đemandent dez |eur cnfanco Ìe 
fecours de Íes graccs pour Ìheureux commcnccrncnt;, 
poutle progrez› & [uccez de Ïeutseftudes; &  luy en- 
core rendent-ils leurs a€ions de graces ; pour Jqs [a- 
tềuirs q0”7Ìs tỉ€Bneiit €n atl6if reccuEs. 


Thiệu hiệnh ho hệ PehAetlehendoie toi 
e là (Ècondz (eđle [tpetjfitiewfe det 
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Na f# A ÍecondefeŒe àlaquelle la fupetfHion des 
N} c2 Tunquinois s eft attachée (quïls appclleut 
y4 SY Daw (bit) a cụ pour Áutheurfclon leurs liures, 
,&« leur tradition „ le fñls vn Roy desIndes, que Ìes 
l PP: mprleni Xe, lcs Chỉnois Äecbj4, ấ« les 
“Tunguinois Z#iecø ; par quelque cotruption de Íön 
nom: Íequel:ils diÍenr auoir veÍeu millc ans enuiron, 
dẻnant Ìa venue deTÏzsys-CHR15T; &auotreu pour 
Pere vn qwjls nomment Tỉmphán; quí regnoit cn 
: lì [Inde 
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[Inde vers Ìe temps du Roy S4lomon. Ce Tfc4 
nrcÍtant encore aagé que de dix-[eptzns, Íc maria 
vne ieune Princeffe nommée Ádudala ; Blls d'yn autre 
Roy de ÏInde , auec laquelle iÏ vefcut deuxans , &#en 
cụt dans ce terps-l3 vne flÏe ; nommée Hanla.- Mais 
comìme ¡| auoit le nature| violent & malin; ¡Ïšadonnz 
đế Íon tendre agcà la magie; & cụt deux Đemons fx- 
miliers ; de{quels ïÌ prenoic toute Ía conduite , & [on 
in[truftion, qui luy confeillerent đe ft retirer dans vne 
(olitude écartéc ; au de[ceu, tant de Íön Pere (qui eñ 
Tcceut beaucoup de déplailir } comme deÍa fcmme qui 
Ít de grandes plaintes de cét abandon. Ápres cing 
ans c(tant reuenu au Palais de (on Dere, imbu de ÏÁ- 
theiftnne qulauoicappris(ous de Í mauuais Maiffres; 
tÏ ta(cha de ]e tépandre đan: lefprit đe Íesfujets: Mais 
cornrne Ìa nature meÍme par les premiers principes de 
la rai(on Íerebutte de cette errcur ; #4 de la peine de 
{tcouẽr cette perfuaflon interieure, qư”il y a vne di- 
tinitẻ ; ceftä dire vn premier eÍtre „ &e yne caufe ít pt- 
rïeute detout ce quine peut tenir Ïe(tre defoy.mefine; 
]Ï ne treuua perfonne qui voulu(tadherer auec luyäcẻ 
Íentiment ; & ÍeioindreàÍa fuitre. Thicca donques 
faché đe Íe voïr rebutté đe [on cntreprif, Ÿaduifa par 
le corfeil de Íes Demons familiers đ'vn autre Pcrni- 
cicux dcffein ; qui fut de (emer certaine FilÌoire,& Øe- 
necalogie fabuleufe des Dicux, &fous Ì4 couuerture' de 
ccs [ables,publiet ÏvÍage des vices les plus monftruenx, 
& introduire la crcance de plnfieurs Diuinitez. Cc qui 
luy reufft en Íorte, dans les quarante ans de fon rcgnie 
qu ltrauailla à cet impie dellein ; quetant pât Íon au- 
torité ; que par l«s ilÌulons de magie; ¡Ì cftablit, 

& 
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&¿tendir par toute Ÿtnde le culte fuperftitieux des 
1doles qui y cftoitauparauantinconnu- Etpour micux 
colorcr [erreur, &]idolatrie publique quiÍ auoit in- 
troduitte,Ìaifa artificienÍementau peuple le [entiment 
đontil cftoitcommunementinbu; qưil y auoit-des 
teconpcnfes au Ciel pour les gens de bien, & dcs Íup- 
plices reÍerucz cn Enfc£ pour les meíchans. Cefut 
parce moycni qưe Ìldolattie fut receu dans ÏInde. 
Mais les Diables qui gouuernoient [e[prit de ce mal- 
henreux:Drince,nignorans pas que Ï'Áthei(tne c[ pire, 
8eplus pernicieux que ['Idolatrie ; comrae ccluy qui 
fait planche ầtoutes (ortes de yices¿ perftaderent à cét 
efpri impie de fe dédire (ur lan de Ícs iours. Ce qu3Í 
ft, non pas deuant lẻ peuple„ mais (eulement deuane 
Íes pÏus ingenieuxy & lc$ plus malias đe fee difci- 
tạ ; au(quels ¡l declara que la doếtrine des Idò- 
es qu”iÍ auoït enfeignée đaranr quarante ans; n`eÍÌoït 
que pour annufer Ìe (Inple peuplc:Mlais que dans Ỉa vc- 
+iyẺ toutce quiÏ auoit đít, &cnfeigné ; n'c[toic qu'vn 
voile; &c vne couuerture'des Íccrets de ÏÁnatomie, 
don: iÌ ieur Ít vne [omimaire explication; n'ayant i4- 
maisentend ( di(oic-jÏ) par les ñgures des ldolcs qwïl 
auoit eypofeếs; que Ìes cinqÍens; & Ìes principaux 
mnembresiatcrnes, & cxternes du corps humain. Ce 
qưayant dit, ¡mourut dans (on impieté ; & Íã mal- 
heureufE ame alla receuoir le cha(timent de deux 
: mauz đontil auoit e(téÏ'Aatheur;Ïyn de FIdo- 

atrie đan: laquclle Je peuple trompẻ &+ cnchantẻ Ẳcs 
contes de[esfables , še[Lictté , &a dcpuis pistÍeuerẻ;ö£ 
Fautre de ['Átheifne,duquel font encore profcflion les 
«f[rits Ïes plus deliez„ sabandonnans Íans crainte 
L¿z {Out€3 
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toures Íorteš de Vi€cs; ccpendanc que ]e [imple peuple 
AbuÍŠ #entretient craintiuemicnt au cuÏte dc f>s 
1doles, 

Oïr maintenant , comment leveniin đe ]a doftrine 
đe ce Thicca„ & les (uperffitions donril ft Ì Autheur 
jfErent par contagion de [Tnde à laChine; &-par 
conifetent.Ì Tunquin,qui nefoitcomme nousauons 
dit, qw'vne Prouince de la Chine, il eftmalaisé dele 
fcauoit au vay; la chof e[lant [ ancienue.- %ilen 
[uụt creile aux Annales des Chinois , cơ fur par le 
0uoyetdfvn Ambatladcir Chỉnois ; quiayant clléen- 
uoyé aux quartiers đOccident par vụ Roy de]a Chỉ- 
nìe not € ÈJZw 29/27 › |\Otr cn apporter Ì+ vtaye Loy, 
lelon [2duerdffement.que Dieu lùy euauoit dopné en 
;0tge;.I0lieu de paler ch (on Oceidene, (tiuanE Ï'or- 
dre, ết Ja commilllon qu ilenauoit enE, rebuttẻ đe la 
longueur du chemin, & des diffieu]tezuiÌ rencontra 
2Icotiiencenent de [on yoyage ¿ sarre(Ìxen Ï'Inde; 
Ứrlà se(Vane addrellế aux Brachmanes, & AyAt\t.eu 
cornttunication du Liure, & de la dodrine de Ìeur 
Iskla y (€e[tà dire) Íe.ÿzœ, quïe[t le nom qưïilsont 
đonne au Thicca dant nous auons parl€, ¡| Ïapporta 
an lXoy de ]a Chíne; qui fut le Jtemier à introduire 
tlans la Chíne leculre des1doles; deceu le limpoflure 
d¿ lon Ambafladeur, & de Ï'exemp[e dụ Roy là fupner- 
f\ition en paffa par imitation à tons [es peuples de [on 
©liei(latIee ; cncore.que les perfonnes lèttrcés & de bon 
ingctent„ ayantbien examiné au fondk la vanitÉ „ & 
[intcli dité đe cetre nouuelle doftrine; n'y yonlurcnt 
toint adherer. 
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vẽ àỹ hàn cuft cÍt£à foubaitter que Ícs Tunuinois,à 
Ặ) ắ te[ne qưils củrent lccotiể la doinination 
SIỂT œ de Chinois ; Íe fuffent dếfaits :Ì‹$ (wpet[i- 
tions qu 1Ís tenoiepr, & (u iÌs auoient appri[es xÌ'€Ux ; 
Mais les principes de la Religion› foit bons, [titcmau= 
uais ; ptincipalemenr eÍant mmptimez pat vác longtie 
accoulÌuance „-ne-v'elfaeent pas lï aiernenterlc Le[s 
prít dcs pcùples.ˆ~imtilcs Tuniifab âprÈt €vi[Ñ› 
retirez đe ['obeifance dcs Chinois „ retintent leurs [ũ- 
pcrftitions, & ur toitcs cclÏe de [llolatrie qui auoit 
cÍté apportée de [lnde; voire iÍs Font de|iuisahe taeni~ 
tế, & ['ont miÍe eo plus haut credit, qulls ñ'auo't 
iamais cÍế parmy Ícs Chinois. Pilant vrazquilyä 
auiourd huy dans le Royaume dc Tunquïn va non 
bre ine{timablz đe Temples,& d'Idoles,n'sl|ait point 
depcur Hamcau qui naytvn Tenple dT]dolcs, fre- 
quentẻ ée la đeuorion fipcrffitieule du peup[: sncote 
qưïl Íoi fale ; & maÌ tenu, pour Ïauarice dcs "e[fres 
tui #Íeruent; qui conterdfent toutcs [csofiandesä 
Teur yÍagc; & de lcursfcinmess & chfans; [ầns ptcndrc 
^ucut [ein dc llorncment des Fernples, & dc la đ-- 
&ence :‡es (Imulachres de leors Dicux. 

IÌ eft done vray que deux foislc roi+„ ‹ =ft3fạ+- 
toi ]aaouuclle ; & ä]a pleine Lune ; c peupl+ Id+- 
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Jatre cntre dans ces Temples Íales, &zenfumez„, pour y 
rettcrcr Íes faux Dieux; & leur rendre auec Íeš adora- 
tions, ÍÈs vœux; &Íesofrandes. Cce qwÍ obferue ít 
1cligieufement, qư3 peine en treuuera on vn, pour 
ineommodé qw'il [oir de ñOY€ñ5 , Qửi f'y porte en ce 
temps:làfon offrande,& la preferite reucremimeritaux 
pieds de ccs Idoles poudreux. Cz quayant fait ¡| Íc 
Iroftcrne pour Íe moins quatre fois, le viÍage contre 
terrc; &caprés ( siÍ w'e[E point 8cconripag né) ¡[ [ai Ía 
ptuere , & là demande , la conmencant pat la declara- 
riot đe [on nom ,Š đe (on païs , đequoy ¡Í uc quiÌ 
croye que loa [dole clÈ ignorant.. Que zÌls Íe treu- 
tenc plufieurs en compagnie, comine ¡Íarriue ordi- 
10irement, c;luy d'entr-eux qui cÍt de condirion plus 
tcletéefait ]a prietz au notn đe tons ‡Ìhaure voix¿ả Ìa- 
qttelle les autes iolgnent leur +dueu dụ cœur, qữils 
tẻtnơiuenc par |a pollure de leur cotps,. Cebcndarir 
le: Dretres des [dolss rau:> !ene toutes les oftảndes, 
qui demeuren à Í+ điÍPo[ition du premier „ đ princi- 
†)Í Sacrilicateur; ans quaucun luy demande compte 
đe Ïappication ; ou de Ìa diftribution qưïÏ en faït. Et 
jÏy a cncore de riches poffefftons a(feftces aux piinci- 
px Ternples „ dontles Preffres iotiifTent, 

[ottefais on ne void point en ce Royaume đè 
Comtnurtatttez dreffees de ccs Preftrcs [ãcrificateus, 
counte en Ía Chiae ; Maischaque.#4 øw, (ainfi appcl- 
lent-ls le Preftre prineipal) habire dans yn 3['PArtc- 
nementioin ä (on Temple; auec [3 Íemre „ & {cs ct- 
fants› #+ auec Ícs moindres #47, qw?laaífociez au fer- 
uice đe [ksfonftions, qưïÏÌ tient comrme ÍeFtriteurs; && 
font la pluspart de ccux qui Íc font deuoiez pont 
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tonte leur vieaux Idolcs. - Pour lesenfans du #zj prin- 
cipal ; Kiệt, les laife-til iamai: (uccelfeurs de fA 
charge; leur cñ ayant procurẻ duvant 2 vỉe queÌque 
meilleure, quì eÍt vn argument du pen d'cffirne que 
Ton fRïten ce païs de la Pre(triÍ¿ maisiÍ nomime ordi- 
naitement pour (ucceffeur Ïyn des Íacrifieateurs Ícr- 
uans ; qưìl ¿i4 le pÏus propre pour aquitter de 
certe charge ; 8 |eplus zcÌ£ au Íeruice du Temple, & 
đes Dicux. r ' 

_Ercenombre de Prefres Íeuans nefE pas Íeule- 
ment cmployé đans les Temples, mais cncote aux fu- 
nerailles des petfonntes riches, non pas pour Ía fepul- 
ture dc |euts COrps ; qui appartient à autres; comm+ 
Iiots dirotssMais pour Íesptiercspubiqjacsqrfïls for 

oút les motts áu thilieu đes quarrefouts,& des p[Accs, 
oùils dreffent des auvcls auecvnappareilÍuncbre ; au- 
tour deÍquelss etant rangez en deux chưurs, ilschan- 
tent toute Ja nuiết vnc_ plainte [ngubre, auec des voix 
fudes; & maÌ concettces. On cnaumeÍme ouv quc]- 
quefois chanter đes pricrcs đ'vụ langage inconnu à 
ccuxÌä mefme qui les chantoient ; quÌs điEnt anotr 

reccues pat tradition đe leurs Maicuts, out oia 
fiet de croïre que cc font des ptictcs ch vicix 
langage Indois, qui Íewr ont cltế dếs|+ 
comtcncemenc rr4nÍmies aues 
k¿ luperftition 
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l4 Ette sevÌe dont Ìayä parler ¿ clE la pIre de 
lÌ; touces celles (tui ont cours au l`oyaume de 
2. Tunquim, commeeftant la plus famiiere,& 
fz-s⁄2 2` Jạ plusattachée au Íeruice du Diable: Car 
totx ccuy qui [1 recoittent font profellion de magie 
„. qui lss tient deuotézà cct clprit mạlin, On appcllc 
cẻÌv đúi ¿ra c{fế leprcmier Authetr ⁄z20 y ancieh, 
&t inliwne tnagicient, letteÌ a todjours cụ v #&aencore 
Ynttes.erantd potnbtc dc [eateurs,qui lont.en credit 
Autrés dụ Roy.; &đetontcs Ìes p€tlonnes đe condi- 
tion qui lont đanš leRoyaurne: Cc qui n eÍpas mer- 
ueills Ís tay melne „ & Ìes prineipanx de ÍA Cour 
sellin [aitfez faifr Fellrir de cctte mauditc canta- 


: : & 
2Í quand quelqwvn eÍE tomBé maladè, ¡[ en- 
toy€ 


KHiHaire dw Ro}eHiDe de Tim), Sẽ: 
uoye auff-tofta la place publique vn de fes doue[li- 
ques, ít le malade meftnc ny peut allcr, pour dcman.. 
đer à qúelq{a vn desSorciers de cettefefte (É:i[ny cụ 
mmiafltJte iamalsy pưncipalernent đe pAuures, & đ'aucu- 
gÌes qui viuenr de cc mmeflier) d'où, & de la pArt de qui 
cÍt venu Íe mal đúquel lemalade efÍt attainr. 

at iÍs on ‹lans cctte follcopinion de croite, qui 

ne lcur arriue point de maladic, “jữ€ prociirée par 
quelqt vn de Íesparens, ouayeulx decedé, ä qui ils 
ont tanqué de rendre quclqúes deuoirs de pictẻ. 
A lors le [orei ›t iette quelque piece de monoyc eø Ï'aíc 
Eät cerethonie, cotntae pour prendre Ïe [ort; & Íùr ce, 
[rononce auec aÍÏeurance; par |equel des deuaneiers 
du malade, {on mal Juya eftế proeurẻ, dequoy ïÌ eÍt 
crủ+ Ètllr [on die ý contme pcoend d”vn Ørac|e dù- 
quelil nya lieu đe dourer,lẻ mala de faitappeller đang 
(on-Ïogisvi autre encbanteur, an quïl appaile pat 
dzs o(Wrandcs, &c desfacrifces celuy que]e [orcier 4 
declarẻ †autheur de (on maiÏ, L/cnchanteur pour ceÏ 
ordonne que Ï on prcpare certaittes bonnes vianides qui 
lerwent äap[raiÍer le parent trépaffễ: T'rceIsendant [Air 
drelfer vn pcrit autel; fur lequelHiierte le [ort, pont 
{cauoir í1 la maladie [sra morrelle; ou non. Cc quìl 
Prattique en cette ƒacon ; ÏÏ trẻ vn poulet,, & 8ptes llrƑ 
auoir cbuppe Ìes pieds ; ¡| les ïette đans vn baflin rcm+ 
pH d sau bofillante „obferuant cutieuf©ement la pof: 
re; & la Írtlation que prendront, leš ongles de ces 
picdr ; defquelsiEprend les pre(ages du danger đe Ìa 
1aort; ou de la gueri(on. Erayant prononce:dudan-- 
gers 4” Í- prebare 3/appaifer Jẻs mãnes courteticcz dụ 
efnt€, [inuirantfur Je tard auccye clôcherte à la 
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rable quil luy a fait dreffer: Puis zaddtefTànt au De- 
mon; quilappelle fon Roy¿il implore fồr, Íscours par 
des ftpplications Ímpies contre celuy qui| dit elfre 
LAutheur du mạÏ que le malade foufftc. Que siÍap- 
prend que lerna] cmpire¿. ¡| sefchauffe š chanter dc 
1mjprccations coptre ce parent dcfunét, & Íonnant la 
t[ochette quelquefois toute ]a nuift,Étourdit đe ce(on 
imnortun Ìe malade , 8 cmpeÍche enticrementfön re; 
pos... Erccpcndantfailant (emblant que Ï£s manes dụ 
dclin@d fönt. fffllầmmenr: repcus de Íaftinée „ & de 
Todeur đes viandes prepateesil les faït porter à (on lo- 
gi; où Ía femiie, ở Íes cnfans acc luy proffitent cư 
{on tempsÏeseftes.. Sur lematin ¡Í it PT€paret vne 
petite P ký faitte de cannes, &. de carton ¿ qui.e[t 
porrée ftr ÏEriuage de quclque fleuue voiÍTn, en com- 
p2trnfe des domef(tiques dú.malade,& de qdelquesfol- 
dat arincz đe harqucbufes „o par erdrc de Ï'enchan- 
tettr Ìes domefliques conlent la barque à fondš,:cøm- 
mne pour{ubmergcr |es manes dự TrepafTé ;- & Ìcs fo]- 
đats đếchatgent trois ou quatre fois leurs baftons2 feu, 
pour Ïes éponuanter, -& leur fsire craindr€ Ìe retour- 
QQue ÍT aprésccla, le malade(tomme 1] arrine quc]que- 
Íoïs ) renicntasvne meilleure fanté › [enchantcur eÏo- 
TicIx dufueccz ne manque point de Ïáttribuer ä fes 
pouuoirt ; & de demander bơnne 'TecompenÍe de Ícs 
p€l'ìcs : Con.me-at contraire 1lferetite bien lontcux, 
quand Íe malade metrt fxns auoir- reccu aucun ÍöuÌa: 
§&cmeri de Ícs inucnrtions. Ainfi qu?Ìatriuzn'3gicres 
en Ìa mert du Blsaifé dụ Roy; icune' Prince , trés-zc- 
ronpli „ & đèpraride cÍperance„ ä qui lề. Röy auoit 
tiết donné §rande rart dans Ïe §oucrnement „ pour 
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ty former lous lès ycux; Á la malsdic duquel Íes en- 
chanteurs ayant-en vainéprouué toute leur (fff[anee, 


&employé inutilernent tous les (ecrets de Ïcars l'srii- 
ý 3honh (on ma] alloit todjonrs crapitan+,(Ís 


udaiferent d'effayer vn đerniertemede;qui fut de [c Íai- 
te porter3yne mai(on ếtrangere; & (ubftituer yn at- 
tre dans [on liệt, contre lequel la mo'r. đeceu£ tira(t 


Jeconp quelle auoir prepar£ contre Íe ieune Price: 


Mai Ìa mort quíne pcutcftrc iamais ny Íotcéc par la 
puiffance› ny trompée par les artiRces „ Ïalla,ttorrer 


'dans cc Ìi@+ếtranger „ & mỉt Ñn tout š Ía fois à Íx víe, 


& aux plus belles cÍbcranccs du Roy; & du P.oy- 
2ume. 
..Te ñe ycux p2s icy obmettre: vne.follc inusntion 
đont is fe fergene 4q@elquefois qúand Íc malade ctE3 
Textremit€ đe Ía vie, ou [urpris de quelque Íymptome 
đangercux; auqueÏ iÍ (embÌe que. Ïame Raịt cfoct [tr 
Ìe corps pcur en Íottir : Car. alors ils font tetrrc cn 
tÍtat des Cheuanx harnachez ; ô¿ prells à[aire zoyape 
our receuoirÏame à Ía Íortie ; pendant que Ïcs amys 
quí. cnrourent Íe liết élancenc de pitoyablcs cr7s y 4p- 
pellans le nom du malade,peur arrclter Íon cÍtit qtti 
cftfùr Íe poinđ de lesquitrer, iu[qu 3 ce qu'enfn ¡Ìcx« 
1ire ¿ &ể que [on are tniferable cÍÈ emportéc; not [ur 


- Ảes Cheuaux.qu”ilš auoient preparez„ rnais pát Ìz* ÏÖe- 


tonsen Enfer...... : 
le dois encore icy.adjouffter que le [ortfleg,s dong 
Ÿ|s vÍent atree |es pieds des poulets pouc apprendre Ìe 
“Ícces de la maladie; eÍt ta 2 DAEA. prattiqué 
preÍque en totes les cntreprifes que font Ìcs TuuxJdi- 
nois; pour prendre ¡es augures; & sip[fruire queÌ em 
z (ra 
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l:uenctmỂnt Ảinfisils doiuent faire Voyawc [nr teLrc; 
ou (Út mer, (1faite]4 guetre, Í ÍE tatier, íì CHItF€ptetf- 
drc'que|que- autre affait. iuporrante- quelÌe qu‹lle 
bie le ÍGrr, & Ìa pofture du picđ du boul£ leùr e[tant 
preläpe đ'vn boií [Iccés, ils Ÿentreprennent acc coư- 
rage „ '& [äns lapprelien(ion ; :ls-reconuoifTent dads 
3uelque>rmautaife pofture du:picd vũ pfe[zge mau- 
uais,tils“n'ofent-point pafTer outre ; & brifent lầ leur 
€ntrepril€. - Ce quiincommodefortfbuuentleursaf- 
faires. ; Ainfi qực ï ay veuvne fois arriuer ä vn đe leurs 
Ports , oÈiLyauoit vingt Nauires equíppez„ Ìes voilez 
abbatuts,& prefts fairc voyage; lequel Ïes marcbands 
Tưnquinois noferent entrcprendre deuant que đa- 
toir.con(tlrể le pied -dư poulet ; qui neÑant P45 tre 
tế totitné đe la bonne faeon,leur lít changr đe defTein, 
pler les'Yoiles& arrefer leur voyagc. Maišencc 
meÍme tetmps me treuuantelkre entrế dam ve barque 
qui cltoït pre[te 3 partir auec le bon vent quữ šeÍfoit 
lenế; nonobftant le mauuais preÍas >du pied đe poulet„ 
duquelic me mocquois; ie preffày |e Patron( quitơut 
Paycn.quil eftoirauoic: de bons Ícùtimens de noÑre 
Religion) de faire Yoile,(ans.perdte Focca(ion đú beau 
temps qui [inuitoità pattir : Ce quayanr fait, nous 
alla(mesä toute faueur dữ. bon.vent;' & ab6rdafines 
heureufemenit le mefmneiour aử Port quE1iö$: auions 
pretendu ; oÈ ceÍt que les Nauires des marchanids, 
€ cftant leuẻ Ïe lcndemain vn temps grandeyent Faf— 
cheux ) ne peureit partir de-qninzc ou đc vins ¿ iowrs; 
1cs.yaeues dcmcurảnr pcendant tout cc temps hautes,& 
Ìes vents Jlpetueux , ce qui:nïncommda pas beư 
lens affajres, & le obligca de faire reflexion tr ]a 
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vanitẻ đe leurs Íortilegesy & (urÏa folie đe la creanee 
q1u?sy ont. 
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3 3fWLytdequoy sesbahir de Ía ftupidite dcs 
X2 Tur quinois, cn cc quayant clL€ abufez 3¿s 
& enclianteurs eu [a guerilon de [eurs parens, 
& de leuts cnfans malades ¿ iÌs ne Ìaifent pâs đe les clii- 
'ployer ãpres lcur riort,&£de fồuffrif đuïlScðhtnucfE 
đẻ pratiquer eñuers cúx [eurš follc: uperlitians. 
Đonc quelque t€I11DS aptếs le-đecếs dư malade, [eu- 
chauteur auc- 1+ famille de(olée du defunét; fe reut 
dans la maifon dnc Pythoniife qui elt apofléc ì fx 
đeuotion ; óủ cette Íorciere pat queÍqtucs inuocatins 
de magje ayant appellé le Demon (bus le nom du Tế» 
p8ffÊ› pour venir reconnoiltre „ & confoler fä faunills 
quila laifféc đans le“duei[.le Demon entre fnbiterene 
đatts le cortos đe Ïa Dythoniffe(Đie+ Í ÿ€rmett2nt ainÍt 
cnperne de [iäfdelitẻ đè cc peuple } &' Ì'agite dc u- 
TIeux mouteirtens; faifant paroilfre Íon vilầgc,tanrofÈ 
Toupc'cormrmne vn Íer cpflammé , tantof}: pafle, S:de 
coultur đe ftiÉ & puisaffreulement noir, pour tến3oi= 
#per le vilain holte quïÏa poffede. Apiés queylel2s 
mon contre-faifanr la votx dụ defunét, appelÏe qucl- 
dụ vtr dẻ Ía famille de fom propre riom , & [uy parlc 
de qucleueaffarre. de ]aquclle jlsáuotuyanparauanie 
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traittế par en(emblc; & lay confrrne là deffus Íss Ícn- 
titens;ou luy en ouure de nouucaux nourÏ'exccutian. 
C qui net en larmes,&£ cn admiration toureÌa familÌc 
qui (e proltcrne ä terre, pour reuerer - ÏcÍpric deceluy 
quil 2uoienF oữy›& veu n4ptIeres narItny cux; ö quiiÏs 
croyenr eÍtre prcÍenc. Dont en [uitte iÍs luy fonr di- 
terfes queftions,aufquelles leEĐiable refpond obfcure- 
ment; &eauec des Amphibologies qui Ìes Ìaiffent en 
pcine: & n'oubliepas cnfaueur du magicien, & de Ìa 
[orciere Íss bonsamys, de demanđer des viandes de" 
quelles ¡| feint d'auoir appetir; qui (entauffi:toft ap- 
portếes pour la Íadsfa€tion quïlscroyent donner du 
delunđ.. Que s:larriue quelquefois quele Demon 
te parls.poiepar la bouchc -de laPythonife cle 
nieantnb ns;(e đenénantalorsfurieu(ement auec d'af- 
ficufts grimaces„ dcbagoule beaucoup de choÍtsenja 
pedbnue du defau@,elon }inftra€tion quielle are- 
ceut' de ['enchanteur;demande ce qu ïÌ luy plarft,s el} 
©beye,¿eécoutée auecque re(beŒ cominc Ít Ìe defunet 

efoït en prefence. 
l[yaencore vụe autre facou auec Ìaquelle ces Íor- 
clers par Liliuion du Ðemon abufent Ìsrmonde;failant 
apparoiftre le defun€ dans vn muroir cnchanr€ ,voire 
le [aifan parler, & detmander ce quildefire. te qui 
teuffit vne fois tres- mai, & à la grande confufion dyne 
Pythoniffc quìauoit cntrepris.de faire ce chatrne : Car 
đenx {oldats Chreftiens len empc[cherent: par- Ìeurs 
pticres,& par la vertn de la Croix qu1ls portoient dans 
leurs manches. Etquoy que cette [orciercfÍctrauail- 
lắt oute la nuitàjndoquer fbn Demon,&z3†appeller 
ÀÍon ayde ; les deux Chrcftiensau contraire be ceflans 
tOU€ 
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toute cctte nuift de prícr Dieu, q71 empefchaft]e Ðc- 
mo d2gir en cette occafion,an queÏimpofture de Ìa 
fuperftitior demeuraft Íans cffer;& ]a ÍGrciere confon- 
duẽ;.ils obrindrent de Dieu cc quii]s demandoienr,la 
force de Ía pricre ayantpreualu à ce]le du charrnc: 

_.Yn pareil cfetarriua vne autrefoisen vne pÍxce pu- 
Úliquc „ oà beaucoup. de peuple ctoiraf[embl¿ pout 
eftre Ípeftateur dvne operatiop de magie qr'vn ccle- 
bre enchanteu y auoit accouftumẻ de Íaire 3[+ veuE 
đetourlemonde,qui cftoit de faice marelicr par Ïa p[+- 
te vne ftatu# d'iomme faitte de cannes; & [äutervric 
grande pierre que plufleurs hommes enfetnbie-nŸeul- 
lent pử remuer. Car ynricune Chreflien aptpcllé Miat- 
thicu pa(Tant par cerre place„roucbe au vif de Lerrcur, 
& Ì'en(ðrcellenteuit đc ÍesatriotecS[e.cönffartf au pou- 
uoït de Insvs-Cwa1sr, &ä |4 yertu de là Croix qui[ 
portoit deffus foy, Ícmitäexorcifet [ecrettemeprÌ+ 
Demoirque Ìeaclsanteur youloic employer äcet elfer; 
&;luy commanda -de ]apart du Sanucur qui Ïauoit 
vaincu fr la Croix de Íe retireren Enfer ; ê: de ne 
tromper plus lemonde par Íes impofturcs:Ä quoy ¡| 
ft force au Demo dobeïr ; pendantque Ïe magicien 
fai[oitÝss inuocations deuant (on autelst;3ne ÍÈntant 
gointÌa prelence,& lavertn đe [on Demonyfetotirnoit 
ẩtoutcs máins:en fanatiquc „ & Íe metroiren toutcs 
;poftute: ; tantdft đebour, tantolÈ àgenoux, & tantofÌ 
ptofferhể à tetre, prelÍanten toutcs lacons Ï'c[prit qui 
—— Pauoirquittể đe venir ì lay: - Ce quen'ayanr pũ ob- 
teni£ duraht tro's củ quatre hcures qu1Ì contÏnua iuÊˆ 
tqquầ la nuiŒen:ccs mommerics,fa(ché „ R3 derty cn¬ 
3agÉ de Íeoir tocqué dụ peupÌe „, reauerfa par ciẾP 
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fbn autel; maudit (oi art ; & (on Demon qui Ƒauoit 
abandonné au be[oin, & Íe fetira confusà lon logis: 
€e que le bon Matthieu vipt raconter. tour gloicux, 
& triomiphant đ'aiÍe ầ nos Peres, qui [aduiferent de 
shumilier, 8 de tenir Íccrctte la grace que Dieu luy 
auoit faitte,ne điuulguant point ce qui auoit c[†Ê it, 
đe crainte que les Paycns nen priffent occaflon d'vÍer 
đe quelqne maauais traittement enuers les Chre- 
{iens. 
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 terre habirable qui aïrrendu pÌuš de deuoirs, 
7 &c plus reÍPcftueufement auxamcs, & aux 
corps dcs Trépaf[ez,que |es Peuplcs du oyaume đ Án- 
nan. Cc quc ¡c diray deÍormais ch fera (u(fiantc foy, 

Quand quelqw'vn arendu [ame;ilsobferuent com- 
munement trois cho(es ponr bionorer Íe corps dụ đe- 
(hn@đ. La premiere, quils fonv recherche du: plus 
(omptueux cercueil quils penuent tretuer Íe|on |eurs 
ttojens,pour enfermr lecorps; iefdues là que les plus 
ricbesenacheptentä hanr prix de bien trauaillez; do- 
T€z,ỗ£ €iI0ts auccqJulc bcaucoup đartifice. 

La (econde ít, quÌls ta(chent au iour des obfềques 
đe faire honorer le eonuoy de la plus beÌÌecotnpagnie 
qwïlspeuuent afembler. _ Caroutrelcs parents „, |es 
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-Biforre du Ñ0Jatrme de Siqmin, ẩn 
allitz; & [cs amuys đui n`y manquent iamais, is y inụï- 
tent tous |es habitans du lien, dont la Plus grand part 
3ÿ trouwent; auec e Magiftrat qui le lai d”oflice en- 
:uers quí qứe c¿ Íoït originaite du lieu. Quefiledc- 
'funđ portoit cualité de noble , FafTemblée eƒt groffis 
des habirans dss Íieux.voiũns. Etfic'eftoit vn Magi- 
TErát , ouyn Capitaine „ les compagnics des (oldars 
pour honoter Ìa pempe funcbrc äCCompagnent ]c 
.€ofpsattecÏeurs enfeigties, # tout leur S1iP2pc ordi- 
naire de gưerre, Et teftjie en toutes les unerailles,ils 
Git accouftumé de faire paroiftre à la tefte du con~ 
uoy.Yrie grande banniere nh foye d'enuiron cinquan- 
tếpaltnes de'hauteur,qqe quatre pulílầns liommeso 

Trlnedhgrei/sặ linh IC8t/át c§lăưt đọ lệ 
tứ TiếpäfŠ, le; honneurs, & Ìes charues qulila 
#uÈs durant ÍA vic, & vũ cloge abrcgé de Íc; plus belles 
Aions. Lescnfans,gilycaa deviuans, & la (emme 
rnarchent đcuant [e corps› cn hab): {e đueil, publĩans 
laintiuement les bieng, &]ss Catefles qiÏS orrre- 
ccues du defunét: Ce quls fontaucc des conteancee 
Ấí triftes „ & vie voix ft Íamentable s 8CCOHpagnée rÌc 
,#@€miffemens, & de latmes, quls Ếmeuuent tout Ìs 
xnonde ä pitié lufques|ä me(me que Í£tournans qưcÌ- 
“quefois vers Ïe côi )s du defunét, ¡Ìs Í€ iettentà t€TTC, 
-€omine pour íe ]aifTer foulcr aux picds de ccux qui ke 
_ Pottent- Ét ch Ìz fscon que ray -ditte , toute la pompe 
___ 8lconnuoy marche íu{qu'au hieu deftiné 3 la fcpuÌture,, 
qui e[† Íouuet loijgnée de pluffeurs milles de Ïa Ville. 

- LatroifÉme chofe en laquelle tous Íes peupes du 
Royanmed”Annan yfent đe beaucoup de {uperllition, 
___8§ ÿˆnarøneraucuniz de[Penfe, ceft 3 choäir vn lieu 
h Ề LIC “PrOpre 


§„ — H/faiyed¿ Rayawmwe deT%mjmin. 
propte pour la Íepulture de [enrs Parents , dequoy ïÏÌ§ 
c[tiraent follementque depcnd toute]a bonne fortune 
de ]a famille pour les biens, pour Ìes honneurs, yoite 
pour la (anté du cozps.Etpour faire cc choix i|sem- 
loyent certains impofteuts, quifont des cntendusen 
lạm đ'yne particuliere Geographie ; qwils.appcllens 
Đ/a li; lefquels contournans diueiÍSment la bouffole 
dan§ yñe campagne ; 6 ÿ appliquans quc]qties.attres 
inftrumens de Mathematique,aucc lemefne mptcfft- 
mnent que #¡ls cherchoicnt.vn thre[br, Lụ các cnÑn. 
điauoir. trenuẻ le lieu propce pour. lafepultsre du de 
fun€Œ ; au grand contenrement des heritiers que ]ss 
laifent pas Íans recompenÍc, & qui (e.mettent auft- 
tofÌ ea Am dc jrepärt;$ bien áccorfiiodcr Ìeliet: 
definé (öus Íesordres; & laconduire đa fourBe qui la 
trouuế, ' Ou (pour faire encore: valoir (on meftier) ¡Ï 
defigne auec Íes inÍrumens ['endroit oồđoït cftre la 
te(le „ & celuy que Ïes pieds doiucnt regarder; lin que 
]e defunét- repofe plus doueement ; & ne'vicane poinc 
inquieter (esenfans, - Orericorc que ccux qui Íont + 
commun. du peuple nè Íc mettent point en. Íoucÿ ‹ 
loger la Íepalture de |eurs parcns crỉ dcsÌieux Íecrets,: 
.éloïgnez deschermins pubiics: eantrnoins Ìcs crÍoI 
nes de qualitẻ y fonr srande con(Ideratiop,fur Ì'áppre 
henfion quïls oat que quclqu'vn dẻ leurs ennemy 
ayant fãit iniure aucorps dc Ìeurs parens,ilsnpe st 
vangent Íụt ‡eurs,cnfans ; qui n'ont pas pris leÍii: J£ 
Ïescn garcntir.. 

_Self neantmoiasvn crime iufticiable parmy cax,&: 
punifable dc grieues peines„ Ít quelqu vỏ a viol€en' 
quclqe.facon que.cc foit le Íepuichre-dyn motr;. 
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JHỊotre Äu Rùyawmie de JWn4wan. - 'Š; 
encore qu'il (oicexpof£en]ieu publie.. Ce qui eft bien 

| loiabic cn cux:Comme cncere Ìc foin quÌÏš preinent 
ị de teriret.Ïes corpsde leurs Darcns qui font decedez 
höïs de leur Pầtrie, : .Cc que |e+plusnobles, & lesplus 
xìches executent {ans delay s &aucé Ïappareille plus 
honorable qui leur eÍt pofHble.‹ - Le refte: du peuple 
{ saquitte de ce.dcuoir. lans faillìr, pour le moins 3pres 
| {estrois ansde ducil. Car ce(E la couftume iauiolable 
patmmy tousceux de sette riatiotr que Ïcs cnfans ne quic: 
xent point.Ìe dueil:de lear:Dere ;.ny lafemme dc fop 
mary que trois a0s ne (oient pafTcz depuis lè decez. Et 
pour Ìes rarques du dueil encore quÍ yenl 4yrde 
diferentes; & d'extraordinaires eq [hzkát, Fordinaire 
tteanttmoifsz.&e cellc qui:eÍ} commwne.d tots, eÍt en |z 
cheueluze. Car les hôiimes qúi (enthers đu đueil por- 
Tent |escheueux dc dcuanrcouppez cn demy rond fir 
le front , au temps du dueil,ils Ïes laiffent croi[trẻ, 
4u(ques.fùr Ìesyeux ,- 'ée qui les ineỏminode sifez, Er 
âu contraire Ïcsfemnmesvefues e Íipgne de dueil Íe co" 
pent vne parrie de |eurscheusu$, &#Ìes empefchcrt đe 
<roiftre ; durant lestrois ans de leur dueil; qui eÍt en- 
core letetnps de leut: veufuage ÿ leur eftant defendu 
ẤOusgricucs peines de Íc zematrer durañt cc temps-l3, 
q1lsappclle¬t izzzmpy dr cbz¿wx'- Lequel cÍant cx- 
pirể ils font Ÿouuetture du Šepulehre de Ïeurs morts, 

%Ẳ &apres auoir patfumẻ Ïes offemens de bonrtes odcurs;, 
_ &Ì&s auoir cnueloppez.en des linges blanes ; ¡ls les rẻ- 
lettertt dans và Sk8ftbi €ercueil, qu'ils enferienc 
A09 le. (eplchre oùilse(toientauparauant,oi 
fi 1e defanft eÍtoit rnơrt cn vnc terre cÍtrangerẻ; ilsÌes 
€mpørtcnt:pPoủt Ìcs mettre Tepofer cn Ìa terre de leur 
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Patfie. QuzÍ2z72estoisces fEias; 1 leùz ätrise queÌ- 
qực mal-heùr z2 Ìeur. per[onne ;_ou eir.celle:ảe ]eurs 
cnfans, & que Ícs cnchanteurs:.donr iÌa s[tế pärlế cy- 
deffus, en &fent o[ker ccluy qni cÍt. deccdé ; 1ls 
onutent dereclieF Ìe Íepulchre, & le cercueil où iÏs 
'auoient temis les oš; &# ptennent denouucan Íoïnsà 
les bien 3jancer; poat le faire phis doticcment repo- 
(sr, &3 regarder de ptés sỉ| y auroit point qúelque 
petite píerre quỉ ÏncommodaÍt lenr repos, & ›Ø0r cel3 
Ìes tia e mauuai[ehumeur enuers leurs enlans. 


+rvvtybibifohokhk nh đhệnh khếyhtu t6 


~ ®Đe: Fzƒ in 4£ ler Đantirtljert €8 le Roy- 
ằ. .x lã mecmBlre Ấ bã. ` 


CHAPITRE XXIV. - 


ƒ, "Vne des fu.er[titions Ìa plus commune, 
| &.|a plus attachante qwobferuent ccux 
NV: dc cctrc nation [ons ombre de pietẻ; c cÍÈ 
: sZ cclLe du feltin qwilsdreffent ì la memoi- 
` re de leurs parens dtfunfs, & quilsap- 
pellent Giz‹ dont [viage cít fondé en trois ero(fiercs 
erreurs. L@ premiere;.qu'tls CrOy€nr ,đ€ le ames de 
lenrs patens [ont darisla libertẻ đe venir quand il leny 
TÌailtt dans la maifon de leurs enÍans , oữ quand iÌsy 
{ont appellsz ; l&norans les barrieres eternelles qui Íe- 
Pp2t€nt Ccs4iies criminelles dauecious. La Íeconde, 
qựïilôe perfuadentfollemenr, (cẻ que Š. Auguftin rẻ- 
pfenoit, & condzmnoit dc fon temps} que les Tzẻ- 
palez ferepaiffent de nos viandes¿ & ƒe pÌaifent3 nos 
: _ fc(ns. 


**g 4% 1L 9dMinÈ dt “THAI. Sĩ 
&ftias i2cš vien qưils ont aecoaftume de]edr 
pr€P2rer vn banquet funebre [e plus (ompcueux qu”7Ìs 
peuucnt ;: auqucÏ [ai(hé des enfans „ & ['heritier de Ìa 
nai(on ; quand Ía tab]e e[È (eroic, fait vn cotnpliment 
refpcftucux äÍon Pere; commk s?ÌeÍtoït prefent,tn ccs 
termes,  Z0//2⁄%ÍeỞiea venwdan: TajÌrz 2Ai[B ( i0n 
:trtx beHoyÊ Pere } te* oh c[fz3 ola d¿myeitrẻ / lb0§-fergP† aẴ- 
tnt; @* (laighẻ de fax chtrt £b 3M (0i at ont đe [Ì tpamáki 
0h|[gati8H5 ý jM£ ad au£& ?totrrl , éÌ£twcz, C2 GHI 8c 
fant (Ít [ồÍĐM y 4M Tew+ ade< am4ljš ạutÌqwct‹coptipedift, 
đức f4t dự Deilet 3 Tonre-ird[fre €erifolarley y Œ‹ 0ô1 pÏax 
grandi dư! (omi dự on: (ÈAwotr pÌáu [ÔuMlenE part trewt, 
đề va ÿrendre tau+ Íet detir4 aieƒfqteÍ+'Vex ÚonfeX 4tit 
(vnttblgcsy. (1ý réexy xì L€dkrplaiflýtEsw8ierẻ friittesrtW 
Tphữ?nohi 9t atdhix PysÐa7€ đề Paufftalerf, ch 1ret: lufMBle rẻ" 
connoi[[t0ic£ (le vÖøx Ïe9š y cổ Pot* tots [1MÌ25er aMittetyiene 
dụ dudiLQi be reỆ£ đe va[lre a6/2e, - Cc quayant dit, 
& luy; & toute la famille Íe iertent:  terre auec de 
grands gemiffemens, pour faire.Ìa reuerence au dc- 
fun&, cerme zì| eÍtoic prefent , Finuitant de Í> met- 
tre ảtable, & de prendrc Íã place pour manEer aucc 
tux,  Cc quïls imagincnr quilÍfair, & commne ilš 
Íönt dans vnetro‡lểme errcur plus abf[Ut de,quenc fönc 
đes deux-antre5, & tui tiezy dụ blafpheme , que Ìa vic, 
la Íantế, l repos de Ìa famille; & tonte Ìz profberite 
tcmporell: de.]a maifon depend de leurs parens Tre 
gafez, A lafn Ïheritiet (upplie (on Perz; au Horn đe 
Íes Frercs, ấ de tous ccủx qui (om dán la máifon; 
qwiLh'oublie point ícs.cnfsns,& Ìcs [5ins đe ía famille, 
&t quil denne3tous boanefanté longue vie,& abon- 
dance đe bieds, - Aprés quoy toưte la E:miile Íeme:Ä 
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Số. H//iteẩn Royaue deTinawim 
genouX ; le ftontabbaiffể contre la trrre,comme pour 
ceccuoir la benediđion du.defin@. 

Cetre cererronie eÍt renouuellÉe phafiears fois dụ- 
rant |e serps 4u. duzil ;.% ptincipalement aú iour an- 
niueraire du decez.  Á.qưoy fïFheritter auoit man- 
„quê; iÍ roit tirẻ par les parens en Iuftice,& infaillible- 
mẻnt priue de lherirage, pour lïngratitude dỏntil 
auroit vÍ€ cnuersceluy qui le luy a |aifẽ. - Et ce deuoit 
sÍt encore e[timé Íi iuffe; qbe Íi le Roy auoit donné 
(comme nousauons dit cy-deffus) quelques places, & 
Íeurs reuenus aux Capitaines,:& 4ux autrcs perÍonnes 
de qualit en recombpenfe đe leurs bons (eruices,le don 
en eftcontinué ä Ìa veufie, &aux enfans pour Ìes trois 
ans dư dueil,abn qwiisayent moien de faire cesf=(lins 
à|honneur. de [eurs parens TrépafTez; ou nonfeule- 
tnent ceux du parentage, mais encor les Íoldats du 
defné doiuent eftre inuitez. : : 

[e Roy, meÍee qui regne at'ourdhuy. obferue 
cetre (hperftition enuers [on Pere decedé, auec des 
exccz qui neÍont pre[que pas croyables.. Car ila 
dreffẽ dans [on Pa]ais vne Íale mapniñque enforme de 
Temple_ plus grandes que pas yn.des Temples qui 
Íont en tout le Reyaume,À deffein d'y honorer Ì'e[prit 
de [on Pere:oủ i| fair bruffer tous Ìes iours des ĐAT- 
Ấums, & couuir Íorptueufenient la Table de viandes, 
auec Ìes me[ne ceremoiies que si|eÍtoir envie, 
Â quoy iÌanommé vn Offier particnlicr, qui y rt 
'6rdinaitenent de Maiftre d'ho(tcÌ, & a(lgné: vĩï re- 
uenu con(iderable ; pour Ja deÍbcnf€ anpuelle qui y 
(ạit.. En quoy ila eflé imitể de quelques Scigneur> 
đe plus haure qualieé, qui ont đes cbambres dansÌeurs 

maiÍons 


tieire lu Royamube de TunhHin. — Š7 
maifons dờils ionorent de pareille dcuotion: Ítiper- 
ftitieufe, quoy qu'auec moïns dc de(pcnfe ; & de cere~ 
monie Ï'e[Prit de leors parsns. E cn trouue-r'oncnccre 
parmyle peuple qui ont toljouts queÌque recoin 
[epaté dans leur logis,qtr ïÏs vitent de foisằautre auec 
re[pcđ; oùiÏs croyent re(ider ađucllement Ï'e(brit dc 
]eurs Peres- ỷ 
Ourre.ccs repas ordinaires que Ïe Roy veut cÍtrc 
T€pAr€z towus les ious à ]e[prit.de fon Pere. len 
Bí ýn e*trabrdinaire chaque année ence inefme lieu, 
ala folennité duqueÌøn aceourt de tout le Royaume, 
comme auffi de toutes parts les [ujets font oblipcz d'y 
apporter des pre[ens dc viandes pour fournit lesTa- 
bÌes; ou d= conrribuer quelque cho(cà Ï'exeeffiue def, 
penÉ qui Íe fait à có (eftin. E£ cpcOte que l¿ cöufturne 
^3mmunc àtoute Ìa nation Íơit:de mangeren dez Ta- 
bles baffes, âz rondes, quils cfÏcuenr; quand ceÍt pour 
les morts ; đe quelq'aes'palmes: Íùr |a terrẻ, plus ou 
moins fÈlon'appateil du £ftin: Toutefois au repa3 
folenne] qui eÍ+ preparẻ de magnifiecncc royale ì 
thonneur du Roy (M9 Rkex ls Tables qui y Íont 
drefTếcs en be|-ordre; & en grand pombre, {ont d'vne 
grandcur dérne[nrÉ>, fort larges, & bautes de doúze 
ou de quinze paÌmes , peintcs; mmarquettées, & ornécs 
ca diuers endtoits; de pÏatincs đ'or cnchaffÊes dedans 
le bois. Et pour les viandcs dont elles Íont chảrgécs; la 
vatiet€„ & Ìa quantité dc Ìa volajlle, & de layenaifon 
quisy trouee, cÍtinsftimable. Cutre que chaque Ta- 
bic a (on veau gras cntiee › & Íon poorceau ro[y ; Íans 
patler des ftiandifes de routcs facons preeieuÍemcrit 
compofses, Šc Ícm¿e$ par toutes les {bÌes, Vne chofe 
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vnos quỉne toc 'chargÉcs qucd+ pieces de czzron do- 
rếes, &azg#rxếcs, Ìc[quelles ilsÍe ñgurent #ellement 
dcuoir sÍŸze'conuerties en vray or; & cn vfay arpcnr, 
pour 14 cotrmodite du defanét, quand clÏes auront 
cl£ miÍes au feu. 

Tour ee pampeux, & Íuperbe feftia cÍawt miý ett 
cftát đans la vafte ÍalÍs dont noesauons p2:lé; Le Koy 
y cntre 20ee toute Ía famille, accompagné des princ(- 
paux de Ít Cour , &deƒesCapitaiucz, oùi| pratrique 
enuers Í'e [brit de (on Úcre la ceremonie comrmune que 
1ious auonsclécrirce cy-deffus. Aprẻs laquelleil f& re- 
tire pour Jaifera (Sn-Perela liberté.de.. prcndrc Ía:re- 
fe@tiLtrides ŸiandesQui 'ont eftẾ (eruies.- Tteomime 
sïlefVoft rcp<u à [afffance,le Roy reuient le lendemain 
au me(me ÌIeu peut faire la difribtion de ces ferui- 
ces„ |premlerement aux Gentils-hornmecs, Puis aux fol- 
dats, &c le reÍteau menu peuplz; đe Íortc qu7l eÍt pen 
đe pcr(onnes en toute la Cour; exccpte les Dre(tres (qui 
sen ab[Hennent; comme de viandes iamrnondes ) qui 
tYaÿt queÌ†ue part en cette diftribution. 

-- ]|en fait dans [année d”autres moins(olennels,fÍon 
la cou(tuime:ob[eruée par les petonnes đe condition, 
à[honneur de Ï'Ayeul, du Bifaycul, & de tous les đc- 
uanciers,du cofté canc du Dere, que de ]a Mere,iufquà 
]a huiđiếme. generation ;à:chacun defquels on ióur 
cítafligne. Erparce qwilcft difficile au peupÌe de tc- 
nit vne afflgnation cerraine đc ces.iours, iÌya deqx 
tmois dans année , |e (eptiéme ; & Ïe đernier qui fonr' 
de(tinez pour tơus ccuz du penple„ äcclebrerÌa me-- 
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tifonr moias °oig2ztx s$ rerdre ces dcnoirs de pié- 
xé, & de charitế aax ames des TrépaffÈz, ä qui ]curs 
fiffragss peuuenr beaucoup (eruir; que neÍont pas Ìes 
Paycns À prattiquler inutilenent leurs fuperftitions 
pour Ìe tepos dc |curs parens deccdcz. 
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4<z3 , Es cxraO: điaitcš fentitnics đ3ff€ftforl, 

Ỷ/ queles Tunquidois cotiÍeruent pour Ìctrrs 
Ạ pArens dcfnnểts cn [excelftac de(pcnf= 
; qilsfont aux honneurs qưils lcur ren- 
đent , non Íeulement afoiblic leurs 
maoyens, mats les oblige [ouuenz àincommvoder Ìcurs 
maifons de đebtesy pour auoir dcquoy Íournir aux 
fraisque Ìa couftumae ; &e Ìa bicn-Ícancc rcquicrcnt, 
non leulement eri fefins, mais encotc en beaucoup 
đ'autres ceremonies;autanr inútiles, que {riuolcs,dönt 
ŸvÍage-coeamun ae Ïeur-permet pas de Íc difpbcnfer. 
Comme ceft de drefTer auec grande curiofite des mai- 
fỏns,&s des meubles đe mefage, Íe tout fait de cannes, 
đe cartons peiats, &c puis ÿ mettre |c fcu; dans cctte 
follc pcrfuafion que Ìes Trépaffez,pour qui céc appareiÌ 
aùöitcfté-dreffể,trouueront de beÌles maifons, & vị rỉ- 
cheameublcmếtäleur väge,en Ï'2utre möde oủ ils (ont 
M allez. 


go - Ti da Rayaue Ác Ting⁄40n. 
2lle2: Âuec pareillefolie fur la fn de chaque annéc,ïls 
acheptcnt des habitlemens dc toutcs (acons,faits de pa- 
pier pcint; & pub [es mettenr au Ícu ; auec cette ridi~ 
cuÌe umapination ; qwì|s (e changeront c rebbes 
neufues „ & đe riehe ¿toffe, pour Ìcr Íeruir at ren6tt> 
uecau dt Ïannéc. «Ít auffi dequoy nous auons Íou~ 
uent pris (bjet de declamer en public contre leurs (u- 
erffitions ; & de nous mocquer đe cette eoùtgm€ ri~ 
dicule quils ont d'enuoyer ả leurs parens de5 robbes 
d: papicr, deÍquelles j[ ny a-poinr đe pauurcs pucuX 
qui voulutf€ Íeruir. Etpource quìls diÍent qựclles 
ícchangent dans le fcu. [Ouy:certcs |sur repliquons 
nous ; clles Íc chanzent ; partie eñ cedtes; êz partie 
cn famme : Laquelle done des dcux parties lzur en- 
Moyez-vÐus „/cellê de cendrc „6u celle de Ñãmme3 Sỉ 
celle đc cendre; ilsauront troid fous ]a cendre : Íï ce|Ì€ 
đc Hàmme; ils bruffsront fousvn habit Íï chaud. Mais; 
äầvous đire ce qui eŸ, yous leur cnuoyezne robbc de 
flamme, qui auzrrentera ce|le dont ilsbruflentenEn- 
fér, pour yous-auoïr appris cs folles (upcrftions. 
Vous fetiez beaucoup mieuX ; (xu caš qúc Ìes. ames de 
que]ques vns đe vos parens [ouffrent pour Ìcurspechez 
đang les ñammes du Purgatoire; & Íoycnt cn:yoye dẻ 
falu) de donneriberalercnt desrobbes aux panurcs, 
& de couurir leur nudité, cc que Dieủ agreant voflre. 
tharitẻ bienfaifants, comme faitte pour {on amotr,La: 
tornertiffe en rafaichiffement dcs pcincs qe Y0s pa~- - 
1ens endurent. | Ercetadujs opera Í1 cficaccmentfur 
{efprit › nan feplemerrt dzs Chre(tiens, mais cncore dc 
queÌques vns đes Paye0s. que |cs pauurcs.cn profite- 
rent: En [oite que.Ïn đieux a confeflE depujs, auoirˆ 
Trcu: 


TH/oire dd ÑayAhlnie de Tunguìn. gt 
teccuen aumofne dans wneannée iu(quà vingr-huiđ 
1obbes, deÍttuellss on luy. confeills de faire part aux 
2utreý p4UtlrC$, 

Orcncer: ( ce qui eÍY vn. (orte đe piet€ dêpuiféc 

d'vne belc £pparence) eÍtendent-ils |eur (oïn ; 6z Ïcur 
đupcrftition ì procurer du foulagemcnt,non euÌemenit 
auXames :Ìz ]eurs parfns, mais cncore de ccux qui 
4ayant poit laifế d'enfans „ ny de procbe$ parens, 
Íonc comme abandonnez đetout Íecoursy qtïls appel- 
đent € am... Carlaplufpart dcs Tunquin9is ant cn~ 
'€ore accouftumé àÌa (Ixieme Lune, qui tombe cnuf- 
ron noftreameis de luin; de brufler des robbes pein- 
tes; quls pznfent ( dans Ìeur tetamorpbol°' imagi- 
—iaite) pouuait Íetnir 3 L'vÍàze đe cespanurctzbandon- 
ncZ.. IÏya deplúsvie h) ;M cöúrufne teểct€ dai*s 
1es Cc|leges sn Íaueur de.cesatnes Ÿagu€š; qu€ (ous [cs 
.efeholiers dzux fois le mois, à lanouuelle; & pleine 
Lune; vont Ìtroupcs par la Ville fairc là quefte pour 
clles ; laquelle.eft conuertie à achepter quantité de rís, 
duquel lls prcparcnt certaine boiillie,&+aprsen auoir 
vũ peu mangẻ,épanchent le relÈe (ty [es toïfb des maï- 
fons, SÍtaginans que ces amcs y prendrent cncore 
quelquereEe€tion. - Etapres cela jls drefitnt vn pctit 
autel dans Íeur cÍchole ; deuant lequelilS dsmandenc 
ầces ames, bon cfprit Pur apprcnd re, & Íe rndrc Ít Ca~ 
ZIân$. : : 

Outre ces cercmonies, & fuperffitions cornmunes, 
dont nousauons parÌé iufqtesicy „ |ssperfonncs quali- 
đÉcs cn prattiquent de pảrticulieres dephs prande 
đeÍpcnfe, qui ont ncantmoins dư rapport ztcc cclÌcs 
du comraun. Ainfi quanđ quelque peffennage d'au- 

`Mz:_ therrtế 


„  Hlaire lu Ñayatme de Tung. 
qhorité & de moyếs cÍt decedé,lesheritiers luy đtcffent 
vn Palaìs en pleine campagne de matiere Ìegere , ếc 
combultiblc,maïs par tout peint, enjoliue; & hitori€ 
đe fgarcs; Êz tout autour Ảes tables, des li#s, des 
buÍ[rcvy & autres meubles de mnaiÍon; &Z auec ce quan~ 
tité de liettss en relicF de me[me tatiere „ qui repre- 
[:ntent dcs Elepbans, des Cheuaux, d=s Chiens. dc: 
Chat, êc (enablables animaux domefliqtes :ầquoy Ïs 
cmployent de grandes [ontmes đ argcnc; scÍtant quel- 
xjuc[ois tretue de ces: fiptres qui conftoicnt dix ; & 
douz+eleus „ & toute la de[penfe đe certc (olle repr- 
fenration mìontant Íouuent à plus de mille cÍcus, Ìz- 
qnelle tourefois ( ce qui cÍ\ tour à fait digne de moc- 
L§U 3z uurjndigaarien) n'eft deftiiee que pour- Ìc 
(sự, Cár tour cết appareiLcffanr acheu€; šla Íortie 


đvn repas folcnnel, aqusl font inuite2 les Maficiens,. 


&]es joiieus de (lôte, les Preftres des 7doles,& [es En+ 
chanreurs„ ]'heritiery faicmettre le feu, [ur la creance 
cottiitte dontil clt abulễ; & qu' e[È mai Ai đ'zrra- 
che: de Fsfbrie đez grands, & des petits; que Ïaue 
dụ LidpatffE trcuera toutesces comrmoditcz 
cn7meilleur cÍtat au monde nouueau, 


cù cllc cft alléc. 
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Velque temis deuaut qưarriue |e ionr 
ý 0atal du Roy , on luy apporte des pre- 
F¡ Íens de toutes les. Drouinces de [on do- 
tmainey pour Íournirle grand 0onilbre 
de tables quìil faitdrefler dans [on\ Da- 
lais,& Íerurr au fe(tin folcnnel qwiÍ faïtàtelieutä tous 


|cs,Capitaines..$ (oldats,de 4 mìiteey quả s; [prelcne 
HH l3 MườN HP J MẠI. 
neufues ; Reur prelter Íslon Ía coufturue le [‡tment ds 
fidelité qu1ls doiuent au IVoy, 


La cercmome princinale qui f€ prattique au iowr de 
cctre naillaace, elLtfondee Ír vne comtmune erreur de 


gạ — HH@med RaJ2wme de Tun4tun, 
pcrdre plus ouuent quelq'vn de ces [Drits ils |cur en 
al'enent IieuE, qu1Ìs appellent £2iz7¡z : cncorc que 
DU ve AT€ raifon iÌs donnent aux femmes vnplus 
giand uomtbre defprits qui [eruenr à |eu£ contferua- 
tiop ¿JAree (1u ordinaicertent tÌÌes viuent plus que les 
honttnnes „ & que Ìes viei| les femmes durenr plus que Ìss 
1ollID\c5 *JCUX. 

\{als ponr |e Roy, íls lont đans cette rếterie de 
croite qua chaqtte annÉe auiour de Íx naiffance,iÌ re- 
coÏt vn nattuel clirit, qui (ccede à vn de ccux qui 4 
2I\é attillly; ou êpuifê pat les [oins du gouuernemenr 
danzÌe =etrs đe ['apnée palfee. Pour celaà la pointe 
qninsry êc đeuanrle leuer du Solcil, Ï'vn đes Chatiots 
dndvey,lerr vaide họp de 1a Ville en compagnie d'vn 


tyatŸ' aofbr6: đc. (alatsadmez.y- & dé peuple qui le: 


thue cltantatriuéen quel‹ue bellc campagne cgay€e 
dtapbrse„ 8c de verdure; j{s arrelte au milieu, pendant 
que los [ai lars, @# Ìe ụcupÏe épandu aux €uirons,SoC- 
cup?nc2 Ì'en0y àcueillir des ñeurs deÌa [ailon „ & à 
cettpper ‹le beaux ratieattxs& des branelbies verdoyan- 
EC5 + quìl 3|4IICET 4Dr€S forr ĐfoDrerricnnt tOU 4IE0LIF 
(lu lXoy; ornant tour Ìe Chariot de tellons, de 
& de verdure, Ceqưayant fait; 1s ramec- 
qenr ÌeCCharioten beÌ ordre , &comme cñ pompce-de 
triompbeyxulee cette imagination q6 le nouuel =[prit 
dụ PLoỹ yvÈ porté. deffus, 3 qui iÌs rendent (0u €€s 
bonnenes: Êccomme ilentre deđans la Ville cn cctre 
uempe „ Ìe RKoY cn meÍne temps (or de Íon Palats, 
montẻ[ùr và autre dc fcs Chariots dhonnenr,accom- 
pagné de rous les Scigncurs de [a Cour; de Íe$ Capi= 
raines; d¿ đesfoldats dcÍa garde „ pout aller au deuant 

e 


gailani 
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de Ïe(prit imaginaire qu'on luy amene de la camipa- 
§ne; & Ƒayant rencontté Ítr |e chariot dont nons 
auons parlé, ombtagẻ đe verdure, ¡| y[aute de[lus, 
cmbraff ; & baifc |e branchage,, & Ìes ratticaux qui Ìz 
coutrcnt; &£ aprcs auoir fai toute Íoy:e đe pracicnnx 
accueil ä ce phantoftme de Íbn imagipation, cointiio 
sil eftoit lãiÍÿ de ce nouuel c[prit; Íc retliet tout HAY, 
&glorieux [ur le chatiot qui Ïauoit niebÉ, peur re-. 
taurner à (on Palais, oùrout Íe peulÌs Ïaccotmpaenie 
auec delhaures; 6c ioyetf&s acclamations ; & oi eilanr 
Arrtu€y tous |es Princes, & |es Capitaines, caurbez à 
gsnoux deuant luy ; àÌ'occafion du nouuel cfnrit quïl 
a feceu, lũy renouuellent Jeursreflse£ts , & lea£ obcil- 


0€c, pcndant Và ê le.pcuplequka [tiuyy-= 
"#ïtE0E20013Vì 
-— Jeurserysderéjoilanee. Lafeftefscorclud pAr ển 
fettin folennal pteparé de mmagaiiicencø royaÌs,atInreÏ 
non Íeu|emesar les Pririees, [es Seignteurs prinecipaus,2 
les Capitaines; mais rcore les følats ant [eur piut 
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€ntendrc acunement en q!tøw ceniifle 
đdes plus communes (bpetttition; ti 
dpe parimy Ïcs TungtinOÏš ; voire 
es du Royaurne d.Ánnzn ; 1Ï Íöur 
€ Íls diujÍcnr le iour naturel ep 

< ï ttunze 


E3 foyre du ÑtJamzne de “THhwín. 

3€ s=% „đeatchacune vaut deux des noftres, à qui ï 

3s+ =oané lcs noms đes douze Íig nes; auÏt narquent- › 
i|s de ces lignes Ìes dowze mois de Ÿannéc ; & reduiÍent 
3 ces meftnes [ignes parvne rcuolution circnlaire cha- 
que iou de [annéc; &=chaque année des Íiec]es ; ioi- 
“gnant ces Íigncsaucc dix charađteres en teÌ ordre ; qúe 
đans [oixantc ans ¡Ïs ne comptent quvne de leuts re- 
aolutisns,dontla Ên cÍỲ Ïecommencemenr d'yneautre 
qui it: - Orce quigcÍne leur efprit dans ces obÍer- 
tations mathematiques, & qui Ìcs trauaille [ouuent de 
fa(cheufesapprehenfons,c eÍt qu ayantappris(corarne 
ilsen fonttres-curicux) []ieure prcciÍc de leur naifan- 
ce, & le Igne [ous leqsel ils font venus au monde ; ils 
{efgurenr que Ìeur mal-heureu(e definée e[t attachée 
šfout.££ đụi ef nĩárqgẽ đu (igấc d€ Ìcut, oro[eopz 
(Oirannee, loit mois; foit iour; eu tñcffie lbiếnrE dd 
iour. Cequi faic quïlsn'olentrien entreprendre qui 
foir de quelque importance en [at nếc; au mois ; 4u 
iour;ÄPheure , qui[elon lear mathematique e[t ran- 
gếc, & reduitre (ons vữtel Iene„ craignansquelque 
mal-heureux Íuccez en Ïalfaire quils auronr entre- 
pui2. Encore que Ïexpericnce qui cÍ la mere des 
veritez „ |es ayt quclquefois in[truits, que ma|grẻ Ìes 
Attres, & les Horofcopss ; ils pouuoienr échapper Ïcs 
mal-hevrs que ces temps,& ces heures infOztunées leur 
auoientfaitapprehender. Sur quoyils nigriorent pas 
[ex‹mnple memorable.arriue au Koy de ]a Cocinchinc; 
lcquel effant viucmenc prefE de [armẻe dụ Roy: de 
ungquin; qui auoitdẻja forcẻ la frontiere đe Íon R.oy- 
auma€, & les Mathematiciens qui cÍtoient auprés de 
lny „& Ïaoientaccoropagné „ luy ayant tait voir đans, 
les 


MA... 


THiloire À4 Ð‹y4tme de TumAuin. — 3? 
lss rouẽs de leur Hortogea[tronomique; que Í heu:: 
prefente en Ìaquelleil Íedi(pofoit àÍ€ bartre aneeÏ'en- 
nemy , e(toit yae heure dangereuÍe; comme cÍÌant 
marquée d'vn ÍIgae infortuné. Le Röy, cu pat dểpic, 
ou pat me{pris de ces rézeufes obferuations„ ictranr 
loin đývn coup de pizd lcur horloge; Ouy da, dic-iÌ, 
que ie yerray doncmon cntemy entrer dans mester- 
1es„ đc ie demecuteray les bras croiÍez Íans oÍer Íe re- 
pou[fer , cemmesiÌ me pouuoit arriuer de pÌus grande 
dil0race , que de voir mon R.ayaume perdu;8z enualhý 
pat vi e(tranger? Puis Íe tournant dcuers Í*s Íoldars 
qui attendoient [a refolution„ & Íes ordres: Couráge 
{leur dit-il, d'vne voix haute, & Íerme ) couragc , (ol- 

Ảˆ kh Âm VU } "ae. R#- Ö@° R Š 
{lá 86: c (AtchiMderểbifte hông cà 

aquells [onrendvne iutte defenfe;&z ce [ra yne heure 
fbrtunée pour nous,, & fatale à no[tre cnncrmy,Íi nots 
Ìc reponflons de nos terres; & Ïe contraignonsd'en 
Íottit.  Etrauecce,miarchantauec Íss tfOIDPES cOntr€ 
Ìes ennemys qui eftoient dếja [ort auanctz;Dresauojc 
€ourageufement foủtehu leurs efforts, sobtina3 ía 
dÈfenle „ & les obligea enn ä Íe retirer. Áinfi Ìheure 
qục lesCocinchinois(quifont imbus de la mefine opi- 
fion que les Tunquinois) auoienE marquéc coinme 
heureufe, (€ treuuaeftre heureufe pOUreux. 
atrachent de plus par fuperfficion ì queÌques 
bÍertations ddicnle, qui monftrent bien |a 
lcut cÍbrit, & la force des il[nffons ; donr 
tmiÍerablement enchautez; Ce qui Ìes 

3 dextremes angoiffes d'e(prit dans Ìes 

'plus preffantesaffaires qu ïls auront 

cn mai: - ¿ and Íortant au matin du lopis, 


&,. N meÍrne 


gỹ H/laù+ dw RaJatme d2 1m40. 

mmcfne pour quelque bon [ùjec„ & inportanvau bien 
de leurs afaires,iÏs airont cp carencontre vne fcmrme 
ylutoft qwvahomrae,{oudain i|srebrotfTent chemin, 
&f£ retirenr triftcs leur logis; dans Ïopinion qưils 
ont que cetts affairc ( s3ls fuffent paffezoutre)leur de- 
uoit tres-mal reuffir; eneore qưils feachent bien Íou- 
dent qw'en la dilayant ¡la perdent. - Pareillemenr,Ú 
fortant de leur lopis, en quellque temps que ce (bit, ìÍ 
arriue quÌs Érernuent cux mefmie; ou queÌque autre 
de ceux qwïls treuuent à leur Íortie ;ils n'ofent noint 
E2ffer outre ; nrais Ícconriennent dans le [ogis;. crai~ 
gnans que quelque nxal-heur ne leur artiuaft #iÌs paÍ~ 
{oient plus auant,&é silsalloient oàils auoient deffein 
đaller:.. Ilsenrvae inÑnité d'autres ©Bferuations Íu- 
perftitieufes , au(quelles Íont fort attachez ccux qui 
fonr profefflon du.paganifme en tous cespais-lầ; ẻc 
de(quelles [oat deliurez tous ccux qui aÿAnts renoncé 
àla vanité de leur Religion; & de leurs folles [uper- 
flitions (conme ¡Í y enađéja vn tres-grand nombre 
qui #aúgmente tous lesiours) ont cmbraff le culte da 

vray Dieu, & reconnudans Jes yeritez de la R.cli- 
gion Chreftienne,la fanffeté, & I'abfurdité 
de leurs erreurs. 
*“.*% 
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2Ø Ombien que la Polygamie [oit eneore cam- 
ở mune cn ce Royaume parmy Ïcs perÍonnes 
ø de coudition, & qu'aucun n'y [bit rccherché, 

ù nÿ puny; si| pafTe en sconde RODC€S; Olr€- 
tenant [4 premiere Femme„comme Ìe font ptefque 
toljours Ìes per(onnes qualifẻes; e la congediant, 


ry d trique: quelqucfis‹ part Ìe, peuples z - 
XP.Ì}- Vì hộ) BM G1 À, HẠ. 


.... tent tousotdinatrement en Ìa facon qui s enfbit. 
Les Dzrens commencent entr eux Íc traittế de ma- 
466; +u temps meÍme queÌcurs enfans [ont cncore 
4ñinetrs y & en bas ẵge : quoy que la premiere recher- 
“che sen faitrofjlours par Ìes Darens.du Garcon; leÍquels 
%+oulans £allier. đatis vne autre famille de leur condi- 
__tiony employent vn tiers pour fcauoir, ÍÌ Ìcs Parens de 
la.Eille aurontagreable que Ï'ön traitte aucc cux d'al- 
ar |€Jnoyen ẩm )ai2re ttati4pc. L/aprếc- 
€[tantDgnnifể ; lesParens du garcon Íe di(bofent 
traitrể pat ux-mcfmes; 8: pour ccÍasict 
.deg Parens de la Ñl[c 2uec des prefens, & 
tormes4 leur eat ; |e(quels eÍtants ac- 
Ìace d'vne promeffe acccptéc & 
› đe laquelle iÏ n'eft plusÌo¡ñblc 
J0elqus gricue › ổ Importanrc 
N: cauÍc, 


töô 0e dụ T9ÿ/Amse dz “Tiizz754.7 
cau(í€. Czzc3dant le beau-Zer3.7ogiz f£Ïre 
pat ía pOp:e expcrience dc$nœu:s, & de: cualitcz 
defprit, &de corps, de ccluy quiluy cÍt deffisé pour 
gendre, le demande ordinairemenr auf[li-tỏ(t quïÏ a 
attaint |âge de pubertể , pour venir demeurer chez 
luy;où ¡| ]e merà [efay dans quclque maniement qu"Ì 
luy donne desafaires, tant du dedans , que du dchors. 
Que f dang cetre ébreuue ; iÏ le reconnoic vicieux› maÌ 
nay ;negligent ; & mnal propre à la conduite du mcÍna= 
c; & des affaires domelliques; alors, part e pouuoir 
que la rai(on,, & Ía coicume lay cn donnent, ¡| Ìc ren- 
uoyeàÍcs Parens; aucc les arrhes quïl auoit reccuE3 
đfeux; Et au contraire ; cÍtant bien Íatisfait de lay, i† 
le retiệntãptcšeéceffàyš vn, oự deux Lâu! Đà lops 
têtiJs ffí fllenteftOïc pấ# cheore mári4b|ế; ápres 
quoy [on jrôcedẻ aux autres ccremỏnics du matiag9; 
en cette facon. : 

Premieremenr øn en donrte aduisä touš Ïes Darens 
đe la familley deÏ'vn „ & de Ïautrc party ; quí confide- 
rentbiensiÏ ya quelque empe[chement de conÍangui- 
nitế aux deprez-prolhibez par les loix du Koyaume. 
Car ny. Ïss cnÍans de đeu Íce¿es ; ny leurs de(Ccndaus 
cn quelque đegrẻ quils Íe treuuent .ếÌloignez, ne Íc 
pcuucnt iamais marier, e3 ncucux, & les de[ccn- 
dans dùftere, &c de [+ Íœur Íc peutient marier „ Í€ treu= 
nans âu trởjftếme degrẻ ; norriamais au Íccond ; nais 
ke enfans đe deux Íœurs Íc pentent marier,voire-au Íe- 
cond dégrể. L'aduis du traitté de mariaøe cÍtant don- 
néâ tons |és Parens plus proclies ( qui ne manquetit 
ÿoint denuoyer quelque prefent pourÌa íolennité de 
h nopce; ) ¡lcafaut aulll aduertir Ìe Gouuerneur; & 


les. 
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: (e$ plus se du lieu, qui [önt à meÍine inditcz au 


øremier fc[Hz/ +uptial qui Ée fera au iour qui eÍt nom- 
mé. Er técaduertiffement publie tỉent comme lieu 
đe publication dư tnariage, & Ïe tient-on Ít nceefläire, 
qựayant clRế obmis, le mariage eftcenlế: nuÌ, &đnon 
-valablement contrađẻ; voire puny comme clandeftin 
par la loy; &]a coftume dưRoyanme. D oủ llon pett 
pprendre; que les mariages clandettins Íont repret- 
tiez, mefme deš Payens, qui ne (onrgnidez que de Ja 
lumiere de la Nature. † 

Ces chofts ainf obferuées „ Ï'e(poux qui eft ebligẻ 
đe doter 4 femrme cnuoye Ìe dot quiac(fÉ conuent 
€ritre les Darens comtuns, à Ìa maifon de(on beau- 
Tạt,8I10Ì |3pe Re Fealnr be lE 
döït (out eiäblöyer, oủ ãux haBillerfienseùaux aineu- 
blemens de fa file, (ans qu'ïÌ Íoït tenu pat obligation 
aucune autre choÍe ;eneore que pat ciuii€ ÍÍ fait or- 
địnairement de beaux dons Íelon Íã conditioa, quỉ ac- 
cotipagncnvla Rlle quand elle cfmecnéeäla maifon 
de léponx: Car pour Ìameublemnencauqurl Vine partic 
=- đủ dora [tế em ployeila elé dẻja porrẻ le ieur prete- 

đent,auec quelatue [orte depompe,Šz d'appareil, uù Íe 

font trounés les perÍonnes Ìes pÏus qualiecs du lic0, 
đud Ícs nontieaux matjcz fSnt debonne tmaifori.Quc 
#i1ls (ontducammun dư peuple ; Ìe towt e-enuoyle 
meffne iout ztec lépoufe, qui cÍ† conduite en Ìa mai- 
leu dư mary lát Ìc lagiftrar de la Ville,cncompagie 
h đes Darens, 6= đ 1 grand nombre dhabitans quð luy 
fuuthonneur. bẲB : 
__ Tourceconuoy cntrẽ đans larmaifon de Ïépoa, Í= 
rendautour:d'yr Aurel quiaelté dre(fễ 2 |honneur,&= 
_- Mỹ 
— 
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tot — Hữfoire du RgJatme dự Thi, 
3la memoite dzs dcuanciers de Ìa farnille dans la meÍme 
§lle oùfc doït faire lefeftin,, qui e[t coute parfuméc 
debonnaesodewrs. EtlàlePere de FFÍpcux(euje plus 
ancienzde («s ©ncles; fi e Pere cftoïe dec=dé) sefant 
mịis àgenoux (leuant Fautel, & à Íes coftez Ï'EÍbouxy 
&⁄ÏEípoufe cn mcfnc po(turc quc luy ; paele cn cette 
force à Ì'Ayeul de FEfpoux, Ye[prit duauel Ï rcuere 
camme-prefent Ấrccr autel. [Voicy Yofre petitÑÌs 
mon tres-cler,„: 6e tres-honoré Pere „ qui cÍnoufÍe au~ 
iourd'huy :cette file, N. &la prend Ïcgitimement à 
femtnez Íoyez &aorableà ]cur taariage,& luy donnez 
bon & lìeureux ÍUcccez; quï1s viuent longues anneš 
n[emiBÌe et\.amiUÊ „ en Íanté, en ioye, & en pro(pc- 
ri dế bj€ d§; đt ii4ifcd'cuxý desenfaps Íains ;3iz 
Øourex ; lđặcS „ ® đe bóaneŸ mœurs; qnÏ fŠyenta 
doye , &la confolation đe lears Darens.  Pourtếmoi- 
gier Ja fatisfaftion que nous auons đe cette- al|lance, 
nousauons pteparé cc fe(tin, auquel nons vous inui- 
tons Ìe premier,comme.Ìe Chef de la Famillc que nous 
+vou? zecœp1mandoens; & fur tOUtC£§ 1O0€30X mAfieZ 
qte n©us.fiettops fous yoftre protcfion. 1-Etcela 
dịc; f6 (aitlanopce ; & le mariage cÍt cen[é-|epititme- 
ment contrafté, & indiffoluble, prineipalement dư 
cofté de ]a (emrne„ quine peut: iatmais qtitrcr, 0u re- 
†údiet [on mary„ encore que Ï= trary ; pa£YD Abus ín- 
+olerabÌe quí set glifÉ parmy ceux dc cctte nation 
rcticnne le pouuoir de tepudier Ía Íenime , ponr quel- 
quc delaue réconnu; oumefinc (1 Íe caprice; & le de- 
gouft uy en díc Cc qui Íc void rarement hors des 
perfannes de bafe condition: Car pour [cs gens qu4- 
Jifez„ coimine ïlsont ordinaicerment pluũcurs Íemimes; 


aufli 
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THỊ/faire du Koyanmede'TAn4wmn. — te 
au(fi Í€ mettcnt ils forr pc cn Íoin đ'en congedier au- 
eune;en casdc diffenfton, ou d'inconftance d'atlc- 
tion;yeu principalement que par Ìa |oycornmune du 
Tnariage'feceu£ parmny ceux dé cette nation , ¡| e(Ede- 
fendu 3 la fcmme vne fois mariéc, daÌÏer à vn autre 
mary. 'Ơï encore que đanstoute Ía ceremonie: qui 
ˆea prattiquée en ces mariages„ ¡| ninteruienne point 
đe confentement donnể, ấc exprirné Tcciproquement 
eitre les parties: neantmoins leur ñlcuce,& Ìa poftu- 
TẾ qưïils tiennent auptes du Pere qui parlc P9U£ cu#; 
&cannonce leur mariape,font đe (ufanstểmoignagas 
đũ confentement qu"iÏs đonnent,# de la parele qu ils 
#entre-donnenr; & qwils expritient encette fqcon,fz- 
loiFvfqge; & la coultufri du pafs:° << ° 

T2djou[teray icÿ vne chofe femiấrquable, qui pcut 
faire accroire que la foy de la Rieligion Chr¿flienne 
ta pàs cÍtÉ autrefois inconnue au Royaume de Tun- 
quin. Ccft qulaulli-toft quyn cnfán: eÍt [brty du 
'entre defä ruerc; ơn luy matuque [e fronc, auec de 
lencre, ou dê Ìa roferte ; du (igne d«]a Íainểte Croix: 
laquelle la preuniere fois quc íe veis atnfi fovaiée [ùr lc 
frontđ'yn petitcnfäir; ie đeuiauadsy aux Pafchs;pour 
quelle rai(ort ils Ïauoient mãi quế de la foite z EriÌš me 
re{bondiren'„ que ểeftoi afu ‹Jue queÌque maauais 
Đèmon(enp smỹ dế ['enfant)ne luy nuiflft, ou luy por- 
ra(t dornmags ; Ét |&s áyaps de pÏús interrogez.. d/oủ 
cÍL-ce dư ils ÍcauoicRt duc cette mái dde aưopc Ì4 yertu 
đe chafer Ìc‹ Dcraous màÏlfaiÍÃus, &š de đefendre Len- 
fáut de lenr puiftáncv, äccl4ilsne peúrent relpondre 
autre chole ;- Íiiion quÏs tenorert certe ohÍeroatioi 
Äne ancicnae coufume prattiquee deslong-termps 
par 


to+ ` : Hiilotre dú Royaoiny dê Tungsjr 
par tous ccux dc la nation. - Cc qui cÍ va,Íigae af[cz 
cuident que lá (6y de IEsYs-GHR15T; leura cÍtế au- 
trefois.annoncée ; & Ìe alut qự'il leura rheritế. par Íx 
Croix; dont iÌs retiennent cdcore rcligieufement la f- 
gure; quÌ paffera bien†oft, comime ¡Ì e(tầ eÍperer dcs 
bontez.de Dieu ; du front oừ elle ft peinte; - dans, les 
'cœuts de toúš ccs peup|es me[creans, 
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;Efvneancienne,mais ridicule couffu- 
Na mẹ qui Íe garde par tout-le Tunguin, 
\Ú. que Ìc› vicilÍcs gcns ; hommes, & Íem- 
mes;.(uf |ã fn de Ïannée ÍS retirent 
craintiet*ent dans les Temples đe lenrs 
1doles „ cornme en đes licux da(yle, pOUI 5 garantiFE 
de Ïá puiffance d'vn Demon QW1]s namrnent /⁄2/4; 


loffiec. duqueF, comme- ils penftnt; cÍt de tuer ; äc; 
đ'cftrangÌer roures Ìcs perÍfonncs {ur.âøces de Ï'vn„ &c. 


đeŸautre (xe. Cêqui faït que ces paunrcs ti(erables 
Íc contiennent ]ẻs trois ou quatre derniers iours de 
Ïnnee dansl'enclos de ces Templss,Íans en oftr Íortir 
ny de iour; ny de nui&, iuÍques au premier lour. de 
lăn; auqtel ïls en retournent đang lzur maiÍon; auec 


alleurance. 
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NiNHetrt Âa Royawre (de TungnÌn,. — toy 
afTeprarice que le pouuoir. de ce Demonmalfaiant, & 
enneiny: dês.9ieilles gens ; eÍÈexpirẻ. - Cleft ce quicft 
cn.víage (tr la fin de Ì'année parrny routes Ïes perÍon- 
I€SAagÉc. : 

'Pour, Ïes autres qui. ont quelque chatge dans Ícs 
maiÍons ;commeles Peres de amille,ilsont accoufu- 
mé at dernier iour đe Ï'an ; de fsire planter prếs de la 
porte dc leur maifon ; vn pôteau long „qui [nrpaffe la 
couuerture du toié, ä la cime duquel iÌs attachent vn 
panler ouvne caflette percée đe pÌu(ieurs öutlertures, 
& plcine de pPetites pieces đẻ carton , doréc$„ ôŠrárgcn- 
tées; [ur la folle itmagihation qu”ils ont, que |eurs Pá- 
rens dccede¿a la fin de;Ì'annếc pourroient erc tom- 
bez en quelque neceflité, &auoir befoin d'or, ou đar- 
gent ponr. p4ÿer leur§: dcbtes,- - Cc qui:ett fondé tùz 
vne autre couÍtume qư'1Ìs ont, que pasvn d'eux,dcpuis 
le pÏlủs grand iúÍques'au pÏus petir, ne renuoye de 
payer Íes debtes au delà đe Ïannée en laqueile ¡Í lasa 
contraftếes, Íi 'impuiffance ne lay cn o[te lemoyen. 
Ce qui Íeroit grandement loiable °¡ls le faifoient au- 
trement que par fuperftition coname ils le font; crai- 
gnans que Ìes creancisrs offcn(ez du delay ne leur le- 
denr quelque blafme qui redonde aux deuancicrs. lcÍ= 
queÌs sen. vangerit PFAprcs Íui leurs cnfans ; &€ Ìcurs 
heridiers.. Cedgils ontlcä telle apprehenfion; quefi 
quelqư vn eÍt accusẻ „ &.conuaineu en Iuffice d”auoit 
offensể vn autrc cñ Íon honheur paryn outrage qui 
paffeä [es denancjers,il c(† puny du Ïuge auec Jameffne 
rigncur qúe,sïÌ eÍtoit coÄpable d'vn grand crime. EL 
1lspayent encore leùrs đebres deuant Ìa fn de 'année 
P9ur vne autre raifơn ÍuperftiticuÍe ; ctaiphans que 

O lc; 


toố.... H/aired« Royawme de Tunanin, 
lescreanciers les Veniantcxigerau premicr iour de Ì'^n, 
ne Ïes obligenr ä laiffer (ortir ceiour-là; đu bien de la 
maifon; ce qwilse(tinent cftre fátaÏ, 8 đe mauuais 
2UEUFE. =. 
Detoutes leurs fiperftitions Ìa plus commune„ & 
celle de laqwelle ilsonr le plus de peine de Íc défaire, 
cítcclle PHÊ Dicux domefHiques, qw?Ïs reucrent 
Íous le nom dc 7iez '.yc eÍt 3ä dire, er acier 00//2120 
Car ä peine y a-tiÌaucune maifon,à Ïlentrée de laquelle 
1] 0y ayt vnautelerdre[fế ä cesZfz /%.; qwils honorent 
auec des parfns continucls„ pÏus, ou moins precicux 
Íelon les commodicez de la famille ; & à qui, le matin 
apres leur leuer ; & le [oir deuanc que de Í& retirer, ils 
rendentquelque Íeruice de leur deuotion. C'eft‹auffï 
đẻ]a faewE, & đc l'4ffi(tanee de€cz Dieuy, qit tos 
les artilans;- voire [esMedecins, [es gens de Ìettres, & 
d'e(béc „ recondoifTent tenir toute Ïïnduftrie, &zÌ*ad- 
dieffe qu'ilsont eri Ïexercice de |eur meffier;ou đe leuz 
proffllon : &iÍ n'eÍt pas iu[ques aux larrons;. qui 
nrayent leur Merzure, à qui is rendentà leor facon, 
lcurs re(beé†s rclic1eux; & Ícur adorations (ousÌe nom 
de |cur Tieø 8, & cetre Íoperftition a f generalement 
attaché leur cÍbrit ; qưrelle ert fouuent- đ'ob(taclcà 
leur conurflon. -Vn Medecin dÈs leurs m”auoït heu- 
re(ement gưery dvne maladie ; auquel Youlant par 
reconnoiflance rcndte-va bon Íeruice„ ie Prl toute 
Íörre de [binà luy perfader la fauffeté dc [a teligion, & 
len retirer ; &cmes foinsauoientf bien reuffy , quil 
cftoït tout dipofế 3 receuoit Ìe Baptefme „&ä donner 
€On€ ả toutes Ícs 4utres (opcrftitions.. Mais quand 


lÏ lạt queftien. dabbatre Ïautel des 7z /2, i[òe fux 
iamais 
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THJfarre du Ñoawme de Ẩhu4win.  toy 
iamais pofIIble de Ïy r=(oudre;.6eainfi ¡Ì per(Ifta,& c(t 
miferable nent mort dans Íon crreur. Le mmecÍinc ar- 
tius à vn C apitaine: de qualité„ & Gouuerneur dvne 
Prouincs ,âgé de quatre-vingrsans,, [equel ¡| me fem- 
bloit-auoir bien gaigné ìno(tre 1eliyion; & comme 
Ầ fefois vcu du Íurpelis , tour preft à luy donner le 

Baptcfme „:iÍ protefta qui e(toit bien refolu de quit- 

tr-toute: Jes fncrftitions. que noftre religion con- 

damnoit ,äÌa reletue du 7fz '/y qwil vouloit confer- 

0€T, non tanr pour Íoy,, difoic-il,que peur Íes foldats. 

s qui m'empeÍcha de pafTer outre au Baptefme.Peut- 

e[tre que Dieu luy fera la grace de Íe reconnoiftre; đc 
devaincrz cette diffculré, 

Tadjolteray icy pour la ñn la Plus pernieiehÍc „ & 

toutcnfe.eble ]a plus (olle (pcrfffctoa qui 8ÿt vopue 

Parmỹ cc ix đe cctte nation, Ce[t qu'en chaque Villc, 

.ou Village, ils ont yn grand Temple quìls appcllent 

: Diy° , dcdiéau Deraon „ ouau Dicu tutelaire dụ lieu; 

đans lequel les Plus anciens des citoyens tiennent le 

Confeil pour,es aifaires de Ïa commune,, ne vonlans 

tỉcn conclure qự'en la prefEnee„ & (ous Ïcs 'auÍDices de 

ce Dien; à[honneur duquel ils celebrent tous, les ans 


dcs fcftes publiques; aux chants, dan(Es, & feffins dụ- 
l rant]efbace d'yn,, ou de deux mois,fIr [opinion quils 
'ont que oute la profperité des biens ; ]a fertilirẻ des 


champs, & la fanté dcshommecs › & dcs beltcs, depcn- 
dent de ce Demon, qwïls appcllenr, Íc Roy du lieu. 
Mais le choix dece 2ieu, ou de cc Roy ftpertftiticux, 
Íe Eaitfuryne caufè auf ridicule, & Íotte ; comme cl]e 
cítinfame,.. Carfi quelquc inf0gne Voleur ,ou quel- 
đục atte crimjnel a.cÍtể fapplicié par fenrencc dụ 

Ôz luạc 
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to§ Hifláire Âu Rayaune Át TúnHữ, 
luge hors de Ja Ville ; & qựÏiÏarriue par quelqoc acci- 
đent, ou par [ardiiee dư Diable'; qưvn B@uf; vn: 
Bufllc; oú meffe vwDdurceau tornbe, óu ‡abbatte ci+ 
cette DÏAce › auprés du '€orps, Ou fur le tombcau đẻ ec 
crimìnel; le bruitenèftant £pandn; cc meÍchant hom= 
me pã† la đefIgnation cafuelÌe đe cefte beftẻ ¡ Íkra renư 
deformais pour le Dieu rurelaitc; & ]e-Reoy dư lieu. 
Etil y apÌu5(ce quLne peut-eftre que ['effet d'vn trảhÍ— 
port finatique,& dvnẻ illu(ion tour à fxit diabolique) 
fï quelque parell accident de cheure sÍt-arriuếä vne 
belte, ou àvn homme aupres du corps d'vn chien en- 
ragé ; quÌ aura cfté chaffế, & tuế hors de la VilÏe, ce 
Chien puant [éra reconnu d'eux pour leRoy; &Ìt 
Dietauqúel ¡ls rendroat des hoaneursdiuins -- 
Cfc[t $ne hifVbïre” codininne' dãbs' lẻ' R6yaumẻ, 
qw+ne 8Ì\ : duRoy đe Ìa Chinc; ponr la vic infame;, 
&,đébordée qưclle mehiôrtayâtic cÑÉ par Ïe comman~ 
“demẻnt de (on Pereiette; & foyếc daus laMer ; Ìc 
corpsen [ùt portẻ ; & pouffể par le for 3 vn Port de 
Tunquin; oủ4telque acerdẻnc cftani arrit€ ä vndes 
habitans du païs aupres dư corps ruoi‹ đe cctt€ flle,la 
Ville' non” (eulement- luy đonna-{epolture, hajs luy 
dedia]e-Port; comme3 vne Dcefe turelire, 6c luy 
đonnalenomqm”l porte'cncore-auiourd'huy,Øwz ew/Z, 
c cft 3 dire; epert de la R22ae,„ Et decc lieu la [uper- 
ftitionselt Tellement épandue pat tout Ïe Royaume 
d'Annan, quil ya pôint đẻ Port en toure la coffe;oi 
ilfn yaytvn Ttồmplededitàcerre infameRlle,äiaquc]- 
le tous Ícš Marthands; & Ïes Mariofers rendent de: 
'“ørandšlrơnneurs;  toutesÌes f6is queÌcsvaiffeaux [or- 
+ent du Port ; ou.qils y abordcnr; comrne 3] Deefft, 
& 
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-Ni(are Â# R0J4wr/ie d ÂHđMUI — rog 
8ä la zouutrnante des Mers.- Dícủ nous fcra vn iour 
la grace; comme nous cÍpcrons; det voit dans ccs mef= 
nes Dorts, Ìes Temples prophanes oùcette R.cine im- 
pudique digne đe:tourcs. exe‡rations ; eÍ indigne- 
rtent honerec; dediezä Ìa Vierge Rcine du CieÏ,„ ]a 
vrayc cftoilc de mer; ]a guide,& la:tutrice du fallút des 
mörtels, 
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“Dư tủnt, €8 đer arcenrs- đe lạ lacwe' k2//147712 
đã RôYat2ne Ä Ảnnan, 


CHAPITRE XXX. 


Œ Ncôre quc là lăngue vuÏgaire quief áuiour- 
s © húy en vfäge dans tout lc oyaue đ'Án- 
Tre Lai, Íoit  ? (on de cellede là Chine, e|lc 
Íc proner;ce neantmoins auec des 4Cccn:s:qui ne Íonc 
gãs Dcauzơup,điferens de cenx de]a langue Chinoife; 
toirescelÌ+cyi nayant que cỉng tonsen ƒa PT0ñoncia- 
tion „ cellt tÌÁriñan‹cn 4x; fort ref† POhdatfš aux,tons 
đe noÑresmfie „ui font vne grande djfereee en 
Ïš [ignifcarionidesmors; dont Ì pcine èn trotinc-ton : 
3ucun qui nefbit márqué de quelqu'n. de.ces Íix ac- 
€cnts; qui cft:eobirnc:llame- & ]s charađere de Ínre]- 
ligcnéc du mot: Encesaceents,'ou ccstons;-pe (ent 
ÿoint marquez:en leur s(€riture„ mais ÍÈuÏemept,ex- 
Pfimlz cu lenr prononciation quand Jls:parlent : Cc 
qui nous.rendfort.difficile ; [iritelligenee de Ìeurs. cf- 
rits. : Ngusinous fommes:néantmoins aduiftz dc 
toarquer differemmcnf ccsacCcnts en täts nos cÍcrj~ 
z  Q+› THIES, 


to — HiWie du RgJanme de “Ty4Min... 
tures; Ui ñ0us inftruifenr de la difference qui faut 
3pPorter en ['expreffen ; pour ca comprendie Ìa Í- 
gnification. ' 

Öone |e premicr de Ïeursaccentẽ ; c[Ÿ ÿr4Ue š quïls 
exprinent en baiffanr la voix „ comme Ï'on faít cn la 
ba(fE de la mufique; 8 nous 1> marquons aucc Ïaccent 

taue des Grecs,comme au mot đ;qui fignific +? †l*pt. 
Le fecond ef# preÍque gTaue;ou approchant du graue, 
quls cxpriment auec queÌque effort, comine le tirant 
đe la poitrine ; & nous le marquons auec vn poinet 
(ous la voyele,àÌa facon que les Grecs fBufcriucnt lcbr 
jota ; comtne a1 m0 7£; qui [ignifle +nt racint. Le 
troifiéme eft le citeonffex graue,qu ils cxpriment auec 
quelque inllcxion.devoix; &vn peudc ortde Ìapoi- 
trinc; &nous Ïê matquons-aucc: [accent. circonffex ˆ 
des Grecs; comtme au mot øj, qui cítÌe not d'vne 
noble famille du p3is: Le quảtriéme ft éứaÌ, quil5 
expriinent [änsaccenr; & que nous ne marquons a1)! 
đ'aucun accent; comme au mor/2 ; ou plũtofÄpÉ4, qui 
fignifie zzJJer› parcc qu'cn cctte langue iÏny4 point 
dc Ê qui ne Íoit a(pirẻ. Le cỉnduime c{Ÿ enco cir- 
conflcx, mais phu: doux; quils cxprimecnt. cottne 
nous faifbns Ìïnterrogation; & nous Ìe marduons aufli 
aucc le peinđ dinterrogation. des Lauins; comme au 
mnot/2, qui fignifte catzlagwe, Le fxiđme cÑ aigu,qwils 
exprunent'd'vne Voix aigre ; cotime fait ccÌuy-qui 
parle auec cholcre ; & nousÌc marquons auec Faccent 
aiga' des Grecs „ comrme au mot l2, qui ñgnifte z£ 
ai, - EtainB ces ÍIxacccnts ( comme Ïay dit) Jet- 
qept re[pendre aux Íi# tons đe noftremuÑqwe ; đò,7#; 


mm] pb«; ƒ®› là. 
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THifatre du RoJAttone de láng, lội 
'Vnechofc.y a-tiÌencore en Ïcur langue qui fait vrie 
zrande đifRcuÌté pout,ccux qui Ïaculsnt apprendre : 
Œeft que toutcs ces differettccs de onis, &« d”accepts, Íc 
trOUUẾC quelqucfois envn fEul de lenrs mors,o de Ìeurs 
íyllabes, auec auvant dc difctences dc [igniffeation. 
Commêẻ äu mọt ba; ]equel cÍtant prononcÊatec vn ac-- 
.. cent“praue ; ñgnifc “Đam › ou .Ayenl : [Tae | accent: 
2pprochant du graue,, (Igific cofier, où Yø£ cbø/£ aÈÈay- 
donnér: Ít auec |e circonflex graue ; [lpnifle /e s»arc, qui 
refe dvne berbe, oàdvn fruiđ, dont le uc a c(t£ 
épraint =Í Íans acccnt; & d'ynton cgal, [ignifie Ìe. 
nombre de zrø# z Í1 auec le circonflex douX;ou cn in- 
tcrrogatiort „ Ítgnifte rưz /0/j#, ot /5w/jfetrer: Íï acc 
r ng (Ignifte l4 CöBcubiwE Í'ya Price EtaTfT 
F tuÍ mot ellant ptohöncé plưffcurs fồïs confccftinc- 
ment, auee ccs diiferences de ton ởz, bã, z , bá; Íigni- 
feratrpử Dasntr [ö8(ffetttrt Í4 Coneabine. Dareillctent la 
(eu|e fy|[al c e« ; prononcếe auee Ïa difference đe ccs 
fons, à quatre Íignifications. Cataucc Ïcton graue cà 
Íignifc ¿+ poramex /2wwage+ : auec le ton cgal ez [ignifc. 
“øne chan(0 : auec Ìe ton dìïnterrogation-c# ÍIgnilie 
.£rani, $ aucc Ìc ton aipt cá Íigniffc =w poifö: 
- Delàilarriue (ouuent quẹ ceux qui ne Íont poinv 
en Ïa connoiffance đe ccstons, oưde ccs ac- 
'(contentfOrt; Š£ prennencvrt fensridiculc„ 
UF vautre. Áiníi qui[arriuavn 
qui yAnt. voulu cottrnandcr ä 
đdespoifTons ; ¡| đit bien lẻ 
IH€C VD accenL øratl€'ÿ |c 
ccnt aigu; qui [r caufc, 
Vi aueit intention de [Aire 
sân achcpter, 
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acbepter, }è válet luy apporra vn panierplcin de poii- 
mñet Í5tttiáges ? ä scxcuf% pertinemmechosfur ]e:com- 
rñan.|ement qïl luy-abơit fait Áinfi vn'autre;ayant 
viieautreföis cormmandéà.va:domeftÍque de'coupper 
queÏ40e caties, & ayantprononcéle raot.Jzaucc Lac- 
cerit+l”iaterfögation qui (Igoifiezzze»/azz:,-aulieu de 
lẻ proaoRccz d3vn*accent:cgal:.auec lequeli| ignife 
đi Šaunei ÿ Ï[arriua, que tous: [es enfans. qu e[foient 
dans: la maifori. oyaRt:ce cominandement ptireot Ìa 
fuitre ;Íc ñgutans qu on Ìes vouloit,mal traitter ; & ne: 
jeưt-un Ïesfaifẻ rentrer qu“aptesquilsenrenr.cffế in. 
itrlits đe: Fintention de ccluy-qui aưoit: lít le cóm< 
tiatidertent,,&£ de Ïequinoque qwïlaueit Ea par Ïi~ 
gnorarice de [aeeerit...]Lpeur me(meatriger que cette 
điffšrcnca đ'accents c[taär ignotéc; ÌÌy'auFaVne tẻÌlc 
mefptife 4ư fes, que Ï'on cxprimera quelque ÍaÌet, 
yolánt [igriifer queÌque -choÍc Íainétc; ì quoy ccux: 
qui preÍchent la parole de Dieu doiuent prendre gar« 
dẻ; pour ne Ïa rendre noint ridicule, & mefbrifable ì 
€cs pẻIIpÏes. 
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CHAPITRE: xw⁄%xE 


Q/2MS “Eft:chofe merueilleuf combien lés Tunqui: 
# noisÍont [uperftitieux en Ï'impolition ; & au 
lạ changerent de leurs noins.. Car (parexem- 
pÌe) (quelquvn.de leurs enfans leur cÍt mort ; iÏsÍe 
gardent bien đimpofer [oä nomả vn autre,de crainte 
que 
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que le Demon -quiils e[timent auoir ell€ Íc meurtrier 
đeccluy qui eft deccdế ; oyant lemeftnenorn; duquel 
on appelle [enfant nouucau-né ¿ nẻ Ìe vienae tuer, 
comine ï| a fait Ìautve. - Et'parce qu ilsattribuenten- 
core 4 ['enbie , & 3 Ja malice đe quclqueDemontoutes 
les maladies, & les acciđens qui arriuent 3 Ìcurs cnfan$; 
1ls leur donnent ordinairemient Íes noms des chofes 
fort fAÌes, croyans follement d éloigner de la pcrfonne 
de |curs cnfans cết outragcux Deimon, par la [alctẻ de, 
lcur nom ; fầns confiderer que cết cancmy declarẻ de 
leui bien „ & de leut fälut ne  pÏaift en rien, tant que 
l đans les ordures. 


ñi 


tclienfionà authorife.vn execrablé: parricrde: 
r$ prOptescntfanss.Cc que Ïes nouucadx Chưc~ 
Fhuy apprelicndent ellement,qbils#'onc 
que de diuertif les Pảyens để certe 

0u pour le moins de baptiki cnfan3 noi? 
cLlcuisames,quand ils lcs yoyent griẻuerment ma- 
P ladcs, 
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lades, ou condamnez 3 mourir. Qui cÍt vn zeÌe quì a 
toucbé Ê au viẾ và bon Chreftien nomme Ảnroine, 
qwayant temis tqut le (oin de (csaffaitesdome{tiqwcs 
à la femme;il ne semployc quà cc(ain@ cxereic;cot- 
rant((Ans(e laffer)la Prouince,pour ne Ìaiffer thourir Ìes 

cditsenfans Íans baptefnne. Áuquel employ [es peines 

l reu(fiifent auce tant de fruiét, qu1Lseft treuuế en 
auoir bapti[e dcux eents dans vnan, defqnelsila efể 
(bigneux d'e[crire les noms, & nousep apporter Ìc ca- 
taÌ|oguc. : 

1 yavne autre coÄtume reccù parmy ceux de cer+ 
te natio,que lors qwÌ cÍ nay vn cnfnt qui doit e[tre 
theritier; $Ÿcomme Ía [ouche de Ìa lamille; apres que 
le Pere luy aimnpole le nor(ce quiLfajr Ìlenelmejoue 
quï| e[tycdu 4u tnonde } ïÍ faut que nonÍ€blcment le 
Pere, mais cncorc Ì'Ayeul, &tous ceux-de la famille 
changent leur nom. - Ả¡inft quand Ìenfant, par excn- 
ple; aura cf€ appcllÉ 2ø», qui (ignifte cwuzz, le Pere 
quittant le nom donti[e[foitauparauantappellẻ,quel- 
que beau ; & honorable qu3il Fuft, sappellera de[or- 
maiS y /e Pe⁄ đứ Caiwre ; Š£ Ì  Ayeul de Ìenfant, P4wsÍ 
đá Cuuøe ; &* de melme la Mere › & ÌÁyeule: Toutes 
fois auec certe diffetence , que Ì'Áyeul¿ & ÏAyeule ne 
changent plus.de nom ä la naifance des autres cnfans 
leurs defcendans: triais le Dere ; & la Mere; naiffaritvn 
cnfantà lenr ñÌs a(hé; qurtent Íe nom,de Pcre ; & dc 
Merc de [eur flš; & preunent le nom d Aycu]Ì, & 
đAyculede ce pctit Rls. - Voirel'Oncle, & ]a Tante, 
sil nont.point encorc củ d'enfans.de lcuz mariagc, 
prennent le nom de lenr neueu;- ä.Íonrappellez par 
cxemplc;{Oaclc „ & la Tanve dụ cuiore Êt cết cu¬ 
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fint mecÍme heridet đe-[z famille ne portera pÏư§ Ìs 
nơm de cuiurs; qui luy a eÑ€ inipof6 a3. naiffancé, 
quand i[aura eu vn frere pui(né; Car ảÌors Quỉtrant ee 
ÿremier noïm, 1| [era appellẻ , frcre ai(né de e pui(hé, 
in[ques à ce'qu ï| ayt luy meÍme: des.enfans; & du'i| 
prenne le nom de Pere du premicr cnfanf qurnai[fa 
deluy. 301. 

:--_1ÏefY neantmoinsä remarquer iey que ¿ette ccñttt- 
me ns sobferuc quc parmy Íe peupÏÌe; & ccux dể moim- 
dre condition ; car pour Íes perfonnes de qualitẻ:, on 
ft par re(pcết beaucoup deconliderationsà lcs a jpcÌ+ 
ler de leurnom propre ; n'e[tant perÍonne qui SÉi làng 
leur faire injure,& déplailr, les appeller dự nonxqtrils 
'rWw en |ent naiffiince „.qu ils appelÏerlt 7ø zøe, 
€ ft 3 dire 'øbs®ilain.s-- Voire-]fon-prend bien garde 
€n parlant dcuant eux; ou:deuant |curs cnfans de ne 
Proferer pointce nom „ quand mefne le di[cours cn- 
83gcroic qucÌqu'vn ầ Í€ Íeruit đec mo: „ mais ¡Ï faut 
rendre vn autre rterme,ou dégni(er celay-l, pout 
noffenÍtr ces pctÍonncs,- C£Ít ¿uf vac prattique 
comimune parmy Íes per(onnes decondition, q3 Ïcur 
mort les chfans:bour onorer Ïenr aiemoire ; leur Ìm- 
pofenc vn nouueau ñom, quỷ porre cn emplhafe la di- 
gnité,à laqaelle le đen de deuenir plus grands les pou- 
it fairc - HPtDgser đeKoy, dc Dục, de Marquis, 
ss (Èmblables; Íoidar leur merite cuft pủ Ìa lcut 
irou non. -_ Etce nem c[ttoljoursmarqué 
r; âu dïappcau donr nous auons par|€ 


ít poré cn la pomp de Íers obfe- 
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IIẾ Hiilatre 4 RoÿAa,uie de T8mquin, 
+eeuicillie de Ïe[tat remporel, des mœurs, & dcs ín- 
perftitions des Tunquinois;qui pett nous donner deÌa 
compaflion de voirvne natien Í1 ingenuẽ, & (Ïcapable 
đe ciuiles „ & [ainftcsinffrnfions ; abnfée đ'erreur ; & 
zaiferablemerit enchaifnée fous Ìa tyrar:nie đu Diablc; 
Mais auff s® doït nous faire cÍberer „ que lesÌumieres 
de Ì'ThuángiÌe „ &Ìa grace viétorieufe du Sauucur du 
mönde; défaifant toute Ìillufion qui a faif Ï'e[prit dc 
ces peupÏ€s,8 rompant totites RrieiGiE qui Ïes tieh- 
nent captifs, Ìss amenerontà Ìa connoiffance dz fon 
nom-, àlaÍainđe Foy, & à ['obeifance du Dien de 
la veriré.. Ce quìa cftế dếja accompli envn grand 
aezabre de. nouueaux Chreffiens _conuertisà 
=sela-Rdligion, Catholique „ comme -- 
MÌVN 'Rous dirons ‹au. litre- h 
(uiuant. 
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CHAPITRE PREMEER. 


Ạ E.P.Hicrôme R.œdriguez Portuyais đe nr4- 
tien, Vifiteur de la Prouincc du lapon, & 
dè la Vice-Prouinee đe la Chine, dẻ la 
Z. compagnie de I£sys, PerÍonnage doué 
đvne cxcellente pietẻy & pcebitế de 
Haœurs,ayất cÍtế contraint:par ]a violentc. perÍcutiorz 
P4 cxcÌteÉ 
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excicée dans le laponcontre tous ceu% qui yfifbieur 
ÿtofefion de Ìa fey: de Iesys-CHarsr,de fortir đe Nan- 
§azaqi; oàil auoitlong-temps gouuernẻ leCollegc de 
]z Compagnie qui.y c[toitétably ; IÌ Íe retira adec va 
t6bre-de Pcrcs quc la meÍme perÍecution -auoit cha(" 
fczde tout Ìc Royaume,enla Ville đe Macao,qwi eftle 
port dư grand Royaume de la Chỉnc; đe [a Prouince 
de Cantn : mais où a toljeurs eé le principal Coile- 
ge de lá Prou/¬ec da lapon, ö Ì`v3iq¿e [eminairc đes 
zaihon: apparteaantcs à cecte Pzonincc. Lầcebon 
Perc “éos0d$zaoé lés picoyszbles degats que Ìa cruauré 
tia £aoit dans F'Eglifc daiapon , & que 
taqr đe Z05©- ©.:2zicrs qui cftoicnt aupr4s deÌuY; pour 


L3:ftba j/40 (|Sadôieft e đcÑiRcz, 
Chrclti<os de cerre nation, demeuroienr preÍque inu~ 
tiles, & Íans employ dans Macao ; IÌ (e:e(olut de 'Íes 
diÍperfer par les Koyaumes voiÚns qui demandoient 
du feconrs, 8 où les lumieres dc la Foy n'auoient pa 
cncoe L¬it iour ; qui pourroient Í€ruir de ia(Ÿe cmp]uy 
à Ìeuys trauaux, & fournir d'éxercice ä Ícuu zcÌc. 

7En (uirre de Ía rclolurion.il enuoya.en Ï'an.+ớ+4. le 
P. Gabriel de Mattos Portugais„ qui c(toït reucnu de 
Riomẻ Prdcureur de la Prouince du Íapon › auc€ cinq 
autres quiiÌ lụy afocia au Royanme de la Cocinchine, 
ou; (atnÍt qg/on Ì'2pprenoirdes lettres dc ceux. qui tra- 
taillotetit ca cc¿te mífion)) Ìeš noubclles [emcncez đe 
lä Foy,acparoiedt vncglorieufe,& abondantemoiffon 
đe la couucrfion de ccs peuplcs. Et au mcfme tempsil 
deftinal:Ð.fules C>zfarMareico Ítalien au Royaurne de 
Sỉa,qui rÑoitvp chấp propre a porter de giáds Íruifb; 
quand 
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qưand fur lả premiere montre đc là ferrilitể qu'iÏ pro- 
mettoir,lePere quiy.rrauailloic cóuraget[cmenr,finit l 
Yic, & Ícstrauaux par la perhdie de;queÌques Á poffats 

-qui.luy.donnerent dư poifon dans Ìa prifoh oà ls [a- 
“uoienr fairconfiner: 1Ïattendit.deux ans aprés , [ùr Íc 
commencemertt de Ï'annéẻ ¡s+6.d”ehuoyer ÌeP. Iulieu 
Baldinotti Icalien; acc vn đe nos freres.Coadjuteur, 
nommề Iules Pianj, ai Royaume de Tudquia,à Í'occa- 
fion đvn Nauite de Marchands. Portugais qui y.aÌ> 
loient de Macao ; non rant pouty tratailler; que potr 
fire ]a dếcouuerre đe cc païs que Ïa'commũne reputa- 
tÌon auoit rendư. famecux; &ereconnoiffre ÏeÍperance 
que Ï'on pouuoit prendre dy annoncer 'Enangi[e;& Ïa 
: LH du:ChrilWianifnee Le Ðere, auccÍg~.compagnon 
rtÍt du poït đe Macaơ le Íecottd ioir de FeutieF de" 
dié à là te đeNoftre: Damc la Chandelenr,pour bon 
augure đe Í4 belle lumiere de la Foy qưïÍ portoit 3 c 
Royaume' tout oceupé đes renebrcs de linfdelivể; 8e 
ft conduichewreuferhenr dans le.vaiffeau Portugais; à 
` là aucur đu bón vent qui Faccompagna,& ne Ìe quitta 
- point qu”ïÌ n'euft abord€-au porr de Tnnquin. La nou 
uelle de arriuée de:ce vaiffeau fuv rres agreableau 

Roy; dercux d'entretenir le comraer€> des Portugais 

ˆ- đan: [on Royaume; dontiÌ donna ord:c qúc [ss Offi- 

s leuy 8(Tent paể tout pránd'accucil ; & lay name 
ecnt. forr.amiablemenr; &zÌes carcff2 aucc tot, 
cdemoanffrations d'aprécment pour leur venuE: 
tư'ayanrapprehcr.đé qwilsne fuffEnt ]ogezin~ 
ngdcmcnr das la VilÌe R.oyaÌe qui£fEforzpopu- 
cqu is n'y fuffcnt en quelque danger đủ fcu,à 

Ù >Ìcs maï(onsy Íont preÍque toute de bøjs, au 
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cas que quelqu'vn-par tralice mic le feu đans leur Ío- 
gement; l[commanda -qu°on. leuc..ba(MifẦ aúx. Faux- 
ouigs đe la Ville qui [oot tres grands,vne maifon qui 
tuÍt capable de les loer, & de cenit leurs matchandi- 
(es; & qu ¡Ly culY de iour ,& de nuiđ,vnecömpagnic 
de (oldacs en garde auprếs d'eux pour Ïcur (eurerể, 

Ces preuiieres.carefles , öz:ces tếmoigniages €XtTAOr- 
dinaires de la bien veillance du Roy,firentfùiuis felon 
3a couftame de'beaux prefens cauoyez de part,& d'au- 
tre. Le Capitaine des Portuais ft les (lens [s Premier, 
alfortis de deux gcandsattraits pour cÍÌrs agréez,de tỉ- 
chelfe ; & đe rareré ; cnuers qui le Roy vfa auffi-to(t de 
retour;& le regala Í1rnagnifquemenr qưiilcur đequoy 
cũ. vi ẩtous ceux <uieftoient cnÍa com ÿ2gnic. 
Le D..Baldinorti.a'oublia poinc ïcette öcca(iorrdc Bài- 
re aufÏt (es prelens au R.oy,lef\ueÏs;encore que Íimples, 
&c religienx luy furent agreables,pdufe(tre nouueaux; 
6c non famais veus.. Toutefoisil ne fur p3s alors au 
pounoir du Pere; de luy offrir Ìe preẻienx threfor de 
[Euangile , nauz n'auoir point cncore ás connoillần- 
ce,ny dvge de la langue du P3ïS; nỳ mefne đe tru- 
chement propre qui luy peuft expÏiquét os myftefesz 
quoy que fon-fiÏcnee, & Ía graue modeftic: Sf a(fes 
connoitlre au Roy› & aux Scigneurs de [x Cöur, qu”Ï 
y auoit quelque choíe d'extraordinaire, # đc plus 
grand que Ìc commun, caché (oựs Phu bịc a PParence. 
du pauure babic:qui le coduroir:; Ey À cette haute 
«ftime ne contribua ÿaspeu Ì'honncur,& Ïrefpef que 
lesPortogais luy rendoient'đetait tontel4 Cor: Car 
ke Roy s<[fancápperceu que Íe Cagirainz me(ire qùìy 
paroifoicä Ía mode fupetbement veftg, & ierefte đes. 

Zoit0EAiS. 
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Portugais qui [accompagnoient, bien PAI€Z, hono- 
roicnt beatcoup Ìe Pere , tout p2uurement:aceonftrể 
qui] eftoir ; luy deferoient, & luy donnøieut Ïe pas de- 
uaot, cttra en opinion qu| e(toïv quelque chofè.de 
plus quïl nermonftroit.. Dont iÍ cominenca auffià luy 
tàire de Phönneur ; &: depưisà le [aire Íouuent vifirer 
f2t vn Sa7 qui c[toïr Ïvn des principaux Pre[trcs de la. 
(cŒcˆ de laquelle i faifbit profeffien „ &. qu”il tenoic 
comime [on maiftre ; auec |equel le P, Iulien ñs ếtroitte 
amiti€ autanc que leur communication luy sn donna 
tle moien; & ¡Ï ẻuf† cÍperé du bon naturcl de ce Saï,de 
Vamenerä:la vrâye crcarice(qui cuft eÍVế vn moien tres- 
Uantateux „pour planter la Foy:en ce R.oyaume } sï| 
+uÍt eụ ]acontnơifTaoce de |a languế Tu8dbiffoife.„ đủ 
vn truchemetiv bour Í€faire ntendre, & in[Wuire des 

__veritez de la religion. 
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€otle Ïe+ auzïerr dc ÏEhangjle fiiren apPel- 
'leã. da Lá Coeiyebine À TulAwin. 
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2 Ependant le:P. [ulien fat [oigneux-de remar- 
duranc Je fejour qu?| fcaú R.oyaume de 
1aq0in „ Ís naturel ouuerb; & docile; & lss 
:fulEeptibles commciÍ iu- 
_ des yeritez: Chreftiennes; s'í| 
it que]qu'vn qui annencaft en leur langue, 
(út qn cÍtima poi I£.deuoir:v{eF đe.remiÍe pour: 
linportauce de affaire,de laqpelle dependoit le Íaloc. 
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crernel-de tant đ'amcs: Scachantdone, ‹uc:ccpuis 
qnelquetemps;vn nombre derios Peres cftoit palf6 à là 
Cocinchine; pour inlruirecenx de-cette centrée , 3 la 
Foy; 8Í neifuadant qú'ils Íc feroient đếjx rentdus ca- 
pables d'entendre,& đe parler le langage de cẻ pafs-à, 
uï 1elt poiuc-diferear de ccluy que lon patle aw 
: SSPHEZE Tunquin, i[ delibera de procuter que 
quelqdvn đ'eux (u(t décaché de la miflion de ]aCoein- 
chỉne pour veuir ietter les premieves Íemettces dc Ï'E- 
uangile dans laterre de Tuaquin : encore qu'iÍn'igno- 
ra(t point [inimitiequi cftoittentre les dzux ÍXoys, ce 
qui pouwoït rendre diffeile [e traicŒ.de nos Peres de Ìa 
Cocinchine à Tungquin ; & qu'íl apprehcudaft meliie 
“qữe{e.Roy de Tuaqinayanr c quelgqe <ønnoiffans 
ée dư codtmetce de ios letrfes đ?vìì oyattnfe ¿ Fad- 
tre,+Ventra[ten ombbrage đe queÌque Íccrctte intcli- 
Øenc+ cntre nous,&c le Roy de laCocinchine,quil fca- 
uoiv(lepuis longuesannées auoir faït allianre auec lẻs 
Pottt ga1s. Áprés ãươïr done chaudement recominatt- 
dếa Dieu le Ídccez'de cette entrepriíc, iÌ enuoya va 
Mcfftger đans Ìe plus grand Íecret qui luy fttr po(fible, 
f6us Ïa prorneffè quï] luy, ñt đ'vn tres-bon Í¬Ìaire,aucc 
đeslettres addreilécs au P. Gabriel de Mattos qui fai- 
foit alous la charyc de Vifiteuren Ìa Coeinchine, đans 
le[quelles ïÌ luy expliquoïtla grands điÍpofidonx quíl 
Auojt trouuéc cn tout le oyantme.de Tunquïn pour 
rcce:1^it les Íemnences dela(aine Foy; sïÏy auoit des 
'öuurjers intelligens đe la langue dư païs qniÏcs vin- 
{ent ierter „& culttuer ce bcau chảtmp; ioirit les bỏnnes 
inelioacionsqwil uoit reconnuEsau ÏLoy, ởz 1x KUA- 
cipatc- Scigncurs dụ Royaunie ; pour agzrếct nos Ían= 
\ €tions 
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11/loire du Reyatne le Tum4iin. — 1e 
đtionsy ế Ìes ›exercices de noftre religionz Dont il | 
_eonjuroit Par tout Ïamour qu?] auoït pour la gloice. 
deDieu; & lefãlar de tanr: đ'ames ›đe difbofkr pour 
cết employ quelqu'vn đesi'eres quirefidoient en la 
mifllon de la Cocinchiae. Ft parce quiÏ fèroit diff- 
eile) 8: qu1Ï y atroitmefme du đangcr, qu'aucun ou- 
grier- pallaft de cc loyaume. droità:ccluy de-Tun- 
quin „ pour la diniffon qui eftoit aÌors cntre les deux: 
RØy3, & pour Ìcs preparatifs de 14 prochainegerre 
“qui f6 filoient de part, & đaurre; lÏ effoit đaduis 
_4ue celuy đes noftres qui feroit choiÍy pour cette en= 
treprife, prit lon đếtour vers Ñlacao du: co[té de la: 
Chíne, & que*delàil le rendic ä Tunquin vàng 
_M ÿ #¿t è nà | net iinổfs bônÈ dhất ). 
š T5. điền th Đà lỗi Mu bu xónh 
=_ EeMeffaeer eftant heurcufement arriuếé auec Ìes 
Ìettres dị P. lulien, nos Supcricurs qui c[toient en la 
€ocincliine ayant|eufa iufte demande , ietrerent leur 
pcnfŠe lùr moy ; qui auois (ejourn€đếja prếs de deux 
ans dang le païs, &£âuo*s f5ït dutane cc temps:lầ quel- 
ĐI s[itde pour appreodre Íx langtecornmune+ En 
tite dequoy ie bie prepaFay-yconformement à Ï'4duïs 
du: P, lulienm, pour,retourner M4cao„ ol.farriuay' 
lieu. de iours ayafit cư |a nauigation tres-hcurcufe, 
xay tr felon le đefTeih quí auojt e[Ìế pris „ de trou~ 
qux cominoditể de pafer delầ, au Royaome. 
uifix Mỹ # ' sỈ: 
att le MicfÏaper 'Tñmquinois; monơblfang 
Íöndain cxpediẻ, & renuoyé auecÍa R.ef- 
(Euroit Ìe P. lulren de la relolution dẻ nos 
€rcs drxecurcr lon confciÌ ca Ía fagon qïl Ƒauoie fa- 
Qx — gemene 
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1⁄4 HH/laire du ÑoJanrpe de 3iiqttii, 
gemenr projettể, ne fur pas Ñ điligznt ä [on retotr, 
quïÌ netint le P. ulien qui [artendoi j0ystichment, 
en quelque apprclhenfion, & cn pcine. Et encore Íbm~ 
mmes nous cn cette opiniorr, que lel\ey de Tupquin 
cục qúclqu€ connoillince; ou pour  raoiris qucltyue 
Ấoupeot des Ìertres qui ảuoient e[Fé cnuoyées de'Tun~. 
quin à la Coøcinchine; veu les dcÑances quïÏeptếimoi- 
gn4. Neantmoins, cúmine ¡Ï ne vouloit pOint roIn- 
pre aucc leý Portugais; dont ¡| redoutoit la puifÏance, 
®& de(Iroït conferuer Ƒamitiế , ¡| Í£ conrenta pDUI'9te- 
rắt Ìes.apprehen(lons qu'iŸ auoit priÍes, fbr Ï'opinian 
vải Auoit de ]eur: religieufe pieté, đe tircr d'cux vn 

£rmznt,qils n'auoient point de mauuais delleiin co- 
trc Í4 perlonne zụny.contre [on cÍbat zCe-qilils licenr, 
le P. lien btefcnt (an quñlne É päf[ä[+ï=B cmtcctte 
ađion qui choquaftla confciznee, ou]z zelipion} iu- 
cans [lennellement deuant Ï'insage de notÌ+>Sauweur, 
$ prcnans le Dieu dụ Ciel & de la Terre,ê: |: Sei 
de laviey & dela mort à témoïn quhÍ natoiear rien 
€ntrepris en chofc quelconque, contre Ï+ perfonne 
du Roy de Túnquin,ny contre [ồn TY oyawiiye. Dequoy 
Íc Roy Íe monÍlra entierement latilait. l.cs affaires 
'acanrmoins des Marchands Porttiga1stie le Otterent 
p3 trieuxv de ce trouble de la Cour: leur reroer à Àla- 

cac en Íut dilayé pour quelque tess; &: ¡Ìs 
ñyãtriuctent Attcc Íe I'.Inlieh que deny 
_ möÍs Abr€s que y us yenu de ]a 


Cocinchine 
*x* 
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6E fùt cnce-+o.:;v tciaps,eue Íe P, Ản3zé. 
Dalmier. Port: gais arriua- de. |Ïnde „o¿il 
auoït cxerc€ duranr huiét ans. la charge. de, 
EØSZNNÀ Vifireur, pour- Ìz.continuer. et Ía Drouince 
đu lapon, & en la vice-Prouince de Ï4 Chine;- Auec 
qutillluc đeliberer du nouneau deflein đe la miflon 
de 1upquin; (urlequeljl (cprefcntốïtalofs ẩuelqucš 

lflicultez,.que le iablc enñemy, des boiines. œuufcz' 
auoït [HÍitécs ; pour en trauerÍsr óu crapefcher ['exe~ 
curion.. Car d'vn co(lế |es Portugais cÍolenr entrez 
cũ degrandes apprehenfioris ; tant des 0imragcs qite 
ls.Roy.de Tunauin. auoit pris d'edx ÿ coraroe de lá 
mauuaife volonté qu'vn cerrain Sejgneu qui relido;r 


,enla Cour. de.Tunquin, äeltoït en #rand..crcdir au- 


Prẻs.du RÑoy-, auoit,conceuŠ contre lanarion Porru- 
EAilc: Et d'autre part lc=marchands qu!auoient tratfr- 
quế les derniers en cc R.oyaume se[Ìant recorinus de. 
notables pertes cu ïlsy-a0oreat faittes, auoient tcÌÏe 
mentrefroidy les autre$ „ quÌ.ne.ÍÊ rrouuoic plus de 
marchand qui vouÌul† entreprendre d'y faire vn nou- 
I€A,YOy4ge, [ans eIneranice Dạ Lư: ñ¿ aucc opinio= 
tte+probable de perre.. Prầ ccla n'aydoit point quel- 
qtEs Íroideurs que le P- Iultes monffroit de retoirner 
Cñccs païs.. Cai encoré gixïÍ pnb]i3!È drs mernrcilles{z 


2s + 
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ftira lu RoAithe Ả+°láM4MiM, 

s= moiffon fpirituelle quzeffsi: preparếc en cz 
hamr>,toutefois reconoifanc bicn què Ƒjgna. 
Ì-iz2vqcyrendreit inutifes (ss bonnes volon- 
:#neig noït point đardeur poury refairs wa 
zbtre voyagc; ayant atraché route' Íomafeđion à.la 
raiften du: fapon; đảns laqeelle ¡Ƒ f£ ptomettoit đe 
faite plus de truiđ , poar la coanoiffance quiÏ auoit 
se l2 lảngwe Iapponoife. Toutefois le nouueat defiir 
qữ'iŸpriry Dien en difpofanainft me Ía ptouidence, 
tr cuÉ ÿas Ìe [uccez quefön bon: zeÌe luy auoit fait.eÍbe- 
xer, Cải eltant paitÿ dụ port để Macao pour Ìe lapon 
2uec quat7e compastrons; ä peine auoit-i| fait vn pcu 
để chéminy qu`vn (nbit & furieux Otage aÿâ0t rompu- 
]ế gouuernail d'vn vaiffeau,le contraigpiE dercpaig ncr- 
lẽ porr qu'iÏ aúoit qưiưế. - Doncy comme i[attendoit 
2prếs de iouÈä autre; -vne autre'commoditÉpour faire 
voyage au lápon, Dieu luy en affigna vũ 4utreà faire- 
dans lẻ CicÌs ðour ý receuoir la recompenÍe de Ícs tra~ 
taux+ & de la prande volonté qu?! auoit detrauailler 
ä la miffion du Tapon;comme des foins quìÏ auoït pris 
ÿour commencer & Ítablir celle de Tunquin, oử, 
#Yayanr eu Í#moien; faute de la Ìangue „ & dứtruche- 

mnent;'comme iÌen aươit Jẻ defir de preÍcher, đe an- 

non: Ì Euangile ceux qui en pouuoiene cÑre Caba~ 

BÏ&s;:iÏy baptiÍ4 mẻantmoins qUãtFe Detits chÍans mơ» 

tibondš; qui furent Ìes heuren[s premices dc la:co¡i- 

u£f(ion đe ccs pcuples, qui]enuoya au CicÌ ; oi [ané 

đöute ilš obtindrent đe Đieu par leurs hìitocentes pne- 

res lacheminement du đeffein dc cette miffion , & ]és 

auoïens de le faire reufltr à Ía gÌoire ;.& pour le Íalur de 

Ìa narlasa Tunquinoif, siai! Ề 


Ea 


-Biuim Èu/- ¿yawme Ảe Suflujin. - tuy 
-En cfet lors,cuc7' ccabGit prê(que,5erds rotttz có 
ÿtfafice: qu suéta ysulafz chtreprerf4ze. vn notucau 
xo}4ge cm Tunqsie:.,Vn Pôrtngais babirdé dang Ma- 
.caoznobl#Atasr ở É pieté; què dẹ generolité,& dc 
fng-; nommsế leas Pin¿o: deFonfccz „chaigca vn aa- 
tiLc ; &c Íc garnit de rotir.ce qữïÌ- fáloic: pour faiee. lz 
voyage , {ans'obmettee Íes proui(tons de bouche, ne- 
xefÏaires pour nosPeres qư'il eÍPetoit d'y mener: voire 
ilfembloit RÏ2uGit.ettrepri ce VÒÿ4gc qực potr euz, 
&pour lewr donner le moien de porter ÏEuangile en 
te Xoyaume; ca quoy iÏ pen(oït agcment ne rencon- 
trerpas moins de gloire qúe de proffifpirituel;quand 
letemporel nieÍme luy. cúft đeu manguer: . Ce qui 
âpPorta.vne ioye normpareille au.P; André. Palmier, 
: mallgaa incontinent và Compagnon ;- 6 - Ìs 
+Pierre Marquez Pottugais pour,, Spericur de la 
mifion; ñomme đ'aag¿j &¿ 3e bemeStb7ebncRoek 
etíces mifflons Leantines,encre q"”' e ceui‡ point 


la langue du païs où¡l ftoit cnuoyé, 

Ce:fut donc: en: Ïan ¡6x7¿ Ìe rxz de Mas jour de: 
-diéà S. Gregoire le grand' que nous partiÍmes dù poFt 
'dÈMacao,& fữaesyoile3 la faueur d'vn bon vent, qui., 

nots'donna.inoien de ÍaÌluer en paffant-le yenerable 
Sepulchre; oỳ:repofa autrefois le corPs deS. Frangois 
Xãuier en []ffe de Sanchoan; d'où nøus cntrafmes en 
3a mer d°Ainan; decriÉe potit Ìes teinpcfÍtesordinaires 
' đt tourmentent furien[ement-|es valffcanx, mais qui 
noutfut: renduẽ calme ¿ 6c: bonalÏe pár la Íageur dcs 
_ Ângcs gardiens de Tunquin, durant Ìes troiê iotirs que 
_ aous co(toya(mesÍes #rands & e[tendus riủages,.Mais 
_ 2prcs Ítš ouÍept ionts dc bon yèpt;; cỏpstme nous ap- 
: 'ptochions 


......... c... 
próchiors du port, leCiel(e chargeant' de: nuếcs qui 
menacoient dẻ Íc'creet [arhous-, noffre nauire fitat- 
taquế fúr Ï2 nui#t'dvn impetueuX 'orage qui Ìe fc- 
ccữoïc auee grand danger , & en meÍme temp$ parư‹ 
xent dâns Fair aư milieu đes' éclairs qui le tranchoient 
ẳ‹$ {psđttes horribles fgrmez par Ìes Decmons,qui don- 
ñtrent bien de Ï'ềpouuante aux Mariniers,iufqucs à ce 
que le matin iour conläcré 3 la methoite dư glorieux 
S¿lofepli; le Ciel seftant éclaitey, les (befres éuänetiis, 
& leš fots abbaifTez „ nous: d^couuriftmes vn POrt que 
Ïzs Tưnquinois apppellent Zwa “ae „ nouslc voullmes 
nemmet lèport de S. Iofeph ; pour y c[tre entrez heu- 
Tcu(>ment 4u iour de Ía [e[te, & fous }e(nerance que 
Dieu Faccorderoit pour turtelaire„ & pour nourrifller 
'Ắc nạ naiflantc de Tunguin. `. Le Dj|ötc.duna- 
uire cllant pa(Tê dans vn eÍquiŸ pour [onder Ïe port; & 
[ayanr treuuế' bon, & 4bordable, nous y ñÍimes aiÍe- 
ment de[eentey & rendiffnes nos ađtions de Eraccsà 
Đieu, quinous y auoitheurenfement conduits. 


Ä peiic cufnes nous ptis porb quvn grandnomBre: 


đẻ cẻux du païš qui nens.awsient veu abarder, yin- 
đrent dans des batques đu.Village voilin nous faire 
fefle,# nons interroger, quelÏss gens noøs:efÌions,d'où 
'0Qùšveniöns; & quelles nouuelÏes marchandifsš ñot5 
EOrtiðns? AfqueÌs íerefponidis „faiant Ï'office đlin- 
,tetbicte Pobr tous ceux de la compagnie, que c'eftoit 
-vn vaifleau đe Portngais, gens alTẻs connus cn toút 'O- 
Tient; 8 pout Ìa valeur đe leurs armes; & potrr Ïes pre- 
€icufes marchandifee quïlsy ont depuis long-temps 
2pporfÉes de leur païs - E: qữ 3 cette occafioniils ve- 
oient đebirer aux Tunquinoi ve precieuf perle, 


THaire áw RoyAtUe de Tán4wi0.  1xo 
qui endroic riches,& heureux tous ceux qui Ïach epte- 
toicnt ; leprix de, laquelle n.eftoit-point Ít hauc qu”il 
ncfuftau pouuoit dés plus pauures de Ì'acheprer,pour- 
aeu; qửiÌs ne:manquafTent point: de bónhe-volonté. 
Šur:quoy témoignans.de:grands delis d'en auoi la 
montre; ie leuc ís entendre qi†elle ne pouuoit .cÍÌre 
veudes.yeiix-du corbsy mais bien de ceux de [eÍprit 
qui Ícait diÍcetnier Íevray, .đauec | Íaux:t-tcn vn móc 
qư on venoitleur en(Eigner layraye Lo;.dontle prix 
{urpaffoit cc[ay de touteš les marchandifes de 'Iade,8 
qui pouuoit (eule leup ouutitlechenaihä lãvraye ; &¿ 
erernelle felicitế: 

Donc ayaut oữy parler de Ley qw7ls appellent j2 
en l4 langte đés lettrez, &¿Ð#mc eú la lấnEu€ Vuigaire, 
[equel mot flgnifie- cðzziz › 1Ìs Íerendirent d'autant 
plus curieex dc [cauoir de moy quelle ctoit cette Vraye 
Loy, ôz cc vray chemin que nous youiionsÌeurmoi« 
fler. Sur quoy ayant.pris.fujet de les entretenir du 
(Guuerain Princjpe de tout Ï'eftre créc „ ie me refolus 
đés lors dele leur .annoncet (ous le noin- du Seigtteur 
du CieÌl, & de]a Terre, ne trouuant point đans leur 
langue de nom propte pour lignillcr °i# ; Carce 
qWïÌs noitment cơmmuncment PÖ4£ou 8w, ie (ii 
Re chez cux qu'vne Idole.- Mais 1cachanr,quelc caÌt 
tles;Idoles eft;fort raualé đ'e(Hime parmy,Ìcs princi> 
pauxy & Ìes Dofteursdu R.oÿaurne„ ïe 0e creu pas dc; 
uolr appeller. Diea;.decc.nom, mais plâroft dc ccluy 
donr Ì Apoftre S.Paul Í'2pyclla preíchanr aux: Athe- 
nien5 , qui auoienr drefš vnaurelau Dieu incepau;Ìs 
Dienlegr difbit-ïÌ,ausousadoxez(Ans]e connoi(tre, 
kÑ Ì£ seipneur «lu Cịc|„ &dela Tem. CcFut donc 

= Íous 
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lạo -.. #ljiole 4A Ruyatime de Tanguir,, 
fous ce nom plein de majefté en la penfÉe meffne: de» 
Paycns;,quc ie lẻur annoncay daBord„ que la vraye 
Loy 'coni (foir pizmierement., & prineipalement: ằ 
rendre nos Ìegitimes: dewoirs au Scigneur du Ciel ; & 
dcla Terre; pât les moiensquil nousauoit reuclcz. 
€e quề leur ayant: dcclarẻ autant que ie Ïés rew Câp4- 
bles đe lecomprendre, &dsurx des prineipaux Audi- 
teurs en:ayant eÍt€ touchez, 4pres quelques iours ; dư= 
rant le{quels ils furent plas amplemenn infrnits Íur Ìes 
poin€ts de no[tre creance ; iÌs receuyent le BapteÍmec 
atec lcurs fatmilles ; au premiet deÍquels nous donnaf. 
Imes le nom deTofepl; à['honneur dece ÍÄinék EÍhous 
deÏa Viergc;à. la cfte de qui nousabordafmnesau pott 
$2 Lauerc.ccluy‹xl'lạnaee ;Patriarelie x{caaftre Com- 
papnic: 
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Ni Ù Íc paffa quinze iowrs anant que Ïe Roy đe 
ì 1 Túñquin-receu{t les aduis de nollre, venne 
¡ daris Íes terrcs, duranr lcfquels neftant point 
fortys du. port de $. lofeph$ & ny voulant p4s eÍtte i- 
ÍS,nous cufmes des.confcrenccs auec. quantitẻ'de pec- 
Íopnes,tant du-Bourg de S1o(eph; que des autyes voi 
fn›y đơn: Diew auoit.touchể 2s cœurs des premiers 
rayons đe Ía §tace. - La. ptemierc conqueffe queouz 
Y tÍmes importante à }e[tablifferment.da la Foy; fut du 

__ Maite 


THIolrc da ÂoAtoe de TMmẠHìn. — vịt 
Maiftre.d'«(chole de ce lieu qui in[trui(oit la ieanefi 
4nxiettres ChỉnoiÍes ; 8c aux-'erreurs: dit; P4ø2niftme, 
mais quiapres:4uoir e(t€ maiftre; &1De€teur de Ï'=r~ 
reuẺ; Íe.fcndiu diÍciple de ]a verité ; aưeẻ tonte Íã fa- 
mille đụ ïÌ attiraä la [ite đe (on:cxemple. :- 
£ Noũs luy donnaftnešau Bapte[ne le norm đe Đierre; 
8.luy.]4iIla[aies par €crit lesprieresChreffiennes qu'il 
đcuot.cniÍeigrer aux enfans qui ftoient [olni$à Íori 
inÍtruđion; lesiouts de Đimanche 4a quel öfice nois 
luy (ubftituafimes (on §Ìs nommé Paulà [on- Bapre(me; 
ieune homme de bon eÍbric, '& đéja bien Intellipent 
đes lettres Chinoifcs. 
đÍ (,pre[eita 3 moy <Ï'vn autrẻ Doutg vn fameux eu- 
chanreur y qui-auoitdrellé danls Ía.mai{on vingr-cing 
utEls aux‹ Dehions; dcfquelszil KHI hị Km 
tổurmenté; & me demanrda le moien de Í> jouuoir dc= 
Hiúter de Ía mi(erable Keruitudea laquelle on malheur 
[auoit engagé. 1Í eltoit plein-de bonne volonté d*al- 
iurer le cuÏte [upcrftitieux qu'i| rendoitäảces Tyrans de 
(avie, & de renuer(er Ìes aurels qưïl leúr auoitdediez; 
mãis i[(craignoit -đ'effie: p|us tourmenté d'eux aprc 
Ìs auoirirtitez - Nous luy donna(mẻs courage. & |e 
' 1eniplifines đe conflafice en la Foy'de ÏEsys-C HR15T, 
$&cn]a vertu đe Ìa (ainéte Croix, le feaut, & Ìa tetreur 
cerraine- des Demons¿ & ayaut dilaye de luy donner: 
le.Bapcelme-,-iø{Ques àce' qựïi en(t đérgair- rã autcls 
tFimgicté quìi| suoie drefTez,coname ïÏ Íe fuc religieu- 
4erent aquittể de tous fes đeuoirs,- ¡| fatreceu par Ìe 
Đaprc[nie au nombre des eaÍans de Dieu, & Ía taai[an 
delinrée par Jeiguedẻ ]a Íainfe Craix ; & par ÍaÍcr- 
tion.def'cau bénite ; de la poffe[ion des Đemois 
1Í 


M- 


ty — H/ôwedk£ ReJesuwedeTumgiaim, 

lÏ sen reicoatra vnauue đans leme(me lieu fork 
addoahé aưculte đes [doles „ de(quels ayzrc rcconng 
le fauffettz y & lesipoffiies, noit Íeulenienit jÏ re- 
nonga-toutà fuit đu (cruicc-quï] leur rendoie đăng 
leuts Temples; mais ayant cÍVể établý, pourle zeÌs 
trcs-ardcnt quïl tứmoighoit 3 là Foy,somuue tailtre, 
& đircfteut dùs nouueaux ChzefHiens, ¡| ptft dejsdisÌœ 
löin de les:affeunbler Ì« Đimianches dang nịaiÍOn, 
oùils faibient Íeurs -ptiercs communes ì Ì4 mode 
Chrcftienne › II POUUAHS pÄš €iicOte auoir le biew 
đcntendiela lui Mefk ; ny ä commodlirẻ d3v¡e 
Epliíc. 

° N€u¿‡fioa3 pour luis u temps de la femiajne [Ain- 
đc „auquel atreridans la ve[ponfe, dụ Vay ;-potiscdn 
€ertafics “auee'l&s Portbrais de phhntếr ]asfäinéte 
ro .‹ (út [à cimne'dvne mớntagne vúifine, zửiolỆc 
€2 vcuẽ de toute Ï đter; tant pour aous renoouelley 
alotsy pat dcuotion „ Ìamemoire de la palllon du Sau: 
ucur, & donrier exemple aux nouueaux Chre[kiens. 
đes teÍbcéts; & de Ìadoration quïls leuoiencäcét in- 
ÍÄ:umetit Íacrẻ de nollte [aluE', .uc pour.chaffer les 
Đemons pát la Íörce de cetipne, de la löngne & án- 
£icntte poffèfflon-q1. auoit ptiÍedeces paix, ¿¿dẽl- 
uier Ìes Tùnguin¿s: de Ía domanation tyrannique 

MiLexeryoltfdreux. Eu clÍet iÏ yauölr'wce tiort vụ 
làn ple coafire- äcetcc iafäine-Rlle Chinoifc, noyếc 
đàng Ì+ iner, done hous aúons paflê cÿ-dèffu; „ lequel 
Rffar pạšš holŸte pouuoir đ> dếtrure, nous pri[nes 
cértaine conBaice qJe la falnéte rotx qui dominole 
út ce porE, chảtferoit par Íx vertd Ïe Deinon uÏsỹ 
Rao sdurer, Doaeayaiit cot,pé đans ynẻ prochvine 

k EorefE 
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Hinh tấu oyadiIe le TuN4MU" — 133 
EForeft la plus haute, fufte d”arbre' que. nous, peurnes 
trouuer ;:&c.enayant (orm£ ync.Croix¿ nous 4Ìla[ncs 
tOIEC€ đùc: nous cfions de Chrc[fiens. vieux; 6nou- 
neaux, la norter [ý nos cÍ[rảu|es le iour du grand Vcn- 
dredy (ur la pÌus haute creuppe de cette.mọontaptc,oủ 
apes les bencdiffionsordinaires.nous‹la dre(faÍmes 
comrne Ïe glorieu#.trophée de.toutesÌes puil[änces de 
tEnfer, & luy rendiftncs nơs plus humblcs, &rcÏigieu- 
fsadorations.. - C'e[Ÿ cctte mefine.roix.que ls Roy 
de Tunquin voyant comime 1Ì pa[loit par cctte mer;aư 
teIp$ hàm faifoït les preparatifsde laguerre contre la 
Cocinchine;& ayant demandé f ceftoit là le igne que 
lcs Portugais auoient planté Íùr Íesports; &: vn de Ía 
(uite'amy:des..Chre[ticns--luy :ayant re(bondu:, que 
'€ettoit vn fipne qui lesartitoïtầtots [es]ieox oủ ils le 
yoyoient„ iÍ en témoigna de Ìa fatisfađtion,ƒe Ñguranr 
-que par ce moien Ìes nauirs des Portugais [eroientat- 
tirếcs dans Ícs ÿ'Orrs;&zy cntretienndroient Ìe.c0Tnimerce. 
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CHAPITRE V 
¡ Ous trauailions äÏin(ruđionz 8£ ä Ía cơn» 


# techon des Bonrgades voifines du porP que 
€ nơusations 2bordé ; 8€ anions.déJa donré: 
Ïs Baptefne 3: trente: dcux:.petfoancs;: quí: förenr les. 
£+eml®rs lzui#ls de.nos.tratagx;-qie noús cueilli[mes. 
1. đans. 
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đanš lẻ Tuäquip ¡ Quandvn MefTäwey Yenu de l4 part 
dủ RoV, ñousfft catendrẻ comamẻ iÏ eftojc Party deÌa 
Cöur pout la suerre déÌs Coeinchineyácqu'i 5'4tten: 
đóïc để nous vöïc fur lon chemin: Tellemetft qu3yant 
dit ấiều 3:rös:aeuweaux.Chreftiens y Š# Ìes ayant ex: 
Bortez à tenir con(tammentla €€atce:qu ÍÏš auoient 
#€C€uÈ ; nous mơntâmes [ùr Yn'vai(Ïtau qưenous affì. 
guả-Ï Euiuque qui auoit-eflé cnuoy£ de Ì4 part dú 
R'oy pour nous conduire:yers lủy ; & entrâmes 4prếs 
deux iours dang vn grand fleuue dc Plus de:dix«nilles 
de lárgeur,ou. Ro0$tencontrâmmes |e Roy; #¿ |a puifan- 
te fotte. de {ön. arqyếè nauaÌe quialloït en bel ordre, 

ainfT que ïe le vay'de(crire. 
ˆ„Đecuantle R.oy. tmarehôient plts.dé detx#cntš'Gš- 
tÌeres biên traua¡ Éé§,écladuires t or ÿ & ornées đe ri- 
ches peintures. .Tous Je; foldáts: veftus de lens Ca- 
Íaques, de la facon. qui a effế cy-defTus deÍcritte, & bor- 
tans. chacun cn telte“vh bonner †ond de'couleùr, de 
p9urpre; & ]es armes à |eur mmode belles & ]ujfa ntes. 
“Toute Ƒarméc mionffioic ảutant'de Pompc, qu*elle 
donnoit de terreur: - Er <c quí eÍtoit admiré de tOuS 
ccux qui Jecon(ideroient, & quia c(té déJa [€tDảrq uẻ, 
€cÍÈ que toute cetce tiomlbreuft florte alÌoic; tournoit, 
§atreltoit auec tat đe riellee „` &¿ đgalité, qwilfem- 
bloïr que ce nefu(tqu%yn C9TPS; ổ£ qu]Ï ny cuÍt quvne 
IneÍ Vertu: mouuante qui [esbranla(E -Spiuoir]e 
t†ain ordihaire:'quFaccoimpagne.] €rRØY$ cormpoye: de 
Vĩngt-quatre Galetes;; pluslongres qu€.Ì£§autres, -& 
plủs (ipetbemeng èinbcÌies;:Ïe bois Pâr: tout:entaillé 
đfouutagcs, & doré; &tour lễ funin Qui atrachoit, ou 
2tre[toïtÌes yoilesđe Íoyecramoife: :La Tnapnifque 
Galere 


HHNoite Âu Royawye Ảe Twn4wm. - Hy 
Galere tạui: porroicle Roy e[toit au milicu. entourée: 
galcmene des autres, dansÌaquelÏe iÍnous reccut for 
hamainemenr,ê£ auec témoignage d'auoit tre$-agtca~ 
ble noftre vcnuẽ en [es terres. An 
m LesPortugais qui cltoient auec nous „ luy firent des 
prelensqui.lcur (emblerent plus (ortables, & plus pro+ 
presdu témps, c e(tàÍeauoir de be|Ïesarmes cormplet- 
tes pour couurir Ís peronne du Roy ;sï[:vouloit sen 
leruir à la guesre. Nous luy: offriÍmes cncore de nof(tre 
pauurerẻ. des. preÍens religieux „ qưiil 2grca, quoy que 
petit9; & daigna.recormpetier auec de plus grands. IÝ 
ñ'eut pas alors le |oifir de nous entretenir de p[us |ongs 
diÍCours„ ayanr' tontes [ès|›enlếcs tournées ä Í'attaque: 
quilalloie faire; nạaisilFøuscomiaiánda de lefuiure, 
iu[qMesà ce đu '1Ï nous maatquaff Íe lieu øù ñous-p6uz- 
'pionsnousatretter. : Áinfi nous Íuiuimes |'armée đăns: 
ke vaiffeau.. lur: lequeÌ:nous. eltions venus trouuer le 
Roy; & cultmnes moíen de votr Ìe re(te de- Ï'armée na- 
walc; & Ïarriere-garde auff nombreuÍe que la liowe 
'qui- marehoit deuant; lans compter vue ipfinitẻ de 
barques; & de.telouues qui eItojent dụ trali; & quí 
Portolene. auec.Ìe. bagapevn prand noinbre de Íem- 
mes, qu'on deuoit lailler en la Prouince prochaine de 
1bizbøa„ pour y e(tre élöignées des courfes de Ì ephe- 
ray. - Ón,aifoic encore compte de soo. vai(Íeaux quí 
dutuoient ;, &. porroient les pruaiUotls de bouene ne~ 
cel[aires pout Ì'entzecciyement de Ïarméc de mer „ & dè 
éclle de terre ; qui aqoitauancé Ía marche par Ìes colteg 
YollIrles+ auee,trots cents Elephans qui trainoierit [ar- 
tillerle... Tellement que nous nous Ìatia(mes dit, que 
[xne ,.. & 'autre.armée mọntoit 3 prés de deux. ccnts 
n ` maille 
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mi|le hommes eff€£t - Nous fufmes.dans Í'artnée à 
la (uite dụ lloy cnuiron huiết iodrs ; duyant |s[qgels ¡| 
ne'nous: mangta 'pas:d'occa(lons , _principalement 
quand Farmee faifoit quelqwe defeente pour Íc raftaif- 
chìr; d'entretenir đe bons diÍcours ceux qui nows ap- 
prochoient,& de [eur donner.connoiffance de la vraye 
Loy;1nais quelque attention quÌls pre(talfEnc ä nos 
diÍeours; lenrafefion qui eftoitalors diuertie par les 
penEes de la guerre ; ne sÿ.attachoit pas. lÏarriuavn 
iour que Ìe oy- ýe[tant arre[l€ auec toute Ï'4r:née en 
vite Erande campagne› aupres d'vn- ourg dịt «1z w; 
ponr ÿ faire vũ [acrifce prophane ca vet d'vn rocher, 
é|euẻ [ùr le bord du grand Ñeuue,aÌa fxcondvne hau- 
: tePyramide; à |acimedelaquclle e(kba(tysvn<T' cimplc 
d'Tdólcs, lês ElepBaris quÏ auofenteffể deptis peffatme- 
nez du Ñoyaume deaos; & necftoient J›as cnicore 
bien dreflez, pafTans cư delordire pouffsreut vn fb|dar 
dans Ï'eau du bord du fleuue qui e(toït fort lhauc,„ tel- 
]ement qu'on Íecroyoitmort; & en cffetayanc {tế tỉ- 
tế de |*eau, iÌ ne-donnoit auenn Íigae de vie:nousy 
accourlmes pat charitế, &#aprcs auoir pri€ [3ieu pour 
luy „ ê luy auoit fait prendre quelque chofe par la 
Đ©uche,nous le remiftmes en-pet' de remspsen te|c[tar, 
quÌl reprit (bs Íorces; & Íesattmes,; & Í© rangea ä Íon 
quartier..,C€ dùe[fant venu à Ïa connoilfance du 
TRoy; Ì| Ïoa g†andementlescharirables.affi[tanees qtte 
'nousauions fendues acc [oldat , &'nous comthantla 
en Íuite de Ì'attendre en cettẻ melme Drouince iufqtes 
3[ön retour de Ïa pueTre; nousrecomtnandant ccpcn- 
đant , &‡ Íes Portupai quì cÍtoienr auecnous, Ävn Eu- 
nuque de [oi Palats, homme dc bonnes mœurs, quïÌ 

pmtt 
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xriÍt (oin de nous ;& nous donhafl des #ardes,afin que 
lu nienous fIÍt aucun: dềplaifir, Dequoy ¡Ì 3aquitra 
fott bien ý nwzayant meftne fait:áccommoder vn lo- 
gcmentafTếsample, de bois, 3a facon dụ p4is,olnous 
drefS2mes: vrie'chapbelÏe y & vn autel`ausc Eimage du' 
Sauueur. ˆ 

Et iÍ neÍera pzs hors de propos đadjolter iey leffu- 
jetque ptit le Roy de Tunquin pour faire Ìa guẻrreau 
Roy de la Gocinchine. C'eƒt que depuis que Ca a 
(comme iÏa e[tế raconté au pretnier Liure) [e ft ÍAify 
Accoitement de la dominarion đes'Prouinces de là 
Cocinchine ,où Íon beau-frere auoït cnuoyéen qu4- 
litế đe Gouuerneur „ & que pour achepter Ïa paix Íl Íe 
fult obligéen tecoiunoiffznce.de kí tt ÿD €errain. 
tiibut. -Depuis zyant cơntinné đc Íe p }er ( tant luy, 
4u (on.fis⁄£/2z /2/ qui luy auoitftuccedé ) anx Roys dc 
Tunquin lears Parens, ¡latriua que É/34 /a¡ cncouragé 
&« aglerry' par le comtnerce đes Portugais, ễz ÿap~ 
puyant cncore de Ï'amitiế, & dela faueur dc queÏques 
Seigncurs Tưnguinois puiffầns en la Cour du Roy,prir 
refolution de Í*couEr [Gbligsdon đe cctte redeuance 
“ue Íon Pere luy auoic impofEe. INeantmoins pour 
ne rompre point d'abordaucc fon Coulin; ¡l aduifa 
đe luy cnuoyercomme cñ prefent deux caffcttcs riche~. 
meitt ornéespleines de quelques raretey cxquif>s quil' 
8uOït tecouuertes des Portugais,oä acheptécs des mar-` 
chands de 1a Chine, & du lapon.. Celuy qui Ícs DOIFA, 
eltoir expreffenaent “hargể (apresauoirrendu Ís com- 
plimensau Roy de Tunquin đe |2 part de Íon maiftre) 
đe luy pre(enter- he de ces cafetres › &Ï'autre aux 
Princes de Ía Cour qui Íc trouueroicnt preÍens. 
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e qu'ayant.entrepris de faire;- le Roy ne pouuiảnt 
lus difimuÌer Ìe re[entiment de ce meÍpris iniuricux: 
äÍã dignité; I|femble (.diilacet AmbafTadeur auec 
vn accenr de cholere) que còn maiftre par [zalitẻ de 
fes: prc(cns, vueillerecomnoiftre-dcux: Roysde Tun: 
quin ; &Z†ne traitter de pair aucc mcs [ujes; Va ¿rap~ 
porte lụy Íes ca[fertes; & dys luy que Íc day:pas be[oin 
de f&s prefens; & pour le tribnt quïl me đoït, queie 
Hiray.moy-meÍrne prendre [br mes Prouinces auec vnz 
arméc. Ceftle fujet de la. gủerreà laqwelle alloits 
Roy de Tunquin, quand nous arriua(mes en Íes terresy 
đe laquelle iauoït. fait: les. preparatiíS. durant plus de 
tr0Ï§ 4S. — 
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tarals de Die en nofft+ premniere .Evlli[to 
da Tùngwin. ` 
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;VIU:töft quẻ mons eâmcs vn lieù propre 
pour faire nos fonđions;'& preÍcher le 
¿ lain& Euangile ; ¡| y'eucvngrandnombre. 
"` đauditeurs qui y afllerenr, 8& qui aprés 
linftruđiori de la Foy, ý receurent [e ainétBa ptrímc; 
entrc |e[duels Íe: Breuc.remarquer, quelques. Preltres 
des 1doles qui ourirent le clìemmin: par leurexcrnple ì 
]a conuer(ion de ces-pcuples...l-e:primeipaÏ, & Ìc plus 
ancien des ÿz7,. quetousÌss Preftres de la Prouince re« 
connoiffoient; & rcueroicnt. coame leur SŠperienr,. 
fục 
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futauffiile pretnier qui cmbraffa la Foy, &afR.eligion 


.Ghreftiẻnne; cftant aagé de Quatre-vingts cind ans, & 


fuirnosnmé au Bapte(me loacbim,- ñomme dauthd- 
ritÉ-&c de bonne vie ; qui attifa apres lúy quantit£ 
đãautres per(onnes:de ['vn;'& de Ïautre Íexe.- Entre 
les+vertus dece venerable vieillard ie remarquay par- 
ticulierementvn:ardent defr quiL.auoit d'apprendre 
cc qui pouuoit (cruir à {ơn hÌu ¡ cc qui faiföit quìil 
ouloit toủjours [tre auprcs de nous„pour s in[Ìroire 
plus amplement des,veritcz Chreftienites; & des my 
fteres de qoftee Foy: ]J arriưawn iour qw'apres le difné, 
ie me Ícruis d'vn:ieune garcon pour. tran(crire qucl- 
ques pricres Cacholiques à ['#Íage des ñouueaux con- 
tertÿš, # 4ÿant poinc ä[ppellễ le bon vieilard par cỡi- 
fideratioa. du: temnps aúquel iể m°Ítois Bguré quïl 
vouloit prendre queÌlque repos. Cc qu'ayant apptis 
| me ft de groffes pÏaintes de ce que ie mỉe[tois Íerui 
đ vn autre phẳtoft que deluy en des chof(es qui luy ap- 
partenoicat plẳto(Ÿ qu 3 tout autte; yeu qu'ayant e[t€ 
par le paffÉ- Maiftre; & Dođteur de Ïerreur, ¡l e(toir 
raifonnab[e quen ce oùie voulois prendre queÌqueay- 
đe pour en(eigaer la-verité, ie Ïemployaffe plũto(t 
que lesaatres: Ic lotay Íxfcrucur, &Ìc remerciáy dc 
fa bonne volontế ; luy prometrant de Ïemployer,com~. 
me ie Í1saux occaflons„ 8£ aucc auantage; car cÍtant 
taicux ver(€ que:Ìesautres en Ía connoiffance des Ìet- 
tres Chínoi(es; iÏ couchoit auffimicuz „8£ plus habile~. 
nent.qu'cu% › ce queie luy diđois; Et iÌ ne Íecon- 
tenta pas dc rendre ce (etuiccäla nouuelle Chreftienté: 
de [on païs ; maiss'apperceuait que Ïc Ïieu ú nousce- 
lcbrions nos myfteres ; & preíchions la parole de Dicu 

. 4 Š+ cÍtoit 
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cÍtoit trop étroit, peur lcnombredes auditeurs quiy 
aifembloient, il donna vn champ voi qui luy a P 
partenoit pour baftir vne Eplife plus capablz, qui (tt 
bien toft dreffee de boïs à la facon du baïs „ par Ìa Íer- 
teur dcs nouucaux Clre[tiens ; & ornée par Ìa libera- 
litế desPortugais› dont.nous.ftfinfes Ja dedicace foleh- 
nelle le trơifiểme:de May, iour dedié ảÏInuention de 
lafainđe Croix.. 
+. En ee mefne tempsil arriux qu'vn.des f»|dats dư 
Roy tomba gri€uement malade, au lian, £+ä ]a Ville 
où nous c(Hons;appellée Nøy dequoy tue]jues vns c|es 
nouucaux Chreftiens nous ayants donné: aduis, nous 
lallâmes vifiter „ & luy imprimimes li auant bar nos 
€ntretiens lcs EorlbVfals vrayeEoy „ qu)iÍ dernan~ 
đã le Taptefme„, & le réceur dcuotemelic quelque 
temps deuant Ía morr, en laqtelleìl nous donna de 
andes marques de Ía predetkination. - Nous filines 
Íes obÍeques les pÏus pompeules & [elennelles quïl 
nous (út poffible ;, au(quelles aililterent en lszÌ ozdze 
tousnos Portugais, auec les nouueaux ChrelMiens, Ce 
qựayant e[té fait publiquementà la veuẽ d'vn grand 
nombre de Payens ; non (eulemenci]sfuzent bien edi- 
ƒˆ z de la charité đes Clireffiehs„ maisaufì tonchez:en. 
ưne de bonsfentimens de Ì+ I\cligion. 

- La Sœur mefme du Roy: qui Íe tronua Ìorsen cette 
ville, ñyant appris ce qui.s elÌoit p2ff# aons [ít appcÌ- 
lèr poursnformer Dâr nơus meclines đe nolÌre cr#âpce, 
đe laquelÏc ie Ïtnrrerins quelque: ternps. deuant dcux 
ccnts Íoldars de Ía garde... Elle auoït:depnis-peu dc 
temps perdu (on mary, Ï'vn des ptincibaux.Sejgncurs 
de lá.Cour du,Roy; qựiclle auoic Yniqucmenr-aymé, 

ếc paflion 
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viê ä laquelle #1 eft^'?.o¿ff6.. De 
gtcmlere queftio¿- ỉ 

en cc pauure Íolda iÈ d«cedl 
dre đe fi charitabÌe đ0ÏfS ; comrne ¿ 


Et nous luy ayanrs reí: 


auanE ñ 
detdllesimẺ bị 
seftonna de cc đi£otms; & cơmme sÌÌ#aueit Í2 perts 
Íéc; 6c Íes affeđtions alors.plus bortées an bien de Íoz 
mary ; quả Íon propre Íalur; elleeorts 8: vne fecon^ 
:de queftion:,;non (ans larmess $¡ nöns Ícawions:qucÌ< 
:qựe moïen dayder cffieacemenrtfon dsfunft mãty3 À 
ccla nous refbondimet ce mor d nosÌiurcsÍacrcz; que 
H part où-tomboit Èarbre, foir au Midy ; oưau Sepz 
tentrion; là¡Ldemeuroit lanš Íe potoi'reÏcuer ; z 
que pout:nous~nous n'e[tions poinr ehuoycz du Sei- 
gneur dũ CieÌ, & de la Ter:e, †'øut annoncer LEuan- 
gilcaux morts, maisau# *'iuans,.e[tant impuiffăns d« 
donner aueun Íecoursầ ceu+ qui eftoient morrs đans 
linfdelitẻ: Defauelle+ paro les elle tếmoigna de saffi. 
&er ; donnanrdes larmesau makLheureuz cfftar, auqutÏ 
nous luỷ diflons que (ow maty e[toït morr;Í5ns po#- 
tant prendtc l4 penféc de pourucir 3.[oyrmcftae› ê# 2: 
Ññlut de Ísname: Mais St Đamcs d‡ Ía Cos‡ 
en ñrent micuxleúr proffi, re(oluẽs de Íe procuret du- 
tant.leur vịe le bien dont nous auions patlé. Vae d'er:~ 
t”elÍss ft ce difcơurs dans [ön ef† priFz cerame clÏe ra= 
Ìe raconta đepuis ÿ ẤT: ccs. bons cÍtrangezs'vonloienz 
#à 2ó <6 sÍ Bạtczt 
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ø.Roy dan lon 2ffliđion ; & luy faire 
zxzaolen é'a[fez en Ýabtre vịe Ìzf- 
:äl§ ob:iezdroiene làns.fallir d'clle, 
úÈce qu'ils voudroientz Puis donc- 
xue) qu ÌÌš.ettimat Íi peu Ía Ésueuf ; đc Ìes auantagcs 
4glils paurroient pretendre d'elÏe 3 certe occafion,, i† 
2ut,cr2ire que |a oftrine quls préfchent.clÈ, vrayc, 
§&& ï| Ía fzut emEaffer pour iouït du bien qwrelle pro- 
ther:. ÁjnŒ điÍceszsx Ízgement cettc Dame , & aÿant 
ptl* vn€ fcrme.re(olstion dè Íe faire Ghreftienne, elÏe 
rcccut Íe Baptc[tme atec; pluficurs autres qire|Ïc:attii4 
par:Íon exemple.„. & par Ía per[ua(ron.;& fut anpellếc 
'Moniqbẻ: :':LasSœur.encore. du. Roy, quoy: qu ow- 
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p€ller aupres d'clls,pour Ïinltruire ennoftre R.cligion, 
#rluy doaner le Bapccfine, quelle reccut ; & ft nom- 
mé< Ảnne; &£ayant [urucfcu fort peu de temps 
2s:cosuerflbtalÌa iouïc au CieÌ, comme 
0ous.e(berons „ d'vne meilleure ; 6c - 
plus heureufe. vi. : 


* 
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b, V-lics où ñous fÍmes noftrr premicre 
labization ;- Ía- reperadion-de |'Êuam- 
e ous prefthiens ; pafÏa aux ea~ 
> dc: tous co(tez., &donra com 
20772 "SÒS” nịcricemểHiL à Ja:eonuerfan' de: plus 
fcurs ng Mực Vnides primcipaux Gonucr 
-Ätm‡ch hong sharontdE Sfmoin 
au iOur d'Yne ioyeuÍe fe(lẻ: qufil y eclebroït auec.con~ 
cours d vn prand mondẻ; nous đonna occafTon dẻ di 
courir amplemient dcưant €ette nombreuf€ afTemblễe, 
dế principanx myftzres de la Foy, Dụquel diÍcoars 
encote que luy ne proffita point đi la:@rande & at= 
táchante afcétior-qnvil'auoit ä Íes riche(fes, plufeurs 
autfe‡ neantmoinsy pvirent occafion đembraffer les 
veritez de la Foy qwils auơientiufqties alors' mếcon- 
nuẽs.,Entre Jefauels.fut vn.#z7[ort reRommế..en tou8 
cés quartiers là, qui auoit charge.du.T: einple d']doles, 
pof€ [uy la~cire-du:Rocher:emforme de“ Pyrzmide, 
đont nous aưons parlé:cy-deffils ; & (tot vninerfellcz 
ment:en:telÌe.c[timẻ de:verez;.8¿'de Íainteté: partpÿ 
seux:de [a natiom; que k:Roy “allant à Ìa guerre.de.|s 
Gocinchine:s'etait recormandểế à {es prieres... Mai 
fondain qu)Ï facin(ttuit de Ïa fauffetể dèÍarcÌipon, # 
đe 
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de lạ varirể de ]a -noftre „ iabandonna ce Temple in- 
fame; 9ð iÏapoir (eruy Ïcs Demons y đUÊC tous Ìesịn. 
dtrumens de fes diaboliques fuperftiions „ & receuc 1e 
Bante(me ^uquẻÍ :Ì ewr nom Íean, auec 3 femme qui 
ft nammée Ảnhe; &toute leur famille: enforte quil 
“Éc ñtđstonte tnaiÍO0, comme vn Oratoire; & vn 
'Templ¿ Íacré. La pl(barc bneftne đey habitans de la 
3aur7ade 24w xục, đuÏ 2boient apazasant adheré à 
Ă (séte, 8£ auy {unerftitions quïllzuy 3uo{t ©nÍeig bếes, 
4eus đc Íon cxemplc & đe lệ exhortation# receurenr 
apres luy Íc Bapre[mc,, ỗcaupmenterent de beaucoup 
ẳc nombre đạc Chrefiensconuercys, Anne auffi Ía femi- 
at qi ae eedojir Pointầ Íon maty en vertu, & enze|e 
d aduancer les affaires đe Djcụ › le dép [oya enuers [ss 
Tarcns, & 4lliez auec cane đe foins&.daffiduirẻ; qulle 
£§ảtt f4 tot§, tan du viuanr đe [ơn màarÿ , qu2prés 
Ấa mort,äÍa £onnoi(Tance de]a oy ; ialoufe de Ïes ren- 

re Pârticipans dụ bien ‹qttelleauoítreceu, ~ ..„ 
En vne aurre Bourgade de Ïautre co(k¿ dụ fleuue, 
Appellée 7zøzø, vne bonne vicille 3IJ4rauant fort 
addonnéeàla Íùperffition des Idolss;, depuis qưelle 
ut receu la Foy awec J Baptefme, conceut vn zels 
Atdent pour Ìa conuerfion đe totls Í*s Patrjores ; qư'ell 
«n.diÍpofA vn mrand nombre à Ìã vraye creancc „ tánt 
Đâr Í£s Paroles Pleines de feu, que par Ìes charirables 
“Œuur£s 4ufquelÌcs Ja đeuote Lina ( ainf† fappclloit-on} 
£ftoït inceffamrnent occupéc) FÏÌe n'e[toir a[Ïlig£ẻ que 
đe re(Iffances quẻ fon tary Tendoit à Ía mracc, & Ä la 
10cation đe Ï'Euangile pour effre cnpagé cn Ía viej]- 


cc dans de folles „ & des-honHeffes amours„ donr ¡| 
2aSlE pcine de fc dểfaire, Mais snữn Ìs feruentes 
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ptitresqte Lina ft pour Íx couuerflon, & lä conltante 
affiduite qu'ellerendità ['exhorter“au,bien; amollireiir 
tellerment la dureté de [on cœur „ Pour teccuoirla gra- 
ce du 3ainŒ Elprit › quapres aưoir congcdié lz Con- 
cubfte qtữf tenoit Íoix auie captiue au pcché, -iÌ ft 
baptitẻ, & nommẻ lofeph, & auec luy. tous.le# enfans 
qựï| auoic cổs de ccrte: femme, qựÌÏ rerint dans [2 
rmai(on; de Ìaquelle ces bons Vieillars ayaủit Conuerty 
tous |eurs (Öïs;äux œrfres de pict€; firenc.vn Oratoi- 
re de deuotion pour les Chreftiens; & (ans (e laffer de 
bien: laire ; ajoúterent à [Eglife ( due lcs DotUueaux 
;Chreliens-auoient đéja baftieen ce lieu) vn Hofbical 
: E§ les pauures; dans lequel iÏs ont depuis prattiqué 


tres-loữables cxerciccs de charité:. 

„+ lÏy auoïitnon loin đe noftre Eglife vne Maladeric, 
où Í tenoir na nombre de lépreux-que nous allẬmes 
¡viIttr; & qui nous neủmes p4s beaucoup.de peine 
à peduader les veritez de noftre Foy › &ä Ìcs dipofer 
au Bapte[me; qu'ils. f€ceurent tousauec Íentiment de 
<lcnotioh ; s'e(ant bien fgurể (comme iÌ cÍ}) que sïÌs 
menoient ca basvne vic langoureufe, & pleine de mỉ- 
feres,ils Íe rendroiencapables«l'en poffederÿn iour 
'tnieautre plus heureufc; pleine de biens, &-de delic¿;, 
Leprincipal.dentr'euz,, qúi Ñuc dommé Simon ; com- 
me ¡Ì eftoic alfcz intelligent des lettres Chinoifts, mït 
pẩrécrit lcs Bricrcs; & Ìcs Commáodeniens du: Dccá- 
löyae; que,nous luy diđâmes ;añn qtillcsa PDrifb; & 
les caignât aux autrcs; dequoy Ì šaquitta diligeri- 
men. Etyeuqwl-effoient infefts , & íeparez de la 
coriicrÍation cornun des autres homrnes 31ls <dre( 
Ấcrcot dan$ |'enceite“ de leur Ìogement va Oratoirc, 
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1A6. ÈÙ/ôire du Ra}awte de Tung. 
où ils.saffembloient: tous Íes Dimanchès: pour faire 
Ìeurs: priers dcuant:vne Imagc que nous: Ìenr'4uions 
donneẻ.‹ : RP 
®kk ho kihihbukdkökikevtkikilvish 
DdWê tIEAt£ qu ngft ÍTen! Íes 4) ; 942- 
les' Prejfres 'Ïtxnq/101019. 
CHADITRE XI 


9S8àý,.A-Foy Chrcftienne: faiÍoit.cn peu de 
t ng temps de Íi: heureux progrez ; que. Ìes 

ŠM4-Demons: en Íurcnt piquez de rage- con; 
“Z trẻ nous, läaquellc ñe p@Uanš.cxcrceF bar 
cux mefmes, iÌs (e (etuirent des #4j, c e[t 
à dire de leurs Preftres, & de leursemilTaires pobir ñous 
trauerfer. - .Cenx-cy cltoient faíchez de voir Ìe cuÏte 
de lenr Religion abandonnẻ de'Ícs prineipaux fùp- 
pofls; mcfime de quelqucs.Preftres les plus renommez 
de leur Scéte ; qui eÍtoienr paffez dans nolÌre partÿ. 
Dequoy ef[tant rouchez au viỆ, ils >afemnbblerent vn 
Jour ; Š yinrent en'trouppe.nous attaquer . & nous 
Lang: seẺ à]a diIpure fur le taït de la R.eligion, Nous 
cur accordâmies yolontiers ce qwils demandoient: Et 
conyme lapÌus part đe:l'Áffembléc quiie ft autour de 
nous.(me{mk-deš Payens) eu(Edefirẻ que nous.donnaf 
fions cormmencetnentà la: diÍbute, par [expoirion. de 
quclque poinđ dẻnoftre creance7 ẽz Ínr tout du pzc- 
mier principes & du fouuerain..fafđtenr de tout Ìcftre 
cre€ ; & cúx aucontraire faiÍans-intznce dc commcnx 
ce la di(pute par la lcéture qwil5.veuloient fair c:(.đé- 
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oy nous auiois c(Rế aduertis) d'vn- papier reinp|y de 
Đạíphcaes & d'iniures contre la:Relipton Chre(tien- 
ney Nöus diÍnes, que nous nợ faions p2s.dificu|té 
đe |esÌailer pár|er cspremiers ; & tne{me. de lẻur per- 
mettre la: leéture: de: Eẹ papier ; pourueu que cc fu( 
hors de noftre habitation , où Íñ nous (ouffrions leurs 
bla[phemes;'nous,etaighìons que :Ïe .Dieu que nöus 
Íeruons ne Ïẻs vangcaft Íur eux-y & Íuf-nous; Et ce- 
peadant pour rompre leur mauuais delÏkin ,nous les 
priâmes cinilement de nousdire“qui eftoit. |'Áutheur 
de céc écrit qu`ijs vouloient: publier., aÑa que: de Ía 
qulité de Ï Autheur on prift.quelque. connoiffahce 
du merite đe Ì*e[criture.  Ce qư'ayant obitinÉment 
+efb[Ẻ de nous declareF,nons Rfnes: deuãh€ tontÉ 
mönde öuuerture de Ìa faiađe 'Bibls qui contient cc 
que Diều nows a reucl€; &c ñÍmes lefture à haute vöix 
desptemieres paroles Latities- de. Ìa GenefE ;: .4# cám-. 
tnenctrnenf Diew dea Íe CieÍ ý € la Ttyrs.. Êt corite tous 
admiroient ce' Liure ;.ptoprernent relié.; 6 ]a netre 
beauté des charađteres (quoy que menu$) iÌsnous preÍ- 
[erent ip(tamtment' de leur. €xpliqer en leur'langue 
Ìa [enitence quẻ nous auions leuẻ:. Ce:fut alors que Ìes 
#aj taícherent de.troubler tout par Ïcurs crieries, &c 
ì de faire nouuel|è in[tance qưïil leur Raft permis de lire 
leur papier: Ce que ne pouuans btenir, ils sempor- 
Tent contre nous:ả d'atrocesiniurcs.; 8 ie ne [cay siÌs 
ne fifent point gaffez à quclque violerec, íï leur raøe 
ncult cfé- atre(tée par.vn Eunuque duPalais du Roy: 
qui Íuruint (Homme đauthorite) à|a prcÍence du- 
queÌ i1 oferent plus rerawer ; &: nows fuffmes en plei- 
ne Ìibertẻ d'interprcter (comme nous ffmes) les paro- 
h +# le 
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ráể.  Llore da RoJate Ae¡ #H1J/1/0ffi, 
les de la Genefe, pendant. quoy:lès đsj íe rericerefit 
siondans , & meñacanš de mmalhetr ccux qui embraf- 
froieiit.lz đođrine. que nous:pre(chions... Œe qui 
n'empcÍcha pas que pluficurs ; me[mcs de leutseftho- 
liers ne Íe rangcallent à noftre party „ &c tenoncaffent. 
ä|eur [ùperffition. : 
¡ly auoit prŠs đe noftre habitation vne place qui 
cÍtoïttous Ìes iouts au matin (requentéc de sa UICOUP 
de pcuple, par où ¡Í nows falloie fonuent p2fer; & o 
Prcnans occa(Ion dư mondk oifif que nous y-trouuions 
atÍcmblé; nous leut tenionsde föis àautre des difÈours 
de Ïautrevie; & de léternité des recompenÍts, ou dcs 
[Sam couronnent Ìes nerites › 0u qui puniffcnt 
les pechez des hammes: & comme Ìa patole de Đier 
Úc TÚ Soh NHI, (eeonde, ne{t jamais lterile de 
tuiét; el[e elloit todjours recew auccqte profft dans 
quelque ban cœur...Vcertain iour, vn ieune homme 
de; bon efpric; & Ícauant aux, Ìettres Chỉinoifes; ayant 
tÍt€ touché đe cesdifeours, nows ftiuit đans noflre lo- 
§is pour eftre plusatnplement in(truit., & í rendir ñ 
dolice aux veritez ChrcÍticnnes, quencore qu'il fuft 
2uEarauant fort ađdonné at cuÌre des Idoles;iH[esab- 
Jun. de grande:refolntion: poux embraffer. la, Foy de 
1£sv$-CR&1$r:voireilneustểmoigna ve arden- 
te yolontế de,viure deformais AtieCñ0US, Š‡ dc vaqucz 
atlec nous 3 |nftrution; &3]2 conuerffon des âUtFES3 
laquelÏe nayant pô accomplir, pour sefÌ tronué en- 
E:gế dans vne cbligatiom de mariapc „ q0”Í ne luy 
eitöit poinr |aiúble: de rompxe-„ iÈ nè hiffạ p24s de 
nous aydcr.de boncœtr entnur'ce qui [uc de (on pou- 
n6jt.. Vnamrenommé€ Simony 4pr€s Í1 connetÍio 
ft 
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fùt dans la meÍme volonté, & nous cẳmes bien dc la 
getne ä Íe faire (ortir de chez nous;: & 3 |e faire retirer' 
yers [a Ícmrme, quiÌ amenaapres auec tonte Íxfarnille 
ä|a profelfion de Ja Foy. 1Í f trouua ñnaÏemeit.entre 
œs auditers vn homme dêj2 d'4øẻ, habitant đ'vne 
Villc voiline ; ditte-I4¿zz', qui ayant eÍt€ gaigné à 
Dieu par nos difconrs, & e{tant entrÉ par le Baptc[mec 
au nombre des fideles, fut [aify d'vn Íï prandzeÌ pout 
tendre lesautres participans de la grace qwil auoit re- 
ccu°, qu'apres auoir fait connoiltre la verità tous 
Ícs domeftiques, ¡Ì etendit (on zele à touýÌcshabifans' 
dũ lieu , failant ['office de Catechiffe, de Predicateur, 
& d.Apoftre dahs [on pays: &: ayant [ceu qu'vne Da- 
- unc:de qualité eltoir tanaillée du Demen; ¡uy perz 

tà , Ễ faire Chreftiémne fï BỊ Bà Ì) hộ | LNN 
tiếc de cc crucl cnnemy de fonrepos; Ce quayantfäit;' 
clÏ£ receut auec Ìe Baprefme l'cffet qui luy auoit e[lé 
ptomis de Íonr entiere deliurance: 'Toute Íz famills 
apres elle lur baptifễe; & renduẻ Chre[tienne; 8 nous: 

fulimes appellcz pbur benir fa-maifon ; de laquelÌ 

le Diable [e rerïra, quittant la place à [mage 
- de la Íainfte Vierge que nows y atta- 
cha[reš; qui:en ptit 
poftflion. ˆ 
+* 
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ST ` en la Drouince de 7m sa, dans laquelle 

ñ0u5.Comptiots p(ếs de. deux-cents 
Chrefliens COucrtY$ ; pctite trouppe, :hais bien ani- 
tmée de Ìa vizueur: & de:†'e(prit de la ØtaE, & dếja 
formidabÌe súxDemons. Cuand [e RKoÿ aÿAtft troa- 
uề plus de diffculté àÌ'entréc du R.oyaume quÏ eltoït 
allế attaquer ; qu1l' ne se[foit au comiencetnenr Ñ- 
BtYẾ ¡ pour ne perdre {on arnéc oủ ]es vjures coth- 
mmencofent ả defaillir,& pour ne tomber en\ qielque 
plus grande coafufion,, s'Ì Sopiniâtroït. danantage à 
forcer. Ïenttée- que. les Ennemys defEn‹|ient: auec 
§rand courage; craignant.d'ailleurs qwš| ne Íe falle- 
uaft quelque f3€tion dansÍøn arméc „ dàng lxquelle 
ls Roy de |a Cocinchine anoit de puins Parens, & 
Amys; lÏ Ícre(olut de quitter Ïa, pourfuice đe Íön cn- 
treprife, & de faire rebrou(l+t toute fan armée de 
terre; & de mer,. lÍnc manqua pasalers de peifonnes 
qui nous doanerent [alarme , nous vou|ans [aire ac- 
croire que le Roy de Tunquin cfoit forr iiriré con- 
tre nOus ; de ce que Ïes ortufais auojent armé conrre 
lủy pour leRoy đe la Cocinchine ; Ce qui cÍtoït faux 
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ep cÍÏet „ ccore đưau comriencementon en eu|t eu 

lfopinon ;¿ lur vn Ñratageme dont seltoient Íeruys 

le Coeirichinois; ayant diÍpose (ur Ìa crouppe d'vne 

montagne Ítontiere vn, grand nombre de f2ntolnes 

vcltus a.la facon. des Portugais , armez dc ba[ton ; em: 
pofltre de fufcliers qui menacoient Íes Tunquinois 

đapbrochcr ; qui trcltoi qu`vn Ífratageme intocent 

ả,leur taire pcur. : 

Mais les Cocinchinois seffoient Íeruis adroitte- 
ment đ'vneautre rúf€ plus malicieufe qui endotma- 
gea bcaucoup armée du R.oy de Tunquin z Cleft que 
đans Ìe premier porc dụ Royaume quÌls nomment 
Cw« 3 y dụquel les Galeres Tunquinoifes fc deuoiene 
[Ritïr potly aife ÍcviE defeeffes ou glâtøft'à fedibows 
cheure du grandffenue par oủ deui€ entrer Ïatmlée 
Nauale, le Ioy de la Cocinchineauoit tít cachet dans 
[cau de grolTes cordestendus vers les bords, herilsécs 
ƒAr tonc de grands cÌods Algpls * & de pemtes tren- 
chantes, à deflein demlbarra(ler les Galeres qui`e 
approcheroient.Ce quiarriuacormine i[ Ïauoit projet- 
tế, car vnc parúe dc la otve cffanr cntréc aisérment 
đans Ì= port › coune elle vonlur aller à Ïatraque des 
Galeres cnuemies qui [E tenoicntà [embouchcure du 
feuue pour empeÍcher.l4 dcÍcente des Tunguinoís 
clÌe [c trouua engagée dans Ỉe piege des cordes qui 
3uojt cíté JIepAre ›„qu1cn TcnitucrÍercnt vìe P2r€; & 
deÏcuts poinres aigu€s blcf[erent „ & tuercnt pteÍque 
tous [cs 'o|dats qui tomtberent đans Ïeau › [bien qu'iÌ 
en inoutunt enuiron trois mạille à Ï'entrée du port. Cela 
nernppeÍcha point qw vn grand nomibre de Galcres nơ 
pafIL, & qu vne partie de |'arttee. ne. BÍE de(cente à 
T€TT€; 


lý: H/foired& Ñö}ammwe dzTủy, trôi, 
tetrey &£ ne dotinfccombar. Mais foït nonr la YÏtow- 
teufe refiftanee quexendirent les Cöcinchinois; toi 
pUÈ Ỉzcrainte u suftle Roy-đeTunquin đề quelque 
1ìöuuelÏs cmbulChe,ou que les Ÿiures manquaflEnt à 
ÍSn armée , sif $opiniâtroic- dauantage; ¡| prít reÍb- 
lutioi\ đe Íề retrer, -: - ‡ : 

° Lê:Roy done tcueaiit-; q{uoý que nons fufliois 
iuccrtains quel cœŒur l[rapportoit P9UF nous, & pour 
les Marchands Portúfais ; nous primes neantmoins 
te(olution de luy aller au dcuant, 3z :le luy têmöignier 
nofÌtẻ joÿepour la conferuatioi+ de [à petfonne. Donr 
€IICOT€ äÿ4nt troquếentre nos petts meuble; vn Lị. 
ure d2 Ja Sphere d'Euclide „ qưyn de nos Percs qui 
{ont en l3 Cbỉne atröif cðInpdS6 ef lẽtdes Chinoilcs, 
&c ¿arichy đe bèlles feures de Mathematiqte3 „ nons 
Í€ picfEntâmes au foy apres luy auoit fäit Ì3 reueren- 
ce, lcqael iÏ prit auee vn vifage Joycux tếtoftirie 
fOrt đ agrécy ce preÍenr, 8 nous comrnandant de nous 
affEoi auprés de luy, poar luy dirc, & luy expliqrer 
dequoy parloít'ceLiure. Cc (1€ nGtf3 cntrenrimes 
dẻ faire,encore qựe lanie 3pptuchalÈ ; & q03l [hit 
déj2 bien tard , đonnäntoudertire à nÐ(Ìr€ entretien 
parvn -difeours đc la g†anđeur đếmefurée „ &: du nyou- 
tiertlcrtt regnlie:' des Cieux „ qưé le RÑoy écotttoit auee- 
gtande. attenrioa ;u& [atislađion ; Mais conrne jÌ 
xÍÌoit Ïxs da YoYape, & đv ]2gitadon-de la MÍcr, & 
.voulanr ñE40i2f1Gis que nóus continnaffions dc »aT~ 
ltr, 1Ï demanđä ciuiletneur (qui ftvn rraïét Ävne cx- 
trerne bontẻ) que nus lay.-pcrmillions de {2 delailzr 
[ur vne cowchetve „'#“ quc ccl4 1iempeftheroit Ẹ45 
quìlne [srendilt apgBE} ‡£ que nous dirasjMous 

” 
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lJfure dụ Rayawze da đưmwín, — 1g; 
{z remerciầmes- de: Ï]honneur qưiÏ nous-faifoït ; & 
voyans qu'iÌ e{foit cn repos ; & preft ảnous ẾcOuier; 
nous repti(nes le dïÍcouts commencé dủ tiơduuemeng 
đes corps celcÍtes „ đoù ¡l nous fut aisể de.paffer au 
tout-puilầnt Ouurier de cetternachiie ›&ä la Cour 
Royale: quila daasle plus élené de ces gtands'corps, 
đảns laquelle ¡‡ fait éclatter Ía- gloire., ›& oà-iÍ rend 
heureux, & gÏoricux pour Í'eternitÉ' tous les Courti- 
lầns quil ÿ recoit, apresqu'ils [font ñdellement (ttuy 
e1 ce monde.ˆNoftre difcours auôit dúyé prẻs de deux 
heures, & nous e[tions đế]a cntrez auant dans la nuiŒ, 
lánš que le Roy, ny Ìes Seigneurs de f3 Cour donnaf. 
f€nt aucun figne đ'en cÍtre €nnuyez › quand”nous de. 
mandâmes petraifflon au Roy de Ïe fnir P9u ne luy 
cÍÌrc pasimportuns, ` Nous cÍfan đóne retitcz atcc 
Íồn congé„ ¡Ì ñous ñt Íuiure auec des preÍSns, & de 
[argent; dónt nous Pii[mes vne certaide alleurancc; 
non (eu|emenr que le Roy n'e(toit point fa(chế con- 
tre nous, raais qưiÏ nou$ elloit ineÍme fauorablẻ; & 
affeftionnế. Dequoy nous-rendifữnes š Dieu nos 
Gtionz de'prace$„ comme' đ'vn: grand bien ° quinous 
c{tötr ine{béréanent atriuẻ, Snn 
Et nous fufmes eneore alors confrmez dans lspi› 
nion 4lenousaioiis PHi€ „ quela parole de Dieu:ne 
TeHetfdit iarnals vuide Vérs ccu# qur la-diffenfent š 
bờnne lin, ca? éncors: qu1il ng p4rufŸ point' qu clÌd 
cuÍt porté.de fiui& đườệ: cœut dứ Roy-pour- ncÍtrẻ 
P9ldtalors prebatể pa |a gace du S. Eprit , le Capj- 
taine neantmoins deÍa gardecn fut f1 {en(Iblément,&z 
(fbtteniefit touchế , du il nous vitft troueF quelquẻ 
(ÉtDps'apres bỏu£ ïeccuojr Yne đê "0G lay. 
cs 
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des veritez de Ìa Foy; auec le Baptefme-que:nous luy 
donnÂmes;.& 3 toute la famillc qui próffita de Ì'exem- 
ple„ & fuiuit les Íentrmens dc (on Che - y/cLÌn 
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Ni ø Qus cÍlions traittez auee tant de témơiptrax 
N: ges dlhonneur; & de bicn-vueillaace du R.oy~ 
đi S%€ que 0ous auions meÍme en: tout temjps Ï'ac- 
€cz fott libre aupifés de fã perfonne: È{3ìs ccpcndan9 
1ñiOu§: ne trouuions en toute ÍÄ Cour aucun de: ;eux 
qui (embloienr neus cÍtre-les pÏus afe€tionnez„ qui 
voulut , ou qui olSfÈ faire la demande au: Roy ds cc 
qui nousämportoit le plus, qui eftoit d'eltre retenus 
en (on.Royaume,Ìe Nauire des: Portugaïs 3'en retour> 
nantà Macao.. Et comme nons c[fionsen €cttẻ [iciney 
$c que nous recommandions:in[tamrnent,cette affai= 
reà.Dieu: Voila qwïlarriua qưaniour de Ìa. Vigi]š dc 
S.lean: sx tim, ›eftant allez: vifiter Ïc Roy:par- hon< 
neur ; [oudain qw'i[Ð nous.apperccur; iÌ nousa›pcÌ|a 
pourentrer.dans (4 Galerc ; où eltane fait apporter 
la:monftre.dhorloge ầrouẽs ; & le poadrier đonc 
nous luy auions-fait prefenr ; quandil alloir 3.la Co- 
cinchine,inors demianda;à.quoÿ cc]a Íetuoit;Ỷayana 
1amaisrienveu. de.(emblabÌe„ & rie fe-fouuenant p23 
dc ce cie nons luy-aaions dịc: dc ]eur. vÍage... Àyans 
donc: 


TH/?oirẻ Äw Toyaune de Tunguân. ` tạy 
done monté: la monftre -poue [heure quïl falloir, 
coinmẻ eÌÌe cút (önh€7nous tournÂmes le poudiier,& 
di[nes au Roy, queÌors que toutẻ Ïa poudre qui c[toïc 
en Ìa phiole d'en haut (eroit tombée en: bas; Ìe tym- 
bre dclhorloge Íonneroit vne autre heure.: Le Roy 
done y ptitbien garde „ & voulane attendre quÍ Íði- 
naft vne autre heurz;iÍ nous mìf-encore_cn. maid le 
LiureChỉinois qưe nous luy auions prelenté: debuis 
peu de ieurs, pour luy en-expliquer: quelque”chöfe. 
Cc que nous f(mez, & durant †'explication , le pou- 
đrier cftant écoulé-;-|e Roy qui y-prit:garde ,'& qui 
Tattendoit ;-Voila l3ien,-dit-iÌ, la -poưdre couléc +, & 
ccperidant Fhorloge ne fonne p4S3Cc qu ầpeine auoit- 
j| di, queÍ heure onnä‹„ aucctanit-d'ellounerment , & 
đc ioye du Reoy qưil ne pouu6it(€ contenir. De forte 
quen «e mefnie temps cftant [uruenuÏ*vn des princi=, 
ÿaux DoéteursduR.oyaume; fört cÍimé du-Roy ; & 
1e Roy [ayant fait affeoit aupres de luy iÌ luy mon- 
ftra, & luy ft prande feffe, rant đe Vherloge › comme 
du Liure de Mathematique , dẻquoy:ce Dođfeur tế- 
Tuoigna Íaire prand eÍtatz Mãaisen É€ reriranr , iÌ tỉnt 
cc điícoursaufÄoy. QQuamt àÏartifce (Sire)- de cette 
horloge, ¡| eft adrnrrable, & đigne de Ìa curiofitế d'vn 
Roy; Mais pour le liure, noftre.ConfufUus nous fuft, 
$nous nauons befoin dang le R.oyaume d'aucun- au- 
trc. Cc quayant dit; ¡Ï pritcongế du Roy ; & 
f6rctira. : -:.... lẽ 2272 Hư Ề 
“ Mai: tant Í'cftime; que Yafeđion du Roy-(Dieu 
en difbofantainfi) Íe trouuerent se|lement gapnéesen 
noffre Íaueur pat:œes petits prefenẻ ; ioint qucÌque au- 
tre. con(ideration “đ'intereÍt pour'attirer đan Íbn 
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1ẠẾ . Hưoirediw Royanne de Tíngin, 
oyaume Ìe comtrerce dcs Pottugais, qu iÍ luy prít 
enuietle nouš-retcnir finous ty faifions de refiance, 
DontÍetounancwers nous, ¡Ì nous patÌaarniablemenr 
.£n ces termnEs: Vöila que |e-Nauire des Pörtupais qui 
:V@I1S-aaimncnez › D€ tardera'Pas beaucou|› de sen re- 
tourrer đ'ol ¡ÍeÍt veni : Pour vbus-autres ›.VOIS-trie 
ftrez pÏaifir ;:#& je vdus-en- prie de demmcurer vn ¿,ou 
deux'anis acc moy-j¡an que†'aye Ìe loiÍir ; comme iè 
ledefire, dè-m'entretenir-auec 9ous de Ùeaucoup dc 
.chofs;  Á-quoy ãyans rếpondu auẻc rout refpeểf, 
'quenous: e[tions..cntieremcnr: la diípo(ttion đe fa 
Maje(tẺ , e(tants prefts (;siÍ nous lẻ commandoic ;wÑ 
noftre Íeruice luy c[toit 4grcable) de deueurer dans 
(on. R.oÿaume„ non p4› vn ou. deux an: Íeuletnent; 
mais tdutettoffrevic. lÍ nous demandx 3F€s¿ ÍÏ nous 
youlions demeurer tous deux, or moy Íen| qui Ícauois 
la Jangue đu païss Erie luy relbondis qw3|nous froit 
4a(clcux đe nous {cparer › % ì nìoy pÄtticnlicrement,ä 
qui le Compagnon que Tanoisy conmrne cÍÌant encor 
jeune, m3auoit e[tế donné comime Pere ; 4v si plaifoïc 
ả-fa Majcfé „ nons demeurerions tous dcnx pour Je 
Ấeruir... Ce-que Ís loy tronuafort bon ; adjou(tanr 
ilyeyoit bien qul se ftroit fa[cheux «le dcrnéuret 
Íen] „& Íans flompagnon dans.vii PAïs e[lranger ,& 
inconau: Áyancdonc£endntrei-hủmbles §T2Ccs 4n 
*ÑOoy „nGus nơus<n retourhâmes fort ioyetxä aoffre 
Ìogis , pour nous PT€P3rer ằ continuer nolÌre Yoy2p€ 
etec le Röÿ ; Recounoillans en celà lä conduite Ípc- 
ciak¿ de la Prouidencede Dieu + quf auoit ifbirể cer- 
†€ pen lễc au Roy denous tetenir,(ans«uiil tt befbin 
đlempleyerauenn g;tre d; Í3-GCur „ £©ur Íny'€n faira 
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__ akfiffoerr€ dụ Ñoyawle deTMmnQw.  - 1ý7 
Jxdemande; dont i[ cultpeu entrer en quelque Íoup- 
con dc nous.. Cependant nos nouucaux.Chreftiens 
triomphoient d'aiÍc, de voit Ïaccueil que le Roy nous 
faifoit , &=Ï'e(Eime en laquelle iÏ nous auoit : AnfqueÌs 
.ayant:fort recommandé de faire gradd cítat de. leur 
vocation, & de tcnir conlfamment.]4 Foy qưils.a- 
toient reccu pat v:1e gtace Íbeciale du Ciel, nous Ìeur 
-difnesadieu, & ftiacs voile quand Ìe Roy pattit auec 
toute Ï Arméc. 
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4š la [miie du Røy, 
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32 Out Ìe.voyage & lechemiu que nous 
VÀ: B(mesàÌa (uitte du Roy,allanr 2 ÍA Cour 
su£` depuisno(fre parterment de Ja- Prouince 
VÀ đe 78” be4, fut Íans cntrer dans |a Mer; 
ENÊ đang les cảnaux des gtandcs riuieres,qui 
Ionttcllement difpo(z.qw?Ìstrancheneout le païs, êc 
Íecommuniquent en Íotre pour:]a zommedité, iue 
Ÿon peutpafer dc Ìn2 Ïautre lãns grande dificoÌré. 
Oril.arriua vp ioir.que Íe.faiAnt vn beau concert de 
ufique dans la Galzre du Roy ponf Íe rjolir „1Ì 
sions;cnuoya vn de (€s gens dans vne GaÌiottc toure 
peinre, ®y dor“©c 0u! ious prendie ¡ '& nou§ mâeHef 
vzrsÍa Gnlere, où ¡| vé uÌoït quennous cuffions harf 3t 
plnilr de{a Mbliqne. Nous nousy rendùncsenidili 
Eance, & o.trùpex le Ñoy pøcupei3 ccttebonnelle 
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lýŠ  HH/Hfobe du Royawme de Ti,nguin. 
recrcation,qui nous fgPhonneur.de nous faire aíTsỏiz 
aupres de luy; 8 neusdemanda comime on chấroït ca 
:Mulique ch neftrepaïs:Nonsluy €xpliquâmes ce qui 
«n effoics loữanscependänt beäueoup (commeil fa|- 
loit) cellE du Roy:: lềque]ayadt pris garde :( quand ie 
parlois) au Clrapclet de la Yiierge.qui eÑoir attaché à 
ma ceintue,il mìe le demanda,& [ayanceu,iÏ le mítau 
col divne-petite Iiicpce maladiue de trois ans quil ca- 
reffoit (ur (Esgenoux (enquoyil monftroit Ì'eạt quil 
faioir des chofss de noftrc Religion)Íe ñgurant qu'elle 
p9urroit receuoir la gueriso de [3 maladie p3r [atton- 
chemenr đe ce Chapelet,& Tecourirer ]a Íãnté du COTDS, 
trayac aucune penÍéc de celle de Ïame;A. quoÿ ïe pelay 
ncanttnoins, & Íans luy parler alors du remede du Ja«. 
ptcfiie beaucogp plus effcace „ iugeay le p9uuoirdiÉ- 
ferer ia[qtles à cc que nousfuflions arriuez à Ìä Cour. 

-_ €cpcndan (en quey Í€ fait.voirÏ'inconftance dcs 
chofes humaines)coinme le Roy prenoit le diuertifTe- 
ment de Ía Mufique; ne penlänt qưầ Í€rẻjotfit; voila 
qu vp:meffager luy vint donner la nouuelÏe que |e re- 
belle £/ Ca, 41ui Ícnranc Ìc Roy de Tunquin đan: 
fä.CourÍe tenoit retirzlans Ìes montagncs, Äíorab- 
(encc; lẻ voyaneoccupé ì vne gaetre c{trangere,e(toït 
defccndt au plat païs ; &eritré:dans les Rinicres auec 
đeux cents.GaÏetcs;, pour rauagcr le Royaume;. & y 
txercer Ícs Voleries ordinaires, Dèquoy Ìe Roy gran- 
dcmen+Ém¿u ; comamyanda {audain que toute Ì Armés 
'tournalt €ontre,cét cnnemy:de (on ›cÍfat, & du TEDOS 
de Íes Peuplcs. - Ce qưeftant 'venu à la connoifTance 
dù Rebelle, ¡l íe difpofaà Ìa fuite au pluroft quiil luy 
fút pofible , tebroufTant fon chẻniin POurcgapncr Íts 
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Hi/faire da Roÿawme ẢeTún4win. — 1gg 
montagnesr mais.yn peu:trop tard. Car]e R.oy de 
_Funquin le failant ponrfuiute auec vn grand nombre 
de Galeres qui-alloient plus vi(fes que Ìes (iennes, &z 
Tayant đéja atraint de bien prés; le Rebelle (s dáRant 
đe pouuoir rendreicómbat; & relifler à de plus-pran- 
des forces›, (ortant de Íes.Galeres.auec tous Íes gens,ÍS 
đếroba: la nuiét, &ÍÊ retira à trauers lcs champs.en 
grandc haftc „ ayznt abzmdonaé:coutes.Íes'Galeres 
vuidesà ceux qui le pdwrftiuoient ; quỉfuc vne perte 
ineftimable pour luy. LArmée.cependant dừ Roy de 
Tunquin; trayant an matin point troun‡ de refiftan,- 
ce dans Ìx flotezerinemue qu'elle eftoit:allé 2(t2q€r; 
töus.les [oldats en c[fant fortys„ le Roy:commanda 
;8t'n Ïcs pourfuiuit Yiuement par-terre zMãais parce 
2 gehnoeL say Viigfänd auantáf€ ,.ayant ftar- 
chế toute |a nhiết, one peut attrapper 'đes. fuyards 
qu'vne cinquantaine ; Ètous [e[quels le Roy ft taillez 
la te(te en diuers lieux. : 

Pour moy voyant alœrs cet miftrables menz au. 
fùpblicc › & ne'pouant me parfageF  tous pour Íes 
allttera bien mourir„ ¡ en fnitris vn › Ñ Courus Ít 
†!opPOS apres luy, que ie me rrouuay encof ì temps 
ponir luy expofer [esmyfleres les pÌus'neceffaites de la 
Foy,, & le dibofer. au. Baptefme; qu”ilfat content de 
reccuoir. lereparday-alorsotie pourrois trouuer de. 
†eau pour Íe baptileL; & nÝem.tfouuane.doiat.tont au- 
toút de moy „& craignantt que: les foldats ne Íexecu. 
ta[Ïent peudant:que rirojs-ei prendre à: Ìa:riuicre+ 
Đans-cctte:peine mĩauancant' de quelque gas; Tappera 
$us de Ï'eazu de pluye dápsvne fofferte de terre; oÀ ¿lÌe. 
sftoittaaabée là deriiere iuiet; nonrant ; cómme ¡c 
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rốo TH du. Äo4w1e de 'Thuijntin. 
cnÍc; pour Ƒarro(ement de.]a terre; que pour Íe Í1: 
Hệ tmi(erable, de laquelÏc ie portay dans le c:eạz 
đe la main ce.duime ffi(oïtpour (0n baptelidc, quc 
¡c lủỷ donnäy ;.& ]e ñömtmay iềrrej ponce quects- 
ftoit- cc iour lzFeÍle đe Sainfh-Pierre. Ea peite 
cnl~je acheue.]a:Íainffc-ccrcmonie › ue lè (oldar luy 
aualla la tefte. dvn feul coup: d'cÍbéc , qui tomba à 
terre ; pendaRt que Íon aime nettoyéc Pât ]a grace dụ 
Sacrctnent, monta.( comme ïcfpere) au Ciel. l'accou- 
rủs chercler |e$ autres, Íï ïe, pouttois Ïeur rendre quels 
que Í€¿ours; mai: te Íes trouuay tous d<capitez, |e (su] 
Dierre par la tmifericordv de Dieu {qui elE admizable 
cñ:Ìa predeftinatioä de fes éleus ) ayant: {€Cetl 4. 0race 
dư bapte(me „ que jc- luy allay đonner plutofE.qw'agx 
8uff©S)DAE Ìc: mtotlUenleiIt que Diều ten Ín(pira. 

° Eltanrapres celà retourné vers la Œalere du Roy, 
ết voyant de grands preparatifs que |'on:faifoic pÔur 
vn Sacriffce fiperititieux „ quele ILoy deuoit laire. eq 
ađion degtaccsau Cicl, pour la Viétoire qitiÏLveioir 
dereriperter [it Íon.Ennemy; le trapproehay đe luy, 
Š# aptes.luy aioir: tếmoign. mcs rÉJouy([ầtces pour 
vne:Vicketrc ÍøÌoricufc lans pettedes Íiens ; lụy cxa: 
gectant le bon-bcur qui auoït ñccotmp.a› tế le: dc[ÏEjrns, 
& luy. youlant doucerneit fairc cntendre,, tức c eÍtoiể 
aủ.grand Dieu , Seigneut du Ciel, & de Í+ T'-rre ; quẺ 
doanne tontès Íes viđtoires;à gửi iÈdetoit toures [ss re- 
conrtoi([anices; & rion:au : CieÌ qui cửoit vn Corpsine 
{en(Ible;& Íansamscy & incapablc de connoiflre le bien 
dela Viđeíre qui luy.effoit arriuẻ.IÍ me tếpontlit; 
qullay.floït alors rcriercier Ìe CieÌ pour Ía yi#oire: 
quïÍauoirgaignéc, à la facon dự fes Majcttrs ; $'que 

quand 
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HHiilorre dw Royaderte Ảe TuN4uin. "tốt 
quand nous Ícrions arriuezà Ía Cour:iÌ 3informeroit 
demoy à loi(Ic desautres facons de remercicment, & 
đe reconnoifance. Tellemenr que nayant pủ em- 
peícher ce Sacrifice plein de Íupetllition ;- ie me reti- 
tay dans la Galere qục le Roy nou® auoït a[lig née; at- 
tẻndantacheuer Ìe re[te de noftre VOÿApc.. 


#obikk b chuh chat kokotkok,lukotutotbok 
'®e noj?te Öetrew[2 arrtuée 3 l2 Cowr dự Roy, 
_ @` de la pieniere puôlication Ác „ 
[Euaneilc.,. - -` 


CHAPITRE. XI, 


w O[tre premiere venutáu Royaumie de 
¡¡ Tunquin; ayanr e(ế le iour du Glorieux 
SJ Sainétlo(eph ; comme“nous 'auons re- 
'matqué en Íon lieu, no[fre entrée à Ía 
- Cour du Roy- ( Dieule difpofantainfi) 
fiitau jeut dedie ä la Vifration de lá Glorieufe Vier- 
§e› & lAeine du Ciel;afla que(ots les heureux anfpi- 
ces de cette grande.R.eine', la lumicre dc [Euangile 
cntraft PP ở Cour du Roy dè “Tunduin ,au: me[me 
jour auquel elleapporta Ía benediđ&iona la mai(on đe 
” SainCte Elizabethj'tri.‹° (2 2lxtrca0ng 4 si g*0” ca 
|  Cefiit donq Ïe:Íecond' jour1:dư: mois' de Iuillet de 
—_ Ân 1ø:y. que nods entrâmesdars là Cour,& la Ville 
1 RoyaÌc de €be ce¿ 2 la [aice, 8e àÌa-eomgagniẻ du Roy, 
zcucnant de Ìa guerre đe: laCocincbine,ou plútoft yc- 
nant dedonner Jachaffe depuis troj<tours à j4 Zznb, 
ì &de tcmporter [ur luy-ÿe-i6iré-tieffimbdrtant 
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lố+ °_ -Hi/foire Âu RạyAnuae de Tungwin. 
àxout lon: Effat : Eftantcertain que (ï le Roy fuit de. 
mmeuré Plus long tcmps abÍent de (on Royảume, q3] 
auoit dépodillÊ de ícs principales. forces ; le Rebelle 
uisefloit preparé à tirer aduantae de cette occa- 
.dog ceffoi our reprcndre Íes qưatre Prouirces quil 
uoit autrefOis tenuẽs ;'veu Ìe grand nombre dc Gale- 
Tesarmécs „ & de. (oldats quìÏ auoit menez; ou pour 
Ìc moins quilne de(ola{Fbar vn general rauage la plus 
florifante contréc du Royaumec oùiÏ eftoit cntzé. Cc 
đui fut cauÍe đ'vnegrande & commune joye đans tout 
le Païs,&c qui ft Íörtir tour le peuple de la Villc Roya- 
leau deuant du Roy; pour Ìe receuoir cornme trỉ 3m- 
phantà fồn atriuée, & [aceompagner auec hautcs ac- 

clamations iu(qwàfon Palais, : 

-«- Lầ encore nousarriuâtmecs;ä la [uite dụ Roy: & dans 
Ìe train de cette triomphante cntréc › (äns Ícauoir cù 
n©U§ trouuerions logis, nyayant Pointencore ertot- 
tẹ la Ville de Chreftien conuerty quỉ nous pt lager, 
Dieu toutesfois toucha Je œur d'vn Dayen dé haute 
condition, nomm€ 342 z4i ý qui nous ayant confide- 
reZ ; nous ofrit d'abord, & íans en cllre recherché; 
{aàmaiÍon „pour nous y Tetirer, & poue y Íaire nos 
fonctions, ia{qw à ce que Ìc Roy nous cức pourucu de 
Ïogement ; comame, Ìes tếmoignages quïÌ nous auoic 
rendus đe ía bonté, nous Ïauoient fait cÍpcrer. .Et cc 
fũt trierueilÏe comment-ce bon Seigneur Íe prit d'af- 
fc@tion:Ä tout cc: qui cífoit de nos.affaires lÌ nouš 
Preparöit luy, mcÍme Ï'Áutel pour la MecfTe ; iÏ efojr 
afhdu: à ofiir Íes: Catechifnacs „ & la Predication; & 
voulur mmeÍme que Íafcmtne; & to Íes domcfliques 
:É4PEcs auorr e{té bien in(fruits de; poinfts de "ofre. 
: : _Religion; 


._ Hữflair du Ruyate de Tundurn, tố 
TReligion) recculTent lẻ Bapte{me, chcor que luy nele 
_ teceut point alovs „ ny cÍtant pay ảfez difbofế, pour 
quelques crnpeÍchemens quí |e retetoient; qu'il n4- 
__ M0Ït P4§ eIcore courape de vaincre ¿ prote Fant neant~ 
__ Moinstoljours,quÌ ne mourroit Ƒ oint (4¬s Ìc BapteÍ- 
__ me lequeli vouloït remettre à Yn-autFs tenps, au- 
__quelil faqoit fon' eÍperance ,:êz le deft de ccux qui 
aimoicnt on bien;dle Íe dểgager des liens qủitenoient 
Ía libertể captiue.. En quoy ¡Ì hazardoit grandement 
†affaire de bn fälut ; nc pouuant pas sa(Ïeurer en ce 
temps-lầ đe la grace de Dieu„ quil refufe fouuent:à 
Íes tcmpotifetrs qui en pre[ùnent trop largemenr ; 8 
quiremettent leur conuerfion au temps auenir. Le 
bon Dieu meantmøins; meu đes prietes de 4 femni, 
& de lÈs enfns; & peut-elfe cn €onfidcration đe PoE 
fce charitable d"hofpicalitẻ qw'iÍ nous auoit rendu đe 
Í bon cœur ; Ï'attenditaipces địx ans , 'auquel temps iÍ 
tomlba ørieuernenr malade-; Et Íäfemme, Dame ver- 
tucuf€ ,nonunée Agathe, nous ayant auffi-toft appcl- 
lez, nous luy rendimes tres-volontiersy &c aưec gran- 
đe joye ; les dernieres aflitances; cn recopnoiflance 
des obligations que nous luy auions; & Ì'ayans trouế 
fortdifposé: 3›receuoir lẻ Bapte{mc; pour auoir con- 
gedié de Ía mnai[on Ìc; principal- empeÍchement de Ía 
conuer(ion¿.e[tant d'aillèurs depuis long-temps bien 
inftruit đe:tous nos myffÈres; & des poinđs dela Foy, 
noưš luy đonnâm&s Ïe BapteÍme auec le noi: de lean, 
Apres leque|'iÍ ne tảrÄa pás beaueoup-de moutir ; & 
paff2 licureuferént (corame nỏus' eÍperons) de” cetre 
ie , dans Ìimmoitelle; & bien-heureufe..-- ˆ.~-. ˆ 
Soudain que [on cũt connoiffanceà la Cour de n 
: và ftre 
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(tre arrinee ; & du |ogis que nous aùions ptis, iÍsy ft 
vn Íi grand concours de perÍonnes de toure condition, 
«uc nousauions grande peine de Íatisfire ä tous. La 
per(oøne Ìa pÌu5apparente „ & Ïa preraierc de ccllss 
qui reccurcpt le Bapte[me aucc- la Foy; fut ]a fœur 
mne{me du Roy: laquelle pour eftre Ícauante. des let- 
tres Chinoife*, & bien veríễe en la Doeffe; nous 2p- 
pellẫắmes Catherine, an qu elle Faft (smblable à cct- 
t€ Saiit đe; autant en zeÌe & en-vertu ; qw'elle Ï'e{toit 
aux bc]les qualitez đcflbrit, & en noblelle de KHẢ 
Aufli clle:ne tarda pas de [aite- part à lá-Mere de la 
grace quc Dieu luy auoit laite, & đe ['attirer à la pro- 
feftlon du Chriftianiftue, qui [tt viec tres-inportante 
acquifition que ft cette Ƒø|ile nailante : Car cette 
Da c(f6it encor. bien inrellipepitc. des letrves Chỉ- 
noiÍes,& anparauant,(1 fott adonnée au culte des ld|o- 
Íes › que les Saj [appelloient724/, c'eftầ dire Äfatfire[lÈ, 
pour la capacitẻ qwelle aueic dipftruire Ìes autres: 
Mais elle changcant de Religion „clbangea aufli dc zc- 
le, qwelle appliqua 3linfruéftion de quantité de icu- 
nes Dames quelÏe fotna aux mœurs , &Ïà Ì+ pietể 
-Chreftienne par fcs cnfcjptiemens. 

Sa Fille aufft , Madamé Catherine, Íe rendit:fï aÊ 
fcftionnée à la connoiffance „ & à: la mcditarion de 
nos myÍteres; qực comrne:clle e(toit: bien verÍếe en la 
Poee du pays, ellé cømpofä en beaux.vers toute | bi- 
Ñtoitc du.Catechifne; commencanr đeptis' la tOrea> 
tion đu monde, iu(quesä ]awenuẻ ¿ la Vie „la Patllon; 
la Rc[urre€tion „ & Ì'Afenfion de Nolle Seigneur 
Yoire clle adjoôra à la B.de on PoEme.la đefcriIntion 
dc no[Ìre arriuéc .au RÑoyaume de. Tunduin„& Ìes 
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coimmencermens de la publication de Euangile. Du- 
quel Ouurage i[ en rcuinc ce bien,đue non ÍcuÍcmenr 
Íes nouucaux Chrefliens chantoient ccs vers dans les 
mmaiÍons ;à la Ville ; & à Ìa Campagne:; mais encor 
beaucodp de Payens les chanrant; dans le pÌailir qu'ils 
prenoient à Ïa-đoceur du:chant ; #in(truifoiknt: des 
myftercs „ & des.veritez de la Foy. : : 
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-.DÐ& la c011w£t(fon “up Šaj renomauế„ €9) de,. 
beatqc0P‹Ä'4w4res 49 1Í amena à Ì4 Fa): 


= 2€ .H AcPIT:R EesXH 


\ ˆEfEvne remarque que nous auons fait 
‹ tedanileR.oyaume deTunquin,que đế 
Ú; tous.lcs Infideles que nous y auốs cuÏti< 
Je tcZ, 6c tâché d'attirer:à la connoiflànce 

C92372) de ]a vraye Foy; nous nr'en'auons point 
tecannu de plus (u{cepciples: de: noftre Rcligion ; “& 

lus con[tans àÏa retenirz que'ccux qui ont e[tÉ aupa- 
rauant fortattachez:au cuÌte des Idoles: Entre ces:ÍU- 
per(titicux adoratenrs,j] ant icy atee raibn faire:mế- 
tion d'vn: $aj for c(timé -. habitaat.d'ýne. Bourgade 
đitse 7⁄4 #4; diftante:vne;on deuxiournées de la Vila 
ÌeRoyale,... Cét homrme auoite(té choily pơut Í4 pro= 

irếexemplaire:; parvhe"des Concubinacs: dự Roy¿ 
-Dame. de cette' Bourgadc-;' pour auoir charee đ'vn 
“Temple dTdoles qurelle y auoit fait.baftir ; acc vn 
2utel' au-fonds ; & yn:Tabernacls-d7yne fupctbe ma~ 
ÿ:&-„ =3 nu 
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nufaà@đure ¿.entichy:d'or; & embcly de peintures,đans 
jcquel cllc croyoit folltment que Íon di: deémeure- 
TöÏt 4pres Í£ mort-; : Mais(oudain. que Íẻ bon Saj cục 
Teceu dàns [iaftruđion que nous luy donnâmes, Íes 
:;premiersrayons dc la grace, & đe Ïa vocation au Chri- 
{tiani(faẻ, 'ans arrefferà lạ confideration de Íes in- 
+ere[ls tem, rels, & du credit de celle qui Ïauoit 
nommt à la cuarge dù Temple ; qui pouuoitstoffen- 
£er contte luy sïÍ Ƒabandonnoit „ én (Grtit comine 
d'vn lieu cönragienx 3 ]a profeffion qu'i[ vouloi faire; 
& Ít retira-a scÍa fẻnime ch: Í% tríaifon particuliere, 
poursyprep rer plusdeuotement ì la reception du 
Bapte[me, au teÌ le Saj fục 4ppcllÉ Antoine , & fa 
femmey Paule. 1)epuis Antoine #ÿrš đ'vñ đrand 2eÏc, 
pour ne laiffer fầns frui@ la §race quñÏ auoit reccuÉ, 
ất de Ía maifon ,:cotnme vne Eglife ; où ¡Ì Appelloit, 
Š attiroitpar (areputation les habitans dụ lieu ; qui 
Sy'rendoient ä Í grande ÍouÏe pout receuoir Íts in- 
ftruftions, que le Temple đes Idoles (ùt entieremenr 
defert€ ; nefetrouuant d'ailleurs plus perÍonne qui 
ep youluft prendie la charge apres qu'Antoine |'cật 
quitrếe. : Dequoy. la.Concubine; Dame đủ lieu ; Ayanit 
3Pptisce qui seftoït p4Ê€,entraen:fi metft Tuệ ng 
manda â Íon Frere qui commandoit đan§ le lieu à fon- 
nom y quìÏ ÑẦ f entrer Ìe: Saj. conucrty 'dans Í pre: 
trải My 3g cas qwil refu(aft de la fepretidté, 
quïi leR(Efotieeter áu milieu de la PÌacc publique: Cẻ 
quïiÌ executa ; (ur ]e teÍUs courapeux qu Ántoine luỷ 
en ft, Ìayant faic attacher Ì vn poteau au milieu de Ìa 
Place , & foiierter crueÍement à' ]a yeuẽ' de tous Ïes 
habitans qui en fremiffoicnt. Cc qư Artoine foufric 
aue€ 
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au€c Yne grande conftance; & Íans Í€ rebutter de cét 
indigne traittement qu”iÌ auoït reced ;-Yoire š|orieux 
đù témoignage public quïl anoit donné de Ía Foy; ¡Í 
appliqua auec plus dardeur que: deuant à prefcher 
[Euangile de Issy:s>CøR1 s1, &  Íollieiter tous Ìes 
hotnmes de Íe rangcr de Íon party: ; pendant:que là 
fcmrme Paulc; qui ne luy:cedoït point en'zeÏe ; & erx 
vertu, appliquoit les me(mes (oins à inftruire les femi- 
mes ; & à les diÍpofer au Baptefme:„Ce qui eÍtant ve» 
nu à Ía connoiffanc de la Concubine , peu sen faluE 
quelle ne ffE éc|atter fa fareur fur Ïa tefte du pauure 
'Anroide: Craignant neantmoins de faire mourir [ans 
caufe vn hommec de bien; & tenu Íans reprocle „ e|[e 
tut le ponuoir de lẻ bainir đe (on païS¿&¿ de luy con= 
ñfquer (es biens, quïÌabandonna đụp gtand courage 
pour Dieu,-& pour la gloire de Íon Nom; n'eÍtane 
point tant fa(ché 'd'en eltre priué; que de ýeÍloigner. 

“d$vnecentaine de Chreftiens quïlauoit gagnezà Dieu, 
qui] laiffoit encores tendresen la Foy ; & Íoibles pour 
reÍiffer à vne Íorte tentation, Ft'cux aufli cuffenr 
cftÉinconfolablement affligcz de Íe voir priuez en.vn 
mefmc iour de deur perf6nnes qui leur cftoient Í:ne~ 
cefaircs, & qu ïls tenoient enlieu de Pere,8& de Me- 
re; s¡lsn'euffent adouey lenr affiiđtion par Ïexpedient- 
du l5 prirenc en cét abandon:, đa|ler faire Ìeurs exer= 
cices:de deuotion en.vne: Bourgade voifine,, 4pparte` 
nante ä vĩ aurre Seipneur ; où is: f ñguroient qu”ilŠ 
{eroient bien receus ; & em libertể defaire proffion. 

W& cc quils c[toient., : 
1exiL-d'Á ntoine. cau(€ par la paffion-d'nc femrne 
iaoleate, fut (tlỏn la.raifon ;&|e deffcin de Dieu; 
qui. 


tổể  ,Hừifetre dw Royawme da Tzgsin, 

qui [addreffbir par (4 prouidence ìvn païs cllranger, 
où i| đeuoit par (on-induftric ; & patÍon zeÌc, dilpo- 
fer beaucoup de Payens à recetoir la Foy.- Auíñ ¡| ny 
fút p\s pÌutốc arriuẻ, quil cormmmenea à y faire [office 
dẹ Catechifte; & d'Apoltre ,à pre{cher, & publier nos 
.myfteres; ä€branler |es conÍeicnces, 3 conuaincre ley 
€fÍbrits; & 3 faitc des coriqueftes [ut |e Demon... En 
dế „iÏ-ne venoit iamaisà la Ville Reoyalc (ceqưil 
-fai(o¡t fouuent ) qu'il nenous amenâtà baptifer › tan- 
tofÈ zing ;tantof trente ; & vne fois meÍune. qU4tre+ 
vingts Careclium2nes ; &entre ceux-cy vn bon nom- 
brề de (Cauans aux-letrres Chinoifes › ÊD€ore.que tuy 
ty fi{ pas beaucoup yetÍŠ, &z quc (emblables perfon- 
nes pour Ïe marque đecette capaeitế ne.[oient pAsert 
gtande.e[lme parmy Ïes Tunquinois: Mais lEfprit 
đe Dieu qui re[idoit en [an ae „ & animoit tour ee 
qui partoit đe luy, ]e rendoit re(peftable , me[te à 
tous Ìes Scauans; & [ès paroles puifadtatnent cllicaces, 
Voire enuers les plus endureis.. Áyant vnelöis recon- 
nu,vn de ces nouueaux Chreltieus (ort rclậchế aux 
cxcrcices de la deuotion; & qu”il zabfentoit ticfne 
{ạns caufe.|cs, Dimanches „ des A llemblếes cornnmuues, 
j|Ïlala trouwer ; & luy: ayant reprcÍSnté Ìe mauuais 
eftat où. ¡| Íe trouuoit, & Ìe precipice qui ouaroïir àÍa 
.totale tuïne ; ,Íc diípofa p2tÍaittement à r'entrer dans 
dọn deuoir,& ä Íc rẻmettreaux bonncs Eraces (le [)ieu; 
.lũy propolanr Ìexemplẻ du Centenier Longin; que de 
|a cruell> pÏaye quil it aucoflé du Sauuenrreccur la lu: 
micre, & la grace du Ciel. Et nous ne [catons pas qui 
cuÍY spprisd'antre que đu S.EÍPrit,cétexernpÌe de ].ou- 
gin›d6rjLfs (cruit pour ramecrtr le Chreftie débauchế 
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.CHAPITRE XIV. 


3⁄2 Lyanon lein de la VilleRoyale va Poat 
celebre y dit Œaøiez', qui doane le nom 'ä 
27W@: tout.vn p4fs voilin, qui cít habitẻ de plu- 
(ieurs Idolatres., hommes ; & Íemmes; vnis par vne. 
garticulicre profeffion qu j|s fon de đó RÈ de 

cuer Ìes 


` 


eftoienttous dếttempez de bous; pour Íres 
>q ' de 
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de Ïa Loy qusnous pre(chions : Et temoignerent đe- 
phiš vne Íï grande auiditể de Ïapprendre, quils ne 
tnanqueient aticửn iour › qucÌque temps qưïÌ ft, de 
Íc rendreanoflre Egliíe à Ïheure que nous y cnÍti- 
gnions Ìc Catechifrne :De Íorte que dans peu de temps 
douze đ'entreux des mieux inftruirs furcnt baptifcz, 
qui ont depuis beaucoup aydé au progrcz du Chri- 
ftianifne en ce païs-là ; &trauaill£ de grand ardcut au 
baftiment; & à la dotation du premier.Hofpital à re- 
ccuoir |es pauares ; qui ayt eft€ dreff€ dans |e R.oyau- 
me de Tunquin; “ủy 
- „ €c.nefut pasÍeulement des Idolatres „ & dcsigno- 
tans,quifailant ioug à Ìa veritế; furent appellez cn ces 
commericcmens à .Ìa.profefion.du Chri(tianiữne; 1Ì 
ne manqua pas dc lettrez, &#de $cauans qui vinrent 
prendre chez nous, auec beaucoup đhumilitẻ ;, les 
premieres inftruftions- de la Foy ; Et entrautresyn 
Øwø che (ainiappelle tonceux d'entre Ïes lettrez, qui 
ont efté,ou qui (ont dans la fonétion de quelqtte char- 
øe publique ) âgé de [oi>ante dixans, vidt auee Ía fem- 
me, dểja vieille, demander Pinfruđion que nous dott- 
nionsaux autres ; & apre ccla le BapteÍme ; lequvl 
1]s:reccurent auec de tendres témoignagcs dc gtati- 
tude enuers Dieu qui Ïes auoit Me cg te, [ong-temps, 
.& con(eruezju{ques à cét âge; poor Ìes ếc|a'ref des lú- 
tmmjeretde Ía yraye Foy, . Ek ils ñrenttant d'eftar de Ìa. 
8yace qựïlš4uoient reccuš; que, pour tmoigner leuF 
1econnoilTance ïÌs pous amenerent yanombrc de Ïcurs 
farens đẻ diuerfs: Prouinces ; pour lenr 5ire auoit 
prt ầ.vạ bien-qnils cÍtimoient tant, - Ccluy-cy, fur 
fuiny dyn ieune Lieepcié forr: habiÌe ; qui ne mìar- 
, chanda 1 
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chanda pas beaucoup Ía conucrfion ; & fut appelý 
leanen (on Baptcfne ; &c depnis Íf.heureux à impri- 
mer ÍesÍentimens dans ÏeÍprit defa mere; & đe töu- 
te. la: famille „ quìÏ: nous Ï'amena-; toute bien in- 
ftruicte des principes de la Relipion ; pour luy đon- 
nét le Baptc(ne Íon pere °'y accordant de bon cœur; 
quoy qui manquaft-luy meÍme de cœur ; öc ne ÍS 
peuft alorsre[oudre de.Ìe prendre.: 
= Noftre logis fut“des Ìe commencement Írequent€ 
đe plufieurs autres lettrez ; que la eudiofitế nousames 
noit; plũto(t que la deuorion, ou Ìe defir d'appren- 
dre cc-qui eÍtoir de Ïenr bien; au(f nen tapportofcbt= 
1Ìs pas beaucoup-de: Éruiét „ aueuglez. de Ìa vanitẻ de 
leur ÍufRlance ; -ềc :cherchans-plũteft: de:contredire 
ce que nous diflons ; & preíchions de nos myf[tez 

res; que de sen. inÍtruire pour Ïeur proffit ; en 
qui nous trouaions.yerifée. J=parole du 
Eils de Dieu,qui dit; qu'iÌ y ena beaa- 
coup đappelÌez ;: mais 
pu ác choi(b, 
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.QCHAPLITRE XV.' 


2 Sề( E. Nauire. des Portuøais qui nous ảnoit 
h bề :aménezà Tunquin yeltant preft ä partir; 
Mi 1e Roy: qui:de ÍA grace nous ý adoÏt är- 
Sứ 4cItc2s;voulut bar ynfurcroift de bontẻ; 
écrire:Vne.lettre de ciui|ité.pae le retou 
dn:Nauire;.au PzAndrePalmier.lors Vifteur ; pout 
Ìc emercier de:nous auoir cnuoyezả Íbn, R.oyaume; 
& luy'explíquer la fätsfaếtion quïil receuoit de noftre 
Yenuẻ. Melke-quin tếnoignag d'4eđtion, & de 
magnificence, iÌ ne.Youlut point qu'elle fo[t écritre 
th papier du païsäl'ordinaire (encore qwiÌs en emi- 
ployent de fort beaư„ peint, & dorể auec grand arti- 
ñce) mais (ur vne lame d'argent cftenduẽ, puis grauếc, 
ếc pÏiếc en rou|eau.. s % : 
Tọutcfois i| arriua par malleur que le Nauire pc- 
Tỉt parvn for“unal de mer contre Í'l(le d'Ainan : TeÌ- 
Ìement qué Ìa Ìertre du Roy sftant rombée au poưuoir 
dế habians de 'f ; qui auoient recueilÌy Ìe bris Cu 
naufrage „ fut dếpujs rachebtéc par le P.Palmier,, % 
orteeaMacao, ` 
Ccpendant comme nons cuÍmes reconnu que lelo- 
gb de noftre habitation cftoit tfOP étrojt pour nos 
fonftions 
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fonétiohs; 8 mơjris propre 3 Íatisfaire au conceurs-dử 
gránd monde qui:venoicìnous+ Nou§ alla(mes.tran; 
1ier le-R‹oy; & luy exposämes tres-humbleinent no[Ìre. 
incommedité,]è [uppliant de-nous affigner vn autre 
]ieú. plus commiode Ìz part oùil lúy íembleroit bon. 
Œe que le Roy non feulcment approuua ¡ maisadjou+ 
ft de Íx grace quïlauoitreÍolu de nons dreffer vne ha- 
“bitation KHE à PIOpIe :Palais; & p2rtant que.notIs 
fffions choix du lieu que nons ïnterions.pÏus propfe 
pour nos fonđions ; & quil'commanderoit auffi-tofÈ' 
de |e baftir ; 8 accommoderänos víägcs::.Sur cẻ ÍÏ ne 
tnanqúa pas de perlonnes bie„affeflionnées dui nous 
£onÍeilloieat đ'accepter lofre du.Roy ; 8 de nous Ìö- 
gẹt dans Ï'enceinte du Palais¿ tant pour nous garantit: 
dự danger dẹs cmbrả(cmens qui Íoit.a[fez ficqiens cñ 
cette VIÌÌc ; camme des voleries ordinaires que Ìcs lar2 
Fol)s.y cxercent.:Toutefois parce que Ï'entrée du. Pa- 
lạis du Roy úour beaucoup.de.confiderations cuft eÍté 
plus difficile à [abord des ñouucaux Chrzftiens; nous. 
choiffaes p]ũtoft de nousloger: hors du PaÏais aucc 
quelqueïncommodité -;.q10y duc; non gueres loin, 
pour:allcr:plus cormoderment.vers. †e,Rey.quand. 
“ñöus [erions appellez, .Đc Íorte que:dans pcu de iours 
nous cẳmcs vne mm3ifon dre[fếc:par Ìe commande- 
mcnt: du Roy ; en Ía'pläce que-nous. auions cho¡fe; 
aliec tons |cs-auaiita,res que.nous coffions öeu deÍirera. 
Ee batHmenEdeftoit que dẹ bois à la Íscon du pars, 
mais: bien capable, &c d'vneftruểturc pareille à celle 
đes mailons qưi {at babitểcs des Nobles. È 

Ce fut donc fùr la fñn du mois de Nouembrey dũa= 
tre:riois ápsés noflre.entréc dans la-Villc R.oyale ; què 
¬a s4 —  fi9f§ 
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nois paÍsãmes à noftre nouuelle ha Bitation, dontyne 
particfut dediée ànousÍeruir d'Eplife y & où (fondain 
qiủe nous cn cuÍmes pris poffeflion }nous fufmes vifi- 
tez d'vnc Íi #cande afluence de monde,„ qưïiÍ nous fx- 
luft Pre(cher iufques ì Íx fois le iour „ troïs fois dang 
Ía matinée, & trois fois apres le difné, pour' Íatisfaire 
3Ïattente de Ceux qui venoienr ; & qui Íc fucccdoient 
Ïes vns aux aurres.-Le fuiđt+au(f que nousrecueillions 
,de noš trauaux „ & de la fermence de la parole de Dieu 
que nousjetttons,cftoit f1 grand quïl aousfiloit pren‹ 
dre deux iours đans ]4 Í€maine „ pout đonner le Ba- 
ptefne à ccux qui le demandoicnt › Š ordinairemenrà 
vingt; &£ qúcÌquefois ì quarante petÍonnes, cotre JeÍ 
quels ¡[ y'auoit des gcns de condition + mefne de lạ 
Maifon đu: R.oy.‹1I e vray..quiÏ nous ltt au com. 
tmencement {oũtenir la diÍnute contre Certais eÍbrits 
€uricux'; & €otitentieux › qui ne Venoient- ñ95 0ữir; 
“que pout contredire à ]a dođtrine que nous: preÍ2 
chions. Ce qui non Íealement troubloit 'ordre de iOS 
Íermons , occupant Ìe temps precicux qui leur e[foit 
đeftiné, quc-nous donnions ä tếpondrc à. Ìeurs quc- 
Ítioas, &-àre(budre leurs doures ; maÌÏs jettoit encore 
du trouble dans leurs cÍprits „ & empcfchoit Ìc fruiđ: 
đe [Euangilc. Dónt.nous. primes refolution ; đe 
Biadmette perfonne ì propofcr des queftions, qui ne 
{ fuft rendu duranr huiết ìours auditcur afldu de la 
'dof&rine que nous. en(eignions : D'oàiÍ arrina; que, 
9u C€s eÍDrirs coquillcux {€: retiroient Pât Ímpatience 
deuant cc rerme„ ou sils Íe rendoient aÍidus à nous 
Quïr duranttout ce temps; iÌs e(toient à Ìa continue 
claircis đe leurs doutcs; & n'aoient rien Plus ầ nous 
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ƒfopofer au contraire : Et ainli|-y auoit ìnoins de 
ptrre de temps , & moins dc danger dc troubler par 
cescontentions puntilleaes, ou friuoles, les Ánditeurs 
bien intentionnez. - TÀ- 
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Feftimay ,IIeantmoins..par,'experiencẻ que in PilSx 

deuoir tcnir entre' deux, ve methode dïnftruétiott- 

pour les peuples de ceRoyaume.: Ceft àÍoauoïr, de 

Re eotnbattre point |es errcurs desÍcftss. Fanquinoïx 

f3; auany que đ'áuoir pofé que]us 82 
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hoifables parla (đuÌe lumiere đe la Nature; conyme 
đe Ja iCrearior du: mỏnde>; de la in pour-laqfclle Íc 
fouiierain- principe: de Feltre:creẽ, a faic &ordonné 
Ja creature raifoonable „ & des obligations qu'cllea 
de: Í=, reconnoiftre ;,& de Íe ÍSruit : tant pOMT Ïctter 
dans Íeur c[prit quelquefondementafTeuré,, fur lequel 
Ìe refte de-Íeur creance Íe puifÍc uCuicmentt appuyer; 
comine pour ne |esrebutrer point dabord d'oiiir dé- 
crier & rendre ridicules leurs deuotions, quoy que 
faufTes, & lcuršobferuations Íu perftticufes, cc qui eft 
Íouuentarriué.. lÍ m'a donc mieux reiiff, autatt que 
ie [ay Dũ temarduer, đe leur imprimer queÌqucs Íen- 
timens de pietẻ; & d'amour naturel enuers le Createur, 
&e le ptemier princibe de leur eftre. - Puis parleretic 
đe 'hiftofce du deluge 6encral ; & de lã confulion 
đés Langdes ý leur' đonner quelque apprchen(ïon du 
Died quïl doiuent craindre & adorcr.; & dẻ; là deŸ- 
cendrcà la refutation de 'Tdolatric , laquelle mefthe 
{s Disble n'a pas introduitte dans [c tondc qu'apres Ìe 
clpge: ° En:quoy“ie:fuis bien d'accord auee les au- 
tres; quiÌ ne uc point expo(er aux.Payens que Ï'on 
xeutconuertir ; les myfteres dẻ la Sainđe-Trinité ; de 
{Íncarnation; & de lá Pafion du Fils de Dieu,& ietrer 
la.Íainte Íemencc- de cesgrandes veritez dans leurs 
cœurs j deuant:que:d'en auoirarraché les crreurs; & 
1a -ÍupeHtition đe 'Tdolatric: 

Toutefois ¡Ì ne me femble pas quil faillc attendrẻ 
Íetemps proche du Bapte{me, pour propofer ux Ca- 
tochumenes Ïz crcancc de la Trinite des diuinẻs Der- 
Íoide€rmais plồto£ coramener bar la decÌaration de 
-ce myfte†e d 6ù 1l e(Yplus aisế de de(cendre à Ïlncar= 

' t4†Ïo11 
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nation du Eils de Dicu ; qui eft la Íeconde Perfonne; 
puis aptes À ce:quila {ouffert bout.Íauuer Ìe monde 
perdu par le pechế; 3.Ía Refurrefions  aux autres 
tay[teres de noftre Rcligion ; qui «Ít Ïz fnitte, &z Ìa 
methode qui z (tế. obferuée par lss Ápoflres au '§ym- 
bole de la Foy quïils nous ont laiÍSÉ- Ér pourmoy du- 
Tant tant danuées.que. ayemployées ä Fin(tru@ion 
des Paycns; ïe nˆen ay.Ïamiais trouué đucun qui Éc föit 
rebutté de noftre Foy; fur Ìa propofition du fecretin- 
comprenable dự-mr[tere de la Txinité: Voire Ï ay tol- 
Jours reconnu qu'ils,oat bien pÏus đe peine croire ce- 
luy de 'Incarnation ::Et Ïa rai(onen cÍt, pârce qriÏs 
Tietreuueiit pas érraoge que Dieu, døntilseonnoifTent 
parvn aiÍonnement øatuyel; ]a.nattrte: ÌncöneeuabÌ 
đc eleuếe: áu; de(fus đe nös coqnoiffànces;foïiE 4uffï 
moins explicable; par ngs di{Cours:en fcs proprietez, 
8e aux:perfonnes qúe. nous-:propof(öns à.|eur creance, 
Maie la gránde peine..que nous auons „ ef† à leur pet- 
(uader que celuy qui e[t vn puf e[prit; qui eft eterneÏ, 
&¿ immoitel ; &< qui regne dans Ìe :CieÌ couronné de 

loire:; Íc {oir reue[tù de chair; ayt pris naiffance dans 
lẻ tcmps; ayt clÌé ÍUjet 3 Ía mot›, 8 cxpbÍ€ à toutes 
(otresd'opprobres y-% de: miferes::.Ceft pOurquoy 
quand ¡Ï cít que[tion: de propofsr aux Cavecbumencs 
Ìssmy(teres dẻ la Paffion;3Íle faut faire aueè-addre(fe, 
& vũ peu'autreinene, que Ïon né fait pzs 3,nos Chẹe- 
fticns; en obÍerdant ccs trois choftš:, Lai bremiererÀe, 
teleutr beaucoup lẻs ptodiges quị artincrết enÌ4:.:u:v 
deÍEšY s- CHR1*T; comme toure la nature séẨtảya 
dc Ï'attentar comrmis en Ía perfonne ; comme Ìe SoÌc:Ï 
tctirá Íes rayonts, & ne voulut point ếclairer ]z tcrre 
Z `. coupa 
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coupabÌe.d'vn íĩ exeerable {acril€ge; comme Ïes tom- 
caux šouuritent;:|es:rochers Íc fendirent, la terre 
trembla', Š toutes les creaturcs tÉmoigntrent ]4 dou- 
leuc.qurellesauoient de la mort de ]eur Crẻatetr, Doủ 
1Ìfầut conclurre ; quê sïÌ- cÍt mort „ ce :a e[té que de 
Ía volonté ;,§par:la permiffion dụ pouuoit qừïÍ cp a 
donn€ ài Íeš.meurtricrs, pour.operet le rachapt „ & ]e 
Blut'dụ genre humain: En fecond lieu „ 4prÉý auoir 
cxpliqué Íc granđamour, & Ìeszdmirablts yertus qưi 
a tÉmoignẻescn patifant ; &'mouratit; ¡| età Propos. 
đe- leur cxpofer pour laprerniere fois Ÿimage dự Cru- 
cifñx:pout e(fre 4đoréc „-auec cierges.aÌ Ïuqrez ; 8‡:an= 
tr€s ah hi esiceremoiiey dc dcuotion. 'Tíerecmienr- 
iltneÌsur fẩut iatmais expliquer la Daffion , & Ìa mọrt 
du Sauueur; que Fon:nradjoufteadff: toft le recit de [ 
8lorieuf Refurreftioal/eomme ï| refufcita de f4 pr9- 
'prevertu:[e trotliérye.iour, & Íe leua triomphant dự 
tombeau ; GằowtŸ4uoit mis; an que de là iÌ'apparoiÍ“ 
'fe misu>; que sie(tpô donier Ìa vie er[urmontanc 
la morr;'iÈ eftöït Seigneur de Íz vie; & đe Ì2 mơrt yết 
comme té} i|“ÍE:peauoig cmcfcher: dè'niourir 4z Íz 
dểlinrcr des máins.des lriẾ2 s¡†'euft ainfi, oul: : Ey 
€c:difconrs:]Eur-doit eÑre.{ouncne f€Tte[€ ;. & Ìmpri- 
'm€ dais:Ï'afae2:afit:qw'ils concoiuent: Plus d4mour; 
Š¿: dei rc[i k2 cnuers.Ìe.Saueur. *experience nous: 
8yánt fiit cónnoiftre-; que plus ilsfont affeđtiorinsz„ 
% deuotsàla.PaffiondtSauucur, il={fontauffi cftants. 
fairs:Chrefliens;plus frmes; 8¿ plus conftans à]a prat- 
'tảqte đe:]a:Vertuz .. sả : : 
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L9 Á wMY. ccux qui Íerendoient fort affi2 
É -dus à.'inftru@ion des Catechifmes quc 
h nous fai(lons tous: les ious en nofÌre. 
lạ Eglife; ¡Ì y. cụt vn certain.Saï ; à qui Ía 
” Merc dũ/RÑgy; denant qwrcllc cuÍt cm~ 
bra(sé no(tre R.eliion ; auoit donné la charge de Ï'vni 
des priqcipaux-Tcmples:des Idoles¿ voifin- du 'Palais 
Royal› qứ'elle 4uoït.fair ba(tir.“ Cếc.hơmme durant 
cinq:iours: continus: qữil Írequenta: nos aífemblées, 
pteltant vne Íinguliere atrention'à la do@trine Chre- 
ftienne qui eftoit cxpÏiquếe „ auoit donné-ả tous ccux 
qui [auoient confiderÝ ; vne grande eÍperance de Ía 
conutrfion + Quand le cinquiéme iour Í2 fcmme en- 
tra dans noltre Eg|iÍ€, cfarée ; &etraníPortée de fu- 
reur.comme vne Dị oferpine ;.ŠZsaddre([ant àÍon ma- 
ry qtrelleauoit cherché, dans Ìa troupne:Etcomment, 
luỹ dit elle; es tu deuenu ñ fol.„:& ÍLabandonné de 
fens; dembrafferyac Loy-qui robligera de quitter tes 
_Dieux;:.& ton. Temple* he ` inconfidere que tu es, 
quand tu auras quittẻ Íe fÊtuice: de ton'Temple quis€ 
donne dequoy viure; o preBdras.tu dequoy cntrete 
nÍt ta mai(on,ta femme,& tes thfzns ÿ 82 d oủ tỉrefs-tu 
lạ [ubucntion. de todtes tes neeeffitez . Áin([ decla- 
1noit hauternent.cette furiedfe ;:Íans:qúe Ìe bon Saï 
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s[afft lụy SP Ne vn ÍeuÌ mo, ou reflffter linftance 
qử «le luỹ faifoit đẻ fortir de ŸEgliÍc, & dc Íe retirer 
3 (on. logis: Ce.quil §t laícliementauec Íe TEpret de 
ccu* ‹u1 a©ient beaucoup cÍberé de Ía conucr ion. 
(©spcndant [infde|e lakhaae đe ce Saï ne Íeruit pas 
đe pcu à confrmer les nouueaux:Chrc{tiens en leur 
Eoy par vne occaflon quil en donna, qui fut leffer 
(carmme iÌ rèn faut boint douter}d'vne {Dcciale pro- 
uidenee đe Dieu. Car cết homme đuỉ-auoïit encore 
Felbrit Íaiñ. đes poinfts de la dođtrine Chreftienne 
qữ)Ï auoit ouïs; c(tant entté le matin d'yn iour de 
1ímanche dans noftre Tglife ; ä |'henre quc les Chre= 
fÈiens Ís preparoient pour catendre la Melfk „ ¡| leux 
taontllra vĩ Liure écrir en.Ìettrcs Min uỉ eÍoit. ¡ 
Trarquềch Ía Pt€miisre page du [ainết Noi dc †x sự $ 
P€int en §1Os carađferes: Œe que ie voulus Voft ; & re- 
conrftls-aufÏi-ro[t, que ceftoirvn Liure apport€ de Ía 
Chỉne;& coinpof€ Par queÌqu`vn.de nos Peres ¡ majs 
7eftois đbahy ĐỀN ty Pouuoit eftre totmbé cntre 
Ïes mains dẻ ce.§zÿ, Suy quoy-iÍ me Íatisft en mịe ra- 
cdnrant,comme Íon Đereautrefois 3ÿ4IIf Accoimpapné 
Ì Ámba[iideur qui s enuoyé dletrois aIs cn trois ans 
Pour preiter [hommagc ,:& paÿer Ìe tribu ordinaire 
Aau Roy de la,Chine „ -auoit rapporté:ce Liure de a 
Cour.de Pequtá; dủque]¡] 6ifoit (ï grand cftar ; quc 
mobfant | letlúyrauoie lai&é sn heritage „8# comzne 
ÿtccieux threlor qu"j[ prefcroit.au reÌe de [es biens; 
lổY adjontant- đw'il:Ï'auorr teceu clÏant à Pequin en 
€ompagnic de Ì ÁmbaiTadeur ; des Doéteurs dụ grand 
©ccidentauec.a(zurance qưÏÏs luy: auoient đonnéc, 
quc €tluỳ- qui croiroit, & obferueroïc cc qui eÍoie 
C0ntenu 
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contenu dans ce Liute, pafferoi (ainftement ; &¿ heu- 
reu[ement de ce monde dans Ìe Ciel.. Que dépuis l4 
mort de Íon Pere ; qui Ì2uoic: laiffể ieune orphelin, 
aag Íeulement de dix ans, ¡Ì auoit-cherémeht conÍEr- 
uể ce Liure dansvne caffette Ìe(bace de trente ans ; öc 
Ïayant quelquefois ouuert ; & Ìeu ce quileontenoit, iÌ 
Hÿ 4uoit iamais rien entendu, iuÍques ầ ce dernicr 
t£mps ; qu4prés auoit ouy nos Sermons, iÌ4uoit com.~- 
mencé d'y comprendre quelque choíe. ïe-Ïintetro- 
§eay s7| entendoit la ñgnification de ces grandes lèt- 
tres qui c(toient figurées aa commecncemenr du Liure; 
&c iLme rebondit ingenuEment; que nơn... Èn fuitte 
đe quoy ie luy monftray Ìcs meÍmes lettres dans vn 
autre de nos.Liures, quí expEimoient.le'íai8éFNoft 
đe [Zsys + Cc duÌ đoäfa vne Ørande joye à tonsles 
nouueaux Chreftiens, voire les confirma erandemenc 
enÌa creance des'veritez qui leur.auoienc cÍé en- 
Íeighées ; quand iÌs eurent reconnu „.commẻ ie Ïcur 
ñs voïr, que le contenu du Liute que Ìc 4ÿ auoit ap- 
potté; neltoïir autre que leur Catechifme; Íàns difc- 
rence ny em l'ordre des chofès, ny: cn Ìa methode đe 
linfruđion. Nos: Chreftiens:: pre[ferent ' Íort- cc 
#aj de leur laiffer Íon Liure, pour [e tran(crire;: mais 
ÌÌ leur reflfA ;' & _Ìe-oulut emporter,- ]Ì' ne laiffa 
p2 de confe([er naifuement deuanr tous; fans en (trẻ 
Pre6€ de perfonne; que la foy Chreftienne qui eftoic 
comprife dans [on Linre „ &¿ que nous enfeignions e¡t 
conforrnitẻ „ eftoit lewray , & afeuré chemin du flut; 
ê: que s\Ï n`en faifoir pas alors luy mefme Ìa profefffon. 
que Ía confience luy diếtoit , Í4 paunreteen cfÌoït 
€aule; nayant pas le moyen de viure đailleurs„ & 
^ö dcntre 
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-fentretenir Ía famills; que du ferniee quïl rendơitì 
ơn Temple,° Plaife à:Dieu quiil poilE vn iour Íe 
xaieux reconnoiftre ; & yaincre cet obftac]e qui lề re- 
tieirdansÌinfdelirẻ.. „ sỉ 1/|9|2: 
“Nos Neophyres Íc Íont encore. grandement affer- 
mis ch Ìa creanéc  & cn Ï'e[time đe Ía Religion Chre- 
ftiennedont ils font profeffion „.voyanrs beaucoub de 
prodig.es plcins de merueillcsy que: Đieu OptToit cn cc 
mefmc temps par la vertu de la Íainđc Croix ; & pAt 
['eau benite ; principalement Ïors que nous Ìes appli- 
quions aux malades, me{me moribonds, 8ä ceux qui 
eftoient poffedez. des malins cÍbrits.- Auffi qủand ndus 
cftions appellez pour rendre ces a(I[tances 3 ceux qui 


{es demandoient { ce quiarriuoit Ä {ouuent qu 3 peipe. 


ÿ/poubions nous {uflire} nous c(tions accompaghcz 
dvn Íi graad nombre de Paÿcns ; meflez parmy Ìcs 
Chreftiens, & les Carechumenes „ qWÌÌs tenoient tou- 
tcs Ìes ruếs par où nousallions leur cutiofité [es por- 
tantầyenir remarquer la ceremonieauec laquelle nous 
impofions Íes nìains aax malades, où nous leurs applis 
qulons ; ổ aux poffedez, l'eau benite, 6< la Croix, d'ol 
¬1ls. Yoyoienr (auwent arriuernon ÍạnscÍtonne - 
tnent, qui [es tcnoir tous rauis,que |es ma]a- 
đøs cÍtoient [oudainement gueris, đc 
: lesi poffedez deliurez du demon 
-- quile totirrnentoït, : 
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Xố/ Ì\:peut iultensent appliquer:à Ïa non: 

'.uellc Eglife-de -Tunquin ; ce que Sainđ 
j-Grepoiwe le, grand. diíoir de- LEglifc 
S022 Chre(ticnnc' nailfante ; Que toutainí? 
“ức TY (quelenarrofe:Ìes.arbriffeaux qui (ong 
T€centettienr - plantez y ia{ques.%.ce quìls Äy£nE pris 
racine:&,con(i[tence dans Ìa terre ; Aufñ ¡] falloït que 
FEelife-Chre(Mienne Fuft aư, comnmencement nOurie 
Par Ìcs miracles; iuÍques >:ce qu'eÌÏe cufỲ Bris que]quc 
accroiifement „& des forces ÍuffiÍantes pour Í< main- 
tenir.‹ Et ie veux dire qưlfaloit: aufl,que pour forti- 
fer au commencement Ìes;nouueaux Chreffiens-de: 
ÈBglife de'Eunquiix;- Diet. Đ2£ ,quelqites.opefations 
mniraculeufss donsiaft apprebation:3Ìa ereance- dont 
is faifoienr proftffion: - €e: qwk ñe principaltrnènt 
PA le moyen:de Ì'eau-benite x dè. laquelle Ís f&rnant 
loit par afbcrfionz foit par infuffón de qwelqne gour: 
tc-dans:|a;bouehe des.rmaladés „ iÍs ong opcré. grande 
quantité de guerifons . Đonrilš ont cu depnis.cette 
eau.en:telle veneration,que non (eulemene iÌs Íz:tien- 
nencdatl;ÌcurstnaiÍons ;.rnais;£ncore taiÍans YOy-pe 
lỀ§;lai; POFt€nF: dans, de$; boếntts comine: du: Balme 
: prccicuz, 
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precieuX ; pour s'en Íeruir au befoin POur cux;&c pour | 
Ìc£ autres. : 

Vn certain foldat nommé Simon cn íon bapte( 
me, ayaht à faire voyage 3 fon païs diaut pÏu(icurs 
lieuẽs đe la Ville RoyaÌe, nous demandavn petit vafe 
plein d cau benire pourˆyˆporter. - Où ¡Ï ne fnt pas 
pluftôt ârriué,u'y 4ÿant trouuế beaucoup de Í+s com: 
patriotes áffigez de maladie, ¡| les 8uerit tous,cn leur 
faiÍant prendre par la bouche vn peu dau benite. Et 
la preffe eftoit fï grande dc ccux qui le faioient.ap~ 

eller de tous cofÌez'y qu;encore quil nen diftribuaft 
3 cl›acut qu'vne goutrelette, [on vafs neatitmoiiassen 
peu de temps fùt PreÍque tout épuisẻ ; de Íorte.quc 
#a[pperceuant quïiÍ t'cnreftoït que forr pcu an fonds, 
ð€ne Volaht ba$ ftuffrer ecux' quí 'Táppell6ient làng 
ceff¬, de Ía. guerifon qilsauoient cÍpcréc ;. 1Ì'prit vn 
conleil que Dieu Íans doute luy in(pita , qui fut de 
sen aller à la fontaine -d'vne mnontagne voiffñẻ ; oủ 
yant yersể dans vn pÏus grand vaÍe ce qui luy reftoit 
defon eau bénite, ilÌe remplit apres de l"eau de Ía fon- 
taïne ; ÍUr laquelle ¡] Prononea par vne innocente 
[iniplicité toutes Ìcs: pyieres Catheliques quïl auoit 
PpriÍc5; y Íettant me[me quelques grains de fc]Ï; com- 
tục ÌÏ nous Ïauoit veu prattiquer. Erce ft merucille 
quayant depuis donné de cette eau:à vne grande 
quảncite đe.mảladeszil les Eutrit touš „ Dieu Ìe you« 
lan: ainfÏ:; comme iÏ “faifoit“apatauant auec Ìa 

Pfemicre, -- : lượn 
—Ÿn grãnd Seirneur ; encare Payen , Gendre dư 
Roÿ; 9oyant que dans Pyne des Boutgades. de Íon 
đomiaine ,:la: Plus part -<le fcs. {bjets- cÍtoient zttaiRts 
dYyne 
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đ'yne mmaladie' contagisufs Qui: auoÏr rauagể touv-cẻ 
lieu ; & cmpôft€ yrie pzttic des abiransy cc qùi auoit 
déja.ditninufaotablemeiir fSn relenitÿ`hotisvinr đe- 
mander inftamrncntlaffiffance de.nos remedes; & 
patticulierement de noftre cau benit pour ärreÍter Ìc 
€ours de: cette miaÏadie -popdlaire qui-đè(oloit-toue. 
Ét pour céc effet ¡| auoit commandé à deuxde Ícs va- 
lets đapporter-.deux' grands vaÍcs, pour Ìes faDOrter 
pleins de Ïeau que nousauions benite. Nous luy ac- 
c2rd3mes volontiersce qưil demandoit› iugcans que 
celtoit vne œuure de Dieu-, & choilimes Íix de nos 
Chre(tiens Ícs plus zclez, pour aller.rendre à cette 
Bourgadc affigee céc ofice de charité. 1ls y allerent 
pÌeins de €bur2e ý chacun d'eux portant (4 Ct6ix , & 
lon Chapelet.; Et [búdain aprés Íeur:arriuée dre(fc- 
rent dans la premiere maiÍon où iÌs furent retirez, vn 
petit aureÌ';: auec vné Image de dcuotion; deuant Ía- 

luelle i|s firent vae conrte; mais fcrúente.priere ; puis 
bã fircnt'cliarpenter trois grande§ Croix, quils porte- 
tent ;„&€ pÏanterene aux d'eux extrerniteZ „ &au milieu 
dù Bourg; cn Íigne de viđoire: Ceqwayant fair ilsfe 
ÿAttagercnt; Š parcoururent deux'ä deux toutcs les 
mải{ons infcétes, enchacunc ‹¿. (quelles ilsattaclioiẻnt 
ve Croix au:Ìieu le pÍus cminent;:auec defein d'en 
chaffer les'demons qui en auoiene pris pofTeffion, qui 
furerit ouisen quel‹jues cndroits, Íc plaindre cn grom- 
melant de la violence qui leúr eftoit Raitte. En Íom~ 
tìc: dans hui@ icurs¿ par la vertu đe Ía fainđte Croix, 
&+ par lapplicationdé lau benite quiils Eiifoient pren- 


dtcaux malzdes „ ils lẻ Bucrirent touss- ^ử nóinbre đe 
veuxccens Íöjxanre-dix ; vũ fcuÏ éxceptế qưlils trouuc~ 
Aa icnt 


!8€ - ÄÍ/#ane'dj: Royawm dự Tiwdhin. 
cntcn Ÿsxtreine-agonie prefÈ 3 tendre Ì'ame.„ auqnel 
ilsdonnerenr Ìe, BapteÍmc,apres vne Íömmaire in(rux 
@ion.des.rmyftcres de la Fỏy „ & Ï'ađ< de €ontrition 
auec |equelilsy.diÍpofa.. On remarqua que tousceux 
qui guerirsnt de ce maÏ contagjeu% ; 4pres auoit pris 
yn_peu đ'ẻau benite ; iétroicnt par la bouche vne cau 
lale #:puante;. qui e[toic vn-indice.du.cBarmae dia- 
bolique, qwils:auoient.recen:, & la marque de leur 
gierlBn ”  ., 3tamSi 
- - Cœs bons ChrefEiens effans reneaus đe ce lieu pu- 
blioién les viétøires quÌÌs y auoient remportées [ùr 
Satan/; -auec demỏnfÌration de grande joye ; quifut 
&ucurement dềtrcnhpéc pât Ïaccident qukatriua à cc- 
luy-que ñous auions étabÌy: comrtie:le fipeFicurz & Ís 
chefdes autrcs:'CariÏ'mmourur peu de rernps ápres lon 
retour:: Íubitement'„: &c. [ans..remede.' De. ]aquelle 
mort Ít: Íbudaine,comme nous tếmoigniois-e[tre fa(- 
chez;-& aucunement ébahys:; Ne vous e[Foninez PaS 
¿nous dit. vn -de Ít» compagnons ) de Ïa-mort de cếc 
homme +: Elle.ef arriuée par vn iuft€ iugement, đe 
;Dieu ;car-ayant e(té inftruic-derendie E74tuitertlent 
â tons lesofiiees de pieté 8=decharitể qui nous aqoient 
ellể còmroandez: ¡nén a P2$ ảinÍi vÍẾ ;-ayant receu 
;vne belÌe robbe.qué luy-a prelenté 'en-iecompenÍe de 
Ấ=speinés Íe.Seignenr.du-licu.GÈnousauonš cÍlế. Ce 
-que ce-Chre[ ien äyant.raconté..en. preÍence. des ảu- 
-tres; i|«fUrenttousÍaifis d'vne gian, cffayeur.. Eri| 
,0ous Íbuuint)alors de. la: lépre lon Grezi fr- frappổ 
Eour. yne, (crablable. auaricc ; Ayant- e(Jé puny dc Ìa 
meÍmìc maladie.de laquelle.Naaiman auoit c(lé gụ€rh 
Gar dc micfme cc Chrefticnauoic #f\ế frap pé de Ìa.ma; 
ladje: 


Thilaire lu Royauae Áe Tunguii, — v§y 
1idie ; &dela morr.de laguelle Ïes äutres auoient cfté 
delidrez ; pout auoip prisrecompenfè de la (antể quil 
kur auoit: donnée: :: Ce-qui rendiE đepuis les Chre~ 
ftiens Ñ. reÍeriez &tr cette matiete, qưils faiÍoient mef£- 
tmeÍcupule de boire ¿. &c- de: manger:chez Ìcs:tnalades 
quils:aÌloient guerir, 
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.CHAPITRE XIX. 


Úé dc Tunquin ;: que certains meús d'Vne: 
\/, (au(fc: deuotiot Ís dedient ƒPour toute: 
\NöE: 72/2 leur vie au Íeruice, des Idolcs ; ou des 
E2257Z SN. Dcmons qui Ìes ticnnent comme cÍc|a- 
ues de leur puifances: Vn bon foldat, đếja Chrefticn, 
ñomrné Ântoine,robufte de corps,8¿ qui c(toit 2agé,dc 
plus de trente ans touché đ'vn fentiment plusreligicux, 
&t plus [ainét., demanda'congẺ à Íòn Capicaine quoy 
quc payen ; de quirter le [eruice quiÍ rendoit dans les 
armeesau Roy de Tundtin, pour feruir le Roy dư 
Cỉe) & Izsv s- Crx.1sT en (on Eglifs.: Ce qu2y4nt. 
6brenu iÏ ne vouÏla6 point donner ny vendre Ícs armes 
3 VỀ autre. qui-sen. pouuoit : maÌ {truir ; :ma‡ Jcý 
ietta-dans vay lac` profond:, a§n' que. BuEMigZuiệu 
tất iamais cÍre ofencé: Eryen.vint: ãpr€k“Ä nó- 
A4 + ftre 
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188 — H/fforzAi.Rayawme Ảe út 
ftre mai(Om;nous:.demiandant auẻe grande bura ilirể & 
deuotion defti¿feccwclez nous pour [eruitenr:eftant 
preft(coœrinrneildifoit) dé nous Ícruir,& obeïr en rout 
ce.qwfe nous luy'doudrionscommander; (äns attendre 
dc p 50aaucane recompen[ẻ,mais [eulernent: de Dieu; 
qw'i[ croyoit. Íeruir en nos perÍonies. : Neus cuÑmes 
fort agreable Ïoffre de Ía bonne volont€, & Ìe receñ- 
ties e£ noffie mailơn ; oầ¡l nous readit de prands [er- 
tices „ principalementä porter Íur Íes eÍpaulcs, đepuis 
lariuiere qui cItofcfort éloignee de noftre labitation, 
toute.Ï*eau-quï ñous cftoïr ueceffAie , tant pour Íe 
mecfnage „ que pour faiie de Ïeau bènifte, à quoy ¡Ì 
fa]\oir tous Ìes ïours employer.vne.grande quantité 
đ'cau ; pøut íxtisfaire š]a dcuetin‹ de reus:ccux qui 
ch demandoicnt: -F+ ¿cft#itauffLvn tmetlf quï pi= 
quoitnemeilleufement Ïa diligence du bon /Antoine, 
quand iÌ.fe ñpuroit que. Ïeau qp 1Ì porrott đeuoit Ítr; 
uiz Àchaffer.les Diables; 2 donner Ìa ñantế aux traÌ - 
đes , ;& à cftendre le nom , & |argloire de [r'sy3- 
CnHx1sT. la pérleucr€ duránt.yingr-ans; Tufques 
ằ maintenantdans Ìes leruicts dhưmilité „qui nous 
ätendus d'vrie tres:grande affeétion êc dcuotion ,aux 
temps mefime. lẽs piư diflcilcs; comme .iÌ.Ísra dịt :n 
fon lieu ` 

„ Et Dieq nè nous pourucut:nas leulement par Ía 
Bent€. de -feruicẻ: domeltique pour nos neccllitcz, 
mạis encore:đayde:ponr Ìa soriierfion & lin(truđion 
dụ pcnple ; à quøyic. ne, 'pouuois point. fuflire tout 
feuÌ , cÍtant oblipé de prefchcr, ou Gatechifer, qua- 
tre; cỉnq¿ ou Ìx fois ke iour.. Celuy:qui Íe preÍcnta 
k& premier.capable de.cettefonftion ; Íut ya nommé 
Ƒ Francois 


4Hjfaire dự `Royanne de Tungwii. - ` ìÑo 
Frangois; qui-sy' employe. encore âúJourd huy for 
ytlsment; & auec: vn. grand zele Ìa:conuerflon du-. 
'qlelarriuaen cette facon. 1e fai[oisvn iòuf vne inue°, 
Âiúe en pFesece des'nouucaux Chréftiens,& des Payens; 
contre Ïïmpieté dụ Xaca ,:ou du: Thicca , de quữnous: 
atonsparl€ailleursy qui a [e premiier introduit jsTthy 
les Tunguinois le culte fùpcrftitieux. & [acrilege-des: 
Idoles. Età.cc difcours Ít trouuả prefent noftre Fran~› 
gois qui laifoíc alors Ï'offiee de› $zj , par lequcÌ ayanr 


c[tể conuainetr de †'abus criminel đe Ï'1dolatrie quïÌ 
auoit (olẻnnellerent exercếc, à Ja-fñn du Serion ¡le 
leuz fir picd, & šaddreffant à moy; pátÌa deuanttous 
en cette Íorte. Tay paÍSé đếja dix-fpt ans de-mơu 
rRÐP" = _ NHk 
3€ [eruaot auec.fidelité. ; & a(fiduité an Templs- des 
Idoles,[ur Fopinion que'auoïsque parmes[rdieesic 
Peuuois meriter au prés des Dicux que ïadoröis; qưils 
feroïcnt quelque bontraittementen Ïautrevieä lame 
de mon Perc dcfunf;qui me laifa eÍfant eicore.en- 
fãnt.; Mais comme [apprens: de voftre đifcours, ïay: 
perdu thon-tempsà..[truir:.ces fantofipes; & mẻ fhis 
biền trompÉet Ï'opiniorr.qneï'auois prif£ d'eux. Quc 
dois:je faire donc P©UT repafer:ma Íautc-. & corriget 
Fabus oủ tay-etté ¡.Íe luy. refbondis; que íe luy- con- 
feillois dáuoir boircoutage ; &zque le grand šeigncur: 
de tout, quí mnerite ÍeuÌ. tous nos.ÍÈruices äuoït tan: 
de: bonté; quiÌs ne rejettoit: petfonne:de ccux qui Íc 
conuertiffoientả luy de tont leut cœur :: QưiÏ luyu-: 
loirfairecomrme fontlc$ VØÿagctIrs qui ont perdu vnc 
partie de:lcur iournée en dc routes €ựarécs ; car auiÏi- 
to qu`ils Sappcrceuoient de lcur mefPrit, °e[Eant: 
crnis dans | bơn' chemin ils'auanceicnt |e pas2uec 
29L A7» 3; 4utánt“ 


vn 


igc — ĂHlaiieds Ruyawme de Tám, 
autaat plus de diligenee; quïls auoient plus pterdu de 
-tembs 3 | retrouuer. Que luy de mcÍfnae , ayant Det- 
du tant de be|les annfes ä [eruir en vain „ & crimineÌ- 
Jement tantdefagffes diuinirez+ iÍ deuoit fans. delay. 
renoncer au (eruicc. qu'tlÏeur auoit rendu;, 8t Í£ ta 
ger à la ptofefflon -đe |a yerité quiÍ auoït comunencé 
.đe connoiftre;.oilroaueroit: Íe. parden de [es Í4t- 
tes; &c la recompenÍe lepitime ắc{esmeriees. lỈ écou- 
4a de bon cœut Ï'aduis que ie luy donnay ; &t. Ïlerecu- 
ra aufft-tofŸ ,ayaar quittẻ Ìs Temple qưïl eruoic , &€ 
Jes grands cmolumens.qư3Ì en tiroït pour obeir:ä la 
wocation„ & À Ìa grace du Sainđt E(prir, de laquelle 
4| t part švn: grand -nombre d'[dolatres qui auoicnr 
.6rande ‹ reanec.en luy „ |e(quels ÌÌ amena Àlac 
tu veritẻ; &duy (ayaor €[Vế vàNtbZanl 0u đe. 
Ja:fefte de Íainđ Franois XXzuier.) reccut cn lon: 
Bapteftme lenom deErangois. Et Íã-deuotion ne s'Ar- 
te[Ìa pas là; car quelques iours ảpt€š 1Í nous vintre- 
trouuer „ nous demandant ín(lamrmenr.qu`l luy fuft 
p€rmis de demeurer aucc nous.: Cc qu€ ñous lụy ac- 
cordâms. volontiers„ tan peur auoir. en luy yn tế- 
moin coníiderable de noftre vie priuếc ; commme pour 
|e rendre p[us (cauantdes poinéts du Catccbifme › que 
nous luy diđionsvne heure châque.iour „ qữ1Ì apprít: 
jatcœur durant quelques mois, se(auit par Ía dil¡- 
gence rendu capable de Ï'en{eigner aux auttcs, cotmme 
đa fait dpuis; auec grand profiit. Cc futalors qui 
0ous,conÍcffa ; Đệ đes rai(ons- pour le[quellcs 
aWoit recherché de viureaucc nous, c eÍtoit pónt.dề- 
coutit Í-hoftre viesaccordoit auec noftrc dođtine; 
ÊZ qu ayAD† reconnu que nous menio Vne vỉ se ẻ 
plus 


-H/fuire Ảw-Roÿattie d¿'wng4jn. — t1ọx 
plus ctroitre, que celle que nous conÍ€ilÏÏons aux au¬ 
tres; iÌ auoit cÍ\ế fort conuaincu › & confirme.en Ía 


-ereance.- lÍ cÍt-entrể depuis en noftre Compagnie, 


qui0z€ ans'apres Ía- conuer(lon „ [ans- jamais cefTer, 
(mefm€: du temps.de Íon Nouitiat gour la nece[lte 
sle ñous auions;d'ouuriers ). de faire 'office. de Cate- 
chiftc, quïl cxercc dignement, & auec vn &uiết inc[ti- 
mable des peuples.. 
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j4 Peine pouuions-nous-[oshaitter de plus: 
SEẦN grands , &- plus henrenx,fuccez en la 
Rỳ nouuelleChre(Eisnté de Tunquin;eftant 
à vray que depuis ¡+ (te de Noẽl, iuÍques 
: g5 ccllc,đe: Pa[ques„il. #etoit -conuerty 
plus dc cỉnq-CEfits Payen$ „entrc lkíquels 1 yenauoi 
quclques.vns de. Ìa prermiere-Nobleffe., & quantite 
đautres quí ayant tenu.pluffeurs femmes deuaot leur; 
Baptefme; íelon [xí 3gehh P413 „ Ì€§ auoient courageu-. 
Í€ment corigedices,neir T£L€n3ïs qu'vne lepitime :q0Ì 
^ưoïft: clƑvne: ađion. de.vié@oire ( apreable.à-Dieu, 
quen yecompenÍeifauoït fair.]a pracc ì vn noubre 
deux:de chaiTer.pae.Íenrs prteresÌcs demons du-corp§ › 
des piol[edez. TỦ 4 
Ce furaufli ce qui échanfa la rape-du đerton cohtre, 
1ous; qui trauailla depuis de.tout fon pouuoit à for-: 
mef, 


1ọ2 — HiHaire da ReJAume de Tanguin. 
mẹt dznsÏ'efprit dú oy quelque auerfon denous, & 
de n2s niiniteres. + Á' cela iÌ: empÌoya premierernent 
cts mcfnes Côncubines' qưc Íes Chre(ticns conuertis 
auoicnt congediécs „ le(quelÌes dcdaignans de Íc don- 
ñer ä des ñornirncs de moindre condition que Ìes pre- 
nñiers; cxcitỏint dc grands vacames:par la Ville ; de 
förte que lẻ brủit; & les plaïntes en vinrentaux oreiÌ- 
les du Roy; quìen cntretenoit luy meÍme beaucoup 
& ne:les voulant p4s quittr ; soffenoit. quii 
ý euft de (es Íujets ; meilleurs, & plus confcicn- 
ticux que luy.' Dont piquế contre nơus, qui obli- 
gions lesnouucaux Chreftiens 3 faire ce diuorceziÏnous 
£nuoya.va mcffage fa(chcux, 8 bien aigre, qui ne Íen- 
coït pasđe la bícn-yueil]›nce qu 1Í nous auoit iuÍques. 
alors temolðnée. ' Lemeffage #ftoit conceu en.ces Fer- 
Ines: .0well2 vƒfcetre Loy ( Ptrer ) qwe Yode piÈliex e? 3nvn 
ÑoyAauze 3- VN ordoiiwe à t3e+ (AJetv q6 11x te doieent 
AHoÌr q*0+ {ÈĐIM€, C ï£ Yeux qw lÌz sử ayent pÏHffturiy 
Aftn q1 ayert aM[[Pphưu Ä e;fa+ qui tae (otent fidelei. Dé- 
port£x voi done de[ortai+ de pdblier crtie Lạy : qu£ [Ê x0ota 
2Ä obcj|[t†tolnt y ¡| mựe [ŠrA đisé de rttowe ƒire canp|ter Í% fe[Ìey 
€9 dz 'yaw trapejÈbe" đ'atfeWteF de[0rtali ä continder dể 
J3lye ct 1£ i£ oowt d¿ƒ£u2,- ÂYAnt appris ce meffage que 
-Fon nous difGit cftre cnuoyé de la part du Roy; nous 
cntra(mes en quelque-doute-si[venoit đe luy„ quỉne 
noiis auoit iamais parlế dẻ cết air ; ny ceirf.ii biHlo 


difSøurs¿ ou s1 1effoit point dc Ï'inuentioa de celuy 
qui le portoif; que aous (cations cítrc engagé dans [c$ 
amours vn grand nombre de Concubines.- Nous 
{ouuenant de ce qui nỏds eÍtöit-arrtué, iÌ ty auoÏt Pa5 
lỏng temps; quvn larron°eftant-entré la nuiŒ dans 

nofÌre 


mụ 
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nôftre maifon ;- 8 ayant rencontré vn bon vieillard 
qui ne dormoit poinc, ¡| luy: dit ; pour [empeÍcher đe 
ccier, qu1lauoit ordre du Roy de me venit tuer dans 
Jc liểt; cc qui fetma la bouche au vieillard ; quilelaiC 
Í cntrer dans ma chambre, do i[ enleua toụt cc qui 
lay plcur „ encore qưïÌne m'offenÍa point en la pcr- 
(onne. -Nous demecuralnes donc en ce doutc fans 
nous pouuoir bien reÍoudre ; & nen ơÍaÍmes point 
pourtant parlcrau Roy; maïs continuâmes š no[Ïre or- 
dinaire de combattre„ & de condamncr Ía pluralitể 
des femmesạ Íans craindre la menace que Ïon nous 
auoit portée de Ìa mort, que nous auions plủtoften 
delir , & qui eufÈ e[tế la plus glorieufe recompenfe dc 
n0§pctit§ trauaux„ que qoftrc bạn-Reôr aous euft pậ 
PT€PAFcF € €€s terres, Ly ng 
Le Điable nous fufeita đe plus d'autfes cnnemis 
auptés du Rkoy ; ce furent |es Eunuqtcs,quiont cn gat~ 
de les Concubines. Car craignans que le Roÿ quils 
auoient reconnu par le pa(Sế noùs £[tre fortaffcétion- 
nề „ Íc ñÍt en ñn Chreftien , & que ftlon Ìa profefion 
du Chriftiani(me iÌ congediaft fes Concubines , par le 
moyen de{quellesilsobtienncnt tout ce qự'iÏs veuÏent; 
ils perfuaderenc au Roy-que ï'e[tois vn {rcìer quỉeñ- 
(brcelois les gens de mes paroles, leút failant faire cc 
qae ie voulois; & les tuois auffi quand ie vonlois đe 
mon fouffle. - Ce :quïÌls.faifoient añn que le Roy ne 
me voulut plus ouïr prlcr; 8rne aappcllaft plus 2u= 
prés de. Ía perfonne› que ïe pouuois ( cofame iÌs dị- 
foient)faire mourir đe mon {ouffle. Dont nẻftachant 
point cctte maligne impreffion quïlsauoient donnéc, 
de moy,ï c[tois bien ébahy que le Rey neaappclloitr 
: Bb plus 


1b+ — J/đoire la Rayanmrd£ Tim. 
plusala eoaucrlation'; & ä [a :aBle :aemz; comrme iïÏ 
401220paratiaer accon[tum€ „ m€fai[anr (soir anprés 
de luy „ & rae Íczsaat deÍ2 main > Que Íi Fauoïs eftẺ 
depuis, recct „ maelmc raremcht, pour parler ả. luy; 
ecftoic dc loin ÿ de ÍGrte que, corame ¡ÌcÍoic vn peư 
fourd”, j1 faloit qu'vn Eunuque luy rapportaÍtmcs pz> 
roles qự ïÌ deguiloità [fantaiffe: Etie ne Ígauois poins 
alors đoÈ;prouenoit cc chảngcment. 
Ecce bruic que ï'e(tois forcier, & que ie tuois Ìcs 
gen de mon fouffle -sjÌs ttapprochoient ; (ùt ÍÍ Íorp 
emé p2r route la Cour ;qư'yn iour vn de Capitaincs 
du Roy zftant venu à noftrc Eglifc ä.|henre queie 
pre(chois ; & Íc tenant à ]a porre , comme ie Íe voulÌus: 
1ñuitec€iđilsn3eht 3) Ko. dé:mðy ¡pöùr triïeux. 
Øuïr ce queïe dilois, ¡ ortit› &Íc retir4 : Ét me. đìt- 
©napres, que ce[toit de crainte qua. sapprochant đe 
moy ; comme ieÏy auois appellé ; ie ne le ÑiTe mourir 
de mon (ouffls. En quoy ïadmiray ; &Ìa implicit€ 
des hommes, & la malice artiñcicufe du Diable, pour 
les décotirner đouïr la parole de Dicu..Ce malin. 
mefme taíchade decrier par ce moyen, &rendre fù[- 
pc@ le Bapte[mne que nous donnions: Car vn.iour đc 
Dimancbe ;apres le:di(né „ cÍ†ant tour prelt à donner 
Je Baptc(Une àplus de quatre vingts perfonnes, cÍant 
arriuéa Ìa ceremonie du íe|beny queie tenois dans vn 
plat ›.vn.Payen [uÍcitế par Íe: Diable entrant dan: È E- 
glIÍ©; Íe: mít à crier ì haute voix ý. Pzezez gerde, znif£z4- 
blrr, ,. prenex  gardt 4w [gritlze= qui j# danx cœ plát, Œe 
qu'ayanc-lic „iÍ senfuir.. Cc qui.m'oblieea >monflrer 
à :ous lešfBftansquiÌn ÿSuoit dans ce plat que du feL 
du país, qui auoite(l€ beny.. Ce;qwilscreurcnt, & 
ne 
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ne furett pAs pour ceÌa cmpe(chez de receuoir đeug- 
xement Ìe Baptefne. \ 
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CHAPITRE XXILI 


Ủ la.confdéncc dụ RoY ; iÍ ärmiua vnc 
2⁄8 cclypfe de luae ; de Jaquellc nous ñÍmes 
Àcourit |a de(eription ;MPrbrig peinte 
đans vne charte , đuelques iours deuant quelÌe pa- 
ruft au‡c vne Íommaire explication de fa durée ; de 
{on comtnencenent, & de Ía fn :. Ä4jouffans que 
quand bien on la(cheroit,comme [on auoit accouftu- 
mê, toute Ï'Artillerie. du Royaume ; on n'abbregc- 
roït p3s vne minute de ÍA duyếc ; & quand on ne Íc- 
roït rien pouz Íecourir la lune; &†your chafÏer ou 
éronter le Dragon qui sefforce alors de deaorer cét 
A[tre, chen ne ferojt ecÌypsẻ du corps de la 
lùne: que l4 quantitế que ñous auions marquéc. Et 
tayans pointpoutlors Ƒ'accez |libre au Palais du Roy; 
nous cuf[nes moyen de luy faire tomber cntre' ]&s 
mains Ja ñgureque nous auions pabliẻe. Laquelle 
ayant bien con(iderée , ¡| ñc defenfe {ous griểues pei= 
ñes, qưon ne tira(t ancun Canon; & qu'on nẻ ft au> 
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tre chofe dc celles- quï cÍtoient:acconftoinẻes en la 
nuiết que ÌeclypÍe deuoit paroiftre. Et ayant bien 
obferué,_que.tout cÍoit arriué en.Ìafagon que nous 
Ƒauions predit , iÌ loa grandcment noftre Íciencc, 
8e eptreprit de:nous: defendre contre ecux qui faute 
đe nous connoiftre ; parloient maÌ de nous : Êncore 
quïl nous euÏŸ encore 'en quelque apptehenlion , & 
'Ycuft pasen nous Ìa confiance qu j] auoït 4up4rauanr; 
ayant [on e[brit combattu par deux ãutfes ÍOrtes dc 
perfonnes qui adoient entrepris đe nous perdrc. 

Les premicrs cÍoiept Ìes enchanteurs, qui ,éomme 
leRoy eftoit dếja.enclin leurs folles, & điaboliques 
fuperltitions-, Ìe trouuoient-auffi di(bosẻ à écottter 
lcúfs cal6mnišs. “C£ quỷ les mít én madaift hư cuy. 
COntre nous; fur tới tbybillE nouueaus Chre- 
ftiensopeter par tout de merueilleux efettcn lã guuert- - 
Íon dcs malades, ce qui raettoie leurs ÍOrtiÌcpresau ra 
bais, &' điminuoir bien: de leurs: prattiques;'& de 
leurs profits. Et prenans garde đ'ailleurs; qu il eÍtoït 


mort quclque nombre:de malades que nous auions | 
baptifez ayant cfté appellz à Ïextremité du mail, ils | 
appIelloient.noftre loy ; vũe loy de mort ; &z.faiÍoicnt ị 


cntendre au Roy que nouseftions Ycnus pour ruer Íes 
fujets, & Ícs mncilleurs (oldats; añn.quayant afoibly 
fts forces nous le ñfffons.enf-tomber entre Ìcsmains | 
de Ícsennemis;qui.eftoit vne'calomnie grofficre,y dẻ 
laquellele:Roy.nous' purgcoiti alSés par la.bonté de 
{on.c[Drit: & parraifon. 
- *11:prefta plùs. facilement Ïloreille:aux:accufatiens 
que Je: #s‡ fofgerent cohtre nous „ Ìe(quc]s el†ant 
grandt menrpiqiez de.Yoirleurs Ternples defertcz, d£ 
lcurs 
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Ícurs emolumens affoiblys, ñrent tous Ìcurs cfforts 
aupres du R.oy ; quỉapprouuoit fort le culte que |'on 
rendoit aux ldoles; pour Ìe nous rendre ennemy: :1Ì 
e[toit. arriu£ en ce temps qưn bon Gentil-homme. 
#e[toit conuetty asec toute Í famille ; lequelayant 
fitbaffir (lors qu'il e[toit encore Payen }vne mailorr 
quïldeftiaoit pour Íe:uir de Temp|e aux Idoles, fans 
qul y cuft pourtant cacore drelsẻ d'aurcÌ , ny posẻ 
dTdole: Corame iÏ enfÈ prisle Bapte[tne › ïÏ changca- 
de deffein, & delibera- de conuertir Íã-maiÍog en 
Eglif; où Dieu„& Ï £ sYs-Cw&1s7 {6n Fils fuffent 
feruis; & adorez- lÌ la nous offtit donc pour en faire 
la dedicace àÌa facon ; & auec les ceremonics qui [one 


'edsvfägepatrny,les €hreltiens- ‹iNous newoulũmes: 


toutcfois 7ien enticprendre ; ñy Vaccepter qư ấpreš 
Fauoir vene; & leftat auquel elle eÍtoit; de.crainte 
qu'elle ne [e:trouuaft de la condition d'vn certaim au= 
tre Temple qui eftoït bors de la Ville, & auoït cftế 
ba[ty par quelques Chreftiens.deuant Ìsur conuer- 
fon, quils nous auoient de meffne offtrt pour Ìe 
conuertir en.Elife ; Lequel ayant trouuẻpollud'Idœ 
latriey & les Idolesencore ur Ìes autels, nous ne Ìe 
xoulẫmes: point. reccuoir, mais |e laiffer perir par 
abandon; de crainte qw'en Bri[ànt les Idoles contre la 
volontẻ de ceux qui les adorent-s.nous attiraffions [ùr: 
cux leur hàipe ; & ler perlecation: qui aeftế la rai< 
f6n de la defence que: Ìeš Canons en: ont tres-Íagœ 
ment faite.. Maispour certe raaifon apres Ï'auoir vi» 
fitéc ¿ & reconnu.qu elle cÍtoit bien [ituée „ ansauoir 
iamais [eray aux Ìdoles; nous ÏacceptaÍmes; &Ìa de- 
diafrnes (olennellement àla Mere de.Dieu,ayant posẻ 
Bb š fur 
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đur Í autel {on Image,pỏrtant (on Eils no(†re Sauueur, 
comme ïÍ fut ador€ des Magasz fur ]equel nous ccÌc- 
bra(mes encore leÍainftSacrifce de la Meffe , ä Ìa ñn 
de laquelle (è #t vn Sermon propte de Ìa ceremonie 
đe cette dedicace, dcuant vne grande audiencc de 
peuple ế: Cornposée tant de rioqueaux Chre(Hens 
que. de Payens ; qui cñ:tÉmojgncrcrit grande fátis- 
a@'on. th &øx. {124w 
Maisle Diable nen cftoit pascontenr,qui bruflane 
„đe rage, & d'enuie (tfcita Ìes Pre(tres (es Miniftre 
'pour nous aller calomnier deuant le Roý ; comine iÌs 
iren£;' que nous auions brisé ]es Idoles d'vn de leurs 
“Temples; que đeÍfoitau Royä YPouruoir, &à iuper, 
Ít] loy que ñousprefehions , quí đeft#uifðicle culte 
4€ Idole ; & [lancienne Religion reccuE dans Ïe 
JXoyaume; y deuoir eltre toleréc.- Sur quoy Ìe Roy, 
{ảns autre inforrnarion par vn confei| precipite ft vn 
#dit parlequel il đefeadoit fous griểues peines ầ tous 
Jes fuJets de (on Royaume; đ'embraffer de[ormais Ìa 
loy des Chưzftiens qui brifoit les Iđo]es qui y auoicnt 
eft€ de tout.remps adorées. L'Edi@ for affich eontre 
Ìa porte de noftre habitation cn noftre prefence ; & 
decuant Ïa plus patr des nouueaux Chreffiens : Ce qui 
aoss miceq grande aÌattne , &z nous ©bligca dˆIccou- 
zir(oudain au Palais du Roy,& luy demander audien- 
ce;.qữ'iÌ nous accorda ; cn laquelle nous luy EXpOsâ~ 
znescomme i4 haine-de nos ennemis ne cefoit de 
£oatrouuier. tous les iours des. fauffs & caÌomnieufEs 
ccufations' pour nous perdre ; qu'vae prudence Ñ 
éclairée comme cclle de Ía Maje(Yế (abroic bien de- 
£ouurir ; que cefoient les graccs: & ]es grande 
: Íaucurs 
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faucurs quc nous.auions receuts de ÍA bontẻ qui: 


auotent attir£ [ur neftre ìnnocence [“enuie, & ÍEs ca- 


Jomnies de nos accufareurs s.Que nous le fnpplions- 


tres-humblement dene nous condamaet point [ùr les 
fàux rapports đe nos cnnemis auant que de nousauoir 
ouis; Et pour celầ quilluy pleuft , eriattendant d'e-- 
Ñre micux inforrmẻ, reuoquer ŸEdit qui auoit e(tar- 
tachế par [on. comimandernent à ä porte de no[Ìte 
logis. = sả” 
Cc Íut vne merueille, comment noffre (ipplica- 
tỉon adoucit, & nous gaigna Ïefprit du Roy; qui noug: 
accorda Íur |schamp no(tre.demande; nous redon- 
nantvn ample pouuoir de pteÍcher notre loy,,auec 
la conditiøn.que neus:tte briferions poine. les Idoles: 


Ñous luy rẻndifmes nos tres:imblcs remetcitnểns: 


pour la grace qwïl nousfaifoit ; &cÌ'aferâmes en Íui- 
te qúe nousnauions tamaisenÍeigné les Chreftiensde 
bri[er les Idoles, voire que nous Ìeur auions lai vne 
exprc(Ïe defenfe đe Ïeur [aiteaueune injure, &&recom- 
mandẻ étroitement de viure en paix auec tout ke 
monde. Cc quỷ cententa tellemcnt |e Roy, qwïÌ 
noi ft Íbiure auec dés prclens de diuerÍes viandes, 
dc{quellesnous f[nes part aux Clireftiens qui cÍtoicnt 
dđemeutez đansÌ 'Eglife,pour fa¡re leurs pritres ànoflre 
Šcizcur quapd'nous eÍHonsallế trouer le Roy.; Ìe(° 
quels- nous voyans reuenus auec Ïe gain de noltre 
cau(e; & Ïes bonnes gr4ces du Roy recơuuertes(ce 
quls concluoient des-prc[ens dont iÌ nous auoit re- 
galez) donnerent.3.Dieu tnille benediđions.. 
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` De la ÄeuoHot aitee laquelle les aoid/eatyx Cl#e- 
° ` (Wenf celeBrolept les [tjlet de Ï anrác.. 


XS ~CQHAPITRE XXII 


'Ówá auions dếja celebrẻ la fe[te đe lạ 


& aduifer¿ Cc(tà Ícauoit par le Bapte[me 
public de plufieurs Catccltumenes, qui 
fbrent repenerez. en ÏEsV$-CH &1s7; ảu iour quil 
eltoit nay pour nous au:monde:‹De plus: par:les 
Noẽlš, & cantiques đc deuotion~qi fUrent cliãntez 
1a nuï€t de Ía Sainfte naiffance aucc vnc joye cxttaor- 
dinaire des nouueaux Chrcfliens. Er ƒ2FCE que cette 
nuiét; oa ne P€rmit P45; paf cont (ideration › äux fem- 
mecs Ïentrée de fEgli(e ; elles farent Íï matineufksy 
qu£Ìles Íe trouuerent auoir rempÏy,toute [Eglifc à]a 
pointe du iour.  Áprcsnous pre[Entâmes à tousyne 
ñgure du petit Enfant IEsys 1IOUtau-nay ä adoter, 
&äbaiÍcr, cc que tous frcnt aucc des terrdre[Ïss inex- 
plicables de deuotion. : 

1Ìfailoiten fuite commeneer Íanoutelleannée: Et 
comme c cff lacoufturne dcs Paycns d'en pfophaner 
les trois; prerniers. iours p2r quelucs (uperftitions 
ñousordonnâmesaux Chreftiens de plus (aìns cxer- 
'cicesà PIattiquer ces trỏis jours; $& à |a place de la 
caiffe qwilsartachent à vne haute nerche à Ï'entréc de 
{eurs maifns , dont nous auons parlế au premiet 
Liure; 
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1Liure ; nous les exhortames dy attacher Ïa Íain€te 
€roix ; ce quls fñrent. 'Tellement.que;Ïon voyoit 
pre(que en toutes les ruẽs de la:Villc cc Ílgne ycnera- 
ble de noffre {alut,relcué Íur la coutterture des toiếts, 
sùi donnoit de: la rerreur.aux Demons; & de la ioÿe 
20x Angeẻ.- Le Roy: ImeÍme:sien apperceut,  eÍtanE 
porte par les principales rues (ur Ï'entréc de Ïan ›n Ía 
pompe quiaeftế décritce ailleurs; & voyant ces Croix 
*hautement planrécs„ voilà „ dit ¡| „ le fIgne,des Chre- 
Ẩtiens. Pour les trois premiers iours; ìls les paffetenr 
cn cette [ortc; cotrine:nous lcs auions.inftruis:; Le 
premier cn memoire du bien-fait de la Creatión, & 
conftruation ; qwiilsconfacrerent à Dieu lePete : Le 
{econd en reconnoifTance đu bien-fait ine{timable dc 
1a Redernption ; quils dedietenr áu Eils đe Đieu-: Et 
Ìe troi(fểme en tres-humble remerciment:au S. EÍpri 
dela prace de Ìa.vocation au Ch:i(Hanifnẻ.. Er ¡Ï ny 
cụt perÍonne deux qui ne safeđionnaft š cette 
Íaintc prattique ; & nen reccuft de la con(olation. 

- - Suiuit peu:de temps apres la fcftc.dediée à-]a Puri- 
Ñcarion de la.Vierge ; en: laquelle nous ñữnesÏolen: 
nellementla benediétion:descharidclles;.ayant.don- 
n ordre qu'vn:chacnh dcs nouueaux.Chreftiens en 
portaftà']a:main vnealluméc dán=FEglife; cc-qư ils 
firent auec-joye:„-&'aucc dcs (entirnene tendrcs:de 
deuotion;6eoutre ce]4(qtuctous rrempotta(Sếr yneaui. 
trc dans lenr maifon, pour lèut fêrnic cr:cas de mort), 
&c leur en renouuellcz mefme lefoduenir, qui ne leur. 
sít:point delagreable: Car:cncơre queÍies Payens 
Aÿtnt lc nom mefine: đè Ìz:nort et-horfcir > & qua 
Eetfonne nofc le pranonce denantvire perfbnne de 
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„bóp d.rfon „8 que pour ae [efenfer ïÌ faille v{er dc 


dệtour; % de cjrconlocution. : Les. Chre[tienš neanr- 
“moiRts; raelne cc„# quí font dc qualité:; ne Íe rebut- 


_+entt nullemene d'ouir ce nom quifa(Che [cs autres, & 
.đappzsndreÌes raoyeis de Íc preparer 4 bien mourir, 


àcuay ilsne doutenr point que ces chandclÌcs benites 
ñc Ízrsent, pour chaffer én ce dernier, & đangcrcux 
periode dc leur vie ; le Prince des tenebrcs, & Ì'enne- 
my de lcur ÍAlut:- - : 

+ Nous nousapprochâmes dư fain@ ieufne du Caref- 
tae ; obÍerue l bi: SON cn ÏEglife ChrcÍtienne, 
lequzlil na pas e[té mai aisé. đintroduire parmy Ìcs 
'Tunquinois conuertis. Car nignorans pas Ïes ieu(ncs 
1Ìgoureux que certains Paycns pf4ttiquerIt par vne 
fau(I5 deuotion à Phonneur dc Ìeurs lole BẮC 
nans non Íeulement de la viande, & des cuÊ ( Íans 
patler du Jaiđage qui net pas en vÍage.e0 ccs p4) 
mais au( de toute Íorte de poif[ons ; & ce non Íeulc- 
1nent[)our vn.ou cu mois, tais€ncore pour totIte 
l&ur .vie„ iu{ques à tomber đans cette.folle [uberlti- 
tion.de croite qwïls font vn grand: peché , de tuer 
quclque beÍŸe, ou oif€an que ce föït ý ne fajÍans point 


đe diference đe;crime entre Ìe tneurtre dvn homs- 


mẹ ; & dyn ponlec: Sgacans ; dis-je,Ìque ies ¡eufes 
commandez par.FEgliÍe ne:vont pa§'À cette 1ÏB0€ur; 
1Ì ne.Íe trdute'perÍonne- de ccux que la.mcÍme Egli- 
Íc na pasexemptez de Íaloy ; quíne lesgarde fort re 
ligicufeteny out le. temps du.CareÍne: - Voire lẻuf 
3ÿant fait chtendre›au:cornmencement dc Ï'A dụeri; 
quc ceftoicyne Íainte derotion-de quelque‹ vns de 
lếuner out ce. temps,iuíqucsaux fcftesde Noẽl,1Lý 
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cụt fortpeu đe riouucaux Chreflicns qui nfentrepri(, 
KEnt par deuotion ce ieulle:-.. ĐT TƯ (HT, 
~ Nous Rfnes la benediđion des Rameaux f€lon.la 
couftune à la n du CartÍne : Et ƒ2fce quilny 4 
polnt d'Oliuiersen tout le Royaume d'Ánnan, & que 
Íe païs abonde:en belÍcs palmes; nous en vfaÍmes eri 
cette cerctonie.:Et le concours ft Íï gtand non [eu- 
lement đes Chre[Hens, mais encore des Payens pour 
auoir đe ces paÏmes benites , qứe tout no(tre logis, 
mefne hors de ƑFglife, seftoit p2s capable de |es 
conrenir , encore que Ïa place en [oït aÍSés grande, de 
Íorte que pluficurs en furent exclus. Les Chrefliens 
8ârderent relieicufement celles qïlš'emportercnt à 
Ìsurs maifops „ & sen Íerbirent contre les cÍDrits ma- 
lin§; & äJa deliurance-.des pofTedez.` Tous Íề eon- 
fefTcrent ence fầiné& t€r9pP§ ; auec grand Íentiment, 
niaís ne Íe comrnuaierent point , faute đ'hofties, tour 
€c quc nous en auions ayant e[lé confumé par lẻ feu. 
lÏ ne-Íc peut dire auee combien đe tendrefft y & de 
larmes, iÌs vinrent š Ïadoration du Cruciñx âu Iott 
du grand Vendredy, qui eftvne đeuotion de laquelle 
1Ìs lont fott enfiblement touchcz. : 

ẢNe pouuans pas faite eá la fainétc Íemaine [office 
des Tenebres,, pour le beu de perfonnes, qưc nous 
cltions,` &n'y ƒ0utans; pas cÍtre.aydez pAF Íes noư- 
ucaux Chrc[tiens , qui:ne (ont pas intellipens de no§. 
liures. Pour n'enfraffrcr point leur deuotions nous, 
Ìcur bartageâmes les mylteres de la Pafion en quin- 
2€ chẹÍs principaux : En forte q2pres auoir recitế 
pâr cnemble vne dizaine c + leur Chapcller, ¡| í faï- 
loït vne lefture „ & vne bri ue conítderatiỏn de Ì'yn. 
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đeccs cheB de |a Pafion; & Ì'on éteignoit auffi'vnc 
đes quìnze chandeles qui: e(toient.allumies Íelon la 
coufume de LEølife Romaine. Durant laqucÌÏe cerc- 
monie ïls jetterent tant de larraes,auec des cris,ä: des 
geriffmens de compaffion [br les Íouffra0ces., &c la- 
möït du Sauucur, qu 1Ìs eftoieut ouïs de tout Íe voi- 
[inage : De fágon qwïl falut les aduertir de Íc mode~ 
Ter; pour ne donner point de {ujet aux Payens de iu- 
ger mak de leur deuotions, nen cÍtant pas capabÌ:s.. 


‹ ị 
thiukotutokidebsbsestoehadthieihWrttu# _ 
Leurewx tre[bae de quelqwe+ (n3ffiem. - _ 


foible de corps „anajs vigonreux d'eÍprit ; & qui em- 
ployoit les iouts, & [es nuiets à la mediration de la. 
loy de Dieu. EftanEtomBé g0cucment malade ; ác 
Brefentant duc Ía ñn ne[toitpas éloignée, iÌ nous fr 


h 'appeller, pour-sïnffruire des iaoyenis de Ìa Íaire bon 
| 1c; & Chreftienne. “ Nous fufnvsaufi-voftàlày:; & 
Ï [ayans 
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ƒzyans trouuế fort abbai(sé › nous [aduertifnes dc Íe 
nìunir des Sacrcmcns:our faire heureufernent ce der~ 
nier, ê dangercux palage , & de comtnencer par Ìa 
confeffon... Sur quoy.nous ayatit demandé „ s¡kluy 
faloi: confeffer lcs pechez qw'il auoit commis deuant 
[on bapteÍme ; 8 nous luy ayans reÍpondu ; que non, 
ccs pechcz.ayant eÍÌể entierement cÍfacez par ce prc- 
Mmier Sacrcmenr,& quoy qu”il fuft bon de renouueller 
le repentir đẻ tous Íes pechez pafcz, quïl ne deuoie 
fIeahtmoins cơnfe[fer que ceux qưïil auoit commis 
đepuis le bapcefrne, qui Íont la propte matiere du Sa- 
€rcrnecnit de penitence „ qui eÍt appcllé pourcela, Ïx 
fcconde )When lc naufrage. Ce que le bon Tha-. 
đéc ayant entendu; loiiế fitDieusdieils ìe ne [cay 
đonE que: cohielfer;tna cohÍcievfee he me reptochiẩnc 
point dcpuis mon. baptcfme d'auoir commis aucun- 
peclể „ mỉc[tant toủjours (oigneufement ếtudiế d'ac- 
eornplir auec toute Ï'exađtitude qui nraefté pofiblc, 
Ïaloy, & les commandemensde Dieu. Erce diant,. 
i auoit lúr Ía teftefon liuret de prieres, o e(toït €crir 
le Deccalogue.. ]e priay pour luy-aupres de [on liét,. 
(clon-la couffume , & apres quclque confolation que 
Ìe luy donnay:; m'€ffant.vn. peu retirẻ pour Íe- laiffet 
repofer s cÍanIr rcuenu pcu dc temps apres, ie letrou+ 
uay auoit ptis le-dernier repos cni noftre Seigacur.fer- 
Tantérroittement des-bras [tr Í3 poitrine Íon cher le 
ure de.prieres, oke(toïr écrit de dinin Decalogue: 

TDeux autrcs maotrurent pre{que er-rncÍme temps; 
Nluftres pour leur naiffanee; mais pÏữs ponrÌcur ra~- 
¡e„ &c relipjcufe.pietể.. lÌs auoicnt tous deux. pour 
nom-de- lcu bapteftaes, Pierrc; 8# moururent tous 
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deu£ au iour que ÌEglifs fait lire ÏEuangile de la vifi- 
te de 5.Pierre au tombeau de noftre Scigneur,ìno[lre 
grand reyret, & de tous les Chre[tiens, qui Yoyoicnt 
tombécs en cux Ïeš deux pripcipales colonnes de ÌE- 
gliÍe naiante đe Tunquin.Le Xe c[töit cc Capi- 
tajne de la garde du Roy, de Ía conuerfion duquel ¡[ 
acftế parlế cy-deffis, qui auoit efté toljours pour Íã 
ñdelitế tres-cher añ Roy regparir, & aufeu TXoy [on 
Pere. Ce vertueux Capitaine ne fut pas p]ltoft enrô]- 
lẻ en la milice de Izsvs-CwRrsTr, qưïi declaraä 
ít cnfans,qui cÍtoienr en bon nombre ;quïl ne le 
tiendroit iamais en cette quatitế; s'iÌš ne reconnoiE 
Íoient le grand Dieu creảteur de tour „ pourPere ; 6z 
lEs.vsCHRisr (on Eils; de, Íorre-quil Ìes-attira 
tou§ä la profefflon du Chiriffianiftne , auec [3 fcfmmc, 
đc Íes doimetiques, 1Ì tếmoignoit encorẻ fon zcÌe, 
&Íl deuetion enÏaffiduitể quïl rendoicầnoftre Egli- 
€: Car (oudain:qiiÌ auoït fairau Palais ce qui cltoit 
dc Ía charge„ &accompagné le Roy à Ï'audience pu- 
blique; auec la garde de la perfonne, ¡l(Erendoità 
hoftrs Fgliíe, &€apres adoitfait Íà deuotion ; ¡| Ít re- 
tiroitầ Ía porte › pour empefcher que le bruit ; & ]a 
foule de ceux quiarriuoient ne troublaft les (ermons,. 
tellèrmentqtilfembloit e[tre le portiet de no[tre mai= 
Ífön: Etcomme ¡| eftoit de credit aupres du Roy, iÌ 
€ontenoit töut le monde ed fon deuoir; & lcs Paycns: 
meÍme, qui ne enoient Íouuent à no[†re Eglife que 
Par curiolité. Dicu Ïe prepara äÍa mơrt ƒAF-vn lujet 
de charitể, & de patience quïl luy donpa fe Ía ñn 
du Carefme; auquel temps ¡| ent dans la maiÍon iuÍ 
ques à Ícize malades, tant de Ícs cnfans, que de. Í©s 
_ P Ícraiteur$ 
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Íruiteurs; deÍque]s queÌqes yns moururent ; & auÉ, 
quels iÏ rendit iour; & nuiét toutes ÍOrtes de chari- 
tablesaliÍtances ; Íc montrant “au[li con(lant, &iñi- 
fatisableäles feruir, qựriÌfut patient à les yoir mou- 
tr... Tant de peinesquiÏ prit luy cauferent vneforte 
maladie-; durant. Jaquelle nous }afiftâmes fans ]e 
quitter prefqlue iatnais ;iu(Ques à ce qu'iÌ rendit tres- 
dcuoterment , & auec vne franchc „ & ÿenIeTeuÍe re- 
fgnation {on c[prit à Dieu. Nous [euffions fouhait- 
tế plus long-temp»en vie, pour Ïappuy, &Ïes grahds 
auanra2cs que nows tirions de Íon credit. Mais Dien 
pâr Ía Íccrette prouidence en voulut autrement diÍpo- 
let. Nons cu[mes pres Ía mort des occaflons de re- 
ÿ†etter Ía perte, & beauconp đe craite, auec tai(ons 
de voit le baftimenE de eette padure Eglifs đétaché, 
depuis que Ía grande colonne auoit delailly.. Er c- 
pendant nos eanemis curent bien Íz malice de nous 
€alotninier d'auoir tuế par nosenchantemens vú họm- 
tre qui nous ctoit Íi neeelaire , & |s voulurent mẻ» 
me pcr(uader au Roy pour nous [aire haïr de luy.. 

La mort qui arriua au mefne jour de Ì'autre Pier- 
re,aclieua de nous accabler de,ducil: Cetoitce Gen- 
til-homme duquel iÌ a e[tế nagueres parlé; qui con- 
territ en EgliÍe la mai(on quï| auoiten [on infidelitể 
đeftinée pour les Idolssz.I e[oit tres-cher, é intime 
âu Írerc ĐN Roy ; &c(lant all£ pour quelques a2ffairas 
qui luy cltoient importantes en Ìa Prouince đe 7z 
}az, ìÌ y cÍoit tombégriểnement malade , & nevou- 
lant pas mmourir Íans nous voir „ & ÍAns receuoir nos 
dernieres a[lftances, ¡| prioit Dieu de tout Íon cœuz 
qu†l luy en donnaít le moyen, Se voyantdone con- 

damné 
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damné pat les Medecins 3 lamiorr; i| íz &e pOFt€T par 
fcs [oldats 3`]a Villẻ Royale,.điftanre de plufieurs 
46urnees;“ h'apprehẻndait 'toinCla longueur, & la 
fatizue dủ chemin, ny aìc[ine Ì4 mort qui luy auoit 
cíté dérioncée; pourueu qưiÏ beuft arriuer „ & nous 
voir canten vie.- 1e bơn Dieu luy accorda ce duil 
{guhaittoit Í ardemment, ° TÏ árriua à (on logis épui- 
sé đe vigueu} ;.&c äuec tant' fojt peu de refte de vịc, 
1rayant dc Íorees que ccllss que luy donnoient Íon 
courage› &c Íx deuotion. Á lz nouuelle de [on -arrE- 
tiếc noús aceourâmesà ly ; qui ne nous cụt bas bẩ- 
toÍt yeus, quiÌ còimẻncä cotrime vn aurre Simeoni,à 
chanter qwil mouroit content ; laifant Íon ame en- 
tre.nos mmains pdúr ]4 rethettre'entre celÌes de foh ` 
€reateur. ]I'en voulutrẻndFe Í>s a6tionz dc BTAccs à 
Dicu; & bour cela se[fant (ait mettre ÿe0oux pour 
1c ptier à [a couftume,il €#pira pai(iblement,& fang eÉ- 
fort cntte le bras de-ceux giiÌc tenoient en cetre de- 
Alote po[tire.`Sa femime yertueuft Demeifclle,notm- 
tréc Ánine¿ nous pria đ'enterrer (on corps à Ïa faconi 
des Chreftiens datis noftre EgliÍ€: 'Ce que nans 
ñ[tles auec la plus grande folcnnitẻ quil 
_ aous ft poflibletous Ìes notueaitx 
“Chreftiens affeimblez se[taus 
Trodluez ä (esobfedtes 
*+*x 
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CHAPITRE XXIV. 


E decez' de ces deux pcr(onnes Íï fort 
‹ qualiBées Íeruit ầ nosenncmis de ma: 
tiere de di(€ours „ & de calomnie potr 
2 attircr du blâme, & ànous, & à la Re- 
` ligieh dont ils auoient fait profeffion, 
$ pour nourrir me(tncquelque atetfion đúc Íc R đÿ 
£n 8uôït €ohceuể, - Cc qui fùt€at(E que nous pafa(" 
Ines toụt le temnps de Pa{quc qui c[† vn remps đe joye, 
dans beaucoup d'eniauis; & đapprchenfons : Encor 
qứe la predication de 'Ì'EuangiÌe, & nosautres fon- 
€tions cu(fent tojours leur cours, & que |e fruift en 
paru(t ca la multirude de ccux qui reccuoicnt Ìe 
baprcÍme ; & accroiffoient le nombre des Chrelfiens, 
qui montoit déja ep cette année r6z3, deuanr la fe(tc 
dela(ainđe.Trinitế , à Plusdcfeizecens Les di(po- 
fitions encore n'efoient P2s Petites dans la plus part 
đẻs Prouirices du Royaume, où va bon nombre de 
Chreftiensconuertis„ emr la Ville R.oyale se(toient re= 
tìrez ;- meus d'vn: grantd zeÌe đe rendre: |eurs coinpa> 
trfotesparticibans du bien qulsauoient receu;De z- 
$on quc nous les woyons đe t€IAPS cn :CTBPS Afriuer icy: 
auec le ícuiếts đe lenr conqueftes ; fhiuis. đe: belle 
trouppes de leurs ƒ3ten ; ŠZ 4mis,: qui nous deman~ 
Dd . đoient 
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doyear le Eante[me. Eo quoy Ì4 fecusur d'vn foldar 
ïze7 fat remarquabÌe, qui nous amtena dc 
đùa saïs diEaar de plực đe 4=r> =enrs milles,{a Ícmme 
&v Íss enfins cncove tendres dẩøe, pour |e$.faire en- 
fan? dc Dieu par Íe BápteÍme y/nayant point voulu 
épargner de peine; ny de pas, out Ìes auanccr vcrs 
le C¡elL : : 

Mais cependant le Diable ne #endormoit point 
dans le. deffein quiÏ auoit commẻncé. d'arrefter Jes 
Đcaux progtés que Ìa Rcligion Chrcfticone. fai(oit eĩ | 
ce Roÿaume.› 1Ì fufcita-donq.vm hommeà pcrir 3 & | 
perdu de con(ciences originaire du païs. tenu. par Íe 
(lá canh, lequelayant durant quelque temps fãit 
Ì'office de:#47;_& n°y trouuant pasÍo0 compte „ pouF 
[tre (bn Templc pre(que delertẻ depuis Ìapproba- 
tion tõmuc que les peuples donnoient à la predica- 
tion de ['Euangile ; refolut de Prendre.vn: autre mé- 
fier ;& sc[tant fait Che£ dc quelques bandoliers› aÌ- 
loitä la petite guerre fous, lesenfeigaes du rebelle đi4a 
cázÈ, cxetcanttoute Íorte de voleries,dans Ïe R.oyau- 
me.de Tunguin‹:Mais ch: ñn ayant c{LẺ. pris- par- les 
trouppes; du: R.oy ; qui couroient.Ìe païs nour, le nét 
toycY. dcs.voleurs ; & m€né dans Ïes pri[on§; .foyant 
bicn:quìl: nepỏuuoit.pas cuitez la morr ¿. Ì:ýaduifa 
d vn; moyen: pour:]a di]ayer: ; promettanr ( Íï.on luy 
vouloit. faife quelqbe grâce)de décoturir vne Íecrette 
eonfpiration contrele.oy ; & Íon:Eflat..Om le vod- 
lu8 ouïi ; &c iÏ địt en:fa depofition!„ que le Preftre Eu- 
tobcan qui pre(choie librement au milieu de Ìa,Ville; 
êt de la Coủr dù Roy.dc Tunquin ; ảuoít, de (eerettes 
intelligences; tant auee |e; €4 c4mBy commc auec- le 

Roy 
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Roy de la Cocinchine;& qu ïlsauoiet arrelÌế entr'eux, 
quau: temps auquel:ï| leur-'donaeroit aduis; chacun 
h venant dẻ [on coíÌé-auee vne -armée Ìe[fe y luy‹ auec 
| Ks Chreftiens mettroit le feu dans Je Palais du Roy, 
& que dans cctte furprife ¡| leur Íeroit aisế de reduite 
à leur pouuoir le Roy.,,& le Royaume. C*«(t Ìa ca- 
[omanie que ce:volsur fabriqua contre nous, qui fút 
auf-tolt portée au Roy ; 8 qui vint à Ía connoilÏan- 
ce me(e de nos Chreftiens; qui foudain nous en 
donnerent aduis: - :Mais nous ne lugcârmes point dar,s 
Faffeurance? qúe nous prenions de noftre innocence, 
đỶy deuoit apporter autre remede; que de remettre Íc 
tour aux Íoins de la prouidence de Dieu,qui se[t char- 
géc de la.defenfe des ÍTens,:ne- voulans rien dire; ny 
niôus purger iu(0és ä ce que nous cu(lions effé appeÌ- 
lcz du R.oy. 

Cependant le, Roy fur le bruit de tant d'accufa- 
tians anciennes „ &£ nouuelÌeš qui nous e[toient Ìmpu- 
tếcs „ nc fcachant que croire , ny que faire, Íc re[olut 
cnfin ; `đe nous cmpefÍcher đ'agir, & de nous rendre 
inutilesenfon Royaume; par vn Ediđ®folemnel qưil: 
puBlia en: cctte Íorme. - Noúữ ¿ tay đz Thugtiy ; cacare 
4+ watts [2Joar a[JÈ&15oratex que let Pr4fYer Eurapea q,t 
Jồnt *9 no[Ìrv Coirr, tỷ 036 Jetf tz(2tgnế aWeupl I(2wex È 
?lAL)££4lf để 0541400:11ƒ2 y.€3* [trtcitu(2 dụẩÑvine + Togfe2 
Íau, ue [Ệacbasx poi»t gu xƒ† các gw 1Ì: [eremt à P4Menir ý 0 
40%[fˆ c 4I#\Í2 mÁchtneni£ de, JtteÐty Nout deƒzndam! dựa 
{ồrmair [ðtd peie đê Í4 Tie À f0 M0 ffJetr; đề lát gi[e; 
trokter y ow đ ewbralJerl4 Lay q/eiÌt pusf(bent... C'eft Ìa 
tencur - de ;ŸEdi€›;, qui. ne fat point: affichẻ :cn 
Papier š Ì'ordinaire ;`mais grau€ [ur,vn.tronec.ap 

* Đả z plany; 


ï§ &@ÉêÄ 


xi - TH/fôirtdw RoJawne de Từng, 
planyy qui fut plant€ dcuant noftre logis,..... 
ï €teftoir le iour dela [ainđe:Trinité dorant lequel 
toute Ja Ville fur en tumulte, qui p^ffA iuÍquesà no- 
ftre maifon ; deuant laquclle ¡| y cụt vn fux, & reÑux 
perpctucÏ de Payens, qui en:approchoient confbfc- 
fñent 3 ttouppes pour infu|ter. Íur noftre difbracc, & 
puis Í€ retiroient`nous intimidant de menaccs : de 
Íort€ que dans ce troubÌe,& ccs Apprelể[iots, fIy neus 
tieflons pas méme cclcbrer la Melle,ny les Chreftiens 
entrer dans noflre EgliÍe; pour prier Dieu „ ou pour 
nouls confbler. '-QueÌqucs vns nous voulurent afTeu= 
Ter , que Ïon nous deuoït cc meÍme iout Íaire mourir, 
Cc qui ne riouseflonna P25 beaucoup › 100$ pr0po~ 
Ínt la gloire qui nous reuiend roir, Í1àce meÍmc jour 
audltel. Ìe Sauueur nous comtnandojt en EuangiÍc 
đaÌler enÍeigner tous les peuples, & de les baptifer au 
nom du Pere; dụ Fils, & du (ainé Efprit; nous cllions 
Íiheureux que de répandre noftre Íang en la confef- 
(ion de la mefne tres-fainfe ; & cternclle Trinité: 
Pourceayant diradieuà tousnos Chre[liens quÏ paru- 
rcht alors„ & Ïes ayant Íait rêtirer de crainte quil ne 
leur mefarriua(t à noflre occafon ; A p€ine. nous 
no (u[mes misà genoux dcuant no[Ìre autcÌ , atten- 
đant ce quil plairoicà Diex difpoftr de nows ¿ Que 
Yolcy entret vn ie ne Ícay qui, armé d'vn gros balton, 
qui nous faireommandement de demolir nolltean- 
tel ; & d'o(er: Ï'lmage qui cftoit posée deffùs. Nous 
luy refbondifnes; que ce[toït de Ìauthorité dụ Roy 
que ccrte main auoit cfté dre(Sée auecquc Ì'autel , & 
que ce neftoit auffi que pat (on conimvandement qui 
dcuoir eÍtre off£ ¿ &cnleué de íx place Mais luy 
hauffant 
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hauffanr la voix in(oÌenmènt; Cteft moy ( ditil) qui 
lecommaide, & qui veux que tout cela aille à bas. Et 
cela dit ; hauffant on bafton cn fuiieux & fanatique; 
jÏen dếcharyea vn coup fùr: [Image du Sauueur qui 
cftoit attachée fur Ï'utel ; de laquelle ¡] froiffa, & 
de[chira la main. - Mais du coup duquel jÏ outragea 
[lmage ; i] nous frappa le cœur, tcllement quc ne 
Ponuans Pas (ouffrir qul continuaft à luy fxire iniu: 
re; nousÌa prifmes, & Ìa couurifmes de noftrẻ COTPS; 
luy PtcÍentant nos. eÍPaules. pour frapper deffus nous, 
ƒourueu que ÏImage (uft fAuue. -1Ì fortit de]Ezlif, 
3presauoir fait cét c+ploit de fa fureur : mais la lullice 
de Dieu ne laiffa pas lon Íacrilege impuny ; Car cnui- 
fon quatre mois apres ¡| fut'ceonuaincu d'awoit [aitwri 
larein, peut lequel le luge le eondamaa ä auoït le 
doïgts couppez en lafacon quìl auoic couppé & de- 
chirế la main à Ì'Image du §auueur. ° 
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v5) Oftreautel n'e(toit. plus en eÏlat; máïs 
VD2 lÑNg on nÏauoit point tôuché ì nolre habi~ 
| )/ tation quinous demeuroit libre, & en~‹ 
t.|£ticre:'Tourefojs ¡] nfeftoipoint ii 
aux Chre(Hiens đe nous approcher,. y 
âyant tojours vne garde de foldats à no[lre pöIte qui 
leur en empefchoic. Ƒabord : €c quÌÌš porroienr à. 
Dd š grand 
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giatd regrer;demeurans chez cux tous tri(tes ; dans Íc‡ 
Ìarnses,„&. dans.le dưeil de Íe voïr øziucz de nous ¿ & 
de Ì'entsec:ẩa no(tre:EglilE. Nous prifmes bien vnc 
foisia relolatidn đaller trouuer Ìe Roy „ & de luy Ñai- 
re (cauoir toutes cho(es,mais les {oldats ne nous le 
permirent p4s: Dont nous đdelibera(tmes d'attendre 
en filene ; & en patience:ce.qil plairoit à Dieu diÊ 
poftr:de ngus. Cependant dans.crtte remiÍe,de nos 
traiauz contiiuez dufant Íepr mois cnticrs, nos corps 
corrimenicerent.ả. Íentir- vne certaine lafitudc ; & vn 
abattement:de: förces que :aousnauïons iamajs rc= 
conn durane nospÌus aÍDres; &: pÍqs' tenduẻs fati- 
gúes-` Dont iouïffansd'yn pet de repos que Ìa perÍc- 
Cution de nơs cninetnis IOus auoit' pr6EurÉ iðus eft: 
Ploya[Ttes quinze ioufs dans:Ìz đouce retraitfe de‡ 
exercices (pirituels , à deffein de renouueller noftre 
c[prit; & de reparer , & augmenter |es forces.de no[tre 
ame. _En quoy Dieu vía encore entersnousde pran- 
đe bonté ;  dvne prouidence particuliere , nous 
ayant donnẻ le moyen dansce repos dc remettre vn 
ped les Íorces de no(tre corps, qui eftoit pour defaillir 
dans lazøntinuatiỏn de la peinc.- Eftant donc aucu- 
nement refaits d eÍPrit „ & de corps, & ne pouuans pas 
preÍcher en public ; comme IIous auions fait i0[d1ucs 
4lors,inaus re(oldmes de chercher quelque crpedient 
pôur alÌer prefché: dans les maions priuếes. 1| cÍ: 
vray- que Ì'amouringenieux de nos Chreltiens leúz 
auoit fai trouuer des inucntions pour Yenir à nous: 
Cat les vns ý habilloient en pautres quayrmans,pour Í£ 
gliifer dans nöftre logis;(ous ombre de demander Ï'au< 
raoÍne-: Ïes autres: pa[foient par'des brelches quls 
ˆ_ auoient 
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auoient faites Íeerettenent aux maifons de. letrs+oi- 
Íins & de |eur con[ente nết z Les autres chÑn couuets 
Ja nuét đe Fobfcurite. des tenebres :entroient chez 
OUS, quand les gardes dotmoient. - Maisnous.crat- 
gnâns toñjours que Ìes gardes nes'en 3pperccufTent,ce 
quiÌes cÍt c‡pofez ä.que]que chaftiment, ayina[tnes 
mieux {ortirnous mefmes Íecrettemết,& Ì«s aÍer: trot= 
uer daps |curs rnaiÍonstant pour Ìes confoÌer,qtte pøuE 
đonner Ìe baptefme, à 3 3en qui le demandoient. 

Le prcmier que nous fu(mes.vifiter fur.vn homme 
đe condition nommế lgpace;: Capitaine d'yne com- 
p2gntic: dc Caualcrie; quí auoit:yn extreme defir de 
1oU§ voiv, &c qui noÍant pas yenir ä nous durant 
tCIDS.0e;1ous \ ĐH ý T€tr4jttE, ols aủØiE 
{ouuenr etuoyé de ft yalets, 8: pẩrticulieremeft vn. 
icune Chre[Hien äg£ de dix-[ept ans, nommé Linus; 
quìÍ auoit adopte,nayant poinc d'enfant malÏe;Ïcne 
liốme bien fait,mais Íï zc lẻ & Íi adroit,q'ayant e[Ìé Ìe 
premier conuerty de lafiumlle d'lgnace,iÏ auoit attirÉ, 
&maitné â la foy ; non Íeulement tous les:domefli= 
ques, mais encore [on Pere đadoption.. Ce ft dong 
dans [+ maifon qua Ígnace-nous prepara vụ Oratoire 
comipode ;.& capable. †our-y fairc nos Íernions, 6z 
poury donner le.bapte[tmẻ ä ccux qui Íe trỏuuetoient 
đilbofez pour:Ìe receueir:où nous demeura[nes queÌ- 
ques.iours , &c tie:recueiÏli(Mes puere moins de ui€t 
de nos trauaux$ qúe Íĩ nous.eu(flons elt€dans nollrc 
mạiÍons INeantnoins elans appellez en ce meÍme 
temtps 3: Ía. Camipaznc sù nous c(ions afeurez de 
trouuer.ne grande moiffon preparés „& des Chre- 
(tiens conuerts qui nous: fonhaittoient auec paffion, 

nous 


mm 
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xi6 ` `ÕÍfoire Ảu ]Àoyawte de 'ÏH4tun. 


mous prifmes [occafion d`y faire vn petit tour.L/vn de 


ceux qui nousy reccutauec: grande joye,fit vn Chre- 
ftieb zelề nomméPierre; qui auoit amenẻ ä |a Íoy non 
{eulement.toute Í4 famille mais encore- bcaucou 

đ'autres, :ant du lieu où ¡| habitoit, que dc:ceux đ'a- 


.lentour. Ce fụt lors`quï] ptít le Íoin de [es appcller 


tousà Ía mai(onj: pour:sinÍtruire au Catechi[me que 
nous:y faiÍfons ; où tousÌes iours artiuoït encore tant 
đ'autres per[onnespour cette Íin „ que Í4 maifon quoy 
que capable ne Ïes pouuoit pas contenir. Ptnousco"- 
nufmiesalörs la diference quïÏ y auoit de ces Ícrmons 
decampagne; dauec ceux que nous ÉaiÍlotis aupara- 
uant Äla Vill; quen ceux-cy oÀplufiears ne veaoient 
lue par curioftte , ¡| y.enauoït raoios.qui fulfent gou- 
LÐ cflicacemcnt dc la parole de Dieu ; enais cn ‹€ux 
dc Ìa campagne, encore que Ìe nombre des auditzbrs 
tìc (uft pás(1prand,toutefois parce que tous ÿ Ven0icnt 
bien intentionnez, ¡| y en auoit aulfi plus qui cn fai- 
(oient leur proffi: dc [orte qu'ä proportion du temps, 
nous baptila(mes p|us de perÍonnes „ que tous nỉ cu 

fions (ait à la Ville. , 
le ne puis.icy omettre le [oin que prenoit ce bon De- 
re dc lamille a fatre'prattiquer 3 Ícs domef(tiques Ìes 
€xercj‹ es de la deuotion. . ]| Íe leuoit. tous Ìcs jours le 
premier; de; tous dcuant |'aube , & Ìesa(Eembloit dc~ 
uant vn aufc| qu”iÌauoit dre(sẻ auec vne belÏe Imagre, 
oủ ¡| commencoità baute.voix en ]a langue dư païs Ícs 
prieres des Chre(tiens; que chacun diloit aprcs luy, 
auquel cxetciee iÌ les, renoit pres dwne. demie-hcure. 
len É¿i(Gïrautanc dcuant que de zaller coucher: Oủ 
Ìe reroarquảy entre,Íescnfans; ÿn petit âgé (>ulement 
de 


TH“Haire du Royauie de TúNwig.  +ìy 
đẻ cỉngq ans, qui s'eltanr quelque fois cendormy duranc 
đá priere ; [on pere [alla toôjours éueiller auec quel- 
:que: coup đe foiet;+ qui Íans fc plaindre ; ny crier, 
1oignant deuotement les mains ; Í© remettoicoudain 
à [on deuoïr, Ce químe donna dè la compafllon pour 
“€t petit innocenr:; đont ie pưay Íon pere de Íetraitter 
plus doucemenr,:& de faire plấto(È cette déuotion 
deuant le [oupper, auqucÌ temps.Íes enfanisn'e(öienc 
pas Ít preffez du [ommeil. lối Tác: 


000090/9100)000109/007101000100271271 
K27 let (Öreƒí /enf Lƒurent [0w[fer12` đề-z 4ƒ° 
_: Wemblzr đt ñ0t/ffed4 dan hojfrc Eglj/E„. ` 


'CHAPITRE XXVL 
đans no(tre Eplife ¿ ¡Ìs ne laifTerent 2S 


ý G) TM dc [aire đes a(femblées les Dimanches, 


3⁄2 S€ & les fe(tes đans desmai(öns p2rticu- 
lieres.:Á cette ñn ilsfe diaiferent dans ]a Ville en ñx 
bandes , qui auoient leurs quartiers ; & leurs mailons 
Allignes; oàils đedoient Íe rrouuer enfembÏe à certaï- 
nes heurcs pour prier &faire Ìeurs deuotions. Ce quí 
nousdonnoit srande confolation,voyant queÍa perlez 
cution nedimninuoit rien de |enrs fereurs, 8¿ que leur 
aInour dans cécorage iettoit pÏus de flamrmes. : ÂuÍfš 
J©u ]es cntretenit dans ccs Èeriereux Íchtim¿ns; nos. 
Ìeur-addreffions: ầ chaque fois quils safembloienr 
đe lettres, qui contenoicnt des aduis [birituels; kia 
UV SẺ e. 


: Viant le temps de la petfccurion. qui 
cmpeÍcha les Chre(tiens đe sa(Tembler 


— T7 


ảip.- NWoie da RoJatne de Tungmin, 

de ŸÊuángiÍe couranr; oủ des fcftes des Sainểts qui ír 

*ericohtroient, dont vne copie cÍftoit cnuoyée ảchã- 

đứ» Congregation oà iÍs c(toient leus „ $ Écoutez 
atec auanr:d'attentiơn; & de. deuotion que sïls [cur. 
fuffentvenus du Ciel.  Erces afemblécsparticulieres. 
continuerent: durant quatre mois depuis la publica- 
tion dẻ FEdi@ : Apres le(quels arriua vn accidcnr 
qui nous ft donner que|que liberté de faire nos fon- 
ếtions dans Ía Ville ; & auxChreftiens de nous appro- 
cher.. Ce fut „ quc cc faiÍant quclques icux (olsnnels 
auptes đe Ìa tiuiere; le R.oy-prefent; 6z lẻCänonier 
qui: eftoit Chreftien ; & se[toit donné au Roy apres 
auoit (eruy lcs Pórtugais; ayant c[té bru[l£ du feu qui 
seftoir.mis ca(uellernent ala poudre;.pendant quiil 
tiroít |'Ä rti|cfie; comfme Ì€ Roy Ïauoit contman dễ cn 
figne de tejouïffance publique; Le Roy touchẻ dc 
cette rnort arriuée ä Íon occaÍion „ voulur que les 
Chreftiens luy fñffeat à Íes de(pens les plus honuiora- 
bÏes obfeques qưils: pourroient. Dequoy nous priÍˆ 
mes'Ìa charge ; ayant. affemblé pour cét cffet plus dc 
mille Chreftiens quiaccompagnerent le corps en beÌ- 
le pompeiufqucsau lieu deftiné à Ía (epulture, qui fue 
ä la campagne ; où ie prefchay -ä tous ur ces paroles 
du.facré Cantique ¿ L2yaer sfl p4/2ẻ › C2: Íet playet fan- 
te/zéet:' Leur monftrant que Ìss petÍccutions que Died 
P€rmet ärriuer à fon-Eglile font pour mettre à Ï'cfay 
la ñdelité des Chreftiens ; cÍtant choÍc conitante; & 
bictt reconnnš; qưe les bohssy affermiffent cn Ìa foy; 
comme.des atbres bien plantez quỉprennent durant 
†hyuer de plús fortes racincs: mais que les laÍches ÿ 
cipircnt; ốc Ít Ìaiffene cmporter à ]a tentation,com= 


mm. 


Niiloire Âu Roya/uaMe để Túnuìg,  sì9 
me la paille at vent. Qưaurefteilfalloic e(perer dc 
]a bonté de Dieu que Ìa perftcution qui auoit a(fig€ 
[FgliÍc naifiante đe Tunquin ne feruiroit quà la 
tnieux e(tabliy : Et cependant ne nous ayant pas you 
tenter par dcf[us nos Íorces › qưi| en auoit adouey Ìa 


-wiolence „ & uousauoit fait troutter le mmoyen de nous 


reuoir tous a[emblez.' Ce qúe quand: ie leur repre- 
Íenrois, ils couloient tous cn larmes de confolation. 
Ie leur donniäy neautmoitis aduis đ'vfer tnoderement 
dc la permiffton qu”iÌs auoient de nous yenit ÿoÍr,pour 
đe donner noint de Íujet aux Payens de nơuuclÏcs ac- 
<ufầtions. ; : 

- Vnechofe y eủt i] quì nous öftaaÌors de peine, & 
-qui fauorjÍa beaeoup-ÌxÍcrtieur z & la deuotion des 
Chreftiens tC*eft que pte[qae eoutes lês tnaifofs ÿoi* 
[ines de lano[treáppartenanr à des Chre[tiens ; nơts 


-cufncs vn tmöyetitres-aisẻ đe faire nosafTemblees plus 


Ícc:ettement , & đe tenir nos fonđions moias €xpo~ 
sées„ en les Íai[ant dans ces taifons ; oàelles ne furent 
pas moins proffirables tant à ceux de la VilÌe ; comtme 
ux e[tangers qui nousy vintenr trouwer. de bien loin, 

Entre ceux-cy Ìa vocation fut remarquable d'yne 
Ícmme aagéc de quatre-vingts quatre ans ; laquelle 
Ayanit elv pailer de la foy-Chre[ticnne en Íon paï*, 
ditlant cent milles de la Ville Royale ; inÍpirée de 
Dieu Íe mít echẻmin Ír cette premiere, & confuÍe 


£onnoilfance, pour venir fefaire inftruire: dont cÍtanr 


artiuee đans la Ville; & n'ayant point cu de repos 
qtEllc ne nous cuft trouuez , e|le f rendit Íï attentiue 
auxcxplications du Catecbifme, qưen peu de temps 
elle fut difÐosếc pour receuoit |e BanrcÍne, Áyant 

le 2 neant 
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xao HỦiedu RoJato»e de'Thmguin, 
neätmơinsÍceủ đuenous hy reccuions-ordintairenent 
perÍonne qui neufÈ,appris par, cœur Ïc Symbole 'đes 
Apoltres, Oraifon Dominicale, & |e Decalogrue,clÌs 
Íc perditpoinIt courage , &+ tỉcn oulut poiht e[tre diỆ 
pcnséc, pour (on ấgé; mais elle y appliqua: dvne fï 
grande affc€tion , qu'clÏe cụt ảppris cela dans quatre 
ìouz3; & ay4nt apres ccÌa receu duoternent le baptef` 
me; aúqueÌ elÏe tut appellée Aane , elle s'en retouraa 
plusioyeufe en Íon païs„ d'ÿ aÌler Chre(fisnne; que ñï 
cÏ[e y euÍt porté vn threfor. 

-Nönsreccmes encore alors đes preuues du zcle „ & 
dela deuotion- đyne autre Anne ; déja Chreftienne, 
femmte du Gouuerneur de: la. Prouince £l£ Daø+ la- 
qielle-n.ayảnt pẫ. gagueron amary: y & ÏattireF3j 
profelflon đe noftre foy; tour qúclqties attacRemens: 


:qưiÌauoit àÌa chair ; eÌÌe yameøacantmoins Ìe re[te 


dẻ Ía famille:,Et fút (1 henren(e ; & Í? adroitre à don- 
ner-de bonncs imprelflons de noftre Ielieion ävn 
gand nombrc dc perfonnes de Ìa Prouince;quellene 
Yenoit iamaïs ä la Cour; où elle c[toit (onuent obli- 
gếc de venit ä la place de (on mary-pbur les affaires de 
{ori goutitrncment; qu'eÌle ne nous amenaft đesgens 
__ +ou§ diÍbofcz-4.Íe conuertir. Á-quoy ]e bop 
]gnacc,donit nous auons parlẻ; & patle- 
Tons:encỏre ailleurs, eontribuoit 
- beaucoup pat Íes zelécs 
` *x. T 
đt 
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E:Roy connoiffoit 'a[Ïéz que toutcs- Íes 
accufations aucc le[quelles nos.ennemis 
ta(choient de no+s decrier ; eÍŸient dẻs 
b[a[tmes controduez; & des imputations: 
\ caÌoninieufes : Toutefois (cormirie nous 
auens depuis decouuerr) le principaÌ motif qưïÏ auoit 
€u de nous retenir đzns [on Royaurne „ auoit c(lé d'y 
FãttÌFeY ängftre ©cea(:on Ìerafhq dès Marchands Por- ộ 
ga, &c qưe đepdis qưc [e Na0ï c qui ndus auốït 
menez.„ sen eftoit rctourné ä Macao, 8: quiauoit bris 
[1e đAinan, ifen eftoit point venu đautre; iÌ 
£ittra en opinion que Íes Portugais nous auoient âb- 
bandonnez: Ce qui luy ftprendre re(olution de nous 
tenuoyer ;' &e,en [uice Íe prcÍentant Ìa- commodité dụ 
tetơur de quelqués Vaiffcaux de la Chỉne, ¡Ï nous en~ 
uoya :dite ; Í. nous voulions nous en aÌÌcr auec cuy: 
Nous ñftnesre(ponÍe, que nous obcïtions à cc que Ìe 
Roy- 1iou$ comtmandcroit ; IAiS Qữ€. nous'ñìauions. 
tieY afaire äla Chin ; &:auions fbjet de craindre: 
qwi[nous arrinaft:du mail en chemin. ' Que lors quứ 
nous eÍHons [r Ïe poinđt de nöu$ cn retourner đan‡. 
le Vaiffeau des Portngais ¡ nơùs auoicarre[tcz; par+ 
tant que nos le fupplions rtes-umblement dc nous. 
ÿcrmettre den áttendre vn autre.Á ccl4 lcRoy neuftE 
uedire „ rc[ol de nè nous poiat prefer {u{ques au- 
—*é E€ ÿ.  trmpg 


Äliifoirt Ăn RoYAhah2 de 'Tungui, 
: que Íes Vaiffcaox VEiattiyitdituill commo- 
*đitê de voyagcr en Tunguin. 
Neps sftions alors dansÏannée ré+ø, quand le Roy 
'#yayant point vũ arriuer dans Íss ports de VailTtau 
er:0gais au tempsaccouftume la fai(on de Ïa naui- 
gation cftant dẻja pa(Séc, iÏ nots enuoya vn de Íss Se- 
retaires qui nous dit de Ía parr, đe ngu$ noi tỉn- 
ñion: prefts por pafTer à la Cocinchine, onous trou- 
terioas des Nauires Portugais Qui 9$ rẻrteneroient 
3 Macao. Etentre les cau[es pour lefauelles le Secre- 
raire =ous dit que lẻ Roy ñous mettơit hors de [on 
oytorme; ce(foit parce que pÏufienrs de ccủxä, qui 
hous anlons donné Ìe Bapte[ne ; c[oiế f0¿ts,peu de 
tempsaptes., Que ce(toit peur-cftre la feolẻ „ ou la 
prinfpale dc$aceufaoäs quế Ì'oñ aũoïtdfels£ešcon-` 
‡r€ o5; qui tenoit à ['e[prt dúRoy. Á quoy ayans 
zelpor du; qu"iÍ ne{c P9uoit faire autremenr,„ que du 
$rao.1aombre de per(onnes malades à Ï'extremisé qui 
aous 42pelloicnr póur-receuoit le bapteÍrne ; iÍ nen 
zaoureít plufTeurs apres Ï'awoir receu. Lors le Secre- 
taire Ineủ de quelquecompafTion €BU€rs nous z Ïe tre- 
fonne done de ous autres (nous dir.iÌ) que (eachans 
bien que Ìe peuple ]gnorant vous imputera,&# ä vo(tre, 
bapteÍme ]a morr de ces malades moribonds › Vous aÏ- 
liez à cux pour Ìesafifter, ou pour Ìcs baptifer ;ayant 
hors dcuz tant d'autres pet(onnes ảupres de(quc|les 
You VOus pouuez vtiletent employer.. Mais Ÿayans 


remercié dc Faffc@&ion- qưil ñ00$ tÉmoipnoit, nouš 
luy 6ftnes entendre que Íon conleiÏ feroit bon; & que 
nous deurions |e (tiure , Íï nous nauions foin que dư 
€OrP$: mais que Dieu nous ayant prinejpalement rcc 
comrmand€ 


_ 


V 


_ THPotre du TQJAlbne Ảe THH4MÙU +33 
commandé le Íoin desames, nous ne dcuions. point 
nepliger d'accourir à Ï'affitance de ceux dont l'on at- 
tendoit la prochaine mort,defquels,3 Ïheure queÏ'on' 
2 perdu pour cux toute.efberance de a [ante; & de la 
Yie du corps; nons Íauuions lame par le baptc[me. IÌ 
ola prandement noffre inftitut ; & noftie zele; mais 
cependant iÌ nous aduertit de nons tenir prefs ; {elor 
la volontể du Roy; à partir pour la Cocinchinc. 

- lucontiaent que les ChreÍticns curent connoiffan- 
ce đe ce nanIdertent ; iÍs yinrent à (ouÌe à noftre mai- 
lön pouy nous tếmoigner leur déplaifir auec beaucoup 
de Jarmes. Les Daycns meline qui auoient đéja pris 
quclque teinture dc noflre foy „ nous venoient preller 

„.- de leur donner deuant no[Ìre pattement le bapte[ne: 
_ Dê foe quele peu đe ioursqu'iÌous Ẩut petmnis da£« 
re[ter dansla Ville nous ne fufmes pas Íans occupa- 
tiop. . Cc fut đonc apres quelqJues iours que le Roy 
nous enuoya vn des principaux Eunuques du Palais, 
qui nous apporta zipgt cÍcus d'or, & du drap precieux 
our nous habiller, auec commandement precis d'al- 
bước ce pas cntrer dans la Galere qui nousattendoit. 
En fuite dequoy ¡Ì nous configpa par ordre du Ñoy 
au Capitaine de la Galere „qui e[toit prefent accom- 
p2gné , de Íes fbldats. Et quoy H nous fffions aÌots 
toute [orte d'inftance quilnous fnftperrmis đaller faï- 
xe]a reuerance au Roy ; & de Ìe remercier. dcs biens 
ˆ__qu€nous auions receus de Ía Majefté durant les dcux 
8IIÉes (Jue,Dous auions cÑế dans (on Royäume:on 
nous la refufa. IÌ neẨut pas meftne dẻs Ìors permis 
'aux ChrcÍMiens de nousapprocher „  caufe des (oldats 
„qui nois cnuironnoient. Cc quifUtcauÍe LỒn sal- 
€rcnk 


1x4 ` EHfolre da Rayad22e de Tingmia. 
Ìerent ranger à trouppcs, tant homtnes, que femimes 
dảtfs lesruẽs par oànous deuions paTer ; les faiÍäns re- 
tentit de pitoyablẻs cris, & de gemiffemens, de ÍGrte 
que les Payens en c[toientforteÍtonnez. IlsaousfUi- 
uirent me(me-iufques à la riuiere ; &ne lenr zÍtant 
poiat permis de mohter apres.nous dansla Galere 
pour nous direle dernier adieu, comme iÌs le defi- 
roient, ils cntrerent dans Ï'eau ÍT auant qưiÏs peurent 
pout sapprocher de nous. le leur fs pour adieu vn 
petit di(cotrs ;: Íes exhortant đauoir grande cỏnflani- 
ceen Dieu; qui neles 4bandonnerait poïnt de [3 pro- 
teếtion; &£Ìes ayderoit infailliblement de Íes graces 
pour perfeuerer en |4 foy qưïlsauoientreceuš, laquel- 
Je.ie. me.promettois, dé leur conlance.swilretien~‹_ 
KV 1T MT BÀ C Ee parec q€ queltacs-Vns 
dteuz deitoient alors de Íe confeller „ & ne Ìe pou- 
toient p4s, & safflieeoient ncote d'cftre priucz du 
tnoyen de là faire apres que ftous Ìes auriens quittez: 
pour Ìes Íatisfaite en cette neceflité ; ¡e fisentendre 3 
tops qu'1Ìsfc diÍbofaffent par vn ae de contrition, &# 
qữrils me tếmoignaffent le deplaifir- quls auoient de 
Ïeurt pechez en Íc frappant la poitrinè ; & que Íur cela 
4e [sur dónnerois Ì'ab(olution-}s le ñrent,&reciterent 
l[aẩä de Contition cnuiren (uinze cents quil 
eftoient„ (efrappans Ïa poitrine auec bcaueoup de ge- 
Tnifftmens; & de larmies ;- En (hite đequoy ie |eur 
dônnay [abfoluticn ordinaire au nombrc pluricÏ ; 
#owr aÙ/oir &c. & lès congcdiay en noflrc Scigncbr. 
Tả penséc que ïcus alors dùc quelques-vns đe ccs bofs 
Clrc( icn$ quĩnnous 2toÌentaccompagncz pourroient 
bien: toft motrif [ans le [đcours du Sácrement đe p€< 
ñiitehce; 


XHỈÍdrê dụ Ra)anMie Ác Tuy4MÌi — say 
ñitence: ( qui Ét que.Ÿvíay du remede donton í Íerr 
cũ peril de naafrsge) ne fut pas vaine. Le ban Dofteur 
Ioachim qui auoi‡ vĩx office d°Áudireur.au Dalais, âgé 
dẻ plus de (oixaite-dix ans; fut íĩ (enfiblementaffligé 

-de noftre deparc, quïÌ ndus accompagna toljours 
äns nous perdre dc yeuẽ, pleurant, &z gemilfant com- 
Tn€ vn petir cnfant qui perd Íã mere: Et ne pouuaht 
Plus nous [niore du corps, iÌ nous ditadieu ;comme 
nous ; veftu de la robbe longue de Íơn off- 
ce; abbaifänt Íon €orps quatre fois inÍques à terre 
Mại ít le plus grand fIgne dẻ veneration qui foiten 
Viagc parmy ccux de cette nation ) & Íe retira ä Íon: 
logis le cœur ferré d'vne telle triteffe ›4e Íânsaurre 

r Em tmaladie› iÏen mourut peu de iotitsãpres; 
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“CHAPITRE '*XXVIH, ' 


2Ñ E ft fúr la ñn du moi‡ de Mars de [annéc 
` # 16+o. que nous partines dc Ja Ville Royale 
vớ de (2# c£ › Ấur |a Galere que le Roy nous 
ức Š auoit fait prepärcr, qui eftoit petite, n'eftant 
Sue de quinze öu Íeize rames à châque bande ; mmais' 
commode pour voyager par Ìes riuieres dans le[queÌ- 
lzši nons Ẩloi: aller.. Le Capitaine de]a Galere quí 
2uoÏt paru az commencement vn peu H1de ; ayant 
Yeu Ìes grands tếmoignages đ'amour; &'de' reÍpcé+ 
qúc les Chre[licns nous auoient rendusfur noltre dẻ~ 

FE- P4Ft› 


xi6 Hifotre du ÑeyuMe de TớgHin, 
pArt, & cntr cux meÍne quelques-yns de plus haute 
condition, que luy; commenca aufÏiầ nous faire dc- 
Phonneur, & à nous quitter.la pÏace la pluš honnera~. 
ble quïl đeuoit tenir dansla Galere; dans laqaelle il 
nauoit permis [entrée. quà, deux Chreffiens, entre 
plulieuvs qui s'e(toent pre[sntÉs pour nous accom- 
p2gner en nolÌre:voyage;: ce[t ìÊauoirì Ignacc |c 
Catcchi(te, & ầ Antoine qui eftoït le foldar.quis'eftoit 
donn€ à nollre (eruice_depuis vn an & demy qưil 
velloit conuerty,; Nous auions laiế à dcux Cate- 
chiftes qui refloiear (Eraneois & André) le foin 
principal desnouueaux Chreftiens,,& Ì'ordre de don- 
aer Ìc baprc[tne à céux quỉen >roient capables. 
Durant. noftfe #iaujØation ;nöd§ 'he mãnquiöns: 
poit tOứs [es iöurs fur le tard đ'onurir vn diftours 
deés myfferes de noltre Religien, đont nous entrcte- 
hions le Capitaine ; & Jesfodatsde la Galere, c€ qui 
1ous Ïes auoit grandemenr adoucis; & rendu fauora- 
bles. lsnace auffi Ïes endormơit.tous les (birs atec 
des chanfons Spirituelles qïÏ auoït composées, bar 
Jefquelles 1Ï leur donnoit quelque gouft des veritez 
Chreltiennes.. Et lezele de nosChrcftiens nous PrE= 
JpAra cncore par'Ïe chemin (aux đeÍcentes que nous 
fai(lons ä terre) de beaux fujets demploy. Car qucL- 
ques-yris đe cex quỷ cÍtoient ếtrangers dc-]a Ville, 
Ayant aInptis lare(olution de noffre exil:, &|c chetnin 
que nous deuions tepir „ c[Eoiene Íortiš en điligence„ 
pour dilpofer aux |ieox Pät où¡Ì nons fnudroit pAffr„ 
ccux qui c[laient aÍS ipftruits poutreceuoit [e ba- 
ptcÍme. En quoy Íe fignalz la; ptetẻ dvn Genti- 
hotnme đẹ marque › Gouuerneur, dyn lieu appcllé 
: Ch: bo, 
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'€b¿be ; diitant enuiton-cent millss de la Ville Roya- 
lẻ; lequcEeftant venu au đeuant dc noftre Galere ac- 
compagné de fes (oldäts , pria lẻ Capitaine de nous 
permettre de de(cendre à Íon logis, acc promelÏc 
qu'il lay Ñc, de nousramener cn toutCalfeurance; ce 
qưïl obrint.. ILáuoit affemblé đans (a Chapelle do- 
mmeftique for =apabÌe, vn grand nombre de Catechit- 
menes quil auoiv luy. mefme inftruits 3 la Foy ; où 
pendant quc nous trauaillions š|es former đu tout, &c 
ä leur donner les đernieres difpbofitions pour Ìe baptef~ 
me; le deuot Gentil-homme nommé Paul ,'auec Íà 
femme (vertueufe Dame) appellée Luce ; alleren: vn 
peu cntretenir Ìe Capitaine de la Galere , & íes fol- 
dâu ¡atc des [tcÍens s & đe rafraifEhifferien#qu'iÏý 
leur ftentapBorter; pouf Ìes fäire attenddre noÏŸre re- 
tour auccquc pÏus de patience. Nous acheuafmes 
[œuure de Dicd; &apres retournafmes ä la Galere 
atec Ìc deuot Gouuerncur qui nousy voulùt recon- 
đuire: & comine ¡| falloir; pOur ÿ rentrer , pa(Ïer pAt 
vnlieu plein de bouẽ ; ne Í£ contentant pas de [ayde 
qe nous reccuions de ícsfoldat, ¡Ì voulut luy mềme, 
h malgrể nous, & quelque reflftance que nous (ceu(myes 
luy rendre ; nous prendre Ítr fss épaules; tenaptà 

gloire de rendre cc Ícruice aux Íetuiteurs du grand. 

Dieu. viẤ : 

- Delầ, continuans nöfÌre Yöyage, nous arriuaÍimes 
đaus vn iour à la Bourgade dc Cử zø, où auoit e(té 
nofÌrcancienne „` & premiere demacure, apres no[tre 
2rriuc au Royaume de Tunquin, z où auoit e[té 
drefSée - la premicre EgliÍc Catholique , que nous 
trouua(mcsauzmentée d'n beLH of[nital, pour y Íou- 
EÊ 3#. ape 
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lzger les neceffirez des pauures Chrefiens & ÿ traït- 
ter |cs ralades; mie[irae les Páycns qui auoient tếmtoi- 
guế Íe vouloir conuertir. Là ¡| nois fut encore Bermis 
cũ pafTänt d'exhorter les fideÌes qui y auoiếtautrefois 
reccu le Bảptefme, que ñous recornmanda[rncs ax 
{öins đes pÏus anciens „ & à la pietể dvne deuote fem- 
ïne noramee Anne, qui ýeftoit dediée au eruice des 
malades. Maisle ba(liment de [EgÌiÍe, comme nous 
appriÍmes apre„ ne íub(i[ta pas: Car apres Ìe-deccz 
du boa vieillard Ioachin (dontnous auons pafl en 
{on lieu ) qui anoit donné libetalement |e fonds pour 
baftir cetre EpliÍc , (es enfans qui auoient pasherité 
de Ía pieté,comamẻ de Íes bicns ; redemanderent en 
Iu(tice cc fonds„ Íous prerexte de [EdiéŒ du Roy pus 
bliệ contte les Cbreftiens, qui leúr fút ảdjugé, & ca 
{uíte lz fcu mis À  Eg]ife, qui la reduifit en cendres. ÏÌ 
'arriua_neantmoins quelques. iours aptes Ì'embrafc- 
ment , que.la deuote-Anne remuant Ìes cendres, & 
chercbanr Íï elle y trouueroit quelque' chofe qui cufE 
echappẻ Ìe feu ; elle decouurit le tiÌtre, de la fainđe 
Croix „ quiy auoit e(tế exposẻe, entier, & Íans leflon; 
marqué d`yn cofté de nos Ïettres ordinaires & dc Ì'au- 
tre de ces pafoles, écrittes en Ìertres- Chinoifts ; ba 
JAizfl fignue,ddw ruray Šeigiieur dụ Ciel,cs* è Íx Terre. Nous 
Ÿauons veu aucc admiration au retour de noftrecxiÏ, 
repaflant par ce lieu ; &.prisyne certaine a[feuranee; 
que Dieu qui auoit miraculcufemnt conÍeruế cette 
cÍcriture 'đans les Ñammmes qui auoient conÍumé Ìes 
poutres „-ne laifferoir point pcrir ; &,abolir Ía fainđte 
Loy dans leRoyaume dc Tnquin. Et noftre preÍagc 
HỶa pas cÍtể yain; cár depuis la [ainéte Foy.a merueiÌ- 
\ : lcufemcnt 
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leuÍerrent refleury en tous les |ieux đe la Prouince: Ếc 
yoid-on aujoud buy em ce licủ mcfne ( mais de Ïau¬ 
tre co(t€ de Ìa ruuicre) vne belle Egliíe ba(tic ; &evne 
refidence desnoftres ; qui fait de grand; fruiđsen 
tOUt€ ce†t€ contrÉc: ˆ ` TK du : 

Nous tirảmes depuis dẻ Ïa Prouincc đe Töiz ba; 
Yers la Prouince de CÖ¿ z» ; :&¿ alla(tmes [urgir au Poïe 
đẻ la Reine; appellé đe ceux ; du päis C4 Ci“4; où eÍt 
adorếe cette RÌc débauchéc„ dont nous auons' parlé 
ảilleurs,, & où ( Dieu le peimetratit ainÍĩ en puaition 
đes diaboliques taperftitiens qui.y {ontprattiquẻes)le 
Diable exerce fur:les payens- de ce pais là; diueríts 
cruautez ; & Íe rend me(me formidablẻ-aux-effran- 
§ets đui ,ÿ abordenw jNoftze Capitaincqui eftoir 
Payen ; comme nous en approchions/,' cömirenca 
d'cntrer en apprelhznfion de quelque accident , & Ít 
preparoit della 3 faire des [aeriRccs [nperffitiex pour 
appaiÍer les Demons, quand nous le priâmes de z⁄en 
abftenir, &' prendre confanee au-Yray Scipneur du 
Cic| & de la Terre, & des Mers „ qui auoit le pouuoic 
đe Íe tirer đe tous les perils quï:Ïe menacoient; 8e le 
cöndtire heureufemenr-au port+ -1|-s'en abftint fur 
noftre parole ; & nous pria cependant d'adreffer rios 
YŒœux ä ccgrand Šeigneur đe tout, änofŸre fäcon ;ce 
que nous ñ(mes đe abordâmes heurenf€ment au pOrt 
PIEndb, S6 co Xà. ác Đi V102 

T bon (oldar, nomme Simon,duqueÌnous auons 
tật cy dcfus ; &c des gucrifons quï| operoit aưec 

'eau benite , nefoit P29 éloigné de ce pơrr; donr 
Ayant cụ ]a nouuelle de noftrc arriuếe ;iÏ nous vint 


.tilfer en.øtande diligence'; & obtint dử Capirainc 
chinh £ 
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: par Íes prieres, que nous allaflions fầire vn tour iuf- 
ques ä Íarnaifon, où ¡Ì auoït diípo(é beaucoup de Ícs 
parens ‹ & de Ítš voilins pour receuoic | bapteÍtne; 

.&renfetnble preparé prande quantité de va(šs remplis 
dcau, aufquels nous donaâmss la benediđion ordi- 
naire. Âpres quoy iÌnous ramenaÌa nuiết meÍme dans 
_nofÌre Galere ; comrme ¡| Ï4uoit promis. 

Vũ autre (oldat; nornmé André , e[toït fofty de la 
:Ville Royale ca gtande diligence pour prendre |e dẹ- 
tant, seftant Íigutể que'nous venant tencontrer  ce 

port › Élojgné quclques liens de (on païs, iÏpoutroit 
nous ÿ mener ; &€ ÿ taire donner |e bapte{me à Íä me- 
1e ;äÍa belle mere, & à ÍAf€mme : Maisnous 2ÿant 
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qui fật đaáy la nuf£t, &t na yanE pofnt đc barque pour 
nous fuiure,iÌ le reÍolut à yn penible deffein , qui ft 
de mener Íadite mere; & ía belle meré; fcmames dế 
bien âgécs, aucc Ía (emme „ tour ä pÍel; 3 trauers de 
10des montagnes ; por coupjer Ìe chemin „ &nous 
Atteindre deuant que nous arriuallons à Í4 Cocin- 
chine.. Et parce qưiÏs craignoient d'efre repoufÏez 
ä ]'entree' ; ầ cauÍe đe la-guerre qui eltort entre-Ìes 
dcux Reys, ils e[toient chargez de ryz ; pour faire 
femblanr de Faller vendre fùr la frontiere. Dieu leur 
fit Ìa gace de nous rencontrer commorlement oủ ils 
[auoient projetté, & de receuoi Ìe bien quiÌs auoient 
fi ardemiment defiré, & quls cftoient venu cherchr 
fiÌoin auec tant de fatiguc. 

Nous cftions aÌors arriuezfur Ìes narches du Roy- 
aUne „ eorre ]a Drouitce £Ée #z, & ceÌÌe de Bacbiz, o 
i[falutchanger de Vaiffeau.la Galere [ùr laquellenous 

ï e(Hons 
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“lẹs vagucs y &Ïe$ eícteils qu3l nous faloit trauerfer. 


Er comme ¡| Ía|oit que les Íoldats quỉ nous auoienc 
menez, ramenaffent Ìa GaÌere au port de la Ville 
Royale: vne partie d'entreux quí anoient e[lé tou- 
chez des difcottrs de läyraye R.eligion que nous Ìeur 
auions tenus duranrt Ñuinze iours de Yoyagc ¡ c eÍ} â 
à Íqauoir. dix-(èpt  ou- đix-huiđt adre(lầns à ndus; 
'Yous nous auez (nous dirent-ils ) fait fauuent enteñ- 
đrc, que nous ne Pouuions point e[perer de Íalut qúc 
dans voftre Religioä, & par le moyen du bapte[me ; 
Voila done de Ï'eau, baptifez nous deuant (J0e-ious 
YOts quittions... À quoy nous reÍponditnes que siÌs 
€Fo6icRt đe out leur €car äu yrayŠcigncùr,&š Ôrca- 
teũr du ,Cicl, &e de [a rerrey &ä (on ñls lefti-Chrift 
no[Ìre $auueur ; quỉ nous auoit rachepte+ par Íbn 
[ang ; [elon ce que nous leur auions annoncể „&$1ls 
efloienr preftsa quitter leurs vaines [uperftitions, & 
renoncer au cuÏ*e des ldales, qui ne[Ìoient que fauÊ 
fcsliuinitez; nous leur donnerions e baptelime : de 
quoy.nous ayart proteÍté,& promis đ'obferuer cc te 
nous Ìctir 4dions cnltiené „0ous les baptilä[tmes fur[e 
tiuage; & leur donna[mes des Ïettres,pour Ìes recom 
mander aux Chrcftiens plus anciens de la ville 
Royale où ?Ìs alÍoient ; & oủ iÌS arriuetent 
plus heureux, & plus ricles qui. 
- .. Ren cÍfoient partis. ˆ 
*x*« 
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ERlsiten, l¿ ftmaiue lauucte que [on 
NÓ nous pt€para vũ autre Vaiffeau pour 
J/i-nous porter à la'Prouince de Bacb¡z, 
#/'auquel temmps iÌ ne nousfut point loi. 
P277: (Ib]e:( c[tanr: au. milieu.d'yne Nation: 
peruerÍe „ & toite payenne) de rẻndre aucun têmoi- 
gnagc.exrericur de noflre deuotion:;.en.Ìa memoire 
de la'Paffion-du Sauueur. --Et coutes.chofes-effant 
preparees s'e[tant leué yn.bon:ventÍa nuiŒ deuant la 
fefte de Pa[que ; nous ñÍmeš voiÌc auee no(tre Capi- 
taine& íïx Íoldats quilauoït fetenus... Nous 'auions 
inftamment priế deuant quilLcuft pris ]a reÍolution 
de faire partir le Vaifftau ;' de laiifer toutes Ìes -cere- 
monies hpaliceufs qưe lès.Paycns ontaccouftumé 
de pr4fiquer pour auoir Ì‡s yents ; & Ïa.mer fauora- 
bles, mais qưil mift eulement: [on cÍperance ảu Sei- 
gneur Dieu; qui gouuerae la terre & Ícs mers, &à 
quitous les ventsobeiffent, Erilfembla alors ad- 
Joufler foy à nos parolcs ; fùr Ïexperience quïl auoïc 
du paffế : Mais Ìe bon vent qui Ìauoit conuiế de par- 
tít › seftant changề apres vn peu de tempsenyn ora- 
ÿê impctueux, qui agitant furicufement Ìes ages, 
pouffoit Ìe vail[eau contre Ícs écueils, ¡| cntra anffi- 
to(t cn haute colere „ 8£ commenca šfairc vne petite 
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tempcfte de Ía bouche: Et noÍant pas cncorc szn 
prendre3 nous ÿ $& nous éueiler ([vachant que nous 
dormionsen ce temps-là ) ¡Ì eÍtrmọit contre. Ïgnsce 
qui luy auoit fort diffuadé,àÌa fortie du port de Íc (er-- 
uir đé Ícs (uperftitions payennes. Erce qui alluma 
dauantage (on Ícu ;cc n qưiÏ prit garde à vne Idole 
pofÉc Íur la pointe d'vne honibe Imontagne, en veuE: 
de Ïaquelle Í trouuoitalors le Vaiffeau, s'e[tant f gu- 
tế que cette Idole auoít fufeit€ Ï'orage qui tourmen- 
toit le Vaiffeau , en punition de ce qwÌ auoit ncp lê 
de [appaifer pár quelque fxcrifce.Tellzment que Íùr 
fa cholere iÏ ne tncnac4 pas de moins lznace , que de 
Í¿ faire mourir ; & Ìe ietter đans Ía ner, Ces mena- 
€esaigres & hautes.nousayant eueillezý ñois táchâ- 
rtes d⁄addoucir [ơn eprit; & aprss lu auoir fait vĩo 
douee plainte de ce qưil auoit leué Fanchre pout 
pattit Âm aous éueillcr, & nous donner moyen de 
pte[enter nos vœux à Dieu pour noffre heureuft na- 
uigation; nous Ïe remplifmes d'alfeurance qu”il ver- 
roit bien toft les vaptues abbail Ées; &z Ïe vent adoucy, 
Et làde[usinuoquans S. Làurens pour atron, & Íc 
Ptians de nous ifapetrer Íe calme,ì peine eufmes 105 
acbeué dereciter vne fois | Patez, & .4u# , que Ïe vent 
contraire e(tane out ä fait abbatg „& ]e Ciel effuyé, 
vn doux &¿ fauorable vent. counmenca-3.(oufler dụ 
coflé de Ï1dole, qui Íaifoit pallir noffre Capitaine, 
qui applaniflant, les fots. nous accompagna doucc- 
ment iu{ques dans Ìe port.o nons pretendions 2bor- 
đer. Cc futalors que le Capitaine rauy đvn fi fnbit 
changement atrii€ dans yø element Íimutin ; au dclà 
de tour cc qui pouoit eÍperer ; 6 dansÌ'apprehcn- 
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[ion đvn peril qulse[toït ñguré extreme , & infr- 
motable à toùt art„ Íe reolutd'embrafTer certe Re- 
ligion en laquelle le Dieư qui y cÍtoit adoré Íẻ mon- 
ftroit [1 Íecourable aux necefitez de fes Íeruitcus, 
Dont fans dclay', cơmme | nauoit point be[oin de 
plus grảndẻ inftruđtfon que celle-quïl:auoic prife 
durant lề voyasc eftarit đailleury homme de boà 
fenš „& intelligent des lettres Chírioifts, apres aoir 
Ñir:prendre. le baptefme à-fñx de íes foldats , : qui 
auoYent eÍt€ touchez: de me[me 'Íentiment ; & Ít 
trounoient pareillement bien di(bofez,íÏ le reccut luy 
mefe cñ public; & y fur nommé Auguftin. 
„“- Cette conuer[lon arriuee a cetre occafion, fur la ñn 
-de no[tre voyage ;furvn coup-merueilleux de]a mi~. 
frieorde de Diều pour noftre Capitaine; &vn traiét 
p4rriculier ce Ía Prouidence pour nous.-- Cat n'eltane 
đùllement cxpedicntny aux Chreftiens de Tunquin, 
-nyä nøs Peres de la Cocinchine que nous patu(Ïions 
cxilez dans ée Ñ oyaume; eftant à craindrs que |s Roy 
-de la Cocinchine prift'quelque pareille occalon de 
chafer nos Peres de fon-Royaume + Nous priÂns 
;noftre Augultm: ( lequel-depuis quiil fue conuẻrty 
Écoutoit volontiers nos aduis ) que puis quÌ auoit en. 
(es ordres de nous coníignerˆau' Goutermeur de Ìa 
P:ouince 'de 8øc/z qui: nous deuoit faire paffer à la 
- Cocinchine; & nous mz:*^ en:eftat đe nous pouuoir 
Tetirer 4 #đ4£4o dans queÌque Vaifcau Portugais, iÌ 
'perfuada[tau' (u(dit Gonperneur'đe' nous Ìaifet em 
liberté de chercher' ec-Vaiifeau Ïa part oử nons vot- 
_drions: Íans nons Íaire tradiire ä la Cocinchine „ oủ 
lon n3uơit Pa opinion qưaucun Nanirc: tennhgt 
f hi 
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fuÍt arriué cetteannéc là. _Ce que }k deuot Auguffin 
Ất đdFoittetnent; cơmrne nous Ï'en auÍons pHÍ. : 
- Cơ Gouuerncur.e(toit hỏmime de grande reputa- 
tion, pour [integrité de: Ìa IufHice qwilrendoitả cet- 
tePr0uince „ aagp£ de quatre-vinpts ans, lcquel non 
Ấculement nous traitta auectouteforte de ciuilitcz, 
mais nous donna encore liberalement dequoy faire 
noftre dépenÍe,duraut Ïe temps. que nous ninh số. 
: jour dans [a Prouince.Nous voulufimcs vÍer cnuers lu 
đe reconnoiffance „- luy faifant offre de ce qui vaÌoit 
Tnjeux que rous Íes.prelens„ quï.eftoit.|'inftruđion dụ 
Catechiftne de, la. Loy Chreftienne , que nous lù 
donna(mes meÍrne écrit en |ettres Chinoifes,de[que]- 
«lesleffoir bien capable ; Mais ¡| rejetta la '6face que 
le bon Dieu luy faifoic, & mourut Íi möiš aptes eñ 
lon iafidelité, ÿeftant rendu indigte de la faueuz que 
Dieu luy auoit prelentée... Et. autant en arriua.ilà 
Lh›fte chez qui iÏ nous auoic logez„ oủ nouseflions 
forccommodément,homme aufft fort auancế en âØ€ 
SuÏ ne trouua pas mauuais que Ía Íemrme âgếc com- 
me luy „ & la- ñ|ls quì| auoit cuẽ de Ía Concubine f 
fifent Chre(tiennes; mais luy ne vouÏantpaint rom- 
pre [attache. du fo| amour qui Ỉe tenoit pgapé 
depuis pÏufTeufs années„ mourut peu dc. 
teinp§ apres dans {on pechẻ ; & 
đang Íon etreur 


# 
a 


Gg lv Neưi 


—'. VA Cxmdds.J7e.tuàassenaoue 


+)6. TỈ/foirt Ấw Ro}auoede'Tumgwm: 
KT 0/1/0/0/0/)0/0/040/00/01/)00/20) 


° Aomr reientonä dẻ lạ P*atirve 4£`Bozbjn 
4A £ele 4e Œlean. 


-'CHAPLTRE XXX: 


KWP Endant' qửc no[tre Capitainc ‡en re- 
Z tournoit apres Ía comimi(ffon acReuểe à 
R la Ville Royale ;auecdeslettres de re- 
\ commandatiorixque ïnous luy- donnaf- 
T1 yR5~Ẻ mes aux ñouueaux:Chicftiens pour-Ìe 
faire connoiftre đeux ; Nous né démeurafnes pa$ 
oy(sux au lieu oầ nous nous eftions arre[tez-+. Car 
ayas prefehé en- Ìa place publique ; & fùr Ìe-riuage 
dela ter,yingt-cinq Payens furent conuerty Đar no‡ 
predications; entre le(quelsil y auoic vn liceneiế fca- 
uantaux lettres Chinoifcs, à qui nous laifafnes par 
écrit lesprieres Catholiques, afin eu les appriÍaux 
nouucaux Chre[Hiens de cette Prouince„. & phi le 
Íoin- de leur inftruđionz delà nous' iugeafmes txpe- 
dient ponr le bien de certe Chreftientế; de febrouffer: 
3laProuinee de Glzzm, do peu aparauant“nous 
c[tions Íortys, % 
Leprcrmiet logis que nons ñfmes, fut Ïa maifon des 
fcrucns Chreftieris Pierre„ & André „ qui portezdvn 
grandzele de conuertir tous leurs Patriottes à la Foy, 
auoientíi blen difposề Ï'efbrit de tousÏes habitans du 
lien, que fins Prendre preftue aucune nouuelÏe pcine 
pour Ìeur inftrufion , nous en baptiÍafanes ccnt, & 
douze dansÌcs trois jours que nous y ñÍmes Íejour. De 
3 lầnons 
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là nous tirafthe vers le port principal de la Prouince 
appcllÉe Rwø ; oà reftdoit Ïc:Gouuerneur.qui nous Ñt 
tres-bon accaeil; Mais les habisans du]ietifùr Ìa con-; 
noiffance qu'on:leur auoit.đõnée de noftrv exil,8e,Íùr ` 
qũeÍque opinion cxtrauaganre qu1ls aubient:priÍe 
.qte nous eÍtions caufe:qu ine p]eulroit bas; ne:ñious : 
Yoy6ïent pas:de bon œil;tcllement;quenoits;auiðns 
Đcine dề.trouer °qwi ngn$, vonlnf]oter.en: ce, |ieu;; 
Mai le ban 1)ie-datfp'4bandonhc-iamais:|e% ÍIens; 

„ faca Ícs apprehenforis ge.ceux-de ¿€ Païs auoicnti 
“pHifes de nous ; par-vneErahde:abóndance-de pluye: 
gưïl leurdonna+n:peu:aprestnoftre arriuéc., qui Ìes 
1Êjouït:mèrueilleufement; & ftqwìl: nöuslaifferenr: 
}a libértê de pre(cber la parelede Đícii,/8¿ la eofnmoš 
té aux Cheftiẻns de tout le.voifiiage de Ïa: ycnir 
©uïF; quí accouroientà nous lans:ánprehenfion. de- 
 x qùÏls eurentt connoiffance'que nous e[tions {ous 
la proteểtion du: Gouuerneur de ce lieu ,.& fauoriftz 
deÍA bien-vueillance, Erce qui nous Facquit fuar.lec- 
cafion. d'yne Eclypfe de.SoleiÌ-quï arriua:en mcfne 
t€inps: car en aÿans precisément predir Ìbeure; qua- 
trẻ iouts dẻuant qu'elle paruft; &c. en aÿant: preÍ>ntể. 
la ñgute, &c la dc[cription au Gouuerneut:auec.tou: ; 
tes lescircon[tanccs qui la deuỏiene accofnpagner,iÏ: 
fật Ít rauy,vỏÿane qu'elle eftoit arriuéc-punuelle- 
menr (elon nös obferuations, & conceuEyne,fi haute› 
Spinion de nousz qu3Í cntreprir'depuis par: tout-go-- 
ft:edefcnfe contre.ccux qui blafmoient „ou combar- - 
toiết noft:e do£trine:Sé Íeruant entre autres đe cếtãt= - 
gument.Si ces gcns icy (di{oic-l]) [auenr predire auec 
tant d'affcurance; & de yerité ]es (ccrets. dù CieÌ , 8 
. G g3 des 
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desAftres ¿.osi.aides Íone.jnconnus z.&4.ÍnrpaflEne 
tíos capacitez.y... Eft;i|.pas4 :croire:qi1iÌs ne Íe rcOmx 
pentpasertla-connoilanee:de.la. Loy, du Šeigneur du 
Cie|¿&« de la #errcy & des weritez qu2lsnous prcÍchent, 
encore qu cÌ|es Íoientcloignées.de:nas {eatimeIys.; Š 
toins'expøsées à la priÍe de nos.e{ptits : : 
+. Certcs les.faucurs que 1\ots:recctrfrezde ce,Gou- 
rieur, &|'approbatiou:quwikdonna à.noftre dỏéttine 
nous miren (Irgrande-con(räération:daiis:la pÏu{parc 
des c[ptits,que ['on'venoitàfoaÌexers fìouspour preii- 
dre.in(traétiom: dela.foy».&.dela.loy que nouä preÍ= 
clilons; en. {ortecqtwe dans Ìz: temps de noftre .exil qui 
ne dura nas hui@ mois.entiers,nous bapti{aÍmes, pÌus 


„defix ccnrs noauean.Chrefticns-lans.compteE.ccux. 
“qui. auieBt.‹c[€'conuertys..y: &e+ Dapriftz daits là ` 


pẹcc[[ttẻ: part le= Œarechiftes‹ Le:zele.de noftre:Igna- 
ce¿, qui:ne nous:abandonpa iarmais;,ne;Íeruir bas de 
peusardi(bofer les e[prrrsdgccux qui Íc conuertirent: 
Carcomme iÌ eÍtoic'ingcnieux ; 6e bien versẻ en la 
connoilfance dcs {sđcs -TùnguinoiÍcs; Hì compoÍa en 
la.langue-du paÿs. vne:chabÍan:en-.vers elcpzns;; 8 
đụnait narfaitrementagreable; dans laquelle iÍauoit 
rendu (iab(ardes; &.rïdicules. toutes Ìes erteurs, & 
[hpcr[irionsrqu apres lesảuoit:gaignez par. les oreil- 
lss ä ]a douccut charmante de Ía yoix.;.j| i=s redui(oit 
ca fiträ q8ítrervnef honteuÍe profeffion:, &â Íe fai- 
zeiaftrutre rle ]a noltre ;:1Ỉne manqua pa$ pobrtant 
đepayens zclés pour:es.(Ècs fuper[titicufc3,quf sn- 
trans er age de |esvoir ainÍi ínocquée$ ; &-abanrdon- 
nécs ; & ne pouuans pas sen. prendre 3 nous, nyä 
]gaace , qui n'e[toic pas foltmis à |eurs pouuoits ponr 

citre 
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tÍtre natif đvne autre:Prouincey dẻchảrgcrerit toutẻ 
leur chelere fur Ÿho(t3-qui nöus aứoit:logez, & #e+ 
ftoit faït Chreftien; & trauaillerentauee-tant de vio- 
lencca Ïe tuiner ; que luy ayant fait .confÍdquer Íes 
biens ; le firent ericore banni‡ du païs; auee Íz- (em 
mẻ; cé quï| (upporra auecgrande contance,& arnouz 
de la Religiop ; pouF lzquelle ileftoiÊperfecuré: - 


D00 002010004210À00120/10/010100000/00 
(omme Dieu par ƒ^ mmitricorde nous f1:4(ỗ/fez 
. dan+ leg mi(2rer ; €8` Ìes nere[fIIeZa: 

đe ngjr£*exil.- - : 
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Ra Oš cnnemis c[tans-bien infotmez de 
ñ, [Edit de noftre banniffemént „ quỉne 
Bùi nous laifföit poinc.]a libertẻ đe faire 
Jà|K, (ejour cn cette Prouince, qui cÍloït 
c1 9ÿš9S9': dạns Ï'enclaue: des Effars de Tunquh; 
apres auoir faït decÌarertous ceux quinous retiroiepr 
dans [zurs mai(Gns; criminels ; &. pT€41icateurs' des 
#dits dú Princẻs les faifoient punir đe ]a confcation. 
de leurs biens, qui c(toicla noindre peine à laqucÌle 
ils cÍtoicnt condamnez:: Cè que-ces genereux Chre- 
ftichs [oufftrỏiesitaie€ vneiöye admirabÌe ;s'e(Eimans 
heureux' de pouuoir-baftir leur.Íalur ;' de lenrs pc: 
tcs, &c de releuer la'ploire du nom. Chreftien fũr jes 
ruines de Ìeurs propres biens. tpendant a[ïn que 
fious ne fufflons pas l4 canÍe de |eurs maux, 6 de$ m- 
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feres oÈ nous les,Yoyons reduits quỳ nous donnoiet 
biên đe Ìa compaffion;Veu mcÍrneqile [es perÍecurcuri 
sattachoient: encore à: ñous parbeaucoup de déplãiZ 
firs qu'iÍš hous rêndoient ; iuÍt ues à jetter de$ pierres 
Contre 10s; Š& ontrc eoniÔệ où.nous eftions Jo- 
ÿezï nous re(olftmaes de quitter la:Villc, 8 de nous 
retirer dans noftre elit Exrnesielbuer9 ¡ 0Ù nous 
{ouffrions de grandes incoramoditcz du lieu, des 
pluÿes, & des vẻntỏ, & fur töut để la nieceffitể dư vi- 
tire.. Car cncore que p2ftans de 4f4caø ; nous cuÍ¬ 
Hons cÍế pourueus de Viatique nece[Taire- pour - vn 
an ; neantmoins dáns Ïe fejour.que nous auions đểja 
fait de troisans au Royaume dc,Tunquin,;nonob- 
Ítant no[tce grande épargne ;:nous Ï'auions con(umé 
2ữ€€ fÒic. €e Qc ñous.4ưions receu de prc(ens du 
Roy, nayans iamais voulu eftre à charycaux nou- 
ucaux Chre[Hens, ny receuoir d'eux les aumônes 
qưilsnous pre(entoient đe tres-bon cœur , prefs 
nous dõner me[tne leurs yeux,Í nous Íes leurs cuffions 
demandez , pour leur laifer cette perfuafioh que 
nous cherchions leurs ames ; & non leurs biens. - Cc 
qïÌs auoient eœ grandc admiration ; & Íe Íeruoient 
quelquefois de cết argument dc Ï'afe@ion delintc- 
reflée que nots rapporrions  leur ÍaÌur ; pour pct[liz: 
đer aux payens la bonté, & Ía.(ainéteté de noftre Rc- 
ligion , & la veritế de la Foy que nous prefchions. 
:- Neantmoins pour ne Ìes priuer pas dụ merite de. 
leur charifé. bien-faiÍante ; nous: les anions exhortez 
d'ènuoyer aux Hofpitaux que.nous auions Bịt dref- 
Íer pour ['entretien des Catechiftes de leur nation, 
lẻs aumofes qu'ils nỏus prefentoient; leur faiänt en- 
` tendre 
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tendre què ross ztendions de Mzcao le fEcow qui 
nousÍcroit enuoyé pour noftre (5biŒapcc - ont en 
{ute Íasibecslirez qne kks Chreffizns:.oas Bires À cey 
†Ïo(hitaux ont ciét Abondantes qu'ene ¿entaine de 
Catcchiftcs y ont c{té cntietểnui,Ìetqoel 4ÿan§ tout 
quittế pour Í€ deuouếr au Íeruice de Dịcn, & de FE. 
gliÍ6,onr Opcrẻ dcs fraiđsineftimables, & onc cÍté,& 
Íont encore 2ujourd huy nös aydc‡ ; afft 0Ciez , &Vnis 
*uec ñotlscn\ mefme deffein:pour Ìa conuerfiỏn de ccs 
pcuple ve : : 
- 'Cependanr comme.nous. nous trouuaftnes reduits 
ằ Ï'extreme-neceffitế, PSur ne poimt tenter- Dieu, íi 
ñ0us nous opiniâtrions dauantage ì né YouÌoïr rece- 
- ;uelraeufi [ecdurs po§r %Ïữrế,, de]a chấrité đes Chre+ 

ftiens; Nouẽ prifines re[elution d/cnuoyer nofle Án- 
toïne ,yers les Chrefiens de Cjzez ; auec des lettrcs, 
-par leÍqelles nous leur faions fcauoir la gránde ne- 
ceflitểoà nous cftions tombez pâr Ìe retardemient du 
Nauire des Portugais que ñOWs äuions.attendư đepuis 
deux ans, & laqucllg nöus eftions contraints en Ïex- 
tremité oủ nous nous treuuionẽ, de Ïeur reprefenter; 
Ìss priant de nous affifter de:quelque petite (omme; 
9u_P2£ aumofÍne;. sự cn- preft 1u[Ques ằ Ía venue des 
Marchands Portugais. : Antoine pOrta nos.Íettrcs en 
grande diligcnce ;, & les rendit ; non aux pÌus riches; 
mais aax plus deuors des Chreftiens du connoifToic 
for-biei, lefquels: 3yant appris no[tre miÍere; apres 
ñ0052uoïr đonhé les.Íarmes „t leur compafffon;amaf> 
- frent. entreux PromptemeniE: ype vingtaine'd'eÍtus, 

2uee le[quel ï]s renuoyefent Ậntoinc Y€Fsiois, poue 
ñous en [oul4gcr au-plâtoft; péndant quìÏ*íe di(po; 
: Hh Íeroicnt. 
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vật Hfobe dn Ñoyawme đè Tingmìn, 
(troient eux.meÍmes à venir; &ầ nous apporter đc-. 
quoy ngus tirer Ẳe toutes nos necefitcz.. À cette oc- 
ca(Ion vne Íemme deuote nommée Monique plụs rỉ- 
che de charité que de maoÿensfefigoala Íùr tous, nous 
enuoyant dixeÍ2usen aumofne,pout nousenaffiter,6c 
Íubuenic 3 no(tre pauuretể.de Íes propres đépoiiil[es 
Quelque prompt,- & diliyent. que fút Ántoine À 
nous rapporfet=ce Íecours des Chreftiens de. #£ «4, 
nous fu{mes reduits deuant Íon retour à vn Ñ pitoy4- 
blc e(tat ; 3 caufe des pluyes exceffiues qui tomerent 
ence temps |3; &- des grands orages qui fecoloienr, 
$&e-agicoient fuirieufement noftre barque đứja vieille, 
& qui comamengoità faire cau de toủs coftez, qwine 
nous eítoit plus poffible:de detrieurer fùr:]a riđÏefcy` 
lns nouš expoftr ì vn đăngêr cuident đe perÏf z mé- 
me que nous y cÍtions fort maÌ traitteZ des Paycns, 
qui ne cefOoient de noustirer des plerrts;.de nous 
brauer ; & dinfulter à noffre.miftre. Et cependantiÌ 
ny auoit point de Chreftiens qui 2Ía(a[orsnous reti- Ẳ 
xer dans lon logis, pour crainte dẻs peines dontils 
c[toient menacez đes Dayens qui auoient töns eonfbi- 
ténoftic,perte...Ce qui toucba tcllement de pitié vn; 
Pauure mais deuot Chre(tien, nommé §imeons; qui 
auoit vae cabane oÈ ¡| logeoit au pied de la mon- 
tagne; quïl nous la vint offrir, nayant d”aillsursˆaử- 
cun.bien àperdre, quand ¡| etoit reclerché de nobs. 
auojt retitcz dans Í4 pauttre Íagette ; rons acceptaÍc. 
mes, fon offre;, &t luy.aucc Ía. pcute ÍamilÌe trouua 
tmoyen poar quelque cemps de Í+ lögcr aillcurs, gÌo- 
tìcux ,diauoit achcptẻ vn grand „ & prccitux,merite,, ` 
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bà ¬u L5 c[loït pa(SÉ quỉnze iours depuis que no- 
NI: ftre Kềtiaitlt parry dela vi Noyai t 
Nà quand iÌ ñous apporta auec Ï'aumoíhe des 
Chreftiens, vne lettre dụ P. Gafpar d'Amaral de no[fre 
Cörnpagnie ; arriué!dans leNauire des ortUgais au 
ÿott de la Protince de Gỏøzø yoÌ nous nous trou- 
„„hÏons. Cc que nous auons t0ỦjoufS; f€€ofinu-auoit 
€ÑÊ vn traiét Pattieulicr de la bonté; & de là pr6ui- 
đence dẻ Dieu, qui dreflà la route de ce Vaileau, poùr 
noftre confolatiỏn ; & pour noflre (ouÏapement à ce 
POIE €cartÉ, ou Ïatmais hy deuant , ny ảpres aucun 
ẢNauire Portugais naborda, pour e[fre moins a[eurẻ, 
& Íc plus éloigné de la Ville Royalc. Á cette bonne 
noauclÏE qui nous remplit le cœur de joye „ & noya 
tout Ïe (entimết de nos miferes pafsÉes;nous (ortifimes 
de la cabane que le bon Simeon nousauoit preftéc; & 
Allames droit vers le Nauire- qui eÍoit arriué, oủ 
8ÿans trouiuế nos Deres que nous'auions Í long-temps, 
&¿Íi ardetmmenitattcndus; aptes les tendres cmbra(Ïš- 
mmens 4Ccompagncz đe nos larmes-, que nous [eur 
dồiina(mes; & recclmes d”eux ¡nous paffA(mes Ìe re: 
Ấfc du-iour; & vne. partie- de la- nuit 3 prendre des 
noueÌles đẻ nos Peres; & du refte du' mónde + dont 
depuis p†ẻs de trois ans.nous n'4uions: non pÌus oũy 
Hh z parler, 
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parler que.#iÍ neuft point e[Ìế, ca naturc:_Et parcc 
“qqe nous auions đềja dcmeuré pres de huiết mois äns 
đc la Meffc faute de matierc pour conÍacrcr ; auffi- 
toÍt quc nous fu(mes lcủcz au: matin „ nous pria(mes 
les Porrugais de nous prepafer vn lieu propre dans Ïc 
Nauire; ny enayant point d'autre au dchors, où nots 
puifflons celcbrer. Cc qwilš ñrenc: & ce fut Ìe jour, 
de §. Simon”; & §. lude que ñous cư(mes |aconfbla- 
tion de manger cc païn de vie; & d'appaifer aUcunc~ 
mment la grande faim, & Ìes extremes auiditez 2uec, 
le(quelles nous Ïauions Ñ long-temps íoubaitté..- ) 

- QueÌque temps apres vn Eunuque cnuơyé dc Ïz 
part du Roy auec auf-conduic pour faire pafer |e 
Nauirc, &c Ìes Marchands Portugais à Ja Ville Roya~ | 

_Ä ;3yấntG¡t Äitfếulrế để nous y ÌaifEt alleFaueceux. 
pour [Edi@ de noftre banniffement qui n'cfoit pas. 
tcore reaoqté : Er les Marchands Portugais d'ail- 

„ |eurs ayant conltamment refusề d'y pafer Í nous n'y: 
allions en leor compagnie auec Ïes đeux Peres quls 
3uGient menez ; i[ fut contraint ; encore quikn'cn- 
cuftpoiat d”ordre dụ Roy ; đe (oufftir que nous r'en- 
traflons dans la Ville, de laquelle 7} y-auoit eniiron: 
huiét mois que nousauions el}é chảfTcz. ˆ - c: 

- En.ce mefme tempsÌe Catechifle Andrẻ, zelế; & 
infarigable: ouurier đe lz nouuelle Eglife- đe Tun~ 
hườni ñ€ pouuant [upporter Ïimpariencequ ïÏ auoïit 

€ñousreuoiE depuis qu1Ì' nous cuft perdus de Veue;, 
cftant dcmeuré au temps đe no[tre partement maÌade- 
ä €%« ce, cÍtoit de[tendu pou# nows vifrer en noflrc: 
exiÏ ; & ioindre Íes trauaux aux noffres dans Ïes em 
Ploys que nous. voudrions luy donner. Mais dous 
2†ant: 
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aÿant trouuez en eÍlat de remonterau Ììeu d'oà ¡| ve- 
noït „| reprit aufl. Íon chemin.vers |z Ville Royale, 
{emant par tour où i] paffoitÍes trauauxr&z Íes feg- 
uentes infruftions ; qui porterent cn Íön temps de 

.gtands fruiđs. ' Et,ce Riten.ce voyage que. Dien:luỷ 
prepara vne belle occafion Ẳe patience ; Carayanteftể 
attendu [ur le chemin lors quÏ y pen(oit le moins, ¡Ì 
fùt sttaqué par-yne trouppe de galans; & cxcedé Í öư- 
tr¿gcuement ä co.:ps de ba[ton (Íans que Ï'onaytfceia 
.q autre Íes cụt pcufcz à cclä quele Diablẻ) qwïil'en 
demcura tour moulu; &-eommẻé. moørr (ùr Ía place.. 
Đ où seftant releué apres queÌque temps ; & aÿane: 
Eriể pour ccux qui [auoiemt ain(i mai :raitté* iÏ (© re~ 
„ nÍt eachemin.› roeuztry „commeileftoir oazroutle: 
.€otpsde gfandđès pÌayes  mais le.cœur tempÌy: ejoye 
“dauoir cft£ tronné digne de (oufrir qwelque: chofe 

pourÏamour de Đieu- , Nói (nh 

- Lautre Catcchifte, nơmm€ ]gäace,qui nons atơitr 
[liuis, marcha_en diligence à grandes ioutnécs yers 
la Ville Royalle „ ƑouF;#ÿ trouuer deuane nous;-& ÿ: 
tenir aduettis les nouueaux: Cbreftiens de la bonne: 
fouuelle de noffre retour; & fur tout leur defendre- dẻ: 
noftre part; den'eh rendre pour ceÏa aucunes demon:- 
Ñrations cxtraordinairesy & publiqttes de réjodilance- 
qui pourroienr ofencer Ïes payens 8attirer [ùr nous: 
lều cnuie ; de: ne.venir:poiat ä tromppcs-atz đeuane 
de nous¿ & đ'vfcr dc grande-retcntế: aux pretnieres. 
viftes? qui Íue yn aduis imbortant ; & neeeiÏaire ponr- 
moderer: Ï'exccz: dẹ: la ioye:qui: lys cut emportez. 3: 
ñous cn rcndre de plus-éc|atrats tmoigiagcsy, yeu 


mac[e que noaobltant Ƒadis: qu iÌs: receurene, ï: 
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curent de la peine à retenir:Ïardẻr inconfideréz des 
joyes qui Ìes tranÍportoient à nows bien vtigner, 6 
â Sentrc-coramuniqter Ïa nouuelle de noltre Te†Our, 
pout lequel ils rendirent mille aftions de graccsà 
Dieu ; qui nous auoit:ramenez pour lanr bien/& Ïeur 
confolation. liêu 
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S0#2.Ncorẽ quenous.euffions eú Í'entrée dans 
7P S ĐÀ la VileRoyals Í[n'u[nes ñous iamais 
S1 lát đ'accez 3upres de la perÍonne du Roy; 
`X⁄⁄ LỆ “2 \ par Fattiffce ;& Ía maaice des Eunuques, 
252C VN qui font les 'Gardes ordinaires de. Íes 
Íermnmes:, & de (on: Dalais, qui nous en éÌoignerent 
toufiours. Cela trempeícha. pas- que: par:Ìa petmif. 
fion; ou tolerance du Roy nous ne reprifflons tous 
le employs que nous auions cu deuant noftre exik, 
&.que nọs ne:nous occupaffions ordinairtment à 
Catcchifer ; à baptifer ; & à onyr les tonfeffions des 
ChirefMiens,: En quoy]es Paÿcnsnous donncrent queÌ- 
que trouble,, prineipalếmene pour: les Confeflions 
des Ícmunes, aucc leÍquelles iÌ nè. pouuoient (oufrit 
que nous traitra(flors. dans-Ìc Íecret “;: encore: que ce 
fu[t cn lieu public, & cxpofể à la veuš du monde, & 
quTÏ y cult cntre-ellss; &nous ( fzlon ]a con[turrie) vn 
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ais de (eparation.. Donr iÏ arriuoit Íonuene que Ìss 
{oldatsquc nous ne pouuionspoint Íans faire du bruir,: 
cmpc[cler d'entrer dahsrioftre Eg]ife, ý approcliojenr 
des Confcffionsnx pour:ouyt cẻ qui.sy difbit, -dans 
Íe (ccret du Sacrement:-" Á quoy:nous-ne peuÍines 
2pporter abtre reufede quc ÿarvii:cönfeilÍque-nons 
priÍmes dẹ neus Íeruir de dcux maiÍons'Joigñantes de: 
nos Chreftiens, dansl'vne de{quelles e[foienr lesfetm- 
mnes qui y venoient pouk. Ít confefer , & nous dans 
Ïautre tòa onyr leurs confeffions. _E£ pource enco- 
re quc les payenss offen(oient'du'erand ngmbre de. 
Ncophytes, & de Catechumenes qui accouroient tpus 
les iours ä nous pour receuoir |'in[tru@tion & Ìes Sa- 
crcmens ; nowus aduisâraes:dc drelfer:vne stouuellg 
gi, éloigofe' plus de deux-raille de noftre 'habi- 
tation; ou Íe partagcoicnr les Chreftiens; & les -Ca- 
tecbimenes; ce qui auy mentoit beaucoup.ospeines, 
mais nous Íauuoiten que]que facon de Ìa perfecution, 
| & de Ì'enuie des payens, - - 

' Apres tout depuis noffre retour à la Conr, Ìa fer- 
ueur & Ìa deuorion des.nouucaux Chreftien# fut 
rande cn tốat:; $& principalcment pour sapproclier 
đes Š:cremens đe laConfcflion,  €ormunion ; que 
nous : e pouuiỏns pofnt fafire à Í<ur donncr farisfa- 
tien , ayant cíté: quelquefois: obligez de pafTer les 
nuiẾt c¡atieres ầ ouyr des GäffEodeinifuuellb ilsap- 
portoiết tanc' de [oi pour °en bien acquitter,&=vne 
conÍcjeneefi ten.jre;. que Íïclle Ìeur reptechoir quel- 
que faute-y cncore queÌle ne fiÍt point' griếie; nự 
quelquefois coupabÌe „ comme' d'auoiz Par quelqwie 
oubly; ou.ignorance:rnangé de ]a: viande lesycndre~ 
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dys,ou les. Íamecdys,„ ÏÌs n'cufent Jamais oÍẽ! saller 
coucher ; auant que de Íãuoir. confeflee... Er pour lä 
Gommunion› ccux que;nous Aulons-iugez cápabÏes - 
desen;approcher ; sÿ difbofoient: durant plufieurs 
iours;auec vn appareil Í1 étudjé , đzffeđiods xđe de»! 
firs; & đe bonnes €uures, qu'ils fembloicnt e[tre tous 
fondus đang les. ârdeurs. de Jeùr: deuotion, .Ft nous 
cncore›.pour Ìes ayder ả renouuller (ouuent |e (ou- 
uenÌt de cetre fainfte.viande, & de Ïagneau (šnstâche 
quilsauoient le bon-heur de manger à Ïa Íainéte Ta- 
bÌs ; nous.leur donnionsà_chacun, deux vn-.4zz⁄2 do 
cire [acrếe ; reueftu đe Íoye; &#de canetillc, qwÌÏspor- 
tOient Pendu au col; & nén 3ÿans P23pour tOUS,XÍ4- 
đdame Catberine [tur. dụ Roy_( de-]aquelleila eité 
Parlế cÿ deffus) en trauailÍoic dc Ất main. Ñ'attifle- 
tment , qưïÌs ne cedoient en rien à CCuX quc nous 
AMÌORS aPportez de Macao ; 6, qui e[Ìoient yenus 
đEurope.-. ~. ho 
- JNous cfons Ítt tout rauys de ]a tendre deuotion 
qưïls temoignoient 3 ]a Daffion de nofÌre-Sautieur; 
eÍtanit vray que nous auons foutienr ©bferuể; qu3Ïs ne 
Jettoieht: iamais lcs yenx fur vn, Crucifx, quils ne 
jetraffeat; beaucown: de: |ármes; que Ứardeur: de |eur 
amour fondoit ; & faifoit couler Ƒr leurs yeux, - ]ls 
«[toientauffi fort deuors & aflidusa cntendre laÍainéte 
Meffe; qúand ele (e đioït, meÍme |es iours ouuriers. 
Et-pour' Íes iours:de Dimanche, ceux qui reftoient 
€Ìöighez que trois ou “quatrẻ lien de ]a VilJe; p4r- 
toient Í matin de-Ïeur maiÍow z qu'Ús Í€ trontoicpt ả 
tcmps pour afiter à la Meffz„ &# au:Ítrmon , apres 
quoy Ìl Íe retiroienr chez €0X ÍAn9 prerrdre aucune La 
` &đion 
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fe£tion cọrporeiÌs ›rpsis l'e[Drit repcu de la p2role dc 
Dieu, & renfore€'deíZ grace: Mais =cux qui eÍfoienr. 
Ê éloignez de ÌaVills+ qựils ne pouuoient.Ìs matin 
sy rendFe à tempš pour a[B(ter au diuìn.[Eruice › pAP- 
toient depuis ieÍaraedÿ apresÌe difner „ & ae s'cn rez 
tournoienr-que: |e' Dimancheapresaqoir Ñir.toutes 
leurs deuotions: Et arce que nons difions la Meffe,. 
& le [Srmon afÍtés thủ pour]a cornmodité dẻ ceux qui 
c[toient.éloicnsz de la.Ville, ö¿sy.voulồient trouuer: 
Cependant ccux de Ía VilÌe, & [es autres.quise(†oienc 
tendus à ['Eglifc depuis Íe raatin;s:occeupoient deuane 
la Meffe duranr: denx. heurés:en: pHl€res; & medira- 
tions.. Qui. eff- ym- [ainét entretien Íequcl eft-telle~ 
ment, paÍ§é.en; cøuftume- par tour-|e> koyaume -đẻ 
Tunquin ;.otilLy a des Chre(tiens:; qu'encore- quìls 
nàycnt nàng Meffe, ils ne laiffent pasd'employer 
religictÍetmcnit tout.ce ternps qư'iÌs ont conÍacré aux 
priefes; &Ÿ'iÌ5 non point de compagnie pour Ìes fa¡- 
re cn(€mbÌe; ils Ìes font dansles maifons partieulicYes 
toute.Ìa faumille.a(femblée ; ou: meftne-feuls „:s'i|s 
tronuent en voyage.à]4 campagte,ou [ur'Ìa me; taht 
1Ìs [oncexaélsen tout ce quỉ:coicerne: Ícs cxercices-de 
la deuotion. Ftpournefe mefpreridre pbintauxiours 
desfcftes, &des Dimariches; ils ont trouuế moyen de 
dreffer vns.Calendrier; où {ont. marqùécs routes le. 
feftes, &c les ieu(ncs dc-Ïannéc ;: que les:Catechitcs.. 
fontimprimer-en J2 VilleRoyalle ;&c diftribue.apres 
par tout leTXoyaumé‹ 
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Ý2 L.y-auoit dans. lau V:lic-‡Coyaie.vne.GEre~ 
av| À2 (tienne: norméc Mònique.fcmme deuote 
Và Ề< maiš qui(deuant qư'elle cuft receu lẻ bapteí= 
me}auoi c(té addonnếcxquelques fuperffitions:dc 
Magic; &auoit mefme exere€ l'Art diabolique dePy- 
thoniffe ; auqúcÌ rempselle auoit eé (ouuent polle- 
déc du malin cÍpriz, & agitée de firenrsrnaniaques, &e 
zefiduE (›red6utabls3 (bn.Mary ;.qÏilnto[ojir pöint 
dire quiLeftoit(on.Mary; maissappellait ÿar re[peđ: 
fon Nourriffier; cotmrae íï ceuft efté la fille dÈvn Prin= 
ce; qui luy cắt e(tÉ commif€ poun auoit Íoin. de; [on 
entretien. Nous n'auions pas manqué: de Ì'Aduerrir, 
.comrne Ïesautres quà auoient e{Rể auparatianp:enga~ 
§9z à la feroitude du Diable,de Íe garder de.ce.cruek 
ennem:; qui ae. ýoublieroir pas de Ìes. guetter nourF 
le; raan.ä Đieu:; &. qu iferoit.Íans. doute. tons. Íes 
cfOrts„pour: reprendre: Ìes places. que Ie[us-Chrift, 
^uoit- conqvefVées [ùc lày ;- ổ= poiir rentrer:das,[onL 
ancien: logjs;apre quil auroit e[tế purzé; 3£ netroye 
te [es ordurcs,. Ey jotrce nous Ïgur: anions2icore te¬ 
cornmandÉ de ne-(Ortir iamais de là maifon¿ Íans 
Yarmer du iơne de Ìa Croix,, & ans prendre de Ï'eau 
benife. Ce duc nofftre Monique ayant. laifsẽ vn jour: 
dt pratiquer,à peine fat-elle [ortiea la ruế;đue le K 
“ l= 
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bler'entranr dansÍon corps;la iettả par terre & Ï'agita. 
d'ýne Ñ écrange fxcan;quÏ ne (orrỏïe.dè Íes yeux; que 
(eu;eue furcur,ð&š que macnaces. Söá Mary.nõmé lẻan, 
hotame deuor, aydé de quelques autres Catholiques 
la temÉna -par force dans Ía maifon; Où comme Ìe: 
Diable: eontinaoitt ả. Ìa› tourmenrer } ¡Ïaousappell4 
pout txorciftr,& chafVt£ le Demon.Cc què ïcntrepris 
defaire, &aptts luy auoic command€ dc Ía pảrt dc: 
Diện đè laiffer Monique en.repos ; & vians là liberté 
đe fon efbrit, ie nieus pas plutoftdemandế à Ía po(fc= 
đếc ít elle veuloit eonfeffer fss pechezy que le Diable; 
te pouuant foufrir c« diÍcours ;.Í€ tetira 34.ảbban< 
donna la pøffeffion qwil auoit injaffement reprifc : & 
lzzbonpe kloniqseayantduecmentre(poindu qu clÌs 
'đeffroit erahdemett đe fietrovet [ôwatme. pat Ìä con- 
fcfiton; ellc fetecancilía auec Dicu, tenoncadc nou< 
treau à tour -le coœmerce d'enfr quvlle atoit cũ; 6 
fut depuiyentierèmenc deliurée du malin-e(prit; 

MaisiÍatriua que ce Demon quittant Ìa po(Teffion 
da-Moiiqdé; & Dieu.ne luy: ayảnt point:donné de 
pouuoir Íur: aucun: d:š.domttiques-de lễzñ ; quí 
cÍtoient tous Chre[tiens, & dcuots;il salla BiÊẪr du 
cörps- d vi: ieúne:atechumienc'cncore Paÿenj couíin 
de Ican; dưi e(toït alors: dans.vhe autre chamBre. de 
certÍm> Ìdgis { gui:cotiiene3: à Íe. debattre th fU- 
reur ;- & 2 doäner. đés.fzhès cuidens. dự cruel lroftø 
đúi le pofledoit: On ious ÏÄmena:pøur cmpÌloyếp 
encore fu luy Íás£étrtedeš de Ï'exorcilimeẻ y rhai$ Dieu 
te vonlut pointÏeux› đồnrier aucurt cficace, iu[qties à 
cc quìl en(E receu le baptefne., pat leqnEilftt dự: 
liurẽ qúantau corps ‡ $ quanttà.['ame de Ì£poffcffion 
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de§athan. _Vn autre:Chrcftien-eftranger+;:altre- 
fois [eruireur d'vn Portugais ; seftant enfuys; 8£ retiré. 
du feruice de Íon- Maiffre ,.viuoït parmy':Ìes Payens,, 
nonÍculement dans ['oubly de (a Religion, mais dans 
la profefion ouuerte du Paganifne; & de Ï'1dolatrie. 
Mais parvn iufte.iugement de Dieu ayant cftế Ìiuré 
š Sathan, i| fut ÍT ètuellemenr trảitt€ de cẽ tiran impi- 
toyable quïÌ donnoit: de Fhørreur & de Ïa.compaÍ~ 
[ion :mefne auz paycns, quí prirent: Ìa pensée de le 
meter du Bourg où ¡| cftoït à la ville R.oyale ;bouz 
nous le mettre entre Ìes.mains.- Áyant. donc cÍYé:ap- 
pcllez à la maifon đ'vn. payen où: ¡| auöic.effế porté, 
nous. le trouua[mes couché; & horriblcment tour- 
mncnte du Demon ;.qui luy tenoít eneore les yeux fer= 
mntz¿ ch Íörte qưïÏ ne pöuuoit aucunetnentouurïr les 
4upieres; encore qúïl affềuraft en cét eftar, qui 
Yoyoit.vn Demon dvne corpulence épouuentabble, 
qui enjamboit Ìe couuert de la maifon oửilfetrou- 
uoir. Nous vÍa(mes des exorciÍmes ordinaires,:& Ì'ex- 
hörtâmcs à Í© cọnfeffer , ce quìl ft; 8e fondáin,apres 
1Ì outrit librÈment Ìes yeu y & ft de|iuré de la:pof= 
fcífon du Demơn. 

-. Padioufteray ícy vne chofe memorable de ]a pøE, 
feffion d'vne deuote. Chreftienné. nommé Elizabeth,, 
que Dieu permitau Diable,non.tant powr chaÍtier Íes. 
pccleZ; que pourexercer Ía ycrtu,. &£ auptmenrer: Íes 
merites.- Elleauoit e[ế extremement áddonnée aứ 
culte des Idolesy auant qu'elle embraffaftl4 R.eligior› 
Chrcitienne; & en recompenft du. zeÌe; & de la de~ 
tiotioxardcnte qu'elle auoir pour honorez fuperfti~ 
1ieuÍement les Demons pat deffus |cs aures; qui lai: 
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foient la tasírae n:areflon „ clleauoic citể toljours 
‹Éri£uem+2† tdgrmeatée au.corps de ces cruelý bỏur-; Ặ 
teaux,..Cẹ quủ Íauoit fait,reloudre de Quitrer ces : 
mailtres; ctipÌutoft ces tyrans; qui: recompepÍ©icnt 
Ấimal le Íeruice;qe'on |eur rendoit ; & de Íe ranget 
Íous la Loy de.ÍEsv s-CR1sr; duqueÌ elle auoïc 
appris Íes diuines qualitez,&‹ Ïcs iucomipaabÌcs meri- 
tes aux Catechifmnes qui Íe faifoient en noffre Eglif. 
Elle receut denc fort deuotement Je baptefme: ; lầns 
e[tre pourtant delidrée des yexations ordinaires.dont 
le Demons Ìa trauailloienr.; Diet le permetranr.ainÍt- 
pour leur confufion ;.&z pout [exetcice, de la yertu 
đElizabcth., qui.Íouffroic ccs peinesauec ranr de 
MP, &6 auec vac re[lg nation Í1 parfaire aux voe- 
lontez de Dieu; qữelleen eÍfoic dcucnuẽ förmida- 
ble aux Demons, le(quels elle cha(foit par [a vertu đe 
fs pricres,du corps dcs autres poffcdez, erxcorc qu'eÍ- 
le ne peuft; ou plucoft ne vouln[t point les chaffer dư 
fien. _Cequinempeíchoir pas qưell€ nevaquaft à 
toutes Íortes d'exerciccs de pierc, 6z de charité;aÿant 
conuerry le faux.zcls qu'eÌle auoit cu pour les 1doÌes, 
en vn tres-atdent amour: de Diew., & du prochain: 
Cát nes'e(tat pas cohtentée đauoir attite ä la Rc|t- 
gion Catholique Íon mary.„ qni fuc nommề Thomas: 
en Íön bapteÍms, & toue Ía famille ; clÏc cn ä gaïgné. 
plulieursattres, tapt au lieu de [a demeure ordinaire,, 
qui cÍtvis à vis de la Ville Royale dc Ÿautre coftÉ de, 
]ä riuiere „comme dans Ía Patrie, qui cÍtcn la Prowin~ 
cc de Thø /øa ; ayant ba(ty aux deux lienx des Ep]i: 
Íes,où les Chreftiens de ce païssaffemblentaux iours: 
de fe(tes,pour faire leurs priercs; ếc dcuotions, 
` 33 lÌ š Noất 
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CHAPITRE XXXY.. 


€(, Felile de Tunquin cltoiten Ï'eftar que 
ŸWÄ NY nousaons décrit 1uÍQtes maiitenanr, 
M danš laquelle nous ahions trauaillé leE 
pace dẻ trois ans; auec des Íiccez; & des 
accidensfort diuers..Elle'comptoic déja 
plus de ciaq.mille Chzeftiens  & les (aintcs Íeménccs 
de la Foy quiauoient eÍế iettées dáns la plus part dcs 
P7ouinecs; notspromcttoient à Ï'ađucnir-vne 'tres- 
gtande & tres:abondanrc moiffon + Qưand le Nauire 
des Marchand§ Portugais cfant en efÌar- de-s'en-re- 
tournerà Macao, doùil-e(toir venu; le RÑoynous ft 
aduerti# de nouztenit pre[ls pour partir dans cc me 
me Nauire; qui fut vne tri(€ nounelle pout nous ; & 
vn commandement donné à. Contrc-temps' de: noš 
meilleures, cÍperancesy mãis que: ïious ne iigca(tnes 
point. pouwoir ftire changer ¿ veu la. dificultứ que 
lfonnows faifoit de nows laiffer approcher le Roy; & 
les mauuis Íeruices que les Eunuques-du Palais nous 
1endoient áupres de lày  Ïayanetoijours föllicjt£ de 
he nous faftit point dans lon "Royaurney dẻ crainte 
đu auoient que le Roy cmbraffznt-er fn la Reliz 
gion Chreflienne, & congediant Íes- femmess*ils ne 
fu(fent aufft raffez de leus chatges ; &e mis'hors dư 
Palais, 
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1Ï nousrella neantmioins anrc: .Ïcmandement qui 
nous fitapporté de la part du R.oy; cing ou ñx iours 
deuantnofÌre depart „ que nous emp]oÿmes 3.ouyr 
les Confcffions desPayens› qui venoient à ñous auec 
- tant dc preffe , qựà- peine auions-nous]2 nuiết vnc 
heurc Hbee pour prendre queÍque repos... lỈnobs té- 
moignoient tbus auec Ìcurs larmesy Ÿafliđiơn quïils 
4uoicnt de- Ícvoir- encorc› vne.fois abandonnez de. 
' noftre conduitte. : mais nous. |es.con(olions comme 
ñous pouuions.› (ur Ïe(Pcrance de: Ìa-venuẻ đ vn au- 
tre Nauire I'ortugais qui leur'ảmeneroit dé.nós Pc- 
ï€S. 

Vũne cho(c y cut-iÌ qui nous mic en quelque Íou- 
cÿ :EE cẽ (út quê leý Cátccbiffes mefrfcý nouš dõnie+ 
xent aduis „ quy auoit des Chreffiens qui. Ïes pre(~ 
[öient đe Íe marier dans leurs familÌes, pretendans par 
Èalliance de Íes perÍonnes capabÌes đ'inftruire |es au~. 
tres; &crendre particulier vn bien; qui deuoit c[†r# 
comrmmunà tơus Íes Chreftiens.Tellement que yonlans 
rốpre ce deT?i¬ quitendoit à laruine de la Chreftien- 
tế dece Royaurne ;;nous trouâmes vn moYeii que 
nous ptoposảmesaxiCatecbiftes.; qui fút.de ]es [aire. 
obligcr par Íermenr ; qu'iÌ ne prendrơient point femn- 
me à mati2ge; pour;le moins iufqu ä ce,quiÌs.Yint dấs: 
+ pa?s.quelques-vs-de nos Pexes„qui.y peuffenc (oủ-, 
teniLle party de la-.R.eligion,& prepdre la charge. des- 
€breftiens: Cequ:ilsagréerenr...De Íorte:que: le ders. 
Rỉcn iouw que nods diÍmcs-]z Meffe aux. Chrefticns,. 
-lxMcfe; 8¿lcs €ommunions acheuecs-; Ìestrois.prinz- 
_eipanx,Catrcbiftes,Erancois; Ândrẻ& Ïgiaee-deuanr. 
taus-|les ChreÍiens, # e(tans mìs ¿genotix; Ìa mnain Íur 
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lcs Sainfs Euangiles, ptononcerent [%n apres ['autre 
leur (crment qúicontenoicrrois chefs; Íc premier qửc 
ÿout eftre plus libres à exercer [office -dè Catechiftes. 
qui leur auoi c{Fế imposẻ ¿ & detachés de toút autre 
Íoin qúi Íes ncuft dếtourner de cette fonđtioi „ ilš ne 
{c |ieroiet par tnariaØe auccaucune femme,in(ques àla 
ventie de quclques nöuueaux' Pre[tres qui Íe:charge- 
roient de Fin(trution des Chreftiens.Le Íecond,qulš 
nauroient point de pecule ny de bien pope ầ cux; 
mais que Ìes aumofnes qui letrs [eroientfaittes par les 
Chre[tiểns, (eroiént gatdées en commun: Le troiléme 
qưïls obeïroient à celuy que nous nonmcrions por 
Supericur; iufquesá la ycnuẽ đe nos Peres.` Francois 
comimepa , & prononca {on Íerment:auec tanr de 
-fentiment de pietẻ; & d'vn accent f fermc3 qưil Ít 
pleufer tous les ChrefHens. André, & Ignace quí Íui- 
0irent ; tếnoigarent vnc pareille deuotiỏn: Nous 
Ìeur iognifaes Antoine qui seftoit dcpuis long- 
.temps dcdiế à nousÍeruir dans noftre maiÍnh „ & qui 
nous auoit ñdelcrRent accompagnez pat tout; pour' 
Ìcuf (eruir dẻ'Coadjuteui - aux. cho(ss: temporellss, 
uifitÌe mefme ferment: Er peut-ondire que: depuis 
<c temps-là les Chreftiens lestirirenit aư liễu:de Peres, 
& de Màiftres:; & les honnorerenr'auec touts Íortes 
de reÍpefts :'&£ cu£ meÍmes Íe con(trucrent+par Ìeur 
Yerti ; & leurs bons exemples; tan de 'credit dans: 
ccfte nouuelle Eplife,qu'iÍ ne Íefaifoiricn que de leur 
Aueu, &z par-leur authoritẻ. Et iÏ arriua' mmefmc que 
[exemple de ledr conuerÍation, & de leur bonne vic, 
attira tant deieunes gensä Íeur [Hlire, pour $in(tuire: 
ảu ptếs d'€uz ;& pour Ícsayder aux miniffercs kỊ 
tue]$, 


THj/alre da Royauie de T%Nđuïn. — +7 
tels, &temporels; qul sen.ñt-vne Cönpregatiơn 
đe pres de ccnt pcrfonnes; qủi ayant:cft€ di[perfez 
_par le Royaume y ont fait des ftuiéts iieftimables qui 
__ đúrent encorauiourdhuy;Dicu nousaÿant VonÏu faire 
connoi(tre,que Íon Efprit qui (ouffle où ¡| luy plaift,ft 
đait des Apoftres ; & des Miniftres de [on Euangile, 
en quelque lieu quĩl Íe vueille faite adorer. INous 
laiffa[mes'dés R.epes „ & vn ordre de;Ìeur conduite; 
qwiÌs ont, toufTours cxađtement obferuẻ. -' ï 
€cs chofes ainf ordonnées nous difmes le đernier 
adieuänos ChrefHens„'& [eur laiš§âmes toutce que 
[amour quenous auions pout cux›nous Íuggera de 
fäinétes recommandatiois. Nous leur demandafimes 
+ tieres e ]ictyrde touces Ìes reconn©iflaices don ; 
Ñ protrftöiént nös redeuables ; ]e quelleš ¡Ís 
nous prormirenc de íï bon cœur ; que depuis VinØt 4s 
i|sivonr iamais ceÍSể tous Ïesjours le matin & le (oir, 
de faire dans lenrs maifonsdes prieres patticulieres 
poutnous ; & |es jours de Dimanche & de fe(te, des 
publiques. Plu(icurs d'entr'eux Íe preÍenterent pour 
ñoUsaccompagncr „ cc que nous accordâmes au Íeul 
Erahccis: Catcchifte aucc leque[nous auiens encore 
ätraitter pour le bien de cetre EgÏife;§&ä peu đautres 
‹quÏ nous deuoicntconduire par Ìechemin dans Íeurs 
Tmaifons, oùils.auoient difyosẻ- quelqtues perfonnesà 
feceuoit ]e baptefme; cẾẾ v thế 
- -Nous fufmes arreftez durant no[Ìre voyage cn 
'didrs“ cndroits pour y entendre des Confefflons, & 
rendre les a(fiftances, fbirituellcs- dont- nous- e[ions 
*equis par les nouueaux ChưeÍtiens. Entrc lẻÍquels le 
đeuorPae] Chebo; de qui nous auons par|ê are part, 
K. neus 
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LýŠ .. H/ñfotredw Ñoyaume de 1inawin. 
ñOuS tếmoigna des ÍentimensnompareiÌs dafeđion, 
nous aÿant logcz dans Ía maifbn ; oÌ nous baptisâmes 


-beaucoup de perÍonnes y & alligné dans Íon enclos, 


pour Ïauenir ; vn lien capablc pour vne Eở|iÍe,& pour 
vn logement  receuoirÌes no(tres.. 

.+ Continuant; noftre 'chemin. „- nous entrầmes par 
occaflon dans vne Ville appcllée Œðzb¡ob, [Ituée- (uy ]a 
Imer; o noustrouuâmes dans Ìa thaifon de:Thomas, 
& đElizabeth „ quatre vingts Catechumenes bien 
inftruits ; & qui nous attendoient pour receuoir Ïe 
baptefnc. Et cnñn Apres auoir ÏaiÍSẺ par tour où ñous 
peufnesaborder, la confolation,& les aduis que nous 
1ugea[nes proptes; nousarriua[nesau port appcllé de 
la R.eyne, où le Nauire des Portugais nous attendoit, 
& cù ÏÍ nu; Ealit cheore atrcller. quelque-temps 
pour Íatisfaire à vn nombre de.Chrc(tiens des lieux 
yoifins qui °y eÍtoient tendus, tant pour la Confe(. 
fion, comme pour le Baptefme que nous donnậmes à 
vingt-deux Catechumenes, “MẠP zcÌe„ & la piete de 
đeux ChrefHiens nommez Dau| , & Anroine; venus là 
de la Ville Royale, y auoient diÍbo(tz pour noltre 
pAffage. Ce fut encore là queftans prefls à faire voile, 
&£ voulans congedier le bon Francois' qui nous auoit 
AccoInpagnez depuis £J¿ œ „ ¡| fur fñ fenfiblemenr 
touchề a0 cœur de: cét adieu;-quìil (embloir deuoir 
fondre en larmes, & expitr, de regret ả nos: pieds. 
T] aous conjtr4 par tour ce qui cÍt de plus (aint„ de Ïe 
1nener auec nousà Macao+ pour y viure.,,&. moutir 
£n noftre Compagnie : Mais hons Ìny tepreÍentâmes 
]e befoin qưil faifoità [Eglifc dc Tunquin,à laquelle 
fạ preÍenee ; .$z (cs [oins citoient cncore Ít nece([aires„ 


qui 


HHjare dụ Royautme de Tun4MUM. - 'sọo 
Ii|ne pouuoit. Ïabbandonner Íans offenfsr tolys Ícs 
cuoits,&la grace de Í3 yocation. I[s'addoucit fùr c 
'đị[cours,„ & lùr Faffeurance que nous.luy dònnâmcs 
qựil reuerroit bíen-to[È de nos Peres en Tunquin. 
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Ƒ lờ dex.Clrgffient đzTuh4tin , 2 A› 
Ñ‹ Pere le Pape Vrbain V1 IÌ. 


CHADPIT.RE-XXXYVIL 


bệ E rappòrteray ícy la tener de la Ïettre que 
| |.lesnouueaux Chre[tiens de ÍEglifc de Tun- 
Zzm$a quia noús baillerent ä-noftre fortie đe la 
Ville' royale ; pour la faire tenir à Noffre §.Pere le 
Pape Vrbain V [LI. (ouuetain Pa[teur de 'EgliÍ€ vni- 
tuer(elle,écritte en charađteres Tunquino'3; que nous 
âuions traduite fidelement en Latin Íans y ricn chan- 
ger; & cÍt tc|Íe. - : 


Q¿ TT1/01401004f „.t40i† q82 ñö47 (2010£^ 
đela §efe de Njye jefgnewy Ìt s V š- 
CHR1ST, Z9 09Öéy cowrlÁez c0HÍr£ ferrc, 
tr" atlian de (ra¿et adaron le Ñejgiieur- dự Ciel, 
3 d¿ la 'Terre., €8 prenens la bardis[fP J44- 
dưe[Èr cÈtte T,eH1†£ A00 Jfrt ðatmffel, 4111 tfenf 
l4Plaee đẻ TEšV$-CHK1ST 0016rr ` 
ƒuff>e §atnddetể bar le sele 4w elle 4 de Í jan- 
Weut'de Djiềw ; crẢozne €9 enwoWe dee- Pre[frer 
Kr + 


Lốc .. Hiffolfe du Rayawle đề Tưnđhíi. 

PAr tows ler Ñoyawower Ì£ l4 terre, powr le 
drt[[er aw cbeuun de la 0eritế: - DÖebir ler pre- 
'#J/£r2 .Š/££Ì£Z „ 18(10e4 A£ đderHiErs Ielja, L2 
lumtere Ảê La traye Ủd} tt AaoiE pôt €claire 
no(frc. ÂÀ0yaw7ie sả đuiqiuan.  Èn jn nú- 
JŸĩ# đfÈ „ Hollä irex [ÐPIMBEZ , 4M07% teH ewx 
ÄPerrt dt Lä CobPagiie Ảg.Ìt sV S y Ảw-vvand 
Oze1dent ý quy ?épr([Anv Íex f[otr+.đpowwtan†aler, 
€S le+ barribler tempejfez de la JW:r „ P# der 
rorrfe+'fer-djfeile3 „-0wf)perlelré-iAƒT/2v dams 
øo[fre Rg}4wzne , €` } any pHÏlế Í4 t0r4ÿe L47ï 
€#` pAr Íewr+ ex0rfat/ons , €8” P£l/c4H100 0£ 
13a „ự tdnde [4 Đenếtatier).y €Ở le cÑH/c 3` 
dụ r4} Ae1cnewr dụ (tel €9" de la ter+e $ Dòg£5 
e„ (Ite phz. de củng ?/4WÍle deø H0(Ïr££ y cölfeir, 
` tolanrafret omf dỗcy à. l4 ƒaimffe Loys C8 0Í 
ÿ t4 encore pÏus q3 [Snf dị[P6[2&, à Ízt /Wtu« _›s 
-E? cnzrẻ qtte le Ñ0} đi g0M4E771€ (e P24 ; € 
4t/£Í4ztet-umv Ấe cez TDrimre+ ( 7gntar4str de la Ƒ~. 
rité) cantredi(2w awx: Perex .„ €Ở`  oppo(2Nf 0p1~ 
?114/17CICHT 4 €H% 3 AV*4011?1013 La Tay 4w lu 
?iert 0t pre[thez,?ì 424 CÍ|£ coNdaonmée - ÀJÍ at 
0£ 1i0wx y (Êft1tetg đe [TP 5V ${CT†® 1% „ yawz 
€rffJfon+ „ (an+ 0aniÌzr cụ ce?ẻ terlfe, €8) '/9/- 
⁄2e+ re(lw+ (Ì* Đer[ette+zi" cùnjÏazyh/aepf: en l2 Fay 
%£ 7i0t+ xwont recewe.. † Pdf renforcer €8 
A[ftr7HT- celfe Í00e '00|0MVỀ 4ê ði0i@£ 3/0001 3 

71014 


THP2U+ ¿‹ Phawme deTbnamiy  1Ết 
70+ 0[un3 484r£((2r c£1†e: [elfre à Vufre JaiH- 
fe†É, cũibWe súc Peft coltMttn cc ƑEAel*t ,0AHF, 
#mplorer ĐohiI' z£ 99(Bfz ]À0AAwle t0 [2c ƒ4- 
worable ; €f” Ía (npỳlier đc eHer (Ht HAd/+ Ír4J€HX 
Wwruetllan ae (4pieté, €8 lex regard+ de [4 pTo- 
tilenee Daiernelle, qui emncores 4e rwilez, C9) 
malpoli:,, prajJrnez, au piedr [Aerez, Ảe's00- 
dc ÄaimffelÉ, allendop: 4te£ (4d conjÌ4f€E „ 
€ổ autAitế der I)aflaMr+ de Ì.Ewangtl2 ›4[M t4 
P4r Íeur c£lelf2 d0fÄI11€ . !0w3ceux Âẹ #ofr€ › 
P4)! › rand: €9 pelif4, qiHtanx Íewrz e†T€ltT4; 
_#`4j[#Je!ifEut Ala %rzy€ La}, [2 (MAranfi[[eiE› 
W1... ..... 4 /4JÊ 

Jrlteité riertele.„ 

ị Nữ: 61412271, fan de. #t $ừg.. 
CHR 151-022 72/fez AÙafjJÊ*¿ tHÍ4h* 4.1€†TE,, 
‡†¿[tnisil2 ;2:t< Tc0rre À su0|frz lŸx¿s2°efỂ, Í an 


Ấp [alz lốc. 


-_ NoescnueyzfÍmcs,cettre lettre zccorn agnée- d'v- 

ne des nafrss, aø R, D, Mudo Vitelle(chi , G«neraL 
de noff*« =masgrie „ Íe.priant de la prclcnter: au 
Pape de 1a p2rc des Chreftiens de Tunguin ; cc quïL 
fir; comtme iÏ nobs cnaffeura par vne- des Íñennes de 
[ân 16;3, en ccs termes. ° Ï2w prd/2mZ øøy zme[Dz đ ƒa 
Sainfer2 la latre que let €brqfliezx dệ Tuagmia luy ow# gƒ^ 
CrIHE, 4Í Í4 teceMỆ đMec graMd8 (lenoB[lratioi d# jmy¿; 
4QuAnd noù+ aufont t [Ä 1[enct „ 1retA- Ì# [ÊYoi4 Đi cụ 
tt quaylier d Qrient ; ‡ừ [aTttelÌe Íe Š. Peye [ễP4: tairardre 
: ỄE.z kƒu 


ten VN de lư ` 


va. 


;..,:' 


`  < “ii (Âu. xx<—..L.. tnnn, xi Nh-.-~ xˆ<““Zxư.,. ềwC X..x.ẮẮỐ-Ổ 


xúz  H/foiredu Rojauwe dè Thai. 

À fêt duatr fÁelet F amaur, €1 la bien-veillanre Particuliae 
dant 1Ì le+ emhbr2[[E y CĐ! let it cotnme  Ÿow0train Pafleur 
aw Öercail de [Eglife Catboliawe „ đc. Toutefois la 
Refpenee dont ¡| e[t icy faic mention, f: elle a e(É 
tnuoyéc ; nre(È point arriuéc áux Chreftiens-de Tùn- 
quin: : 
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-_ ⁄ÑCôf Perer rel0urnenf aw Ñ0Y4ttc › 
đe 'TñytjH.. ` 


CHAPITRE XXXYVII 


Reu Oftrc retour de Tunguin à Maeao fụt 
ĐIỂU dans lan 16šo. oồ nous trotuafncslc ` 
5ƒ D. Ándré Palmier , qui apres auoit fait 
\ & là vifte de la Miflion de ]ä Chíne, 
°P ©ŠŸ se[toit rendu comme nousau College 
đe Macao ; & qui ayant appris Ï'e(tat de la miffion de 
Tunquin, où tant de bons Chreftiens eftoient de|aiÍ- 
fcz Íans Ïaffiftance d'aucun Preftre, delibera de ten- 
tét tout mmoycn pour renouueller certe miflìon , pen- 
dant que les Chre(tiens y retenolent cncore leur pte- 
Imiere ferucur.- Et parce que ]e P; Gafhar d'Ámaral qui 
eneftoit [rai(chemeit reuenu atec nous; Íè trouuoi: 
4ÍSếs in(truit des mœúrš,& dư genie deccux de ce pAf% 
i|Ey deftina.Ce bon Pereauoiceu auparauant de EraD- 
des inclinations pour trauaille ì l4 miflion du lapon, 
đoà iLÍeaueit fort bien la langue„ & eÍ†oit{ouuent 
cntrẺ dans des Vaiffeaux pour.sy rendre; mais err 
Yain ;4ÿant toljours cté cmpcÍchẻ par quelquc Íccret 


de Ìa 
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Hjiote ấu Royadmle de Tnquin. +63 
dela Prouidence de Dieu,qui deftinoit vn l bon Ou- 
urier à la miffion de Tunquin; à laquelÏe ayant cer- 
tainement reconnu_quil_ eftoit appcllẻ. de. Dieu, ¡Í 
acquieÍta de cœur à-(es dinins ordres, ổ¿pour sen 
rendre plus capablesaddonna entierementaappren- 
dre la ]angue du païs,iuÍques4w terops qu”il falue p4r~ 
tír.- On luy ioignit đeux cornpagnons ; |e P. Ántoine 
đe Fontes Porrugais, qui auoit trauaillé íix ans à Ja 
miflion-de la Cocinchine, & Íe trouuoit pour lots ren~ 
uoy€ ä Macao „ & leP. Ántoine Cardin,qui medicoit 
de pafer dc Tunquin &u Royaume de Laos; duquel 
1Ì auoieappris la langue au R.oyaume de Siam, qui 
cÍt commune auec celle de Laos; de quoy nows par= 
lerons plus bas. ' 

- L§Nauife marcbarid qui deuoit faire võilech Tun~ 
quín Íe trouuant preft le huiétiểme de, Feurier de [an 
161. nosPeressy mirent dedans, & apres Ì'hcureufÍe 
nauigationì d'vn mois, prirent port dans le Ñoyaume 
de Tunquin le premier de Mars de Ìa meÍme annéc- 
Leur artiuÉc.apporta vne ioye inexplieable ä tous Ìes 
Clireftiens ; qui triomphoiene: đaiÍe de volr retcnus 
poũt leurÍecours› & pour leur con(olation leurs bons 
Maiftres quils auoient ÍI pafionnement defircz. Er 
nos Peres nc Íentirent gueres moins de ioye ; woyant 
€es bons Chreftiens cftre demeurez: Í.fermes dansÌa 
profeffion qưï|sauoientembrafsée. Trois choÍ«s ptitt- 
cipalement leur donnerent grande confolatioi; Ì'vne 
ftitlezele tres-ardent đes Catechiftes,Erancois,Ándré; 
& Ignace, qui dans Ïc(pace de dix mois que nots [HÍ- 
mes abÍens d1 Royaume., auoienr parcouru preÍque 
toutes |e$ Prouinccs; & y auoient in(truir; & bảpris%, 
3349 
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3340. Chrefiens; & qui noacbftant qữ”iis eufent 
limitế leur Íerment de ne Í> marier Point, inÍques à Ía 
Yenu de nos Peres ; le voulurent étendre Minh àla 


fa de leuz vie; En quoy-ils ont eÍtế dcpdis (binjs de 
plufieurs autres , qui Íe Íont- dcdicz ằ cctte mefÍme 
fon€tion. L/autrechofc quiÌles conf©la gtảndemer, 
futÌa feraear;& Ìa deudtion:ces nouucaux ChzeÏt'eïis, 
qui dans le temps de noi: 4bÍence; Ís trôliloient 
Auoir baÍty dan je Royaume vingr EgliÍss „ pour 
Auoir plus de conimoditế de sy a[femble les Diman- 
ches ,&y 6ire en commiuu leurs ptleres: Et outre ce- 
la, ['vnior: & lạ cbarité- qui fcgnoit cntre củx; qui 
cÍt le Cata€tere de ['e[tat dụ Chriftianifme,& Ïá VIaV€ 
tarque det DiÍCiples du §aupeur ; d'oä Venoir qu Í 


lểmenr. aas dedain , & au‡c vne 

admirable' coadefcendence xuecque Ïcs bauuzes, quil§ 
0 cu[fenit pas auparauảnt daigné regarder. A quoy ïÌ 
faut adjoufter vne gtande [Inceritẻ dc mứurs, &z Ƒu- 
tètế dc vie „ dang lexađe“ob(truation đes loix du 
Chrifiani[mz: Cc qui ất dire 3 vn Poitugais , apres 
[cs auoir bien feconi dans lẻur conwerfatiön,qu'on 
les ƒouuoit comparer , non (eulement aux Chreflicns 
[eculiers d'Europs, qui font ptofeffion barticulicre de 
pietể, mais aux Nouices me[nes des Relipions Ìes 
plus rrfotmés. e que nos-Peres reconnoil[oient. 
encore micdx en leurs Confelions, aufqiielles iÌs ne 
trouWoient point (ouuent đe mátiere' fufRi(anre d'ab- 
{olution „ tant ilšauoient Ïame pure; &¿ |4 cônÍcience 
nette de peché. Nos Percs receurent én detnicrlieti 
ViIS particulisre: copfolation dé lä- conftance què 
tẺm0igna 


5'£fItt'4ÿfn6iénZftods € iếtc$ (&quelẻt rịcBes ` 
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ÄRaire A@ faadle de Tungsv, — 6š 
sẻmôlgazva de ccs: Chreftiens à (ouffrir de crucls 


trments, & Ìa mort pour Ía confefion de Ía foy. Cc 
Sizế Ï€ vay zaconzer zu chapitre (uiuant. 


huấn hư h4 lUkkihkekikhkskihteeeh 


Ša. con|Êene, Ä 0n JNeopb)te à [2m[[rir Ì4 ?iorF 
0Wr 74zt/;feHÌr l4 Ƒoy Chre/frenne, €8 
4Iflqti£r 7nP2rlei- 


GCHAPILTRE XXXVIIL. 


zt E Chre(tien e(oir nommé Erancois, &c 
l6, rauoit.recew la foy,sauec le baprc(me, 
j que đepuis dcuxanszínais ¡[ en affoit 
lÀ ' pris vne Í profonde teinture ; & e[toit 
E2222SỶAS (¡ bienimbu de la grace deÍävocation, 

quon le yoyoit incefamment OCCuĐÉ auX Œuurcs 

de charité „ 8: demifericorde; & principalement3 en- 

feuelit les ccrpstnorts qưil portoit {ouuent Íur Ícs 

1 patlcs pour lcur doier fcpulture -Cela fur rapportẻ 
au frere du Roy ›homme..farouchey &z ennemy du 

nom Ghreftien „ at Íeruice duquel:eftoir. Erancois „ & 

Ứ'vn de ceux: qụt portoient fa litricre : lequel [ayanc 

Âắt appeller , & luy ayanẻ defendu de continuer dans 

la profcffian qưilfai(oit du Chrifiani(mc ; & dans.cc 

fale exercice anquel iÌ °occupoic; diÍant que ccftoïr. 

chỏfc meffeante „ & indigne quiil vinr touher Ía 

littiere „ & Ía cbaire. aprcs qưï| auoit tmanié Ìss corps 

morts ; Francois luy répondit modeftement.; mais 
couragcufemcit ;-quiÌ cftoïe: voirernent Chrc[ticn ; 
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xóố -_ Fhjfotredw RuJÿamwe áe Tụmain, 
& que Íaifầnt profeffion, comineil fãifoir dc JLoy 
deTzsys- CữR rsT,qui cÍloiy Íaine.&neceffai- 
re au Íalut, ¡Ì ne potủoit ny y renoneer fäns perfñdie 
&r [ans crime ; ny quitter Íans vn lậche mefpris [es 
œutres de pieté:, & de charite qưslÏS ordonne. Que 
pour ce qui: repardoit Íon feruice ; iÏ ng manqteroit 
lamais ä aucun đe ces deuoirs : Mais auíñ quïl le 
prioït de ne trouter pasnauuaissi| + tnonftroit ñ- 
deÌe à garder laEoy de IEsVs+C+iR1s+ qưïÌ auoit 
cmbraflếc „ cc à Ìa na. *^nir iuÍgues au dernier foủ- 
pir de Ía vic.. Cette reÍhonce n*e(toit point ofen- 
fầnte ; Et toutefois le Princc Ís piquant de cette liber- 
tế; luy commanda fùr Ìe champ de Íortir de foä Pa« 
lais ; & đcne Í£monffrer.iamais deuant luy. -Áquoy 
Ftaneols obeït auff: tofF , & quiqant kePalais, &; ]e 
Íbruice du Írere dư Roy:; Íe dedia €htieretnent; &% 
joyeufernentan feruiee du Roỹ des Roys dang tors le 
charitables enpÌoys que Íä deuotion' peur lay: [gpe- 
rer: Dequoy |e [rinceclfant aduerty ; entra en tcÏ 
đểpir; qưiLle ft de nouueau tappeller, & uy com~ 
mnanda derechef de cnitterlz Foy & lä Lỏy đès Chre> 
fiens Ce quc Íc ÿcnteteux Ffaneois ayznr prote(t€ 
ne nouusir faire lans Íc fodillet d`Yn erime inexpia- 
BÍ; &c (ans remocer-3 lon troprefalut;Lẻ Prince tnrapé 
de Íe voir def6bey: comanda wiF foft fuftigé; & địs 
€n vne troitte pri[bn , oủ-il fùt encor erucllềment 
tourmerite-aux cuiffts: 8. snftn ÍS monfftart toÄjOus: 
pÏus conlfant' dans lẻs, tourmens qưen lủy Bifoit 
fốufii* pour luy faire changer de volbntế; ï| fùt đé~ 
capitÉ par Ïe commảndlement dz:ce TYran.- ‹ C¿ ft 
là premiere viđđimede Ir $VS-CHRIST, ĐH 
.Epli 
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FEglif de Tunquin par Íon lang, & Ìa premiere feur 
<que :cette nouuelle Chreftientể prefenta  Dicu ; la 
đc parfuma; & réjouyt dẻ ía bonne odcur tous Íes 

deles:de ce païs, & les noieaux ouuriers qui ÿ. ve- 

noïent d'arriuer; qui conceurent de.grandese[peran- 
es des fruiđs quïh recucilleroient.à.['auenir de la.Íc- 
mmencc genercuíc de cc prcmicr [ang,. 

.. Áila conffance inuincible de ce Neophyre, qui 
e[Eýn argumenr certain que Ïa foy.Íe canÍeruoit bien 
viue dans le cœur des Chreftiens de Tunguin,ie ioints 
icy vn autreprandargurnent de Ïa viueur deleur foy; 
“qui c_ vne ineftirnablz. quantitẻ đẻ miracles qui 
s cftoienr faits parmy cux; & àÌcur prieres; dcfquels 
nos Peres 2ÿ'ans, you. tenir.quclque compte, 6z sin—. 
Ầormer de ccu# qui se[toient faitsen la guerifon-des 
malades, &=.en Ïexpulíion des Demons dư corps des 
pofcdez,il leùr fat répondu qựïlsc(foient innombra- 
bles. Ce quils crenrent facilemment ayantappris qu'vn 
feul Chreftien d`entr eux,nomm€ Dierre,occnpé.meÍ~ 
me en.des charges.publiqics ; auoit par Íts prieres 
deliurÉ trente poffedez du malin eÍpric. Eà la Pro- 
nince dc Giezz;.qui -a cÍté ntheatre de (emblables 
merteiles „ ¡Ì en eÍtartiué:entre atfes, Vae tout à fa¡c 
prodigieule; qmỉ amis la.R.cligion.Chreftienne dans: 
xne. tres- batrre. c[Himes;ca.efté. củ la perfonne d'vne 
Chreftierrnie nommée. Maúre ; qui auoir vn fs (aufft 
Chreftiernnomrné.Benoil†,1enne homrnegrandernenr 
đeuor„ 8; quị auoir. recherché: de,Íc ioindre aux 
-Cätechifry ponr menervne: vic- Ápoftelique ;#nais 
‹ðntauoit ugé que lcs deqoirs de piere.|'obligeoient de 
viure auec Ía mere, öe de la fonlager.dans Ía pauuretẻ, 
: LÌ š:‹ Ctrẽ 
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Cctte bonne terec[fanttombée đans yne griết> , $ 


longue maladíc, en fin elleen zacurur : & £oy 


Fonfe difpo(bït š faire (esobfeques; & 3 Í2 zor:zE em 
xác ng SN lên ioc TƯ 
terfc ; (on §Ìs Benoift touché d'vn grasd. TCg:et ¿ IOrt 
tarit de l4 mözt, que để cc quiellc cÍtoitzmoree fans [es 
Saeferaens š [ábÍenee des Peres, Íe mỉt à genoux , &e 
plein d'vne granile confiaRcepria tansles €;:e[iens` 
qut cffoient' venrts pour:affi[ter aux funerzill+- - 2œ 


y a T 


ioiRdre Ïcurs zricres aữx ÍIenrres„ PouF ob 
3 duquelil e[töit dans vne làin€= sttsnee ; 
› 1ant iett4 qúc!eäcs ơouttes ez¿ benire dan - 
che dé la def¿a€fe ;& voila (oudaidi que Mauze cu Ïat 
cnvie äu grand eftonnemcnt de tows le: Affiftans 
Chreftiens -ô‹ Payens gqui diaelguercne le mìracÌ 
đont iÍs auolcsit e[l€ Ípeftacenz3 ý pâr toùc£ Í# Dro~ 
uince; dù pluficdrs accoururent pour voir Ía refuf° 
citee„ &en [ujte duqueli| Í Ñtyar grand namb:e de 
conucrfions. 
~-- Etcenreft nas merucille que Dieư opere tant de 
mirảcles par Ìesptieres des Chrefticns qui (ont Íes 
cnfans, veu qwÏiÍ cn Íãit encore Par ['entremife. de: 
Catechumenes: comrne iÍ cÍt arriué àvn deux ¡qui 
Àyanrrencontrể dans:vn: bois vn homme deny-mort, 
| & nayant poínt: d'eau-benite , de laqueÌle.jÏ fcauoit 
que lesChreftiens fc Íerdoiết pour donnerÌ4 ầnt£aux 
malades,meu:d'vnc grande compaffion dc Ƒe[tat oÀ 
7| auoit trouu€ ce pauurc hoinme, il pric de Ïcan de 
la riuiere „ & Íayant benie auec Ìe gne de la Croiz 
qulaaoït appris ; & recité (tr elle; Ïoraifon Ðomini- 
cale; ¡len guerit fr |e champ Ïè pauure abbandonné,. 
& lequelil'en agoic' versé quelqties gouttcs. 
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-Emet cũ„ptemier lieu celle d'vn fä- 
Imeux Enchanteur.. & raaifre iur€ de 
{tper“2'+ -á1' s#anE cú roủjours [feE 
la foy, 


wr4< ]a.Relieien Czrcfienne> (hy le 


2:0rC+-icez“eTt cct ⁄2eraeilics que les Chreffiens 
pcroienr€2 2eztẻ dc ieurs prieres,„ nrir. tefalstion de 


2}`Ä-S4SOEVTEE-E-EWEVIN 
cc[toit de cete #ró Ẫ ayAnE Đnttế ýn ` 
CarechiÍne catholisue „ comime ¡| Íe ft tmisà ]'ou- 
mít pour le lire ; voila que Ìes:yeux luy enfÑerenr ft 
herriblemncnt auec vne poignante doulcur, quil fue 
contraint de-quitter le liute; âc la leđture,. Celtoirvn 
cftct dc [enuic ; & dc la malice de Sathan qui luy fer- 
TnOÏt €€s pOrfcs par où les lumieres đe Ïã veritẻ pou- 
oicnt entrcz dans Íon ame ; & qui ức Íe cantenrant 
Ƒ2› de ccÏ+ ; carnmenca 3 Íe tourmenter. pâr todt Ïc 
COTD$ aucc beaucoup dc cruautẻ - envÍant ainfi Dour 
étourdirÌe de[fein que cết homme läauoit prisdesin~ 
fruire de la (eligion Chrc(fienne-; par les. douleuts 
quïlluy faoit lentir. Mais en vaïn, cat Dieufailzne 
intericurement connoiftrea cét. Ronrnc Ï£ mauuais 
cftat oà i[ Í& trouuoir ; 8e. quìil eftoir iiltement nuny 
pour Ícs pzchez, & pour lesiniuffes vcxauions don iÌ 
auojy pcrlecute Ì«s Chrcftfens ; iÏ Íc re(olut d'anoit. 
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2o /liilatre du Royawene Àe Támgmin, 
recous äÌalharitế de.ceux qu1Íauoit tant haïs,& đe 
les prier de prendrela pcine de venir chez luy ,-& 
d'emplayer leurs,ptieres pour lấy obtenir.le: pardon 
de [esfautes› & Ìa deliurance du cruel ennemy tui Ìe 
tourmenroie. -Ce que. Íes Chreftiéns ñ'eurent P25 
plútoft ft, & comrnandé aa DiabÌe au nom de Ïrsys- 
CHRLsT de Íe rerirer ; qựïl fortit ducorps de cết 
homme, & le laiffa en libertẻ. Mais cc malin cÍprir 
(oudain se[tant (aify de (a femm qui.eftoitaddonnéé 
aux mefines uperftidons diaboliques, i|fut cncore 
€öntraint de quitter cctte poffeffion ; par Ìe pouuoir 
que Ïes prieres des Chreftiens curent fur luy, Cepen- 
dant |'enchanreur nayant pas cticore receu Ìe bap- 
teline. efloit.toôjours trauaillé du: mal:dc fès yetx, 
iufusà ce qu'ayan eflể-ađuerty en fongE par vnc 
venerable Matrone, d'employer ce fainŒ, & falutaire 
remede pour Ía guerifon, i| fe ft infÌruite, & Apre$ 
Íe baptelfme qu'i! receut acc Ía femme, & toute Íä 
famille ,il fut entierement guery ; & écÏairẻ au COFI5, 
&: cn Ìame ; & depuis autant zelé 3 attirer |es ƒAyens 
äla vraye Religlon , quil F'ef oir A0arauant'a Ìes 
£n retirer. Äpres cette conuerfion iÏ sen ft vne autre 
memorable de Ïvn des principaux Seigncure de lá 
Cour; qui donna vn grand fujet de ioyeànos *res 
notiuclletent venus. Ce Seigncur auoit dejacu Tế 
de connoitlầnce de la foy, & de |a loy đes Chrefl, s, 
ayant mefne pêrmis 3 Íafemme, & à íä file qủieÑ t 
mmatiée auee |e plusieute desfreres du Roy, de rec=- 
böït le bapefnie,6edẻ viure felon les loix du ChrifMa- 
niÍrie ;encore qøe pour luy íÍ riat bon dan; Ì“errcur, 
Attachẻ non tac par äucunes per(1a(1ons;- que pát 
la 
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la violente affeđtion quï| portoit à Íes Concubines. 
Mais Dieu: qui le vouloit retirer. du malheur oh ÍÄ 
paffionÌe tcnoit cngagé, pour Íauter (on cfprit, Írappa 
lon Corps dvncgriểuc„ & dangercu[e ma|adïe qui le 
reduifit š Pextremit€ , & donna vne. Íotte pcnsée àÍa 
femme qui eítoit Chreftienae depuis quatre ans, ễz 
auoït teceu: le nom: d Ânne cnfon bapteÍme; de re- 
MT pár cette occallen à Íon Mary , quepuifque 
'on auoit. Íĩ peu d'e[perance de luy Íãuucr l¿ vie dn 
corps¿ iÍ roi en affeurance Ìe falut. de [on:ame ; te- 
ccuant le bapteÍme dcs Chreftiens,. par ]s moyen du- 
quel iÏ le pouuoit obrenir ;: le(quelles: pAroles aucơ 
Einfpiration- de Dieu qui s7. ioignit gracicufement,. 
si HÉng Ñipropók on cœnr, đục nônfculemecnt [Ì 
refblut đés lors de prendre Ìe baptcÍme „ &£ auec ce dc 
donner congéä tơus Ìesentretiens de [esfolÌesanaour3;. 
mais encore ñc vœu de ba(tic vne belje Eglifc àÌhon- 
ncur du Dieu qựïlvouloït Kruir,siÍ releuoit de cette 
maladie. Tout cecy- Í€ pAa „ on gendre, frere du 
Roy preÍent,qui Approua gfandemcnt fä refolution, 
& (út temoig dư baptefme qựïÌ recent lãns béaucoup 
de d¿lay auquel ¡[fut nommẻ Ioachin.„ comme aufft 
đu neilleur'effat qui parut: au(fi toft, de Ía anté, qui 
le di(po[xăvñe p2tfaiue conualefcence. Cette connucr~- 
fion remplit de joye„ & de confance tous Ìcs.Chre- 
ftiens „ [e Ñ#urans.d'auoir acquis:vn (ignalé.appuy ; & 
vneErme colonne3la Chreftienté de. Tunquin; prin> 
cipalemcrtt dans la Prouinee de G4" dans]aquelle iÏ 
cftöït.tont puiffant. 
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Comzmzm Í(+ J0/rzr ƒuyent traiitez: dụ lay, 
1H[NH€t s4 refosxr do Nlanjre dẹt 
Prtttnarr. 


"CHADPITRE XI 


<SÀ(; A (crucur des Payens qui e[toiểnt tou- 

Ñ, chez de hois Íentimens dc-]a Religion 

vửi Chre(Hicnne; & Íc monffroienr fort đị[- 

272 pOÍezà receuoir la foy,patut tres-grande 

` đurantÍes dcux moisque lesno[Ìres tra- 

zillerent en cc Roÿaume,, qui fuy coụt Ìe temps que... 
lcs, CN V AM Ð À les auoÏcnt fủencz, y- ` 
ñient đe Íejour; dans Ïequel plus để mills Carechu- 
mecnes reccurent le bapte[me. Á quoy ayda beaucoup 
Topinion quÌÌs prirent que no Peres etoient agrea- 
blesau Roy ; [r Íeš temoignagesde bien vueillance 
quÏ leu rendit à lẻur arrinée en compagnie đe: P ¬r- 
tUEaÏS , defquels hÌ €Ícroit receuoir dụ Íecoursen la 
gucrre,qu ïÏ rieditott contre le Roy de Jä Cocjuchine: 
qui (ut la cafe quïl leut permit đabord đe prefcher 
libremnent la føy Chre(Eienne pât tout Íon Royaume, 
&-dy donnei Íc baptefmic àtous ccux qui le demande- 
roient;pourueu qục les Ch¿e[tiens ne brisâfÏEnt point 
Jes Idoles - qui: c(toient za veneration dans le pAïS: 
Mais depuis qưiÏ euÍt bien Teconnu,que |esPortugais; 
qui cÍtoient tres-fidcles, & conffanscn |eur'amitié 
ne Íc departiroient point de [ancienne alliance qwiÏs 
âuoienr fairte auec eRRoy dc ]a Cocinchine, HỆ IEn 
3 porter 


JÍ/đoime Âu RayAluMe de THMẠMÉM. - +73 
â porter les arraes confre luys ¡Ï rela[cha auffi des dc- 
tmonftrations - de:Íon: afeđion ¡-& ft ÍCauoii: aux 
aoftres, que ccftoit.(a volonté qwls Íc retitaffent 
Macao dans le Nauire des Porugais quand: i{ Íeroit 
preftâ partir: Ce qui troubla toutes Íeurs ioyes; $: 
ñc qu iÌs ta[cÌierent par tons moiens de faircchanger 
cết ordrc. Mais iÌs ne peurent obtenir autre choÍe 
du Roy; (iaon quyn'ou deux pour Ìe plus d'entteux 
potroit deteurer, à condition qwïls ninfrniroient 
perloiine áux ray[teres đe noftre R.elipion: - 
Le Naưire donques dcs Portugais party ; les dcux 
Peres qui refterent lans perdre coutage; prirentreÏo- 
lueion de Íc comporteren Íorteenuers le Roy, qưils 
($rendiffenr agtcables à luy, & cependant luy tỉnfent. 
€áchez. les Íoins'qu lls"prendroienv aupres des Chre- 
ftiens.: Dont:en (uite ils' #obligerent. tous Ìcs jours 
['vn ou Ï'autre de paroiftre au Palais parmy Ìes Cour- 
tiãns; & dc (tfaire voir au Roy; pour luy laiffer Ï'o~ 
pinion qwïls ne' vaquoient point ì-|'inftruftion des 
Chrcftiens ¡ encor quil5 ne taanquoient point d'ail- 
leurs de leur rendre Íecrettementtoutes Ìes affiances 
neceffaires. Ce qưils prattiqterent encoreauec plus 
de commodité à Ï'arriuee d'yn autre - Vaifeau Portu- 
gaisqui mena deux de nos Peres; P. ETierôme Mfajo- 
rica; &DP. Bernardin Regio, tous deux Iraliens ; & Íc 
remier bien ïntelligeit de ]a langue qwïÏ auoit ap- 
prife durant le Ícjour- de plafieurs annes qưÌ auoie 
fait + la. Cocinchine : car: depuis: quelatues vns d'cux 
Íe monftroient fort affidusau Palais ; pendantdque Ìes 
autres trauailloient dans |es maifons particuliereš oừ 


les Chreftiens saffemabloient ; à quoy -Íes paycns ne 
Mm pre 
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noicnt pas gatde-; non pasrneÍme quand ils #alfem-~ 
bloient dans les Eglifes pour y faire leurs prieres ;oÈ 
nos-Pềres Íc trouuoienr. eatement pour ne donhe: 
point đombrage aux paycns.. 

SỈ ne peuren*-i]s pas Íc comporter ans cette retc= 
nu à la fe[te deNoel,laquelle ils celcbrerent en pủ- 
blic đuec coure (orce đ'apparei, ayant drefséfort nro~ 

rement vne creche, oủ cÍtoit repreÍcntée |4 N]aií- 
CN du Sauueur; & tout autouy Ìes attrcs myftrce. 
de Íon cnfance;.ce qui nauoït point encore cÍkế veu. 
đont Íe'concours du monde; & des perfonnes đe toute: 
condition fut ineftimable ; nonfeulẻment des Chre- 
f[iens:; mais cncore des paycns, au(quels par occafion 
en cxpliquoitces my(teres ; de (orte quen Ï'efbace de 
Íšpt moís deuant Ïe depart dc œ dernier Nauire,, pÌu3- 
de trois.mil'« d'eux furent bapti(tz, Et laferueur des: 
Chreftiens ne fut.pas-moindre duzant Ï'ođaue: de ces 
felfes, en laquelle trois đe rros Peres furent incefTàm- 
mnent oecupez ä entendre lenrs Confeflions, en la plus 
part de(quelles à peine trouuoient-ils matiere de Ìeuz 
donner Fabfolution. „ f grande cft. ]a: pureté- đe Jeuz 
con(tience.. Et cependant ils nesapprochent iamais 
de ce Sacrement qua ptếs le icu[ne rigoureux d'yn 
Jour ; & vnebonne diÍcipline quÌils.prennent pouz 
#cxciter:À la contrition, Et.ccft aufi leur couftuma 
de Íe donnerÌa difeipline tous lesVepdredys de an. 
née, e1 memoire de la pafion de Noftre Sauueur ;Ìa- 
quelle i|n olimettent.1afnais, Í trouuans meÍ[ne en: 
Yoyage „ où làr la mer, Œe qui cftonna bien:vne fois- 
Vũ Porrugais Nà tÍaifoït YOY2gc dans vne mefne bar 
uc; aucc quelques yns de ccs Chre[Èiens ; car 4ÿane 
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ũy de nuiết |e Druit de cette diÍcipline, ¡| cÍtoït rauy 
xue la pluye › ou |a grefÏe tomba[f en vn ternp$, & en 
yn.CicÌ aufi (erain-qu'ilen cu} encor eu: mais ayanr 
onnu que ceftoit la grefle des coups que les Chre- 
{tiens Tunquinois đcÍchargeoient Là leurs cÍpaules, 
ilne ceffa dcpuis de loer par tout les exemples de 
leur pieté. Maisencorc cc qui porte par toutÏa douce 
ødeur de leur vertu ; ceft [incomparable vnion d'a- 
mour qui e{† entreux; & la charite aucc laquelle:Ïs 
(emonftrent officieux,mefne cnuers Ìes cÍtranởers, &< 
Ẩur tout cnuers Íes raiferables qui onc befoinrde:leùr 
Íecours ; oire cnuers ceux qui ont e[tÉ eondamnez 
patY 'ftice, le(quels auec lapermiffion desMagiftrats 
iÌs affifteat dans |¿$ prifön§, Íesin[EruiftriE cñ lã foy 
Chreftie:ine ;Ìesaccompagnent äu lieu du fbpplice, 
tlonneritordre quÌsnemeurent point Íans baptcÍime; 
& leurs rendentes derniers deuoirs auec 'admiration 
de tous „ & auec la meffne libertế qu'on le prattique 
đdans, ïcltac des Princes Chreftiens ; qui Íont tou- 

+csaếtions qui contraignent Ìes plus ¡nfidclles 
derc{pefter la foy des ChrefHens,quelque 
haine quÏls en ayent 
£0nCeuE. 
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CHAPITRE XLT 


W/7⁄2Z\W F qui a cÍt remarqué par qucÍquez 
NỨ %Ê VU ÄiĐuên Eselkaftidneoqelz thì la(- 
Mi XY! ciuc-; éc lcs đếbauches de- |'Empereur- 
249  cron; allumerent lespremiers feux de 

# la perfecution -que (ouffrit: †Eglifs 

nailànte dánš Rome;a cftể veriBé en la ÿetÍecution 
wowfterte ŸEp|ifc 8aiffante dế TuRigbitri, ðour Ìz 
và đếBaùc V2 ĐỂ + Va đi v2, Xã đen) 
queÏques vns du païs. Vne ieunc Chrefticnne nom- 
mếc Darie, qu? dans vn corps dok€ d'vne fingulierc 
beautế, tenoit cachếe ve ame encore plus beile, 
ayant elké [bllieité par le Seigneut du: lieu de fxpaif- 
fầnce „à luy feruir de Conenbine (ce qui eftordinaire: 
#iices baïs)elle quíauoit horreuy dẹ ccttedeshonnefte, 
& inÍame prattiqúe ; & craignoit €ependant qu'o> 
luy ñt queÌque violznee, cựt recours aux-Chrelliens 
du mefine lieử„ pour cffre tiếc de ce peril: dè on 
honneur „ & de: Í3 eonÍ€ience „ & mife en lieu de ft- 
retế.. ]s ]e firent accortement,& dans vn grand Íecret, 
Mais cc Scigncur payen cnragé, que la belle proye 
quil pourchafoit luy fuft échappée „ saddrefla aux 
Chreftiens (esfujcéts „ à qui ¡Ï #eftoie ombragé que 
Daric auoit cảnnaerioti1i đeffein'de fa fuite,& Íeur 
€omianda imperieufement.deÏa trouuer la PAIt oử 
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“siíc Scitoit rz:iréc, óc dc la luy ameer Íods peine de 
đà điÍcricc, 4 caoy - suy tous,[oixanre qu1Ìse[oiene 
F Winombre, c7¬n cozrayca(cmenr re(pondii ; que 
là loy Chreftisnae z-z permetroit poiat ä Dazie de [cr- 
ˆ dit de Concobine;. ny: à eux de la 'Ìiurer à cette ñny- 
'đuand i]s Ícauiroienr: où c|]e eÍtoit zcc tyran impie 
E tâtrant eìturcur de Ìa liberte de certe re[bon(S,apres 
VTuoïr dc(chatgc{ur cú Ía preriere.cÍcurne đe Íx cho~ 
Jtc.„ pár toare Íorte de menaceš , & de reprochs 
; Gttrzpcuz lcs abandonna à la licence de fesfoldas, 
pour' exercer (tý Ícúrs perfonnes„ & ftr leuts biens 
to ~*es |es violences dont :lš Íc poutroicnt atifer. LeÍ 
quelsobcï(fans 3 ce crueÏ, 8é inju[e.commandenenr; 
Ê tt Íe cơntertcrcnt:pas: de piller lenrs,mai(ðnsz& dợ 
là RỆ fcš Bíchs qái fhrent €tpofEz 3 léuf Pröÿ€ ; ta¡s 
lJ$en battirent cncore crucllement quelques-vns, 
đenoncansa tous de-là part du Seigneur du ]íeu, de 
quitrer Ía noauellc.R.eligioa: qwils auoient embraL- 
séc,& dc (acrifier aux Idoles;Íouz pcine aux hom- 
mes dcflre iertez dans Ïes prifons du Prince, pOUF' 
tÍtzc puays coơmme- iÌ: ÍGroir :iugé-;. 6 aux Íemmes 
đeÍtre noyées dans-]4 riuicre.. Sur laquclle [‡ntence 
'dÍfant entrez en con(ultation de .cc quiÌs auoienr 
3 laire,apres auơir [ainfement iuré,& prornis à Dieu, 
đe nabbandoiner 1amtais la foy de ÏÈs s-CR&1s 
“q0and i| faudroir' perdre les biens ; &e la vie- pour vn‹ 
ñ ploricu [ujet; i1s.delibeterent de quirter leứrs mai- 
đồng; & tort ceqw'ils poffedoient cn.cc lied; & de:Íc 
retiter [ccrzrtemeat: dans-]a Ville.Royale ; où i|s[e- 
+o[cnt pÌus dificilemcnrreconnus parmy vixfi grand 
#ombre de pcuple qu †habite: Ce.qtiils cxecu-- 
Mm: 3.- tcrcnt: 


là 
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tetent d`vn grand courage › & y cÍÌant cntrez furtnr 
£ecueillys dans la maifön đ*vn bon › & charitable 
Chr:ftien qui leur donna Ìe couưert + đoù iÏs Écrjui- 
Tent vne Ïettre  nos Peres, cn 'aquelle ils leur đecla- 
oient le [ujet.đe [cur retraitrc., Ìes priant de Ìesvenit 
-.entendre en confeflion „deuant qufl§ íc ÍCpata(lent 
Tour fuir la perfccution đụ Tyran. Nos Peres]es vị- 
iterent dans cette maifon › & Íurent rauis de ['aiÍ 
<Iils témoigrierent đ'auoir cụ Lhonneur de fouffric 
4uelques pertes pour la pleté, & pour la gloire de la 
Âcligion quils prefcroienc À tout Ì'Empire de Ïx For- 
tune. Cettc generegfe refolurion |eur attira les chari- 
+ez des Chreftiens de Ja Vil|c › & toucha Ìe cœur d'y- 
ñe Dame de qualirể Qui retira Darie , & mít ces boqs 


Chfefticns 3 couterr de la vexarion , & đdeliniute. 


qữilsfoufrofent, 

Vnc autrc ieune Re Chreftienne nomméc Pĩc, 
Íc rencontra dang vn parcil combat POur Ía puretế, 
mais qui luy fr đautanr,p{us 8Ìorieux qưelÌe e(tøir 
tỈans vn Plus violent danger dc la perdre. Flleauoir 
1eccu la Íoy,& le baptefineà [ia(Ceu dc Í$s patcns qui 
£ftoient payen: ,& du Gentil - hommẻ mem qui 


Tauoit éleuée đếs fon cenfance dans Í3 maifon pour 


;luy fEruir auee [e temps dc Concubine : Er dans [es 
inftruđions.qu'elle 4uoit prife de la íainéteté du Chri- 
Âtianifne ; elÏe auojt COIC€U d'€xtr€ries atnours pour 
la pureté dc fon €OrP* &£ de Ía confcicnce, Cc qui 
luy ft rejetrer toutesÌcs đes-honnefEcs Propofitions de 
Íon nourriffier, & Ì¿s Indigdes perfuafions auec Ïe[- 
quelles fss PArens cntrcprjrent de Ïa aincre; äz de la 
Pottet à donner cết infarne conÍentemen', Lé Gen- 

ti-homme 


: 
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dÍ-homme piqné de Í voir aia[ rebutté ; & trompÉ 
đe [on attente„ aprezse(tre beaucoup trawaillš , mais 
en vain ;tanroft. Ẩar promcffcs;. 8# pat Ñatterics, & 
tanto(È par nvenaces š lủy faie quitter Ïa foy.qu'elle 
auoït cm BrafSée à [on defccu ; laquelle ikiugeoie bien. 
la tenir dang thurheur; & la refolutiott oủ ¡Ì ]a voyoit 
cÑrc „ [ourragca.de (ouffets „ la battit , & la foửetta Ít / 
cruellemen par plufieursfois quellc fùt contrainte dc 
tenir Íe liệt, affoiblie des coups; & du-mauäiš trait- 
terment qu”elle auoit receu „nais toủjours plus forte, 
&c plusrme-de refolution.. 'Dont le Gentil homme 
cntra en telÌe rage,voyant qulauoit ricn gagnÈ au- 
presdelle., que changeant {on amour cũ baine,, ¡| Íc 
rc(olụt 'Ä.00 90T :Iequoy elÌeayant cụ quel- 
que corfnoiffầnce 6. đếrobba, (ocretrcmcnt đu logis 
de cc Tygrexy& Íe retira chez vne deuote Chreftiènne 
femme d2gc„nommée Erancoife, qui luy [anua Ìhon- 
neur y.& ]a vie: . : ei 
_ ]epouroisfournit icy vn nombre de pareils everti 
ples de courage, que lesnouueaux Chre{ticns tếmOÌ~ 
gneut.tous:Ïes iours; pour đèfcndre [henneur-de la 
“vertu; f&,đe laRcligion đe laquelleilš fon.profeffion. 
Tene puistaire la confance d'vn ieune garcon nom- 
mề lgnace; quise[tầnrfait Chrcftien contre|egrẻ ; 8š 
la-velbntẻ de ÍèsParens qui e[toicnt Ji „{oufris 
đ'cux lr:plus đure perfecution qui Íoit imaginab}e, 
pout renier'Ía Foy, mạis quiil conlerựa malsrẻ Ìes ri- 
gacurs quìÌs lũy-inrent, en vn rể qui nc pouuoic 
adoir de re[olution pour:vn fujet Íi cÌoigné des Íènti= 
tens de là nature, fÏnon cclle qui ly veneit du Cic]. 
Js prirent yne particnliere.oecalidn de- renouucller 


: |enr 
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leur perÍtcation au temps du Carcfine-; auquel[e íe 
ñ€ garcon voulant-s abltenir dcs viandes que la.Joy; 
&=]a cou(tưrne des.Chreftiens defznd ;`Ö£ €f 4Yans 
inùtilement cmployế toiites(ortcs dc raiÍons, 8 d'ars; 
tìfces pour luy cn l3ire tlanpér ; ils en. vinrent đniir 
3UX t€HACCS „ ổ£ auX COUps, TuÍques 3 |e battrecrue]- 
lement, & ä [enfanglantcr đe Vergcs.- : Auec. quoy; 
Yoyans quÌÌs ne gaignoicntrien fùr x reÍolution xi 
luy ofterent les bons 4ccou(tremens donc iÍ.e[toiy 
veftU , & luy en donaerent đe vils„ & tot déchirezz 
Š¿ non contcns de cctte TiEI€UT ; 8Y4nns puBlié vne ab- 
đication folennelle par laquclÏ.jls |e deÍauofoienr 
tì NÊN „ilsle mờ H de leur maiÍOn„ & 
(expolerent àÌa commune du Ìieử,øoù f£C€uoir vnc _ ` 
ME publftdc đai. DÁN Đà 4. › qui se(táng 
handez contre luy trauaillerent beaucoup. à luy p€r> 
{hadcr d'obeyr à 1a volontể de (cs PAT€ns ; & de [iure. 
leur Religionz Mais reconnoiflans quils patloient 
Vne roche „ &c quïiÌs perdoientauprcs de luy lcurs pa- 
roles, & leur temps; ¡Ìs le cha[Ïzrent bonteufemenr 
Ƒr lcs eÍbanles de lsur Bourg ; Et luy pÏorieux đe cc 
que Dieu luy re(toït pour Pere, &]e Cje| POur patrie; 
qưềen ne luy auoit pử ofter ; Í€ rerira chẹz nous â £e 
2#, soffrant de nous (ruir đé.yaler, fans demander 


Autreloÿer quế Ìa øtacc de ftruit Dieu en ibertể dáng 
noftre maifon, 


M/Huzt Âu lÈ9)Aawiie Ác Tunawi - xÝt 
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n Á Ikeligion Catholique fai(oit:vn tel 
 ptosrcz dans le: Royaurae de Tunquin, 
ƒ que e[time , & la reputation de Ï4 ver- 
2t đes ChrefEiens dẻ ce païs cn cftoitde- 

>” nenuẽ comine públique aux:R.öyaumes 
e[trang ers. - Ce fut aufli cc:quïrendi curicux'vn Am- 
bafladeur.cu Rey, deLaos: qui Í tronuoit'alors à la 
out de Tunqúin, dcsiafonner-de certe Loÿ; &d'cn 
- prendre des in(truftions particulieres Pär Ìa conuer- 
Ấation mem quÏÏ prattiqua auccque Ìes nofÌres , en 
laquelle ¡l fạr rellement gaigné quil leur ñt offre de 
Ìes conduire à on retour au R.oyaume de Laos. 'Tou- 
tefois le P: Gafbar d'Ámaral qui auoït alors charge de 
cctte Mifllon, ne iugea pas qu”il falaf íe feruir. des 
amiables: ofres: de. cếc Amba(fadenr ;auanr: quc de 
frauoir Ïapgréement du Roy ; &d'anoir quelque plus 
xpreffe dcclarationde Íon confentemenr:. “1Ì écriic 
done vne Ìettre au Roy cn Ïan :64.par laquelle iLluy 
dcmarfdoit permifffon. daller.em {on: R.oyaume: an- 
noneer š íes ínjets la Loy,6tÏEuangile de-]Esys- 
GHR15T;. Áÿant neanimoins troané bon+ que deux 
Chicfticns. Tunquinois bien inftruits; Ican. &-Tho- 
mas y allalfent en.compagnie: de. Ì'ArnbafTadeur „ &: 
porraffent au.Roy.vne belle peinture du Sauueur en: 
: Nn pre 


vồ: TH//oire lu Royamone de T9nđuin, 

preÍcnt; &cn gage des bọnnes volontez de nos, De- 
res.. Le Roy reccutla lettre, & |e preÍsnt aucc grand 
tếmoignage d afcđtion; &rendit ä [Image du .Sau- 
teur ( qui cxpoÍa cn yeu des Šcigtyeurs de Ía Cout) 
toute (orte đhenneur, & đe relpeđs religieux. Et 


- ne Íe contentapt pas de ccla; de Ïaduis'des me[mes 


Seigneurs, ¡| ít Ícauoir par Ìettre audit P. d'Ámatal; 
la latisia@ion qwïl auroit #il vouloit'prendre Ìa. 
peine de venir en Íon Roÿaume , &- đy pubiier la 
lainfe Loy ; ayant youlu que Íon'Âmbaffadeur mefˆ 
me fuft le porteur đe cette Ïettre; ÏequeÌ retourna en 
Tunguin en compagnje de Thomas ( lean ayant e(lé 
rerenu aupres du Roy ) auec ordre que Í le Pere fs 
di(pofoita partir, Thomas teuint, vn ;ou deux iours 
đeuanr luy pouren donner aduis, afn quiÍ fuft receu 
Auec bonneut entrant dansfà Villc, : 
-_ Celtoitmerueille de la grande di(bofition qu'euft 
2lors trouuée Ï'Euangilc daas tout ce Royaume,où [cs: 
principaux meline de lzCour fur les diÍCours de nos 
mnyfteres quïÌs auoient entendus äux entretiens [ầmi- 
liers de Thcmas„ auoient dểja: tÉtnoign€ d'entieres. 
Yolontez dembrafftr noftre Rcligion, & de recetioiz 
kebaptefme à Ìa venuš du Pere Toutefois le- Pere 
đ Ämaral, cuclque grand defr qưiÌ cật de ý tranÍ= 
PArter ; eh lut aÌors retenu „ pour trois raiÍons; La 
Premiere, quayant pris la charge đe. Ïa miflion de 
Tunquin; i' ñe pottuoit Ìa quitter ÍAns Ïzuojr com- 
"tuniquế aee Íes Superieurs, đuỉ pouoient mettre 
qucÌquaute à f5 place. L/autre „ qưi[ Íe trouuoir 
gtandement zoibly, đc épuisÉ de forces, pouz Je3 
Pehiblcsy & rudes atigties quìÏ auoit-priÍes c certer 
n 
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niiffion:, où le P- Bernardin Regio Íon combapnon, 
‡Ítoït ña#usre mort ; confuin€ dès grandš ; $ conti= 
nuels trauan?: quil'auoie pris 3Íatisfaire ä la đcuo- 
tion des Chrzft?ens. Et iÏ voyoït apres tout.vn gcand 
cimpelchemenr d'cntreprendre Í to(È cet¿ iiouuelle 
mifffon; pcur. la đìf[ette- des:ơiuriêrs; quỉ: ïie-pou- 
t0Oient pas me(me (ufffre: aux gểandes ; & nouuellcs 
dibofitions qùi souuroient tous Ìes jours dans Jz 
oyaume de Tuhquïn, lÏ ?excufa done enuers |e R.aÿ 
fur Ía maladie,sil n'oBexffoit pas pouf lörŠ ä Íes com- 
mandemens; le uppliant de luy conferuer Íes bonnes 
volontez pöur-la próchaine ảnnée , en laquellei{ 
c[bcroit d'auoit.recouuerr Ía ñanté & [eš forces, pouŸ 
luyaller rendre (on obeï(Tanec,&< ÍcsÍsruices;ioignant 
à ä lettre'vn- nouuean preÍent de dêuotiony“potr 
adoueir (on eÍprir,& luy Íaire macux agréer Íon 
excuÍfe. 

- Cependant le P. j'Ämaral tiàt äduerfy dc touÈ 
cccý le P.Emanuel Dias, qui auoit Íuccedé en Ïa 
charge de Vifftcur au P. Aridré Palmier decedẻ› 6z quả 
auoit yn grand' zelš pour Íecourit de lions øuuriers 
ces nouuellts millfons; ayant meline depuis peu cn- 
oyé en Tunquin Ìe'P: Feli Morclli Rỏmain¿ au 
commeiccment đe lÌ'ãnnéc 16;7: Lcque|ayant cÍế 
inffuir để ngnueatr để tout cc qui Íe pa([oit; dcÍtiùz 
đeux bonsouuriers pour |csmflions de Tunquin ý & 
d:Láos, qữ'iÏ tira du Cöllege đẻ Mácao, & lcs chöi- 
frcntre pÌuffeurs qui Í€ preÍEntoitnt, le P. lan Bap= 
tif* BanelTralien; qui ÿ auoit lacharge de R.c€tcur;8&= 
P.Raymecnd de Gouea Araponois,quiy faiföít [olficc 
đe Prefe@ des cftude‡ : Anfquels ïÌ-zdjoufta le D: 
Nn z Mar 
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tŠ+  JÙHoje du Ä¿y4iu/e d; Ä/⁄01417., 
Martin Coellio Porturais. tous trọig pleins de ccu- 
t4gc: pour trauailleren ccs miflions „ & ÿ eonfttmex 
Ícursvies au Íeruiee đe Dieu, & de [on Eglifc, 
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CHAPITRE XLIIL 


Ê F. lan Baptife Benel cltaat PArty: 
ý Pourla Miflion de Tunquin,de laquelle 
w¡l fũtnominé Vilitcor, touché d'yn qres... 
3 arđenEz¿lš đề (ccourif ces P2Uures Na_ 
3 tions abbaiduanées d'a(fi(lanccs (piri~ 
rituelles pour leur íalur,íc dedia €otazcufement. 
Ar£s quelqwes'rnois de Íejour qu?Ìftrdans |c Royau- 
Ine de Tunquin, pour alÌer cornmencer la Miffon de 
Laos, 8 in(truire ces peuples, 4w 1Ìauoit appris cftre 
fort Íu(eepribles dẹs .myferes dụ Chriftianine. ][ 
t'cÍloit lors 3ag€ quede Cỉnquaite' trois ans, €ncore, 
qÏ euft le corpsafltz vsé de; trauattx paÍÏez.; mais 
acc le courage qu jÍ auoït pÏust grand que- Íes forccs, 
1Í entreprit de faire £€€VO8B€_ Dar terrc,aucc André 
le Catecbifte;qurj[ choifft nour Íaccompagner , com- 
Ime. cÍÌant yn Outier treszc|ế „ & infatigable à Ìa 
Ppeine ; auqucl ÍC ioignirent queÏqtes aurres jenes 


Catcchiftes, +ucc.Thơinas qui auoit cự đéja quelque 
connojllance.de ce païs, ` lÌš Í€ mirenten chem¿n 
Â-€oInnencemenc du moit d'Ođobrc de, Ƒ4nnée 
16%, 
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Htte đã Eoyjanme de Twu4ain  - tŸy 
tế3ÿ. 1Ú co2t:rzzcrerr; quclque .temps-;. non Íans 
Šeaucoup de >;e+a€,cozisausc des confolations âuifai= 
ÍGïerrt (entit a lcuz ›rne„aquil y a desplaifrs: mc[mè 
đans lesfouffraaces ;& quilneft.rien de rerrible à 
ceux qui eÍberent en Dieu: „.6¿ qui Íont touchez: dư 
zele de(agloire: “Toutesfoisdcuantque le moisfuft 
acheué ; Íe tronuans fúr ]esrrioritágnes dơ Ìa-vafte (q- 
litude „ qui.Í*pate le Royaume de Tuaquin de ccluy 
de Laos, dans dzs chemins qui d'euy me[me+fat[oienr- 
Ñorreur„ils cornrmencerentä cÍÌré pénetrez dvn froid 
ñ rigoureux (priacipalemenr [cš nuïđs; qnˆ elfoient 
cxuremement froidcs;n'ayans:asporté deqoy: Íe 
couurir ) qua Ïeurscorps enx denieurerent tous gelcz, 
&-cominte.(tupides.. Le.P, Bonel en fut ]e premier 
{aiWy auee pÌus dc,vielenec „à quì.lế fofccs/& Ì4€ha- 
leur dès cfpvits glacez de froid „ayant enticrement 
defailly; & voyant cepcndant si n'eltoit encore: 
| arriue qua la moide du chemin› dans Ìe Íenriment 
' 


bến Dieu lay. donna que lon heure cÍtoicarrinéc „ïÌ 
€ prepara tranchement ~&cauec vne grancke dowceur 
đefprit ä Ìa mort;J'agreant 6 Ï'embraffant toute reÌ - 
Ìquelle Juy.eltoit. pre(entée dc Ìa main, de. Dicu 
anfliioyeux de mourir [ur Jes rochers, & Íur vn liệt de 
glacc› que (ur vn. Kết de feurs. : Dontapres auoir 
remarqu,de Ía man que]ques-poin6ts qu? apparte- 
noientâ Íonoffee, ¡| conjnra Ähdré (qw'iÌ normma Su> 
petieur dez autres „ & de-]a miffion ) de.prendre cotr-- 
1ape„ ổ dc contmuer Ïe voyagc qưiÌs auoient cntrc= 
prs pour Ìa gÏoire de Dieu ;. & Íous Ìes-au(piccs dụ 
| grand R.cdempteur„ qui ne Ïes abandonneroit poing 
de Íon Íccours„au dcfein quils auoient pris de pu~- 


>- hìn. 3, blier 
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tòố _ Hflotre du Royanme de Tungnin. 
blier fa Loy;8¿ (on Euangile: - AinfiÌesayant airmiezy 
&€ con{olezcomme il pewt, lá chả|eur luy manqtiant, 
1| rendit đeuorcrnent & Íans efort (ön eÍpritầ Dieu; 
le quatriénne de Nouembre,ioúr dèdié 3 Sarh@ Char- 
Jes Borrhoniếc,ä qui iÌ auôit vne particuliete d£uo- 
tỉơn. : 

Le Catechifte Aridrẻ obe†ffant aú commandemenÈ 
du Pere; pourfiuit le yoyäge auec Í&s compagtions, 
auec le(quels ¡Ì arriua cniia apres beaiscoup de peines, 
&c de grandes difficultez. de la aion , & des chemins; 
au-Joyaumie de Laos. Où ilš conanencerent tous 
auec vne grandeferueur de(prit, 3 publier la (ainđte 
DofÑtine,& l4 Loy de IEšYs-C äR.1sT quïÌsáuoient 
appriÍfeà Tunquin : Mais le Roy, & les principaux 
de la C6ur; conírderaas plus les pér[önncs quí. par= 
loient, que lesparoles qu'ils di(oient,(e dedaignơient 
de les écouter ; adjouftans que cettoit dẻ mauuaife 
gracc, que ceux là leur decriaffent Íe cute des lắoÌes, 
qui Ìe leur auoient enfeigné(car c'eftuit du Royaume 
de Tunquìn que Ï'1dolatrie cÍoiÈ cntrée par coiiimu- 
nication de voifinage; dahs celuy de Eaos.) Qứe sils 
vouloient , que Ïön adjouftaft fo à leurs paroles;ilš 
deuoient amenerauee eux quelqu*#n des Peres d'Eu- 
rope qui Ìeur auo:te(tế promis; à qui ils donneroient 
cfeance. Ces bons Catechites leur fe[pondoient quïls 
[auoientamené'& qu"{ eltoit mort de froid par lẻ 
chemin ; mais celá ne Ìes ' cöntentoit point-;'ˆ& iÌs 
faifoienr toljours inftance quils von|oient voir quel- 
cũn des Peres d'Occident; aux paroles de quiilsvoa= 
loient deférer leursaueus; & leur- obeïffance. ÁinÑ 
les Catechiffes -Tunquinois ayans-attendu cn vai 

- tot 
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tout vn 4n ; qú€ quecÌquẻs Peres de lamifion de Tun- 
quin les vinfftnt Íccouir (ce qui ne (út pas à leut 
pouuoir pouẻ.Ìa diỆette des pefopnes, qui ne po8- 
úoÏent quittet Ïemploy quib auoient ) ïÌscanclnrent 
de sen retourner. Mais. 4 leur: retOuF „le ben Andtẻ; 
ounrier tres-precicux„ & d'vn zcle iacompavable ; à 
l8 ƑEglife de Tunguir: cÍ redcuable de Ìa conter~ 
ion d'vn millier de perfonnes,tourut de ñ(cheticy&£ 
de peine „ ôZ auec luy Hierôme ; leune hommc de 
e4 c(pcrance : Dieu le voulanc ainÑ ; qúe Í= 
uccez. de cetre mifflori quoy qu'entreprif acc dcs 


fãinfes intentions ; ne teuffít' point aÌors ; comime 
onÏàuoitattendu... ' 

1 cnauoitre€ru€ la gÌoire „ & le merite au P. lean 
Marie Lcrfa y quỈ4Pr€s au0ÌF € £chaf§c dela Cocfn~ 
chine,oủ ¡| trauailloitardemment à ]a gloire de Đied; 
& äu.faluy des ames yayanV pFOPSẺ >auidité de Íom 
zele Ìaconquefte du Royaumne: deLaos; ¡| cfaya d'y 
paffer par le Royaue de Syam ; mais 2ÿ4nt 1efIcOfT- 
trể paF cette VOÿ€ đes obfftaclesà [on cntreprife ; iŸ 
trouta enfin Ï'entréc fauorable par |e [cute Cambo- 


prineipaux Seigneurs: de Ìa Conr ; par-Ì€ moyen: de 
qúeÌqtucs pieÍens dedesórion qu”Í leut a faits „ Š đcs 
Mathcmariques aufquellesil ft fortbien versẻ, iÌtra~ 
gaille beurefemenr auiourd huy % Ìcur contie: Ílon; 


xồ8  H//0ir Ảa Ro}asne da Tuyawia. 

vn grand nomhre des p€uples de ce Royaume ayant 
đếja receu le bapte{me;8c.embraffẻ la Eoy Chreftien- 
n€ › auec c(perance que Ìa rednftioa des peuples de 
cetre contrée la toufours croiflant, ä queÌa Eoy 
y Íera vn iour‹cn Íon regne; & a Croix.auec Ï'Euan- 
gile du Sauueur pat tout adorée. : 


00 000)000000000000000000100 
Fe pei[ecuilol [H[Guée par [emirrif2 dc 


(®anois (2 conwertit à Ìewr confMffòn,, C8 
4 la glatre Ảes Cbreffiewr:de_ 
3#zmqitjn, 
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>9†Sw#e.Endant que leP.d'Ámaralfut rappellé à 
: šØ) lẾ Macao par ordre de Íes Šuperieurs pour 
Aw tấn Syremettre des langueurs,ö des Ìongucs 
h, 7À inirmitez qui le fetrifoienr en Ïa miÍ- 
XS GRCH (lon de Tunguin; quïÌ gouuernoit, & 
teparcr Í4 Íanté:qui:eltoit ít vtile ces peuples. Les 
Chreltiens de la: Prauince de Glzz» ; [ouffrircnt. vne 
pcr(ecution, de laquelle Dieu qui moiffonne oùiÌ na 
pas (cmé „ r=euillitÍ4 gloire ; ä les 6delss de Ïa con- 
{olation auec du merite. En cetre Prouince les. Glire- 
ftiens qui ycftoient en affez prand nombrc. auoicnt 
bâty vnc belÌe Eglife cn la VilÌe de: Røz, où ils Bỉ- 
[oient leurs afferablẻcs , &c où cÍtoienr attirez tous les 
jours des InfdeÌes qui Íe rangeoient au party de Ía 
Foy, Cc que ]es ldolatres ne pouuans fbpporter ; & 
nrolans 


'1fiipie lu Ñ 9/4/11 Ảe đúngatm — ;Ÿa 
ñofaus p4r cux: mefmies venir.aux,cfers đe .violepce 
. queeur-fggezoit leur cnuie; & ÏedEragc ;-iÌs íu- 

{cirerer.settains Marchands Chinois 1dolacres qui 
traffiquoient à (eur: pórt; pouf attenter ( comrme iÌs 
fitent} aux per(onnes dcs Chreftiens , & au lieu dedié 
3Ìeurs deuotions. Ce fut vn jour quls cÍtoient a(fetm- 
blez. dans.LEglií ; oủ ls:P. Hietôme Majorica le; 
in(truifoiräla Foy ; & ä Ja 0ierẻ. Chreftienne felon. 
coufturne ; &⁄ oà cinquante Chinois c[tantcntrez dẻ 
Ẩurie' &'auee srmes, bleffErent,:non Ículemenc quel- 
“4Wes Chreftiens , mais encote |c D, FTietôme„ LequeÍ 
]én d cũxfr4bpa de quelque coups de imatteäu fr lcs 
efpaelss, C quen de nos domeftiques n'ayant pâ 
{oufftriz Ký de $ainđt Pierre Lái, PA 
F “đc VanSer (bàn hai 


re; rendit le coúp ầcel AcfÌlcbue 


: Chinois ; & rous|es.Chreftiens: #animans à tepouler 
: certe viol¿rtce; contraignirent les Chinois đe Íortir de 
- Í#glife.. Maisil arriua que le lendemain les Chinois 
fapp©t:erei:£ Íe- corps mort de celuy qui auoit Ítappé 


l‡Ð, [lierôme „ & auoit e[lế refrappe de noflre: doine- 

ftique; & à rheEmc:teirps ñrenc plainte criminelle au 
Magtftrar 4e ˆhomicide- connmis par Íes Chrelieng: 

lequel ctant mai afe@ionné>noftre-Religion miit 
enprifon Ïe P. Hietôme:qnirauoit e(lỀ gricuemenc 
bleBé › acc quelquesClreftiens: Er la chof: allafĩ 
aùant que le Pere ft traduit3}2 Cour;pour cftre ingé 
đeuant leRoy. Mais.leRoy ayanr J1 connoifance: 
đe cette caufe, 8 reconnu [accufarton,, ftiuole; & 
fratidnleufe đes Chinois, len-impola. ñlence, & de- 
, clara le Pere innocent, Cependaat neantmoins que 
, Íeptoces criminel du-Pere eftoir cxaminéÀ la Cour, 

ậ ©o les 


¿go _ -H/fobedw Rayawmedz Timgnrd. 
les Payens prénans.auantage du trouble dcs. Neơ-, 
phytcs „ demoliren£leur EgHifc, & continucrent de. 
Ìkur faire đe 'mauuais traittemcns, iu{qires Èce que [c 
retour du P.. Hierôme đans la Prouice rapportant du. 
iigement dư: Roy vae declaration: gloricufe: de [on 
iinocence ÿ abbattit Fhumeur inÍolenre de ces ldo~ 
latres; & redonna vne pÏeine paix aux Chrefticns,: Et 
1| arrius que-non (eulement les Chreftiens rendirenr, 
degrands témoignages.de toye pour Íon retour; mais 
cũcore le premier Magiftrat de la Ville, qui ayane 
«té bieninformé de (on innocence, luy ft compÏi- 
ment ä [on crtree,Ì'inuita chẹz luyà diner,luy donna 
toute libertẻ de traitter auec les Chreftiens, & com- 
manda.‹que 'Eglife fuft rebaflie cn.]a forme quelle 
cÍtoïtauparauant. 'Tellement que |& [èrchité aÿanr 
fuccedé a [orage fufeit€ pár le; Chinois: „ qui augit 
interrotnpu Ìe progrés du Chriftiani[me en cette Dro- 
tince, Fony compta dans la Íeule année ¡ 63s. qui Í0i- 
uit,iu(quà deux milÏe quatre cents foixante & douze 
PAyens conuertys, & bapti(ez de la main: du:Pere. Ez 
ce ft encore vn nouueau(ujet de ioye; & de.copÍo~ 
lation aux Chre(Hens , quand. ä Ïarriuée- đvmy autrc 
Nauire Chinois en cette Prouiice; iÌs virent dans leur 
Eglife renouuellée.deuant [image du Sauueur, |s Ca- 
pitadine du VaifTeau fonc afefionné,aux Chrèftiens,. 
auec [a [lite,faire amende bonnorablegenoux pour 
ceux de: Ía nation; đe Rure au Pere des pre[ens quiÍ 
aoïc apportcz.de la Chine. › 

Encore ne dois:je pasicy.obrmettre Ìx iu(te yengea- 
ce que Dieu tira. dcs Chinoisfacrilegges; qui- ñrent 
đans  Eglifel'in(Glentattentat dont nous auons parlẻ; 

vy 


z 


` JWfeire-du ÑoJ4MĐe deTum4wrm.  :oi 
7-Adjouftans des mocqueries des chofes Íainđtcs,, &z 
sc[lansreuelfus par derifon des:haBics Íacerdotaux. 
Car ayans Íceu que.le Roy d+ Tunquin ,Íes vouloit 
punir de leur inÍolence „ ils feioignirent à quelques 
Marchands Hollandois,aucc le(quelsils šäccordẻrent 
de paffer au Iapỏa: Et commie Ìa.malice des mefthans 
Imonte toljours aux excez, iÌ arriua quÏÌs exercerenr 
entlets cux durant le- voyape -vne-[i 'noire perfidie, 
que Ìes ayant vn iour veus †ris du vin quls auoient 
beũ trojf largetenr;iÌs les tueterit tous, & Íe Íaifirent 
detoute la (oye:dont leut Nauire cftoi 'chargé : de 
laquelÏe ayantfait trois pOrtiohs,, quils mirent. dans 
trois aitres' Vaifleaux pour n'slÌre reconnus ; Ï'yn 
d'euxayaneabordé à vũ port de la Chie ;y fur'ris, 
& confiftué` par les Gøuuerncfrs đé la: Drouincc: 
[átre'ayant tirẻ vers la. Cocinchine , y'fut:auft 
retenu:;-&e es Marchands punys:pour c[lre venus 
đìvne terrecinemie, Le troilieme cnfin ayant prisÌa 
route du Ñ'öyáurne de Camboya , & les Officiers du 
Roy ayant reconnu [ùr les ba|les la marque des Hol- 
landois „ les Marchands Chinois furent 4ppliquez 
àla qưeftion; & furlaconfeffion de leur crime cha- 
ftiez de mốrt. - Ainfi ÌaTuftice:de Dieu qui veillc fur 
Ïcs crimes pour- me Íss laiffer IHIDUDYS; 2ffF4P2 tcrls 
cesfacrilerues en Ìeur fuite ; & les attacha à la pcine 
qwiÌs auoient meritéc.- 
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đe grands progrezo de la Chre[fienfe de (liuy~ 
40101 CỞ la perte de qM€ÏMc# 0Alrirrs quý 
_}(Wcc01ÄcfCHf đi iPatfail- 
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Ỹ Yclque oppoltion que LÊnKt ; ó. l; 
N, terre ayent pủ apporter àÌa conuerliorr 
⁄ de ces-pcuples„ les gráccs de Dieu-au 


É>.contraire. opr c(té Ít: puiffantcs -que le 


“Ỷav= šnombre des Chre[iensefLtetablefneirg 


Accreu, dans taut leRoyađintde Tunquin ; 8e fbcre 
qun:l'année 1639:.05 ÿ -comptions q0ãtf€ vingts 
dcuxrnille & cinq;cens.Chre[tiens; $&encette Íeule 
année „ douze mille deux cents trente qui cÍtaient 
tntrés: dans le (tin de ÏEglift ; làns y.comprcndre 
ceux qui auo-ent-e(tế bapticz cn:la: Drouince-de: 
Đocbiz. 1y auoic pius de. cent grandes.Epli(es bafÌies 


cn.diuers lieuxj ñì1esChưcftiens saff: cmbloientpou: 
teccuoir Ìes Sacremenis, & entendlre ]a parole đe Dieu,. 


quand nos Peres lesyifitoienr, & Íi# yingts plus pe- 


titcs pourfaire Ìesprieres; lésfe{tes,,& Dimanchess: 


outfe vn- tresprand nombre đOratoires: dans' Ì¿s 


mai(ons des particuliers. Dans la íeule Prouince de- 


Ga , [oixante dix Bourgades auoicnr dếja receu Ìa 
Toy : Er ce qui eft merueilleux.„ $& qui: ne peut cÍlrc 
quvneffer đe la grace abondante du S. Efprir, qui Í* 
YCut conÍacrer parmy ces penples đes TemplÌes viuans. 


Pu 
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iï ny auofr pas ynede ces Bourgades, où i-ny.cuft dcs- 
garcons „ẽz {es fi|[es qu‡ adoient fait vœu à Dieu de 
perpctuelle (2baftetẻ. ly a cũ de iennes maricZ qui: 
Ont Íait cc vœu 4u premier`iour. de leurs 'n0pces. 
Quc[ques aurres quí auoicnt veÍcu que]ques années- 
dansÌc mariage; ont temoignié de grands regrets.dư 
nauoir pas cũ plũto[t connoiffanc de la Foy, & de la- 
Ùcaut€ de cette vertuy pour cn faire profeflion cnr 
[curs ieunesans.' Les icuncs vettues-y font commu= 
netcnt vœu dezonriuenee. Ee Ïes exemples y Íönt 
Írcqucnsdeieutcs gens de vũ; & de Ïaurie Íexe ; quả: 
ont beaucoup íoufert des e[trangers pour la dcfen- 
ec de Jeur pureté., & de euts parens meÍme ; pour Ïx 
éonÍctuer:hots: dụ.tmariage: e©n (Eroit en:pcine de: ; 
trobusr aucun Koyaume đe ecdx qui ont nieduellc>' 
thent embrafể Ja Foy ChrefHèennè:, où Ïamour đe Ìa 
ehaftetẻayt cftably va empire plus abfolu dans Ìe 
cœur des Fideles. : 
- Mais.cependant que L'Eglife de Tunquín saccroi 
foït Í netablement, en nomiBre dc fideÌc+ ; &<en fain- 
étctể -de mœurs ;;]es,prands trauax-qui: accablcrent 
alỐrs le pcu d'ousriers quisy trouuoit;en diminuerếc 
encorcle notnbre z quelqtucs vns eltant tombcz daTis 
des laogueurs qui Ïes;ont rendus inutlles:,.&t đau- 
tres mort dans Ì!eyereiee de lcus peinzs. ÐeJtuis cte 
l‡P. Damaral Íc futretirẻ àMacao,.€[iuis desatigues 
decctre Miffion, k P.Emanuc| Dias: VifIteur, y-aboit 
cnuoye deux oaurjers au Íecouts s le D. Haltazar.Cal- 
đeira de la premicre INoblefe de Eortngal, &z ]e P. 
1o(eph.Madre Italien-de.natiỏn...A'peine.y urent-ill 
Arriuéz que Ja-Pfouincc de #6/ø øz,:où Ìbnombre đès 

Chrcfticns 
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to Hfioire lw Royawe de Tưngnin, 
Chre(tietis cÍt tres-prand, éclfeut cn pattage aux Íoïns 


"du P. lo(eph ; oà comme:il c[toit bðmme de grand 
-zcle, & d'vn naturel tres-feruent ,iÌ semploya d”a- 


bord dans toutes Ïes fonđions de fon Miniftete, ì 
cntendre Ïes confcffions äprefcher ; à catechifer ; & à 


:donner le bapte[me aux enfans,& aux Catechumenes, 


auec tant d'a(liduité , & ans donner preÍque iatmais 
aucun relafcle à (on corps; quiiÌ en prit deuant la ñn 
đẻ Ìannée vne fleure aigu#; qu'il Íentit incontinene 


“etre la meffagere de a derniiere heure;dontiÍen dồna 
4oudain aduis au P. Baltazar;qui par bonne rencontre 


Í€ trouuoit aÌors en vn Bourg qui neftoit pas beau- 
coup €loign€ de luy „ $& qui e[tant auffi-toft accouru 
pour la(fiter , nonobitant la groffe pluye pour la- 


siuelleòn ['Auoir youlu arrelfer,2.pein€cut-i[ enten. 


1a conlefflon „ que Ìardeur de la ñeure le jetta dans la 
tcfterie „ & luy o(ta bien to(t apres la víc mortell, 
pour luy donner(comme noys eÍperons)Ì'imrmortelle, 
n'c[tant encore aay£ que de trente &vn an. Cefut 
au(lÏ ce qui le ñt grandement fcErctter ; non Íeu- 
lemenc aux Chreftiens de cette Prouinee „ pOur 4uoir 
e[tÉÍi-toft priuez 'des charitables aydes de (on zel«; 
mais €corc ä tous ceux qui connoiiToient les exeel- 
lentes qualitez đeÍprit ; & dẻ vertu dont ¡L eoït 
doté; auec lefquelles ¡| penuoit rendre de grands 
Ícruices au publie, : : : ÿ- 

Le P. Antoine BarboÍa ne receut gueres meilleur 
trảitteent đes peines qưil ptit en cette Miffion; car 
Aptés y auoic trauailÏ£ quatre où: cỉnq ans de grand 
cotrage „ & par de[fus Ícs forces „il fur cnÑn accueilly 
d'vne Íleure lun › qui fếtrit toute Ïa vigucur de [on 
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THarr da Royawe de Tud4wig, — ;og 
€orps ,[ans diminurer pourtant ceÌÌe de (onc[brit, qui 
le faifbit tenir (ans relafche ä tous Ìes employš labo- 
tieux au[quels ï| s eÍoïtauparauant occupé , qưi[ ne 
voulöïr quitter quauecquc la vie. $Šes: Supericurs 
neanttnoins eurent [e pouuoir de Ìe retirer de Ìa Mif- 
lon, & des (ujers qui [attachoient à la peine „ pour 
cílayer de†c gucrir dans vn autre air„ & dans Íc T€pO§; 
rnais quclqoesremedes que Ï'onapporra[t pourfa gue. 
li[on „]a feore continuant,à rauager le refte de [2s 
forces, termina dans peu d'années les meries d'yne 
vie quí auo't efké vsée à la gloire de Dieu; & 3 Ï'vti- 
litếpubliqus, & cơmmenea Íes reeornpenfcs dont [on- 
amealÏa iouïr aư Ciel. ˆ 
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Bể. violente quc Ìa cruauté đ'yn Gouuer~ 
neur, gendre du Roy ,a fait' fouffrir au. 
CĂN Catechitc Iean ,en. la Prouincc de 
- Baclim, oÈ cct ouutier infatigab]e auoïc 
trauajllế [ept ou huiđtans„auec des prolits. ineftima- 
bles dcs peuples quỉauoicnt rendu ÍÈs peines precieu~ 
fs deuant Dieu ,&c đeuant les hommes. lÏauoit reccu. 
de Dieu vn don des gueri(ons,„ qui rendoic (3. verru,. 
& Ía petfbnne venerablc. vn chacun;& il n'e[fojt pAS: 
ku[quesaux Inf.lcÌcs, $ au GouuerncureÍmmec,tquoy 
quc 


Sử †E commcnceraÿ ce recit par Í3 mort 
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đũc paycn qui en auoir ¿prouuế Ís efẨets en: Ía' per- 
Íonne, qui neluy-rendifTent dcs honneuts ; & ne re- 
cherchiafferx: [on- amitié; Celä-fùc caufS 'qu'vne dcs 
€oucubines'đu Gouueraeury pour laquelle ¡Í adoir 
đe tres.raudes p2fions ,:8z qui šeÍtoit neanrmoins 
đẻcÌzréc cnnemie des Clrefliens, & de Ìa loy Chre- 
tiefbe ; effant tombée en vne griếuc- maladie; le 
Gottuierneur qui Ïaymoit cherement „ €nuoya querir 
leAr; pouz '¿ øucrirycomme iÌ [e[beróic, par Íes 
ptleres: Mais le bòn Íeruitenr de Dieu seftant forme 
1gnorammerit-la conf€ience, qui TC Pôuuoit: poinr 
emp[öyer ä cette occafion ]ä #ráce que Dieu luy auoie 
laitte ; en faueur dvne tmeÍchante- femme x anemie: 
delESVs-CHRIsT, &qui bla(phemoir otitrageu- 
(6nent tä Loy,& [bn nom ›.rcfufa cohlfammienr 
đaller ä clle;& nonobltant qul fuft appcllé plufieurs 
fois , % preÍSể inÍtamnment „ voire 2€Cqu€ menaccs, 
S¡l nobcifToit au conmimandement qui luy cftoït fajx; 
¡ toteltz.todjours.qw”i| (ouffriroit plusvolontiers |a 
mort , que de faire Ïađion que le Gouuerneur. luy 
commandoir, & que Dịcu luy defendoit: Surquoy 
le Gouuerneur cntrant en baute fureur commandaà: 
Íept de [es folđats de Ïe tirer à ]a campagne, & là de lẻ 
tuer à coups de lances, Cc qưiilš executerenr cruel` 
lement [tr céc-hotme de bien ; qui rềdouta moins 
lamort“; que [e pecbé qưil› CTOYOïC' Cotimettre-; s¡l 
cuft=plöyé- la- con{cience-qiiF #e(oïr fotrméẻ; áux 
voloiitez du Gouucrneut. Dieuau( ne tarda pas de- 
prcndre la.caufE đc CcF Ìnnocenr, 6£ dcvanger Ï cxccz: 
cotmis (ur f perfonne, yant fait tomber |a f€riine 
ấy lcz cnfans du Gouuernewz cntre Ïcs main› du Ioy- 
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đl/5øire Ál RÀ0yAntrie le Tuyguin. — o7 
đeÏa.Cocinciae ; gui les enleua prí[onnierz;.en vne 
sourÍc. cíơ'ìÌ: Šc Xnr.la Prouince oà commandoitce 
Gouucrneer : & luy mefine ayant c(tếatrefté dans les 

-pifons daRoy de Tunguin „ vers qui ¡| seftoit refu- 
gi, {ur que]ques crimes d'e(tat donciÍ ft conuaincu, 
fạt condamnẻ ầ mourit dc faim dans la prifon, &yÍonn 

-£orps mort eftre cxposẻ: durant. trois jours3Í4 place 

pubiique , qoi cÍEvne punition fort ignominieuÍe 
parmy les Tanquinois: : 

L henreux 4ccez de deuxautres Chre[tiens merite 
đ'auoir icy place. L/vn đeuxappelloic Caie, homime 
de ørand.zele pour attirer ]es Infdeles š]a Foy ; & 
tour de feti p2gr auancer Ìes afaires de Dicu. IỈ auoit 
uỷ › Bếdc gáïp đt la ploricúfy đgvjiké để Con- 
eieur de |a Foy ; quïl preÍcha totijsnrs hautement 
parmy |es tourmens qưon luy ft fouftir, Mais cÑant 
lörty viđtorietx de cette tudcépreuue de Íä vertu, ¡| 
tomba ( D:eu Íe youÌantainífi pour augrtienter Ícs 

Imerites) dans vne autre bien Étrange = qui Íut vne 

ladrerie 1 borrible, & ñ puantz , qu'ile[toit infup- 
portable rasÍme àÍes cnfans.1l cÍtoït playé; &c pourry 
en tout Íon corps, comme vn. autre lob, &e Íouftoit 
en cet c[tat de grandes doueurs; Íans que tourefois- 
on Ï'ouït iamais Íe plaindre de lon mai , iarnais dire 
yne parole qui tếmoignaft lạ moindrc jmpatience, 
toljours doux ; & muer cotmme Ìe poiffon ; dans la 

Imer, de Ís amertumes ; í ce n'eft lors. quil.cÍtoït 
ueftion d'exhorter Ícs cnfans à Ï'amour du Sauucur, 
®&a la Rdelité- inuiolable qựïls deuoicntä l2 Loy ; &; 
Afa R.cligion: La pourriture, &zÏes venins de [on mal- 


Pịp secÍtant 


f 


cụ |honneur d'cffre pris, liế„ &' tourmentẻ pourla _ 
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seltant dans quelques ionrs [aifys de fon cœur ; & luy 
preffentanta(sés que (on heureapprochoit,ilordonna 
ä Íes enfans de ietter Íon corps puant à Íz voirie ; oủ 
đans quelque Ïieu í profond que Ìa puanteur nen 
peuft ofenfer perÍonnc : Apres quoy toutnant Íon 
cœur. à Dieu ; & luy addreflant ñ p2role ; mouru 
lainftemenr en de tres-doux › & d€UOLS entretiens; 
auec ccluy qui cftoit Ï'objet de (on amour „& de [on 
cÍpcrance ; & Ïa couronne de Ícs p€ines: r Sẽ 

- Lautre Chre[Ầien qui auoic pareillement beaucoup: 
foufferr pour la Religion„Íe nemmoit loachim. Le- 
quel ayant bafty à Íes frais vne Eglife dans (on Bourg 
poury affembler |es Chreftiens ; & pour Ìe zele qui] 
tếmoignoit cnuers | Foy,6& la Religion Chreffienne, 
ayaute(té Pafoy{ -tioh dcs Inideles vexế cũ plufÃeurs 
facons, misen prilon „ battu „ banny de Íon païs „ &c 
ce qui Ïafligeoit |e Plusveu fon Eglif€ bru(l&e ;mou- 
tụt enín chargé d'années ¿ & de merites en [sage de 
4uatre vingtsans. Lors que voyant Íss cnfans en Íoucy: 
de luy preparer queÌque robe neuue (lon la cou- 
ltume , pourla ceremonie des fanerailles ¿ Dê YOUS 
mmettez pas cn peine; mes- enfans ( leur dit-il) de cott- 
trir cette chair pourrie„ i| [affit que mon ame Íöic 
préc par la mifericórde de Dieu de la robbe -de la 
gloire dans.le Cie| „ oủ [afiene Íe[berance que men 
donne le Íang qưii|a versể pour rmoy. 

ˆ_ Iedois icyadjonfter lepieux tre(pas đètrois Cate- 
chiítes„ Iynace, Thadếc ;.& 'Thomas. ; au(quels. la 
Chreftienté de. Tunquin. a- deẻ obligations quỉ.ne 
doitết iamais mourir dans Ìe {buuenir de Ìa pofteritể: 
ptincipalemcnt à Ignace,|e ñdele com p2gon de nos 

Peres 
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Peres exilez„ & Linuineible defcnfcur de la Foy ; qui 
aÿant abbrcgé Íes iours par Ícs continuellss fatjgtuies 
du corps „ & de ÏeÍprit, &c par les grandes anfferitez 
de Ía vie, merita de la ñnir en Ïaage de quarantc cinq 
4nspar vne [ainéte mort. TT 
~' La pieufe mort de cestrois Catechiftes, a cÍtế ac- 
compagnée de cclle.de trois ieunes hommes, Charlss, 
Francois6&c Ánge.Dont le prcmicr apres auoir preferẻ 
Vhutmilite de Ïa vie Chre[Henne à vn riche,&sÓptueux 
heritage ; mơurut ( comme meurent les Sainđ‹) d'vne 
fñieurc heđtique qui Ï'emporta en la fcur de Íon aage. 
Le fecond s eftant dedié à (etuir les Chrefticns,, pour 
lcs neceflitez de leur communication, dans des VOa- 
gescontinuels ; épuiÍa tous Íesefprits , & les forccs 
vì aage vigouret# dâns cét ernplỏy đe charite , iu 
ques à cracher Ïc Íang , & Ïes poulmons ; auec des 
violences qui donnoient de la compaffion aux hom- 
mes, & dc Ïamour aux Ánges. Le troiÍiéme etita- 
blement Ange de norn,& d'efeđ ; Ïamour ; & Ìcs' 
delices de tous les Chreftiens de la Prouince du Midyy 
apres auoir beaucoup (ouffert des Payens.pout Ìes 
Jenonfttations publiques du: zcle quïl auoit pour 
le áfaircs de la R.elipion ; paffa les dernieres lheures - 
quedcuancerentÍa mort:en desẻntretiens Íì tendrcs 
Au Ís Sauueur,|a Š.Viergc ›ếc leý Ângcs aufquclsil 
pa _ trcommesilscuffentefl prefens,qwil (6mbloit 
quetout le Paradis fuft de[cendu dans {a Chambrc. 

Comine Ìesfemmes ne cedent point icy enpieté,& 
en ferueur de deuotion aux hommes; plufietrs d'cn- 
-trelles apres auoir. fainftcment veÍtu , Íont mortcs 
- -de la mort qui couronnetoutes Ìesbonnes;& (aintes 
- .3..... vics. 
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vics. Vne Dame de qualite nommée Colombe ,.tres- 
deuote à |a-Vierge › à laquelle elle auoit dreffé vn 
Oratoire dans fa maifon en la Ville Royale, & tres 
charitable enuersÌes Pautres, à qui,& aux Carechiftes 
clle donnoït liberalentenr de fes biens pour Ìcur en~ 
trerien › eltant tombếc cn.vne griếue maladie; de Ìa- 
quelle elle moutut durant vn yoyage queÌÌe auait 
€htr€priS ; & tuant quc de mourir ayant commaandé. 
que Ï'on enterraf(t auccclÌe ne precieufe Croix qwelle 
Portoit toljoors auec Íoy; ]Ï arriua qu'yn PAyen qui 
auoït eu le foin đe faire Íes Írais de (cs tuacrailles, 
quarante iours aprés Íon decez „Ayant fiit ouurir {on 
torpbcau pour retirer la Ctoix, Ìe corps de la Dame 
Colomibe lụt tronuéau(fi entier ; & fầns nuÏle €Otrtip- 
tiØñ, €ottirhc fi cllc fufE fẽnuẻ đc tế đtc Ï'zime › Vộitc 
exb4l4ht yné đoucế odeur qui toucha Íen(ib]emenr 
ce payen qui en donna aufli to(t aduis , & confbla 
grandement tous les Chre[tiens qui curent la com- 
munication ; & la connoillance de C£tte merueille. 
Vne autre Dame riche de bicrs„ & de vertu nom- 
méce Line, ÏYne des premieres fetnmes qui receut la 
Foy dans le Royaume de 'TnQuiïn ; apres en anoir 
cutant dixÍept-ans fäic profeffion ouuerte, diÍbosẻ, 
%attirẻ beaucoup de per(onnes à embrafÏer ]a vertu, 
+ Ìes veritez dẻ no[trc creance , & pat vne tres-libe- 
x1l€ diÍpenfation đe Íes moyens, orné |es Eglifcs, Íe- 
couru Ïœ pauures., nourry les Catechiftcs„ 2 qui elle 
2u it meline ba[y vne maifon tres-commodk „ paf 
de cc monde: aưec tant dc douceurs, & de Íinceres 


ˆ loyes de [on ame; qurelle donna fujet àtous les Chre- 
-ficn: qui aftferent à Íon fäin& treÍPas, de otiểr; 8e 


benir 


Ko 
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bznir de bon cứur: Ìe: Dieu, qui ne Íc laiffe iamais 


vaincre de libsralitê;-& d'amour. 1Í (6mbla que Dieu: 


lủy voulut danner auant 4 mott ÿ' vn B30€¡ & vũi 
auanr-gauft de |afelicitẻ quïl luy gardoit au Ciel: car 
comme elÌe tenoit entre Íes mains vne imagc de |a 


Vierge ä qui elle parloit amourcufement; vne bril~ 


lante lumiere Íortit de Ì'image ;auec vne tres douce 
odeur; qui remplit de íainétes-delices le cœnr dela 
malade, & [ame desAffiffans qui virent la lumiere; 
8c [entirent Ï'odeur, dadmiration des bontez de Dieu, 
qui metÏa mort des gens đe bien à vn ptix đbonncur 
quipourroit donner enuie de mourir. : 
le concluray ce Chapitre ; quí n'auroit point de fñn, 
fiie le voulois cítepdre,par le recird'vne.belle vifion 
su eu(t vụ boi'Chrellien nomamé Yues, & de Í3 more 
extraordinaire qu'iÌ ft. I| e(toít mort; comme ơn Íe 
croyoir par vn {ubit accident, &tenu de tous pour 
mort, Íans poulx › & Íäns aucun Íigne de vie; quand 
apres quelques heures, i| Íe dreffa (ur fes pieds, & 
,mitep fuite rous ceux qui e(toient au tour de on 
corps ; de la crainre. qu)Ïls prinrent de Ìuy; comime 
đvn mort re(fcité. Ï| les rappclla de Ìa main , & de 
voix „ &c |es voÿant raffeurez de la frayeur qui Ìes 
aifis¿ leur raconta „ comme dans Íe tcmps 
quìls aữỜ$ent veủ Íon cörps eftendu mort; iÏ auoit 
elté conduit Èe(Drit par ï ieuncs garcons-d'vne 
exccllente beautẻ barvn chemin pauế d'argenr dans 
vnpaïs remply de dellỀ$, où ¡| auoir veu yn Roy 
yenerable ñamboyant des šg[airs d'yne haute maje[lé 
a(fis (ùr vn thrône d/or; & deux autres de mefmeafis 
à Íes coftez:; & brillans d'yne pareillc: gÌoire z &z que 
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Íesguides luy auc ient fait entendre, qùc c eÍtoient lầ , 
les trois Per(onnes de ]a tre-augufte, & adorable 
Trír rẻ, Au deffaus ( difoït-il) Ïay yeu de part; 6- 
đÌa'trecn demy cerne de beaux Íieges de all ;où 
cncre pluficurs qui y eftoent aÍfis, le reconnus quel- 
cues vns de noÏre nation qui cftoient đeccdez depois 
quelque temps „ qui mĩïnuiterent à' prendre- place 
auptés deux.\iais les guides m m€ mnenoient ne 
mayant pas pcrmis de marrc(ter đauantagc cn ce 
beau païs,m: frent defendre dans vn lieu ©bÍCur, 
đoù ie vis viie bafÏe, & vaftc grotte; d'vne moitié 
leine de Ñamr+es , & de Ï'autre remplie da lac 
lerii£ de glacon:, où plufleurs perfonnes que ie ne 
conpoilfois pa$, cÍLient toutmentées potrauoir ma] 
vefen , & condaimncssä/endurer ees crucllcs peines, 
Enfn ( adjouffoit-il) ?ay eÍtế commandé Pat mes 
guides de rctourner à ion cöFps ; de r4contet  tous 
cc que lay ve ; deprendre loin de mes Parens auf- 
quels iÍne refe de vie que i0{ques au premier iour 
de la nouuelle Lune , & qu'aprés leur auoïr rendu les 
đerniers deuoirs, & donné Kpulture, iÌs m'ont 4ffeuré 
qls me vÏendroientrequerir, pour me conduire au 
p4ï$ de lumiere, & de gloire qui mauoir eÍÉ mon- 
tré:: Ainfile deuot Yues tacontaf2 viÑon,, qui laiffa 
đans Ì'cÍprit des Chrefliens đc giands Íentimens d'e[- 
perance, & de Íainétes ftaycurs. Er Ïếuenement tant 
đe]a mort de Íes Parens„ que de la (Ienne iuftifa que 
cette vifion n'effojt point vaine,ny vne cretÍÈ refuerie. 
Car deux mois apres, Íes Pere , & mere m0uruIrent, âc 
Âurent cnfeuelys en meÍfne iour ; &]e leàdemaïn le 
ban Yues äprcs auoir mỉs ordre ì Í2s AffaÍres , recom- 
: — Iuandể 
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mandé Ía femme la deuotion.enuers Dieu ;# Ìa fcr- 
meté:cnÏa Fay ;Íc mctant:fur Ía couche , & abban- 
donnant doucemenr: Ía::tefte [ar: le cheuet ; comme 
pour dormir ;.expira Íans fiévre; & Í4ns.maladie ; 6 
paffa heureofement dans.Ìe Ciel ; duqucÌ iÏ auoït veu 
quelque Image , corame Ía ferueur „ & Ía borine viẻ 
font at e[perer: 


#okchÀyk É kok ko k ki kiá ki ki hökịk 
È Eplift á:, Tizmquin '(0MƒƒTt 0e grande, 9` N0f- 


#tell£ pet[©ewtort, de Íaqwe Ủe eÏe ¿j† 
pc Ẳe termP3 drliw réc.... 


GaA/PRET RE. (XLYW1H. 


Nannée 164. la quatorziéme depuis 
\\noftre entrée dans le Koyaume de Tun- 
quin; la nouuelle EgliÍe comproit đểja 
Ñ pres de cent mille Chrefftiens ; & lcsdif- 
ZX+ˆ10 pofItions qui e[Ìoient par tout nous pro- 
mcttoient encore de zrand: ; & de noutteauX accroiÍ" 
f£mens de cette Chre{tientẻ,a Ìaquellele peu d'on- 
uriers qưc nous eftions ne pouoit point Íuffire. Cé 
quï obligea: nos-Superieurs de: Macao., d'enuoyer 
de tempsen temps des Íccours de pcrfonnecs- Apo[tos 
liqưes pour trauailler cn: cette Miffion: Le premier 
quiy-vint alors fut Ìe.P. Thomas RodriguezPor: 
tugais ¡ homrme infatigable ; & qu‡ artirẻ de la-dou- 
seur quiÏ gouftoit a cueillir Ìes grands fruift:de fes 
. tfầuaux, JEBi(hsb teude tempsaccabler [ous Ìe faix; 
latffant 
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.3 †OU§ ccux Qui atoient cụ cConnoiflance đe fx Y€rtữ, 
où quien 4Hoient Íenty jc; cfets, de §randg; T€Prets 
de Íä perte.-AqP. Thomas 'auoicnt Íuccedé Jẹs Peres 


Cebendant đầutre PArt Satan ; |e §fand enhem 
Sauteur, & dụ fãlụt de cẹs P°uples, ne ceÍlant 
POÏnt auec tous [zs €forts de (+ IÖAitenir4utant quïl 
P9tu9it, dan ]a pofT, tlyon dỶvn “païs:oÈ: ¡Ì '§uojE, ' 
regté paitiBlenyhr đụ; ÂHÊtanc de Ñ % ÿ rÌluma 
€ioHU€Aux feux , & fufEita , ]ors que Fon ÿ penlöit 
€ „Olš,vne nouu«lla P€etlecution contre les Chrc.. 
ticns, qui les Afllig :a pÌu; (enfiblemenr que toutes 
celles dụ paÍ$é. C.» Sutre Ï'Fdiết dụ Roy qui fttatra. 
chẻ ä vụ [ôteat.d:uane nofÌrs habitation xP4F lequel 
ilelfoic def; du 4ux.Chrefliens de faire defbrtnais 
profeflion ue |, LoyC tc[licnne, & de Ious frequen- 
f€1; Š nous n›eÍtmes cÍLiong taxez „ Š£ condarnnez de 
Prefeherau P‹uplÍe ‹|cs fauffetez., $ đẹs "ìch[onges ; J| 
°%rlonna đe phụ qứừOñ mít dạng | Íu, &qu'ön brủ. 


liít Jes TmaEes cluj qựojepp €ÍÉ cxposécs „ }c; Rolai- 
: X3 SH là 

r©3; & les Cat cÍ:iÍthés oịì cÍtoït €xpliquée:]a dođtrj: 
te Chre(lieine Ce QUU tụ executé, Ohn-rrcn. cftoït 
j3 cncore vet. f 4U4nE crỉ toutes le P€tÍecutions 
JAlécs:ce qui ©ÙÌiz sn nọs eFes.de recourir plus nat- 
tiCU ierement:ì Dieu, &: đimplorer [zflfance; & 
]rs 


: 
| ` Noirt d¿ RoJalttme Ảe TuN4HìH,  os 
Jesptiercs de Ìa Sainfte Mà & de SainŒ Francois 

Xauler; Patron decette Miflon › pour eftre. Íccourus 

cũ cctte graäde; & (oudaine aflliftion, qui les auoit 

{irpris;A quoy ïÌs employerent diuers ieu(hes, PTIrcs, 
diÍeiplines ; &+aurres mortifcations qui ñe firent pas 

inutiles aupres de Dicu -,Car quelques Íemaincs 

aptes ; Ïe[prit du: Roy Íe tronuant [oudainemenr 

adoucy ( Ï'on nc Ícait pourquoy „ nÿ comment ) ¡| ñt 

appeller le P. Hierôme Majorica(Ìors Supericur de 

Ìx miffon) &: luy tetnoigna dans vae ørande douceur, 

qưïl entoit cn (on ame quelque déplaifir. dè la rị- 

gueur qu'iÌauojttenu#ànos Peres, & aux Chreftiens, 

en ['Ediét qưil auoït fit pablier, & particu[iercment 

-đauoïr fait brufler les, liuxes des Catechiltnss„ quý 
scftoitlai(sc 3léz 3 cẻtue ÍÊUetité, aaeu deš blálntes de 

fes Ujets„ qui accufoient les Chre[tiensdauoir brisé 
leurs1doles:Mais qư'au refte ¡Ï dốnoit permilffon ằ nos 

Percs de demieurer en Íon R.oyauae,& d'y viure com- 

¡me deuant en +otite [eureté. Cc changerment ine[perẻ 

4u RRoy , & ces paroles prononcếes auec yn e[Drit de 
douceur,redonnerenr le cœur au Dere,& firent reuiure 

†0ites Íes ÍOYes.; ĐQntapres auoir rendu de tres-hum- 

ỗ bles retnerciernens au Roy ; ïÌ vint [oudain faire part 
đe cette benne nouuelle- à- Ícs COmP48non$; quiert 
loiererit,.&_benirenr tous enlemble les bon:.z de 

Dieu; qui qabbandonne iamais ccux qui |e feruenr, 

&£-Íc confebt.en,luy;.. Cependanr ƑEdiđ du: lay 
demeuroit toủjour;- afcsé contre [c pôtcau deuarit 

les portes de noftrẻ. logis, comme. enreprothe de]a 

k Doftrine que nous preÍchions.& cn opprobre đe]a 

r Rcligian Chreftienne :Cc qui ñt quele: D. Hierôme 


Ầ ' Sq cụt 
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e +t le€ourage-d'aller trouuer le Roy, & de Ìe ÍuppÏier 
Ie Íaire oÍterce pôtcau qui nousrendoicencor crimi¬ 
welsaprcs làgtáce (ue ñous 4uions rcccuE defabontế; 
cc que le Roy luy accorda volonriers, & cnuoya aufÏt- 
tö[tdes (oldats qui enÏeuerent le pôteau, & Ï Ediđ, 
dèquoy les Chreffiensreccurent vne ioye incxplica+ 
blẻ ; &€ des conp‡arulations mefne dc la part des 

PAyens. : . : h 
Cette percutian auơit dejs dùrể trois moi$, pen= 
dant |eÍque]s ÏÏne nous raanqua pas, uxnouucaux 
€hreftiens, dedans , $& debors la Cour ; deš òccaítons 
delxaucoup (oufftír. Noffre maifom at continueÌ- 
lementinueftie,ou remplie duranr Ìes huiết premiers 
iours đe foldats in(olens„ qui mirent dans |e Íeu tơut 
cc quïls trouuerent chez: nous d}itnages; 8£ dc chío(es 
[acrées.Les Chreftiens auffi furent par tour maltraittez 
de leurs ennemys: A.plufienrs de(quels lcurs biens 
furent.cnleuez ; oứ confÍquez ; &' dautres yexcz 
đ'outragesen toutes Íacons pour quitter |eur Eoy ; & 
leur Religiom: La con[fance que têmoignerent trois 
ieunesñlles de la Prouince. quon nomme ở Orienr, 
qui auoient fait'yœu à Dieu.de Virginite , & leur 
refolùtion à lä premiere nouelÌe dẻ cette perfecution 
fạt. grandement: remiarquable.- Elles écriuient vne 
bclle lettre 3 nos‹ Pếrcs-;- dâns láquellc .elles- leur- 
temoignoient le: courage quê Dicn leur donnoit de 
venir(e declaret Chreftienncs dtuanv. Ìe Royy & de 
láy protefter: qwelles ne gardoient.pas vũe goutte 
de [ang qưclles ne donnaffent ÿolontiers pour majn~ 
tenir ce nom ¿ & cette qualité gloxieofe.en Jaquelle 
clls‡ voulbient. viure ;.& mourií- Ces Vierges-Íc 
nem 
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nommoient, Monique, Nymphe,ô£.Vitte; aufquelles 
Dicu piepara pcủ de terps ảpres ; Vne: forte éprcuue 
-de leur eôurage „ &e ync beÌc occafion de meritc. Car 
Vitte ayant e[t€ (urpriÍe ä [écart „ & follicirec de [on 
hỏancur pár.vn (oldat irnpudent ;,iu[ques à luy tirer 
Je[pée nuẻ eontre le:Íein, đz3 Ìa`menacet de [a tuer; 
ficlle ne vouloit eottfentir à es volontcz.. Cctre. ge- 
nereufe fl[s; Íans diÍputer ; ouy dea (lũy đít elle ) tu 
'=_øofteras bien pläroftla vie;que [honneut de mon 
rorps que;‡ay vofieä Dieu : & luy-pre{entant Ìe col, ô= 
‡efein ; frappe ; adjoufta celle ; où từ: voudras ; Í€ 
xnourray volontiers, mille fois plũtoÍt quc de conÍen- 
tỉr à:ta deslhonnefte. demande , 8c au peclé contre Ìc 
Dieu queie fers. Cette re[olution eftonna ie (oldae 
& (auua hoäneurala Vierge.Les autres đệux nc Í& 
mönftrerent pas moinscourageuÍes dans vne pateillc 
épreuue oì leur Foy futatraquée. Elles sen alloienc 
àla Ville Royale ca compagnie d'vne bonne vicille 
ˆ nomme Francoife, ÿour y receuoir les Íacremcns, 8z 
fc fortiflsIcontre Ìes a[fauts de Ìa per[ccution;ä 2yan€ 
eflế tenecntrécs en chemin par des X-k sói 48) c4 
nterrogées de ]a foy donr elÌe fai(oient profeflion ur 
la cõfeflien franche,& re(oluẽ qư elles earendirer,fans 
#effrayecr đe Ïcurs menaces,4pres qucÌque traittcrnenr 
ảnfolent de paroles, ellesfurent iettếes dans đes foffes, 
_ — €oWlÿuertes dc terre iu[ques au col ,auquel e[tat ellcs 
_ đementerent,toute ]4 duiét,iuÍqu au matin,que Dịeu 
Youlit quellecs fafenerencontrếes par des Chre[tiens, 
quiles tirerent de lầ; & les menercnt dans 1a Ville. 
Depuis ces trois Ñlles ont cÍt retirếcs dans vn lieu 
đ4ffeuraucej & cinq où Íix autres port€es dc me[me 


q2 rcÍalu 
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relolutlon , d obligées par lturs vœuxà garder per- 
petucllể Vigiiit€ › K font iơintes à ellss dans-vn 
mcfme logis,oử cllss font vn petit Chœur de Vierges, 
6 mcncnt vne vie d Ânges, -Ïe ne puis icy ömettre, la 
foudainc punition dont Dieu cha[lia la aÏle pourfuite 
đìvn icunè lubrique; qui Í€ voyant rebutté d'vne 
.ieune veuue gui su0i Bế Yœu de continctice, com 
mẹ ikÍepreparoit la forcer; el© implorant dans Íx 
đetreffe le (ecours de Ìa Viergv„ cnuers qui cle auoit 
tojours eu vne tres-yrande›, &=tendre deuotion , š¿ 
la priant de toùe Íon eœur de Ìa garantir:; Ía pricre 
attira (oudainementÌe-chaftiment [ur cết impndique; 
qui fut fappé đvne main inuifible;®& tomba more 
[tr ]a pÏace„ 
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Z Ơus pouons dire auec yeritế que depui> 
2Á) que le Sainđ Euangile a efté publiẻ ; & 

J receu dans.Ìc Tungquin ; non Íeulement: 
F l& lcscrreurs populaires ont ceđẺ a Ì+ye- 

`} ritez de ]a foy, mais queÌesvertisChre- 
ftiennes y ont encore triomphể des vices. lÍya plus,. 
que non Íeulement les Chreftiens y ont e(tế dans la. 
Jra€tique đdes- yertus communes ; mais cncore' des: 
lus hautes ; & des-plus difciles quifoient đans Ïe 
€hiiftianiíme,priacipalement de ceÌlss quiappartien- 


nen : 
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¬ -...... nh. 
nent2Ýabaepatioa: Euangelique , & à la maceration 
du €orps; 2 quay is Í€ porrent ordinairemenr đưeC 
tant đe fczuez , qwilš.onr plũtoft beÍoin de 'freiny 
:qưe deÍDeton.Onena veu de bien aifez quí ont refusé 
de prendre deux robbes en hyncr, de crainte de 
Ñãtrer par quelqae Ícnfualité ; & qui ont couchề ftur lạ 
ớt TETT€ › [Ans tri4t€rAS; & Ñns paillc, pour matter 
cut chair,& faire [ouffrir quelqse choft à leur €OTpS, 
Vncettain =(tant Interrogẻ par Íbn Confefftur d"oà 
Yenoit qữiLle voyoitplus defait, & cmmajøry quà 
Jordinaire : ©'eft, ley dit-il, que vous m'auez APTÏS, 
que le chemin du Paradise[t &troit; & la pOFte petite; 
Š£pour ceÌs fe tỉens mon corps- le plus abbailSế , & 
dếchargé que /e puis„ aña que .puife. plus-faciles 
_ mERt entrcz,`Oñ pottrroit 4pporter viic fulnitế d'au- 
ttesexemplcs de patience „ d'hamilité, de charité, quc 
3e laiffe ; capables de groffir vn volume, 

Maiš auilt; d'autant plus que ces bons Chreftiens 
saddonnent à la pratique genereuíe de toutes Ìcs 
Yertus Dicu les fauorif€ de Íes benediđiens, & de 
gtaccs plus abondanres.„ iufques ä leur faire part da 

_ dơndes miracles, & à leur.donner cömimandemenr 
fur les Deroons, & fùr les be[tes (ầuuages. Et c'e[l'vne 
chofe aujotird'huy affez commune dans Ìe Royaune,. 
que Ìes payens eftane potltdez du malin-cf; TỈf, en 
: font deliurez entrant feulement dans les Egills oùÏÌes. 
€hreftiens font lenrs prieres.. On xcncore rerar(06, 
que les Tygres ayant cc(Sé đ'infefter quelques Bourgs 
° dcpuisque les- Chre[fiens y:eurent ba[ty des Eglifes; 
›y rcuinrent du milicu des bois plus furieux qục dc- 
: _Want, &‡ ÿ Ñrent des grands rauagesy Íbudain que Ìcs 
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EgiÍes dutant la perÍecution y furent đermolies. C'eft 
choíÍc dc plủs aueréc „ que lẻ Seigneur;d”yn <crtain 
. liều ; ayant an temps de la mcÍme per(ecution, fait va 
commandeimcnr; que ÏÈgli(c: des Chre[tHiens, fuft le 
lendemain mife bas;la nui& đeuantfon 6Ìs fut trouué 
mort dans |e liết.Dansvn autre Bourg Ïcs paycnsayans 
brullẻ vne Eglife , tous.ccux qui Âurent du complot,Š 
qui contribuerent:à cette an Íacrilegue furenr 
punys de Dieu, en [orte que yne année cnticre ; iÌne 
tomba pas vne goutte de pluye danz leurs champs, 
cncore que ccux- dÌes voifias tour autour en fulfent 
)Jargement arrolez. Ce qưayant e(té bien reconnu [r 
Ïaduis quen donna va Íage payca nonuellement 
€onuerty ; c+s payens crimiiieÌs enayant demande 
pArdon auxChrce[Hens, & se[fants 6fferts 3 reparer 
routledommage „ voire quatre viqgts d'eux ayants 
receu Ìe Bapte(me „ Íeurs champs ont: aufli reccu Ìa 

commune benediétion đe Ìa pluye du Ciel. 

ladjoufteray que Dieu agrée tellement Ìa viein- 
aecente desnouucáux Chreltiens,, quil donne à:plu- 
Âieurs les faucurs „ 8£ levgraces de leltat d'ïnnocence. 
Vn bon Chreftien tres-iniocent nomrné S5imon, dụ 
Bourg appellế Tzzm đamz de la Prouince dOccident; 
2ptesauoir religieufement obferué Ïe ieufne, 6z Ì'ab- 
Jlinence du CareÍme ,ayarit apperceu àÌa campagne 
aux Feftes de Pa(que, vn [an6Ìier qui fouïlloir aupres 
dỶvn bois, addrefla dans vne gráde ÍimplicitéfA priere 
Aủ Sauucur „ luy demandant que puis qui auoic 
ripgoureufemenr obferué ]a Loy đe fon Eglife, sab(te- 
nant tout le Carefme de la viande; & qule(toit dans 
Ì temps đuquel ¡| luy e{toit permis de manger dẻ la 
chair; 
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eBair; qz iÌ luy pleuft luy donner Ïa pracc quïÍ auoic 
autrefois faite „ à Ï'homme cn [cftat de{on innoccn- 
cc; quiÍ peär comrsaader, & Íe Íaire obcit àce lan- 
glier qui Íe pre[entoità luy: Ce quáyant dit, § auec. 
cc fait le figne de la Croix „ 8£ recité vne fois Ï”oraifon 

ị Dominicale, iÏ commanda conñdemment à ce fan- 
gtier đe venir à luy ; ce qiFfit Íe Ìaifant cøorger Íang 
relfance comme vữ ayneau; au bon Simon, qui en 
drefa depuis vw fcftin aux Chreftiens ; auquel ¡Í 
appclla lcs pauures ; cxhortant yn chacun ä Ìouer, &à 

benir Dieu đe la grace qu”Ï luy auoit Íaitte. 
Etil na pas rant de merueilÏe que Dieu faffe ccs 
gtaccsaux Chreftiens, puis qilles accorde meline 
queÌquefois aux-payens, En vn.Bourg nomm` Kzza„ 
yn Gentil-horhme payen durant vn temps se[loit 
monftré - ennemy. đes ChrefHiens, qtiÌ-auoit ruef- 
me lait mourir le nourriffier de fon Eils; en haïne de 
la.Foy Chreffienne quìÌ:auoit enbrafSée ::Mais de- 
Puis.ayanc adoucy Íon. cÍprit à. la veuE de tant dc 
merueilles que: Dieu operoit en yertu.de Ìa Foy des: 
Chre(Hens„ particuliercment par Ìe [igne de la Croix 
qựls adorenr› ¡Ì]uy'prit enuie de faire cxpcricnce par 
luy meÍme de Ìavertu & du pouuoir.quil' admiroit. 
€arayanr yeu.que tour on befÍtail mouroit lầns rc- 
| medeäla campagne, ¡| planta la Croix des Chre[tiens' 
au milieu.du champ. oủ ccs bcÍtcs paiffoient, qai cr 
arre[tả la mmortalire-cn (orte,.que depuis iÌ nen mnou- 
rutplus:. Ce quiÌe gaigna. tellcmentä la Relipion 
| ,€lircfticnne cn laquclle ce Íigne e[t ador › que non 
ẤtulemcntiL voulucftre Chrefticn; mãis lors mcÍime, 
quelz per(ecutiỏn e(toitalluméc par tout Ìe RLoyau- 
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me, &c: quaillcurs on đemolifoit [e; TpÌiÍcs : đes 
Clieftiens, ¡1 leur cn ñt baftir vne à (esfrais, & en ñt 
la dedicacefolennells. -' - 
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ý E D. Emanuel d'Ázeuedo nouueau Vifi- 
X/tcur de Ía Prouincc dụ lapon, & de laVi- 
+ce- Droqince de laChine,eftantyentrdes 
2 IndesàMacao; @ayatItäppris lesBraids 
— V> Eruiđs que Dịcu 0p€roit par le trauaux 
đe nos Peres au Royaume de Tunquin, & la moiffon 
qui cfoit toute meure en [líle đ'Ainan, où ilny 
8UOïF neantraoins qw'vn feuÌ ouurier pour Ìa cueillir, 
'qu' cftoitleP. Benoift đẻ Mattos Portugais; de(tina 
auff-toft Íepr đe nos Deres ; quatre pour Ìe Tunquin, 
& trois pour le d'Ainan. Le Conduđteur, & 
Chef de cetc trouppe «ftoit le P. Gafpar d Amaral, 
quỉ a#OÌÏt recouuert 4u Collcze de Macao, la Íané, & 
Jesforccs quìlâuoït-autrefois grandement_affoiblies 
en la miffen de Tunquin; où iÌrerournoit de grande 
volontế ; ả qui auoient cité 4djoints pour Cotnpa- 
gnot§ le Ƒ. Picrre A|bezt Portugais„ qui auoit đểjz 
trauaill en cette miflon; le P. lean Ïgnace. Leuisxi 
Polonnois, & Ìe `P, Francois AÍt4nio Ruida Iralien, 
ous itellipens de Ïa Jangue Tunquinoif+,- Le$ trois 
rcÍlans - 
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zaftans, P.Jear:-Azrdr£ 1xbelliy le P. Anroinz C 'or~ 
4tantia,teds dedx lai 'ee¿, ## ÍeƑ. Va' ni tr Noggucta 
Portugais, 3£e'+n+s arre(tcr cn Í'lfe d'Áinan: 
Ccttc rro¿ppe. cho¡ñe de nonucaux conquerdns 
đe ames,parrit du port de Macao.Ìc! +3..de.Feurier 
de [an róa6. Ìe CieÌ cftapt dếja vn peutroublé, &z.]a 
.... mer Émmuể; &:trriuerentle léndemain,iour de Sain& 
Mathias à l1 S«øbss; ennoblie du- fepulchre 
ancien de.Sainét Prancois Xauier le grand Apoftrc 
đOrienr, oÈ lo void vne grande pierre drelsée đe 
quinze palme› de bauteur, rauée de nos Cara€†eres, 
& de letrres Chinoifesà |honneut de ce Sainđ.: Là 
le VaifẨcat ze[tan+ arreÍt vn iour y tant POtF atten- 
„dre qụe la me Íc caÍmaft „qui men4coit đ yne rem; 
pcÍĂc ý comrme goùv donner du:ceraps 3 ]a' đenoeion 
đè nos Peres dcrendre Ïeurš yœux au fepulchre de 
Sainét Xauiei:; is leuerent Í£ lendemain matin Ï'an- 
chre „ les vagues de la mer où jls cÍtolent entrcz fort 
Ấujette à Íaviolence des ©rages, c[tarit ¿ncofe_vh peư 
hautes: & rie cefferent pourtant toiit ce iotir. là;iu(= 
ques vers la minuié:daller vers 'le d'Ainan, dvri 
yent ä quartier qui n'e(toït point cxtraordinairement 
impetueux : Q uand apres Ìa minuiÉ†, vn øtand ofage 
Íc {orma dans lcs nuẽs,, qui pouffa de tellc yiolence le 
Äauire contre và écueiÌ „ que Ìc P, -Albert qui e[toït 
\ couché fur la life du bord fut fecotié dans la mer ; & 
| Í{oudajn “-~ “tui ft merueilleux) relancé dans le VaifÊ 
F: (cau, pát le flot qui s'efÏeua du:choq de [eÍcueil: En 
.- cết accidcnt qui ne Jaiff douter perfonne de ceux 
qui c[toierit dan Ìe Vailfsau ; dvne pertc ccrtainc; 
hs Pcres pcn(s ns plảtoft ä Íauer lcsames d«s payens 
: Rr qui 


314  HỦföire da Royaume Ả£Tumnđnin. 

quÈ'nauÏ; .öient auec cưx; que [eurs proprés Vies, 
fen tout.đeuoir “đe lex inftruire {omimairernerit à Ìa 
Foy , & de les:baptifer ; pkndant'que Ìes -Mariniers 
€[ffayez, ô¿ de[E{peans de Íauuer le Vaiffeau du brïs 
qw?ï[erenren: eftie-inếuitable ảpres le -faricux coup 
đùïŸ aưoït' donn€ „ dcfeendirent - dảns viic barque 
9uide qui fuiuoiL Íe Vaifeau „ pour garantit lcur vies. 
Ainfi le.Nanireque les Mariniers auoientabbandon- 
hế; cÍtãnt.demy-brif ; ouuerr , & faifant ¿au đe tous 
co[fez'coula- bieri roft3fonds, &/ fur eng|outy des 
oñdcš; dans ]e(quelles le Capitaine' du Nauires nos 
Pcres, &preÍques tous les âutres qui Íe: trouuerent 
dedans fureit noyez; à la re(erue du P.Ándré Lublli,- 
& dẻ föït pcu d'äntrcs, quỉ Íe Íauuercnt, - Ce,Pere 
'4pte#auoie. cltê quclque temps balotté des fiots; ne 
oyatrnulle apparence de Íauuer Ía vie, Íe refolùt de 
Tendre qucÌ que [ernice à Dièu ; auant que de mourir; 
cn [äuuant quelque ame. de ceux qưiÌ voyoit perir 
auec luy dans Feau. En effet ¡la aleurẻ depuis, qu`jÌ 
auoït entrautres đonné Ï'abfolutioa à vn ; qui apres |a 
lúy auoit demandée ; eftoit couÌ€ auec:lúy. prefqes 
3 onds +& comine iÌ ft tetehu fr [eau', cherchanr 
de (ubuenir 3queÌque: autre en cette extremitể ; qui 
se[oittrouu€ cafuellemient{'ou plutoft Dieu |e vou- 
lantãin(1) (ur 'vhe -piece đe: bois ; fùr laquelle ¡| fũt 
Poullé du flót X6 bord „ đeù Jes Mariniers qui 


atôlẻnt đẺj3 pris terre'auec- |eur barqưe lẻ vìnrent 
1etirer ý öe:Ìe portercnt-demyxmort aùprés. d.vn. fcu 
qu”ils'auojen allumé;oùaÿant repris, & rếchaufế 
peu ầpeu Ís cÍPrits; & apprcnant la perte de Íes chers 
compafrnons „la plcura › comme jÍ detoit;. regret= 
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tant(difoit-iÍ dans vne de Ícs lettres)Ïla conditionauec 
laqulle ïŸ auoit cÍt£ [cul Buuế đecc naufrage ¡pout 
cÍtre comme Ï'#n dcs Íeruiteufs de:[ob ›€chappe feul 
pour ráconter Ïïnfortune des autres;ou comine yn 
lonas fugirif,vomy (ur lẻ ruage par Ìa tourmente,dont 
par Íts pechez iÏauoit eÍt€ caufc. 

Entre les autres qui Íc Íauuc.enr, outre Íe P, 
André, & ÌesMaiiniersz ïÏ ÿeut vn. ieune.Chrefffea 
Tunquinois appellé.Gilles, qui auoit accompagnẻ Ìe 
P:Albert allant pour des äfaires de Tunquin a Ma= 
cao, &£ retournoit auec luy en.Tungnin ;|equeÏ (eom+ 
meil eftoit adroit) yoyant qực ccÍtöttfait du ÌNautré, 
toula đans yne.petite barque.qurcffoir; vne ba[le oủ 
cítoicRt {+ claofes les- plus: precienfes -q€ portoieni 
nosPercs, & Ít Íauua la dẻdanšy: &e:gajgna Ìe riuapc 
auec vne.autre qui le {uiuic. De là le bon:&fñdclc 
Gillcs.(e conduifit..à vn. port de“Tuoquin,, difant 
đe cinquante milles,d'où ¡Ì pafFa vers nos Peres,&,Ïctir 
fttmeffab.sr dư trifte ñaufràpc; & dc Ìa perre dc ccux 
qui Ïeur veroient au.Ífecours ; cc qutlÈzaffligea gran; 
đement: cpcore. que dans ce malhcưr › iÌs receiircnt 
quelquefoulagement de là balle que Gillcs leur rendie 
fidellemea'› où ¡lš trouuerent đequoy (abuenit 3 |eur 
cntretenenienr; 8, Íaire cncore--preÍent.au Rơy de 
quelqucs raretcz qui.y.ấuoient cÍtế mmiÍesš cc deffcin: 
ce qui ne Ítruit pas.dc peu ì nous gaigner ÏèÍprit du 
Roy; quí. tếmoigna dũ.¡ezrct; tant. de,no[tre,[ncrte; 
cðrủme de :celle, du. Vziifeau Portupais qui,venoit 
trafBquer đans (on Royaumc,qui cÍt cñofe dontÍ Fait 
grand cftat; &qưi| defirc đe grãndc pafftồn... 
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CHAPITRE 1. 


lí Euangilc delEsys-CwR+sz fàifbit. 
l iu(ques à maintenant: de Íï hcureux pro- 
` 8rcz dans Ìe Tunquin, que Ïes miniltres 
đz de: Ía line parole elloient rauys de 
"` voir les 8rands cffets de Ìa grace dc Dicu, 
&c le (uecez d Ìeurs trauaux qui:Íurmontoit lcurs 
eÍpcrances; Neantmoins.cncore Dieu qui eftriche; & 
4bohdänt.en evmi[rieofdcs ý vodluE peBarcr Ïors ` 
ueÏon y:penfoit Íe moins „vn noucau .(ujet qui 
mù: äfaire accroiftre de beaucoup a:conuerfion đe. 
CCS neuplc: 

Yn:denos Peresenommé André Xauier All£mand, 
ôc exctllent MatRematiciert,cftantalléÏ'an r«44.dans 
la Ghine,pour trauailler 3.cctte: grande Vigne,se[toïc 
coulế en pcu'de temps par Ñä ycrtu , % pat les belles 
©xpertences. de Í4 Mathematique ; 'đans Ïeftime &ø; 
dans Ja.confidence..priuée d'vn: -Vicc-Roy.Chreftien 
nersmé:Lt0€, quígouuernoitÏwne des Prouireet plos 
Yotdies du R.oyaume de Tuhquín CẨut en mefme : 

.teapsj, qì vn. Ambaffadeu: dù Roy de Tunguin 
1etournoir tà Íon païs đe Ìa.Cour de Pequin; où ¡| 
âuGïEporté<quelques prefensfelön Ïa couftume „ de la 
part de [on Róy; an Roy- de.]a Chine.* Dont le P: 
Andrẻ defircux de Proffitcr certe occalion cn faueur 
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đe la miffon.de Tunquid; pria Ìs Vicc-Roy de are 
honheur, & careffe à cct Ambaffadcur , à deffeín de 
gaignet Íor 'affeđtion enuers nds Peres. VoireiHluy 
petlUada d'e[crire vne lettre au Roy de Tungnin, 
conime ïF ñt„ dấis laquelleil luy loiioit la Loy Chre- 
ftienne; dont il faifoit luy meÍme profeffion ; apres 
enauoir bien recoanu la íainfteté, & Ìe merite; 8 
cnfemble luy recoramandoit la vertu de nos Peres qui 
la: prelchoient dans Íon Royaume ; comme cftant 
dignes de |'honnevr def€s graces, & de Ía prore@iôm, 
Ec certẻ letre ¡| ne la voulut. point' donner à Ï Am- 
bafTadeut; maisiL la ất porter par vn de Ícs foldats, 
ä quii[commanda đầller àla fuite de †Ambaffideur; 
& dš lzpfe(eter äu Roy de Ía parv; auec |esofrcs 
tres hủmibles de Íes refbects ; 8+ đc Íes (cruïccs. Ce đc 
lefoldat.executa Rdellement: & le Koyliant dans la 
lzttre dù Vié-RRoy ( qu71 vouluccommuniquerả {on 
ftls, lequel iÏ auoïir deja Bitreccuoir à la ficceflion dẻ 
laCouronne)de lĩ hautes recommandations dc]a Loy 
ChreÍtienne ; quyn homme de certe qualitẻ auỏit 
cmbrafsée; 6evn témoignage  confiderable de Ï'e- 
(time qữil faifoic dẻ Ìa vercz ; & đủ merite: đe nos 
Peres ; qwlappelloit Íes mai(fes; ïÈprit vneÍ2gtande 
opinión de]a Loy. Chrefticnne, & dcs noftres, & Ï#n, 
&Ìautrey tant Ïancien ;'comime ]€ 'nouucat: Roy, 
declarerent: Jés nouueaux- (Entinens đc lcur eftimc 
par des den:onftrations i cerrairie+;, 4ue tous Ìcspeuz 
plts caayant eẰé infbrmez£orenr ébranffez: de Íorte 
quc dans moins de Íix mois,i| y en eut pr€s đẻ douzẻ 
mille qui prirent le party de la R.eligion Catboliquc ; 
&z le fsu| P: Antoine de Fontcs PortugaÏs, ancien ot- 
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uriet de cctte mifffon,duranr cc tếps là en ba pHÍä qua- 
tre nille. Et le nombre đepais de$ nouueaux cốuercys 
cÍt mont€3une.(.haute creie y que: Ï'ön compte au- 
jgurdhuy dans le Royaumc de Tunquin plusde deux 
cent miÌle Chre[liens : & lxs eÍperanccs, par tout Íe 
niôntreat-fi belles „ quˆel[es noủs promiettent de yoir 
vn iour la Foy de ÏEsvs-CHR1sT regner dâns tous 
lescœurs.„ & [3 Croix arboréc ; & adorée Íansẻontrc- 
dít dans tout le Royaurae. Cc qui donne rant de con- 
(olation à ceux qui trauaillent dans cette miflìon ;& 
tant de deft aux autres qui ont appris de [ñ belles di(- 
poftions; pour venir (ecourir le peu d”ouuriers quil 
y.apour vne Íï grande ; & abondante moiffon „ que 
nonobftant Ìa perte de ceux que Ìe nauftage a cmpÍˆ 
chézd'arriuerà Tunduin oà hì cÍfoient enuoycz,Pour 
[es ietter. dans le port du Ciel , oà Dieu. Íes auoit 
deltinez, cỉnq antres y (ont heureufement arriuez 
pour tenir leur place › [tr la ñn de [an ¡ó¿6. CeÍtä 
{cauoir, le P. Iean Cabra] Vifiteur de cctte million, 
auparauant R.eéteur du Collepe de Macao › & Vice- 
Prouineial du lapon; le P.Franeois Røngel ProfefTeur 
«n Theologie; le P. Frangỏiš Fipuzira Dredicateur de 
T€ptttioR ; t©s+rois Portugaiẽ; auec les Peres FraIn- 

-gojs. Montefcoli; & Staniflas Totrente,]raliens 
đe nation, teus r(olus d'employer leurs. 
- peines,|eurs forces,8 Ïeinrs vies pon* 
- le fa]ut de Lee: pcuplcs. 
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s6 "Hifoire qui a eltt continuéc iu{qui- 
3 šY/cy,contientle progrez qua Bit le Chri- 
bi? (fianifne en la miflion de Tunquin :de- 
lề puis Ïannée t6z7. iu[ques à [annÉe !ø46, 
Ce qui Ítra dit pour- Ì+ [aite en ce Cha- 
pitre; eftpris đe deux Ìettres; ['vne du P. Ican €abral 
đế qưïi6ušvenons de batler, Vifitcur de cctte miffion 
écritte ì noftre R. P. General, đu-mmols dfoftobre ; de. 
[an té47. .En laquelle ¡| luy rend eompte de [avifte,. 
& desnouueaux fruiés cueillis en cette miflion. L'au» 
tre du P, Iean BarbofÍa ancicnouurier de cette mniffiony, 
& quỉ eñ parlc auec grande connoiffhnce: 
ke P: CabralafTeore en là Ìettre; quaux deux feules 
années 4s.&46.Ì'Egli(ề de Tunquin e[f accreuế de plus 
de vingt quatre inille Chreftiens conuertys ä Ìa Foy: 
Qwily auoit dans le Royaume deux cents grandes 
Egliíes; auec des maions ioignantes pout Ï'vinge des. 
noftfes ; quand'(Ìs.refident aux lieox. oä [ont baftics 
ces Eglifls ¿.où„qwils. y. viennene..trauailler. Ki 
tauoit trouuể Ì'an 46. que [ept des'noftres điÍperÍez 
cn cỉng Refidenes c.qulencore Ï'vn d'eux nomimé. 
P.aul Caloprofi Neapolitain, courageux ; &£ infatis 
gabÌe outier,y cftoitrmort peu đe tempsaptes(Qot- 
tre |es (|datr€ ngtueaux ottuiricrs. fs. mentionneZ Y€~ 
nu$ 


ch «.. - 
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nusauec luy, ¡Í n eoitarrinể vn fIxiếme, P. Philippe 
Marin Genois, qui sy eftoitarre(tể faute dc cormmo- 
ditế de paffer au R.oyaume de Camboya où iÌ“cftoir 
dcftiné : tellement qu'iÏ auoit eư moiende dreffcz vne 
fixiếume RLe(idence; pour Íeruir: plus commodement 
cc grand nombre de Chreffiens conuertys, Qưi|a 
rcconnu, depuis quÏ a eftế dans le p2ï5; la nation 
Tunquinoife pÏus traittable , & plus (u(ceptible de 
noftre Rcligion ; que p4s vne autre des Orientales, 
mnoralcinent plus innocente, & moins tachéc dcs 
Vices qui [ont cominuris ailleurs, 8¿ qui Íont des grádš 
cmpeÍchemens 3 la Foy „ & dcs difRicultcz PreÍque in- 
{urmnontabÌes aux vertus qui döiuentaccompagner lạ 
profeffion Clhreftienne: ức [esnouueaux Chre[kiens 
y Íönt auff fertmes en- leur.creance ›c0mmesils Èa- 
uofent receuẽ depuj‡pluflebrs (Tecles ; de Ïeurs dcuan- 
ciers ¡ & auffi ¿loignez d'inclination; đe leurs tciecn- 
nes [upcrftiions, comme $jÌs nen auoicnt iatmais eu 
deconnoifance. Q0ils font dans la prattique des 
verrus Chrc(tiennes; & dans Ï'horreurdes vices com- 
muBš ; tres-cxaébs ca [obferuaiion des Cormmmande- 
mens de Dieu ; forr addonnezà la deuotion:, & à la 
ptlere ; pour laquelle ilsÍe leuenr tous đeuant leiour, 
y employans aprcs |eur leuer, pour Íe moins ve de- 
myc-heure,Š đutant.dcuanr leur coucher ; tres:obe(: 
lang & tres-afcđionncz à nos Peres ; & Í1 deÍireux de 
Teconnoite leurs Peines par quelques.effets de lcr 
gatitude, qu'iÏ n'eft rien qui les afige plus nf- 
blcmecat, que lors qu ïÌs refufenc lens prelens. Que 
les demonttrations :de leur ioye à l4 venuế de nño§ 
-Peres palenc dans Ï'excez , iufques 3 faire,des icux, 


& des 
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&c des Feltes publiques pour la témoigncr. 

I| dit beaucoup d'autres chofesque ie laiffe, pour 
adjonfter en conclufion lẻ gae 4uthentique de Ìz 
bien-vueillance extra2rdinaire que le nouueau RLoy 
đe Tunguin avonlu laiffer par vne Patenre cxprefÍe 
auP. Felix Morel,Supericut de la mifion; qui nous 
đonne dc grandes đi geh đevoir Ñeurjr la Chre- 
(tienré durant fon Regne, & Ìe.Sảnucur adöre dans 
toure l'e(tenduẻ de Íes terres. Ce Prince 4uancquảÍ 
fuft declaré Roy , auoit đẻja quelque-fois dit au P. 
Morel, quen preuue dc Fafeđion quil auoit pour 
luy,iLÍe vouÌoirt adopter pour fon ñÌs: (ceÍÈ en ce 
pafslầvn têmoignage que rendent les Grands d'vne 
ardente alfe€tion cnuers ccux à qui ¡iÌs veulenr du 
bien ) mais poúr-Ìe re(peŒt quiÏpoftoit äfön Pcre, 
lcquel ïÌ voyoit auoir conccu Si l4 auerfion de 
ñöus „ 1Í nauoit pas encore youlu faire connoiftre 
publiquement cét effet de [on affcếtion, Depuis 4yant 
cfté in(tallé Roy;&z pris [aduainiftratiõ de tout]'Eftar, 


,qu confentement, & de la volönté de (bon Pere, đểjz 


vieil, & calsé d'années; & par vne bonne ?encontre 
nọs fe' -+ 3 cltants:trouués cn lạ Chine dans que|qưe 
credit aupres du Roy ;'pour procurer quelqucs Ía- 
ueurs aux Arnbaffadeurs du Roy dc Tunquin; &¿en“ 


“Core queÏques fibuentions necefaires ; à leur retour; 


le nonucau]Äoyayantappcrceu: que fon Pere , fir [e 
1apport que: uy. anoient fầit (cs -Ambafadeurs dcs 
Afh(tanccs que nos Peres lenr auoient renduEs ä la 
Chine; commencoit 3 Ìes goufter „ 8 à le louẽr ,& 
T€cominander comme vtiles à Íon Efar ; I| Íc re{olut 
ch ñn de declater, à Ìa facon du païs, par vn Patenre. 

- § đhon 
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đhonneur faffe@ion quìil- auojt nour-Ìe P: Morcl, 
đe lùy en laiffer ce tếmoigaage public. Cẻ fae done 
[onziéme dẻ Mars :|e Fan 164; quil luy addlrcfA ; & 
Ciuoya Í4patentẻ, pcirite› 8&# éctitte ch: lertres Chỉ: 
noifcs; đe la reneur fuiuante:; ñdellement tradnite: 
dsl'Orisinal. ˆ : 


-E Jeyen/(2z/e 0y K?enTÌhorr;eirnewr 

— 101-)1|lan!,€S` aÈfolu daờ¿+ le Ñ 02//71 ` 

đe T411, íe faddreffo £elte ]AfeDM€ ÉtHIÉf€-2, 
dễ -12z4 P0/7?`22/411 , €i) tển01gHupe` dạ Ím0wr 
đ⁄e 1£ /€ porfe, ð Feljv, Prtmet' Aaiffie , (2* 
Daf<wr ¿ke la To đái adare Íz dì €[gwIeltr' dự. 

C?el;.C# đa la Jarfe, £ Ỉ 

4DzPiu/r Íe. remps đIÁP ft €HÍFA4 ẢaH- 0F 
ÍÀ040/221£ „ Tế t£ + (U16uli£Yerme1if eh Aƒftf1/aa 
?ar Ac[[mx towf lex A44i/2ree tƒfraneerz qui ÿ (n4 
?!etwf €H(EIgmer cele me[Me: L9). le ứe conjfdere- 
©0 are mựy chatwp pÍsnf# Áe J[ewr+ ÿ0lale3 gui /Ê 
tontrnenf s0ers È_A[fr£ q6i Íes reyarde , E7 4w Íe+ 
écÌ.ri/f2 ÿÉ9” 7z a )'©Et) de cHf/[fÌ £00003712.201 f204- 
cÑr iFJÍx ; €6” 04: te tổn/0/ f7? ke mrand 40/010" 
1£: t4 P101. f0} y te: t€- Ả0f/A€ “UIê HN0/1/0644 110/2 
Plucher ¿z4 //gmj/£ tuw' bozzne ,Uer1table , ` 
ˆ A& em 1rpeirnf: PArtami íÍ 'ƒ2ttdiwde[f0niiais 
_ 4e T13 4£f q14 0W 0E? Uowlatr; €8" nön0uá- 
_0!' 4tú£Z2N01 „ ¿02M2N€ Í£ Ảh†0¿E} HIrE Í0+ an 
.4⁄4.[AB0Wf, 4.0nYx d “[[Èian 7-€ổ đi on: 
: {<0 


THEeire Áw RayAu9ê ẢeTAmđiẩn — ÿzj 
'0/1/I€[i€ cœwr,. QQÊ ƒÏ LẺ EH tƒ€t i07 te 
.(tï4 MIHE..Ait 70ifa0r€:Ảe. ceMd+. 41 [ÔW( PaYHeniwt 
Aoe b4ttê rePitt4/1ð,Ê2 2 de §rad1 0niefMFfy 
Poa' auotr 0É(ÈTdế cett Ủ0y đ'aair ; 'É8 0 
dưra+ [3fIsƒAit 4 20H A[[SÈi0n. 


:aŒe lonr los termes de la Patente dưnouuéau Roy, 
part laquelle iladoptoitle P.: Morel pour.fon RÌs quị 
tụt portée de Ía part à noftre maifonr, aueel'appareiÍ 
đvne magnifque' pompe de Courtilans ; & reccuE 
auec tous les témoignages dhonneur , Š£ de:reco= 
noif[ance donr les no[tres(e pắr£nt: aduifer ; lẻ Capi- 
taine des Partugais auec toute Ía Íuitte: ayant vou|u 
alliter à cette (olennité ; noffre taảiÍon ; & tous Ìes 
€IiuÌrofis retenciffans du Íon deštrotmpettes, đ¿ des 
tanibours ; qui voulurenc.encore Ìe mefme jour ac- 
compagner le Dere allant au PaÌaisrendre Íes retrier- 
ciemens au Roy. Et tout cecy eÍt exttait de la lettre 
du P, lean Cabral-Vifiteur de Ïa million. 

LeP.lean Barbofía dans la fienne dếcrit ampls- 
Aent la deuotion ; & la ferueur des.nouueaux Chre- 
fiens de Tunquin ; comparable „ comrme ¡| dit ; à 
cclle des Nouiccs d'yne Religion reformée; de Ìa- 
quclie Ïay tirể & abbrcgẻ ce que fenvay dire. II louE 
pteierement „comme a faít |ẻP.Cabral , leur dii: 
genee ; &- leur affiduitể  Ïa priere dư: marin-¿ &:dữ. 
{oir,qdils nobmettent iamais,non plus que Íi c eÍteit, 
Viie occupation, &¿ yn exercice iuré: É que pour. ccÌa 
ÏÏs ont: tous:dans: leurs maiÍons des Oratoite: bien 
trauaillcz ¡ &.cmbcllis des pÌus precieux ernemmens, 
đont iÌs lespcuuent parer Íelon lcurs moysns;áÿtmans 

Sfz mieux 
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micux [oũtraire queluue choÍe aux neccflitcz de leur 
viure; & de leur yeftir,que' de manquerà“cét cffct: 
de leur deuotion. Que dans.ces Oratoires:; outre le 
Images, &z |es€rơix de matieres precieufcs qu”ils font 
artiement trauailler đe(cailles de Tortuẽ ; & d'Y- 
uoire; iÏs y onttous vn beau vaÍe attaché pour teniz 
Teau benite,auec leuts Rofairesy & |surs difciplines 
appcnduts; & lesautrcs iaftrumcns de. mortiffcation 
đontiÏsÍe Íeruent ordinairement. Voite ¡4djoufte,cc 
qui cít plus admirablc ; qu"ils ont đes Oratoires por- 
tatiís „ pcints; & (urdorez qwils portent auec cux 
quandi]s font voyage,& drefent đans les hoftelleries, 
& dans les lieux où ¡ls doiuent paffer la nuiết , pour 
fcruit3.lcur deuotion, 1Í địt dẻ plus; quls.Íoat: te}-. 
lemenc aff5đionnez à cntendre-t6us Ícs iours Ïcs 
Meffcs qua+d'elles Í difent cn nos Eglifes, qưïils 
voudroient tous les. cntendre toutes ; de Íorte que 
nous fommesconirainrs de ]es chaffer, &. de [es de- 
partir ä tour à dinersiours; & à diuerfesheutes; pơur 
n'ofenfer les: payens à la-yenề de“ces: grands: con- 
cours dc Chr.ftiens.- Que Ïon ñe peut qwauzcde 
grandes peines (atisfaire à la deuotion. qu1l+ont de 
sapprocher dcux ; & trois fois le mois' des $acrcmens 
de la €onfeffon ;. & Communion: Qils ónr des 
relpc@s.„.de Famout „6 des reconnoiffanccs pournioz 
Peres qui.ne;font poinr: imapinables ; n'e[tant rien 
qui Íes £af:he-3 Ï'egal dự refus que nous leur faifons de 
leirs bien: Qwiils:onr entre-cux vne charitế; & vĩ 
amourqi.rauit rgus |es payenscn admiration; qui 
faie que pÏuficutr$: deux vinent cn cormmun; & que 
tous,ceuz quioi: qúeÌque peu dc mỏyens; ont toủ- 
jours 
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jouts vne tabÌø pOur› r€CEUOir: charitableneenr: Ìcs 
p€lerins ; &c les clrangers ; đ'oử ¡† cft- quelque:fois, 
arripé „ que đes-veyageurs payens ont Íciat deftre: 
€hrcftiens, pour cltre recetts ; &c-traitrcz plus.com~ 
modement.en: leurs voyages. Qwils Íont Íouuenr 
liberaux par deus les forces de leuts moiens:ầ.faire` 
đes aumofines aux pauuires „ễ£ 2uX Catcchiftcs;& prin- 
cipalethếr  ccux qui cRt cítÈ dépouillez de leur biens 
pour Ìa deffenfe de la Foy › qui font ordinairement 
pOurueus deviures, &:de veÍtemens ; cu#; leurs fem- 
mes & |eurs cnfans, (ans qu ils leur manquechofe qui 
foit de Ïenrsnecelirez. Enfn qưvn grand nombre 
đe ces Chreftienszelez (aÍpitans à la perfeđion des 
conftils Enangeliques)recherchent dc sobliger à nous 
patvớu d'obeiffänce „deqbeyn6us Ìes rcfiGns ä letit 
grandregrer : quiiÍ sen cÍtrrouué beaucoup qui ont 
donnẻ, & diftribué tous leurs bienzaux pauturcs; pOuF 
vaquer auec plus d'humilieế à Ìeu alut , & aucc plus 
de liberté à celuy du pgocbain z:& vn: plus grand 
nombre de ieunes garcons, &c dơ filÏes qui ont tít 
vœu de perpetuelÌé. virginité ; 8 mefine: de mariez; 
qui dvn confentement mutueÌ ont fait yeu de per- 
petuelle continence,bien marris d'auoir su Í tard co- 
noiffanee de la Foy Chre[ticnne, & de la beaurẻ de la 
Virginité,quïilseuffent(comime ¡s proteftent)olferte, 
& conacréc àTzsys-C1sT dés leurs pÌlus tendres 
années. 1Í cít adjoufté dans certe lettre beatieoup d.au- 
tres-chofes de Ìa vie irreprocbable , &£ de la nertet€ de 
concience de ces nouucaux Chreftiens. Ftcecy peut 
fhflfe pour fsire comprendre quelques traiđs de 
Yertu ¿ & de perfcđion, dont Ìa ieune face de 'Eglife 

ho dc 
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de Tunguin ; qui necompte cncore que vingt-trojs 
afs de [on âgc, 2 cÍtÉcembellie đepuis quỉelÏe a recru 
la lumiere du Sainét Euangile. Plaifc à Dieu , qưclle 
1illerofjours croiffanten perfeftion, & que mpliÍ- 
(antla mefure de Ítspraces, c|Ìe y fa(Ïš voir Vn oura- 
geach›ue de Ía gloire. 
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ALEXANDRE DE RHODES 


(1593-1660) 


Alexandre.de Rhodes sinh ngày 
15/3/1593 tại Avignon, miền Nam 
nước Pháp. 
Năm 1612 vào T4p viện Dòng Tên 
ở Rôma. 
_ Năm 1618 thụ phong linh mục. 
Truyền giáo ở Đàng Trong từ cuối. 
tháng 12/1624 đến tháng 7/1626. 
‹©- Truyền giáo ở sang Ngoài từ 18/3/1627 cho tới tháng 
õ/1630. h v \ 


yển giáo ở Maeao từ tháng 5/1630 cho tới đầu năm 


““— 


Trở lại truyền giáo ở Đăng Trong \ 4 l6 VN 
từ tháng 12/1640 đến tháng 7/1641. 
từ tháng 1/1642 đến tháng 7/1843, 

tử tháng 3/1644 đến tháng 7/1645. 


Tháng 12/1645, Alexandre de Rhodes trở vẻ châu Âu 
rổi đi truyền. giáo ở Iran và mất tại Ispahan ngày 
õ/11/1660. 

Alexandre de Rhodes đã viết và xuất bản một số sách 
kể lại các hành trình, các hoạt động truyền giáo của 
mình. Đặc biệt, ông đã SOẠN ( thảo và xuất bản những 
cuổn sách đấu -tiên bằng. “Việt ngữ (Tự điển 
Việt-Bồ-La; Ngữ pháp tiếng \ Việt; Phép giảng tám 
ngày), đặt nên tảng cho việc định hình và phát triển 
chữ quốc ngữ của chúng ta ngày nay. 


